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API Dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng
AVNUC Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
CNTT Công nghệ thông tin
CSDL Cơ sở dữ liệu
DDC Hệ thống phân loại thập phân Dewey
ĐHQG-HCM Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
EAD Mô tả lưu trữ mã hóa
GDĐH Giáo dục đại học
IDK Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số
LAN Mạng nội bộ
LCSH Đề mục chủ đề Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
MARC21 Định dạng cho trao đổi thông tin.
METS chuẩn chuyển giao và mã hóa dữ liệu
MODS mô tả đối tượng siêu dữ liệu
NALA Liên chi hội thư viện Đại học, Cao đẳng Phía Bắc
NDT Người dùng tin
OAI-PMH Giao thức sáng kiến lưu trữ mở về thu thập siêu dữ liệu
OCLC Trung tâm Thư viện Máy tính Trực tuyến
RDA Mô tả và Truy cập Tài nguyên
STINET Mạng thông tin Khoa học và Công nghệ
TNTT Tài nguyên thông tin
TNTTS Tài nguyên thông tin số
TVĐH Thư viện đại học
TVS Thư viện số
TVSDC Thư viện số dùng chung
TVSĐH Thư viện số đại học
VNU-LIC Trung tâm thư viện tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội
WAN Mạng diện rộng
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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh chuyển đổi số, giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam giữ vai 

trò then chốt trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo [4]. GDĐH đang đổi mới mạnh mẽ thông qua xây dựng cơ sở 
dữ liệu số, phát triển giáo trình thông minh, triển khai mô hình giáo dục số và liên 
thông dữ liệu, tạo nền tảng cho sự phát triển thư viện đại học (TVĐH) [4]. Với 
chức năng lưu trữ và chia sẻ tri thức, TVĐH ngày càng khẳng định vai trò trong 
hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và sáng tạo [124]. Sự hình thành thư viện số đại học 
(TVSĐH) mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tài nguyên số, đáp ứng nhu cầu học tập 
linh hoạt và kết nối toàn cầu [19], phục vụ hơn 460 cơ sở GDĐH với quy mô trên 
2,1 triệu sinh viên, hơn 121 nghìn học viên sau đại học và 91.297 cán bộ, giảng 
viên [57], [62]. Tuy nhiên, GDĐH Việt Nam vẫn còn những hạn chế [4]. Trong 
bối cảnh quốc tế, GDĐH chịu tác động ngày càng mạnh của xu hướng giáo dục cá 
nhân hóa và học thuật mở, đòi hỏi hệ sinh thái thông tin học thuật dựa trên dữ liệu 
lớn, liên thông xuyên biên giới và dịch vụ thông minh. Sự phát triển của AI và 
Blockchain đang tái định hình phương thức tổ chức, khai thác và bảo đảm giá trị 
học thuật, song việc triển khai hiệu quả các công nghệ này đòi hỏi quy mô dữ liệu, 
hạ tầng và cơ chế quản trị dùng chung ở cấp hệ thống. Các TVĐH Việt Nam đang 
đối mặt với bùng nổ dữ liệu số, nhu cầu người dùng tin (NDT) đa dạng, hạn chế 
về tài chính, hạ tầng và nhân lực, khiến hoạt động còn phân tán, thiếu liên kết [69, 
77, 112, 133]. Nếu không xây dựng mô hình thư viện số dùng chung (TVSDC), hệ 
thống TVĐH khó tham gia sâu vào mạng lưới học thuật mở toàn cầu và có nguy 
cơ tụt hậu trong hệ sinh thái tri thức quốc tế. Vì vậy, hiện đại hóa TVĐH theo 
hướng TVSĐH và xây dựng mô hình liên thông, dùng chung tài nguyên là xu thế 
tất yếu và giải pháp chiến lược nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả phục vụ 
và hội nhập quốc tế [8, 9, 121, 127].

Hợp tác, liên thông và chia sẻ tài nguyên thông tin (TNTT) từ lâu đã được 
khẳng định trên thế giới như một xu thế tất yếu nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng 
cao chất lượng phục vụ NDT [51, 178, 202, 208, 211]. Ở Việt Nam, xu thế này 
hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển GDĐH và đã được thể chế hóa thông 
qua hệ thống văn bản pháp lý quan trọng như: Luật Thư viện (2019), Nghị định số 
93/2020/NĐ-CP, cùng các quyết định về chuyển đổi số: Quyết định 749/QĐ-TTg

12



(2020), Quyết định 206/QĐ-TTg (2021), Quyết định 411/QĐ-TTg (2022); các 
thông tư chuyên ngành như Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT về cơ sở dữ liệu giáo 
dục, Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn thư viện cơ sở GDĐH, Thông tư 
01/2024/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở GDĐH [7, 11, 84, 121, 123, 127, 128]. Bên 
cạnh đó, các văn bản cấp chiến lược như Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia”; Nghị quyết 71/-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 về “Đột phá phát triển giáo 
dục và đào tạo”, Quyết định 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 về “Chiến lược phát 
triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, và Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 
25/9/2023 cũng tiếp tục củng cố cơ sở pháp lý, khẳng định vai trò trọng tâm của 
chuyển đổi số trong GDĐH [3,4, 117, 119]. Ngoài ra, hệ thống pháp luật liên quan 
đến sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin, công nghệ thông tin (CNTT), lưu trữ và xuất 
bản (Luật Sở hữu trí tuệ (2022), Luật An toàn thông tin mạng (2025), Luật CNTT 
(2023), Luật dữ liệu (2025), Luật Lưu trữ (2024), ...) đã góp phần tạo nên nền tảng 
pháp lý vững chắc để triển khai, kết nối và phát triển hiệu quả mô hình TVSDC 
trong môi trường số [78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89].

Thực tiễn thế giới và Việt Nam đã hình thành nhiều mô hình TVSDC. Trên 
thế giới nhiều mô hình TVSDC đại học đã thành công như: HathiTrust (Hoa Kỳ), 
Europeana (Châu Âu) hay Indonesia OneSearch,.., dựa trên nguyên tắc liên thông, 
chuẩn hóa dữ liệu và chia sẻ tài nguyên, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tri thức 
và tiết kiệm chi phí. Tại Việt Nam, một số mô hình chia sẻ dùng chung các TVĐH 
tham gia đã được triển khai như: mô hình mạng Liên hợp thư viện Việt Nam, mô 
hình hệ thống chia sẻ và quản lý dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ, Trung tâm 
Kết nối Tri thức Số (120 TVSĐH), Mô hình hệ thống TVSDC của Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có 9 đơn vị, các đại học vùng (Thái 
Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Đồng bằng sông Cửu Long) và các khối ngành (Kinh tế, 
Kỹ thuật, Luật). Những mô hình này bước đầu góp phần liên thông, chia sẻ tài 
nguyên và tiết kiệm chi phí, song vẫn còn hạn chế thiếu cơ chế chính sách và điều 
phối rõ ràng, chuẩn nghiệp vụ chưa thống nhất, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, 
mức độ liên kết lỏng lẻo, hoạt động chia sẻ còn mang tính hình thức và hiệu quả 
khai thác chưa cao, nhiều thư viện vẫn hoạt động độc lập, chưa tham gia thực chất 
vào các mạng lưới chia sẻ, việc bổ sung tài liệu và chia sẻ còn manh mún, thiếu 
chuyên nghiệp [51, 58, 70, 97, 112, 141]. So với kinh nghiệm quốc tế, TVSDC ở
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Việt Nam vẫn dừng ở phạm vi khu vực hoặc khối ngành, chưa hình thành hệ thống 
thống nhất toàn quốc, cho thấy tính cấp thiết cần được nghiên cứu và đề xuất mô 
hình TVSDC phù hợp hơn trong bối cảnh chuyển đổi số GDĐH.

Trước thực trạng phân tán và thiếu liên kết, việc xây dựng mô hình TVSDC 
cho TVĐH Việt Nam là yêu cầu cấp thiết. Mô hình TVSDC giúp hạn chế lãng phí, 
tối ưu chi phí đầu tư và bổ sung học liệu. Đồng thời, TVSDC mở rộng khả năng tiếp 
cận tri thức, hỗ trợ NDT khai thác nguồn TNTT phong phú, đa dạng. Đây cũng là 
giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đổi mới 
GDĐH trong kỷ nguyên số. Hơn nữa, TVSDC góp phần thúc đẩy quản trị đại học 
hoặc trường đại học, học viện sau đây được gọi chung là đại học, tăng cường liên 
kết và chia sẻ học thuật trong nước, khu vực và quốc tế, hình thành nguồn tài 
nguyên thông tin số (TNTTS) quốc gia lớn mạnh, phục vụ phát triển bền vững và 
xây dựng xã hội tri thức.

Từ những yêu cầu lý luận và thực tiễn hoạt động liên thông, chia sẻ giữa các 
TVĐH hiện nay, tác giả lựa chọn đề tài “Mô hình thư viện số dùng chung cho thư 
viện đại học Việt Nam” để nghiên cứu trong luận án chuyên ngành Khoa học 
Thông tin - Thư viện, nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất mô 
hình và giải pháp hoàn thiện TVSDC cho TVĐH Việt Nam phù hợp đáp ứng tốt 
nhu cầu đa dạng của NDT, bắt kịp xu thế GDĐH toàn cầu và tạo nền tảng cho hợp 
tác, chia sẻ tài nguyên giữa các trường đại học trong nước và quốc tế.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình cùng các 
giải pháp nhằm hoàn thiện TVSDC cho TVĐH Việt Nam, qua đó góp phần nâng 
cao hiệu quả tổ chức, vận hành và khai thác, chia sẻ TNTTS dùng chung trong hệ 
thống TVĐH.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu các nhiệm vụ trọng 
tâm sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về TVS, mô hình TVSDC, hợp tác - 
liên thông, chia sẻ TNTT trên thế giới và Việt Nam.

- Khảo sát và đánh giá thực trạng mô hình TVSDC tại Việt Nam giai đoạn 
2017-2024, chỉ ra thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân.
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- Xác định các yếu tố đảm bảo sự sẵn sàng triển khai mô hình TVSDC cho 
TVĐH Việt Nam.

- Đề xuất mô hình và giải pháp hoàn thiện mô hình TVSDC cho TVĐH 
Việt Nam.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

Mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam
3.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án xác định phạm vi nghiên cứu trên ba khía cạnh: nội dung, không 
gian và thời gian, nhằm tập trung vào đặc thù đề tài và làm cơ sở cho việc thu thập, 
phân tích dữ liệu, đề xuất mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam

- Phạm  vi nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình 
TVSDC cho TVĐH Việt Nam; phân tích thực trạng mô hình hiện có và yếu tố đảm 
bảo sự sẵn sàng tham gia TVSDC; từ đó đề xuất mô hình lý thuyết và giải pháp 
hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống TVSDC.

- Phạm  vi không gian: hệ thống TVĐH tại Việt Nam (miền Bắc, miền Trung, 
miền Nam); không bao gồm các TVĐH thuộc lực lượng vũ trang.

- Phạm  vi thời gian: nghiên cứu mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam 
trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2024 - thời kỳ các TVĐH Việt Nam bắt đầu 
quan tâm mạnh mẽ đến xây dựng TVSDC, đồng thời đưa ra định hướng và giải 
pháp cho giai đoạn tiếp theo.
4. Câu hỏi nghiên cứu

Trên cơ sở đặt vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu đặt ra, nghiên cứu 
này nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:

Câu hỏi 1: Những cơ sở lý luận và thực tiễn nào tạo nền tảng cho việc xây 
dựng mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam?

Câu hỏi 2: Các mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt 
Nam hiện nay được triển khai và vận hành ra sao?

Câu hỏi 3: Những yếu tố đảm bảo nào quyết định sự sẵn sàng triển khai mô 
hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam?

Câu hỏi 4: Mô hình thư viện số dùng chung và giải pháp nào phù hợp với bối 
cảnh phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên số?
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5. Đóng góp của luận án
5.1. Đóng góp mới của luận án

- Thứ nhất: Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm nền tảng về 
TVS và liên thông thư viện, bổ sung khái niệm TVSDC, TVSDC đại học, mô hình 
TVSDC đại học trong bối cảnh GDĐH. Nghiên cứu bổ sung một cách có hệ thống 
các chức năng, đặc điểm, lợi ích, nguyên tắc vận hành và bộ tiêu chí đánh giá 
riêng của mô hình TVSDC, vốn chưa được làm rõ trong các nghiên cứu trước đây. 
Luận án phân tích mô hình thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm xây dựng TVSDC 
cho TVĐH Việt Nam. Luận án đã xây dựng khung lý thuyết hoàn chỉnh cho mô 
hình TVSDC mà các công trình trước đấy chưa thực hiện. Đây là cơ sở lý luận 
quan trọng để hình thành mô hình TVSDC phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

- Thứ hai: Luận án lần đầu tiên áp dụng kết hợp đồng bộ các phương pháp 
định tính và định lượng hiện đại (mã hóa nội dung, Cronbach’s Alpha, EFA, PLS- 
SEM) trong nghiên cứu mô hình TVSDC. Trên cơ sở đó, đã xây dựng và kiểm định 
bộ thang đo mức độ sẵn sàng tham gia mô hình TVSDC, bảo đảm độ tin cậy và khả 
năng ứng dụng trong thực tiễn. Việc tích hợp lý luận và thực tiễn trong thiết kế mô 
hình nghiên cứu tạo nên một phương pháp luận mới mẻ, có giá trị tham khảo cao 
cho lĩnh vực thông tin - thư viện.

- Thư ba: Luận án phân tích, so sánh so sánh toàn diện bốn mô hình TVSDC 
hiện đang vận hành tại Việt Nam, gồm: Mô hình Trung tâm Kết nối Tri thức số, Mô 
hình TVSDC của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Mô hình TVSĐH vùng (Thái 
Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ) và Mô hình TVSĐH theo lĩnh vực (Kinh tế, Kỹ 
thuật, Luật). Luận án đã xác định và kiểm định 9 yếu tố bảo đảm xây dựng mô hình 
TVSDC, đồng thời phát hiện 5 yếu tố có mức độ sẵn sàng cao nhất gồm: nguồn 
nhân lực, hạ tầng CNTT, nguồn lực tài chính, TNTT và NDT, cùng với đó yếu tố 
quan trọng như văn hóa chia sẻ, cơ chế chính sách, bản quyền và sở hữu trí tuệ, 
chuẩn hóa dữ liệu.

- Thứ tư: Luận án đã đề xuất mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam cùng bộ 
tiêu chí triển khai dựa trên kết quả khảo sát và phân tích thực nghiệm. Mô hình được 
thiết kế theo cấu trúc đa tầng, vừa bảo đảm tính thống nhất trong liên thông - chia sẻ, 
vừa duy trì quyền tự chủ của thư viện thành viên. Đồng thời, luận án xây dựng hệ 
thống tiêu chí tham gia, tiêu chí triển khai và tiêu chí đánh giá mô hình TVSDC dựa 
trên 9 nhóm yếu tố bảo đảm, kèm theo xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai 
đoạn. Đây là bộ khung triển khai khả thi và là điểm mới nổi bật của nghiên cứu.
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- Thứ năm: Luận án đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm tính 
bền vững của mô hình TVSDC, bao gồm: nâng cao năng lực số cho nhân lực thư 
viện - CNTT; đầu tư hạ tầng công nghệ; phát triển, số hóa và chia sẻ tài nguyên 
thông tin; phát triển người dùng tin, đa dạng hóa nguồn lực tài chính; hoàn thiện 
hành lang pháp lý và cơ chế điều phối; giải quyết vấn đề bản quyền chuẩn hóa dữ 
liệu; Nâng cao văn hóa chia sẻ. Các giải pháp gắn với lộ trình triển khai cụ thể, giúp 
mô hình có khả năng áp dụng trực tiếp vào thực tiễn GDĐH Việt Nam.
5.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

5.2.1. Ý nghĩa về lý luận của luận án
Luận án góp phần bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về TVS và mô hình 

TVSDC trong bối cảnh chuyển đổi số của GDĐH. Trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc 
các nghiên cứu quốc tế, luận án đã địa phương hóa các tiêu chí và cấu phần của mô 
hình TVSDC cho phù hợp với điều kiện đặc thù của hệ thống GDĐH Việt Nam, đặc 
biệt ở các khía cạnh cơ chế bản quyền, nguồn lực tài chính -  ngân sách và mức độ 
tự chủ đại học. Bên cạnh đó, luận án khẳng định rõ cách tiếp cận từ góc độ Khoa 
học Thông tin-Thư viện, lấy nghiệp vụ thông tin và quản trị tài nguyên làm trung 
tâm khi xây dựng mô hình TVSDC, qua đó phân biệt với các nghiên cứu thiên về hạ 
tầng kỹ thuật thuần túy. Bên cạnh đó, việc làm rõ và hệ thống hóa các khái niệm 
như: TVSDC, TVSD C đại học và mô hình TVSDC cho TVĐ H  đã xây dựng một nền 
tảng học thuật thống nhất, phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính 
sách phát triển hệ thống TVĐH trong tương lai.

Ngoài ra, luận án mở rộng phạm vi nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự sẵn sàng tham gia mô hình TVSDC theo cách tiếp cận hệ thống, nhấn mạnh mối 
quan hệ tương tác giữa TNTT, Nguồn nhân lực, NDT, cơ chế chính sách, công 
nghệ, tài chính, bản quyền, chuẩn hóa nghiệp vụ và văn hóa chia sẻ, qua đó góp 
phần phát triển các khung lý thuyết mới cho ngành Thông tin -  Thư viện và tạo tiền 
đề cho các nghiên cứu liên ngành với CNTT và quản trị giáo dục.

5.2.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận án
Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp bức tranh tổng quan và toàn diện 

về thực trạng triển khai các mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam hiện nay, chỉ ra 
rõ thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân của các tồn tại và những thách thức, cơ hội 
trong tương lai.
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Luận án là tài liệu tham khảo giá trị cho: Cơ quan quản lý nhà nước trong 
việc xây dựng chính sách phát triển hệ thống TVĐH theo hướng liên thông, chia sẻ 
tài nguyên; Lãnh đạo các trường đại học và thư viện trong công tác chuẩn bị điều 
kiện cần thiết để tham gia mô hình dùng chung, nâng cao hiệu quả khai thác và đầu 
tư TNTT; Đối với giới nghiên cứu và đào tạo, mô hình, tiêu chí và giải pháp được 
đề xuất trong luận án có thể được sử dụng như tài liệu học thuật giá trị, phục vụ 
hiệu quả cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên 
cao học và sinh viên thuộc chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin.
6. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục công trình khoa học của tác giả 
liên quan đến luận án, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án được cấu trúc gồm 5 
chương chính như sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý luận-thực tiễn và Khung lý thuyết nghiên cứu
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Thực trạng mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học 

Việt Nam hiện nay
Chương 5: Đề xuất mô hình và giải pháp hoàn thiện thư viện số dùng chung 

cho thư viện đại học Việt Nam.
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Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Chương 1 tổng hợp có hệ thống các công trình nghiên cứu trên thế giới về 
TVS, hợp tác - liên thông và mô hình TVSDC cho các trường đại học. Các nghiên 
cứu quốc tế đã phát triển khá toàn diện về khái niệm, cấu trúc, tiêu chuẩn, mô hình 
tổ chức và điều kiện triển khai TVS/TVSDC. Ở Việt Nam, nhiều công trình đã đề 
cập đến xây dựng TVS, phát triển tài nguyên số, liên kết chia sẻ thông tin và các mô 
hình hợp tác thư viện theo hướng tập trung, phân tán hoặc kết hợp. Một số nghiên 
cứu gần đây bắt đầu đề xuất mô hình TVSDC hoặc trung tâm tri thức số cho khối 
đại học, tạo cơ sở quan trọng cho việc phát triển chia sẻ tài nguyên và kết nối hệ 
thống thư viện. Tuy nhiên, kết quả tổng quan cho thấy vẫn tồn tại khoảng trống 
đáng kể: (1) chưa có nghiên cứu nào xây dựng một mô hình TVSDC hoàn chỉnh, 
đặc thù cho hệ thống TVĐH Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số; (2) các yếu tố 
đảm bảo và điều kiện triển khai mô hình mới chỉ được đề cập rời rạc, chưa được 
kiểm chứng bằng khảo sát thực nghiệm quy mô lớn; (3) hoạt động hợp tác - chia sẻ 
giữa các TVĐH chưa hiệu quả, thiếu chuẩn hóa, thiếu cơ chế vận hành thống nhất 
và chưa gắn chặt với chính sách phát triển GDĐH. Từ việc hệ thống hóa các công 
trình trước đây, chương này xác định rõ khoảng trống khoa học và thực tiễn mà luận 
án cần tiếp tục giải quyết: xây dựng mô hình TVSDC phù hợp cho TVĐH Việt 
Nam, xác định các yếu tố bảo đảm triển khai mô hình, và đề xuất giải pháp ứng 
dụng trên nền tảng dữ liệu khảo sát toàn hệ thống.
1.1. Công trình nghiên cứu mô hình thư viện số dùng chung
1.1.1. Nghiên cứu về thư viện số

1.1.1.1. N ghiên cứu thư  viện số  trên thế giới

Từ thập niên 1990, cùng với sự bùng nổ của Internet, nhiều quốc gia đã triển 
khai các dự án TVS quy mô lớn. Tiêu biểu là Sáng kiến TVS (Digital Library 
Initiative - DLI, 1994-2004) tại Hoa Kỳ, Chương trình Thư viện Điện tử (Electronic 
Library Programme - Elib, 1995-2000) tại Vương quốc Anh, hay các dự án hợp tác 
quốc tế như NSF/JISC (1999-2001). Những chương trình này đã tạo nền tảng quan 
trọng cho sự phát triển và nghiên cứu TVS ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm 
Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Úc. Công trình nghiên cứu đầu tiên của Marchionini 
về TVS chủ yếu tập trung vào phát triển công nghệ hơn là nội dung số và thách thức 
TVS trong việc quản lý nội dung thông tin về chi phí mua TNTT, chi phí số hóa và 
bảo trì, vấn đề bản quyền [192]. Vấn đề này đối với việc xây dựng TVS hiện nay
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vẫn đang là thách thức đối với các thư viện, trong đó có TVĐH với việc phát triển 
TVS của mình. Tuy nhiên, các nghiên cứu dần thay đổi, chuyển hướng sang các yếu 
tố con người trong TVS, quản lý, tổ chức tri thức và các vấn đề pháp lý. Trong bài 
viết "Digital libraries: Developing a conceptual framework" của David Bawden đã 
mô tả khái niệm TVS dựa trên mô hình nghiên cứu của Yates, bao gồm ba lĩnh vực 
chính: thông tin, công nghệ và xã hội [172]. Khung khái niệm này đã đóng vai trò 
định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực TVS.

Một số công trình nghiên cứu đã xây dựng nền tảng khái niệm cho TVS. 
Chẳng hạn nghiên cứu của Borgman xem TVS như một phần không thể tách rời của 
cộng đồng, nơi các cá nhân và nhóm người dùng có thể tương tác, chia sẻ dữ liệu, 
khai thác TNTT và hệ thống tri thức chung [157]. Trong cuốn sách “How to Build a 
Digital Library” của Witten Lan giới thiệu khái niệm TVS, tập trung vào xây dựng 
và quản lý bộ sưu tập kỹ thuật số với các nội dung như văn bản, video, âm thanh và 
phần mềm mã nguồn mở Greenstone [220]. Nghiên cứu của Kresh đưa ra khái niệm 
TVS là tổ chức cung cấp các nguồn lực - tài nguyên, trong khi Drake TVS là cơ 
quan, tổ chức [173, 188]. Theo nghiên cứu của Reitz, TVS được hiểu là mô hình thư 
viện bên cạnh việc lưu trữ tài liệu in và vi phim, còn cung cấp một phần đáng kể tài 
nguyên dưới dạng số, có thể truy cập thông qua các thiết bị máy tính [204]. Nghiên 
cứu của Lesk Michael TVS là bộ sưu tập thông tin số hóa [189]. Theo nghiên cứu 
của Candela đã đưa ra mô hình thế giới TVS, mô hình dữ liệu về thiết kế dữ liệu, 
quản trị dữ liệu, phát triển và đưa ra một mô hình khái niệm xác định các tham 
chiếu, đặc trưng của mô hình khái niệm gồm nội dung, người dùng, chức năng, 
chính sách, chất lượng, kiến trúc, 6 yếu tố này đều ảnh hưởng từ khung ba tầng của 
TVS: TVS, hệ thống TVS, quản lý hệ thống TVS [161].

Các nghiên cứu tiếp theo đã đi sâu nghiên cứu vào những vấn đề pháp lý, tổ 
chức, đặc điểm và tính năng TVS và xu hướng phát triển và xây dựng TVS. Nghiên 
cứu của Chowdhury trong cuốn sách "Introduction to Digital Libraries" đã nêu rõ 
các đặc điểm và tính năng của TVS, bao gồm: thiết kế, quản lý bộ sưu tập, số hóa, 
tổ chức thông tin, giao diện người dùng, truy xuất thông tin, lưu trữ, bảo quản kỹ 
thuật số, cũng như các vấn đề xã hội, kinh tế, và luật pháp [166]. Cuốn sách 
“Building a Virtual Library” của Ardis Hanson và cộng sự đã phân tích ảnh hưởng 
của CNTT đối với việc phát triển thư viện ảo trong việc phát triển bộ sưu tập số, 
các dịch vụ, quản trị và giáo dục [152] và trong cuốn sách "Understanding Digital 
Libraries" của Lesk thảo luận các thách thức trong việc xây dựng TVS, từ công
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nghệ (lập chỉ mục, phân loại, mạng) đến yếu tố con người trong vận hành TVS 
[189]. Nghiên cứu của Bragier, Dinet, & Eilrich, đưa ra Bảy chức năng cơ bản của 
TVS gồm chức năng lưu trữ, chức năng cung cấp, chức năng phân tích dữ liệu, chức 
năng xác định một thực thể, chức năng liên kết, chức năng kích hoạt [154]. Trong 
khi Syed Fayyaz Mohsin đánh giá xu hướng kiến trúc, metadata, khả năng tương tác 
và tiêu chuẩn hóa trong TVS [213]. Nghiên cứu của Iris Xie & Matusiak cung cấp 
cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển TVS từ năm 1990 đến 2015, nêu bật các 
lợi ích và thách thức trong từng giai đoạn [177].

Gần đây từ 2015 đến nay, các nghiên cứu như của Papy, Fabrice, Jakubowicz 
đã nhấn mạnh sự chuyển đổi từ thư viện in sang TVS, tập trung vào đảm bảo tính 
mở, khả năng tương tác và chuẩn hóa trong xây dựng hệ thống thư viện [200]. 
Trong công trình nghiên cứu của Pandey Richa đã đưa ra 4 thành phần cơ bản TVS 
gồm: 2 giao diện người dùng tin TVS, giao diện cho cán bộ thư viện và người quản 
trị hệ thống; Kho dữ liệu: là lưu trữ và quản lý các đối tượng số và các loại thông tin 
khác [201].

Ngoài các công trình nghiên cứu dưới dạng sách và bài báo, lĩnh vực TVS 
còn được thảo luận rộng rãi trong các hội thảo toàn cầu, như Hội nghị TVS 
ACM/IEEE (JCDL), Hội nghị TVS Châu Âu (ECDL) và Hội nghị Quốc tế về TVS 
Châu Á (ICADL). Các diễn đàn này đã liên kết các nhà nghiên cứu, đào tạo và triển 
khai TVS trên toàn thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển lý thuyết và thực tiễn 
trong lĩnh vực TVS.

Các công trình trên đã tập trung phân tích giai đoạn phát triển TVS, khái 
niệm định nghĩa TVS, những vấn đề pháp lý, tổ chức và kỹ thuật, chức năng và xu 
hướng phát triển TVS góp phần định hình và cải tiến lĩnh vực này trên toàn cầu. 
Những nghiên cứu nêu trên không chỉ đặt nền móng lý thuyết mà còn đưa ra giải 
pháp thực tiễn, hỗ trợ các tổ chức trong việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quản 
lý và chia sẻ thông tin số.

1.1.1.2. N ghiên cứu thư  viện số  tại Việt Nam

Quá trình phát triển thư viện điện tử và TVS tại Việt Nam đã được đẩy mạnh 
từ năm 2000 thông qua nhiều dự án triển khai tại các trường đại học. Một số nghiên 
cứu tiêu biểu về TVS bao gồm:

Trong cuốn sách "Thư viện số: Chỉ mục và Tìm kiếm" của Đỗ Quang Vinh, 
tác giả định nghĩa TVS là một kho lưu trữ thông tin số quy mô lớn, được tổ chức 
chặt chẽ và cung cấp các dịch vụ truy cập thông qua mạng [140]. Nghiên cứu bài

21



viết “Xây dựng và phát triển thư viện điện tử trong hệ thống TVĐH Việt Nam” của 
Nguyễn Huy Chương phân tích các đặc điểm nổi bật của tài liệu số, tình hình tạo 
lập, quản lý và khai thác tài nguyên số trong TVĐH trên các khía cạnh như phần 
mềm, thiết bị và phương thức tạo lập tài nguyên. Nghiên cứu đã đề xuất những giải 
pháp khả thi và mang tính khoa học cao để phát triển tài nguyên số tại TVĐH Việt 
Nam [18]. Tiếp đến bài tạp chí “TVS: hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học 
kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hoàng 
Sơn, đã chia phát triển TVS thành hai giai đoạn chính: 1990-2000 tập trung vào hạ 
tầng phần cứng và tự động hóa biên mục, và 2000-2010 tập trung vào phát triển nội 
dung số và ứng dụng công nghệ web, so sánh sự phát triển của TVS Việt Nam với 
thế giới và đề xuất giải pháp cho TVS Việt Nam [96].

Nghiên cứu “TVS và vấn đề xây dựng TVS ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn 
Minh Hiệp, tập trung phân tích các khái niệm cơ bản về TVS, quá trình số hóa, xây 
dựng bộ sưu tập số, các vấn đề liên quan đến bản quyền số và xu hướng phát triển 
TVS trong tương lai [37]. Trong khi đó, bài viết “Phát triển TVS - Những vấn đề 
cần xem xét” của tác giả Cao Minh Kiểm đã nhấn mạnh vai trò, mục đích của TVS 
và giới thiệu bảy yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi phát triển TVS, bao gồm: tổ 
chức, nội dung, người dùng, tính năng, chính sách, chất lượng, và kiến trúc [52]. 
Những yếu tố này dựa trên Mô hình Mạng lưới các Trung tâm về TVS (DELOS), 
cung cấp hướng dẫn quan trọng cho việc xây dựng và quản lý TVS.

Trong các tài liệu “Nguyên lý và chính sách phát triển TVS” và “Thư viện số 
và Công nghệ nội dung” của Nguyễn Huy Chương đã phân tích sâu sắc vai trò và 
giá trị của TVS trong xã hội hiện đại, đặc biệt là đối với giáo dục từ xa trong kỷ 
nguyên số [17,18]. Tác giả đồng thời làm rõ các chức năng, dịch vụ, nguyên tắc vận 
hành của TVS và đề xuất nhiều nội dung thiết thực liên quan đến chính sách phát 
triển lĩnh vực này. Công trình đã hệ thống hóa khái niệm TVS thành ba loại chính: 
Thư viện điện tử: Sử dụng các phương tiện điện tử để thu thập, lưu trữ, xử lý và phổ 
biến thông tin. TVS: Tập hợp thông tin được tổ chức, quản lý và truy cập thông qua 
hạ tầng CNTT. Thư viện ảo: Nhấn mạnh vào tính phi không gian, không bị giới hạn 
bởi địa lý. Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra vai trò, chức năng và nguyên tắc hoạt 
động của TVS, đồng thời phân loại TVS thành: Thư viện độc lập, Thư viện liên kết, 
Thư viện thu thập. Những nội dung này được đề xuất làm nền tảng cho việc xây 
dựng TVS tại các TVĐH và hệ thống TVSDC.
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Các nghiên cứu gần đây hơn, như của Nguyễn Thùy Linh, Phan Kim Thanh, 
đã đưa ra các nguyên tắc và mô hình tổ chức thông tin phù hợp với môi trường 
GDĐH tại Việt Nam, nhấn mạnh vào tính tái sử dụng tài nguyên và sự tích hợp linh 
hoạt vào giảng dạy và nghiên cứu [58,105]. Trong bài viết “Phát triển TVS dựa trên 
khoa học kiến trúc thông tin” của tác giả Đỗ Văn Hùng & Bùi Thị Ánh Tuyết đã 
đưa ra cấu trúc cơ bản của thư viện gồm (1) Tài nguyên số là văn bản, đồ họa, hình 
ảnh, âm thanh, video, chương trình máy tính, thư mục, dữ liệu; (2) Hạ tầng CNTT 
gồm máy tính, hạ tầng mạng, Internet và truyền thông, thiết bị đa phương tiện, hệ 
thống lưu trữ, cổng thông tin; (3) Chuyên gia TVS có tri thức, kỹ năng và năng lực 
của cán bộ thư viện để triển khai, vận hành và bảo trì TVS, cung cấp dịch vụ số; (4) 
Dịch vụ TVS gồm truy cập tích hợp, khai thác trực tuyến, mượn liên thư viện, chia 
sẻ nguồn thông tin [48]. TVS không phải thực thể đơn lẻ, TVS sử dụng công nghệ 
để liên kết nhiều nguồn tài nguyên.

Ngoài ra, nghiên cứu TVS được mở rộng nghiên cứu vào lĩnh vực TVS 
thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số như các 
công trình: Nghiên cứu “Phát triển TVS thông minh trong kỷ nguyên cách mạng 
công nghiệp 4.0” của Vũ Huy Hiệp, 2019 nhận mạnh đến phát triển thư viện thông 
minh với các chức năng thư viện theo mô hình 7 chữ A và mô hình 5 chữ S [38]. 
Trong khi đó nghiên cứu “Phát triển TVS minh trong thời kỳ chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế” của Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh vai trò của TVS trong việc đáp 
ứng linh hoạt nhu cầu người dùng và đề xuất xây dựng TVSDC cho TVĐH cần thực 
hiện các nội dung: (1) Chú trọng tới sự hình thành và phát triển các trung tâm tri 
thức số thực hiện liên kết ngành/lĩnh vực/khu vực địa lý; (2) Dựa trên chính sách 
phát triển hệ thống TVĐH của nhà nước, kết hợp với xu hướng hợp tác chia sẻ 
TNTT [77].

Tại Việt Nam, bên cạnh các nghiên cứu dưới dạng sách và bài báo khoa học, 
nhiều hội nghị và hội thảo đã được tổ chức nhằm thảo luận về việc xây dựng và 
phát triển TVS. Từ năm 2011, các hội thảo về TVS trong các trường đại học và cao 
đẳng tập trung vào việc xây dựng TVS, bao gồm số hóa giáo trình, bài giảng, luận 
án, luận văn để đưa lên cổng thông tin điện tử của trường hoặc thư viện. Mục tiêu là 
đáp ứng nhu cầu truy cập, tra cứu và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên điện tử 
trong hoạt động dạy và học. Đến năm 2017, Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát 
triển TVS Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai” đã thảo luận về việc triển khai 
và hoàn thiện TVS hiện đại, những khó khăn trong xây dựng và phát triển TVS,
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cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của TVS trong kỷ nguyên số. Hội thảo năm 
2020 với chủ đề “Phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt 
Nam” đã nhấn mạnh đến định hướng xây dựng mô hình trung tâm tri thức số trong 
hệ thống thư viện. Năm 2022, Hội thảo “Phát triển TVS thông minh - Kinh nghiệm 
nước ngoài và giải pháp cho Việt Nam” tập trung thảo luận xu hướng phát triển 
nguồn tài nguyên số trong bối cảnh liên thông thư viện và các giải pháp xây dựng 
TVS thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Các nghiên cứu trên đã tập trung vào việc phân tích khái niệm, cấu trúc TVS, 
quá trình số hóa tài nguyên và xây dựng bộ sưu tập số, cũng như vai trò và sự phát 
triển của TVS. Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu về TVS trong khối đại học vẫn còn 
hạn chế. Dù vậy, các công trình này đã cung cấp nền tảng lý luận và thực tiễn vững 
chắc cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy kết nối và chia 
sẻ TNTT, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
1.1.2. Nghiên cứu mô hình thư viện số dùng chung và liên thông

1.1.2.1. M ô hình thư viện số  dùng chung và liên thông trên thế giới

Mô hình TVSDC được nghiên cứu như một giải pháp tối ưu hóa nguồn lực 
thông qua hợp tác liên thư viện. Các nghiên cứu của Jalloh và Stella Keenan khẳng 
định hợp tác liên thư viện dựa trên những thỏa thuận sử dụng hệ thống chung, biên 
mục tập trung và lưu trữ dữ liệu tập trung; đây là cơ sở lý thuyết quan trọng cho 
việc xây dựng các mô hình TVSDC giữa các thư viện trong cùng khu vực hoặc 
cùng loại hình TVĐH [178, 211]. Hoạt động chuyển đổi số và liên thông dữ liệu đã 
thúc đẩy sự phát triển của nhiều mô hình TVSDC trên toàn thế giới, điển hình là các 
mô hình TVSĐH ở châu Âu, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ và các hệ thống quản lý 
nội dung số tại các trường đại học ở Bangladesh. Các nghiên cứu về hợp tác - liên 
thông thư viện nhấn mạnh rằng việc chia sẻ tài nguyên thông qua các mô hình dùng 
chung giúp tăng cường khả năng truy cập và phát triển dịch vụ hiệu quả hơn so với 
từng thư viện đơn lẻ.

Theo Chowdhury & Gobinda, sự hình thành và phát triển TVS chịu sự chi 
phối của các yếu tố kinh tế, xã hội và bối cảnh môi trường [166]. Nghiên cứu này 
đồng thời đề xuất một mô hình khái niệm giúp định hướng triển khai TVS. Tương 
tự, Owusu Ansal & Rodrigues xác định ba yếu tố cốt lõi để triển khai thành công 
mô hình TVS/TVSDC: (1) lập kế hoạch chiến lược và chính sách; (2) nội dung số 
hóa và dịch vụ thông tin; (3) cơ sở hạ tầng công nghệ cùng kỹ năng số [199]. Các 
tác giả cũng lưu ý khó khăn lớn nhất trong phát triển các mô hình này là vấn đề tài
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chính, song việc triển khai TVS trong GDĐH vẫn mang lại lợi ích đáng kể như tăng 
cường khả năng sử dụng tài nguyên và truy cập từ xa.

Một dấu mốc quan trọng là dự án “The DELOS Digital Library Reference 
Model - Foundations for Digital Libraries” của Candela Leonardo, xây dựng mô 
hình khái niệm cho TVS với các yếu tố: nội dung, người dùng, chức năng, chính 
sách, chất lượng và kiến trúc, tổ chức theo khung ba tầng: TVS, Hệ thống TVS và 
Quản lý Hệ thống TVS [161]. Trên cùng nền tảng, Andrea Baruzzo phát triển mô 
hình khái niệm về sự tiến hóa của TVS, tập trung vào ba lĩnh vực: Thông tin, Công 
nghệ và Xã hội [148]. Những nghiên cứu này cung cấp khung lý thuyết toàn diện để 
mô tả và phát triển TVS/TVSDC. Utter & Holley đã ứng dụng các nguyên tắc đó 
vào thực tiễn, xây dựng mô hình liên kết giữa ba trường đại học tại bang Michigan 
nhằm chia sẻ thông tin học thuật qua một hệ thống TVS dùng chung [216].

Ở góc độ nội dung hợp tác - chia sẻ trong các mô hình TVSDC, nhiều công 
trình đã làm rõ khái niệm, phạm vi và hình thức liên thông. Bouazza xem chia sẻ tài 
nguyên thư viện dưới các dạng dữ liệu thư mục, nguồn lực vật chất, con người và 
công nghệ [159], đồng thời ở một nghiên cứu khác chỉ ra bốn nhóm rào cản chính: 
kinh tế, chính trị, con người và xã hội - văn hóa [158]. Shreeves nhấn mạnh rằng 
hợp tác liên thư viện thường gắn với chia sẻ tài nguyên thông qua truy cập dữ liệu 
thư mục chung, mượn liên thư viện và phát triển bộ sưu tập chung [208]. Jalloh cho 
thấy hợp tác, liên thông và chia sẻ tài nguyên thường được giới hạn trong các khu 
vực địa lý, nhóm thư viện hoặc chủ đề cụ thể [165], còn Stella Keenan định nghĩa 
hợp tác thư viện là sự thỏa thuận giữa các thư viện nhằm đạt lợi ích chung thông 
qua truy cập vào các hệ thống mạng và biên mục tập trung [211].

Chatterjee khẳng định chia sẻ tài nguyên không chỉ là sử dụng chung thông tin 
giữa các thư viện mà còn là cách tận dụng nguồn thông tin để tạo ra các dịch vụ mới 
[162]; đồng thời, trong một nghiên cứu khác, tác giả bổ sung rằng nhận thức chưa đầy 
đủ về lợi ích hợp tác, tính bảo thủ trong lãnh đạo thư viện, sự không đồng đều trong 
phát triển công nghệ, thiếu hụt tài chính, cơ sở vật chất và chất lượng thông tin kém là 
những thách thức lớn đối với hợp tác - liên thông [163]. Prytherch và Reitz tiếp tục 
làm rõ hợp tác liên thư viện là sự thỏa thuận nhằm thực hiện các chức năng như 
mượn liên thư viện, quản lý bộ sưu tập phối hợp, lưu trữ và tập huấn nhân viên [202, 
213]. Sindhu nhấn mạnh chia sẻ tài nguyên là cách các thư viện hợp tác để tối đa hóa 
quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên lớn hơn, đồng thời đề xuất tập trung vào hai 
lĩnh vực: phát triển bộ sưu tập chung và cải thiện dịch vụ khai thác tài liệu [209].

25



Về lợi ích của mô hình TVSDC, Atkinson, Tripathi và cộng sự khẳng định 
các mô hình dùng chung giúp nâng cao chất lượng nhân sự, tăng sự tiện lợi trong 
tiếp cận TNTT, giảm vi phạm bản quyền và hỗ trợ phát triển dịch vụ thư viện [151, 
215]. Mannan & Bose chỉ ra bốn lợi ích chính của hợp tác trong lĩnh vực thông tin: 
(1) nâng cao giá trị sử dụng và hiệu quả khai thác nguồn lực thông tin, đặc biệt khi 
nhiều người cùng sử dụng; (2) mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn thông tin đa 
dạng cho người dùng, vượt ra ngoài giới hạn của từng đơn vị riêng lẻ; (3) tiết kiệm 
chi phí đầu tư và vận hành; (4) tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực hiện có, tránh 
lãng phí do không được khai thác hết thông qua chia sẻ với các đơn vị chưa có hoặc 
chưa đủ nguồn lực [192]. Lesk nhấn mạnh rằng việc kết nối TVSDC mở rộng đáng 
kể quyền truy cập vào nhiều loại TNTT hơn cho người dùng [189]. Choi và cộng 
sự, Shen và cộng sự cho thấy TVSDC giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả đầu tư 
bằng cách giảm trùng lặp tài liệu, tiết kiệm chi phí mua sắm, giảm chi phí diện tích 
và hạ tầng lưu trữ, chia sẻ biểu ghi và nâng cao chất lượng dịch vụ [164, 207]. 
Nghiên cứu của Lisbdnetword chỉ ra bảy lợi ích của mô hình TVS chia sẻ dùng 
chung: tăng khả năng tiếp cận thông tin; tăng khả năng tiếp cận tài nguyên chung 
của nhiều thư viện; cải thiện chất lượng nghiên cứu; nâng cao hiệu quả học tập; tăng 
cơ hội hợp tác giữa các thư viện; giảm chi phí bằng cách hạn chế trùng lặp tài liệu; 
cải thiện hiệu quả hoạt động nhờ hợp lý hóa quy trình [190].

Nhìn chung, các công trình quốc tế về mô hình TVSDC đã tập trung làm rõ 
cơ sở lý thuyết, xây dựng khung khái niệm, phân tích điều kiện triển khai, nội dung 
hợp tác - chia sẻ và đánh giá hiệu quả thực tiễn. Từ các mô hình ba tầng, các khái 
niệm về hợp tác - liên thông đến các lợi ích về truy cập, chi phí và chất lượng dịch 
vụ, các nghiên cứu này đã cung cấp nền tảng lý luận quan trọng cho việc phát triển 
mô hình TVSDC trong khối TVĐH. Tuy nhiên, phần lớn vẫn dừng ở mức khái 
quát, theo khu vực/lĩnh vực hoặc nhóm trường, chưa đi sâu vào việc xây dựng một 
mô hình TVSDC đặc thù cho hệ thống TVĐH ở cấp độ quốc gia.

1.1.2.2. M ô hình thư viện số  dùng chung và liên thông tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nhu cầu liên kết và chia sẻ thông tin giữa các thư viện là cơ sở 
hình thành các mô hình TVSDC. Trong cuốn sách “Quản lý thư viện và Trung tâm 
thông tin”, Nguyễn Tiến Hiển & Nguyễn Thị Lan Thanh trình bày các mô hình tổ 
chức thư viện theo hướng truyền thống và hiện đại, phân chia theo đối tượng bạn 
đọc, ngôn ngữ, loại hình tài liệu, chuyên ngành khoa học, chức năng và mạng lưới 
thông tin; đồng thời đề cập các mô hình liên kết thư viện theo cấu trúc sao, sao kết
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hợp và phân tán như những giải pháp tổ chức mạng lưới thông tin thư viện [36]. 
Những định hướng này vẫn mang giá trị ứng dụng cao trong tổ chức thư viện, đặc 
biệt là khi chuyển sang mô hình TVS/TVSDC.

Trong sách “Tin học tư liệu” của Đoàn Phan Tân đưa ra các mô hình tổ chức 
dữ liệu như mạng, phân cấp và quan hệ, đồng thời phân tích các yếu tố cấu thành hệ 
thống thông tin - thư viện hiện đại, bao gồm nhân sự, thiết bị, phần mềm và nguồn 
thông tin số [102]. Đây là cơ sở để xem xét lựa chọn mô hình tổ chức dữ liệu và cấu 
trúc hệ thống cho TVS/TVSDC. Trong bài viết “Mượn liên thư viện dễ hay khó ở 
Việt Nam”, Nghiêm Xuân Huy nhận diện bốn mô hình liên kết thư viện: theo khu 
vực địa lý, nhóm trường đại học chuyên ngành, cấp độ tổ chức và chủ đề nguồn tin, 
đồng thời nêu các điều kiện cần thiết để thúc đẩy chia sẻ tài nguyên giữa các trường 
đại học [49]. Đoàn Thu đề xuất mô hình phối hợp bổ sung tài liệu giữa các TVĐH ở 
Hà Nội theo nguyên lý kết hợp giữa tập trung và phân tán, nhấn mạnh vai trò bảo 
trợ của Nhà nước - đây là cơ sở để lựa chọn mô hình TVS/TVSDC phù hợp [115]. 
Đỗ Tiến Vượng phân tích thực trạng liên kết các TVĐH kỹ thuật tại Việt Nam, đề 
xuất mô hình chia sẻ nguồn lực thông tin nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ thư 
viện, đồng thời chỉ ra các thách thức như chi phí đầu tư ban đầu cao [141].

Vấn đề hợp tác - chia sẻ - liên thông trong TVĐH Việt Nam cũng được tiếp 
cận từ góc độ lý luận và thực tiễn. Trong sách “Phát triển vốn tài liệu trong thư viện 
và cơ quan thông tin”, Phan Văn Rính và Nguyễn Viết Nghĩa giới thiệu mô hình 
Liên hợp thư viện (Consortium of Libraries), phân loại hợp tác theo mô hình “cùng 
thắng” và “thắng - thua”, nhấn mạnh lợi ích giúp người dùng tiếp cận nguồn thông 
tin phong phú hơn; đồng thời đề xuất các nguyên tắc bảo trợ, tự nguyện, định hướng 
bổ sung tương đồng và yêu cầu nhân lực triển khai [94]. Những nguyên tắc này đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh TVS và TVSDC.

Một số công trình khác tập trung vào khái niệm, thuật ngữ và nội dung hợp 
tác. Ngô Thị Huyền trong bài viết “Hợp tác liên thư viện giữa các TVĐH tại Việt 
Nam: Cơ hội và thách thức” phân tích hoạt động mượn liên thư viện, xây dựng mục 
lục tra cứu chung, chia sẻ nguồn lực điện tử và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hợp 
tác [51]. Đỗ Văn Hùng trong bài tạp chí “Hợp tác chia sẻ TNTT giữa các TVĐH 
trong kỷ nguyên số” đề xuất các thuật ngữ hợp tác thư viện, liên kết thư viện, cộn g 
đồng thư viện, đồng thời phân tích các yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến 
hợp tác [47]. Võ Thị Hải Vân & Trần Thị Hiền trong bài tạp chí “Liên kết các 
TVĐH trong triển khai hoạt động dịch vụ TVS” xác định liên thông thư viện là quá
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trình phối hợp để tổ chức và chia sẻ TNTT, giúp người dùng truy cập thông tin mọi 
lúc, mọi nơi [138].

Ở cấp độ hình thức hợp tác cụ thể, Lê Thị Hạnh trong bài tạp chí “Hợp tác 
chia sẻ TNTT giữa các thư viện Luật ở Việt Nam” xác định các hoạt động: mượn 
liên thư viện, chia sẻ mục lục, trao đổi tài liệu, chia sẻ dữ liệu thư mục, phối hợp 
xây dựng tài nguyên số [33]. Nguyễn Thị Nhung trong bài tạp chí “Phát triển và 
chia sẻ TNTTS giữa các trường đại học Việt Nam” đề xuất các mô hình hợp tác 
như: mua chung CSDL số, phát triển tài nguyên giáo dục mở, xây dựng TVSDC và 
chia sẻ TNTTS [68]. Chu Tuyết Lan trong bài tạp chí “Liên kết giữa các cơ quan 
thông tin thư viện của các trường đại học và các viện nghiên cứu” nhấn mạnh lợi 
ích hợp tác: nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu thông tin, tăng lượng người dùng, 
tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên [53]. Đức Lương & 
Khánh Linh trong bài tạp chí “Đẩy mạnh hợp tác giữa các TVĐH ở Việt Nam - Giải 
pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện” chỉ ra hợp tác giúp tiết kiệm kinh phí, 
tối ưu không gian lưu trữ, đầu tư cơ sở vật chất, chia sẻ biểu ghi và nâng cao chất 
lượng dịch vụ [59]. Vũ Hùng Cường & Nguyễn Lê Phương Hoài trong nghiên cứu 
về chia sẻ thông tin giữa các thư viện chuyên ngành khoa học xã hội cho thấy hợp 
tác chia sẻ giúp thư viện tối ưu hóa xây dựng nguồn tài liệu, hạn chế bổ sung trùng 
lặp, tiết kiệm nguồn lực và tối ưu hóa quản lý tài nguyên [21]. Các nghiên cứu này 
đồng thời nhấn mạnh rằng hợp tác liên thông không chỉ đem lại lợi ích cho từng thư 
viện, mà còn mang ý nghĩa quốc gia: tăng cường chất lượng học liệu, giảm đầu tư 
trùng lặp và giúp Việt Nam hội nhập xu hướng TVS toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra những bất cập trong hợp tác - chia sẻ. 
Trong đề tài “Xây dựng mô hình hợp tác chia sẻ thông tin giữa các TVĐH Việt Nam 
để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học”, Đỗ Văn Hùng nhận định 
mức độ kết nối và chia sẻ giữa các thư viện chưa đạt hiệu quả kỳ vọng; chất lượng 
nguồn thông tin trao đổi còn thấp, chủ yếu dừng ở giao dịch đơn lẻ, chưa hình thành 
hệ thống dịch vụ chia sẻ chuyên nghiệp [43]. Trong bài viết khác của Đỗ Văn Hùng 
“Hợp tác chia sẻ học liệu - giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin cho TVĐH Việt 
Nam”, tác giả tiếp tục nhấn mạnh nguồn tài liệu bổ sung còn hạn hẹp, chia sẻ thông 
tin chưa hiệu quả, số lượng và chất lượng tài liệu trao đổi chưa cao, chưa có thư viện 
chính thức đạt được thỏa thuận chia sẻ học liệu, nên chưa tận dụng được lợi thế 
chuyển đổi số [45]. Nguyễn Thị Hồng Nhi trong bài viết “Ứng dụng CNTT trong 
hoạt động chia sẻ TNTT giữa các thư viện trường đại học” chỉ ra rằng sự khác biệt về
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chính sách, phần mềm, tài chính, mức độ đầu tư công nghệ và những vướng mắc về 
bản quyền là rào cản lớn [67]. Nguyễn Thị Thu Thủy trong bài viết tạp chí “Xây 
dựng và bổ sung chia sẻ nguồn tin điện tử trong liên hiệp thư viện các trường đại học 
kỹ thuật” đánh giá mặc dù 22 trường đã phối hợp mua chung CSDL và chia sẻ tài liệu 
nội sinh, nhưng kết quả còn hạn chế, chưa đáp ứng kỳ vọng về hiệu quả khai thác 
nguồn lực chung [133]. Nguyễn Văn Thiên trong bài viết “Liên thông thư viện Việt 
Nam trong sứ mệnh quản trị tri thức số” nhận định mức độ liên thông còn rất hạn chế, 
nhiều thư viện vận hành rời rạc như “những ốc đảo độc lập”, thiếu chuẩn bị để sẵn 
sàng chia sẻ tài nguyên [112]. Lê Đức Thắng trong bài viết hội thảo “Chuyển đổi số 
và liên thông thư viện Việt Nam - những thách thức cần giải quyết” cũng cho rằng 
hoạt động thư viện còn mang tính cục bộ, mỗi đơn vị chủ yếu phục vụ người dùng 
bằng nguồn tài nguyên sẵn có, ít chú trọng liên kết, chia sẻ [108].

Song song với khung lý luận, nhiều công trình tập trung đề xuất các mô hình 
cụ thể cho TVS/TVSDC. Đinh Thúy Quỳnh trong bài viết “Mô hình thư viện thông 
minh tập trung” giới thiệu ba loại mô hình thư viện (truyền thống, tương lai, thông 
minh tập trung) và nhấn mạnh mô hình thư viện thông minh tập trung [92]. Mô hình 
này thiết lập kết nối tập trung, cho phép các thư viện liên kết qua Internet, giảm nhu 
cầu lưu trữ tài liệu tại từng đơn vị, tối ưu hóa truy cập CSDL, đơn giản hóa vận 
hành và tiết kiệm chi phí; song đòi hỏi đầu tư lớn và phụ thuộc hạ tầng mạng. 
Nguyễn Hoàng Sơn và cộng sự trong bài viết “Xây dựng TVSĐH dùng chung thông 
qua công cụ tìm kiếm thông minh Primo và phần mềm quản trị tài liệu số nội sinh 
Dspace” phân tích khả năng ứng dụng Primo Central (công cụ tìm kiếm thông 
minh) và Dspace (nền tảng quản trị tài liệu số nội sinh) để triển khai TVSĐH dùng 
chung; đề xuất mô hình nhằm: (1) tạo mục lục TVS tập trung đầu tiên; (2) tăng 
cường chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin số giữa các trường; (3) 
nâng cao vai trò, vị thế của TVSĐH trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế; 
(4) quảng bá kết quả đào tạo, hỗ trợ xếp hạng đại học; (5) giúp người dùng tìm kiếm 
thuận tiện, chống đạo văn và hỗ trợ kiểm định chất lượng [97, 98].

Các công trình bài viết tạp chí “Chia sẻ TNTT giữa các TVĐH: nhận diện các 
yếu tố tác động và đề xuất mô hình hợp tác” và “Hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin 
giữa các TVĐH trong kỷ nguyên số” của Đỗ Văn Hùng, đã phân tích hai mô hình 
chia sẻ TNTT: Mô hình hợp tác tập trung, Mô hình phân tán, đề xuất mô hình phân 
tán phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tạo nền tảng cho hợp tác chia sẻ TNTT giữa các 
TVĐH. Tuy vậy, các nghiên cứu còn thiếu khảo sát định lượng, chưa giải quyết đầy
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đủ vấn đề bản quyền, chuẩn hóa dữ liệu và chưa gắn với bối cảnh chuyển đổi số, qua 
đó mở ra khoảng trống cho việc xây dựng mô hình TVSDC toàn diện hơn [45,46,47]. 
Trong bài viết tạp chí “Hợp tác chia sẻ TNTT giữa các thư viện Luật ở Việt Nam: 
thực trạng và giải pháp” của tác giả Lê Thị Hạnh, đã phân tích hai mô hình tập trung 
và phân tán, đồng thời chỉ ra hạn chế về lượt truy cập và hiệu quả khai thác tài 
nguyên. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đưa ra mô hình tổng thể, thiếu khảo sát định 
lượng và chưa gắn với yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, bản quyền hay bối cảnh chuyển đổi 
số. Dù vậy, đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để kế thừa, mở rộng nghiên cứu xây 
dựng mô hình TVSDC cho khối ngành hoặc phạm vi quốc gia [33].

Vũ Sỹ Dũng trong bài viết “Phát triển mô hình mạng quản lý thư viện chia sẻ 
chung và thống nhất: Cơ hội và thách thức” đề cập việc sử dụng dữ liệu kết nối 
trong môi trường web nhằm tạo liên kết cụ thể giữa nguồn dữ liệu từ nhiều hệ thống 
khác nhau; dữ liệu kết nối có thể được tổ chức thành các CSDL phong phú do các 
đơn vị thông tin quản lý tại nhiều địa điểm hoặc thuộc các hệ thống riêng biệt, qua 
đó tăng hiệu quả quản lý và chia sẻ thông tin thư viện [27]. Bùi Thị Hằng và cộng 
sự trong bài viết “Mô hình liên thông nguồn học liệu giữa thư viện nhánh và thư 
viện trung tâm tại các trường đại học” phân tích hai mô hình tập trung và phân tán, 
đề xuất mô hình quản lý liên kết nguồn học liệu, trong đó nêu hai cách tổ chức: mô 
hình quản lý theo đơn vị và mô hình quản lý theo nhóm công việc [34]. Phan Kim 
Thanh trong bài viết “Phát triển TVS trong thư viện Việt Nam” giới thiệu hai mô 
hình TVS: mô hình thứ nhất tách riêng CSDL thư mục và CSDL toàn văn trên hai 
phần mềm khác nhau; mô hình thứ hai tích hợp cả hai loại CSDL vào một hệ thống 
chung, tạo thuận lợi cho quản lý và truy xuất [105].

Phạm Thị Mai & Đặng Văn Thống trong bài viết “Xây dựng TVS và trung 
tâm tri thức số tại một số TVĐH ở Việt Nam” khảo sát 11 TVĐH lớn với 623.759 
tài liệu số và 78 CSDL kết nối, từ đó đề xuất mô hình liên kết thư viện giữa 9 đơn vị 
thuộc ĐHQG-HCM, trong đó Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM đóng vai trò đầu 
mối, nhằm tối ưu hóa chia sẻ tài nguyên và nâng cao hiệu quả khai thác [60]. Một 
số nghiên cứu về mô hình TVSĐH của Nguyễn Duy Hoan & Lê Văn Nam đưa ra 
mô hình tổ chức của đại học vùng và đề xuất triển khai hệ thống VuFind tại các đại 
học vùng, tối ưu hóa tìm kiếm - truy cập tài nguyên, cải thiện hiệu quả quản lý và 
phục vụ người dùng [40]; ở nghiên cứu khác, Lê Văn Nam và cộng sự phân tích vấn 
đề bản quyền trong xây dựng TVS tại Trung tâm số đại học Thái Nguyên [63]. Đỗ 
Tiến Vượng & Nguyễn Trần Hiếu trong bài viết tạp chí “Mô hình hệ thống chia sẻ
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nguồn lực thông tin dữ liệu giữa các TVĐH Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0” 
phân tích hai mô hình tập trung và phân tán, đồng thời đề xuất mô hình hệ thống 
chia sẻ nguồn lực thông tin - dữ liệu kết hợp ưu điểm của cả hai, tối ưu hóa quản lý 
và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các TVĐH trong bối cảnh CMCN 4.0 - đây là 
cơ sở nền tảng cho xây dựng mô hình TVSDC [144].

Ở góc độ chuyển đổi số, Phạm Thị Hà Thanh trong bài viết “Tìm hiểu một số 
mô hình chuyển đổi số hoạt động thông tin TVĐH” đề xuất một số mô hình quốc tế 
có thể áp dụng tại Việt Nam, nhấn mạnh việc tích hợp quy trình làm việc theo 
hướng số hóa, loại bỏ các ranh giới cản trở nhận thức toàn diện về tiềm năng tích 
hợp và công nghệ số, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động TVĐH [104]. Lê Bá Lâm 
trong bài viết “Nghiên cứu và đề xuất mô hình trung tâm tri thức số cho các TVĐH 
Việt Nam” đề xuất mô hình trung tâm tri thức số đảm bảo bốn yếu tố cốt lõi: TNTT, 
hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và dịch vụ thông tin tri thức [56]. Dương Thị 
Thu Thủy trong bài viết “Kết nối trung tâm tri thức số dưới góc nhìn công nghệ: 
thực trạng và giải pháp” đề xuất mô hình liên kết các trung tâm tri thức số nhằm 
nâng cao hiệu quả chia sẻ và khai thác tài nguyên [132].

Bên cạnh các nghiên cứu, nhiều hội thảo và dự án trong giai đoạn 2017-2023 
cũng khẳng định và thúc đẩy ý tưởng TVSDC. Năm 2017, hội thảo “Xây dựng học 
liệu mở nội sinh dùng chung trong các TVĐH Việt Nam” đặt nền móng cho việc 
phát triển TVS và TVSDC theo hướng “học liệu mở nội sinh dùng chung”. Năm 
2019, dự án “Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở GDĐH Việt Nam” được 
khởi động qua hội thảo cùng tên, với mục tiêu xây dựng CSDL điện tử dùng chung 
và thư viện trung tâm đóng vai trò đầu mối phục vụ toàn hệ thống GDĐH; cùng 
năm, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội tổ chức hội thảo “Kết nối, chia sẻ thông tin giữa 
các thư viện điện tử: Thực trạng và giải pháp”, làm rõ các vấn đề công nghệ, chính 
sách và mô hình kết nối. Năm 2021, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt 
Nam (AVNUC) tổ chức hội thảo “Kết nối TVSDC giữa các đại học, học viện và 
cao đẳng”, một lần nữa nhấn mạnh vai trò thiết yếu của liên kết - chia sẻ TNTT giữa 
các thư viện trong toàn hệ thống GDĐH. Đầu năm 2022, một loạt hội thảo chuyên 
đề về liên thông TVS đã được tổ chức, bao gồm: Hội thảo “Chuyển đổi số và liên 
thông thư viện” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; Hội thảo “Dữ liệu 
nghiên cứu mở phục vụ chia sẻ, dùng chung trong kỷ nguyên số” do Cục Thông tin 
Khoa học và Công nghệ quốc gia chủ trì; Hội thảo “Xây dựng TVSĐH và sử dụng 
chung TNTTS” Liên Chi hội TVĐH và Cao đẳng Phía Bắc (NALA) và AVNUC. 
Tại các hội thảo này, nhiều bài viết đã tập trung phân tích những vấn đề cần lưu tâm
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và những khó khăn trong quá trình xây dựng TVS trong thực tế. Mục tiêu chung là 
thúc đẩy sự hợp tác giữa các TVĐH và các cơ quan thông tin nhằm tìm ra giải pháp 
hiệu quả cho việc chia sẻ tài nguyên, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển hệ thống TVS 
tại Việt Nam. Tháng 5/2023, NALA phối hợp Trung tâm Tri thức số - Trường ĐH 
Vinh tổ chức hội thảo “Xây dựng trung tâm tri thức số và TVĐH thông minh”, vừa 
định hướng phát triển thư viện hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số, vừa góp phần kết 
nối các TVĐH, thúc đẩy tiến trình xây dựng TVSDC, đồng thời đánh giá thực trạng 
và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình thư viện thông minh và trung tâm tri thức số.

Một số nghiên cứu cũng nhấn mạnh lợi ích của việc xây dựng TVSDC. 
Nguyễn Hoàng Sơn và cộng sự chỉ ra các lợi ích như tăng cường vai trò, vị thế và 
quảng bá cho các thư viện và trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam 
cũng như khu vực và quốc tế, hỗ trợ công tác xếp hạng đại học [97]. Đinh Thúy 
Quỳnh chỉ ra lợi ích mang tầm quốc gia: nâng cao chất lượng và tăng cường số 
lượng học liệu cho GDĐH, giảm thiểu đầu tư dàn trải, trùng lặp trong bổ sung và 
mua sắm học liệu ở các TVĐH Việt Nam [92]. Điều này cho thấy phát triển 
TVSDC hiện đại là yêu cầu tất yếu để hệ thống TVĐH Việt Nam hội nhập và bắt 
kịp xu hướng phát triển của ngành thư viện - thông tin trên thế giới; mô hình 
TVSDC không chỉ dừng ở phạm vi một trường đại học mà hướng tới kết nối tri thức 
và TNTT trên phạm vi rộng, kể cả toàn cầu.

Tổng hợp lại, các công trình nghiên cứu trong nước đã xây dựng cơ sở lý 
luận và phân tích nhiều khía cạnh thực tiễn về mô hình TVSDC, hợp tác - chia sẻ - 
liên thông trong TVĐH: từ khái niệm, nội dung hợp tác, hình thức - mô hình, lợi 
ích, hạn chế đến những điểm yếu trong triển khai. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu 
vẫn dừng ở mức khái quát, tập trung theo lĩnh vực (thư viện luật, thư viện khoa học 
xã hội, đại học vùng...) hoặc nhóm trường, chưa đi sâu vào xây dựng một mô hình 
TVSDC cấp hệ thống cho toàn bộ khối TVĐH Việt Nam, cũng như chưa lượng hóa 
đầy đủ các yếu tố bảo đảm, mức độ sẵn sàng và hiệu quả áp dụng trong bối cảnh 
chuyển đổi số giáo dục. Đây chính là khoảng trống mà luận án cần kế thừa và tiếp 
tục làm rõ, thông qua khảo sát và đánh giá thực tiễn, để đề xuất mô hình TVSDC 
phù hợp hơn với hệ thống TVĐH Việt Nam.
1.1.3. Yếu tố đảm bảo mô hình thư viện số dùng chung

1.1.3.1. Yếu tố đảm bảo mô hình thư viện số  dùng chung trên thế giới

Các yếu tố bảo đảm cho sự thành công của TVS/TVSDC đã được phân tích 
trong nhiều công trình quốc tế. Bouazza chỉ ra bốn nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát
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triển TVS/TVSDC: kinh tế, chính trị, con người, văn hóa - xã hội [158,159]. Morris 
nhấn mạnh sự thống nhất chuyên môn, cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ, nguồn 
nhân lực và cam kết của cơ quan chủ quản [193]. Chatterjee và các tác giả khác chỉ 
rõ vai trò của các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa, công nghệ, đồng thời chỉ ra rào 
cản về tài chính, cơ sở vật chất, nhận thức, khác biệt trình độ công nghệ, chất lượng 
thông tin [163].

Witten và cộng sự nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng CNTT, tài liệu số 
và nhân lực trong xây dựng TVS/TVSDC [221]. Candela và cộng sự xác định các 
thành phần chính của TVS/TVSDC: nhân lực, bộ sưu tập số, NDT và hạ tầng công 
nghệ [161]. Choi & Rasmussen bổ sung các yếu tố cơ sở hạ tầng, hệ phân phối, 
người dùng như các thành tố bảo đảm hiệu quả TVS [164]. Sun & Yuan nêu năm 
yếu tố: cơ sở hạ tầng, chính sách - thủ tục, cơ chế tổ chức, chính trị và kinh tế [213]. 
Chowdhury tổng hợp ba nhóm yếu tố liên ảnh hưởng chính: kinh tế, xã hội, môi 
trường [166]. Sindhu đề xuất cần có chính sách hợp tác chặt chẽ, tập trung vào phát 
triển bộ sưu tập chung và dịch vụ khai thác tài liệu [209].

Ahmad và cộng sự đánh giá mức độ sẵn sàng bảo quản tài liệu số tại TVĐH 
theo các yếu tố tài chính, công nghệ, nhân lực, chính sách - đây là điều kiện nền 
tảng cho TVSDC trong GDĐH [145]. Owusu-Ansah và cộng sự khái quát ba yếu tố 
cốt lõi của mô hình TVS: (1) lập kế hoạch chiến lược và phát triển chính sách; (2) 
bộ sưu tập số và dịch vụ thông tin; (3) cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển kỹ 
năng số [198].

Như vậy, các nghiên cứu quốc tế đã xác định tương đối rõ nhóm yếu tố bảo 
đảm: tài nguyên số, hạ tầng CNTT, nhân lực, tài chính, chính sách - thể chế, văn 
hóa - xã hội, cơ chế tổ chức, môi trường, cùng mức độ sẵn sàng triển khai.

1.1.3.2. Yếu tố đảm bảo mô hình thư viện số  dùng chung tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nhiều tác giả đã xác định các yếu tố cấu thành và bảo đảm cho 
TVS/TVSDC. Lê Văn Viết nêu bốn yếu tố: vốn tài liệu, cán bộ thư viện, bạn đọc, 
cơ sở vật chất - kỹ thuật [139]. Đoàn Phan Tân đưa ra sáu yếu tố: nhân sự, máy tính 
và thiết bị ngoại vi, vật mang tin điện tử, thiết bị viễn thông, phần mềm, nguồn 
thông tin số [102]. Nguyễn Huy Chương nhấn mạnh năm yếu tố: vốn tài liệu, hạ 
tầng kỹ thuật, cán bộ thư viện, dịch vụ số, người dùng TVS [18]. Nguyễn Văn 
Thiên phân tích ba nhóm: hạ tầng CNTT, tài liệu số (nguồn bổ sung, số hóa, xử lý, 
bản quyền), nhân lực [111,112]. Nguyễn Thị Việt Bắc nhấn mạnh ba yếu tố chính: 
cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ, tài liệu số, nguồn nhân lực số [2].
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Trong bài viết tạp chí của Đỗ Văn Hùng xác định các yếu tố tác động đến 
chia sẻ thông tin trong TVS/TVĐH như: nhu cầu và thói quen sử dụng thông tin, 
nguồn lực thông tin và dịch vụ, hạ tầng CNTT, sự sẵn sàng của thư viện và cán bộ, 
chất lượng nguồn học liệu, điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống chính sách... Các 
nghiên cứu của ông chỉ ra nhiều thư viện đã “sẵn sàng” về hạ tầng, nhân lực, nguồn 
lực và khung chính sách, nhưng hoạt động hợp tác và mô hình chia sẻ vẫn chưa 
triển khai tương xứng [46,47]. Trong nghiên cứu khác của Đỗ Văn Hùng & Bùi Thị 
Ánh Tuyết xác định bốn thành tố cơ bản của TVS: (1) tài nguyên số (văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh, video, chương trình, dữ liệ u .) ; (2) hạ tầng CNTT, mạng, 
hệ thống lưu trữ, cổng thông tin; (3) chuyên gia TVS với tri thức - kỹ năng - năng 
lực triển khai, vận hành, bảo trì và cung cấp dịch vụ số; (4) dịch vụ TVS (truy cập 
tích hợp, khai thác trực tuyến, mượn liên thư viện, chia sẻ nguồn lực). TVS được 
xem như một hệ thống mở, liên kết nhiều nguồn tài nguyên [48].

Nghiên cứu của Nguyễn Minh Tuấn đề xuất mô hình tổng quan hệ thống thư 
viện hiện đại với các thành phần: TNTTS, hạ tầng CNTT (thiết bị, máy chủ, sao lưu 
- phục hồi, mạng, bảo mật), phần mềm quản lý thư viện (tích hợp, quản lý tài 
nguyên số, công cụ tìm kiếm tập trung), cổng thông tin tích hợp, hệ thống an ninh 
thư viện, an toàn thông tin [135]. Nguyễn Thị Nhung xác định điều kiện xây dựng 
TVSDC cho TVĐH gồm: TNTTS, nguồn lực con người, tài chính, hạ tầng CNTT, 
chuẩn hóa nghiệp vụ, cơ chế chính sách [69]; đồng thời đề xuất chín yếu tố sẵn sàng 
TVSDC: TNTTS, hạ tầng kỹ thuật, cán bộ TVS, người dùng và dịch vụ số, cơ chế 
chính sách, chuẩn hóa dữ liệu, văn hóa và sự hợp tác, nguồn lực tài chính, bản 
quyền và sở hữu trí tuệ [98].

Trong bài viết của các tác giả Đỗ Xuân Đán, Nguyễn Văn Thiên, Phạm Thị 
Mai & Đặng Văn Thống và một số tác giả khác chỉ ra các khó khăn trong xây dựng 
trung tâm tri thức số và liên kết TVĐH: nhận thức còn hạn chế, chính sách thiếu 
hiệu lực, thiếu kinh phí, thiếu quy chuẩn thống nhất trong đầu tư và mua sắm, chia 
sẻ CSDL dựa trên tự nguyện, thiếu khung chính sách ràng buộc, chưa chuẩn hóa hạ 
tầng - metadata, thiếu giải pháp tài chính bền vững và khảo sát thực nghiệm đo 
lường mức độ sẵn sàng [30,60,108,111,112].

Có thể thấy rằng các nghiên cứu trong nước đã bước đầu nhận diện khá đầy 
đủ các nhóm yếu tố bảo đảm cho thư viện số và thư viện số dùng chung, bao gồm 
TNTT, hạ tầng công nghệ, nhân lực, dịch vụ, chính sách, tài chính và văn hóa chia 
sẻ. Tuy nhiên, mức độ lượng hóa, mô hình hóa và kiểm chứng thực nghiệm đối
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với một mô hình TVSDC quy mô hệ thống dành cho TVĐH Việt Nam vẫn còn rất 
hạn chế.

Các nghiên cứu về hợp tác, chia sẻ và liên thông TVS chủ yếu tiếp cận ở mức 
khái niệm, phân tích yếu tố tác động hoặc mô tả một số mô hình tổ chức, qua đó góp 
phần làm rõ cơ sở lý luận, lợi ích và hạn chế của hoạt động hợp tác trong môi trường 
số. Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn tập trung vào TVS nói chung, chưa đi sâu 
vào mô hình TVSDC, đặc biệt đối với khối TVĐH Việt Nam; nhiều yếu tố cốt lõi 
như chính sách, tài nguyên, nhân lực, hạ tầng công nghệ và văn hóa chia sẻ chưa 
được xem xét ở cấp hệ thống, đồng thời còn thiếu các khảo sát thực nghiệm về mức 
độ sẵn sàng triển khai trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học.

Tổng quan cho thấy việc xây dựng mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam 
vẫn là hướng nghiên cứu mới, chưa có công trình toàn diện tiếp cận đồng thời cả lý 
luận và thực tiễn, cũng như chưa có nghiên cứu thiết kế mô hình phù hợp với đặc 
thù hệ thống TVĐH. Đây chính là khoảng trống học thuật mà luận án kế thừa và 
phát triển để đề xuất mô hình và giải pháp khả thi phục vụ triển khai trong thực tế. 
1.1.4. Một số mô hình thư viện số dùng chung được đề xuất cho thư viện đại học 
Việt Nam

Trong những năm gần đây, một số nghiên cứu đã đề xuất mô hình TVSDC 
hoặc trung tâm tri thức số dùng chung cho khối TVĐH Việt Nam. Nguyễn Hoàng 
Sơn và cộng sự xây dựng mô hình TVSĐH dùng chung dựa trên công cụ tìm kiếm 
Primo và nền tảng quản trị tài liệu số nội sinh DSpace [97,98], trong đó Primo 
Central đóng vai trò tìm kiếm tập trung, DSpace quản lý tài liệu nội sinh, nhằm kết 
nối tài nguyên số giữa các TVĐH, tăng cường chia sẻ, hỗ trợ kiểm định chất lượng, 
chống đạo văn và nâng cao vị thế học thuật.

Hình 1.1. Mô hình thư viện số đại học dùng chung [97]
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Trong các công trình của Lê Bá Lâm và cộng sự [55,56], nhóm tác giả đã đề 
xuất mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện đại học Việt Nam. Mô hình này 
nhấn mạnh bốn yếu tố gồm TNTT, hạ tầng CNTt, nguồn nhân lực và dịch vụ thông 
tin -  tri thức, được tổ chức theo cấu trúc trung tâm -  vệ tinh, trong đó trung tâm tri 
thức số giữ vai trò hạt nhân trong việc kết nối, tích hợp và phân phối nguồn lực cho 
các TVĐH thành viên.

Toan cAu
Tim ki Am 

IhAno minh

MÔI trương 
d.ộn toAn dam mày

Không gian phat IriAi 
vA chia sé ý tuỏng

ils ỵẺ
digital library '

Trixc tuvAn

HÔI nghi 
hôi tháo

Không gian 
giao lưu 
két nối

Trao dổi 
học thuột

Kiến thú c 
thông tin

Huóng dản 
chũ đề

M ư ợ n  trá
24/7

Hình 1.2. Đề xuất mô hình Trung tâm tri thức số cho các TVĐH Việt Nam

Nghiên cứu của Đỗ Tiến Vượng & Nguyễn Trần Hiếu đề xuất mô hình hệ 
thống chia sẻ nguồn lực thông tin -  dữ liệu giữa các TVĐH Việt Nam trong bối 
cảnh CMCN 4.0 [144], gồm trung tâm dữ liệu dùng chung, các đơn vị thành viên và 
người dùng truy cập qua thiết bị thông minh. Dữ liệu được chuẩn hóa, lưu trữ tập 
trung, hình thành “tổng kho” CSDL điện tử, trong đó các thư viện vừa khai thác vừa 
đóng góp dữ liệu, đồng thời yêu cầu hạ tầng kết nối, chuẩn nghiệp vụ thống nhất, 
CSDL dùng chung và đào tạo cán bộ

Hình 1.3. Mô hình hệ thống chia sẻ nguồn lực thông tin- dữ liệu
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Ngoài ra Đỗ Tiến Vượng còn đề xuất mô hình liên kết chia sẻ trong tích hợp 
dữ liệu giữa các TVĐH khối kỹ thuật, với mục tiêu chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ thống 
nhất, hình thành “tổng kho” dùng chung, cho phép mỗi thư viện chủ động xây dựng 
nguồn lực riêng nhưng vẫn đóng góp và khai thác kho chung [141].

Hình 1.4. Mô hình liên kết chia sẻ trong việc tích hợp dữ liệu giữa các thư viện

Nghiên cứu của Nguyễn Minh Tuấn đề xuất mô hình tổng quan hệ thống thư 
viện hiện đại với đầy đủ thành phần TNTTS, hạ tầng CNTT, phần mềm tích hợp 
quản trị thư viện, phần mềm quản lý tài nguyên số, công cụ tìm kiếm tập trung, 
cổng thông tin tích hợp, hệ thống an ninh và an toàn thông tin [135]. Mô hình có thể 
được xem như cơ sở kiến trúc cho một TVSDC hiện đại.

Hình 1.5. Mô hình tổng quan hệ thống thư viện hiện đại [135]
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Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Nhung trên cơ sở các mô hình TVS liên 
kết tập trung - phân tán - kết hợp (Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Tiến Hiển & Nguyễn Thị 
Lan Thanh) đã đề xuất các mô hình TVS liên kết và mô hình TVSDC, kết hợp ưu 
điểm của mô hình tập trung và phân tán, chú trọng yếu tố chuẩn hóa dữ liệu, hạ 
tầng, chính sách và văn hóa hợp tác [69,70,98].

Hình 1.6. Mô hình thư viện số liên kết tập trung [70]
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Hình 1.7. Mô hình thư viện số đại học dùng chung [69]

Các mô hình trên cho thấy đã có những nỗ lực đáng kể trong việc xây dựng 
cấu trúc, cơ chế vận hành, vai trò trung tâm - thành viên, cách thức chia sẻ CSDL, 
tích hợp tìm kiếm, phát triển trung tâm tri thức số và hệ thống TVSDC trong bối 
cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, mỗi mô hình mới giải quyết một phần của bài toán 
(theo vùng, theo khối kỹ thuật, theo nhóm thành viên hoặc thiên về kiến trúc kỹ 
thuật), chưa hình thành một mô hình TVSDC tổng thể cho toàn bộ hệ thống TVĐH 
Việt Nam.

Bảng 1.1. Tổng hợp công trình nghiên cứu
N ội dung  

nghiên cứu
Tác giả/nhóm  

tác giả
Điểm  chung K hác biệt H ạn chế

N ghiên cứu 
thư viện số 
(TV S) trên 
thế giới

M archionini;
Borgm an;
W itten; Lesk;
Baw den;
Candela;
C how dhury...

X ác định TVS là 
hệ thống thông 
tin số; nhấn m ạnh 
số hóa, m etadata, 
chuẩn hóa, bảo 
quản số.

N hóm  xây dựng 
khái niệm 
(Bawden, 
Candela); nhóm  
thiên về kỹ thuật 
(W itten, Lesk).

Thiếu m ô hình 
TV SDC cho hệ 
TVĐH; ít nghiên 
cứu cho nước 
đang phát triển.

N ghiên cứu 

TVS tại 
V iệt N am

Đ ỗ Quang 

Vinh; N guyễn 
H uy Chương; 

N guyễn M inh 

H i ệ p .

Tập trung số hóa, 

tài nguyên nội 
sinh, hạ tầng 

CNTT, phần 

mềm, nhân lực.

M ột số thiên lý 

luận; nhóm  khác 
phân tích kỹ 

thuật; gần đây 
hướng TVS 
thông minh.

Chưa có m ô hình 

TV SDC hệ 
thống; chủ yếu 

theo từng 
trường/nhóm  
trường.

M ô hình 

TV SDC & 
liên thông 

thế giới

Jalloh; K eenan;

Candela;

Baruzzo;
Bouazza;

Shreeves...

Đ ồng thuận 

TV SDC tối ưu 
nguồn lực; nhấn 
m ạnh biên m ục 

tập trung, chia sẻ.

M ột số xây mô 
hình; nhóm  khác 

nghiên cứu hợp 

tác - chia sẻ.

Chưa xây mô 

hình TV SDC 
toàn hệ; thiếu dữ 

liệu thực nghiệm.
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M ô hình 

TV SDC & 

liên thông 

V iệt N am

H iển & Thanh; 

Đ oàn Phan 

Tân; Đ ỗ Tiến 

V ượng; Hùng; 

N hung ...

K hẳng định nhu 

cầu chia sẻ - liên 

thông; nhiều m ô 

hình đề xuất.

M ột số theo khối 

ngành; m ột số 

theo kỹ thuật; số 

khác theo vùng.

Các m ô hình 

phân tán, mới 

giải quyết từng 

phần; thiếu mô 

hình tổng thể.

Y ếu tố 

bảo đảm 

TV SDC 

thế giới

Bouazza;

M orris;

Chatterjee;

W itten;

Candela; Sun & 

Y u a n .

Thống nhất nhóm  

yếu tố: tài nguyên 

số, hạ tầng, nhân 

lực, tài chính, 

chính sách.

M ột số chú trọng 

rào cản; nhóm  

khác tập trung hạ 

tầng/nhân lực.

Thiếu m ô hình 

định lượng đánh 

giá tác động từng 

yếu tố.

Y ếu tố  bảo 

đảm 

TV SDC 

V iệt N am

L ê V ăn Viết; 

Chương; Thiên; 

H ùng; Tuấn; 

N h u n g .

Thống nhất yếu 

tố  cốt lõi: tài 

nguyên, hạ tầng, 

nhân lực, chính 

sách, tài chính.

Tùy tác giả đưa 

4-9 yếu tố; m ột 

số xây m ô hình 

thành tố.

Thiếu lượng hóa; 

chưa có m ô hình 

đánh giá sẵn sàng 

cấp hệ thống.

Các m ô 

hình đề 

xuất cho 

TV Đ H  

V iệt N am

Sơn; Lâm; 

V ượng; Tuấn; 

N h u n g .

M ục tiêu: kho 

dùng chung, tích 

hợp tìm  kiếm, 

trung tâm  điều 

phối.

M ỗi m ô hình tập 

trung 1 góc: 

Prim o-D space, 

trung tâm  tri 

thức, tổng k h o .

Chưa có m ô hình 

tích hợp đầy đủ; 

thiếu thực 

nghiệm  kiểm  

chứng.

1.2. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển thư viện số dùng 
chung cho thư viện đại học Việt Nam

Cơ chế chính sách đóng vai trò là hành lang pháp lý quan trọng để các 
TVĐH triển khai liên thông và chia sẻ TNTT. Tại Việt Nam, đã có nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật quy định về liên thông, chia sẻ và kết nối CSDL nhằm xây 
dựng các mô hình dữ liệu tích hợp dùng chung như:

Luật thư viện Việt Nam số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 của Quốc hội: 
Điều 3, Điều 14, Điều 25, Điều 29, Điều 31, Điều 32,... Quy định về TVS nhiệm vụ 
TVĐH, hiện đại hóa, TNTTS, liên thông thư viện, trách nhiệm các bộ ngành và cơ 
quan thông tin thư viện, và Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 hướng dẫn 
chi tiết [83, 128]; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ: Quy 
định quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, bao gồm quản trị, khai 
thác, cung cấp dữ liệu mở và trách nhiệm kết nối dữ liệu [126]; Quyết định 749/QĐ- 
TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Chương trình chuyển đổi số quốc gia, 
với nhiệm vụ phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; số hóa tài liệu,
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giáo trình [127]; Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 11/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện [123]; Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT 
ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về quản lý, khai thác và sử 
dụng CSDL giáo dục, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý giáo dục và đào tạo [10]; 
Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường 
ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục [120]; Quyết định 411/QĐ-TTg 
ngày 31/3/2022: Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số, nhấn mạnh vai trò 
của dữ liệu và kết nối trong phát triển xã hội số [121]; Luật Sở hữu trí tuệ số 
07/2022/QH5 [85]; Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 25/9/2023, xây dựng nguồn tài 
nguyên giáo dục mở trong cơ sở GDĐH [119]; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số quốc gia” [4]; Nghị quyết số 71- NQ/TW ngày 22/8/2025 về Đột phá pháp triển 
giáo dục và đào tạo [3]; Quyết định 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 “Phê duyệt chiến 
lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” [117]

Ngoài các văn bản trên, nhiều luật khác như Luật CNTT (2023), Luật An 
toàn Thông tin mạng (số 116/2025/QH15), Luật dữ liệu (số 91/2025/QH15), Luật 
lưu trữ (số 33/2024/QH15) và Luật Tiêu chuẩn Kỹ thuật số (số 70/2025/QH15)..., 
đã tạo nền tảng pháp lý hỗ trợ phát triển TVSĐH, thúc đẩy liên thông và khai thác 
hiệu quả tài nguyên số trong môi trường GDĐH.
1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu
1.3.1. Kết quả tổng quan nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước đã hình thành một 
nền tảng lý luận tương đối toàn diện về TVS. Nhìn chung, các tác giả đã làm rõ khái 
niệm, chức năng, thành phần cấu trúc, nguyên tắc vận hành và các lợi ích - hạn chế 
của TVS; đồng thời phân tích bối cảnh phát triển TVS trên thế giới và tại Việt Nam. 
Nhiều nghiên cứu đồng thuận rằng sự vận hành của TVS phụ thuộc vào một tập hợp 
yếu tố gồm chính sách, công nghệ, TNTT, nhân lực thư viện, chuẩn dữ liệu, bản 
quyền và văn hóa tổ chức.

Bên cạnh đó, nhiều công trình đã tập trung phát triển các mô hình TVS liên 
kết và các mô hình hợp tác - liên thông tài nguyên ở các mức độ khác nhau, bao 
gồm mô hình tập trung, mô hình phân tán, mô hình tốp trên - tốp dưới, mô hình hợp 
tác theo lĩnh vực hoặc theo vùng địa lý. Thực tiễn tại Việt Nam đã có các nghiên 
cứu bước đầu về mô hình liên kết khối kỹ thuật, khối luật và một số mô hình thử 
nghiệm theo nhóm trường, qua đó chỉ ra ưu điểm, hạn chế và điều kiện triển khai.
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Ở lĩnh vực hợp tác - liên thông và chia sẻ giữa các thư viện, đặc biệt trong 
khối TVĐH, các công trình đã phân tích nội dung hợp tác, lợi ích, rào cản và các 
điều kiện hình thành cơ chế chia sẻ. Một số tác giả cũng chỉ ra các yếu tố tác động 
đến hiệu quả hợp tác và những yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức liên kết.

Về mô hình TVSDC và các yếu tố đảm bảo, nhiều công trình đã đề xuất cấu 
phần mô hình, xác định các yếu tố nền tảng và điều kiện triển khai như hạ tầng công 
nghệ, tài nguyên thông tin số, chính sách - thể chế, nhân lực, tài chính và văn hóa chia 
sẻ. Một số nghiên cứu đã khảo sát thực trạng triển khai mô hình ở từng lĩnh vực, chỉ 
ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Một số tác giả cũng đề xuất 
mô hình hợp tác TNTT theo dạng tập trung, phân tán hoặc mô hình tích hợp, tạo tiền 
đề cho hướng tiếp cận mô hình TVSDC trong hệ thống TVĐH Việt Nam.

Trên cơ sở tổng hợp, tác giả đã thống kê các nhóm công trình theo 4 nội 
dung lớn: (1) nghiên cứu về TVS; (2) mô hình TVSDC và liên thông; (3) yếu tố 
đảm bảo mô hình; (4) các mô hình đề xuất cho TVĐH Việt Nam. Bảng 1.2 trình bày 
kết quả chính và khoảng trống của từng nhóm nghiên cứu.

Bảng 1.2. Tổng hợp kết quả và khoảng trống nghiên cứu
N ội dung  

nghiên cứu
Tác giả, năm

K ết quả và khoảng trống  

nghiên cứu

N ghiên cứu 

về thư viện số

M archionini (1998); B aw den 

(1999); B orgm an (1999); Lesk 

(2005); X ie & M atusiak  (2016); 

Pandey R icha (2023); N guyễn 

H uy Chương (2007, 2017b); 

N guyễn M inh H iệp (2014); Đỗ 

V ăn H ùng & Bùi Thị Á nh Tuyết 

(2023)...

Đ ạt được: Làm  rõ khái niệm, đặc 

điểm, chức năng, vai trò, xu hướng 

phát triển  TVS; phân tích các thách 

thức công nghệ, pháp lý, người dùng. 

K hoảng trống: Thiếu nghiên cứu về 

liên thông, hợp tác; thiếu nghiên cứu 

hệ thống về điều kiện hình thành 

TV SDC tại V iệt Nam.

N ghiên cứu 

m ô hình thư 

viện số dùng 

chung và liên 

thông

Jalloh (1999); K eenan (2000); 

Chow dhury (2014); Candela 

(2007a); B aruzzo (2009); 

A tkinson (2019); Tripathi & Lal 

(2016); N guyễn Tiến H iển & 

N guyễn Thị Lan Thanh (2002); 

Đ inh Thúy Q uỳnh (2018); 

N guyễn H oàng Sơn & L ê B á Lâm  

( 2 0 1 8 ) . ;  R ahm an (2006); 

V ijayakum ar (2014); B ouazza

Đ ạt được: Đề xuất nhiều m ô hình 

TVSDC; phân tích lợi ích, rào cản, cơ 

chế chia sẻ dữ liệu; tại V iệt N am  đã 

có nghiên cứu bước đầu về kết nối 

TVĐH.

K hoảng trống: Thiếu đối sánh quốc tế 

- V iệt N am ; thiếu m ô hình liên thông 

bền vững, khả thi cho hệ thống 

TVĐH.

42



(1986); Shreeves (1997); 

Chatterjee (2010); Sindhu (2020); 

N gô Thị H uyền (2013); Đ ỗ V ăn 

H ùng (2017); V õ Thị Hải Vân 

(2019); N guyễn Thị N hung 

(2021)...

Y ếu tố  đảm 

bảo m ô hình 

thư viện số 

dùng chung

B ouazza (1986, 1987); Chatterjee 

(2002); C andela (2007b); Choi & 

R asm ussen (2009); Sun & Y uan 

(2012); A hm ad & R afiq (2022); 

N guyễn V ăn Thiên (2017, 2020); 

N guyễn H uy Chương (2017b); 

N guyễn Thị V iệt B ắc ( 2 0 1 6 ) .

Đ ạt được: X ác định các yếu tố  quyết 

định thành công TVSDC: tài nguyên, 

công nghệ, nhân lực, chính sách, tài 

chính, văn hóa.

K hoảng trống: Thiếu nghiên cứu tích 

hợp toàn diện; thiếu định lượng m ức 

độ tác động của từng yếu tố.

M ột số M ô 

hình thư viện 

số dùng 

chung được 

đề xuất cho 

đại học tại 

V iệt N am

N guyễn D uy H oan & Lê Văn 

N am  (2016); Phạm  Thị H à Thanh 

(2020); L ê B á Lâm  (2023); 

D ương Thị Thu Thủy (2023); Đ ỗ 

X uân Đ án (2023); N guyễn Thị 

N hung (2023).

Đ ạt được: Đề xuất các m ô hình thử 

nghiệm  (trung tâm  tri thức số, hệ 

thống liên thông đa t r ư ờ n g . ) .  

K hoảng trống: M ô hình còn rời rạc, 

quy m ô nhỏ; thiếu m ô hình tổng thể, 

đồng bộ và khả thi cho toàn hệ thống 

TV Đ H  V iệt Nam.

1.3.2. Khoảng trống và hạn chế trong nghiên cứu
Tổng quan các công trình thế giới và Việt Nam cho thấy nhiều đóng góp 

quan trọng trong việc hình thành cơ sở lý luận về TVS, liên thông - chia sẻ tài 
nguyên và mô hình TVSDC. Một số nghiên cứu trong nước đã bước đầu đề xuất mô 
hình TVSDC ở phạm vi nhóm trường hoặc vùng, tạo tiền đề nhất định cho thực tiễn 
triển khai. Tuy nhiên, khi phân tích tổng thể theo từng nhóm nội dung, có thể nhận 
thấy nhiều khoảng trống và hạn chế chưa được giải quyết đầy đủ.

Trước hết, về lý thuyết, các nghiên cứu hiện nay chưa xây dựng được khung 
lý luận thống nhất dành riêng cho TVSDC trong hệ thống TVĐH. Các nội dung 
quan trọng như: chuẩn hóa siêu dữ liệu, bản quyền số, cơ chế tài chính bền vững, cơ 
chế quản trị hệ thống chia sẻ, chính sách khuyến khích văn hóa chia sẻ chưa được 
nghiên cứu đầy đủ và cấu trúc hợp tác liên thông mới xuất hiện rải rác trong một số 
công trình, chưa được hệ thống hóa đầy đủ. Đồng thời, chưa có lý thuyết đặc thù 
giải thích tính liên thông ở quy mô toàn hệ thống TVĐH, vượt ra ngoài phạm vi hợp 
tác theo ngành hoặc theo vùng như các nghiên cứu hiện hành.
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Thứ hai, về thực nghiệm, đa số công trình trong nước mới khảo sát ở quy mô 
từng thư viện riêng lẻ và chưa có nghiên cứu nào thực hiện khảo sát toàn diện trên 
phạm vi hệ thống TVĐH Việt Nam để đánh giá mức độ sẵn sàng chia sẻ tài nguyên. 
Hiện cũng chưa có công trình nào xây dựng và kiểm chứng thực nghiệm mô hình 
TVSDC dựa trên các biến số đo lường được như: TNTT, năng lực hạ tầng CNTT, 
mức độ chuẩn hóa, năng lực nhân lực, tài chính, cơ chế quản trị hay điều kiện chính 
sách. Các nghiên cứu đề xuất mô hình thời gian qua chủ yếu mang tính mô tả, thiếu 
phân tích định lượng và chưa thử nghiệm mô hình trong thực tế [33], [97].

Thứ ba, về phương pháp nghiên cứu, phần lớn các công trình trong nước sử 
dụng phương pháp định tính hoặc khảo sát mô tả, tập trung phân tích hiện trạng và 
đề xuất giải pháp tổng quát, trong khi ít ứng dụng các phương pháp hiện đại như 
mô hình định lượng, phân tích nhân tố, kiểm định mô hình lý thuyết hoặc phân 
tích cấu trúc tuyến tính (SEM). Việc chưa tiếp cận dữ liệu theo hướng đa biến 
khiến các nghiên cứu chưa đánh giá được mức độ tác động giữa các yếu tố đảm 
bảo cấu thành mô hình TVSDC, hạn chế khả năng giải thích nguyên nhân, kết quả 
và dự báo [33], [97].

Thứ tư, về bối cảnh Việt Nam, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào 
TVS tại từng TVSĐH hoặc theo nhóm ngành/vùng địa lý; chưa có công trình nào 
phân tích toàn diện TVSDC ở quy mô hệ thống TVĐH. Các vấn đề về cơ chế quản 
trị, mô hình vận hành và phân bổ trách nhiệm giữa các bên cũng chưa được làm rõ 
[142], [147]. Mặc dù chính sách quốc gia đã có định hướng cho chuyển đổi số, dữ 
liệu mở, bản quyền số và chia sẻ tài nguyên, song vẫn thiếu các nghiên cứu đánh giá 
mức độ đáp ứng của chính sách đối với mô hình liên thông ở quy mô quốc gia. 
Ngoài ra, những yếu tố then chốt như năng lực số của nhân lực thư viện, kỹ năng 
chuẩn hóa - quản trị dữ liệu, khả năng tích hợp hệ thống và an toàn thông tin vẫn 
chưa được phân tích đầy đủ, dù đây là các điều kiện mang tính quyết định khi triển 
khai mô hình TVSDC [154].

Từ tổng quan có thể thấy rằng, các nghiên cứu hiện nay vẫn chưa xây dựng 
được một mô hình TVSDC mang tính tổng thể, đồng bộ và khả thi, phù hợp riêng cho 
hệ thống TVĐH Việt Nam và dựa trên một cơ sở lý luận đầy đủ, toàn diện, gắn với 
bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, các bằng chứng thực nghiệm và đánh 
giá định lượng về những yếu tố bảo đảm mức độ sẵn sàng để triển khai mô hình còn 
hạn chế, khiến việc kiểm chứng mô hình trong bối cảnh GDĐH Việt Nam chưa được
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thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, hiện vẫn thiếu một khung lý luận và bộ chuẩn thống nhất 
cho hoạt động liên thông - chia sẻ TNTT ở quy mô toàn hệ thống, dẫn đến thực tiễn 
triển khai còn phân tán, không nhất quán và thiếu tính bền vững. Đây chính là khoảng 
trống mà luận án cần tập trung giải quyết.
1.3.3. Định hướng nghiên cứu tiếp theo

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu và khoảng trống đã chỉ ra, luận án xác định 
những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu như sau:

Trước hết, cần hoàn thiện và phát triển cơ sở lý luận về hợp tác liên thông, 
chia sẻ và kết nối TVS trong hệ thống TVĐH Việt Nam. Đồng thời xây dựng nền 
tảng lý luận - thực tiễn cho mô hình TVSDC phù hợp, dựa trên việc kế thừa có chọn 
lọc các mô hình thế giới và Việt Nam, đồng thời bổ sung phân tích phù hợp bối 
cảnh GDĐH Việt Nam.

Tiếp theo, Phân tích, đánh giá thực trạng mô hình TVSDC tại Việt Nam giai 
đoạn 2017-2024, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và thách thức.

Bên cạnh đó, cần khảo sát và lượng hóa các yếu tố bảo đảm sự sẵn sàng xây 
dựng mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam như: hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực, 
TNTT, NDT, Nguồn lực tài chính, chuẩn hóa, cơ chế chính sách, bản quyền và 
quyền sở hữu, Văn hóa.

Đề xuất mô hình lý thuyết TVSDC cho TVĐH Việt Nam phù hợp với thực 
tiễn, có khả năng triển khai và nhân rộng trong toàn hệ thống.

Đề xuất giải pháp phát triển mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam phù hợp 
với thực tiễn và xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Trong quá trình nghiên cứu, luận án sẽ kế thừa, chọn lọc và phát triển những 
thành quả từ các công trình đã công bố, kết hợp với khảo sát thực tiễn và nghiên 
cứu mới nhằm xây dựng một mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam có tính khoa 
học, khả thi và phù hợp với bối cảnh đổi mới GDĐH hiện nay.

Tiểu kết Chương 1
Trong Chương 1, luận án đã tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan 

đến TVS, mô hình TVSDC cho TVĐH, hợp tác liên thông và chia sẻ thông tin. Các 
nghiên cứu khẳng định rằng các yếu tố như TNTT, hạ tầng CNTT, nhân lực, NDT, 
chính sách, bản quyền, chuẩn hóa dữ liệu và văn hóa chia sẻ là nền tảng quan trọng 
để xây dựng thành công mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam. Tuy nhiên, phần
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lớn các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc đề cập khái niệm, phân tích mô hình 
chia sẻ như tập trung, phân tán, mà chưa đi sâu vào đề xuất mô hình toàn diện hay 
đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai tại Việt Nam. Việc xây dựng mô hình TVSDC 
hiện vẫn là vấn đề mới, cần được tiếp cận bài bản hơn cả về lý luận và thực tiễn.

Từ tổng quan nghiên cứu, luận án hướng đến việc: (1) hoàn thiện cơ sở lý 
luận và thực tiễn về mô hình TVSDC tại Việt Nam; (2) đánh giá thực trạng triển 
khai hiện nay; (3) phân tích các yếu tố đảm bảo sự sẵn sàng tham gia mô hình; (4) 
đề xuất mô hình và giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các nội dung được 
kế thừa, chọn lọc và phát triển từ các công trình trong nước và quốc tế, làm cơ sở 
khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam. 
Những nội dung tổng quan ở Chương 1 đã đặt nền tảng khoa học và thực tiễn quan 
trọng cho việc trình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và khung nghiên cứu trong 
Chương 2, nhằm chuẩn bị cơ sở vững chắc cho các phân tích và đề xuất mô hình ở 
các chương tiếp theo.
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN-THỰC t iễ n  
VÀ KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu Chương 1, Chương 2 tập trung làm rõ hệ 
thống khái niệm về TVS, liên thông thư viện và mô hình TVSDC cho TVĐH; phân 
loại các dạng mô hình hiện có; phân tích chức năng, nguyên tắc vận hành và các 
yếu tố bảo đảm triển khai. Chương này cũng bổ sung bộ tiêu chí đánh giá riêng cho 
mô hình TVSDC trong bối cảnh đại học, so sánh kinh nghiệm quốc tế và trong 
nước, đồng thời xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu làm nền tảng cho các phân 
tích định tính, định lượng và đề xuất mô hình ở các chương tiếp theo. Khung lý 
thuyết của luận án được hình thành và củng cố thông qua các công bố khoa học của 
tác giả trong danh mục công trình liên quan đến luận án giai đoạn 2023-2025, gồm 
có bài viết “Cơ sở  lý luận xây  dựng mô hình TVSĐ H  dùng chung tại Việt Nam " trên 
Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn; bài “Assurance Policy fo r  Building a Shared  

D igital L ibrary M odel in H igher Education in Vietnam"" công bố tại Hội thảo quốc 
tế về Khoa học xã hội và Nhân văn, NXB ĐHQG Hà Nội; và bài “Nghiên cứu m ột 

số  mô hình TVSĐ H  dùng chung trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam"" 

tại Hội thảo Quản trị đại học (thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà 
nước). Việc tham chiếu các công bố này vừa làm rõ đóng góp mới của tác giả, vừa 
tăng cường tính học thuật và độ tin cậy cho luận án.
2.1. Cơ sở lý luận về mô hình thư viện số dùng chung
2.1.1. Khái niệm cơ bản

2 .1 .11 . Khái niệm thư viện số

Khái niệm TVS đã được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Một số quan 
điểm xem TVS là thành tố của cộng đồng học thuật, nơi các cá nhân và nhóm tương 
tác, khai thác dữ liệu, thông tin và tài nguyên tri thức chung [157]. Theo Tuyên 
ngôn của IFLA/UNESCO, TVS được hiểu là một bộ sưu tập trực tuyến các đối 
tượng số có chất lượng bảo đảm, được tạo ra hoặc thu thập và quản lý theo các 
nguyên tắc quốc tế để phát triển bộ sưu tập; chúng có thể được truy cập một cách 
nhất quán, bền vững và được hỗ trợ bởi các dịch vụ cần thiết để người dùng khai 
thác tài nguyên [220]. Quan điểm của Liên đoàn TVS Hoa Kỳ (Digital Library 
Federation) nhấn mạnh TVS là một tổ chức có nguồn lực, bao gồm cả nhân lực 
chuyên môn, nhằm lựa chọn, cấu trúc, phổ biến, bảo quản và bảo đảm sự ổn định 
lâu dài của bộ sưu tập các công trình số hóa, phục vụ một hoặc nhiều cộng đồng 
nhất định một cách kinh tế và hiệu quả [173, 178].
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Ở góc độ từ điển chuyên ngành, “Dictionary for Library and Information 
Science” định nghĩa TVS là một thư viện, bên cạnh tài liệu in và vi phim, cung 
cấp cho người dùng một tỷ lệ đáng kể tài nguyên số có thể truy cập qua máy tính, 
bao gồm cả tài liệu nội sinh và tài liệu từ xa qua mạng [204]. Một số nghiên cứu 
khác tiếp cận TVS như một tổ chức (có thể là ảo) với chức năng thu thập, lưu trữ, 
cung cấp dịch vụ số hóa có chất lượng đo lường được và chính sách quản trị hệ 
thống [161], hoặc như một kho thông tin số có tổ chức gắn với các dịch vụ liên kết 
mạng [140], thậm chí bao hàm cả tài liệu số và truyền thống vận hành trên nền 
tảng công nghệ thông tin và truyền thông [18].

Tổng hợp các quan điểm cho thấy TVS kế thừa chức năng cốt lõi của thư 
viện truyền thống nhưng được triển khai trong môi trường số, với máy tính và hạ 
tầng CNTT giữ vai trò trung tâm; vì vậy, TVS không chỉ là số hóa tài liệu mà còn 
đòi hỏi nguyên tắc quản lý, cơ chế bảo đảm truy cập bền vững và phương thức vận 
hành phù hợp [189].

Trên cơ sở đó, luận án lựa chọn định nghĩa theo Luật Thư viện số 
46/2019/QH14: “Thư viện số  là thư viện hoặc bộ p h ậ n  của thư viện có nguồn tài 

nguyên thông tin được x ử  lý, lưu trữ  dưới dạng số  m à người sử  dụng thư viện truy 

cập, khai thác thông qua các thiết bị điện tử  và không gian m ạ n g ” [84].
2.1.1.2. Khái niệm liên thông thư  viện

Trong lĩnh vực thư viện, các thuật ngữ như “liên thông thư viện”, “hợp tác 
thư viện”, “hợp tác liên thư viện” hay “liên hợp thư viện” đều được sử dụng để chỉ 
quá trình phối hợp giữa các thư viện nhằm đạt mục tiêu chung [113]. Theo 
“Dictionary for Library and Information Science”, hợp tác liên thư viện bao gồm 
các hoạt động như biên mục tập trung, trao đổi thông tin thư mục, xây dựng mục lục 
chung và chia sẻ nguồn lực [204], gắn liền với việc truy cập dữ liệu thư mục chung, 
mượn liên thư viện và phát triển bộ sưu tập chung [208].

Một số học giả nhấn mạnh các đặc trưng khác của liên thông thư viện, như 
việc khai thác mạng chia sẻ, biên mục tập trung và kho lưu trữ chung [211], hoặc 
tính liên kết chính thức trong phạm vi khu vực, nhóm thư viện hay loại hình tài liệu, 
với trọng tâm là cơ chế chia sẻ tài nguyên [178]. Ngoài ra, hợp tác liên thư viện còn 
bao gồm cho mượn tài liệu, quản lý bộ sưu tập liên kết, lưu trữ tài nguyên, biên mục 
hợp tác, chia sẻ truy cập qua mạng và đào tạo cán bộ [193].

Ở góc độ khác, liên thông thư viện được xem là hoạt động chia sẻ tài nguyên 
thông tin, bao gồm dữ liệu thư mục, nguồn lực vật chất, nhân lực và công nghệ
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[158]; không chỉ sử dụng nguồn lực sẵn có [163] mà còn phối hợp đầu tư để mở 
rộng khả năng tiếp cận, chẳng hạn cùng mua sắm tài nguyên thông tin số dùng 
chung [209]. Tại Việt Nam, liên hợp thư viện được hiểu là sự liên kết để cùng mua 
sắm và khai thác nguồn lực [95], còn liên thông thư viện là quá trình phối hợp tổ 
chức và chia sẻ TNTT, tạo điều kiện cho người dùng truy cập thuận tiện [138]. Các 
mô hình này có thể được triển khai theo hình thức chính thức hoặc không chính 
thức nhờ CNTT [111].

Trên cơ sở tổng hợp các quan điểm trên, luận án lựa chọn khái niệm trong 
Điều 3 Luật Thư viện 2019: liên thông thư viện là hoạt động liên kết, hợp tác giữa  

các thư  viện nhằm sử  dụng hợp lý, hiệu quả TNTT, tiện ích thư viện, kết quả x ử  lý 

TNTT, sản phẩm  thông tin thư viện và dịch vụ thư viện [84].
2.1.1.3. Khái niệm thư viện đại học

TVĐH là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của cơ sở GDĐH, giữ vai trò 
trung tâm trong việc cung cấp, tổ chức và khai thác TNTT phục vụ học tập, giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học.Theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL về Quy chế 
mẫu tổ chức và hoạt động TVĐH, TVĐH được tổ chức như một đơn vị chức năng, có 
lãnh đạo thư viện và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, chịu trách nhiệm quản lý và 
phát triển các hoạt động thông tin - thư viện trong phạm vi cơ sở giáo dục [11].

Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả lựa chọn định nghĩa TVĐH trong Luật Thư 
viện số 46/2019/QH14 nêu rõ: “TVĐ H  là thư viện có T N T T phục  vụ người học và 

người dạy trong cơ  sở  GDĐH" [84]. Đây là định nghĩa có giá trị pháp lý, đồng thời 
thể hiện rõ vai trò TVĐH như một hạ tầng học thuật quan trọng, góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2 .1 .14 . Khái niệm thư viện số  dùng chung

Từ sự phát triển của TVS và yêu cầu hợp tác -  liên thông thư viện trong 
GDĐH [204], khái niệm TVSDC được hình thành như một bước phát triển tất yếu. 
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của GDĐH hiện nay [120], TVSDC được 
quan tâm như một giải pháp quan trọng nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí 
đầu tư và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho giảng viên và sinh viên. TVSDC 
được hiểu là hệ thống các TVS liên kết giữa nhiều đơn vị, cho phép các thư viện 
thành viên chia sẻ tài nguyên số, hạ tầng công nghệ, phần mềm quản lý và các dịch 
vụ thư viện; qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác TNTT mà còn thúc đẩy 
hợp tác và lan tỏa tri thức trong toàn hệ thống GDĐH.
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Trong công trình công bố của tác giả năm 2023 “Đ ẩy mạnh hợp tác g iữa các 

trường đại học Việt N am  trong xây dựng mô hình TVSDC" và “H ợp tác xây dựng  

mô hình TVSĐ H  dùng chung tại Việt Nam'", tác giả chỉ ra rằng bản chất của TVSDC 
là sự tích hợp các TVS độc lập thành một hệ thống thống nhất trên nền tảng tìm 
kiếm tập trung, cho phép NDT truy cập nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu cũng 
như toàn văn từ các kho tri thức thành viên [69, 70]. Đồng thời, TVSDC cũng gắn 
với mô hình liên hợp thư viện, trong đó nhiều đơn vị cùng đóng góp nguồn lực để 
hình thành CSDL số dùng chung, phục vụ cộng đồng NDT rộng lớn [95].

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả luận án đưa ra khái niệm: “TVSDC là  

hệ thống TVS được xây dựng trên nền tảng hợp tác g iữa nhiều thư  viện, cho phép  

chia sẻ và liên thông TNTTS, hạ tầng công nghệ và dịch vụ, nhằm tối ưu hóa nguồn  

lực, nâng cao chất lượng phục  vụ và m ở  rộng khả năng tiếp cận tri thức trong môi 

trường G D Đ H ”

2.1.1.5. K hái niệm mô hình thư viện số  dùng chung cho thư viện đại học

Từ khái niệm TVSDC và tiếp cận quản lý dữ liệu dùng chung trong các văn 
bản pháp lý như Nghị định 47/2020/NĐ-CP về “dữ liệu danh mục dùng chung” 
[118] và Luật Dữ liệu về “dữ liệu dùng chung” [81], các nghiên cứu của tác giả đã 
làm rõ mô hình TVSDC như việc kết nối và tích hợp dữ liệu của nhiều TVSĐH độc 
lập thành một hệ thống thống nhất trên cổng tìm kiếm tập trung, cho phép truy cập 
nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu và toàn văn từ các kho tri thức số [70]. Tiếp 
đó, nghiên cứu “Cơ sở  lý luận xây dựng mô hình TVSĐ H  dùng chung tại Việt N am ’" 
tiếp tục khẳng định mô hình TVSDC cho TVĐH là sự kết nối và tích hợp dữ liệu 
của các TVSĐH độc lập trên cổng tìm kiếm tập trung, đồng thời bảo đảm các quy 
trình tổ chức và điều kiện vận hành phục vụ cộng đồng người dùng tin trong cơ sở 
GDĐH [72]. Một số nghiên cứu khác mở rộng khái niệm này theo hướng trung tâm 
tri thức, coi đó là tập hợp các tổ chức thông tin chuyên sâu thực hiện chức năng tạo 
lập, lưu trữ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển giáo dục -  đào tạo và kinh tế 
-  xã hội [56], qua đó cho thấy mô hình không chỉ dừng ở chia sẻ dữ liệu mà còn bao 
hàm hợp tác trong quản trị, vận hành và phát triển dịch vụ.

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu, tác giả luận án đưa ra khái niệm: 
M ô hình TVSDC cho TVĐ H  là hệ thống hợp tác và liên thông giữa các TVĐH, kết 

nối và tích hợp dữ  liệu, hạ tầng công nghệ và dịch vụ của nhiều thư viện số  độc lập 

thông qua cổng tìm kiếm tập trung, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, m ở  rộng khả năng  

tiếp cận thông tin và nâng cao hiệu quả phục vụ hoạt động học tập, g iảng dạy và  

nghiên cứu khoa học trong GDĐH.
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2.1.1.6. Sự  khác biệt bản chất g iữa liên thông thư viện truyền thống và mô 

hình thư viện số  dùng chung

Có thể thấy rằng các hình thức liên thông và liên hợp thư viện truyền thống 
chủ yếu tập trung vào việc chia sẻ TNTT, phối hợp nghiệp vụ và khai thác chung 
CSDL. Trong khi đó, trong bối cảnh dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, mô hình 
TVSDC cho TVĐH được tiếp cận ở cấp độ cao hơn, như một hệ sinh thái dữ liệu 
học thuật và hạ tầng số dùng chung.

TVSDC không chỉ kết nối các kho tài nguyên mà còn tích hợp kho dữ liệu 
liên hợp, nền tảng điện toán, công cụ phân tích dữ liệu và các dịch vụ thông minh 
dựa trên AI nhằm hỗ trợ cá nhân hóa học tập, khai phá tri thức và quản trị học thuật. 
Việc ứng dụng Blockchain trong mô hình này góp phần tăng cường minh bạch bản 
quyền, xác thực dữ liệu nghiên cứu và bảo đảm tính toàn vẹn của tài nguyên số.

Như vậy, so với liên thông thư viện truyền thống, mô hình TVSDC được 
luận án đề xuất chuyển trọng tâm từ chia sẻ tài liệu sang chia sẻ năng lực hạ tầng, 
dữ liệu và quản trị tri thức ở cấp hệ thống, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục 
đại học trong kỷ nguyên số.
2.1.2. Chức năng và đặc điểm của mô hình thư viện số

2.1.2.!. Chức năng và đặc điểm thư viện số

* Chức năng thư viện số
Theo Brangier và cộng sự, TVS có 7 chức năng cơ bản: lưu trữ TNTTS, 

chứng thực thông tin, hiện thực hóa kiến thức, phân tích dữ liệu, phản ánh giá trị cốt 
lõi của thư viện, kích hoạt sự quan tâm của người dùng, và liên kết. Tuy nhiên, các 
tác giả cho rằng tựu trung TVS chỉ tập trung vào ba chức năng chính: lưu trữ thông 
tin, đảm bảo độ tin cậy và cập nhật tri thức [156]. Một quan điểm khác tiếp cận 
TVS như một hệ thống thông tin phức hợp với năm chức năng theo mô hình 5S: (1) 
chức năng xã hội; (2) chức năng dịch vụ; (3) chức năng không gian trình bày; (4) 
chức năng tổ chức và bao gói thông tin; (5) chức năng kết nối và hình thành dòng 
chảy thông tin [207]. Trên cơ sở kế thừa các quan điểm trên, có thể khái quát những 
chức năng cốt lõi của TVS trong bối cảnh GDĐH:

Lưu trữ, bảo quản và tổ chức tài nguyên số: thu thập, số hóa, biên mục và 
bảo quản lâu dài các tài nguyên học thuật dưới dạng điện tử; Phục vụ tra cứu và truy 
cập tài liệu nhanh chóng: Cho phép NDT tìm và truy cập tài liệu dễ dàng thông qua 
các công cụ tìm kiếm và hệ thống phân loại trực tuyến; Hỗ trợ nghiên cứu, học tập và 
giảng dạy: cung cấp nguồn thông tin cho sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu,
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tích hợp với các nền tảng học tập và công cụ trích dẫn; Tạo điều kiện học tập từ xa 
và học suốt đời: thúc đẩy hình thức học tập linh hoạt, tự học và giáo dục từ xa; Bảo 
đảm quyền truy cập và an ninh thông tin: phân quyền người dùng, bảo vệ bản quyền 
và ngăn chặn truy cập trái phép thông qua cơ chế xác thực.

* Đặc điểm thư viện số
Theo quan điểm lý thuyết, TVS có thể được nhận diện qua một số đặc điểm 

cốt lõi. Borgman (1999) chỉ ra 5 đặc điểm chính: (1) bộ sưu tập; (2) đối tượng dữ 
liệu; (3) cấu trúc siêu dữ liệu; (4) tập hợp các dịch vụ; và (5) tên miền thư viện cùng 
cơ chế kiểm soát chất lượng [159]. Trong khi đó, Lesk (2005) và Xie & Matusiak 
(2016) nhấn mạnh 3 đặc điểm cơ bản: (1) ứng dụng công nghệ để tích hợp khả năng 
tạo, tìm kiếm và sử dụng thông tin đa dạng trên mạng lưới; (2) bộ sưu tập gồm dữ 
liệu và siêu dữ liệu có liên kết lẫn nhau; (3) hoạt động thu thập, tổ chức và phát triển 
tài nguyên gắn với nhu cầu người dùng [189, 177].

Từ những quan điểm trên thư TVS có những đặc điểm sau: Lưu trữ và cung  

cấp tài nguyên: tập trung vào tài liệu số hóa hoặc được tạo sẵn ở dạng số (sách điện 
tử, bài báo khoa học, luận văn, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu nghiên cứu...); 
K hả năng truy cập linh hoạt: người dùng có thể khai thác mọi lúc, mọi nơi thông 
qua Internet, không bị giới hạn không gian - thời gian; Ứng dụng C N TT hiện đại: 

vận hành trên nền tảng phần mềm quản lý, sử dụng CSDL lớn, siêu dữ liệu chuẩn 
hóa, công cụ tìm kiếm thông minh và ngày càng tích hợp trí tuệ nhân tạo; Phục vụ 

phạm  vi xác định: thường tập trung theo chuyên ngành hoặc đơn vị (trường đại học, 
viện nghiên cứu, tổ chức hành chính). ; Quản lý tập trung người dùng và quyền  

truy cập: bao gồm kiểm soát nội dung, phân quyền, thống kê và bảo mật tài liệu ; 
Tiết kiệm không gian và d ễ  dàng m ở rộng: TVS không cần diện tích lưu trữ vật lý 
và có thể mở rộng dung lượng lưu trữ khi cần thiết.

2.1.2.2. Chức năng và đặc điểm thư viện số  dùng chung

* Chức năng thư viện số dùng chung
Chia sẻ và liên thông TNTTS: Cho phép các thư viện thành viên khai thác, 

sử dụng chung các tài liệu số như: sách điện tử, luận văn, bài giảng, tài liệu nghiên 
cứu, CSDL học thuật.G óp phần mở rộng kho tài nguyên dùng chung và giảm 
thiểu trùng lặp.

Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực: Giảm chi phí đầu tư riêng lẻ cho từng thư viện. 
Tận dụng hạ tầng công nghệ, phần mềm và nhân lực thư viện thông qua hợp tác.
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Cung cấp nền tảng truy cập tập trung hoặc phân tán: Tạo điều kiện cho người 
dùng từ nhiều cơ sở có thể truy cập tài nguyên mọi lúc, mọi nơi, qua hệ thống quản 
lý thư viện tập trung hoặc các cổng tích hợp phân tán. Hỗ trợ đào tạo, giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học. Đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng, chuyên sâu cho giảng 
viên, sinh viên và nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Góp phần nâng cao 
chất lượng GDĐH.

Thúc đẩy chia sẻ tri thức và hợp tác học thuật: Tăng cường liên kết giữa các 
trường, viện, tổ chức giáo dục. Là nền tảng hỗ trợ phát triển hệ sinh thái học tập số 
và văn hóa học thuật mở.

Hỗ trợ chuyển đổi số trong GDĐH: Mô hình TVSDC đóng vai trò là một mắt 
xích quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục và đào tạo.

* Đặc điểm thư viện số dùng chung
Tính liên kết và hợp tác cao: Mô hình được xây dựng trên cơ sở hợp tác 

giữa nhiều thư viện, cơ sở đào tạo, hoặc tổ chức thông tin. Các đơn vị thành viên 
phải thống nhất về mục tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ tài nguyên và chính sách 
vận hành.

Chia sẻ tài nguyên thông tin số hóa: Các thư viện tham gia có thể đóng góp 
và khai thác tài nguyên số như: sách điện tử, bài giảng, tài liệu học thuật, dữ liệu 
nghiên cứu...Việc chia sẻ giúp mở rộng kho dữ liệu phục vụ NDT mà không cần 
đầu tư lại.

Hệ thống công nghệ tích hợp hoặc phân tán: Có thể vận hành dưới dạng hệ 
thống tập trung (dữ liệu và phần mềm dùng chung) hoặc phân tán (mỗi đơn vị lưu 
trữ riêng nhưng liên thông qua cổng tìm kiếm chung).

Truy cập linh hoạt, mọi lúc mọi nơi: Người dùng được truy cập tài nguyên 
thông qua internet hoặc hệ thống quản lý thư viện trực tuyến, không bị giới hạn về 
không gian và thời gian.

Tính tiêu chuẩn hóa và liên thông kỹ thuật: Cần có sự đồng bộ về định dạng 
tài nguyên, chuẩn mô tả siêu dữ liệu (metadata), giao thức trao đổi dữ liệu (OAI- 
PMH, Z39.50...), đảm bảo khả năng kết nối giữa các hệ thống.

Tối ưu chi phí và nguồn lực: Giảm gánh nặng đầu tư riêng lẻ cho từng thư 
viện nhờ chia sẻ phần mềm, dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật và công nghệ.

Hỗ trợ phát triển học thuật mở và chuyển đổi số: Là nền tảng thúc đẩy văn 
hóa chia sẻ tri thức, học tập suốt đời, đồng thời phù hợp với xu hướng số hóa 
GDĐH trong thời đại 4.0.
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Bảng 2.1. So sánh đặc điểm và chức năng giữa TVS và TVSDC.

Tiêu chí T hư viện số T hư viện số dùng chung

Phạm  vi quản lý M ột đơn vị quản lý và phục 

vụ nội bộ

Liên kết nhiều đơn vị đại học để 

quản lý và phục vụ chung

Tính chia sẻ 

tài nguyên

H ạn chế, tài nguyên phục vụ 

nội bộ

Tài nguyên được chia sẻ g iữa các 

đơn vị thành viên

Q uy m ô tài 

nguyên

Tài nguyên số hóa của đơn 

vị riêng lẻ

Tài nguyên tích hợp từ  nhiều đơn vị, 

quy m ô lớn hơn

Cơ sở hạ tầng và 

công nghệ

Sử dụng hệ thống riêng biệt Y êu cầu đồng bộ, liên thông công 

nghệ giữa các đơn vị

Truy cập Chỉ người dùng trong đơn vị 

được truy cập

N gười dùng từ  nhiều đơn vị có thể 

truy cập chung

Tiêu chuẩn hóa 

dữ liệu

Áp dụng chuẩn nội bộ Thống nhất chuẩn metadata, giao 

thức chia sẻ

M ức độ hợp tác H oạt động độc lập Đòi hỏi sự hợp tác, phối hợp quản lý 

chặt chẽ

Chức năng lưu trữ  

và bảo quản

Lưu trữ tài liệu số nội bộ Lưu trữ tài liệu số từ  nhiều nguồn và 

quản lý chung

Chức năng hỗ trợ 

học thuật

Phục vụ sinh viên, giảng 

viên trong đơn vị

Phục vụ người dùng học thuật đa 

trường, liên ngành

Chức năng điều 

phối và chia sẻ

K hông có hoặc rất hạn chế Có cơ chế điều phối, chia sẻ tài 

nguyên và phân quyền truy cập

Vai trò trong 

chuyển đổi số

Thực hiện chuyển đổi số ở 

quy m ô đơn vị

Đ óng vai trò  trung tâm  trong chuyển 

đổi số G D Đ H  quy m ô lớn

2.1.2.3. Chức năng và đặc điểm thư  viện số  dùng chung đại học

* Chức năng thư viện số dùng chung đại học
Liên thông chia sẻ TNTTS: Chức năng chính là cho phép các trường đại học 

tham gia chia sẻ bộ sưu tập số của họ, bao gồm tài liệu đã số hóa, tạp chí điện tử, 
sách điện tử, CSDL, đa phương tiện và học liệu số.

Nâng cao Khả năng Truy cập: Nó cung cấp một phạm vi tài nguyên rộng hơn 
cho người dùng (sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu) của tất cả các trường thành 
viên, thường thông qua một giao diện duy nhất hoặc tìm kiếm liên hợp.
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Giảm Chi phí: Bằng cách cùng nhau đăng ký các nguồn tài nguyên điện tử 
đắt tiền và tránh các nỗ lực số hóa trùng lặp, các trường đại học có thể đạt được lợi 
thế kinh tế theo quy mô và giảm chi phí riêng lẻ.

Mượn Liên TVS: Tạo điều kiện truy cập liền mạch vào các tài liệu số do các 
thư viện thành viên khác nắm giữ, hoạt động hiệu quả như một hệ thống mượn liên 
thư viện kỹ thuật số.

Phát triển Bộ sưu tập Hợp tác: Cho phép các trường đại học phối hợp các 
chiến lược mua sắm của họ, đảm bảo một bộ sưu tập rộng hơn và ít trùng lặp hơn 
trong toàn liên minh.

Bảo quản: Các nỗ lực hợp tác có thể mở rộng sang các chiến lược bảo quản 
số, đảm bảo khả năng truy cập lâu dài vào các tài sản số được chia sẻ.

Hỗ trợ đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học: Đáp ứng nhu cầu thông tin 
đa dạng, chuyên sâu cho giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực của 
NDT trên tất cả các trường tham gia. Góp phần nâng cao chất lượng GDĐH.

Chia sẻ Kiến thức và Hợp tác: Thúc đẩy sự hợp tác giữa các giảng viên và 
nhà nghiên cứu từ các trường đại học khác nhau bằng cách cung cấp quyền truy cập 
vào một lượng kiến thức rộng lớn hơn và có khả năng chia sẻ dữ liệu nghiên cứu.

Hỗ trợ chuyển đổi số trong GDĐH: Mô hình TVSDC đóng vai trò là một mắt 
xích quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục và đào tạo.

* Đặc điểm thư viện số dùng chung đại học
Tính liên kết và hợp tác giữa nhiều trường đại học được xây dựng dựa trên 

sự hợp tác giữa các TVĐH nhằm chia sẻ tài nguyên, dữ liệu, phần mềm và hạ tầng 
kỹ thuật; Chia sẻ TNTTS các trường tham gia cùng đóng góp tài liệu số (sách, bài 
giảng, luận văn, bài báo khoa học...) để tạo thành một kho tri thức phong phú, dùng 
chung; Hệ thống công nghệ tích hợp hoặc phân tán có thể vận hành dưới hình thức 
tập trung (dữ liệu lưu tại trung tâm) hoặc phân tán (mỗi thư viện lưu trữ riêng nhưng 
cùng truy cập qua cổng tìm kiếm chung); Truy cập mở rộng, đa dạng cho sinh viên, 
giảng viên từ các cơ sở khác nhau có thể truy cập tài nguyên mọi lúc, mọi nơi qua 
internet; Tiêu chuẩn hóa dữ liệu và liên thông kỹ thuật: Áp dụng chuẩn mô tả tài 
liệu, giao thức kết nối (OAI-PMH, Z39.50...), phần mềm mã nguồn mở hoặc 
thương mại được đồng bộ hóa; Tối ưu hóa nguồn lực và chi phí trong giảm đầu tư 
trùng lặp, tiết kiệm chi phí nhờ chia sẻ hạ tầng, tài nguyên, nhân lực giữa các đơn 
vị; Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái tri thức số đại học góp phần xây dựng nền tảng chia 
sẻ tri thức toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi số trong GDĐH.
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2.1.3. Nguyên tắc và lợi ích xây dựng mô hình thư viện số dùng chung
2.1.3.L  N guyên tắc xây dựng mô hình thư viện số  dùng chung

* Nguyên tắc tự nguyện, thống nhất, dễ tiếp cận
Nguyên tắc tự nguyện: Tham gia mô hình TVSDC phải dựa trên tinh thần tự 

nguyện, vì lợi ích chung và không mang tính ép buộc. Sự hợp tác được thiết lập qua 
thỏa thuận rõ ràng, cam kết chia sẻ tài nguyên, thống nhất quy trình khai thác và 
tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, CNTT và pháp luật. Đây là nền tảng để hệ thống 
vận hành bền vững và đạt sự đồng thuận cao.

Các TVĐH khi tham gia hệ thống liên thông cần đáp ứng một số điều kiện 
cơ bản, bao gồm: hạ tầng CNTT phù hợp và có khả năng tích hợp; TNTTS được xử 
lý và biên mục theo các chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế; phần mềm quản lý 
thư viện hỗ trợ chức năng liên thông và có khả năng mở rộng kết nối thông qua API 
hoặc các giao thức chuẩn hóa; cùng với đội ngũ nhân sự có năng lực vận hành, khai 
thác và phối hợp chia sẻ tài nguyên hiệu quả.

Trách nhiệm của các thành viên tham gia liên thông: TVĐH chủ trì liên 
thông có trách nhiệm tổ chức xây dựng quy chế, điều lệ phối hợp, trong đó quy định 
rõ phương thức phát triển, chia sẻ và khai thác TNTTS dùng chung; mức độ chia sẻ, 
quyền truy cập của người dùng; cơ chế sử dụng tài nguyên, sản phẩm và dịch vụ 
thông tin; cũng như quy định cụ thể về việc đóng góp và phân bổ tài nguyên trong 
hệ thống. Đồng thời, thư viện chủ trì cần đảm nhận vai trò hỗ trợ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho các thư viện thành viên và có thể được ưu tiên tiếp cận các chính 
sách đầu tư phát triển theo quy định hiện hành. Các TVĐH tham gia liên thông có 
trách nhiệm cùng xây dựng và thực hiện theo điều lệ, quy chế đã thống nhất; tích 
cực chia sẻ và đóng góp TNTTS cho hệ thống dùng chung; đồng thời đảm bảo việc 
quản lý và sử dụng tài nguyên liên thông đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ các 
quy định đề ra [9].

Nguyên tắc thống nhất: Việc xây dựng TVS cần tuân thủ các tiêu chuẩn chung 
về kỹ thuật, quản lý dữ liệu, bảo mật thông tin và phân quyền truy cập, nhằm đảm 
bảo khả năng tích hợp và liên thông hiệu quả giữa các hệ thống thư viện khác nhau.

Nguyên tắc dễ tiếp cận: Hệ thống TVS phải được thiết kế để người dùng ở 
mọi trình độ công nghệ và điều kiện địa lý đều có thể truy cập và sử dụng thuận 
tiện. Điều này bao gồm: giao diện thân thiện, hỗ trợ truy cập trên nhiều thiết bị, tích 
hợp các chức năng hỗ trợ người khuyết tật và đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài. 
Đây là nguyên tắc cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và giá trị bền vững của 
hệ thống thư viện [17].
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* Nguyên tắc đảm bảo pháp lý và kiểm soát chất lượng: TVS phải đảm 
bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ 
và bảo vệ thông tin cá nhân của NDT. Cần có cơ chế xác thực quyền sử dụng 
TNTTS và bảo vệ nội dung số khỏi vi phạm bản quyền. Nội dung trong thư viện 
phải được kiểm duyệt, đánh giá chất lượng trước khi công bố để đảm bảo tính chính 
xác, khoa học và phù hợp với đối tượng sử dụng. Quy trình này có thể bao gồm 
thẩm định của chuyên gia, đánh giá từ cộng đồng học thuật hoặc ứng dụng công 
nghệ AI để kiểm soát nội dung

* Nguyên tắc lấy NDT làm trung tâm: TVS cần được thiết kế và vận hành 
dựa trên nhu cầu thực tế của NDT, từ giao diện, chức năng tìm kiếm đến cách tổ 
chức tài liệu. Hệ thống nên tích hợp các tiện ích như gợi ý tài liệu, đánh dấu nội 
dung, theo dõi chủ đề yêu thích để nâng cao trải nghiệm sử dụng. Đồng thời, cần 
xây dựng các kênh hỗ trợ hiệu quả như hướng dẫn sử dụng, chatbot, diễn đàn hoặc 
trung tâm trợ giúp trực tuyến. Việc khuyến khích người dùng phản hồi, đóng góp 
nội dung và đề xuất cải tiến sẽ giúp hệ thống ngày càng hoàn thiện. Tuân thủ 
nguyên tắc này góp phần xây dựng TVSDC bền vững, thân thiện và đáp ứng tốt nhu 
cầu cộng đồng.

2.1.3.2. Lợi ích mô hình thư viện số  dùng chung cho thư viện đại học

Việc hợp tác xây dựng TVSDC cho TVĐH có ý nghĩa quan trọng trong việc 
kết nối và đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu số còn phân tán, góp phần hình thành một 
CSDL tập trung có quy mô lớn. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng 
tin thông qua khả năng truy cập mở rộng đến các tài nguyên số của các thư viện 
thành viên, tiết kiệm chi phí khai thác, đồng thời thúc đẩy giao lưu và chia sẻ kinh 
nghiệm giữa các đơn vị. Hợp tác trong xây dựng TVSDC mang lại nhiều lợi ích 
thiết thực như: Tăng giá trị sử dụng và hiệu quả khai thác nguồn lực thông tin khi 
được chia sẻ cho nhiều đối tượng; Mở rộng phạm vi truy cập tài nguyên cho NDT; 
Giảm chi phí đầu tư thông qua việc hạn chế trùng lặp tài liệu; Tối ưu hóa nguồn lực 
thông tin nhờ khả năng khai thác luân phiên giữa các đơn vị [206]. Ngoài ra, mô 
hình TVS chia sẻ có lợi ích: nâng cao khả năng tiếp cận thông tin; truy cập tài 
nguyên chung từ nhiều thư viện; cải thiện hiệu quả học tập và nghiên cứu; thúc đẩy 
hợp tác liên thư viện; tiết kiệm chi phí; giảm trùng lặp tài liệu và tăng cường hiệu 
suất thông qua tối ưu hóa quy trình vận hành [190]. Như vậy, việc liên kết xây dựng 
TVSDC không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên ngày càng cao của NDT mà 
còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, nhân lực và quản lý thông tin trong toàn 
hệ thống TVĐH [151,215].
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Chình vì vậy, Xây dựng mô hình TVSDC cho TVĐH đem lại các lợi ích sau:
- Cung cấp truy cập thông tin toàn diện và nhanh chóng: Hệ thống TVSDC 

mở rộng quyền truy cập đến nguồn tài nguyên đa dạng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu 
học tập, giảng dạy và nghiên cứu [189]. NDT được tiếp cận môi trường học tập hiện 
đại, linh hoạt với khả năng truy cập tập trung vào bộ sưu tập của các thư viện thành 
viên [46], thay vì phải tìm kiếm riêng lẻ. Việc tích hợp các công nghệ tìm kiếm tiên 
tiến như AI, học máy giúp tối ưu hóa truy vấn, nâng cao hiệu quả tiếp cận tài 
nguyên. Hệ thống hỗ trợ truy cập mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị như máy tính, 
điện thoại, máy đọc sách, xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian. Đồng thời, 
việc hỗ trợ xuất bản số cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa sáng tạo tri thức 
và khả năng tiếp cận thông tin học thuật cập nhật.

-Tăng cường hợp tác giữa các thư viện thành viên: Việc xây dựng TVSDC 
giúp liên kết các TVĐH, chia sẻ dữ liệu và đồng bộ hóa tài nguyên nhằm nâng cao hiệu 
quả khai thác. Hệ thống góp phần chuẩn hóa dữ liệu, phát triển nội dung dùng chung, 
hạn chế trùng lặp và tiết kiệm chi phí đầu tư. Thông qua việc áp dụng các giao thức 
chuẩn như OAI-PMH, MARC, Dublin Core..., TVSDC tạo nền tảng trao đổi dữ liệu 
hiệu quả giữa các hệ thống thư viện khác nhau. Nhờ đó, các thư viện có thể mở rộng 
quy mô dữ liệu số, tối ưu không gian lưu trữ và đảm bảo thông tin luôn cập nhật, chính 
xác. TVSDC còn giúp các thư viện nhỏ tận dụng tài nguyên từ các đơn vị lớn, đồng 
thời thúc đẩy chia sẻ, học hỏi lẫn nhau [97]. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ các TVĐH nâng 
cao uy tín, phục vụ công tác kiểm định, xếp hạng và quảng bá nghiên cứu.

- Hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu: Cung cấp tài liệu học thuật phong 
phú: sách điện tử, bài báo khoa học, luận văn, giáo trình, bài giảng số, tài liệu 
chuyên ngành; Hỗ trợ hệ thống quản lý học tập và công cụ quản lý tài liệu, trích dẫn 
khoa học hỗ trợ nghiên cứu; Tăng cường khả năng hợp tác nghiên cứu giữa các nhà 
khoa học, nghiên cứu sinh nhờ vào nguồn tài nguyên mở và hệ thống lưu trữ số liên 
thông; Đảm bảo chất lượng tài nguyên và giúp thư viện trở thành trung tâm tri thức 
quan trọng, hỗ trợ quá trình kiểm định đại học và công nhận chất lượng đào tạo.

- Nâng cao trải nghiệm người dùng cuối: Tăng tính tiện lợi, đa dạng hóa tài 
nguyên truy cập vào nguồn tài nguyên [191]; Cho phép đọc trực tuyến và tải về với 
nhiều định dạng linh hoạt (PDF, EPUB, MP3, MP4), phù hợp với từng nhu cầu sử 
dụng; Hỗ trợ đa ngôn ngữ, giúp sinh viên tiếp cận tài liệu quốc tế một cách dễ dàng 
hơn. Tùy chỉnh trải nghiệm cá nhân: Gợi ý tài liệu dựa trên thói quen tìm kiếm, lưu 
trữ tài liệu yêu thích, tạo danh sách tham khảo cá nhân.
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- Giảm thời gian tìm kiếm và tăng cường hiệu quả sử dụng thông tin: Ứng 
dụng AI và công nghệ tìm kiếm thông minh, giúp cá nhân hóa kết quả tìm kiếm 
theo hành vi và nhu cầu của từng người dùng; Tích hợp bộ lọc nâng cao (chủ đề, tác 
giả, năm xuất bản, loại tài liệu) giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm; Hỗ trợ các công cụ 
gợi ý tài liệu liên quan, giúp người dùng không chỉ tìm thấy thông tin cần thiết mà 
còn mở rộng kiến thức; Tăng hiệu quả sử dụng thông tin bằng cách loại bỏ rào cản 
về thời gian, không gian, ngôn ngữ và văn hóa trong tiếp cận tri thức.

- Giảm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực: TVSDC giúp tiết kiệm chi phí thông 
qua việc hạn chế trùng lặp tài liệu giữa các TVĐH [91, 190], đồng thời cho phép các 
thư viện nhỏ khai thác tài nguyên từ các thư viện lớn, đảm bảo quyền tiếp cận thông 
tin đồng đều cho sinh viên các trường.Việc chia sẻ hạ tầng công nghệ, phần mềm và 
cơ sở dữ liệu không chỉ tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn tăng hiệu quả sử dụng tài 
nguyên [164, 207]. Bên cạnh đó, hệ thống TVSDC còn hỗ trợ hoạt động kiểm định 
chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chỉ số phục vụ trong đánh giá đại học [97].

- Tăng cường sự hợp tác và trao đổi tri thức: Phát triển cộng đồng học thuật 
với sự kết nối giữa các trường đại học, thư viện và tổ chức nghiên cứu; Hỗ trợ trao 
đổi học thuật, giao lưu tri thức giữa các giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu, nâng 
cao chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, giúp kết nối tri thức từ 
nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo ra các nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao; Mở rộng 
quan hệ quốc tế, giúp TVĐH tham gia các mạng lưới học thuật toàn cầu, hỗ trợ hợp 
tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế.

- Đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục: Tích hợp công nghệ 
số vào GDĐH, giúp các trường đại học thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và 
giáo dục thông minh; Xây dựng một nền tảng tri thức số hóa, giúp thư viện trở 
thành trung tâm dữ liệu quan trọng trong hệ thống giáo dục; Đáp ứng nhu cầu học 
tập suốt đời, giúp sinh viên, giảng viên và người học có thể tiếp cận tài liệu số ngay 
cả sau khi tốt nghiệp; Góp phần rút ngắn khoảng cách số, giúp các trường đại học 
có điều kiện tiếp cận tri thức ngang bằng nhau, bất kể quy mô hay vị trí địa lý.

TVSDC mang lại nhiều lợi ích quan trọng, từ mở rộng khả năng truy cập 
thông tin, tối ưu hóa chi phí, tăng cường hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng 
giảng dạy đến thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Việc xây dựng mô hình 
TVSDC cho TVĐH không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn nâng cao vị thế 
của các trường đại học, góp phần cải thiện chất lượng GDĐH Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ 4.0.
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Bảng 2.2. So sánh giữa mô hình TVSĐH độc lập và mô hình TVSDC đại học

Tiêu chí TV SĐ H  độc lập TV SD C  đại học

M ô hình tổ  chức Từng trường xây dựng thư 

viện riêng biệt

N hiều trường hợp tác và chia sẻ 

chung m ột hệ thống thư viện số

Tài nguyên thông tin Chỉ có tài liệu nội bộ, giới 

hạn trong trường

Chia sẻ tài liệu giữa các trường, tài 

nguyên phong phú hơn

Chi phí đầu tư Cao do mỗi đơn vị phải đầu 

tư  riêng

Tiết kiệm  chi phí do chia sẻ hạ tầng 

và phần m ềm

K hả năng truy cập Sinh viên chỉ truy cập được 

tài nguyên của trường m ình

Sinh viên có thể truy cập tài nguyên 

của nhiều trường khác nhau

H iệu quả sử dụng Tài nguyên có thể bị trùng 

lặp, ít tối ưu

Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên nhờ 

liên kết và chia sẻ

K hả năng m ở rộng K hó m ở rộng do giới hạn 

nguồn lực

D ễ m ở rộng quy m ô và tài nguyên 

nhờ hợp tác

Tính liên thông H ệ thống độc lập, khó tích 

hợp với đơn vị khác

H ệ thống liên thông, tích hợp dữ 

liệu tập trung hoặc phân tán

Phù hợp chuyển 

đổi số

Chỉ phù hợp nếu đầu tư mạnh R ất phù hợp với định hướng chuyển 

đổi số giáo dục

Đ ộ bao phủ 

người dùng

Phục vụ nội bộ Phục vụ rộng hơn cho toàn khối 

giáo dục đại học

D ịch vụ cung cấp H ạn chế theo quy m ô đơn vị D ịch vụ phong phú nhờ dùng chung 

hệ thống và công nghệ

2.1.4. Phân loại các mô hình thư viện số
Trong các nghiên cứu trước đây, các tác giả Ahmad và cộng sự, Anglada đã 

đề xuất một số mô hình liên thông thư viện, phản ánh khả năng chia sẻ TNTTS giữa 
thư viện trung tâm với các thư viện nhánh hoặc thư viện thành viên [146,150]. Các 
mô hình này không chỉ minh họa hiệu quả của việc kết nối tài nguyên mà còn đưa 
ra các khuyến nghị về hướng phát triển liên thông thư viện trong tương lai, đặc biệt 
tại các TVĐH ở các quốc gia đang phát triển. Ở Việt Nam, các nghiên cứu của cũng 
đã phân tích và chỉ ra hai mô hình liên thông có thể triển khai, bao gồm: mô hình 
liên thông tập trung và mô hình liên thông phân tán [36, 47,114].

2.1.4.1. M ô hình thư viện số  tập trung

* Khái niệm mô hình TVS tập trung: là mô hình hợp tác lấy người dùng 
làm trung tâm, trong đó trọng tâm là xây dựng một cổng thông tin dùng chung phục 
vụ cộng đồng bạn đọc của các thư viện tham gia liên kết [47]. Mô hình này yêu cầu
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phải có một cơ quan chủ trì đảm nhận vai trò điều phối, đảm bảo việc chia sẻ 
TNTTS, thống nhất nghiệp vụ chuyên môn, cũng như thiết lập các điều kiện cần 
thiết để triển khai hiệu quả hệ thống liên thông.

* Đặc điểm của mô hình TVS tập trung: Đây là mô hình trong đó các thư 
viện phối hợp chặt chẽ để xây dựng một CSDL số thống nhất, đồng thời cung cấp 
dịch vụ thư viện thông qua một cổng thông tin tích hợp. Khi tham gia vào hệ thống, 
các thư viện thành viên cùng đóng góp và chia sẻ nguồn tài nguyên số theo các quy 
định chung đã được thiết lập. Cổng thông tin tập trung có thể do một thư viện thành 
viên, một đơn vị độc lập hoặc một bên thứ ba quản lý, với nhiệm vụ chủ yếu là vận 
hành kỹ thuật và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Việc hợp tác giữa các thư 
viện được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, dưới sự điều phối của đơn vị chủ trì, 
nơi chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động như biên mục tài liệu, cập nhật dữ 
liệu người dùng, phát triển công cụ tìm kiếm thống nhất và cung cấp các dịch vụ thư 
viện thông qua một giao diện truy cập tập trung [33].

*Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm là tạo ra một hệ thống thông tin thống nhất, giúp người dùng dễ dàng 

truy cập và khai thác nguồn TNTTS phong phú, mọi lúc mọi nơi và từ nhiều thư viện 
khác nhau. Việc tra cứu trở nên nhanh chóng, chính xác và tránh trùng lặp nhờ sử 
dụng chuẩn nghiệp vụ, chuẩn dữ liệu và chính sách thống nhất. Mô hình còn giúp tiết 
kiệm chi phí đầu tư hạ tầng CNTT cho từng thư viện riêng lẻ. Mặc dù cùng tham gia 
hệ thống, các thư viện vẫn giữ quyền tự chủ đối với TNTT của mình. Đặc biệt, nếu 
một thư viện gặp sự cố, hệ thống chung vẫn có thể duy trì hoạt động ổn định.

Nhược điểm là yêu cầu kinh phí đầu tư và vận hành lớn do phải xây dựng và 
duy trì toàn bộ hệ thống dùng chung. Trong một số trường hợp, nếu xảy ra sự cố tại 
cổng thông tin trung tâm hoặc thành phần kỹ thuật chủ chốt, toàn hệ thống có thể bị 
ảnh hưởng, làm gián đoạn việc truy cập và khai thác thông tin số.

Hình 2.1. Mô hình thư viện số liên kết tập trung [47]
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2.1.4.2. M ô hình thư viện số  phân  tán

* Khái niệm mô hình TVS phân tán là mô hình trong đó không tồn tại một 
cổng truy cập chung hay nguồn tài nguyên số tập trung. Thay vào đó, mỗi thư viện 
hoạt động như một đơn vị độc lập, tự quản lý và cung cấp thông tin riêng biệt theo 
nhu cầu từ các thư viện khác hoặc từ người dùng. Các chức năng và hoạt động chủ 
yếu được triển khai tại từng thư viện thành viên, với mức độ tự chủ cao trong việc 
xây dựng, tổ chức và cung cấp dịch vụ thư viện.

* Đặc điểm của mô hình hợp tác phân tán: Trong mô hình này, từng thư 
viện thành viên hoạt động như một đơn vị độc lập, đồng thời là một phần trong 
mạng lưới cung cấp dịch vụ thông tin. Mỗi thư viện tự quản lý và khai thác tài 
nguyên của mình, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin từ các thư viện khác 
trong hệ thống hoặc trực tiếp từ người dùng khi có yêu cầu [47].

Việc hợp tác giữa các thư viện trong mô hình phân tán dựa trên cơ sở thoả 
thuận, cam kết của các thư viện, thông qua bản ghi nhớ hoặc thoả thuận song 
phương hoặc đa phương của lãnh đạo cơ quan chủ quản thư viện hoặc được phân 
cấp cho lãnh đạo các thư viện.

*Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm của mô hình này là không yêu cầu đầu tư lớn về hạ tầng công nghệ, 

thiết bị hay nhân sự vận hành, do có thể tận dụng hệ thống sẵn có của từng đơn vị 
và nâng cấp theo nhu cầu. Công tác quản lý được phân bổ linh hoạt, không tập 
trung, giúp các thư viện thành viên chủ động trong tổ chức hoạt động nghiệp vụ, 
xây dựng sản phẩm và triển khai dịch vụ phù hợp với điều kiện riêng. Đồng thời, 
các thư viện có quyền tự quyết định việc tiếp tục hoặc rút khỏi hệ thống liên kết. Do 
đó, nếu một thư viện gặp sự cố hoặc rút lui, các thành viên còn lại vẫn hoạt động 
bình thường, không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhược điểm là thiếu sự thống nhất về cơ chế, chính sách và chuẩn nghiệp vụ 
giữa các thư viện, dẫn đến tình trạng thông tin số bị phân tán, rời rạc. Việc hợp tác 
thiếu ràng buộc khiến cho trải nghiệm của người dùng bị hạn chế, gây khó khăn 
trong truy cập và sử dụng dịch vụ chung một cách hiệu quả.
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Hình 2.2. Mô hình thư viện số liên kết phân tán [47].

2.1.4.3. M ô hình thư viện số  kết hợp

* Khái niệm: Mô hình TVS kết hợp là mô hình tích hợp giữa hai hình thức tổ 
chức TVS: tập trung và phân tán, nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai phương thức.

* Đặc điểm của mô hình: Trong mô hình TVS kết hợp, các nguồn TNTT 
được đồng bộ hóa giữa các thư viện thành viên, đồng thời mỗi thư viện vẫn giữ 
quyền chủ động trong việc xây dựng và phát triển kho dữ liệu riêng. Việc đồng bộ 
dữ liệu giữa các đơn vị trong hệ thống được thực hiện theo thời gian thực, đảm bảo 
tính liên tục và nhất quán trong quá trình khai thác thông tin. Mô hình này mang 
tính chất vừa tập trung vừa phân tán: có một đơn vị trung tâm giữ vai trò điều phối 
và đứng đầu trong việc triển khai dự án, thường là theo chương trình tài trợ hoặc 
định hướng chung; tuy nhiên, các hoạt động vận hành TVS tại từng đơn vị thành 
viên vẫn được thực hiện một cách độc lập và linh hoạt.

* Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm lớn nhất là được hưởng lợi từ nguồn TNTTS khổng lồ, kết nối chia 

sẻ thông tin dễ dàng, thông suốt, do có đơn vị đứng ra làm đầu mối về hạ tầng công 
nghệ và điều hành, quản lý. Người dùng có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi nguồn 
TNTTS dùng chung được đầu tư. Thực hiện tuân thủ các chính sách quy định thống 
nhất về khai thác nguồn TNTTS dùng chung; Tiết kiệm chi phí đầu tư nhiều thư 
viện khác nhau về hạ tầng CNTT và mua nguồn TNTTS. Các thư viện thành viên 
vẫn tự chủ được nguồn TNTTS, khi một thư viện gặp sự cố sẽ không ảnh hưởng 
đến hệ thống chung.

Nhược điểm thực hiện theo dự án, hoặc nguồn vốn nào đó, mô hình này cho 
một phân, một phần tự chủ và có những chính sách chung về sử dụng nguồn thông 
tin số nhưng cái đóng góp và cam kết của các đơn vị thư viện thành viên rất ít.
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Hình 2.3. Mô hình thư viện số liên kết kết hợp [36].

Bên cạnh các mô hình TVS đã trình bày, các nghiên cứu về hoạt động 
mượn liên thư viện cũng đã xác định bốn dạng liên kết cơ bản, bao gồm: liên kết 
theo khu vực địa lý, theo nhóm các trường đại học có cùng chuyên môn, theo cấp 
độ tổ chức (quốc gia hoặc cơ sở), và liên kết dựa trên chủ đề của nguồn TNTT 
[49]. Tương tự, Luật Thư viện (2019) quy định các hình thức liên thông thư viện 
như: liên thông theo địa bàn, liên thông giữa các thư viện có chức năng và đối 
tượng phục vụ tương đồng, liên thông theo lĩnh vực chuyên môn, và liên thông 
giữa các loại hình thư viện khác nhau [84]. Mỗi mô hình liên kết đều có những ưu 
điểm và hạn chế riêng, tuy nhiên, có thể linh hoạt áp dụng các hình thức này tùy 
theo từng giai đoạn phát triển, nhằm từng bước hình thành một hệ thống thư viện 
đại học thống nhất và hiệu quả.
2.1.5. Các yếu tố đảm bảo mô hình thư viện số

2.1.5.!. Tài nguyên thông tin

Tài nguyên thông tin là yếu tố quan trọng, là niềm tự hào và là sức mạnh của 
bất kỳ thư viện nào. TNTTS là yếu tố căn bản, quan trọng cấu thành nên TVS. 
TNTTS là nguyên liệu để TVS hoạt động [111].

Theo quy định tại Luật Thư viện năm 2019, TNTT là tập hợp các loại tài 
liệu, dữ liệu gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tào liệu 
vi dạng (vi phim, vi phiếu), tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và tài liệu và dữ 
liệu khác [84].

Theo Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn thư viện trong các cơ sở 
GDĐH, TNTT được hiểu là những tài liệu dưới dạng xuất bản phẩm hoặc dạng số, 
được xuất bản, phát hành hợp pháp qua các ngôn ngữ khác nhau phù hợp với mục
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tiêu, nội dung chương trình đào tạo. TNTT được dùng cho người sử dụng thư viện 
trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, bao gồm: Giáo trình, tài liệu tham 
khảo, tài liệu nội sinh [9].

Để chỉ TNTT hay còn có các tên gọi tài liệu, tài liệu số, thông tin số được đề 
cập trong các văn bản theo Khoản 6, Điều 3 của Thông tư số 02/2020/TT- 
BVHTTDL, tài liệu số là TNTT được xử lý, lưu giữ dưới dạng số mà người sử dụng 
thư viện có thể truy cập, khai thác thông qua thiết bị điện tử và không gian mạng 
[14]. Tài liệu số là một thuật ngữ mở rộng bao gồm cả nội dung được định dạng lại 
và nội dung kỹ thuật số bẩm sinh [154]. Tài liệu số là phương tiện lưu trữ thông tin, 
trong đó nội dung được hình thành thông qua việc sử dụng tín hiệu số trong quá 
trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân [21]. Theo quy định của Luật 
CNTT năm 2006, Thông tin số là thông tin được tạo lập bằng tín hiệu số [81]. Dưới 
một góc nhìn khác, tài liệu số được xem là thành phần cốt lõi và không thể thiếu 
trong cấu trúc của TVS. Tài liệu số có thể xem là nguyên liệu để TVS hoạt động. 
Tài liệu số có từ nhiều nguồn bổ sung, số hóa, các nguồn khác [111].

Trong hoạt động thư viện, TNTTS đóng vai trò là đối tượng trung tâm của 
các công tác như bổ sung, xử lý kỹ thuật, tổ chức CSDL, giới thiệu tài liệu và phục 
vụ nhu cầu khai thác của người dùng TVS. Trong môi trường giáo dục, TNTTS là 
kho lưu trữ tri thức và thông tin, giúp người sử dụng tiếp cận kiến thức để phục vụ 
cho nhiều mục đích khác nhau như học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí.

Theo tác giả trong công trình nghiên cứu “Development and sharing of 
digital information resources among universities in Vietnam”, TNTTS có thể được 
hiểu là toàn bộ thông tin đã được xử lý, lưu trữ và có khả năng truy cập thông qua 
máy tính hoặc mạng máy tính. Việc xây dựng CSDL số là một bước quan trọng, 
giúp người dùng truy cập trực tiếp thông tin bằng các thiết bị điện tử, mạng internet 
hoặc các hệ thống mạng khác.

2.I.5.2. Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực thư viện là yếu tố cốt lõi cấu thành và vận hành TVSĐH, 
đóng vai trò kết nối giữa TNTT - tri thức số và NDT. Họ là lực lượng then chốt 
trong việc xây dựng và phát triển mô hình TVSDC cho các TVĐH Việt Nam. 
Nguồn nhân lực chịu trách nhiệm chọn lọc, xử lý, tổ chức, bảo quản và cung cấp 
thông tin số, đáp ứng nhu cầu đa dạng của NDT. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài 
nước khẳng định năng lực, kiến thức và kỹ năng của đội ngũ này là yếu tố quyết 
định sự thành công của TVS [183, 210].
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Nguồn nhân lực được xem là nhân tố trung tâm trong việc xây dựng và vận 
hành TVS. Họ đảm nhiệm các công việc từ lựa chọn, số hóa, tổ chức, bảo quản 
TNTTS đến lập kế hoạch, triển khai và hỗ trợ dịch vụ thư viện điện tử [183, 210]. 
Đội ngũ này cần có kiến thức chuyên sâu về thông tin thư viện, CNTT, khả năng 
thích ứng công nghệ, linh hoạt và sáng tạo, kiến thức và kỹ năng mềm (giao tiếp, 
liên thông, quản lý, chính sách, bản quyền, ngoại ngữ) [94, 147]. Không chỉ là cầu 
nối giữa dữ liệu số và NDT, Nguồn nhân lực thư viện là nhà quản trị thông tin, 
người phổ biến tri thức và tác nhân khai thác hiệu quả tài nguyên số [95, 214].

Nguồn nhân lực này bao gồm toàn bộ viên chức và lao động vận hành hoạt 
động thư viện [95]. Việc đào tạo cần được thực hiện bài bản thông qua các chương 
trình dài hạn nhằm hình thành kiến thức kỹ năng nghiệp vụ, công nghệ và quản lý, 
[57]. Nguồn nhân lực vừa là người quản trị hệ thống, tổ chức tri thức, vừa đóng vai 
trò như chuyên gia hỗ trợ học tập - nghiên cứu, cầu nối giữa tài nguyên số và NDT. 
Nhiệm vụ cốt lõi của họ là quản trị thông tin, cung cấp dịch vụ số và hỗ trợ truy cập 
tri thức [94,160, 195]. Một số nghiên cứu [214] còn mở rộng vai trò nhân lực như 
tác nhân đổi mới, nhà sư phạm và người gắn kết xã hội.

Trong bối cảnh phát triển TVS hiện nay, đặc biệt ở các TVĐH, nhân lực thư 
viện cần thực hiện nhiều nhiệm vụ: xây dựng và phát triển TNTTS, xử lý - lưu trữ - 
bảo quản dữ liệu số, cung cấp dịch vụ thông tin số, hỗ trợ trích dẫn học thuật, tư vấn 
NDT, quản lý hạ tầng công nghệ và thiết kế dịch vụ số. Họ cần kỹ năng về phần 
cứng, phần mềm, xử lý sự cố, tìm kiếm và truy xuất dữ liệu [183, 193, 219], đồng 
thời đảm bảo tuân thủ quy định sở hữu trí tuệ, chuẩn hóa nghiệp vụ và thúc đẩy liên 
kết - chia sẻ giữa các thư viện.

Ngoài ra, nhân lực thư viện cần thường xuyên được bổ sung kỹ năng số, kỹ 
năng nghiên cứu, nhân văn số, kỹ năng giao tiếp - công nghệ, hiểu biết siêu dữ 
liệu và kinh nghiệm quản trị thông tin số [153, 164, 194]. Họ cũng cần được đào 
tạo về biên mục, đánh chỉ mục, phục vụ NDT và cung cấp dịch vụ thông tin trực 
tuyến [43].

Để vận hành hiệu quả mô hình TVSDC cho các TVĐH Việt Nam, cần xây 
dựng nguồn nhân lực có đẩy đủ kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ và quản lý, công 
nghệ phần cứng, phần mềm, tìm kiếm và truy xuất dữ liệu, kỹ năng năng mềm. Hệ 
thống nhân lực nên xây dựng theo nhóm chuyên môn trong nghiên cứu của tác giả 
“Yếu tố đảm bảo xây dựng mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam trong quản trị 
thông tin số hiện này” đưa ra các nhóm chuyên môn gồm: quản trị hệ thống, kỹ
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thuật - công nghệ, nghiệp vụ thư viện và chuyên gia thông tin, nhằm đảm bảo tính 
đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững.

2.1.5.3. H ạ  tầng công nghệ thông tin và thiết bị kỹ thuật

Theo luật CNTT (2017), CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công 
nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và 
trao đổi thông tin số. Cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho 
việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm 
mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và CSDL. Thiết bị số là thiết bị 
điện tử, máy tính, viễn thông, truyền dẫn, thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị 
tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao 
đổi thông tin số [81].

Phát triển TVS trước hết là vấn đề công nghệ trong đó hạ tầng CNTT là yếu 
tố then chốt. Để triển khai hiệu quả TVSDC, các TVĐH cần đảm bảo tiềm lực về hạ 
tầng máy tính, mạng và phần mềm kết nối.

Hiện nay, phần lớn các TVĐH đã ứng dụng phần mềm thư viện tích hợp, xây 
dựng TVS và tạo lập tài nguyên số, đồng thời hỗ trợ các chuẩn nghiệp vụ và trao 
đổi dữ liệu - nền tảng quan trọng cho hoạt động chia sẻ TNTT.

Hạ tầng CNTT gồm 3 thành phần cơ bản như sau [46,48, 220]:
Phần cứng bao gồm: hệ thống máy chủ và máy trạm và các thiết bị số hóa và 

các thiết bị khác như: thiết bị an toàn thông tin thiết bị lưu điện, chống sét (đường 
mạng, truyền dữ liệu, đường điện). Các thiết bị sao lưu dữ liệu, các thiết bị bảo vệ, 
bảo mật, Thiết bị ngoại vi, Các thiết bị nhập liệu: thẻ xử lý...

Phần mềm: phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị thư viện tích hợp và phần 
mềm TVS. Phần mềm tài nguyên số là yếu tố quan trọng để xây dựng TVSDC. Hiện 
nay nhiều TVĐH dùng nhiều phần mềm khác nhau để quản trị thư viện điện tử, TVS, 
nhiều phần mềm quản trị thư viện điện tử, TVS đạt chuẩn quốc tế để quản lý và triển 
khai dịch vụ cung cấp thông tin trên một số trường, đặc biệt là chuẩn trao đổi dữ liệu 
như Z39.50, OAI-PMH, X M L ,. Theo nghiên cứu các phần mềm hiện nay được sử 
dụng trong TVĐH Việt Nam chủ yếu là hệ quản trị thư viện tích hợp như Virtua, 
Vebrary, VTLS, Libol, Ilib, Koha, Millennium, Sierra, Content Pro, Encore, Aleph, 
Alma. Các phần mềm quản lý tài nguyên số như Greestone, DSpace, Kipos và phần 
mềm tìm kiếm tập trung cũng đang được áp dụng. Nghiên cứu cho thấy, 77.8% thư 
viện sử dụng hệ quản trị thư viện tích hợp, 56% sử dụng phần mềm TVS (với 90%
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trong số đó sử dụng DSpace), và 7% dùng phần mềm tìm kiếm tập trung [113]. Các 
TVĐH sử dụng các phần mềm không đạt chuẩn đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng 
chia sẻ, liên thông, tích hợp TNTT dùng chung trong xây dựng TVSDC.

Trong nghiên cứu “Yếu tố đảm bảo xây dựng mô hình thư viện số dùng 
chung cho các trường đại học Việt Nam trong quản trị thông tin số hiện nay” của 
tác giả, Hệ thống mạng là thành phần thiết yếu khi xây dựng TVS, bởi hầu hết TVS 
hiện nay vận hành theo mô hình khách - chủ (Client-Server) [71]. Mạng đảm nhiệm 
kết nối giữa máy chủ, máy trạm và các thiết bị thông qua cáp, thiết bị mạng và hệ 
thống truyền thông, phục vụ cho kết nối LAN, WAN và Internet.

Hạ tầng mạng cho phép cập nhật dữ liệu lên máy chủ, khai thác tài liệu từ 
TVS và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thư viện. Tuy nhiên, do hạ tầng công 
nghệ tại nhiều TVĐH còn thiếu đồng bộ, việc chia sẻ và liên kết gặp nhiều trở ngại. 
Để khắc phục, các trường cần ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng, phục vụ hiệu 
quả cho dạy học trực tuyến và phát triển TNTTS.

2.1.5.4. Người dùng tin

Người dùng tin là đối tượng trung tâm và là lý do tồn tại của mọi thư viện. 
NDT là những cá nhân sử dụng tài nguyên và dịch vụ thư viện, không nhất thiết 
phải đăng ký mượn tài liệu mở rộng định nghĩa này, xem bất kỳ ai truy cập thư viện 
để thỏa mãn nhu cầu thông tin đều là NDT [197, 204]. Ngoài khái niệm "người 
dùng tin", các thuật ngữ như "người sử dụng", "khách hàng", "bạn đọc", "người tìm 
kiếm thông tin", hay "độc giả" cũng thường được sử dụng tương đương, đều chỉ 
những người truy cập và khai thác dịch vụ thư viện.

Theo Quyết định số 13/2008/BVHTTDL quy định người sử dụng TVĐH bao 
gồm: cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, 
học sinh, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất trong nhà trường. Thư viện 
cũng có thể mở rộng phục vụ cộng đồng ngoài trường nếu có điều kiện, kèm theo cơ 
chế thu phí theo quy định [13]. Bên cạnh đó, theo Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT, 
người sử dụng thư viện tại các cơ sở GDĐH là giảng viên, người học và các đối 
tượng có nhu cầu khai thác tài nguyên thư viện [9].

Trong môi trường số, NDT không còn bị giới hạn bởi thời gian và không 
gian. Họ có thể truy cập tài nguyên từ xa thông qua thiết bị kết nối mạng. Tuy 
nhiên, để sử dụng hiệu quả TVS, NDT cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng 
CNTT và năng lực khai thác TNTTS.
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2.1.5.5. Nguồn lực tài chính

Tài chính đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của mọi lĩnh vực, đặc biệt 
là GDĐH và TVĐH. Nguồn lực tài chính không chỉ giúp duy trì hoạt động thường 
xuyên mà còn là nền tảng để đầu tư phát triển các yếu tố khác như con người, cơ sở 
vật chất và hạ tầng công nghệ - những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu khoa học.

Đầu tư cho GDĐH là đầu tư cho phát triển. Trong bối cảnh đổi mới toàn diện 
GDĐH tại Việt Nam, việc đảm bảo tài chính cho các cơ sở giáo dục là yêu cầu cấp 
thiết, đặc biệt đối với hoạt động xây dựng và vận hành TVS. Theo Tuyên ngôn của 
Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội và Cơ quan Thư viện Thế giới (1999), ngân sách 
đóng vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, mua sắm tài liệu, áp dụng công nghệ 
và nâng cấp hạ tầng thư viện.

Luật Thư viện cũng xác định rõ vai trò của tài chính trong hoạt động liên 
thông thư viện. Điều 9 quy định: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các thư viện nòng cốt 
để xây dựng, chia sẻ và khai thác TNTT dùng chung. Việc bổ sung, mua quyền truy 
cập TNTT trong và ngoài nước cần được thực hiện hiệu quả, sử dụng tốt nguồn kinh 
phí từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Đồng thời, tài nguyên được xây dựng từ 
ngân sách nhà nước phải được chia sẻ giữa các thư viện [84].

Nguồn lực tài chính của TVĐH bao gồm: Ngân sách nhà nước hoặc của 
trường: Là nguồn chủ lực để đảm bảo hoạt động thường xuyên của thư viện; Khoản 
thu từ dịch vụ: Như in ấn, sao chép, tra cứu nâng cao, giúp tạo thêm nguồn thu hỗ trợ 
hoạt động; Tài trợ và quyên góp: Từ các tổ chức, doanh nghiệp, cựu sinh viên hoặc cá 
nhân, dưới dạng tiền mặt, sách, tài liệu, thiết bị; Hợp tác và liên kết: Với các tổ chức 
hoặc thư viện khác để cùng chia sẻ nguồn lực và đầu tư phát triển; Nguồn thu từ các 
dự án: Dự án nghiên cứu hoặc hợp tác quốc tế có thể mang lại kinh phí đầu tư thêm 
cho thư viện; Tài chính không chỉ là điều kiện cần mà còn là yếu tố "cứng" đảm bảo 
năng lực sẵn sàng của các TVĐH khi tham gia mô hình TVSDC. Đây là nguồn lực 
quyết định đến hiệu quả đầu tư cho con người, cơ sở hạ tầng công nghệ, phát triển 
TNTTS, tổ chức dịch vụ và kết nối liên thông giữa các đơn vị.

2.1.5.6. C ơ chế chính sách

Chính sách là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết vấn đề của 
thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định [100]. Chính sách hợp tác giữa các thư 
viện đã được đề cập từ lâu trong nhiều nghiên cứu quốc tế và trong nước. Hợp tác 
thư viện là sự thỏa thuận nhằm chia sẻ tài nguyên, sử dụng chung hệ thống mạng,
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biên mục tập trung và lưu trữ dữ liệu để phục vụ lợi ích chung [211]. Trên cơ sở đó, 
việc xây dựng TVSDC cần được đặt trên nền tảng pháp lý rõ ràng, có sự đồng thuận 
giữa các bên tham gia.

Tại Việt Nam, nhiều văn bản pháp lý đã được ban hành nhằm tạo hành lang 
phát triển cho hoạt động chia sẻ TNTTS giữa các TVĐH. Trong đó: Văn kiện Đại hội 
Đảng XIII khẳng định “Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đẩy 
mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công 
nghệ, đổi mới sáng tạo” [29]. Luật Thư viện 2019 (Điều 5, 24, 30, 31) nhấn mạnh 
việc hiện đại hóa thư viện, số hóa tài liệu, cung cấp quyền truy cập TNTTS và thực 
hiện liên thông dùng chung theo khu vực, nhóm chức năng hoặc lĩnh vực chuyên môn 
[84]. Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại 
học, nêu rõ các hình thức liên thông TNTT (dưới dạng xuất bản phẩm và số), cơ chế 
liên thông (tập trung hoặc phân tán), cũng như trách nhiệm cụ thể của thư viện chủ trì 
và thư viện tham gia [9]. Luật An toàn thông tin mạng, Luật dữ liệu, Luật Tiếp cận 
thông tin, Luật Sở hữu trí tuệ và các luật chuyên ngành khác (CNTT, Viễn thông, 
Lưu trữ, Phí - Lệ phí, Xuất bản...) quy định quyền truy cập, sử dụng, bảo vệ dữ liệu, 
tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và khai thác TNTTS [73,74,76,78,79,81,82]. 
Ngoài ra, các chính sách, chiến lược cấp quốc gia về chuyển đổi số và phát triển 
nguồn lực thông tin trong giáo dục cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy TVSĐH: 
Nghị định 47/2020/NĐ-CP về kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước 
bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác 
dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ 
chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà 
nước [126]; Quyết định 749/QĐ-TTg (2020): Phê duyệt chương trình chuyển đổi số 
quốc gia, nhấn mạnh việc kết nối và chia sẻ CSDL, xây dựng nền tảng học liệu trực 
tuyến [127]; Quyết định 206/QĐ-TTg (2021): Phê duyệt chương trình chuyển đổi số 
ngành thư viện, tập trung vào số hóa tài liệu, xây dựng mục lục liên hợp, CSDL thư 
viện quốc gia và vùng [123]; Quyết định 131/QĐ-TTg (2022): Yêu cầu phát triển kho 
học liệu số dùng chung toàn ngành giáo dục, kết nối TVS với các kho học liệu điện tử 
[120]; Quyết định 2239/QĐ-TTg (2021) và Quyết định 1705/QĐ-TTg (2024): Định 
hướng xây dựng kho học liệu số toàn ngành, phục vụ học tập suốt đời và liên kết 
quốc tế [124,1705]; Nghị quyết 57-NQ/TW (2024): Nhấn mạnh đột phá chuyển đổi 
số quốc gia, kết nối CSDL quốc gia, ngành và địa phương [4] ; Nghị quyết số 71- 
NQ/TW (2025) nhấn mạnh xây dựng CSDL số, phát triển sách giáo khoa và giáo
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trình thông minh, triển khai mô hình giáo dục số và liên thông dữ liệu [3]; Quyết định 
1117/QĐ-TTg (2023): Phát triển mô hình tài nguyên giáo dục mở trong GDĐH, là 
tiền đề cho liên thông dữ liệu học thuật [119]. Trong các văn bản nhấn mạnh số hóa 
và liên thông thư viện là hai yếu tố quyết định sự thành công chuyển đổi [100]. Bên 
cạnh việc quản trị thông tin trong kỷ nguyên số cần chú ý đến vấn đề sở hữu trí tuệ, 
bảo mật dữ liệu và cam kết pháp lý là yếu tố cần quan tâm, tuy nhiên vẫn thiếu chính 
sách chuyên biệt cho TVSĐH, cần có một sự thống nhất về chính sách trong mô hình 
hoạt động [31, 99].

Từ góc nhìn thực tiễn và pháp lý, các văn bản nêu trên không chỉ tạo hành lang 
pháp lý cho việc xây dựng và triển khai TVSDC mà còn là điều kiện đảm bảo sự 
đồng bộ trong chia sẻ TNTTS giữa các cơ sở GDĐH. Việc nghiên cứu và áp dụng các 
chính sách này là yêu cầu cấp thiết để hình thành mô hình TVSĐH hiệu quả, phục vụ 
cho mục tiêu chuyển đổi số và phát triển bền vững hệ sinh thái thông tin trong GDĐH 
Việt Nam [104]. Các văn bản pháp luật cũng là cơ để phát triển thư viện hiện đại, thư 
viện số, kết nối, chia sẻ tài nguyên thư viện, thành lập các mạng lưới hệ thống dùng 
chung, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng xây dựng văn bản luật [99].

2.1.5.7. Chuẩn hóa dữ  liệu

Để triển khai hiệu quả mô hình hợp tác và chia sẻ thông tin trong 
TVS/TVSDC, các thư viện cần bảo đảm sự sẵn sàng của CSDL điện tử, hạ tầng 
CNTT và truyền thông, chuẩn kỹ thuật trong quản trị và trao đổi dữ liệu, kinh phí 
vận hành, hiệu quả quản trị và cam kết hợp tác giữa các bên [191]. Trong môi 
trường dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu không chỉ phục vụ nghiệp vụ nội bộ mà 
hướng tới tính liên vận và đồng bộ liên thư viện, làm nền tảng cho tra cứu tập trung 
và chia sẻ tài nguyên.

Chuẩn hóa dữ liệu và xử lý nghiệp vụ: Là bước thiết yếu trong thiết kế và 
quản lý CSDL, giúp loại bỏ trùng lặp, bảo đảm tính nhất quán và khả năng mở rộng 
[64]. Với TVSDC, chuẩn hóa còn bao gồm thống nhất quy trình biên mục, kiểm 
soát trùng lặp và hiệu đính dữ liệu trước khi đưa lên hệ thống dùng chung.

Chuẩn mô tả dữ liệu: Quy định cấu trúc và cách trình bày các yếu tố mô tả; 
chuẩn quốc tế hỗ trợ biên mục tự động và trao đổi thông tin xuyên biên giới [102]. 
Trong TVSDC, các chuẩn này tạo cơ sở cho ánh xạ và tích hợp bản ghi giữa các hệ 
thống khác nhau.

Chuẩn siêu dữ liệu và phần mềm thư viện: Các TVĐH cần lựa chọn phần 
mềm tương thích với Dublin Core (mô tả thông tin cơ bản); METS- (chuẩn mã hóa
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và truyền siêu dữ liệu- Metadata Encoding and Transmission Standard); MODS (mô 
tả đối tượng tài nguyên- Metadata Object Description Schema); EAD (mô tả lưu trữ 
tài liệu dạng mã hóa- Encoded Archival Description) [74]; trong đó METS giữ vai 
trò tích hợp mô tả -  quản trị -  cấu trúc [145]. Trong môi trường dùng chung, các 
chuẩn được tổ chức theo nhiều lớp để vừa phục vụ thu hoạch tập trung vừa đáp ứng 
nghiệp vụ nội bộ.

Tuân thủ các chuẩn nghiệp vụ: Việc áp dụng Quy tắc biên mục Anh-Mỹ 
(Anglo-American Cataloging Rules - 2nd Edition- AACR2) và RDA (Resource 
Description and Access); MARC21 (biên mục máy đọc- Format for Information 
Exchange); DDC (phân loại thập phân Dewey - Dewey Decimal Classification); 
LCSH (tiêu đề chủ đề Thư viện Quốc hội- Library of Congress Subject Headings); 
Z39.50 (chuẩn giao thức tra cứu liên thư viện); OAI-PMH (chuẩn thu thập siêu dữ 
liệu từ nhiều nguồn khác nhau- Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting) là cơ sở đồng bộ hóa biên mục, phân loại và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, 
trong TVSDC, các chuẩn này cần được cụ thể hóa thành bộ quy định dùng chung và 
quy trình kiểm soát chất lượng liên thư viện.

Giao thức liên thông dữ liệu: OAI-PMH cho phép thu hoạch siêu dữ liệu và 
điều hướng truy cập theo phân quyền. Trong TVSDC, giao thức này phải gắn với cơ 
chế điều phối, cập nhật định kỳ và xử lý trùng lặp bản ghi.

Đảm bảo đồng bộ và tương thích: Dù nhiều thư viện đã áp dụng chuẩn, sự 
thiếu thống nhất vẫn cản trở liên thông. Vì vậy, TVSDC cần có đơn vị chủ trì điều 
phối, ban hành chuẩn chung và giám sát chất lượng dữ liệu toàn hệ thống.

2.1.5.8. Vấn đề bản quyền và quyền sở  hữu

Bản quyền, hay quyền tác giả, là yếu tố then chốt quyết định định hướng đầu 
tư và phát triển TVS. Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2005, sửa đổi 2022), 
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra 
hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối 
với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình, phát sóng, tín hiệu vệ tính 
mang chương trình được mã hóa [85]. Quyền tác giả là những quyền mà pháp luật 
trao cho tác giả khi tác giả đó sáng tác hoặc sở hữu một tác phẩm có bản quyền. Do 
đó, tác giả, chủ sở hữu được quyền khai thác tác phẩm, chống lại các hành vi xâm 
phạm. Chủ thể được hưởng quyền ở đây là tổ chức hoặc cá nhân [92, 101].

Trong bối cảnh xây dựng TVS và TVSDC cho các trường đại học, vấn đề 
bản quyền ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt khi liên quan đến chia sẻ TNTTS.
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Việc tuân thủ quy định về bản quyền không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là yếu tố 
đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch trong quá trình chia sẻ và liên thông dữ liệu.

Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả, từ 
việc công nhận quyền này trong Hiến pháp năm 1980, đến việc ban hành và sửa đổi 
Luật Sở hữu trí tuệ, cũng như tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng như: 
Công ước Berne (2004), Công ước Geneva (2005), Công ước Brussels (2006), Công 
ước Rome (2007), Hiệp định TRIPS (2007), Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa 
Kỳ, Hiệp định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ [22].

Tuy nhiên, trong môi trường số, bản quyền trở thành một vấn đề phức tạp 
hơn. Việc số hóa tài liệu - chuyển đổi từ định dạng truyền thống sang định dạng số - 
đòi hỏi phải xác định rõ liệu tài liệu đó có thuộc phạm vi điều chỉnh của quyền tác 
giả và quyền liên quan hay không [113]. Mặc dù thu thập và phân loại tài liệu 
không bị coi là hành vi sử dụng quyền tác giả, nhưng khi tiến hành số hóa, sao chép, 
lưu trữ và chia sẻ lại có thể phát sinh nghĩa vụ pháp lý.

Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 17/2023/NĐ-CP đã quy định rõ các giới hạn 
và điều kiện sử dụng tác phẩm trong môi trường thư viện, đặc biệt là: Sao chép tài 
liệu để bảo quản, lưu trữ trong thư viện không vì mục đích thương mại, với điều 
kiện phải ghi chú là bản lưu trữ và giới hạn quyền truy cập. Cho phép người dùng 
sao chép hợp lý một phần tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu. Chia sẻ tài liệu qua 
mạng trong phạm vi liên thông thư viện, nhưng không vượt quá số lượng bản sao 
mà thư viện đang sở hữu tại cùng một thời điểm. Trường hợp vượt giới hạn phải có 
sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả [78,118]. Những quy định này đang tạo ra 
rào cản nhất định cho các TVSDC, đặc biệt trong việc chia sẻ đồng thời tài liệu cho 
nhiều người dùng từ các đơn vị khác nhau - một yêu cầu đặc trưng của mô hình 
TVS liên thông.

Bên cạnh đó, Luật Xuất bản (2018) cũng yêu cầu mọi hoạt động phát hành 
xuất bản phẩm điện tử (bao gồm sách số) phải được sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở 
hữu quyền tác giả. Điều này càng khẳng định rằng, khi xây dựng TVS - nơi nguồn tài 
nguyên chủ yếu là sách và tài liệu - thì việc tuân thủ quyền tác giả là bắt buộc [89].

Tóm lại, vấn đề bản quyền là nền tảng pháp lý không thể tách rời trong quá 
trình xây dựng và vận hành TVS cũng như TVSDC. Các trường đại học, thư viện và 
đơn vị chủ trì phải đặc biệt chú trọng tuân thủ các quy định hiện hành về sở hữu trí 
tuệ, đảm bảo quá trình số hóa, chia sẻ và khai thác tài nguyên được thực hiện hợp 
pháp, an toàn và bền vững.
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2.I.5.9. Văn hóa

Phát triển bản sắc văn hóa dân tộc là quá trình gìn giữ, phát huy các giá trị tích 
cực, đồng thời loại bỏ những yếu tố kìm hãm sự phát triển. Văn hóa Việt Nam cần 
hòa nhập chứ không hòa tan, chủ động giao lưu quốc tế và chọn lọc tinh hoa nhân 
loại để làm giàu bản sắc dân tộc. Để tiếp thu hiệu quả, đòi hỏi con người phải có tri 
thức và năng lực, điều này phụ thuộc vào một nền giáo dục tiên tiến và hiện đại.

Văn hóa Việt Nam mang những nét đặc thù có thể ảnh hưởng đến quá trình 
hợp tác và liên thông TVS giữa các trường đại học. Các yếu tố văn hóa này chi phối 
cách tiếp cận công nghệ, hình thức giao tiếp giữa các đơn vị và việc áp dụng các 
chuẩn mực trong chia sẻ dữ liệu. Sau đây là một số khía cạnh văn hóa tiêu biểu tác 
động đến quá trình này:

Tinh thần cộng đồng và hợp tác là giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam, thể 
hiện rõ trong môi trường GDĐH thông qua mong muốn chia sẻ và cùng xây dựng 
nguồn lực chung. Điều này góp phần thúc đẩy các TVĐH hợp tác chia sẻ dữ liệu, tài 
nguyên học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình liên thông vẫn gặp 
trở ngại do thiếu cơ chế điều phối rõ ràng và tiêu chuẩn thống nhất giữa các đơn vị.

Tôn trọng truyền thống và sự chậm thay đổi: Văn hóa Việt Nam, đặc biệt 
trong các cơ quan nhà nước và tổ chức giáo dục, thường tôn trọng các giá trị truyền 
thống và có xu hướng bảo thủ trong việc thay đổi. Điều này có thể ảnh hưởng đến 
tốc độ triển khai công nghệ mới, như hệ thống TVS, khi các quy trình cũ khó tương 
thích với yêu cầu hiện đại, gây trở ngại cho liên thông giữa các trường.

Tính tập thể và trách nhiệm cá nhân: Văn hóa Việt Nam coi trọng quyết định 
tập thể, thường ưu tiên sự đồng thuận thay vì sáng kiến cá nhân. Trong xây dựng hệ 
thống TVS, điều này đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều bên như lãnh đạo trường, quản lý 
thư viện và bộ phận CNTT. Tuy nhiên, nếu thiếu phân công trách nhiệm rõ ràng, 
quá trình triển khai dễ bị chậm trễ và thiếu thống nhất.

Cấu trúc tổ chức và sự phân quyền: Các trường đại học Việt Nam thường 
vận hành theo mô hình phân cấp chặt chẽ, với sự kiểm soát từ cấp quản lý cao. Việc 
triển khai liên thông TVS vì thế phải tuân thủ nhiều quy trình phê duyệt, dễ dẫn đến 
thủ tục hành chính rườm rà, làm giảm tính linh hoạt và kéo dài thời gian thực hiện, 
ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác giữa các đơn vị.

Sự khác biệt trong đầu tư công nghệ: Mức độ đầu tư và ứng dụng công nghệ 
giữa các trường đại học ở Việt Nam còn nhiều khác biệt. Các trường lớn tại Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh thường có ngân sách và nguồn lực tốt hơn để triển khai hệ 
thống TVS hiện đại, trong khi nhiều trường địa phương gặp khó khăn về hạ tầng và
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tài chính. Sự chênh lệch này tạo ra khoảng cách trong khả năng phát triển và liên 
thông TVS giữa các trường.

Thái độ đối với quyền sở hữu trí tuệ và chia sẻ thông tin: Mặc dù nhận thức 
về quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang từng bước được nâng cao, nhưng việc áp 
dụng và thực thi vẫn còn hạn chế. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình liên thông 
TVS, khi nhiều trường đại học lo ngại về rủi ro vi phạm bản quyền trong chia sẻ dữ 
liệu. Nếu thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng và biện pháp bảo vệ quyền lợi, các đơn vị 
tham gia sẽ e ngại trong việc mở rộng hợp tác và chia sẻ TNTT.

Tinh thần hướng về giáo dục và tri thức: Giáo dục luôn được đề cao trong 
văn hóa Việt Nam, là động lực thúc đẩy các trường đại học đầu tư vào hệ thống học 
liệu số và CSDL trực tuyến phục vụ học tập, nghiên cứu. Tinh thần này cũng góp 
phần tạo ra sự sẵn sàng hợp tác, chia sẻ giữa các đơn vị để phát triển hệ thống TVS 
liên thông, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho giảng viên và sinh viên.

Tôn trọng vai trò của lãnh đạo: Tại Việt Nam, lãnh đạo giữ vị trí then chốt 
trong việc định hướng và đưa ra các quyết định chiến lược. Việc triển khai và duy 
trì hệ thống TVS liên thông phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm, chỉ đạo và cam kết 
của ban giám hiệu các trường đại học. Sự ủng hộ từ cấp lãnh đạo là yếu tố quan 
trọng bảo đảm cho quá trình hợp tác diễn ra hiệu quả và bền vững.

Thay đổi trong thói quen đọc và tiếp cận thông tin: Những năm gần đây, văn 
hóa đọc của người Việt đã chuyển biến rõ rệt dưới tác động của công nghệ và lối 
sống hiện đại. NDT thư viện dần chuyển từ đọc sách in sang sử dụng sách điện tử 
trên các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng. Xu hướng này đòi hỏi các thư viện, 
đặc biệt là TVĐH, cần phát triển hệ thống TVS và TVSDC để đáp ứng nhu cầu tiếp 
cận thông tin nhanh chóng, linh hoạt và tiện lợi của NDT hiện nay.

Ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam đến hợp tác liên thông TVSĐH. Văn hóa 
Việt Nam với đặc trưng đề cao tinh thần cộng đồng và chia sẻ tri thức là nền tảng 
thuận lợi cho việc hợp tác xây dựng hệ thống TVS liên thông giữa các trường đại 
học. Tuy nhiên, quy trình hành chính rườm rà, chênh lệch công nghệ và lo ngại về 
bản quyền vẫn là thách thức. Để triển khai hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ từ 
lãnh đạo đến chuyên môn và xây dựng cơ chế pháp lý, tiêu chuẩn dữ liệu rõ ràng
2.1.6. Hợp tác và liên thông trong mô hình thư viện số dùng chung

2.1.6.1. N ội dung hợp tác liên thông thư viện

Việc hợp tác liên thông thư viện có thể thực hiện trên nhiều lĩnh vực như có 
thể phát triển bộ sưu tập trên cơ sở chia sẻ, cải thiện dịch vụ khai thác bộ sưu tập đó.

75



Đây là cơ sở để các thư viện hợp tác với nhau trong lĩnh vực phát triển bộ sưu tập và 
tổ chức phát triển dịch vụ trong quá trình hợp tác chia sẻ của các thư viện. Hợp tác 
chia sẻ có thể thực hiện mượn liên thư viện, phối hợp bổ sung và mua CSDL theo 
nhóm, xử lý thông tin tập trung, chia sẻ mục lục, chia sẻ dữ liệu thư mục, hợp tác tài 
liệu thư viện, phối hợp xây dựng mục lục liên hợp, trao đổi tài liệu, trao đổi chuyên 
môn và nhân sự giữa các TVĐH [208]. Nội dung hợp tác chia sẻ TNTT có thể thực 
hiện xây dựng mục lục liên hợp giữa các TVĐH Việt Nam, dịch vụ mượn liên thư 
viện, hợp tác mua học liệu theo nhóm [45]. Trong nghiên cứu “Development and 
sharing of digital information resources among universities in Vietnam” của tác giả, 
Hợp tác chia sẻ TNTTS giữa các TVĐH gồm: hợp tác mua CSDL số theo nhóm, hợp 
tác xây dựng tài nguyên giáo dục mở, hợp tác xây dựng TNTTS trong TVSDC, hợp 
tác chia sẻ TNTTS [68]. Liên thông thư viện theo quy định pháp luật hiện hành Theo 
Luật Thư viện (2019) và Nghị định 93/2020/NĐ-CP, hoạt động liên thông giữa các 
thư viện được thực hiện trên các nội dung chính sau [84,128].

Hợp tác bổ sung và xây dựng mục lục liên hợp: Thư viện xây dựng nhóm 
liên kết dựa trên nguyên tắc tự nguyện, chia sẻ TNTT, cùng phối hợp bổ sung, cập 
nhật và xây dựng mục lục liên hợp. Một thư viện chủ trì đóng vai trò điều phối. Các 
thư viện tham gia cần đảm bảo tương đồng về đối tượng người dùng, hạ tầng công 
nghệ, nhân lực, và kinh phí duy trì.

Chia sẻ và sử dụng chung TNTT: TNTT phải hợp pháp, có mô tả đầy đủ, 
được quản lý và truy cập thống nhất qua phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn thư viện. 
Việc chia sẻ tuân theo quy chế nhóm, hỗ trợ truy cập trên nhiều thiết bị theo quy 
định pháp luật.

Chia sẻ kết quả xử lý và sản phẩm thông tin: Các TVĐH sử dụng ngân sách 
nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu và biểu ghi mô tả TNTT với thư viện trong 
nhóm. Chia sẻ có thể dưới dạng tra cứu, tải về hoặc sử dụng trực tiếp, tùy vào chính 
sách của thư viện. Thư viện chủ trì chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát chất lượng 
biểu ghi và hỗ trợ nghiệp vụ cho thành viên.

Triển khai dịch vụ liên thư viện: Bao gồm mượn liên thư viện (tài liệu in, số, 
đa phương tiện), phối hợp cấp thẻ sử dụng, chia sẻ tiện ích và thiết bị thư viện. Hình 
thức triển khai linh hoạt, phù hợp với loại hình thư viện và tuân thủ pháp luật.

Mượn liên thư viện: Người dùng có thể tra cứu mục lục chung và gửi yêu 
cầu mượn tại thư viện của mình. Việc mượn tuân theo quy định về số lượng, thời 
gian và hình thức giao nhận (tại chỗ, qua bưu điện, trực tuyến).
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Xây dựng mục lục liên hợp: Các thư viện thống nhất chuẩn hóa quy trình tạo 
biểu ghi, thường xuyên cập nhật dữ liệu, đảm bảo mô tả đầy đủ TNTT. Mục lục này 
phục vụ cho việc mượn liên thư viện và liên thông trong/ngoài nước.

Hợp tác trong đào tạo và chia sẻ thông tin: Thư viện phối hợp tổ chức các 
khóa bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ và người dùng, đồng thời chia sẻ ý tưởng 
và kinh nghiệm giữa các thành viên.

2.1.6.2. H ình thức hợp tác liên thông thư viện

Theo Điều 29 Luật Thư viện, hoạt động liên thông giữa các thư viện, bao 
gồm cả TVĐH, được tổ chức theo các hình thức sau: Liên thông theo khu vực địa 
lý: Thực hiện trong phạm vi quốc tế, quốc gia, vùng, miền hoặc cùng địa bàn hành 
chính; Liên thông theo nhóm chuyên biệt: Giữa các thư viện có cùng chức năng, 
nhiệm vụ và đối tượng phục vụ; Liên thông theo lĩnh vực nội dung: Giữa các thư 
viện sở hữu TNTT thuộc cùng chuyên ngành như khoa học xã hội, khoa học tự 
nhiên, công nghệ... [84].

Ngoài các hình thức trên, phương thức chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông 
qua: Kết nối trực tuyến qua mạng giữa các hệ thống thông tin của bên cung cấp và 
bên khai thác dữ liệu. Đồng bộ toàn phần hoặc từng phần dữ liệu giữa các cơ sở dữ 
liệu. Chia sẻ dữ liệu thông qua các thiết bị lưu trữ như ổ cứng, đĩa quang .

Theo Thông tư 14/2023/BGDĐT, liên thông còn có thể triển khai dưới hai 
hình thức cụ thể: Luân chuyển tài nguyên dạng xuất bản phẩm: Các TVĐH chia sẻ, 
sử dụng luân phiên TNTT in theo kế hoạch định kỳ; Chia sẻ và cấp quyền truy cập tài 
nguyên số: Các TVĐH cho phép truy cập CSDL TNTTS trong nhóm liên thông [9].
2.2. Cơ sở thực tiễn về mô hình thư viện số dùng chung
2.2.1. Thực tiễn trên thế giới

2.2.1.1. Q uá trình hình thành và p h á t triển thư viện số  trên thế giới

Từ những năm 1990, TVS trên thế giới bắt đầu phát triển mạnh mẽ nhờ sự 
ảnh hưởng của công nghệ và internet, với ba giai đoạn phát triển cơ bản dựa trên 
nền tảng Web. Giai đoạn Web 1.0 (1990-2000) đã kết nối thông tin qua hệ thống 
giao thức và mẫu, cho phép máy tính và máy chủ giao tiếp, cung cấp thông tin từ xa 
tới NDT. Giai đoạn Web 2.0 (2000-2010) tạo ra hệ thống web tương tác hai chiều, 
giúp người dùng có thể tạo ra và chia sẻ thông tin. Giai đoạn Web 3.0 (2010-2020) 
sử dụng Web ngữ nghĩa để kết nối tri thức, thúc đẩy cộng đồng tạo ra thông tin 
phục vụ mục đích cộng tác có ý nghĩa [70, 96].
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Với sự tiến bộ của công nghệ Web, hàng loạt dự án TVS lớn đã được triển 
khai trên thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, Anh, châu Âu và châu Á. Một số dự án tiêu 
biểu gồm: (1) sáng kiến TVS (Digital Library Initiative-DLI) của Hoa Kỳ giai đoạn 
1994-2004, (2) Chương trình Thư viện điện tử (Elib) tại Anh (1995-2000), (3) các 
dự án TVS quốc tế NSF/JISC (1999-2001) [186], và (4) dự án thiết lập Mạng lưới 
Thông tin và Thư viện (INFLIBNET) tại Ấn Độ (1997-2006) nhằm hiện đại hóa các 
TVĐH cho 142 trường đại học. Từ những thành công thực tế của các TVS trên thế 
giới, nhiều hội nghị và hội thảo về TVS và TVSDC đã được tổ chức. Sau hơn hai 
thập kỷ phát triển, TVS đã trở thành chủ đề nghiên cứu toàn cầu, gắn kết các nhà 
khoa học, chuyên gia và tổ chức thông qua nhiều diễn đàn quốc tế. Hàng loạt hội 
nghị lớn đã được tổ chức nhằm chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 
này, bao gồm: Hội nghị IEEE-CS về Những tiến bộ trong Thư viện số (1995-2000), 
Hội nghị ACM về Thư viện số (1996-2000), Hội nghị chung ACM/IEEE về Thư 
viện số - JCDL (2001-2010), Hội nghị châu Âu về Thư viện số - ECDL (1997­
2010), Hội nghị quốc tế về Thư viện số châu Á - ICADL (1998-2010) và Hội nghị 
quốc tế về Thư viện số - ICDL (2016) [186].

Sự bùng nổ của công nghệ, đặc biệt dưới tác động của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, đã tạo động lực lớn cho việc hình thành và phát triển các mô hình 
TVS trên toàn cầu. Nhiều quốc gia ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á đã xây dựng 
các hệ thống TVSĐH theo mô hình riêng biệt hoặc mô hình TVSDC. Các mô hình 
TVSDC tại Hoa Kỳ, Anh, Thụy Sỹ, Australia, Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á 
đang được triển khai hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người 
dùng. Dưới đây là một số mô hình tiêu biểu được tác giả phân tích, nghiên cứu.

2.2.1.2. M ộ t số  mô hình tiểu biểu

* Mô hình mạng thư viện toàn cầu (Online computer library center - OCLC)
OCLC được thành lập năm 1967 tại Ohio (Hoa Kỳ), ban đầu là trung tâm xử 

lý kỹ thuật tập trung cho các thư viện đại học bang Ohio. Mục tiêu ban đầu là xây 
dựng mạng lưới thư mục liên hợp giữa các thư viện thành viên, sau đó mở rộng ra 
toàn nước Mỹ. Hiện nay, OCLC đã trở thành mạng lưới thư viện toàn cầu với hơn 
70.000 thư viện tại 170 quốc gia, trong đó khoảng 17.000 thư viện tại 122 quốc gia 
tham gia biên mục trực tiếp trên WorldCat [42].

Sản phẩm cốt lõi của OCLC là WorldCat - cơ sở dữ liệu mục lục liên hợp toàn 
cầu, với hơn 380 triệu biểu ghi, bao gồm 48 triệu tài liệu số nội sinh và 18 triệu sách 
điện tử bằng 500 ngôn ngữ [41]. Hệ sinh thái WorldShare là tập hợp các nền tảng và 
công cụ hỗ trợ thư viện chia sẻ, khai thác dữ liệu từ WorldCat, nổi bật với: mượn liên
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thư viện toàn cầu, quản lý biên mục, bộ sưu tập số, dịch vụ tham khảo, phần mềm thư 
viện thế hệ mới, cổng tìm kiếm tài nguyên... Các sản phẩm quen thuộc như EZ 
Proxy, WebDewey, ContentDM cũng được phát triển trên nền WorldShare.

Lợi ích khi là thành viên của OCLC: Thư viện thành viên được kết nối với 
mạng lưới hàng chục nghìn thư viện toàn cầu, tham gia các diễn đàn, hội thảo 
chuyên môn để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Biểu ghi thư mục được chuẩn hóa 
theo quy tắc quốc tế về biên mục, phân loại và định chủ đề. Tiết kiệm thời gian nhờ 
sử dụng biểu ghi sẵn có từ WorldCat, giảm công sức biên mục lặp lại. Nâng cao 
hiện diện toàn cầu, giúp quảng bá hình ảnh thư viện và quốc gia khi tài nguyên 
được hiển thị trên WorldCat và truy cập bởi người dùng toàn thế giới, truy cập: 
https://www.worldcat.org [234] .

Hình 2.4. Giao diện tìm kiếm trên WorldCat.org [234]

* Mô hình mạng thông tin thư viện Ohio (OhioLink)-Hoa Kỳ
Mô hình mạng thông tin- thư viện Ohio (OhioLink) là một tổ chức liên kết 

giữa các thư viện cao đẳng, đại học và thư viện tiểu bang Ohio bắt đầu từ 1987, đến 
đầu năm 1988 khởi động liên kết hệ thống thư viện điện tử toàn tiểu bang được bắt 
đầu. Năm 1990, Ohiolink chọn Innovative Interfaces (giao diện sáng tạo), để phát 
triển hệ thống phần mềm độc đáo nhằm tạo danh mục thư viện ohiolink và chọn 
Digital Equipment Corporation làm cơ sở phần cứng máy tính. Ohiolink đã cấp phép 
cho bốn CSDL từ University Microfilms International (UMI) trước đây, nay là 
ProQuest) để trích dẫn cho hàng triệu bài báo kính doanh, báo tạp chí, luận văn. Năm 
1992, 6 trường đại học đã cài đặt hệ thống Ohiolink và bắt đầu quá trình xây dựng tra 
cứu tập trung vào năm 1996, OhioLink bắt đầu cung cấp dịch vụ thông qua World 
Wide Web. Ohiolink phát triển cho đến hiện nay, Mô hình mạng thông tin- thư viện 
Ohio kết nối 117 thư viện thành viên của 88 tổ chức, thành viên của OhioLNK gồm 
16 TVĐH công lâp, 51 TVĐH dân lập, 23 thư viện cao đẳng, 8 thư viện trường luật 
và 5 thư viện trường y và 16 thư viện khu vực ở tiểu bang Ohio. OhioLINK phục vụ 
800.000 sinh viên, giảng viên, nhân viên và nhà nghiên cứu khác thông qua hệ thống 
thư viện tích hợp, trang OhioLINK và các TNTT được chia sẻ [228].
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Việc điều hành mạng thông tin- thư viện Ohio do Văn phòng Trung tâm 
OhioLINK đai học Ohio (OSU) đóng vai trò là cơ quan hành chính của Văn phòng 
Trung tâm OhioLINK tuân thủ các chính sách của đại học Ohio về khả năng tiếp 
cận chia sẻ tài liệu số truy cập https://www.ohiolink.edu.

Hình 2.5. Giao diện tìm kiếm trên OhioLink [228]

Bộ sưu tập và nội dung OhioLINK cung cấp quyền truy cập tới hơn 35 triệu 
tài nguyên từ hơn 40 nền tảng khác nhau thông qua phần mềm quản lý thư viện 
Sierra, giúp mở rộng đáng kể kho dữ liệu dùng chung cho NDT [228]. Hệ thống bao 
gồm tài nguyên nội sinh, dữ liệu nghiên cứu, tạp chí số và nhiều loại hình tài liệu 
học thuật khác, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập và nghiên cứu.Văn phòng Trung 
tâm OhioLINK thuộc Đại học Ohio đảm nhiệm việc phát triển, cung cấp nội dung 
qua website, extranet (OStaff) và các tài liệu số hỗ trợ thành viên trong công tác 
chuyên môn. OhioLINK cam kết liên tục cải tiến, nâng cao tính toàn diện và khả 
năng tiếp cận của hệ thống tài nguyên dùng chung.

Chính sách hỗ trợ  khả năng tiếp cận tài nguyên số: Phân công cán bộ chịu 
trách nhiệm về các yêu cầu và hỗ trợ tiếp cận thông tin của Văn phòng trung tâm 
OhioLINK; Sử dụng và thực hiện các chính sách của Văn phòng trung tâm để đảm 
bảo nội dung OhioLINK có thể truy cập được nhiều nhất có thể và cam kết về việc 
liên tục cái tiến; Triển khai các quy trình ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ dễ tiếp 
cận; Cung cấp đào tạo về khả năng tiếp cận thường xuyên cho nhân viên Văn phòng 
Trung tâm OhioLINK; Sử dụng các phương pháp đảm bảo chất lượng khả năng tiếp 
cận; Thành lập và duy trì đội ngũ thường trực triển khai khả năng tiếp cận 
OhioLINK; Đàm phán và duy trì các thỏa thuận cấp phép nhằm tối đa hóa khả năng 
tiếp cận và giải quyết vấn đề khắc phục; Tương tác với các nhà cung cấp để cải 
thiện và duy trì khả năng tiếp cận sản phẩm cho tất cả người dùng và tạo ra các sản 
phẩm kỹ thuật có thể truy cập đáp ứng. Vận động cho khả năng tiếp cận và hòa 
nhập giữa các thành viên, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của OhioLINK cũng 
như cộng đồng thư viện rộng lớn hơn.

80

https://www.ohiolink.edu/


Quản lý và điều hành: Mạng lưới OhioLINK do Giám đốc điều hành phụ 
trách, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Điều phối thuộc Hội đồng Tư vấn Thư viện. Hội 
đồng này đại diện các trường đại học công lập, tư thục và cao đẳng, có nhiệm vụ đề 
xuất và phê duyệt chính sách, định hướng chiến lược. Hoạt động quản trị được chia 
theo các nhóm chuyên trách: chính sách, quản lý TNTT hợp tác, cải thiện CSDL, 
dịch vụ liên trường, truy cập tài nguyên điện tử, tư vấn luận án - luận văn, và đại 
diện người dùng. Mục tiêu là chia sẻ hiệu quả tài nguyên, tối ưu chi phí, đảm bảo 
truy cập và bảo quản nội dung số phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

* Mô hình HathiTrust Digital Library- Hoa Kỳ
HathiTrust Digital Library là một TVS học thuật liên kết (collaborative 

digital repository), được thành lập vào năm 2008 tại Hoa Kỳ bởi một liên minh các 
TVĐH, đứng đầu là Đại học Michigan và Đại học California. Tính đến nay, 
HathiTrust đã phát triển thành một trong những mô hình TVSDC lớn nhất thế giới, 
với sự tham gia của hơn 200 thành viên, chủ yếu là các TVĐH danh tiếng tại Mỹ và 
Canada như Harvard, Yale, Stanford, MIT...[217].

- Mục tiêu: Mô hình này được xây dựng với mục tiêu bảo tồn lâu dài tài liệu 
học thuật số, mở rộng khả năng truy cập tới nguồn tài nguyên học thuật chất lượng 
cao, đồng thời tiết kiệm chi phí thông qua việc chia sẻ hạ tầng và tài nguyên số. Các 
tài liệu trong HathiTrust chủ yếu được số hóa từ Google Books, Internet Archive, và 
chính các thư viện thành viên, với hơn 18 triệu đầu mục tài liệu [181].

- Tổ chức hoạt động HathiTrust được điều hành bởi một Hội đồng thành viên 
(Board of Governors) bao gồm đại diện các thư viện đối tác lớn. Các tiểu ban 
chuyên môn được thành lập để phụ trách các mảng: kỹ thuật, bản quyền, tài chính, 
phát triển thành viên, và cải tiến dịch vụ. Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ các thư 
viện thành viên thông qua các công cụ tự động hoặc theo đợt thu thập định kỳ.

-Về mặt vận hành, HathiTrust sử dụng hạ tầng công nghệ tập trung, tích hợp 
hệ thống metadata chuẩn hóa và phân quyền truy cập linh hoạt. Các trường thành 
viên có quyền đóng góp tài liệu, khai thác tài nguyên, và tham gia quản trị hệ thống 
thông qua cơ chế hội đồng đại diện.

- Hệ thống phần mềm và công nghệ HathiTrust được xây dựng trên nền tảng 
mã nguồn mở, chủ yếu dựa vào phần mềm như Fedora Commons cho lưu trữ số và 
Solr cho tìm kiếm toàn văn. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung tại các trung 
tâm dữ liệu của Đại học Michigan và Đại học Indiana, giúp đảm bảo độ an toàn, bảo 
mật thông tin và khả năng truy cập ổn định cho người dùng. Các công nghệ hỗ trợ 
chính: Hệ thống nhận dạng nội dung số (OCR, METS/ALTO); Hạ tầng đám mây nội
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bộ kết hợp với lưu trữ phân tán; Tích hợp AI để gợi ý, phân loại và cải thiện khả năng 
truy xuất thông tin; dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming 
Interface- API) mở cho phép các thư viện thành viên tích hợp và đồng bộ dữ liệu

- Chính sách và pháp lý: HathiTrust cũng tiên phong trong việc xây dựng các 
chính sách pháp lý rõ ràng về bản quyền số, đặc biệt trong bối cảnh Luật sở hữu trí 
tuệ Hoa Kỳ cho phép sử dụng hợp lý (“fair use”) đối với các tài liệu học thuật [205]. 
Chính sách truy cập toàn văn đối với tài liệu đã hết hạn bản quyền, tài liệu do chính 
các trường thành viên số hóa, truy cập giới hạn (chỉ metadata và một số chức năng 
tra cứu) đối với tài liệu còn bản quyền, tùy theo quy định của đơn vị cung cấp và 
quyền sử dụng hợp pháp; Chính sách đóng góp và sử dụng: Các trường thành viên 
được quyền đóng góp tài liệu, đồng thời được quyền sử dụng toàn bộ tài nguyên số 
trong hệ thống theo mức độ hợp pháp. HathiTrust có bộ quy tắc gọi là Shared Print 
Program - cho phép các trường chia sẻ nghĩa vụ lưu trữ bản in vật lý song song với 
tài liệu số, giảm thiểu trùng lặp và đảm bảo bảo tồn lâu dài; Chính sách pháp lý và 
bản quyền: Áp dụng nguyên tắc Fair Use (sử dụng hợp lý) trong giáo dục và nghiên 
cứu (theo Section 107 - U.S. Copyright Law). Có bộ phận pháp lý chuyên trách xử 
lý tranh chấp bản quyền và phân loại tài liệu có thể chia sẻ. Ngoài ra, HathiTrust 
triển khai các chương trình hỗ trợ người khiếm thị truy cập toàn văn theo điều 
khoản Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act- ADA).

Dịch vụ cung cấp HathiTrust cung cấp nền tảng tra cứu toàn văn, tạo kệ sách 
cá nhân (collections), trích xuất trích dẫn, công cụ phân tích văn bản (text mining) 
và API truy cập danh mục tài liệu số, tìm kiếm metadata (siêu dữ liệu) hoặc lấy toàn 
văn tài liệu (nếu được cấp phép), một cách tự động và hiệu quả cho bên thứ ba. 
Ngoài ra, người dùng có thể truy cập theo quyền hạn khác nhau: truy cập công 
cộng, truy cập nội bộ qua các thư viện thành viên, hoặc truy cập mở hoàn toàn với 
các tài liệu không bản quyền. Giao diện truy cập người dùng (User Access Interface): 
Truy cập trang Website: https://www.hathitrust.org/ [224]. Hỗ trợ tìm kiếm nâng cao, 
phân loại theo tiêu đề, tác giả, thời gian, từ khóa, truy cập toàn văn hoặc metadata. Có 
tích hợp công cụ “PageTurner” cho phép đọc trực tuyến dạng lật trang, tải về từng 
trang hoặc toàn bộ (khi được phép).

Bài học cho Việt Nam là cần xây dựng liên kết TVĐH có cơ chế điều phối 
thống nhất, áp dụng công nghệ lưu trữ và tìm kiếm hiện đại, chuẩn hóa dữ liệu và số 
hóa tài liệu học thuật nội sinh. Việc chia sẻ tài nguyên số giữa các TVĐH không chỉ 
tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao năng lực học thuật và nghiên cứu trong toàn hệ 
thống GDĐH.
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* Mô hình liên kết mở Openaire- Châu Âu
Mô hình TVS liên kết mở Châu Âu với 169 triệu ấn phẩm, 79.179.346 triệu 

dữ liệu sản phẩm nghiên cứu, 365 nghìn nghiên cứu, 129.051 nguồn dữ liêu được 
liên kết với 3.308.945 dự án và 194.180 tổ chức của 100 quốc gia [229].

Dịch vụ kỹ thuật Openaire thu thập siêu dữ liệu trích dẫn các tư liệu về Truy 
cập mở và Truy cập không mở, dữ liệu nghiên cứu, phần mềm, các tổ chức, các nhà 
cấp vốn, các trợ cấp và các cộng đồng nghiên cứu; Kết nối lẫn nhau với các thực thể 
đó với các quan hệ ngữ nghĩa để duy trì và chia sẻ mở thông tin để hỗ trợ giám sát 
ảnh hưởng của khoa học và nghiên cứu mở và truy cập tại https://www.openaire.eu.

Hình 2.6. Hệ thống tìm kiếm tập trung EOSCO cung cấp dễ dàng dữ liệu [229]

* Mô hình mạng TVĐH NEBIS của Thụy Sĩ (Swiss University Library 
Network): Mạng lưới TVĐH Thụy Sĩ dành cho ngành giáo dục và nghiên cứu đại 
diện cho tất các thư viện học thuật và khoa học (các trường đại học, trường đại học 
khoa học ứng dụng và nghệ thuật, trường đại học sư phạm và các thư viện khoa học 
khác. Mô hình mạng TVĐH Thụy Sĩ được thành lập từ 43 thành viên trường đại 
học vào ngày 4/4/2019, hiện nay với hơn 140 TVĐH thành viên trên khắp đất nước 
Thụy Sỹ cùng chia sẻ một hạ tầng kỹ thuật và mục lục thư viện [23].

* Mô hình Dịch vụ luận án trực tuyến tại Vương quốc Anh (EThOS) do 
Thư viện Anh triển khai cung cấp truy cập mở đến cơ sở dữ liệu luận án của 120 
trường đại học và viện nghiên cứu. Mục tiêu chính là cho phép người dùng truy cập 
miễn phí vào kho luận án phục vụ học tập và nghiên cứu. Hiện tại, hệ thống lưu trữ 
khoảng 500.000 luận án, trong đó hơn 260.000 bản có thể tải toàn văn trực tiếp từ 
EThOS hoặc qua liên kết đến kho lưu trữ của các trường. Khoảng 220.000 bản ghi 
còn lại, bao gồm các luận án từ năm 1800 trở đi, được số hóa và xuất bản theo yêu 
cầu thông qua dịch vụ của EthOS.

Việc tích hợp luận án vào hệ thống EThOS phụ thuộc vào chính sách của 
từng trường đại học và tác giả. Dữ liệu có thể được chia sẻ ở mức độ thư mục, tóm 
tắt hoặc toàn văn, với quyền truy cập thông qua EThOS hoặc kho lưu trữ số của cơ 
sở đào tạo.
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Quản lý truy cập: Hầu hết luận án trên EThOS được cung cấp theo hình 
thức truy cập mở, miễn phí cho người dùng. Tuy nhiên, quyền truy cập cụ thể do 
từng trường quyết định. Một số cho phép tải toàn văn trên cả EThOS và website 
trường; một số khác chỉ cung cấp thông tin thư mục hoặc giới hạn truy cập trên 
nền tảng nội bộ.

Phương thức kết nối và công bố: Phân tán: Cơ sở đào tạo tự số hóa và chuẩn 
hóa dữ liệu theo định dạng của EThOS, sau đó tích hợp lên hệ thống của trường 
hoặc liên kết với EthOS; Tập trung: EThOS cung cấp dịch vụ trọn gói từ số hóa, xử 
lý, đến tích hợp vào hệ thống chung của nền tảng.

Mô hình EThOS kết hợp linh hoạt giữa hai phương thức trên, tùy thuộc vào 
điều kiện và chính sách chia sẻ dữ liệu (thư mục hay toàn văn) của từng đơn vị 
đào tạo.

* M ô  h ìn h  liên  k ết d ịch  vụ  ch ia  sẻ  th ô n g  tin  n gh iên  cứ u  (R IS S )- H àn  Q u ốc

Mô hình liên kết dịch vụ chia sẻ thông tin nghiên cứu (Viết tắt RISS) là dịch 
vụ công cho phép NDT sử dụng chung TNTT học thuật là các tài liệu nội sinh của 
các trường đại học trên cả nước sở hữu đăng ký, cung cấp vào hệ thống.

Mô hình cung cấp toàn bộ nguồn TNTTS nội sinh của các trường đại học 
trên cả nước với mục tiêu: Tăng cường khả năng cạnh tranh nghiên cứu quốc gia 
bằng cách thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin nghiên cứu học thuật quốc gia; Tăng 
cường sức mạnh công nghiệp thế hệ tiếp theo thông qua phát triển nguồn nhân lực.

Nguồn TNTTS hiện nay bao gồm: 2.291.160 luận án, 1.038.190 luận án âm 
thanh, 6.304.375 bài viết nghiên cứu trong nước, 62.608.654 bài viết nghiên cứu 
nước ngoài, 184.584 tạp chí nghiên cứu, 12.523.772 sách, 167.166 báo cáo nghiên 
cứu khoa học, nguồn tài nguyên có thể truy cập tại địa chỉ 
https://www.riss.kr/main/user/JoinMember.do [231].

Hình 2.7. Giao diện tìm kiếm trên RISS [231]
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Chính sách: Các trường đại học trong cả nước đăng ký tham gia thành viên 
và nộp, chia sẻ toàn bộ tài liệu nội sinh dưới dạng CSDL thư mục và CSDL toàn 
văn trên cổng tìm kiếm dùng chung trên Dịch vụ chia sẻ thông tin nghiên cứu. 
Chính sách khai thác thực hiện hai hình thức miễn phí và thu phí, miễn phí với toàn 
bộ người dùng của các trường đại học thành viên, thu phí với người sử dụng công 
cộng và một số tài liệu nước ngoài,

* Mô hình liên kết Indonesia OneSearch (IOS)
Indonesia OneSearch là một nền tảng thư viện số tích hợp quy mô quốc gia 

được triển khai bởi Thư viện Quốc gia Indonesia (National Library of Indonesia), 
nhằm kết nối, chia sẻ và truy cập hợp nhất các nguồn TNTTS từ hàng nghìn thư viện, 
cơ sở giáo dục, cơ quan nghiên cứu, và tổ chức văn hóa tại Indonesia. Để tham gia 
IOS, mỗi thư viện có CSDL phải cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (Application 
Programming Interface- API), OAI-PMH, giao thức truy xuất siêu dữ liệu.

Indonesia OneSearch liên kết chia sẻ dữ liệu: Kết nối hơn 1.300 thư viện (bao 
gồm 358 trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo, thư viện công cộng, thư viện 
trường học...) trên khắp Indonesia thông qua giao thức chuẩn như OAI-PMH, Z39.50 
và giao diện lập trình ứng dụng RESTful. Ngoài ra cổng này cung cấp TNTTS quốc 
tế được thư viện Quốc gia Indonesia đăng ký cho tất cả các thành viên [227].

Truy cập một cửa (single search portal): Người dùng chỉ cần truy cập một địa 
chỉ duy nhất tại https://onesearch.id để tìm kiếm tài nguyên từ tất cả các đơn vị 
thành viên.

Hình 2.8. Giao diện tìm kiếm trên Onesearch [227]

Tích hợp metadata và tài liệu toàn văn: Bao gồm sách, luận văn, bài báo khoa 
học, tài liệu lưu trữ số, và tài nguyên văn hóa số. CSDL trên IOS có 12.639.938 
CSDL. Bộ sưu tập này được thu thập tự động từ các thư viện thuộc các thành viên 
của IOS, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
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Chuẩn hóa và hỗ trợ kỹ thuật: IOS xây dựng một hệ thống quản lý metadata 
chuẩn MARC21, hỗ trợ các thư viện chuyển đổi dữ liệu và đồng bộ hóa cơ sở dữ 
liệu dễ dàng.

Chính sách: đảm bảo các chính sách về kết nối và chia sẻ tài nguyên, chính 
sách về truy cập và sử dụng, chính sách phát triển và duy trì hệ thống, chính sách 
đào tạo và nâng cao năng lực.

Bài học kinh nghiệm: Cần có cơ quan chủ quản quốc gia dẫn dắt và điều 
phối. Tăng cường kết nối liên thông hệ thống TVĐH, thư viện công cộng qua một 
nền tảng dùng chung. Tập trung vào chuẩn hóa metadata, chia sẻ tài nguyên số, và 
hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị thành viên.

2.2.1.3. Bài học kinh nghiệm

Từ nghiên cứu của thế giới có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho việc xây 
dựng TVSDC tại Việt Nam như sau:

- Xây dựng chính sách và cơ chế hỗ trợ, hợp tác rõ ràng: Xây dựng quy định 
pháp lý, thỏa thuận rõ ràng giữa các thư viện; kết hợp chính sách miễn phí và thu 
phí để duy trì hoạt động (OCLC, HathiTrust, RISS).

- Xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại và đồng bộ: Đầu tư phần cứng, phần 
mềm quản lý thư viện, sử dụng nền tảng điện toán đám mây để đồng bộ dữ liệu 
(OCLC, OhioLINK).

- Chuẩn hóa dữ liệu và tích hợp tài nguyên: Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như 
OAI-PMH, Dublin Core để kết nối tài nguyên trong nước và quốc tế (OpenAIRE).

- Thúc đẩy hợp tác và liên kết giữa các thư viện và mở rộng mạng lưới thành 
viên: Khuyến khích hợp tác giữa TVĐH, công cộng và chuyên ngành để tăng phạm 
vi chia sẻ tài nguyên (HathiTrust, OhioLINK, Indonesia OneSearch).

- Phát triển tài nguyên nội sinh: Số hóa luận án, nghiên cứu khoa học để đảm 
bảo truy cập mở và quản lý hiệu quả (EthOS).

- Nâng cao năng lực chuyên môn: Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản lý và sử 
dụng tài nguyên số cho cán bộ thư viện, giúp họ thích ứng hiệu quả với môi trường 
TVS hiện đại (OpenAIRE).

- Đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu: Xây dựng hệ thống tìm kiếm tập 
trung, chuẩn hóa biểu ghi thư mục để tham gia mạng lưới thư viện quốc tế (OCLC, 
OhioLINK).

- Thúc đẩy vai trò của cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa 
học & Công nghệ cần điều phối, hỗ trợ và giám sát hệ thống TVS.
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- Đầu tư vào công nghệ hỗ trợ truy cập mở: Ứng dụng công nghệ mở để thu 
thập, quản lý, chia sẻ tài nguyên nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác quốc tế (HathiTrust, 
OpenAIRE, EthOS).

Việc tham khảo các mô hình TVSDC quốc tế sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển 
hệ thống TVSDC một cách hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và xu hướng toàn cầu. 
Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, sự đầu tư bài bản 
về công nghệ và nỗ lực hợp tác giữa các TVĐH để thúc đẩy phát triển mô hình 
TVSDC trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Những bài học kinh nghiệm từ thế giới 
cho thấy sự thành công của các mô hình TVSDC phụ thuộc vào việc xây dựng hạ 
tầng công nghệ đồng bộ, thúc đẩy hợp tác, chuẩn hóa dữ liệu, phát triển tài nguyên 
nội sinh và đào tạo nhân sự. Việt Nam cần vận dụng linh hoạt các bài học này, kết 
hợp với bối cảnh đặc thù trong nước, để phát triển mạng lưới TVSDC bền vững, 
hiện đại và hiệu quả.
2.2.2. Thực tiễn tại Việt Nam

2.2.2.1. H iện trạng thư viện số  đại học Việt Nam  

* Quá trình hình thành và phát triển thư viện số tại Việt Nam 
** Giai đoạn phát triển TVS ở Việt Nam (1990 - nay)
Sự phát triển của TVS Việt Nam, bao gồm cả TVSĐH, trải qua các giai đoạn 

chính như sau:
Giai đoạn 1990-2000: Tập trung xây dựng hạ tầng phần cứng và tự động hóa 

các hoạt động cơ bản như biên mục, quản trị CSDL thư mục, cung cấp dịch vụ tìm 
tin thông qua phần mềm CDS/ISIS. Đồng thời hình thành hệ thống mạng LAN - 
WAN và kết nối Internet từ năm 1997.

Giai đoạn 2000-2010: Chuyển sang phát triển hạ tầng phần mềm và nội dung 
số. Các thư viện bắt đầu tự động hóa toàn bộ quy trình hoạt động, chuyển đổi cơ sở 
dữ liệu sang phần mềm hiện đại, thực hiện số hóa và cung cấp dữ liệu thư mục, toàn 
văn qua Internet. Giai đoạn này cũng ghi nhận ảnh hưởng rõ nét của công nghệ web, 
dẫn đến sự thay đổi trong khái niệm và mô hình TVS, từ đó hình thành các định 
hướng phát triển phù hợp với xu thế quốc tế [96].

Giai đoạn 2010- đến nay: TVS chuyển mạnh sang kết nối thông tin và phát 
triển nội dung số. Các TVSĐH bắt đầu xây dựng, phát triển TNTT số thông qua 
việc mua CSDL, tạo lập bộ sưu tập số trên nhiều phần mềm khác nhau, đồng thời 
triển khai các dịch vụ TVS liên kết, chia sẻ. Chính sách phát triển TVS và TVSĐH 
trong giai đoạn này được cụ thể hóa thông qua Chương trình chuyển đổi số ngành
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thư viện, Luật Thư viện 2019, cũng như tiêu chuẩn bắt buộc 100% TVĐH phải có 
TVS và tham gia liên thông thư viện.

Như vậy, có thể thấy sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi căn bản mô 
hình thư viện: từ thư viện truyền thống sang TVS, từ những TVS đơn lẻ sang các hệ 
thống liên kết. Xu hướng tất yếu hiện nay là liên thông, chia sẻ TNTT giữa các 
TVĐH, trong đó nổi bật là việc hình thành mô hình TVSDC theo từng lĩnh vực 
hoặc khu vực địa lý. Ở Việt Nam, các hoạt động này được triển khai dưới nhiều 
hình thức như: mô hình dùng chung của hệ thống thư viện công cộng, thư viện lực 
lượng vũ trang, thư viện trường phổ thông; mô hình kết nối chia sẻ nguồn tin khoa 
học - công nghệ; và đặc biệt là các mô hình liên thông giữa các TVĐH. Tuy nhiên, 
trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả tập trung phân tích một số mô hình 
tiêu biểu của các TVĐH tham gia kết nối, chia sẻ để hình thành TVSDC.

** Quá trình hình thành và phát triển các mô hình TVSDC cho TVĐH 
Việt Nam (2010 - 2025)

Trên nền tảng phát triển nói trên, từ cuối năm 2010, ý tưởng xây dựng mạng 
lưới kết nối, chia sẻ và sử dụng chung TNTT, tri thức số trong hệ thống TVĐH Việt 
Nam đã bắt đầu hình thành. Sáng kiến này được xây dựng dựa trên cơ sở hợp tác, 
thảo luận giữa Trung tâm Thư viện và Tri thức số - Đại học Quốc gia Hà Nội 
(VNU-LIC) và NALA.

- Giai đoạn hình thành mô hình kết nối (2017 - 2021)
Năm 2017, mô hình Trung tâm kết nối tri thức số dùng chung cho các trường 

đại học tại Việt Nam được khởi động qua hội thảo “Xây dựng học liệu nội sinh 
dùng chung trong các TVĐH Việt Nam” tại Trường Đại học Quang Trung (Quy 
Nhơn). Sáng kiến do VNU-LIC, NALA và Công ty D&L (DLCorp) phối hợp triển 
khai, thu hút sự tham gia của gần 30 TVĐH ký kết biên bản ghi nhớ. Trong đó, 
NALA giữ vai trò điều phối, VNU-LIC phụ trách hạ tầng công nghệ, còn DLCorp 
cung cấp giải pháp phần mềm.

Song song, nhiều mô hình TVS vùng và khối ngành cũng hình thành: Hệ 
thống TVSDC Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-TP.HCM) được 
thành lập 2017; liên kết TVĐH vùng Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng; TVSDC đại học 
Cần Thơ phục vụ Đồng bằng Sông Cửu Long; Thư viện điện tử dùng chung khối 
ngành kinh tế (2017) do Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì với tài trợ Ngân hàng Thế 
giới; Mạng lưới TVS khối kỹ thuật với Đại học Bách Khoa Hà Nội là đầu mối 
(2017); Mạng lưới TVS khối luật do Đại học Luật Hà Nội khởi xướng từ (2020).
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Giai đoạn này cũng ghi nhận nhiều hoạt động chuyên môn: Hội thảo bản quyền 
tài liệu số và học liệu mở (2017), Tập huấn xây dựng tài nguyên giáo dục mở (2018), 
Hội thảo Thư viện thông minh 4.0 (2018), Tập huấn biên mục Dublin Core (2018), Hội 
thảo quản trị tri thức số (2019), Tập huấn chia sẻ TNTT qua DSpace và OAI-PMH 
(2020). Đặc biệt, ngày 1/10/2021, mô hình Trung tâm Tri thức Số chính thức ra mắt, 
kết nối 6 TVĐH thành viên với hơn 150.000 biểu ghi CSDL thư mục qua cổng tìm 
kiếm tập trung, đánh dấu bước khởi đầu cho hệ thống TVSDC đại học ở Việt Nam.

- Giai đoạn mở rộng kết nối (2022 -5/2023)
Nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cấp thiết của việc xây dựng TVS - Trung 

tâm kết nối tri thức số đại học dùng chung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, từ cuối năm 2021 đến 2022, NALA, VNU-LIC và DLCorp 
phối hợp cùng AVNUC và Liên chi hội Thư viện phía Nam (VILASAL) đẩy mạnh 
kết nối các TVĐH, cao đẳng trên toàn quốc. Nhiều hội thảo và tập huấn chuyên sâu 
được tổ chức: xây dựng TVSĐH và chia sẻ TNTT (NALA, 2022); Luật Thư viện và 
sở hữu trí tuệ (VILASAL, 2022); xây dựng CSDL TVĐH (Trường đại học Nguyễn 
Tất Thành, 2022); tọa đàm kết nối TVSDC (AVNUC, 2021-2022) với sự tham gia 
của gần 200 trường; tập huấn số hóa tài liệu (NALA) và Hội nghị quốc tế ICADL 
2022 về TVS Châu Á với chủ đề “Tăng cường trí thông minh trong TVS” đã được 
VNU-LIC) đăng cai tổ chức. Tuy vậy, giai đoạn này còn nhiều hạn chế: tính cục bộ, 
manh mún, thiếu quy chế tổ chức chặt chẽ và chưa đạt chuẩn liên thông ở quy mô 
quốc gia. Đặc biệt, chưa có một cơ quan chủ trì với tầm nhìn chiến lược, khiến việc 
phát triển bền vững gặp khó khăn. Do đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống quản trị 
tri thức số mang tầm quốc gia trở nên cấp thiết.

- Giai đoạn phát triển (từ 2023 - đến nay)
Để khắc phục hạn chế và thúc đẩy kết nối TVSDC đại học, ngày 14/3/2023, 

AVNUC đã thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Số (IDK) nhằm hỗ trợ 
các trường số hóa tài liệu, kết nối thư viện vào hệ thống “Trung tâm Kết nối Tri 
thức Số”, đồng thời mở rộng hợp tác với thư viện công cộng, chuyên ngành và các 
kho tri thức số khác. Tháng 5/2023, Trung tâm Tri thức Số do VNU-LIC quản lý 
được chuyển giao cho IDK, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quản trị TVS cấp 
quốc gia. Đến tháng 5/2025, mô hình này đã kết nối 120 TVĐH trên toàn quốc, 
khẳng định vai trò trung tâm của IDK trong việc thúc đẩy kết nối, chia sẻ và quản trị 
tri thức số, đồng thời đặt nền móng cho sự hội nhập của hệ thống TVSDC Việt Nam 
vào mạng lưới khu vực và quốc tế.
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* Môt số mô hình TVSDC về khoa hoc và công nghê hiên nay•  •  O  O  •  •

Bên cạnh các mô hình TVSĐH, trong thực tiễn tại Việt Nam cũng có các mô 
hình liên thông và dùng chung trong lĩnh vực khoa học - công nghệ kết nối với các 
TVĐH. Mặc dù không trực tiếp thuộc khối đại học, nhưng các mô hình này phản 
ánh xu hướng hợp tác, chia sẻ tài nguyên số và có thể rút ra nhiều bài học kinh 
nghiệm cho việc xây dựng mô hình TVSDC trong các trường đại học.

** Mô hình mạng Liên hợp thư viên Việt Nam.
Mô hình Liên hợp Thư viện Việt Nam được triển khai từ năm 2004 dưới sự 

chủ trì của Cục Thông tin, Thống kê. Mục tiêu chính là phối hợp bổ sung TNTT 
nước ngoài theo khả năng tài chính của từng thành viên và thúc đẩy hợp tác chuyên 
môn giữa các thư viện.

Nguyên tắc hoạt động: Liên kết dựa trên tinh thần tự nguyện. Các quyết định 
quan trọng được thông qua tại Hội nghị thường niên của liên hợp.

Thành viên được phân thành ba nhóm: thành viên sáng lập, thành viên chính 
thức và quan sát viên. Hiện liên hợp có 49 thành viên chính thức (trong đó 40 là thư 
viện đại học) và khoảng 100 quan sát viên. Ngoài phần đóng góp cho việc mua tài 
liệu, các thành viên không phải chi trả thêm các khoản phí khác.

Hoạt động tiêu biểu: Mô hình này tổ chức mua tập trung các CSDL quốc tế 
như ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis, ProQuest,... Các tài nguyên 
được chia sẻ qua Cổng thông tin chung tại: https://db.vista.gov.vn/.

Hình 2.9. Cổng truy cập nguồn tin điện tử của Cục Thông tin, Thống kê [222]

** Mô hình Hệ thống chia sẻ và quản lý dữ liệu nghiên cứu khoa học và 
công nghệ dùng chung

Nền tảng O penscience.vn chính thức ra mắt ngày 22/9/2023, là kết quả hợp 
tác giữa Cục Thông tin, Thống kê, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (thuộc Tập đoàn 
Vingroup), và Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện CNTT & Truyền thông Việt 
Nam. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup và định hướng phục 
vụ các hoạt động nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
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Mục tiêu của mô hình là xây dựng một hạ tầng thông tin KH&CN tích hợp 
và đồng bộ, có khả năng lưu trữ, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu 
quy mô quốc gia. Nền tảng này giúp kết nối các tổ chức nghiên cứu, thư viện, cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành và cộng đồng nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ công tác quản 
lý, hoạch định chính sách và thúc đẩy sự phát triển KH&CN trong nước

Cơ chế phối hợp: Cục Thông tin, Thống kê phụ trách phát triển nội dung và 
cơ chế vận hành; Viện CNTT- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ 
trợ về nghiên cứu phát triển công nghệ của Nến tảng; Công ty FPT Smart Cloud 
đồng hành, hỗ trợ hoạt động vận hành cho nền tảng với các dịch vụ đặt tiêu chuẩn 
quốc tế trên thế mạnh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo FPT.AI & Điện toán đám mây FPT 
Cloud; Câu lạc bộ các Khoa- Trường- Viện CNTT- Truyền thông Việt Nam tuyên 
truyền, quảng bá nền tảng cho các đơn vị thành viên. Các đơn vị tham gia đóng góp 
kinh phí hoạt động.

CSDL dùng chung hiện nay có 1232 bộ dữ liệu số (trong đó Kinh tế 220 bộ 
dữ liêu, Giáo dục 70 bộ dữ liệu, Nông nghiệp 5 bộ dữ liệu, Tài chính 20 bộ dữ liệu, 
Sức khỏe 227 bộ dữ liệu, Xây dựng 6 bộ dữ liệu, Xã hội 128 bộ dữ liệu, Công nghệ 
422 bộ dữ liệu, Giao thông có 204 bộ dữ liệu). Nguồn tài liệu truy cập tại 
https://openscience.vn/ [230].

ft TrtngdKÌ Dứliéu TmluĩiSụUn dung ứng dkng 1*1 líng nmMmiBMu.

Ngày hội Tri tuệ nhân tạo vụt Nam2073

Sức mạnh cho cuộc sống
Artificial Intelligence 
Empowering Life

$1 1 Sỉ V
Kinh t ỉ Giáo dục Nông nghiệp Táidúnh Sứckhoé

Ting: 270 MM Hu Ting 102 HdD Hu Tang9ỉ»4ỉHu ring 277 M« Hu
o  TOKl/ựtam ©  25*»kA7ta« 9  523451« I» 9  223251« um 9 5*352 «am
&  103*1« tài A  « w . f t  .17«« f t  10131« tà f t  2101««

Hình 2.10. Giao diện tìm kiếm trên openscience [230]

Tác dụng mô hình là làm tăng tính minh bạch trong chia sẻ kết quả nghiên 
cứu; Tránh trùng lặp đầu tư trong nghiên cứu khoa học; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo 
và ứng dụng thực tiễn. Góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở quốc gia.

Những mô hình này cho thấy việc xây dựng hạ tầng chia sẻ tri thức số là xu 
thế tất yếu, không chỉ trong giáo dục mà còn trong toàn bộ hệ thống KH&CN. Tuy 
chưa phải là TVSDC đại học, song các kinh nghiệm về cơ chế phối hợp, chuẩn công 
nghệ, và chia sẻ tài nguyên có ý nghĩa tham khảo quan trọng, tạo tiền đề cho việc 
xây dựng các mô hình TVSDC trong các trường đại học.
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* Các mô hình TVSDC đại học chủ yếu hiện nay
Từ thực tiễn các mô hình liên thông trong khoa học - công nghệ cho thấy, hạ 

tầng hợp tác, cơ chế chia sẻ dữ liệu và chuẩn công nghệ là nền tảng để xây dựng 
TVSDC bền vững. Trên cơ sở đó, các trường đại học ở Việt Nam đã tích cực hợp 
tác trong xây dựng và chia sẻ TNTTS, mua CSDL theo nhóm, phát triển tài nguyên 
giáo dục mở, dịch vụ số liên thông và chuẩn hóa nghiệp vụ. Nhờ vậy, nhiều mô 
hình liên kết đã hình thành, tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số. Hiện nay, một số mô hình tiêu biểu đã xuất hiện, nổi bật.

**Mô hình Trung tâm Kết nối Tri thức Số
Trung tâm Kết nối Tri thức Số là mô hình liên thông quy mô quốc gia, xây 

dựng trên nền tảng tìm kiếm tập trung, tích hợp CSDL thư mục từ nhiều thư viện 
đại học, cao đẳng và cơ sở thông tin khác. Tính đến 30/5/2025, hệ thống đã kết nối 
130 đơn vị, trong đó có 104 TVĐH, 12 trường cao đẳng, 02 thư viện công cộng và 
01 hiệp hội. Cổng tìm kiếm hub.idk.org.vn cho phép người dùng tra cứu tài liệu từ 
nhiều nguồn chỉ với một lần truy cập, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, 
nâng cao hiệu quả sử dụng TNTTS và khẳng định xu hướng hợp tác - liên thông 
trong giáo dục đại học Việt Nam.

Hình 2.11. Giao diện cổng tìm kiếm tập trung [223]

**Mô hình hệ thống thư viện số dùng chung của ĐHQG-HCM
Mô hình Hệ thống TVSDC của ĐHQG-HCM được thành lập từ năm 2017, 

gồm 9 thư viện thành viên: Thư viện Trung tâm và thư viện các trường đại học 
thành viên như Đại học Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Quốc tế, Kinh tế - Luật, CNTT, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học An 
Giang. Mô hình hiện vẫn giới hạn trong nội bộ ĐHQG-HCM và chưa mở rộng thêm 
thành viên. Đây là hệ thống liên thông và phối hợp nhằm chia sẻ TNTT và cung cấp 
dịch vụ thư viện cho toàn bộ NDT trong khối ĐHQG-HCM, bao gồm người học, 
giảng viên, nhà nghiên cứu và cán bộ viên chức.
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Hình 2.12. Mô hình Hệ thống thư viện số dùng chung ĐHQG-HCM [60,68, 223]

** Mô hình TVSDC các Đại học Vùng (Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, 
Cần Thơ)

Hiện nay, tại Việt Nam có ba đại học vùng được thành lập gồm: Đại học Thái 
Nguyên (khu vực Tây Bắc), Đại học Huế (khu vực Bắc Trung Bộ) và Đại học Đà 
Nẵng (khu vực Nam Trung Bộ). Các đại học vùng này có mô hình tổ chức tương tự 
Đại học Quốc gia, bao gồm một bộ máy điều hành chung và hệ thống các trường, 
viện, đơn vị thành viên trực thuộc. Bên cạnh đó, Trường Đại học Cần Thơ tuy không 
thuộc nhóm đại học vùng, nhưng được xem là trung tâm đào tạo trọng điểm của nhà 
nước của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của vùng. Các đại học vùng hình thành mô 
hình chia sẻ thông tin chủ yếu thông qua tài nguyên nội sinh (luận văn, luận án, giáo 
trình, báo cáo khoa học...) và cùng nhau mua quyền truy cập một số CSDL điện tử.

- Mô hình liên kết TVSDC Đại học Thái Nguyên: được xây dựng trên cơ 
sở liên kết và tích hợp với 13 đơn vị đào tạo, bao gồm 12 trung tâm thư viện thuộc 
các trường đại học thành viên như: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Kỹ thuật 
Công nghiệp, Đại học Nông Lâm, Đại học Y Dược, Đại học Kinh tế và Quản trị 
Kinh doanh, Đại học Khoa học, Đại học CNTT và Truyền thông, Đại học Ngoại 
ngữ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Phân hiệu tại Lào Cai, Phân hiệu tại Hà 
Giang và Khoa Quốc tế. Ngoài ra, mô hình còn kết nối với Trường Cao đẳng Công 
thương, tạo thành mạng lưới thư viện liên thông phục vụ hiệu quả công tác đào tạo 
và nghiên cứu trong toàn hệ thống.

- Mô hình liên kết TVSDC Đại học Huế: Đại học Huế có 8 trường đại học 
thành viên và 6 đơn vị đào tạo, 5 trung tâm trong hệ thống, có Trung tâm Học liệu, 
Viện Đào tạo mở và CNTT đại học Huế là đơn vị đầu mối đứng ra liên kết, chia sẻ mua 
CSDL nước ngoài và chia sẻ nội sinh giữa các TVĐH thành viên trong đại học Huế.
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- Mạng Thư viện Đại học Đà Nẵng: hiện liên kết với 11 đơn vị, bao gồm: 

Trung tâm  Thông tin  Học liệu & Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

K inh tế, Đ ại học Sư phạm , Đ ại học N goại ngữ, Đ ại học Sư phạm  K ỹ thuật, Đại học 

CNTT và Truyền thông V iệt - Hàn, Phân hiệu tại Kon Tum, V iện N ghiên cứu và 

Đào tạo V iệt - Anh, K hoa Y Dược và Khoa Giáo dục Thể chất. Trong m ạng lưới 

này, Trung tâm  Thông tin  Học liệu & Truyền thông đóng vai trò nòng cốt, điều phối 

hoạt động chung và đảm bảo thống nhất các chuẩn nghiệp vụ theo thông lệ quốc tế, 

từ  đó thúc đẩy sự đồng bộ và liên thông hiệu quả giữa các thư viện thành viên.

- Mô hình TVSDC đại học Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, do Trường 

Đại học học Cần Thơ, đơn vị chủ trì kết nối. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có 

43 trường đại học, cao đẳng. M ô hình kết nối, chia sẻ, m ượn liên thư viện xây dựng 

thư viện điện tử  dùng chung của các trường ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Trung tâm  học liệu Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị đầu m ối triển khai kết nối, 

chia sẻ TVS với các trường đại học, cao đẳng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Thành V iên tham  gia TVSDC Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long vào Trung tâm  học 

liệu Trường Đại học Cần Thơ ban đầu gồm  có Trường Đ ại học Y dược Cần Thơ, 

Thư viện Trường Đ ại học K ỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Đại học Tây Đô hiện nay 

mô hình m ở rộng 13 thành viên gồm: Trung tâm  học liệu trường Đại học Cần Thơ, 

Thư viện Trường Đ ại học Tây Đô, Thư viện Trường Đại học N am  Cần Thơ, Thư 

viện Trường Đại học Quy Nhơn, Thư viện Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Thư 

viện Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, Thư viện Trường Đại học Võ Trường Toản, 

Trung tâm  thông tin  thư viện Trường Đại học K iên Giang, Trung tâm  học liệu Lê 

V ũ Hùng Trường Đ ại học Đồng Tháp, Thư viện Trường Cao Đẳng Y tế Cà M au, 

Thư viện Trường Cao Đẳng Y tế Bạc Liêu, Thư viện Trường Đại học K ỹ thuật 

Công nghệ Cần Thơ, Thư viện Trường Đại học Cửu Long.

M ức độ liên kết của các đại học vùng còn hạn chế, chủ yếu trong nội bộ 

vùng, thiếu sự đồng bộ hạ tầng và chưa m ở rộng ra toàn quốc. M ặc dù đã có nỗ lực 

xây dựng m ạng lưới, nhưng nhìn chung sự gắn kết còn lỏng lẻo, thiếu tính bền vững 

và chưa m ở rộng được quy m ô liên thông ra phạm  vi toàn quốc.

**Mô hình TVSDC theo khối ngành (Kinh tế, Kỹ thuật, Luật)
Mô hình liên kết TVS khối các trường Đại học Kinh tế: M ô hình hợp tác 

chia sẻ TNTT trong khối các trường đại học kinh tế được triển khai trong khuôn khổ 

dự án “X ây dựng thư  viện điện tử  dùng chung cho các cơ sở GDĐH tại V iệt N am ”, 

thuộc D ự án Nâng cao chất lượng GDĐH do N gân hàng Thế giới tài trợ. M ô hình
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có sự tham gia của 45 trường đại học, trong đó có 6 trường thành viên nòng cốt. 
Thư viện Phạm Văn Đồng - Đại học Kinh tế Quốc dân đóng vai trò trung tâm, phụ 
trách hạ tầng công nghệ, CSDL, đội ngũ vận hành và các điều kiện kỹ thuật cần 
thiết để hệ thống thư viện điện tử dùng chung vận hành ổn định. Mục tiêu của mô 
hình là tăng khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên học tập và nghiên cứu cho khoảng 
600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên trong khối ngành kinh tế, kinh doanh và 
quản lý. Hệ thống cho phép khai thác hiệu quả các CSDL điện tử nội sinh và ngoại 
sinh, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng bài giảng số trong đào tạo, qua đó nâng cao 
chất lượng GDĐH trong lĩnh vực này.

Mô hình liên kết TVS khối các trường Đại học Kỹ thuật: Mô hình hợp tác 
giữa Trung tâm Truyền thông và Tri thức số - Đại học Bách Khoa Hà Nội với 
khoảng 25 trường đại học thuộc khối kỹ thuật đã thiết lập một mạng lưới thư viện 
chuyên ngành nhằm chia sẻ tài liệu khoa học và công nghệ. Đây là mô hình liên kết 
hiệu quả, tập trung phục vụ các thư viện trong hệ thống các trường đại học đào tạo 
lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, góp phần nâng cao khả năng khai thác và sử dụng 
nguồn tài nguyên chuyên sâu trong ngành

Mô hình liên kết TVS khối các trường Đại học Luật: Hiện nay, Việt Nam 
có 64 thư viện thuộc các cơ sở đào tạo ngành Luật [61]. Hoạt động hợp tác và chia 
sẻ TNTT giữa các thư viện chuyên ngành Luật chủ yếu diễn ra tại một số đơn vị đào 
tạo tiêu biểu, bao gồm: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành 
phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), Trường Đại học 
Kiểm sát Hà Nội, Trường Đại học Mở thành phố HCM và Học viện Tư pháp [33] 
chia sẻ tài nguyên nội sinh và dịch vụ ngành luật theo mô hình phân tán. Hình thức 
hợp tác chủ yếu dựa trên dự án hoặc biên bản ghi nhớ, giúp tiết kiệm chi phí và 
tránh trùng lặp, nhưng tính bền vững còn phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ hoặc sự 
đồng thuận giữa các đơn vị.

Ngoài bốn mô hình tiêu biểu trên, còn có các mô hình liên kết trong những 
khối đặc thù. Điển hình là hệ thống thư viện trong Công an nhân dân gồm 64 thư 
viện, trong đó khối Học viện và Trường công an nhân dân có 18 thư viện, chủ yếu 
hợp tác theo bản ghi nhớ chia sẻ nghiệp vụ và TNTT (ví dụ: sự phối hợp giữa Trung 
tâm Lưu trữ & Thư viện của Học viện Chính trị công an nhân dân, Học viện Cảnh 
sát, Học viện An ninh). Bên cạnh đó, hầu hết các TVĐH tại Việt Nam cũng đã ký 
kết biên bản ghi nhớ hợp tác song phương/đa phương để chia sẻ tài nguyên và phối 
hợp nghiệp vụ.
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Tóm lại: Các mô hình TVSDC hiện nay tại Việt Nam đã và đang góp phần 
tạo nền tảng hợp tác, chia sẻ TNTT trong hệ thống GDĐH. Tuy nhiên, mỗi mô hình 
có đặc điểm, ưu thế và hạn chế riêng: mô hình của IDK rộng về phạm vi kết nối 
nhưng còn hạn chế về chia sẻ toàn văn; mô hình ĐHQG-HCM đồng bộ và chặt chẽ 
nhưng chỉ giới hạn trong nội bộ; mô hình đại học vùng và khối ngành bước đầu 
hình thành liên kết nhưng còn rời rạc và thiếu cơ chế duy trì lâu dài.

2.2.2.2. Đ ặc điểm và m ôi trường hoạt động thư viện số  đại học Việt Nam

* Môi trường hoat đông thư viên số đai hoc Viêt Nam
Xu thế toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công 

nghệ đang tạo áp lực và động lực để GDĐH Việt Nam liên tục đổi mới và thích 
ứng. Hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 460 trường đại học và cao đẳng, trong đó 
có 240 trường đại học (12 đại học, 211 trường đại học, 17 học viện), trong đó có 
174 công lập chiếm 72.6%, 66 ngoài công lập chiếm 22,5% được phân bố 3 Vùng, 
Miền Bắc 117 đại học, Miền trung và Tây Nguyên 50 đại học, Miền Nam 73 đại 
học [57]. Tổng quy mô người học với 2.145.426 sinh viên đại học, 121.586 học 
viên thạc sĩ, tiễn sĩ; Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 9.1297 người (trong đó 
giáo sư 743, phó giáo sư 5629, tiến sĩ 23.776, Thạc sĩ 53.472, đại học 6105, trình độ 
khác 1632), chưa tính số liệu các trường đại học khối An ninh, Quân sự [62].

Dưới tác động của chuyển đổi số, GDĐH Việt Nam đang chuyển dịch mạnh 
mẽ từ mô hình truyền thống sang mô hình mới, tích hợp công nghệ hiện đại và trí 
tuệ nhân tạo trong hoạt động đào tạo. Sự chuyển đổi này nhằm thực hiện mục tiêu 
đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 
4/11/2013, hướng đến đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối 
cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị 
quyết số 52NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4, Nghị quyết số 71- NQ/TW ngày 22/8/2025 về 
Đột phá pháp triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia. Cùng với đó, các văn bản quan trọng như: Luật GDDH (2018), Quyết định số 
209/QĐ-TTg ngày 17/2/2021 về quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH đến năm 2030; 
Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 về quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH 
và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT 
quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục; Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT ban 
hành chuẩn cơ sở GDĐH. Cùng với đó các văn bản chuyển đổi số được xác định là
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hướng đi chiến lược theo Quyết định 749/QĐ-TTg (03/6/2020) và Quyết định 
131/QĐ-TTg (2022). Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là ứng dụng công 
nghệ mà còn là thay đổi phương thức hoạt động, nhằm tạo ra nền giáo dục mở, linh 
hoạt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả dạy - học và quản lý, góp phần 
xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Hiện nay, các trường đại học Việt Nam đang tích cực triển khai chuyển đổi 
số toàn diện trên nhiều lĩnh vực: từ quản trị GDĐH, đến nghiên cứu khoa học. Hoạt 
động giảng dạy áp dụng công nghệ hiện đại với mô hình học tập hỗn hợp, lấy người 
học làm trung tâm, thúc đẩy khả năng tự học và tự nghiên cứu. Đội ngũ giảng viên 
được bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, phương pháp sư phạm mới, xây dựng bài giảng 
số tương tác, biên soạn tài liệu số và khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, dữ liệu dùng 
chung nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH, các TVĐH, bao gồm 
cả TVS, đang đồng hành cùng nhà trường thực hiện chuyển đổi số. Quá trình này 
cũng gắn liền với chuyển đổi số ngành Thông tin - Thư viện theo Quyết định số 
206/QĐ-TTg ngày 11/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu ứng dụng 
toàn diện CNTT, đặc biệt là công nghệ số, để nâng cao hiệu quả hoạt động và xây 
dựng mạng lưới thư viện hiện đại. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển 
của TVSĐH tại Việt Nam [123].

* Đặc điểm Thư viện số đại học
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 228 TVĐH, phân bổ theo các khu vực như 

sau: Miền Bắc có 105 thư viện, Miền Trung và Tây Nguyên có 50 thư viện, và Miền 
Nam có 73 thư viện. Trong số đó, TVSĐH là một loại hình nổi bật, sở hữu nhiều 
đặc điểm ưu việt về TNTT, hạ tầng công nghệ và đối tượng phục vụ.

Nguồn TNTTS: có nguồn TNTTS phong phú và đa dạng, với hệ thống 
CSDL sách, báo, tạp chí, tài liệu nội sinh (giáo trình, sách tham khảo, khóa luận, 
luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu, công trình khoa học,...), cũng như các tài liệu 
đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video); Truy cập tài nguyên: Tài liệu có thể 
được lưu trữ trực tiếp tại thư viện hoặc được truy cập từ xa thông qua hệ thống 
mạng; Tài nguyên nội sinh: Đây là một lợi thế nổi bật của TVSĐH khi sở hữu nhiều 
tài liệu đặc thù được tạo ra bởi các trường đại học, không phải hệ thống thư viện 
nào cũng có được.

Hạ tầng công nghệ: TVSĐH được trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ tương đối 
tốt so với các loại hình thư viện khác tại Việt Nam. Các trường đại học lớn đã đầu tư
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và sử dụng các phần mềm quản lý thư viện chuyên nghiệp như: Virtua, Vebrary, 
Libol, Ilib, Koha, Millennium/ Sierra/ Content Pro/Encore, Apleph/Alma, Greestone, 
Dspace, Kipos,Vital, Vufind, Primo, EDSCO...Các hệ thống quản lý thư viện tích 
hợp được áp dụng rộng rãi để tổ chức, lưu trữ và khai thác tài liệu hiệu quả; Hệ thống 
mạng và công cụ đa phương tiện tương đối đầy đủ, giúp thực hiện các nghiệp vụ thư 
viện và khai thác tài nguyên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức.

Dịch vụ số hóa và trực tuyến: TVSĐH cung cấp nhiều dịch vụ số trực tuyến 
hiện đại thông qua các nền tảng và ứng dụng khác nhau, đảm bảo người dùng có 
thể: Truy cập mọi lúc, mọi nơi: Không bị giới hạn bởi thời gian, không gian, 
khoảng cách địa lý; Dịch vụ tìm kiếm, truy cập và khai thác tài liệu: Được hỗ trợ 
thông qua hệ thống mạng và các công cụ chuyên dụng.

Nguồn nhân lực: TVSĐH có đội ngũ cán bộ thư viện đông đảo, được đào 
tạo bài bản với trình độ chuyên môn cao, phần lớn có bằng đại học và sau đại học. 
Các cán bộ thư viện được trang bị kiến thức công nghệ và kỹ năng nghiệp vụ tốt, 
đáp ứng yêu cầu của việc quản lý và khai thác tài liệu số hóa.

Đối tượng phục vụ: TVSĐH chủ yếu hướng đến người dùng có trình độ 
chuyên môn trong môi trường học thuật như cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu 
sinh, học viên sau đại học, sinh viên và nhà nghiên cứu. Nhóm NDT này có khả 
năng sử dụng tốt các thiết bị công nghệ và phần mềm chuyên ngành, giúp tối ưu hóa 
việc khai thác TNTTS. Nhu cầu truy cập và sử dụng thông tin khoa học, đặc biệt là 
tài liệu nghiên cứu chuyên sâu và công trình học thuật, luôn ở mức cao.

TVSĐH tại Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là nền tảng quan trọng 
trong việc cung cấp và quản trị nguồn TNTTS phục vụ đào tạo, học thuật và nghiên 
cứu. Tuy vậy, để phát triển bền vững, cần tăng cường đầu tư đồng bộ về công nghệ 
hạ tầng, nâng cao năng lực đội ngũ và hoàn thiện chính sách quản lý phù hợp với 
yêu cầu chuyển đổi số.

2.2.2.3. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ hoạt động thư viện số  đại học Việt Nam

* Cơ cấu tổ chức
Thư viện trường đại học là một đơn vị trong cơ cấu tổ chức của trường đại 

học. TVĐH trong đó có TVSĐH là tổ chức thư viện độc lập có con dấu và tài khoản 
riêng và tổ chức như một đơn vị độc lập trong trường đại học.

Theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ban hành “Quy chế mẫu về tổ 
chức và hoạt động của thư viện trong các trường đại học”, TVĐH được cơ cấu gồm 
ban lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, tùy theo quy mô có thể là các
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phòng hoặc tổ công tác chuyên trách. TVĐH có số lượng tài liệu và bạn đọc không 
lớn, số lượng cán bộ ít tổ chức các phòng ban gọn nhẹ hợp lý tùy thuộc vào quy mô 
thư viện [13]. Nghiên cứu của Đỗ Tiến Vượng đã chỉ ra cơ cấu tổ chức bộ máy quản 
lý TVĐH Việt Nam có 3 mô hình cơ bản: (1) Cơ cấu tổ chức theo trực tiếp gồm 
Ban giám đốc và các phòng chức năng: Phòng xử lý thông tin, phòng dịch vụ thông 
tin và phòng thông tin thư mục; (2) Cơ cấu tổ chức gồm ban giám đốc và 2 phòng 
chính; (3) Cơ cấu tổ chức gồm ban giám đốc và 4 phòng chức năng chính là phòng 
nghiệp vụ, phòng đọc, phòng mượn, phòng tin học; (4) Trung tâm học liệu cơ cấu tổ 
chức gồm ban giám đốc và 4 tổ chuyên môn TNTT, dịch vụ thông tin, CNTT, hành 
chính [143]. Từ nghiên cứu trên, cho thấy cơ cấu tổ chức cơ bản TVĐH như sau:

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức Thư viện đại học [13]

* Chức năng và nhiệm vụ thư viện số đại học Việt Nam
** Chức năng thư viện số đại học Việt Nam
Thư viện có bốn chức năng chính: văn hóa, thông tin, giáo dục và giải trí 

[139]. Cụ thể đối với TVĐH, Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL đã xác định 
chức năng cốt lõi là hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và quản lý nhà trường thông qua việc cung cấp, khai thác tài 
liệu dưới nhiều định dạng khác nhau (sách in, sao chụp, tài liệu số, tài liệu trên 
Internet...) [13].

Theo Điều 4 Luật Thư viện, TVĐH có chức năng xây dựng, quản lý, kết nối 
và phát triển TNTT đáp ứng nhu cầu người sử dụng; chia sẻ thông tin, cung cấp 
dịch vụ thư viện, góp phần truyền bá tri thức và giá trị văn hóa dân tộc - nhân loại; 
hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí; ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển thư 
viện, thúc đẩy văn hóa đọc và xây dựng môi trường học tập suốt đời, hướng đến xã 
hội học tập và nâng cao dân trí [84].
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Quy định chức năng TVĐH cụ thể hóa chức năng TVSĐH Việt Nam như sau:
- Cung cấp và quản lý tài nguyên số  hóa: TVS lưu trữ và quản lý các tài liệu 

học thuật dưới dạng số hóa như sách, bài báo, luận văn, luận án, giáo trình, video, 
âm thanh và hình ảnh. Việc số hóa tài liệu góp phần bảo tồn lâu dài và cho phép 
NDT truy cập từ xa qua mạng. Các thư viện triển khai phần mềm quản lý tích hợp 
nhằm nâng cao khả năng tổ chức và tìm kiếm thông tin một cách hiệu quả.

- H ỗ  trợ hoạt động dạy và học: TVS cung cấp nguồn học liệu đa dạng, giúp 
giảng viên và sinh viên dễ dàng tiếp cận tài liệu phục vụ cho việc soạn giảng, học 
tập và nghiên cứu. Các TNTTS còn được sử dụng để thiết kế bài giảng điện tử, khóa 
học trực tuyến, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục.

- H ỗ  trợ nghiên cứu khoa học: TVS đóng vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp nguồn tài liệu học thuật phong phú, cập nhật thường xuyên, phục vụ đắc lực cho 
hoạt động nghiên cứu. Nhờ khả năng truy cập nhanh chóng và thuận tiện, người 
nghiên cứu dễ dàng khai thác thông tin cần thiết để triển khai các đề tài, luận án một 
cách hiệu quả.

- Thúc đẩy văn hóa đọc và học tập liên tục: TVS tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc hình thành thói quen đọc và học tập không ngừng, thông qua việc cung cấp 
nguồn tài liệu phong phú, dễ truy cập mọi lúc, mọi nơi. Qua đó, khuyến khích người 
học chủ động nâng cao kiến thức và phát triển bản thân trong suốt quá trình học tập

- K ết nối và m ở rộng nguồn lực: TVS tăng cường khả năng kết nối và chia sẻ 
thông tin giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thông qua hợp tác với các thư viện 
trong và ngoài nước, người dùng có thể tiếp cận kho tài nguyên phong phú, góp 
phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ.

- Ứng dụng công nghệ số: TVS tận dụng các tiến bộ khoa học, đặc biệt là 
công nghệ thông tin, để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ. Các phần mềm thư 
viện tích hợp giúp tự động hóa nghiệp vụ, tối ưu hóa quy trình làm việc và truy xuất 
dữ liệu nhanh chóng.

- Nâng cao năng lực đội ngũ: TVS ưu tiên đào tạo cán bộ về kỹ năng chuyên 
môn, công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Việc này nhằm xây dựng lực lượng nhân sự 
chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển và vận hành thư viện trong môi trường số hóa.

- Ứng dụng CNTT: TVS ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, đặc 
biệt là CNTT, vào công tác thư viện. Việc sử dụng các phần mềm quản lý thư viện 
hiện đại giúp tự động hóa các quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động.
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- Phát triển nguồn nhân lực thư viện: TVS chú trọng đến việc bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học cho cán bộ thư viện. Điều này nhằm 
phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong môi trường 
thư viện hiện đại.

Tóm lại, TVSĐH tại Việt Nam không chỉ là nơi lưu trữ và cung cấp tài liệu 
học thuật mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, 
phát triển văn hóa đọc và ứng dụng CNTT trong giáo dục.

** Nhiệm vụ Thư viện số đại học Việt Nam
Nhiệm vụ của TVĐ), bao gồm TVSĐH, được quy định tại Quyết định số 

13/2008/QĐ-BVHTTDL và Luật Thư viện năm 2019, tập trung vào các nội dung sau:
Phát triển TNTTS phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường.
Bổ sung và khai thác nguồn lực thông tin trong và ngoài nước để đáp ứng 

nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Thu nhận tài liệu do nhà trường ban hành 
như giáo trình, bài giảng, khóa luận, luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học 
và các ấn phẩm tài trợ, tặng biếu, trao đổi.

Xây dựng và quản lý CSDL: tổ chức xử lý, lưu trữ, bảo quản tài liệu; thiết 
lập hệ thống tra cứu và mạng lưới truy cập phù hợp với người dùng tin (NDT).

Phục vụ và hỗ trợ NDT: cung cấp dịch vụ tra cứu, hướng dẫn sử dụng tài 
nguyên và dịch vụ số, nâng cao kỹ năng khai thác thông tin, hỗ trợ giảng dạy - học 
tập - nghiên cứu.

Liên thông và kết nối thư viện: phối hợp chia sẻ TNTT với các thư viện trong 
và ngoài nước, thúc đẩy liên kết hệ thống và truy cập mở.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị dữ liệu lớn, tích hợp hạ tầng và 
phát triển các dịch vụ TVS, bao gồm cả dịch vụ tri thức số và quản trị tri thức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ sở GDĐH.
2.2.2.4. Vai trò mô hình thư viện số  dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam

* Đối với các bộ chủ quản
Việc sử dụng TVSDC cho TVĐH Việt Nam có vai trò quan trọng đối với các 

bộ chủ quản. Trước hết, nó giúp nâng cao hiệu quả công tác nhà nước về hoạt động 
thông tin- thư viện. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và quản lý 
giáo dục, đặc biệt là GDĐH, nhằm góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số và 
xã hội số theo định hướng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030.
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Góp phần cho các Bộ chủ quản có một hệ thống TNTTS thống nhất, đồng 
bộ, kết nối với nhau dễ dàng trong việc cung cấp tài nguyên thông tin đến với cán 
bộ giảng viên, người học trong cùng hệ thống.

Chuẩn hóa nghiệp vụ, chuẩn hóa kết nối dữ liệu trong toàn hệ thống, tạo 
động lực phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, lĩnh vực thông tin- thư viện ở 
Việt Nam.

* Đối với các trường đại học
TVĐH, đặc biệt là TVS, đóng vai trò then chốt trong việc đổi mới giáo dục 

và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong môi trường đại học, thư viện 
không chỉ hỗ trợ học tập và giảng dạy mà còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa 
học, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
TVS cung cấp nguồn thông tin khoa học đa dạng, bao gồm các công trình nghiên 
cứu, giáo trình, sách chuyên khảo, luận án, luận văn, khóa luận - đây là tài liệu nội 
sinh quý giá, mang tính đặc thù, thường không có sẵn trên thị trường.

TVS góp phần cập nhật tri thức mới và phương pháp giảng dạy hiện đại, làm 
phong phú nội dung học tập, tăng tính hấp dẫn trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, 
TVS mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho giảng viên và sinh viên, vượt qua giới 
hạn về không gian, thời gian và chương trình đào tạo chính khóa của nhà trường.

Thư viện số hỗ trợ quá trình đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc hướng 
dẫn kỹ năng truy cập và sử dụng thông tin hiệu quả. Với hệ thống TNTTS phong 
phú, TVS tạo điều kiện thuận lợi cho hình thức đào tạo từ xa, cho phép người học 
tiếp cận tài liệu mọi lúc, mọi nơi, không bị ràng buộc bởi không gian hay thời gian.

Thư viện số góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, thúc đẩy 
môi trường tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính chủ động và sáng tạo của người dạy 
và người học. Mục tiêu cốt lõi của GDĐH hiện nay là hình thành năng lực tự định 
hướng học tập, tư duy phản biện, khả năng xử lý thông tin và sáng tạo tri thức để 
thích ứng với thị trường lao động hiện đại. Trong môi trường đại học, hoạt động 
giảng dạy và học tập gắn liền với việc tiếp cận và sử dụng thông tin. Khi giảng viên 
được cập nhật thường xuyên nguồn tài liệu mới, bài giảng sẽ trở nên sinh động, thực 
tiễn và khả năng nghiên cứu cũng được nâng cao. TVSDC đại học, với kho tài 
nguyên số khổng lồ và hệ thống CSDL từ nhiều đơn vị, cung cấp lượng thông tin đa 
dạng, hỗ trợ hiệu quả cho giảng viên và sinh viên trong giảng dạy và học tập. Đặc 
biệt, với yêu cầu cao về tự học và tự nghiên cứu trong bối cảnh GDĐH, TVS giữ vai 
trò quan trọng. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học, việc khai thác thông
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tin từ TVSDC giúp NDT nắm được bối cảnh, phương pháp, phạm vi và kết quả 
nghiên cứu đã có, từ đó định hướng tốt hơn cho công trình của mình.

TVSDC đại học với nguồn thông tin số không lồ, với các CSDL từ nhiều đơn 
vị khác nhau sẽ cung cấp cho đội ngũ giảng viên, người học khối lượng thông tin đa 
dạng, phong phú.

TVSDC giúp trường đại học trong công tác kiểm định đại học và tăng thứ 
hạng trong bảng xếp hạng trường đại học: phát triển TVS và liên kết chia sẻ dùng 
chung là điều kiện bắt buộc trong kiểm định đại học. Vì vậy, việc xây dựng TVSDC 
rất có lợi, đảm bảo kiểm định cho các trường đại học, tạo điều kiện tăng chỉ số phục 
vụ trong đánh giá kiểm định chất lượng đại học; hỗ trợ, tăng cường cho công tác 
xếp hạng đại học của các trường và các thư viện [90].

TVSDC đại học còn hỗ trợ lãnh đạo, quản lý trong việc hình dung tổng thể 
về cơ cấu ngành/chuyên ngành đào tạo và kết quả đầu ra, đồng thời đóng vai trò là 
kênh giới thiệu các thành tựu đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học đến 
cộng đồng. Góp phần xây dựng cơ chế quản lý, chính sách và các quy định chung 
trong tổ chức hoạt động TVSDC.

* Đối với thư viện trường đại học
Xây dựng TVSDC giúp TVĐH là kết nối dữ liệu, tăng giá trị và hiệu quả 

của nguồn lực thông tin: Hợp tác xây dựng TVSDC đại học cho phép các TVSĐH 
có nguồn TNTTS đa dạng, làm tăng giá trị và hiệu quả phục vụ nguồn tài nguyên 
số. Giúp các TVĐH bổ sung TNTT phong phú hơn. Tăng cường khả năng nguồn 
thông tin thông qua chia sẻ giữa các thư viện. Tạo ra nguồn TNTT số phong phú 
từ nhiều TVĐH.

Tăng cường khả năng tìm kiếm và chia sẻ thông tin, mở rộng điều kiện 
nghiên cứu học tập cho NDT có thể tìm kiếm mọi lúc, mọi nơi không bị giới hạn 
bởi không gian, thời gian và địa điểm. Siêu dữ liệu có thể được tích hợp trong quá 
trình biên mục nhằm làm phong phú nội dung thông tin, đồng thời bổ sung các dữ 
liệu và dịch vụ liên quan đến nhà cung cấp, nhà xuất bản như một phần không tách 
rời trong quy trình nghiệp vụ thư viện.

Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong nội bộ thư viện, 
tăng cường tương tác giữa cán bộ thư viện và NDT, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa 
các cơ quan thông tin - thư viện trong công tác chia sẻ và kết nối tài nguyên.

Hỗ trợ các thư viện trong quá trình chuẩn hóa nghiệp vụ, chuẩn hóa kết nối 
dữ liệu góp trong hệ thống TVĐH. Đảm bảo kiểm soát thống nhất việc sử dụng dữ
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liệu thông qua kết nối trực tuyến liên tục, tích hợp từ nhiều nguồn thông tin nhằm 
nâng cao tính đồng bộ và hiệu quả truy cập.

Giảm chi phí và hiệu quả trong đầu tư: chia TNTT thúc đẩy hiệu quả chi phí 
bằng cách giảm trùng lặp tài liệu và giảm chi phí mua tài liệu, tiết kiệm đầu tư 
không gian lưu trữ, đầu tư cơ sở vật chất, chia sẻ các biểu ghi và nâng cao chất 
lượng dịch vụ;

Tăng cường vai trò và nâng cao hình ảnh của các thư viện cũng như các 
trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đồng thời mở rộng ảnh hưởng ra 
khu vực và quốc tế là một xu hướng tất yếu [97]. Trong nghiên cứu của tác giả 
(2023 b) “Đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam trong xây dựng mô 
hình thư viện số dùng chung ”, Hợp tác trong chia sẻ TNTT giữa các TVĐH không 
chỉ giúp nâng cao chất lượng và số lượng học liệu phục vụ GDĐH, mà còn góp 
phần tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, hạn chế trùng lặp trong quá trình bổ sung tài liệu 
tại các cơ sở giáo dục [69].

Việc chia sẻ TNTT, hạ tầng kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý giữa các thư 
viện góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi các dịch vụ thông tin, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của NDT.

Tạo điều kiện để cán bộ TVĐH nâng cao năng lực chuyên môn thông qua 
các khóa bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, hoạt động khảo sát thực tế và triển khai các 
dịch vụ trực tuyến.

TVSDC cho TVĐH đại học góp phần đổi mới nội dung đào tạo thông qua việc 
cung cấp nguồn tài liệu phong phú, vượt ra ngoài khuôn khổ sách giáo khoa và giáo 
trình cơ bản. Kho tư liệu đa dạng trong thư viện tạo điều kiện cho giảng viên và sinh 
viên tiếp cận nhiều góc nhìn học thuật, từ đó thúc đẩy tư duy phản biện, phân tích và 
nghiên cứu chuyên sâu. Nhờ vậy, phương pháp dạy và học tại các trường đại học 
cũng từng bước được cải tiến theo hướng chủ động, sáng tạo và tương tác hơn.

* Đối với người dùng tin trong trường đại học
TVSDC cho TVĐH giữ vai trò thiết yếu trong việc tạo lập môi trường truy 

cập công bằng, nơi mọi NDT đều có thể tiếp cận nguồn TNTT đa dạng từ nhiều thư 
viện, không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay rào cản quản lý như mô hình thư 
viện truyền thống. Tạo điều kiện cho NDT có thể sử dụng TNTT của nhiều thư viện 
khác nhau có thể cho phép truy cập, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

TVSDC cho TVĐH có vai trò quan trọng trong việc dạy và học. Đối với 
giảng viên, TVS cho phép khai thác và chia sẻ TNTTS linh hoạt, vượt qua giới hạn
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của tài liệu in truyền thống. Với sinh viên, TVS hỗ trợ tích hợp dễ dàng tài liệu vào 
quá trình học tập và nghiên cứu, nâng cao hiệu quả tiếp cận và sử dụng thông tin.

TVSDC cho TVĐH tạo điều kiện thuận lợi để NDT rèn luyện kỹ năng tự 
học, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng chủ động khám phá tri thức. Với nguồn 
TNTTS đa dạng người học có thể thỏa mãn ước mơ khám phá tri thức ở ngoài mà 
không chỉ trong bài giảng của người thầy.

Do đó, việc hợp tác chia sẻ, liên kết và xây dựng TVSDC cho TVĐH được 
xem là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tận dụng tối đa 
nguồn lực hiện có của từng đơn vị và đồng thời khắc phục những hạn chế riêng về 
TNTTS của mỗi thư viện.
2.2.3. So sánh mô hình thư viện số dùng chung trên thế giới và Việt Nam

Trên thế giới, TVSDC đã phát triển theo hướng quốc gia và khu vực với cấu 
trúc đa tầng, cơ chế pháp lý chặt chẽ và hạ tầng hiện đại. Trong khi đó, tại Việt 
Nam, các mô hình TVSDC như Trung tâm tri thức số, ĐHQG-HCM, Đại học Vùng 
và Khối lĩnh vực bước đầu đã hình thành nhưng vẫn còn phân tán, thiếu sự điều 
phối tập trung. Bảng dưới đây so sánh mô hình trên thế giới và các mô hình đang 
triển khai ở Việt Nam.

Bảng 2.3. So sánh mô hình thư viện số dùng chung trên thế giới và Việt Nam

Tiêu chí

M ô hình TV SDC  trên thế giới 

(D PLA , H athiT rust, Europeana, 

O C L C ...)

M ô hình TV SD C  tại V iệt Nam  

(IDK , Đ H Q G -H C M , Đ ại học V ùng, 

K hối lĩnh vực)

Cấu trúc 

tổ  chức

Cấu trúc đa tầng: n a tio n a l h ub - 

r e g io n a l h u b s  -  lo c a l  l ib r a r ie s ; có 

cơ quan điều phối quốc gia.

Chủ yếu phân tán; IDK, Đ H Q G - 

H CM , Vùng, K hối hoạt động riêng lẻ; 

chưa có trung tâm  điều phối quốc gia.

Chính sách 

& pháp lý

Có khung pháp lý, chính sách 

ràng buộc rõ ràng (hỗ trợ  bởi 

chính phủ hoặc tổ  chức quốc tế).

Chủ yếu dựa trên biên bản ghi nhớ, tự 

nguyện; thiếu khung pháp lý và cơ 

chế ràng buộc thống nhất.

Chuẩn hóa 

dữ liệu

Áp dụng chuẩn m ở quốc tế: OAI- 

PM H, M A RC 21, D ublin Core; 

đảm bảo liên thông quốc tế.

M ột số m ô hình áp dụng chuẩn 

nghiệp vụ nhưng thiếu đồng bộ; ID K  

mới dừng ở m etadata, Đ H Q G -H C M  

chỉ trong nội bộ.

Phạm  vi 

liên kết

K ết nối hàng nghìn thư viện, hàng 

trăm  triệu  biểu  ghi; phạm  vi quốc 

gia/khu vực/quốc tế.

ID K  ~130 TVĐH; Đ H Q G -H C M  9 

thư viện; các m ô hình V ùng và Khối 

còn hạn chế, phân tán, ít thành viên.
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H ạ tầng 

CNTT

Đ ồng bộ, hiện đại, có cổng tìm 

kiếm  tập trung toàn văn, hệ thống 

xác thực, lưu trữ  lâu dài.

C hưa đồng bộ, nhiều nơi thiếu cổng 

tìm  kiếm  tập trung; trang th iết bị số 

hóa hạn chế, hạ tầng còn yếu.

D ịch vụ 

người dùng

Tìm kiếm  tập trung toàn văn, 

m ượn liên thư viện, truy cập từ 

xa, phân tích học liệu, khuyến 

nghị thông minh.

Chủ yếu dừng ở tra  cứu m etadata; 

dịch vụ toàn văn và g iá trị gia tăng 

hạn chế; m ượn liên thư viện yếu.

N guồn lực 

tài chính

Đ ược đảm bảo từ  ngân sách quốc 

gia, liên m inh thư viện hoặc tổ 

chức quốc tế.

H ạn chế, chủ yếu dựa vào sự tự 

nguyện đóng góp; thiếu nguồn lực ổn 

định, khó duy trì dài hạn.

H iệu quả & 

tác động

Đ ã chứng m inh giá trị trong 

nghiên cứu, giảng dạy, học thuật 

toàn cầu.

H iệu quả mới ở m ức khu vực/khối; 

tác động chưa lan tỏa  toàn quốc, chưa 

bền vững.

Qua so sánh có thể thấy, các mô hình TVSDC tại Việt Nam tuy đã tạo được 
nền tảng kết nối và chia sẻ ban đầu nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về chính sách, hạ 
tầng, chuẩn hóa dữ liệu và tính bền vững. Trong khi đó, các mô hình quốc tế đã 
chứng minh hiệu quả nhờ sự đồng bộ và quy mô rộng lớn. Đây chính là cơ sở quan 
trọng để luận án đề xuất xây dựng một mô hình TVSDC cấp quốc gia cho Việt 
Nam, vừa kế thừa ưu điểm của mô hình thế giới, vừa điều chỉnh cho phù hợp với 
điều kiện thực tiễn trong nước.
2.3. Khung lý thuyết nghiên cứu
2.3.1. Giả thuyết nghiên cứu

Để định hướng cho việc xây dựng mô hình TVSDC phù hợp với bối cảnh 
GDĐH Việt Nam, nghiên cứu đã đặt ra hệ thống câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 
gắn liền với cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng vận hành, các yếu tố quyết định và
giải pháp phát triển.

G iả thuyết nghiên cứu

N hững cơ sở lý luận 

và thực tiễn nào tạo 

nền tảng cho việc 

xây dựng m ô hình 

thư viện số dùng 

chung cho thư viện 

đại học V iệt N am ?

H0.1 (giả thuyết cơ sở lý luận): Các khung lý thuyết, quan điểm thế 

giới và  V iệt N am  cung cấp nền tảng đầy đủ để xây dựng m ô hình 

TV SD C cho TV Đ H  V iệt Nam.

H 0.2 (giả thuyết cơ sở thực tiễn): Các m ô hình đã triển khai trong 

và ngoài nước là bằng chứng thực tiễn quan trọng, góp phần hình 

thành khung tham  chiếu cho m ô hình TV SDC ở V iệt N am
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Các m ô hình thư 
viện số dùng chung 
cho thư viện đại học 
V iệt N am  hiện nay 
được triển khai và 
vận hành ra sao?

H10: Các m ô hình TV SD C hiện có (Đ H Q G -H CM , Thái N guyên, 
H uế, Đ à N ẵng, Cần Thơ, Trung tâm  tri thức số ...)  có m ức độ đáp 
ứng khác nhau theo bộ tiêu chí đánh giá; sự khác biệt này làm  xuất 
hiện các ưu  điểm  và hạn chế đặc trưng của từng m ô hình.
H11: N ội dung và hình thức hoạt động trong m ô hình TV SD C cho 
TV Đ H  hiện nay có m ức độ triển khai khác nhau giữa các m ô hình, 
qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả chia sẻ tài nguyên và chất lượng 
dịch vụ thông tin
H12: V iệc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn sẽ chỉ ra sự khác biệt 
rõ rệt về m ức độ trưởng thành số giữa các m ô hình.

N hững yếu tố  nào 
quyết định m ức độ 
sẵn sàng triển  khai 
m ô hình thư viện số 
dùng chung cho thư 
viện đại học V iệt 
N am ?

H1: Y ếu tố  TNTTS có ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn sàng tham  gia
xây dựng m ô hình TV SDC cho TV Đ H  V iệt N am
H2: Y ếu tố  N guồn nhân lực thư viện có ảnh hưởng tích cực tới sự
sẵn sàng tham  gia xây dựng m ô hình TV SDC cho TV Đ H  V iệt N am
H3: Y ếu tố  H ạ tầng CN TT có ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn sàng
tham  gia xây dựng m ô hình TV SD C cho TV Đ H  V iệt N am
H4: Y ếu tố  N D T  có ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn sàng tham  gia
xây dựng m ô hình TV SDC cho TV Đ H  V iệt N am
H5: Y ếu tố  N guồn lực tài chính có ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn
sàng tham  gia xây dựng m ô hình TV SD C cho TV Đ H  V iệt N am
H6: Y ếu tố  Cơ chế chính sách có ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn
sàng tham  gia xây dựng m ô hình TV SD C cho TV Đ H  V iệt N am
H7: Y ếu tố  V ấn đề bản quyền và quyền sở hữu có ảnh hưởng tích
cực tới sự sẵn sàng tham  gia xây dựng m ô hình TV SD C cho TV Đ H
V iệt N am
H8: Y ếu tố  V ăn hóa có ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn sàng tham  gia 
xây dựng m ô hình TV SDC cho TV Đ H  V iệt N am  
H9: Y ếu tố  Chuẩn hóa dữ liệu có ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn 
sàng tham  gia xây dựng m ô hình TV SD C cho TV Đ H  V iệt N am

M ô hình thư viện  số 
dùng chung và giải 
pháp nào phù hợp 
với bối cảnh phát 
triển giáo dục đại 
học V iệt N am  trong 
kỷ nguyên số?

H13: M ô hình TVSDC được xây dựng trên kiến trúc kết hợp cổng tìm 
kiếm tập trung và giao thức OAI-PMH, đồng thời triển khai theo lộ 
trình ba giai đoạn (chia sẻ siêu dữ liệu thư mục, tài liệu toàn văn, cơ sở 
dữ liệu bạn đọc) sẽ đạt hiệu quả vận hành và mức độ sẵn sàng tham gia 
cao hơn so với các m ô hình không áp dụng cấu trúc và lộ trình này.
H14: H iệu quả của m ô hình TV SD C phụ thuộc vào m ức độ đáp 
ứng bộ tiêu chí đánh giá và v iệc triển khai đồng bộ các nhóm  giải 
pháp về chính sách -  quản trị, công nghệ, nhân lực, tài chính và  văn 
hóa hợp tác.
H15: M ô hình và giải pháp đề xuất sẽ g ia tăng khả năng tiếp cận 
thông tin, tối ưu  chi phí đầu tư, và  tạo tác động tích cực đến chất 
lượng đào tạo - nghiên cứu trong G D Đ H  V iệt Nam.
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Như vậy, hệ thống câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu đã được xây dựng đầy 
đủ, vừa làm cơ sở kiểm chứng mô hình trong chương 4, vừa là nền tảng khoa học để 
đề xuất mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam trong chương 5.
2.3.2. Mô hình lý thuyết nghiên cứu

Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về TVS 
và mô hình TVSDC, có thể nhận thấy rằng sự hình thành và phát triển của TVSDC là 
kết quả của một hệ sinh thái phức hợp. TVSDC không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng 
công nghệ mà còn gắn liền với các yếu tố về tài nguyên, nhân lực, chính sách quản lý, 
tài chính, bản quyền, cũng như văn hóa chia sẻ và chuẩn hóa nghiệp vụ. Các nghiên 
cứu tiêu biểu của Candela (2007a), Chowdhury (2014), Ahmad & Rafiq (2022), Đỗ 
Văn Hùng (2017), cùng với những chuẩn mực quốc tế như ISO11620:2014, ISO 
21248:2019, TCVN11774:2016, Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT, Luật Thư viện 2019 
đều thống nhất khẳng định vai trò đa chiều của các nhân tố này trong việc đảm bảo 
tính bền vững và hiệu quả của mô hình [161,165,146,46, 175,176,9, 84].

Sơ đồ 2.2. Mô hình nghiên cứu tổng thể

* Khung Lý thuyết nghiên cứu về mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam
Trong quá trình nghiên cứu về TVS và mô hình TVSDC, nhiều học giả trong 

và ngoài nước đã tập trung phân tích cả khía cạnh lý luận lẫn thực tiễn triển khai. 
Các công trình này không chỉ cung cấp nền tảng khái niệm, chức năng và nguyên 
tắc hoạt động của TVS, mà còn phản ánh kinh nghiệm triển khai các mô hình liên 
kết, chia sẻ TNTT giữa các trường đại học
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Bảng 2.4. Khung lý thuyết nghiên cứu về mô hình TVSDC
L ý thuyết nghiên cứu Tác giả, năm

N ghiên  cứu về cơ sở lý luận 
m ô hình số khái niệm , chức 
năng, đặc điểm , nguyên tắc 

và lợi ích TVS, phân loại 
TVS

M archionini (1998), B aw den (1999), B orgm an (1999), 
L esk  (2005), X ie & M atusiak  (2016), Pandey R icha 

(2023), N guyễn H uy C hương (2007, 2017b), N guyễn 
M inh H iệp (2014), Đ ỗ V ăn H ùng & Bùi Thị Á nh Tuyết 
(2023)...

Công trình nghiên cứu liên 
quan tới m ô hình TVS dùng 
chung và thực tiễn (Trung 

tâm  tri thức số, Đ H Q G - 
H CM , đại học vùng/khối, 
liên kết lĩnh vực)

Jalloh (1999), K eenan (2000), Chow dhury (2014), 

C andela (2007a), Baruzzo (2009), A tkinson (2019), 
Tripathi & Lal (2016), N guyễn Tiến H iển&  N guyễn Thị 

Lan Thanh (2002), Đ inh Thúy Q uỳnh (2018), N guyễn 
H oàng Sơn & L ê B á Lâm  (2018); Đ inh Thúy Q uỳnh
(2019) ; Lê B á Lâm  (2021); D ương Thị Thu Thủy (2022); 
N A L A  & Đ H  V inh (2023); Phạm  Thị M ai & Đ ặng V ăn 
Thống (2023); Lê Thị H ạnh (2019); N guyễn Thị N hung

(2020) ; Chu Tuyết Lan (2020); V õ Thị Hải V ân & Trần 
Thị H iền (2021) Đ oàn Thu (2015); Đ ỗ V ăn H ùng (2017); 
N guyễn Thị Tuyết Trinh & cộng sự (2021); V ũ Sỹ D ũng 

(2020); Bùi Thị H ằng et al. (2021)

Công trình nghiên cứu nội 

dung hợp tác liên thông và 
chia sẻ trong m ô hình 
TV SD C đại học

R ahm an (2006), V ijayakum ar (2014), B ouazza (1986), 

Shreeves (1997), Chatterjee (2010), Sindhu (2020), N gô 
Thị H uyền (2013), Đ ỗ V ăn H ùng (2017), V õ Thị Hải 
V ân (2019), N guyễn Thị N hung (2021)...

Công trình nghiên cứu liên 

quan thành phần yếu tố đảm 

bảo m ô hình TV SDC

B ouazza (1986, 1987), Chatterjee (2002), Candela 
(2007b), Choi & R asm ussen (2009), Sun & Y uan (2012), 
A hm ad & R afiq (2022), N guyễn V ăn Thiên (2017, 
2020), N guyễn H uy Chương (2017b), N guyễn Thị V iệt 
B ắc (2016)...

M ột số nghiên cứu đề xuất 
M ô hình TVSDC đại học tại 
V iệt N am  trong thời gian qua

N guyễn D uy H oan & Lê Văn N am  (2016), Phạm  Thị H à 
Thanh (2020), Lê B á Lâm  (2023), D ương Thị Thu Thủy 
(2023), Đ ỗ X uân Đán (2023), N guyễn Thị N hung (2023)...

Từ bảng tổng hợp trên có thể thấy, các công trình đã đề cập đến nhiều khía 
cạnh quan trọng của TVSDC, từ cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và trong nước, 
đến các yếu tố đảm bảo và mô hình đề xuất. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một khung 
phân tích toàn diện gắn kết giữa lý luận, thực tiễn và các yếu tố đảm bảo tính bền 
vững để áp dụng cho bối cảnh GDĐH Việt Nam. Do đó, việc kế thừa các kết quả 
nghiên cứu trước đây và đồng thời bổ sung phân tích chuyên sâu về yếu tố sẵn sàng 
là cơ sở khoa học quan trọng cho luận án.
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* Khung lý thuyết nghiên cứu yếu tố đảm bảo sẵn sàng triển khai mô 
hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam

Trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đã xây 
dựng khung lý thuyết về các yếu tố bảo đảm sự sẵn sàng triển khai mô hình TVSDC 
cho TVĐH Việt Nam. Các công trình quốc tế và trong nước cho thấy có sự tương 
đồng khi xác định các nhóm yếu tố cốt lõi cấu thành và tác động đến sự phát triển 
của TVS. Chẳng hạn, Bouazza (1986, 1987) chỉ ra bốn yếu tố cơ bản gồm kinh tế, 
chính trị, con người và văn hóa - xã hội [158]; Chatterjee (2002) bổ sung thêm tác 
động của công nghệ [163]; Candela (2007a, 2007b) và Choi & Rasmussen (2009) 
nhấn mạnh vai trò của nhân lực, bộ sưu tập số, người dùng, hạ tầng công nghệ, chức 
năng và chính sách [161,162]; Chowdhury (2014) đề xuất mô hình bền vững với 
bốn yếu tố: xã hội, CNTT, khả năng sử dụng của người dùng và chính sách pháp lý 
[165]. Ở Việt Nam, nhiều học giả như Lê Văn Viết (2000), Đoàn Phan Tân (2009), 
Nguyễn Hoàng Sơn (2011), Đỗ Văn Hùng (2014, 2017), Nguyễn Văn Thiên (2016), 
Nguyễn Thị Việt Bắc (2016), Nguyễn Huy Chương (2017), Phạm Thị Mai & Đặng 
Văn Thống (2023) đều nhấn mạnh các thành phần cốt lõi: tài nguyên thông tin số, 
nhân lực, hạ tầng CNTT, NDT, cùng với cơ chế chính sách, bản quyền và dịch vụ 
thông tin. Đặc biệt, Ahmad & Rafiq (2022) đã chỉ ra bốn điều kiện tiên quyết để các 
TVĐH sẵn sàng bảo quản tài liệu số, gồm: tài chính, công nghệ, nhân lực và chính 
sách [17, 43,46,47, 60,96, 110, 139].
Bảng 2.5. Khung lý thuyết yếu tố đảm bảo sự sẵn sàng xây dựng thư viện số dùng

chung cho thư viện đại học Việt Nam
Tác giả/Năm Yếu tố nhấn mạnh Đóng góp

Bouazza 
(1986, 1987)

Kinh tế, chính trị, con người, 
văn hóa - xã hội

Đặt nền tảng cho các yếu tố vĩ 
mô ảnh hưởng tới chia sẻ 
nguồn lực thông tin.

Chatterjee (2002)
Kinh tế, xã hội, văn hóa, 
công nghệ

Mở rộng thêm yếu tố công 
nghệ trong thời kỳ TVS.

Candela 
(2007a, 2007b)

Nội dung, người dùng, chức 
năng, chính sách, chất lượng, 
kiến trúc; Nhân lực, sưu tập 
số, hạ tầng CNTT

Đề xuất mô hình tham chiếu 
DELOS, khung lý thuyết toàn 
diện cho TVS.

Choi & Rasmussen 
(2009)

Nhân lực, bộ sưu tập số, hạ 
tầng công nghệ, cộng đồng 
người dùng

Làm rõ vai trò nhân sự và kỹ 
năng của thủ thư số.
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Chowdhury (2014)
Xã hội, CNTT, khả năng sử 
dụng của người dùng, chính 
sách - pháp lý

Đề xuất mô hình bền vững cho 
TVS.

Sun & Yuan 
(2012)

Hạ tầng, chính sách, cơ chế 
tổ chức, chính trị, kinh tế

Phân tích đặc điểm phát triển 
TVS trong bối cảnh Trung Quốc.

Pandey Richa 
(2023)

Giao diện người dùng, kho 
dữ liệu, hệ thống tra cứu, hệ 
thống định danh

Tiếp cận kiến trúc hệ thống, bổ 
sung góc nhìn kỹ thuật.

Ahmad & Rafiq 
(2022)

Tài chính, công nghệ, nhân 
lực, chính sách

Chỉ ra 4 điều kiện tiên quyết để 
TVĐH sẵn sàng bảo quản tài 
liệu số.

Owusu-Ansah & 
Rodrigues (2023)

Chiến lược & chính sách; bộ 
sưu tập và dịch vụ; hạ tầng 
CNTT & kỹ năng số

Đề xuất mô hình hợp tác TVS 
trong giáo dục mở và từ xa.

Lê Văn Viết 
(2000)

Vốn tài liệu, cán bộ, bạn 
đọc, cơ sở vật chất

Cách tiếp cận nền tảng cho TV 
truyền thống và TVS.

Đoàn Phan Tân 
(2009)

Nhân sự, CNTT, thiết bị, phần 
mềm, nguồn thông tin số

Nhấn mạnh cơ sở vật chất - kỹ 
thuật trong phát triển TVS.

Nguyễn Hoàng 
Sơn (2011)

Nhân lực, sưu tập số, người 
dùng, hạ tầng CNTT

Rút kinh nghiệm quốc tế, đề 
xuất định hướng cho Việt Nam.

Đỗ Văn Hùng 
(2014, 2017)

Nội dung, con người, công 
nghệ; cơ chế chính sách, 
nhân lực, CNTT, NDT, 
chuẩn dữ liệu, bản quyền, 
văn hóa chia sẻ

Đề xuất mô hình chia sẻ TNTT 
giữa các TVĐH, nhận diện 14 
yếu tố tác động.

Nguyễn Văn Thiên 
(2016, 2020)

Hạ tầng CNTT, tài liệu số, 
nhân lực

Đề cập trực tiếp thực tiễn xây 
dựng TVS tại Việt Nam.

Nguyễn Thị 
Việt Bắc (2016)

Cơ sở vật chất, tài liệu số, 
nhân lực

Xác định ba yếu tố cốt lõi phát 
triển TVS.

Nguyễn Huy 
Chương (2017b)

Vốn tài liệu số, hạ tầng kỹ 
thuật, cán bộ, dịch vụ và 
người dùng

Tiếp cận “Công nghệ nội 
dung” cho TVS Việt Nam.

Phạm Thị Mai & 
Đặng Văn Thống 
(2023)

TNTT, nhân lực, hạ tầng 
CNTT, dịch vụ thông tin

Minh chứng triển khai mô 
hình trung tâm tri thức số ở 
Việt Nam.

Như vậy, qua tổng hợp có thể thấy các học giả trong và ngoài nước đều tập 
trung vào một số nhóm yếu tố cốt lõi: TNTT, nguồn nhân lực, hạ tầng CNTT, NDT,
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tài chính, cơ chế chính sách, chuẩn hóa dữ liệu, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ và 
văn hóa/thói quen chia sẻ. Đây chính là cơ sở khoa học để tác giả lựa chọn 9 yếu tố 
sẵn sàng làm khung lý thuyết nghiên cứu cho luận án. Cụ thể, bốn yếu tố cấu thành 
nền tảng của bất kỳ mô hình TVSDC nào gồm: (1) TNTT, (2) nguồn nhân lực, (3) hạ 
tầng CNTT, (4) NDT. Để phản ánh tính bền vững và khả thi, luận án bổ sung thêm 
năm yếu tố tác động trực tiếp: (5) nguồn lực tài chính, (6) cơ chế chính sách quản lý, 
(7) chuẩn hóa dữ liệu, (8) bản quyền và sở hữu trí tuệ, (9) văn hóa/thói quen chia sẻ. 
Việc xác định 9 yếu tố này là kết quả của quá trình kế thừa, tổng hợp và phân tích từ 
các công trình trước, đặc biệt là nghiên cứu của Đỗ Văn Hùng (2017) về chia sẻ 
TNTT giữa các TVĐH, và Ahmad & Rafiq (2022) về mức độ sẵn sàng bảo quản tài 
liệu số [45, 144].

Trên cơ sở khung lý thuyết và hệ thống giả thuyết (H1-H9), luận án đã xây dựng 
mô hình khái niệm phản ánh mối quan hệ giữa các nhân tố độc lập và biến phụ thuộc là 
mức độ sẵn sàng tham gia xây dựng TVSDC tại các TVĐH Việt Nam. Các nhân tố độc 
lập bao gồm: TNTT, nguồn nhân lực, hạ tầng CNTT, NDT, nguồn lực tài chính, cơ chế 
chính sách, chuẩn hóa dữ liệu, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, và văn hóa/thói quen. 
Biến phụ thuộc là: Mức độ sẵn sàng tham gia xây dựng mô hình TVSDC.

Mô hình giả định rằng mỗi nhân tố độc lập đều có tác động tích cực đến sự 
sẵn sàng tham gia của các TVĐH, qua đó hình thành cơ sở khoa học để kiểm định, 
đánh giá và đề xuất giải pháp triển khai mô hình TVSDC phù hợp với bối cảnh 
GDĐH Việt Nam

Hình 2.13. Mô hình khung lý thuyết và Yếu tố tác động mức độ sẵn sàng tham gia 
xây dựng mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam
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Mô hình lý thuyết nghiên cứu được xây dựng với giả định: 9 yếu tố độc lập 
(H1-H9) có tác động tích cực đến biến phụ thuộc (sự sẵn sàng triển khai TVSDC), 
đồng thời được bổ sung, kiểm chứng và củng cố thông qua phân tích thực trạng 
(H10-H11) và đề xuất giải pháp (H13-H15). Mô hình này là nền tảng quan trọng 
cho việc xây dựng hệ thống biến quan sát, thang đo và khung phân tích trong các 
phần tiếp theo của luận án.
2.3.3. Các tiêu chí, biến số và thang đo sử dụng trong nghiên cứu

2.3.3.1. Tiêu ch í đánh g iá  mô hình thư viện số  dùng chung  

Để đánh giá thực trạng mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam, nghiên cứu 
này kế thừa và tổng hợp từ nghiên cứu của các tác giả đi trước và các chuẩn mực 
quốc tế, các tiêu chuẩn quốc gia và hệ thống văn bản pháp lý trong lĩnh vực thư viện 
và GDĐH. Các nguồn tham chiếu chính bao gồm: TCVN 11774:2016/ISO 
11620:2014, ISO 21248:2019, Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT, Luật Thư viện (2019) 

Trên cơ sở kế thừa, đối chiếu và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, 
nghiên cứu đề xuất nhóm tiêu chí đánh giá mô hình TVSDC như sau:

Bảng 2.6. Tiêu chí đánh giá mô hình thư viện số dùng chung
Nhóm  

tiêu chí
C hỉ báo

N ội dung  
đánh giá

N guồn nền tảng

1. Cơ chế 
chính sách

C hiến lược 
CĐ S/TV SD  
C; quy chế 
liên thông; 
vai trò điều 
phối

- Có chính sách 
chia sẻ dữ liệu, 
bản quyền số
- Có cơ quan điều 
phối (Nhà nước/bộ 
ngành/hiệp hội)
- Áp dụng tiêu 
chuẩn m ở về dữ 
liệu và dịch vụ 
(O AI-PM H, 
M A R C 21, D ublin 
C o re ...)

Candela (2007a); Chowdhury (2014); 
O w usu-A nsah & Rodrigues (2023); Đỗ 
V ăn H ùng (2017a)
- ISO  11620:2014/TCV N  11774: 2016: 
Chỉ số quản lý, dịch vụ và chính sách 
phục vụ NDT.
- ISO 21248:2019: K hung quản trị, 

tuân thủ pháp luật.
- Thông tư  14/2022/TT-BG D ĐT: Y êu 

cầu tiêu chuẩn quản lý thư viện đại học.
- L uật Thư viện 2019: Q uy định quyền, 
nghĩa vụ, cơ chế quản lý.

2. Tài 
nguyên 
thông tin

Quy mô, 
tăng trưởng 
bổ sung; 
m ức m ở 
(OA); chất 
lượng; tỷ  lệ 
số hóa

- N guồn số đa 
dạng (giáo trình, 
luận văn, CSD L 
nghiên cứu)
- Cập nhật thường 
xuyên, đảm  bảo 
học thuật
- Có chuẩn 
m etadata, định

C andela (2007b); N guyễn H oàng Sơn 
(2011); N guyễn H uy Chương (2017b); 
Phạm  Thị M ai & Đ ặng V ăn Thống 
(2023);
ISO 11620:2014: Chỉ số về số lượng, 
phạm  vi, tính cập nhật tài liệu. 
ISO 21248:2019: Y êu cầu chất lượng và 
phạm  vi bao phủ tài nguyên. 
Thông tư  14/2022: Y êu cầu có CSDL,
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dạng m ô tả tài liệu học thuật số.
L uật Thư viện 2019: Quy định bổ sung, 
lưu chiểu, chia sẻ TNTT

3. N guồn 
nhân lực

Quy mô, 
năng lực 
CN TT & 
nghiệp vụ, 
đào tạo

Trình độ chuyên 
môn, kỹ năng 
CNTT, kỹ năng 
mềm, năng lực 
ngoại ngữ và quản 
lý; m ức độ đáp 
ứng yêu cầu triển
khai TvSDC

Choi & R asm ussen (2009); Candela 
(2007b); Lê V ăn V iết (2000); Đ ỗ Văn 
H ùng (2014); ISO  11620:2014: Chỉ số 
về nhân sự, trình độ, hiệu quả làm  việc; 
ISO  21248:2019: Y êu cầu nhân lực 
chuyên m ôn trong thư viện quốc gia; 
Thông tư  14/2022: Y êu cầu cán bộ có 
trình độ chuyên môn, CNTT, ngoại 
ngữ; Luật Thư viện 2019: Quy định đào 
tạo, bồi dưỡng nhân lực.

4. H ạ tầng 
CNTT

H ệ thống 
phần mềm, 
khả năng tích 
hợp, bảo 
mật, sao lưu

N ăng lực phần 
cứng, phần mềm, 
m ạng, bảo  mật; 
khả năng tích hợp, 
liên thông và m ở 
rộng.

C andela (2007b); Choi & R asm ussen  
(2009); Đ oàn P han  Tân (2009); 
N guyễn  V ăn T hiên (2016); ISO  
11620:2014: Chỉ số ứng dụng CN TT, 
hệ thống  O PA C , truy  cập trự c tuyến; 
ISO  21248:2019: T iêu chí công nghệ, 
số hóa và  truy  cập m ở;T hông tư 
14/2022: Y êu cầu hạ tầng  cNtT, 
phần m ềm  quản lý, bảo  m ật; L uật Thư 
v iện  2019: K huyến  khích  hiện  đại hóa 
C N TT trong  thư  viện.

5. N gười 
dùng tin

truy cập từ 
xa; m ức độ 
hài lòng; kỹ 
năng

- K ỹ năng tìm 
kiếm  & CN TT tốt
- K ỹ năng ngoại 
ngữ để khai thác 
thông tin
- B iế t đánh giá độ 
tin  cậy nguồn

C andela (2007a,b); Choi & R asm ussen 
(2009); O w usu-A nsah & Rodrigues 
(2023); ISO 11620:2014: Chỉ số về 
m ức độ sử dụng dịch vụ, sự hài lòng 
N D T; ISO  21248:2019: Tiêu chí tiếp 
cận công bằng, hiệu quả; Thông tư 
14/2022: Y êu cầu thư viện đáp ứng nhu 
cầu đào tạo - nghiên cứu; L uật Thư viện 
2019: B ảo đảm  quyền tiếp cận thông tin 
của công dân

6. Q uản trị 
& Tổ chức 
vận hành

Vai trò điều 
phối;
K PI/SLA ; 
phân quyền

Cơ chế quản trị 
m ô hình, phân 
công trách nhiệm, 
phối hợp giữa thư 
viện thành viên; 
quy trình quản lý 
dữ liệu, dịch vụ và
nd

C andela (2007a); Chow dhury (2014); 
Đ ỗ V ăn H ùng (2017a); ISO 
11620:2014: Chỉ số hiệu quả hoạt động, 
quản trị, tài chính; ISO 21248:2019: 
Tiêu chí quản lý hệ thống thư viện quốc 
gia; Thông tư  14/2022: Y êu cầu quản lý 
hệ thống, tổ  chức nhân lực; L uật Thư 
viện 2019: Quy định trách nhiệm  cơ 
quan quản lý.
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7. D ịch vụ 
người dùng

G iao diện, 
hỗ trợ, cá 
nhân hóa

- Giao diện thân 
thiện, đa nền tảng
- Có cá nhân hóa 
dịch vụ
- Đội ngũ hỗ trợ 
24/7

C andela (2007a); N guyễn H uy Chương 
(2017b); ISO  11620:2014

8. H ợp tác 
và liên 
thông

Thỏa thuận 
hợp tác; truy 
cập chéo; 
m ượn liên 
thông

- Có thỏa thuận 
hợp tác rõ ràng
- Cho phép truy 
cập & m ượn liên 
thông
- Có cơ chế bảo 
m ật & bản  quyền 
chia sẻ
- N ội dung và  hình 
thức chia sẻ

B ouazza (1986,1987); Jalloh; Stella 
K eenan; Đ ỗ V ăn H ùng (2017a)

9. H iệu quả 
& Tác động

Truy cập, tiết 
kiệm  chi phí, 
tác động học 
thuật

- Tăng khả năng 
tiếp cận học liệu
- Tối ưu chi phí 
đầu tư
- Phản hồi người 
dùng tích cực, có 
tác động học thuật 
rõ rệt

ISO  11620:2014: Chỉ số tác động xã 
hội, hiệu quả dịch vụ; ISO 21248:2019: 
Đ ánh giá tác động học thuật & văn  hóa; 
Thông tư  14/2022: Tiêu chuẩn đánh giá 
hiệu quả thư viện đại học; Luật Thư 
viện 2019: Vai trò  thư viện trong phát 
triển giáo dục, khoa học, xã  hội

Bộ tiêu chí này được sử dụng để mô tả, so sánh và đối chiếu mức độ hiệu quả 
giữa các mô hình TVSDC đang triển khai tại Việt Nam, bao gồm: Trung tâm Kết 
nối Tri thức số, hệ thống TVSDC của ĐHQG-HCM, các mô hình Đại học vùng 
(Thái Nguyên, Đà Nẵng, Cần Thơ) và các mô hình khối ngành (Kỹ thuật, Kinh tế, 
Luật...). Việc áp dụng bộ tiêu chí trên cho phép luận án không chỉ đánh giá điểm 
mạnh và hạn chế của từng mô hình, mà còn xác định những điều kiện tiên quyết để 
xây dựng và triển khai thành công một mô hình TVSDC phù hợp với bối cảnh 
GDĐH Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

2.3.3.5. B iến số  và thang đo cho các yếu  tố đảm bảo sẵn sàng tham gia  xây  

dựng mô hình thư viện số  dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam

Để kiểm định mô hình nghiên cứu, tác giả đã xây dựng hệ thống biến quan 
sát và thang đo trên cơ sở kế thừa, phát triển từ các công trình nghiên cứu trước 
(Candela, 2007; Chowdhury, 2014, Đỗ Văn Hùng, 2017b; Ahmad & Rafiq, 2022; 
Trần Thị Quý & Đỗ Văn Hùng, 2014; Nguyễn Văn Thiên & Lê Thị Thúy Hiền, 
2 0 2 3 .)  [47,95, 113, 161,146,165]; Tuân thủ các chuẩn mực và khung pháp lý (ISO
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11620:2014; ISO 21248:2019; TCVN 11774:2016; Luật Thư viện 2019; Thông tư 
14/2022/TT-BGDĐT). Điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với bối cảnh thực tiễn 
GDĐH Việt Nam, đồng thời kết hợp với kết quả nghiên cứu định tính (phỏng vấn 
chuyên gia, phân tích tài liệu) để xác định các yếu tố then chốt. Những yếu tố này 
chính là nền tảng bảo đảm sự sẵn sàng tham gia xây dựng mô hình TVSDC trong 
các trường đại học Việt Nam.

Cách tiếp cận nghiên cứu được triển khai theo hai bước: Nghiên cứu định 
tính: dùng để khám phá, xác định các yếu tố bảo đảm sự sẵn sàng tham gia TVSDC, 
làm cơ sở cho việc thiết kế các thang đo; Nghiên cứu định lượng: sử dụng hệ thống 
biến quan sát đã được mã hóa để kiểm định mô hình lý thuyết.

Tác giả tiến hành mã hóa các biến số như sau:
Nhóm biến độc lập: TNTTS: TN1-TN3; Đội ngũ cán bộ thư viện: DN1- 

DN4; Hạ tầng CNTT: HT1-HT4; Người dùng tin: ND1-ND4; Nguồn lực tài chính: 
NL1-NL5; Cơ chế chính sách: CS1-CS5; Bản quyền và sở hữu trí tuệ: BQ1-BQ5; 
Văn hóa: VH1-VH5; Chuẩn dữ liệu: DL1-DL3

Biến phụ thuộc (mức độ sẵn sàng): PT1-PT5, các biến này được đo lường 
theo thang Likert 5 mức độ (© Hoàn toàn không đồng ý, © Không đồng ý, © Bình 
thường, © Đồng ý, ©Hoàn toàn đồng ý).

Bảng 2.7. Biến nghiên cứu và mã hóa

Y ếu tố N ội dung biến quan sát
M ã
biến

N guồn

Tài
nguyên 

thông tin 
số

Thư viện đảm  bảo có đủ TN TTS tài liệu tham  khảo, 
giáo trình, nội sinh, báo tạp chí, CSDL, tài liệu khác

TN1

Tác giả tự 
phát triển

TN TTS tại thự viện đảm bảo  đã được xử lý theo các 
chuẩn nghiệp vụ

TN2

TN TTS đảm bảo có được từ  nhiều nguồn khác nhau: nội 
sinh, mua, từ  hợp tác kết nối và khai thác m iễn phí

TN3

N guồn 
nhân lực

Cán bộ thư viện đảm bảo có kiến thức và kỹ năng 
nghiệp vụ thông tin - thư  viện (thu thập, xử lý, tổ  chức, 
cung cấp thông tin..)

DN1
Tác giả 

phát triển 
từ  nghiên 
cứu của 
Trần Thị 

Quý & Đỗ 
V ăn Hùng, 
(2014), Đ ỗ 
V ăn Hùng, 

(2017b)

Cán bộ thư viện đảm bảo có kiến thức và kỹ năng 
CNTT, kỹ thuật (phần cứng, phần mềm, mạng, tương 
tác môi trường số, dịch vụ số, an toàn, an ninh số, thu 
thập, khai thác dữ liệ u ...)

D N 2

Cán bộ thư viện đảm bảo có kiến thức và kỹ năng m ềm  
(quản lý, hợp tác và chia sẻ, có kiến thức về bản quyền 
và quyền sở hữu trí tuệ, giao tiếp, giải quyết vấn đ ề , . )

DN3

Cán bộ thư viện có kiến thức và  kỹ năng ngoại ngữ D N 4
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H ạ tầng 
CNTT

H ệ thống phần cứng (m áy chủ, m áy trạm ) được trang bị 
đồng bộ, cấu hình tố t đảm  bảo lưu trữ, cung cấp, xử lý 
dữ liệu và hoạt động liên tục được dễ dàng.

HT1 Tác giả 
phát triển 
từ  nghiên 
cứu của 
N guyễn 

Văn
Thiên, Lê 
Thị Thúy 

Hiền, 
(2023)

H ệ thống phần m ềm  (phần m ềm  hệ thống, phần m ềm  
quản lý thư viện  tích hợp, phần m ềm  quản lý tài nguyên 
số, phần m ềm  tìm  kiếm  tập tru n g ,...)  đồng bộ, đáp ứng 
yêu cầu kết nối.

HT2

H ệ thống m ạng (LAN, W A N , Internet Intranet) đủ 
m ạnh và hoạt động liên tục ít bị gián đoạn đảm  bảo  kết 
nối.

HT3

H ệ thống các trang th iết bị được trang bị đồng bộ, hiện 
đại đảm  bảo hỗ trợ  kết nối.

HT4

N gười 
dùng tin

N D T có kiến thức và kỹ năng tìm  kiếm  thông tin  số 
thành thạo

ND1

Tác giả tự 
phát triển

N D T có kiến thức và  kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin  thành thạo

N D 2

N D T  có kiến thức và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ khai 
thác thông tin

ND3

N D T  có kiến thức về đánh giá thông tin  tính xác thực và 
độ tin cậy, phù hợp các nguồn thông tin

N D 4

N guồn 
lực tài 
chính

Thư viện A nh/chị có nguồn kinh phí đủ đầu tư phát triển 
TVS đại học

NL1

Tác giả tự 
phát triển

Thư viện A nh/chị có nguồn kinh phí đảm bảo m ua tài 
nguyên thông tin

N L2

Thư viện A nh/chị có đủ kinh phí đầu tư  nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực thư viện

NL3

Thư viện A nh/chị có đủ kinh phí đảm bảo xây dựng hạ 
tầng CN TT đủ m ạnh

N L4

Thư viện A nh/chị có nguồn kinh phí hỗ trợ  hoạt động 
kết nối, liên thông, chia sẻ dùng chung thư viên số

NL5

Cơ chế 
chính 
sách

N hà nước có đầy đủ văn bản chính sách về chuyển đổi 
số, kết nối và liên thông.

CS1

Tác giả tự 
phát triển

Các bộ ngành có đầy đủ văn bản chính sách về chuyển 
đổi số, kết nối và liên thông thư viện

CS2

Các trường đại học đã có cơ chế chính sách về chuyển 
đổi số, phát triển TVS và kết nối TVS dùng chung.

CS3

Các TV Đ H  đã có văn bản về chuyển đổi số, phát triển 
TVS và kết nối TV SDC

CS4

Các TV Đ H  có chính sách truy cập cho mọi đối tượng 
người dùng tin  công cộng, thư viện, đối tác

CS5
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Bản
quyền và 
quyền sở 

hữu trí 
tuệ

Thư viện Anh/chị tuân thủ đầy đủ pháp luật, luật bản 
quyền (quyền sao chép, quyền phân phối, quyền trích dẫn)

BQ1

Tác giả tự 
phát triển

Thư viện A nh/chị tuân thủ đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ 
(bản quyền đối với tài liệu số hóa, quyền tiếp cận, giấy 
phép sử dụng)

BQ 2

Thư viện A nh/chị có đầy đủ nguồn TN TTS cấp quyền 
truy cập tài liệu có bản quyền

BQ3

Thư viện A nh/chị đã hợp tác với các tổ  chức bản quyền, 
nhà xuất bản và tác giả để x in phép sử dụng tài nguyên 
thông tin  m ột cách hợp pháp

BQ 4

Thư viện A nh/chị đủ khả năng chi phí cho việc m ua bản 
quyền và quản lý tài liệu có bản quyền

BQ5

V ăn hóa 
hợp tác

Thư viện Anh/chị tôn trọng và tuân thủ quy định phát luật VH1

Tác giả tự 
phát triển

Thư viện A nh/chị luôn có tinh thần đoàn kết, hợp tác và 
chia sẻ nguồn TNTTS

V H2

Các thư viện ngờ vực, lo sợ thất bại khi tham  gia xây 
dựng TVSDC

VH3

N hận thức nhà quản lý, cán bộ TV Đ H  về lợi ích của hợp 
tác chia sẻ thông tin

V H4

V ăn hóa đọc và thói quen người dùng tin  sử dụng tài 
nguyên thông tin thay đổi

VH5

Chuẩn 
dữ liệu

(DL)

Thư viện A nh/chị đảm  bảo chuẩn hóa nghiệp vụ trong 
thư viện A ACR2, RD A, M A C R  21, Chuẩn biên mục 
siêu dữ liệu D ublincore, DDC,..

DL1

Tác giả tự 
phát triển

Thư viện A nh/chị đảm bảo tiêu chuẩn truyền và m ã hóa 
dữ liệu (M ETS), chuẩn m ô tả  đối tượng siêu dữ liệu 
(M OD S), chuẩn m ô tả  lưu trữ  m ã hóa (EA D )

DL2

Thư viện A nh/chị đảm bảo chuẩn về dữ liệu việc thu 
thập dữ liệu thông tin  - chuẩn O A I-PM H  để kết nối các 
thư viện

DL3

B iến phụ 
thuộc sự 
sẵn sàng

Thư viện A nh/chị có đủ TN TTS sẵn sàng tham  gia, kết 
nối, chia sẻ

PT1

Tác giả tự 
phát triển

Thư viện A nh/chị có đủ đội ngũ cán bộ TVS sẵn sằng 
tham  gia vào xây dựng TV SD C cho TV Đ H  V iệt N am

PT2

Thư viện A nh/chị có đủ hạ tầng CN TT tham  gia vào xây 
dựng TV SDC cho TV Đ H  V iệt N am

PT3

Thư viện A nh/chị đã sẵn sàng đảm bảo chính sách, bản 
quyền tham  gia xây dựng TV SD C cho TV Đ H  V iệt N am

PT4

Thư viện A nh/chị đảm bảo kinh phí cho hoạt động tham  
gia xây dựng TV SDC cho TV Đ H  V iệt N am

PT5
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Tóm lại, luận án đã xác định và mã hóa được 9 yếu tố cốt lõi cùng hệ thống 
biến quan sát và thang đo chi tiết, đồng thời xác định biến phụ thuộc là mức độ sẵn 
sàng triển khai TVSDC. Bộ thang đo này vừa kế thừa cơ sở khoa học từ các nghiên 
cứu trước, vừa điều chỉnh phù hợp với thực tiễn GDĐH Việt Nam. Đây là công cụ 
quan trọng cho khảo sát định lượng, kiểm định độ tin cậy (Cronbach’s Alpha), phân 
tích nhân tố (EFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính bán phần (PLS-SEM), nhằm làm 
sáng tỏ các giả thuyết H1-H9.
2.3.4. Khung phân tích đánh giá

Khung phân tích được xây dựng trên cơ sở phương pháp tiếp cận kết hợp 
định tính và định lượng nhằm đảm bảo tính toàn diện trong nghiên cứu.

- Nhóm giả thuyết nền tảng (H0.1-H0.2): Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn. 
Phương pháp: tổng quan tài liệu, phân tích nội dung.

- Nhóm giả thuyết về thực trạng (H10-H12): Đánh giá hiệu quả các mô hình 
hiện có. Phương pháp: khảo sát bảng hỏi, phỏng vấn sâu, phân tích mô tả và so sánh.

- Nhóm giả thuyết về mức sẵn sàng (H1-H9): Kiểm định tác động của 9 yếu 
tố đến sự sẵn sàng tham gia TVSDC. Phương pháp: khảo sát định lượng diện rộng, 
phân tích thống kê và mô hình PLS-SEM.

- Nhóm giả thuyết đề xuất (H13-H15): Kiểm chứng tính khả thi và đề xuất 
mô hình tối ưu. Phương pháp: Delphi, SWOT, đối sánh, phân tích chuyên gia.

Định tính: Phỏng vấn sâu, phân tích nội dung, Delphi, SWOT ^  nhận diện 
yếu tố cốt lõi, rào cản và giải pháp.

Định lượng: Khảo sát diện rộng (500 phiếu, 444 hợp lệ). Dữ liệu xử lý bằng 
SPSS & SmartPLS với các bước: Kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s 
Alpha), Phân tích nhân tố khám phá (EFA), Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 
bán phần (PLS-SEM) để kiểm định H1-H9.

Bảng 2.8. Khung phân tích nghiên cứu mô hình TVSDC
M ục
tiêu

Câu hỏi 
nghiên cứu

G iả thuyết /  
Tiêu chí

Phương pháp  
nghiên cứu

Phân tích  
dữ liệu

K ết quả 
kỳ vọng

Lý luận -
Thực
tiễn

C1. Cơ sở 
lý luận & 
thực tiễn

H 0.1-H 0.2, 
bộ tiêu chí 
lý thuyết

Tổng quan, 
phân tích tài 
liệu

Phân tích nội 
dung, tổng hợp 
khung lý thuyết 
từ  tài liệu học 
thuật, văn bản 
pháp lý, tài liệu 
về m ô hình

K hung lý 
thuyết và tiêu 
chí cơ bản 
cho TV SDC
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Thực 
trạng 
m ô hình

C2. Thực 
trạng mô 
hình hiện có

H 10-H 11, 
bộ tiêu chí 
đánh giá

K hảo sát, 
phỏng vấn bán 

cấu trúc

Phân tích m ô tả, 
so sánh, đối 
chiếu

B ảng xếp 
hạng & mô 
tả  thực trạng 
các m ô hình

sẵn  sàng C3. Các yếu 
tố  bảo đảm  / 
m ức sẵn 
sàng

H 1-H 9, H12 
(9 yếu tố)

K hảo sát định 
lượng (L ikert 5 
m ức)

K iểm  định m ô 
hình PLS-SEM , 
phân tích thống 
kê bằng SPSS & 
Sm artPLS

M ô hình tác 
động của 9 

yếu tố  đến sự 
sẵn sàng

Đề xuất C4. M ô 
hình & giải 

pháp đề 
xuất

H13-H15 
M ô hình đạt 
> X  điểm 
theo tiêu chí

Delphi, 
SW OT, phân 

tích đối sánh

Tổng hợp kết 
quả C1-C3 + ý 
kiến chuyên gia

M ô hình 
TV SDC tối 
ưu & lộ trình 
triển khai

Kết quả khung phân tích này cho phép xác định từng câu hỏi và giả thuyết 
nghiên cứu, từ đó kiểm chứng mô hình lý thuyết và làm cơ sở đề xuất mô hình 
TVSDC cho TVĐH Việt Nam hoàn chỉnh.

Tiểu kết Chương 2
Chương 2 đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến mô hình 

TVSDC cho TVĐH Việt Nam. Nội dung chương tập trung làm rõ các khái niệm, 
phân loại, chức năng, nguyên tắc vận hành của mô hình TVS và TVSDC; đồng thời 
phân tích các quy định pháp lý, đặc biệt là Luật Thư viện 2019, để xác lập tiêu chí 
đánh giá mô hình và các hình thức liên thông trong TVS.

Bên cạnh đó, chương đã chỉ ra các thành phần cần thiết để xây dựng 
TVSDC, tổng hợp kinh nghiệm triển khai trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định 
vai trò và lợi ích của mô hình trong hệ thống GDĐH. Những luận điểm lý luận và 
dẫn chứng thực tiễn được trình bày không chỉ khẳng định tính cần thiết và khả thi 
của TVSDC, mà còn hình thành khung nghiên cứu, xác định rõ các biến số, tiêu chí 
và thang đo cho khảo sát và kiểm chứng sau này.

Trên nền tảng cơ sở khoa học và khung nghiên cứu được thiết lập, Chương 3 
sẽ tiếp tục trình bày phương pháp nghiên cứu, bao gồm thiết kế nghiên cứu, công cụ 
khảo sát, phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu, nhằm bảo đảm tính khách quan, 
độ tin cậy và giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu.
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Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở khung lý thuyết và cơ sở thực tiễn đã được trình bày ở Chương 2, 
Chương 3 tập trung xây dựng hệ thống phương pháp nghiên cứu nhằm kiểm chứng 
giả thuyết, phân tích thực trạng và yếu tố đảm bảo mức độ sẵn sàng tham gia mô hình 
TVSDC. Điểm mới của chương này là việc kết hợp tiếp cận định tính và định lượng 
hiện đại để hình thành mô hình nghiên cứu chuyên biệt cho TVSDC, một chủ đề còn 
rất ít được khảo sát bằng phương pháp lượng hóa. Chương 3 đóng góp vào luận án 
thông qua việc: (1) thiết kế mô hình nghiên cứu tích hợp từ cơ sở lý luận và thực tiễn 
Việt Nam; (2) xây dựng và kiểm định bộ thang đo mức độ sẵn sàng tham gia mô hình 
TVSDC với độ tin cậy cao; (3) áp dụng các kỹ thuật phân tích định tính và định 
lượng như mã hóa nội dung, Cronbach’s Alpha, EFA và PLS-SEM; và (4) đề xuất 
quy trình thu thập - xử lý dữ liệu phù hợp với nghiên cứu liên ngành và quy mô khảo 
sát lớn. Chương này sẽ trình bày thiết kế nghiên cứu, phương pháp thu thập và xử lý 
dữ liệu, hệ thống công cụ - thang đo, kỹ thuật phân tích sử dụng, cùng các biện pháp 
bảo đảm độ tin cậy - giá trị của kết quả. Những nội dung này tạo nền tảng quan trọng 
cho việc kiểm định mô hình và đề xuất giải pháp ở các chương tiếp theo.
3.1. Thiết kế nghiên cứu

Trên cơ sở khung lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu đã trình bày ở Chương 
2, luận án lựa chọn phương pháp nghiên cứu kết hợp, tích hợp định lượng và định 
tính. Cách tiếp cận này cho phép khai thác ưu điểm của từng phương pháp, bù trừ 
hạn chế lẫn nhau, đồng thời tạo cơ sở chắc chắn để kiểm chứng mô hình và đề xuất 
giải pháp phù hợp với bối cảnh TVSDC tại Việt Nam.

Nghiên cứu lý thuyết: hệ thống hóa công trình khoa học trong và ngoài nước, 
phân tích văn bản chính sách - pháp lý, chuẩn hóa khái niệm và xây dựng mô hình 
lý thuyết cùng các giả thuyết nghiên cứu.

Nghiên cứu định lượng tiến hành bằng khảo sát diện rộng tại 88 TVĐH với 
444 phiếu hợp lệ để kiểm định mô hình lý thuyết, với vai trò: (1) đo lường thực 
trạng mô hình và nội dung chia sẻ hợp tác, mức độ tác động của các yếu tố độc lập 
tới biến phụ thuộc mức độ sẵn sàng tham gia xây dựng TVSDC); (2) đánh giá mức 
độ tác động giữa các yếu tố bằng Cronbach’s Alpha, EFA và PLS-SEM, qua đó 
kiểm chứng các giả thuyết H1-H9 và cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho đề xuất 
mô hình - giải pháp; (3) kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu.

Nghiên cứu định tính được triển khai qua phỏng vấn sâu, thảo luận chuyên 
gia/Delphi và phân tích nội dung, với vai trò: (1) khám phá yếu tố đảm bảo và nhận
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diện rào cản trong triển khai TVSDC; (2) bổ sung, hiệu chỉnh và hoàn thiện chỉ 
báo/thang đo cho khảo sát định lượng; (3) cung cấp luận cứ thực tiễn phục vụ đề 
xuất mô hình và giải pháp.

Dự thảo Mô hình TVSDC 
cho TVĐH Việt Nam

Bộ công cụ thực nghiệm

Nghiên 
cửu định 

lượng 
kiểm tra 
tiền kiềm 

định

Tham 
khảo ý 
kiến về 

bộ 
công

Xây
dựng

bộ
công

Chạy thử 
bộ công 
cụ, điều 
chỉnh bộ 
công cụ

Định lượng 
hậu kiẻm số liệu

Nghiên cứu định tính 
Phòng vấn sâu 
Quan sát vả điền dâ 
Đánh giá chuyên gia

Đánh giá được 
mô hình và yêu 

tô đảm bảo 
TVSDC cho 
TVĐHViệt 

Nam

— Tông hợp tải liệu

Kết quả
Tông hợp nội dung dữ 
liệu lý  thuyêt, thực 
tiễn và chuyên sâu vê 
các mô hỉnh, yêu tô 
đàm bảo, dự thào mô 
hình

Mầu sàng lọc kiểm định
Sô lượng: 500 phiêu kêt quả thu vê 444 phiêu 
Kiểm tra lựa chọn từ: 88 TVĐH theo 3 khu vực Miền 
Băc, Miên Trung, Miên Nam, chia theo khôi lĩnh vực 
đào tạo, khối trường đại học công lập và trường ngoài 
công lập

Ket quả
Đánh giá thực trạng mô hình TVSDC 
Yêu tô đảm bào san sàng xáy dựng TVSDC

Mâu ugâu nhiên
Phòng vân sâu: sô lượng gôm 22 người (trong đó 10 chuyên gia 
và nhà lãnh đạo quàn lý; 12 NDT thuộc đại diện các TVĐH)
Quan sát và điên dã: thu thập dữ liệu, trải nghiêm, tông hợp dư 
liệu
Đánh giá chuyên gia

Kết quả
Thu thập dữ liệu thực tê và đảnh giá thực hạng mô hình 
Thăm dò các yêu tô/điẻu kiện đảm bào, rào cân và đira 
ra giải pháp, đê xuât xây dựng mô hình TVSDC cho 
TVĐH Việt Nam phù hợp có sự đánh giá chuyên gia. 
Hoàn thiện nội dung các chỉ báo và tiên hành bước tiêp 
theo trong quy trình

Phân tích dữ liệu 
Mô tả, Nội dung

Kêt quả
Mô hình yêu tô 

đảm bão san 
sàng, Đê xuãt 

mô hình 
TVSDC cho 
TVĐHViệt 

Nam

Sơ đồ 3.1. Thiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu khái quát cấu trúc tổng thể gồm ba hợp phần liên thông: 
(1) nghiên cứu lý thuyết (hệ thống hóa, khung lý thuyết, giả thuyết); (2) nghiên cứu 
định lượng (khảo sát, Cronbach’s Alpha, EFA, PLS-SEM), (3) nghiên cứu định tính 
(phỏng vấn sâu, Delphi, SWOT, phân tích nội dung);

Bảng 3.1. Tổng hợp thiết kế nghiên cứu
STT Phương pháp M ẫu điều tra M ục tiêu

1 N ghiên cứu 
lý thuyết

Tổng hợp công trình nghiên cứu 
trong và ngoài nước; văn bản pháp 
lý, tiêu chuẩn, báo cáo thực tiễn

Xây dựng khung lý thuyết, 
xác định các yếu tố  và giả 
thuyết nghiên cứu

2
N ghiên cứu 
định lượng 

(khảo sát bằng 
bảng hỏi)

500 phiếu khảo sát thu về 444 hợp 
lệ; đối tượng khảo sát: cán bộ 
quản lý, nghiệp vụ, CNTT, phục 
vụ tại 88 TVĐH; phân tầng theo 3 
m iền & loại hình trường

K iểm  định giả thuyết; phân 
tích tác động các yếu tố  đảm 
bảo đến m ức độ sự sẵn sàng 
tham  gia TVSDC; đề xuất 
giải pháp

3

N ghiên cứu 
định tính 

(Phỏng vấn 
sâu, Delphi, 

SW OT)

22 người: 10 chuyên gia & lãnh 
đạo quản lý TV Đ H  (ĐHQG; đại 
học vùng; trường chuyên 
ngành/tổng hợp; Trung tâm  K ết nối 
Tri thức số); 12 N D T (người học, 
giảng viên, cán bộ quản lý) đại diện 
3 m iền

Đánh giá thực trạng và nội 
dung hợp tác liên thông, 
Khám  phá nhận diện yếu tố 
bảo đảm & rào cản; hoàn 
thiện thang đo cho định 
lượng và kiểm định m ô hình 
đề xuất
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3.2. Cơ sở và cách tiếp cận nghiên cứu
3.2.1. Cơ sở phương pháp luận

Cơ sở phương pháp luận đóng vai trò định hướng tổng thể cho việc xây dựng 
mô hình, lựa chọn phương pháp và triển khai toàn bộ quá trình nghiên cứu. Luận án 
vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp luận hiện đại và phù hợp với lĩnh vực Thông 
tin - Thư viện, đặc biệt là nghiên cứu về mô hình TVSDC trong bối cảnh chuyển đổi 
số GDĐH tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Phương pháp luận duy vật biện chứng: Luận án xem xét mô hình TVSDC 
như một hệ thống mở, vận động liên tục và chịu tác động đa chiều của các yếu tố bên 
trong và bên ngoài. Cách tiếp cận duy vật biện chứng giúp tác giả nhận diện: sự biến 
đổi của môi trường chính sách, hạ tầng công nghệ, nhân lực và văn hóa chia sẻ; mối 
quan hệ tương tác giữa các yếu tố tạo nên mức độ sẵn sàng của TVĐH; các mâu 
thuẫn và hạn chế trong triển khai TVSDC, từ đó tìm ra hướng giải quyết mang tính hệ 
thống. Nhờ đó, mô hình nghiên cứu không chỉ phản ánh trạng thái hiện thời mà còn 
phù hợp với xu hướng phát triển của GDĐH Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

- Phương pháp duy vật lịch sử: Luận án đặt việc nghiên cứu TVSDC trong 
bối cảnh lịch sử - xã hội cụ thể của Việt Nam, đặc biệt là: tiến trình đổi mới giáo 
dục đại học; định hướng chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 52-NQ/TW, Quyết 
định 749/QĐ-TTg...); các chính sách về thư viện, chia sẻ tài nguyên và phát triển 
hạ tầng thông tin; sự hình thành và phát triển của hệ thống TVS, liên thông thư viện 
tại Việt Nam. Việc vận dụng phương pháp duy vật lịch sử giúp luận án phân tích 
được sự kế thừa - phát triển của TVS và TVSDC, nhận diện rõ bối cảnh tác động, từ 
đó đề xuất mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

- Phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống có cấu trúc: Mô hình TVSDC 
được xem như một hệ thống gồm nhiều hợp phần liên kết chặt chẽ, bao gồm: Tổ 
chức quản trị, hạ tầng CNTT, nhân lực, TNTT, NDT, Cơ chế chính sách, Bản quyền 
và quyền sở hữu trí tuệ, Văn hóa hợp tác chia sẻ, Chuẩn hóa dữ liệu và mức độ sẵn 
sàng tham gia của các TVĐH tại Việt Nam. Cách tiếp cận hệ thống giúp luận án 
phân tích đầy đủ các mối quan hệ giữa các yếu tố này, xác định vai trò - mức độ tác 
động của từng yếu tố đến sự sẵn sàng tham gia TVSDC. Đồng thời, phương pháp 
này hỗ trợ việc xây dựng thang đo và mô hình lý thuyết có tính logic, chặt chẽ và dễ 
kiểm định bằng định lượng.

- Phương pháp mô hình hóa: Phương pháp mô hình hóa được sử dụng nhằm: 
tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn thành khung khái niệm rõ ràng; biểu diễn mối
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quan hệ giữa các yếu tố của mô hình TVSDC thông qua sơ đồ, biểu đồ và các mô 
hình tuyến tính; chuẩn hóa hệ thống biến quan sát để triển khai phân tích định lượng 
(Cronbach’s Alpha, EFA, PLS-SEM); hỗ trợ đề xuất mô hình TVSDC mang tính 
khả thi và có thể áp dụng trong thực tế tại các TVĐH Việt Nam. Việc sử dụng mô 
hình hóa giúp luận án chuyển hóa các khái niệm trừu tượng thành cấu trúc cụ thể, 
đảm bảo tính khoa học, tính đo lường và khả năng kiểm chứng của nghiên cứu.
3.2.2. Tiếp cận định lượng

Tiếp cận định lượng được sử dụng nhằm kiểm định mô hình lý thuyết và 
đánh giá mức độ tác động giữa các yếu tố đảm bảo đến sự sẵn sàng tham gia mô 
hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam. Dữ liệu định lượng được thu thập thông qua 
khảo sát diện rộng, sử dụng công cụ đo lường được phát triển dựa trên cơ sở lý 
thuyết và kết quả phân tích định tính.

Công cụ khảo sát gồm 38 biến quan sát, được xây dựng theo cấu trúc thang 
Likert 5 mức (từ © Hoàn toàn không đồng ý, © Không đồng ý, © Bình thường, © 
Đồng ý, ©Hoàn toàn đồng ý). Hệ thống biến quan sát phản ánh các khía cạnh của 
mô hình TVSDC và mức độ sẵn sàng của TVĐH trong bối cảnh chuyển đổi số, bảo 
đảm tính rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng khảo sát.

Mẫu khảo tổng cộng 500 phiếu khảo sát được phát hành trực tiếp và trực 
tuyến, thu về 444 phiếu hợp lệ (tỷ lệ 88,8%). Quy mô này đáp ứng yêu cầu về cỡ 
mẫu cho các nghiên cứu định lượng, đặc biệt theo khuyến nghị của Comrey (1973) 
và Höck & Ringle (2006), trong đó số mẫu tối thiểu phải đạt gấp 5 lần tổng số biến 
quan sát (N > 5m) [170,184]. Với 38 biến, số mẫu tối thiểu cần thiết là 190; mẫu 
thực tế 444 đảm bảo độ tin cậy và đại diện cho hệ thống TVĐH Việt Nam.

Đối tượng khảo sát gồm: cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ công nghệ 
thông tin, cán bộ phục vụ và nhân viên thư viện đang công tác tại 88 TVĐH trên cả 
nước. Mẫu khảo sát được phân tầng theo 3 khu vực địa lý (miền Bắc-Trung- Nam) 
và loại hình trường (công lập, ngoài công lập), nhằm bảo đảm phản ánh đầy đủ sự 
đa dạng của hệ thống TVĐH Việt Nam.

Mục tiêu của nghiên cứu định lượng là: Đánh giá thực trạng và nội dung 
mức độ triển khai hoạt động liên thông - chia sẻ giữa các mô hình TVSDC; Đo 
lường mức độ tác động của 9 yếu tố đảm bảo (TNTTS, Nhân lực, Hạ tầng CNTT, 
NDT, Nguồn lực tài chính, Cơ chế chính sách, Chuẩn dữ liệu, Bản quyền & sở 
hữu trí tuệ, Văn hóa hợp tác) đến sự sẵn sàng triển khai TVSDC cho TVĐH Việt
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N am ; Phân tích  m ối quan hệ g iữa các yếu  tố thông qua các kỹ thuật thống kê, đặc 

biệt là phân tích  nhân tố khám  phá (EFA) và mô hình  cấu trúc tuyến tính  bán phần 

(PLS-SEM ). K iểm  định các giả thuyết nghiên cứu (H 1-H 9) và cung cấp cơ sở 

khoa học để đề xuất giải pháp hoàn thiện m ô hình  TV SDC cho hệ thống GDĐH 

V iệt Nam .

Vai trò của tiếp cận định lượng là cung cấp bằng chứng thực nghiệm , hỗ trợ  

kiểm  chứng các kết luận từ  nghiên cứu định tính, đồng thời tạo nền tảng khoa học 

cho việc hoàn thiện mô hình TVSDC trong bối cảnh GDĐH V iệt Nam.

3.2.3. Tiếp cận định tính
Tiếp cận định tính được sử dụng nhằm  khám  phá sâu thực trạng, yếu  tố đảm 

bảo sự sẵn sàng xây dựng mô hình TVSDC và cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc 

xây dựng thang đo, b iến quan sát và mô hình lý thuyết. N ghiên cứu định tính đóng 

vai trò định hướng và bổ trợ, giúp điều chỉnh công cụ khảo sát và làm  rõ các nội 

dung cần kiểm  định ở giai đoạn định lượng.

Tổng cộng 22 người tham  gia nghiên cứu định tính, gồm  10 chuyên gia và 

nhà lãnh đạo quản lý thư  viện (thuộc hệ thống đại học quốc gia, đại học vùng, đại 

học chuyên ngành và trung tâm  tri thức số) và 12 N D T (cán bộ quản lý, giảng viên, 

cán bộ thư viện và người học) đại diện ba m iền Bắc - Trung - Nam . Phương pháp 

chọn m ẫu có chủ đích được áp dụng nhằm  bảo đảm những người tham  gia có kinh 

nghiệm  chuyên môn, am hiểu TVS, hoặc có trải nghiệm  thực tiễn  với các m ô hình 

chia sẻ - liên thông trong hệ thống TVĐH.

Luận án sử dụng phương pháp chọn m ẫu có chủ đích, nhằm  bảo đảm những 

người tham  gia nghiên cứu định tính có năng lực, kinh nghiệm  và m ức độ am hiểu 

phù hợp với m ục tiêu nghiên cứu. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm: K inh nghiệm  

công tác từ  5 năm  trở  lên trong lĩnh vực TVS, quản lý TVĐH hoặc các hoạt động 

liên quan đến chia sẻ - liên thông tài nguyên; Giữ vị trí lãnh đạo quản lý, cán bộ 

công nghệ thông tin, cán bộ chia sẻ TNTT hoặc đóng vai trò chuyên gia, có khả 

năng cung cấp thông tin chuyên sâu về tổ chức, vận hành và chiến lược phát triển 

thư viện; H iểu biết sâu về TVS, CNTT, chính sách và quản trị, đặc biệt trong các 

nội dung liên quan đến mô hình TVSDC, chuẩn dữ liệu, bản quyền và hạ tầng chia 

sẻ. Việc áp dụng các tiêu  chí trên giúp bảo đảm tính phù hợp và chất lượng của dữ 

liệu định tính, đồng thời tạo điều kiện nhận diện các yếu tố then chốt, rào cản và 

điều kiện triển khai m ô hình TVSDC trong hệ thống TVĐH V iệt Nam.
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M ục tiêu của nghiên cứu định tính là: (1) Đánh giá thực trạng và nội dung 

hợp tác liên thông, khám  phá và nhận diện các yếu tố cốt lõi đảm bảo đến sự sẵn 

sàng tham  gia xây dựng mô hình TVSDC; (2) phân tích những rào cản và thách 

thức trong thực tiễn  vận hành TVS tại các trường đại học V iệt Nam ; (3) bổ sung, 

điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống chỉ báo và thang đo cho bước nghiên cứu định 

lượng tiếp theo.

Các kỹ thuật phân tích: m ã hóa phỏng vấn để hệ thống hóa dữ liệu thu được 

từ  các cuộc phỏng vấn; phương pháp Delphi nhằm  tham  vấn nhiều vòng ý  kiến 

chuyên gia để đạt sự đồng thuận; và phân tích  SW OT để đánh giá toàn diện các 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc triển  khai mô hình TVSDC. 

K ết quả nghiên cứu định tính đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bộ công 

cụ khảo sát định lượng, đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn  cho việc đề xuất giải 

pháp và m ô hình nghiên cứu.

3.3. Lựa chọn mẫu nghiên cứu
3.3.1. Chọn mẫu định lượng

Tổng thể nghiên cứu định lượng bao gồm  228 TVĐH trên toàn quốc. N ghiên 

cứu đã khảo sát 88 TVĐH, được phân bố theo ba vùng địa lý và hai loại hình 

trường, cụ thể: M iền Bắc 44 TVĐH/105 (41.9% ), M iền Trung 21/50 TVĐH (42%), 

M iền N am  23/73 TVĐH (38.6% ); trong đó có 77 trường công lập/19 (86,3% ) và 11 

trường ngoài công lập/31 (13,7% ) M iền Bắc 3, M iền Trung 3, M iền N am  5. Đối 

tượng khảo sát là đội ngũ cán bộ thư viện, thuộc nhiều nhóm  vị trí công tác khác 

nhau: cán bộ quản lý (97 người), cán bộ nghiệp vụ (172 người), cán bộ phục vụ 

(103 người), cán bộ CNTT (87 người) và nhân viên hỗ trợ  (41 người). Cơ cấu m ẫu 

này bảo đảm phản ánh đầy đủ các chức năng vận hành của TVĐH, tạo điều kiện thu 

thập dữ liệu đa chiều và phản ánh sát thực tiễn  hoạt động thư viện.

Bảng 3.2. So sánh tỷ  lệ m ẫu khảo sát với tỷ  lệ phân bố thực tế của các TVĐH

K hu vực TV Đ H  khảo sát TV Đ H  hiện có
Trường  

đại học
Tỷ lệ (% ) 
khảo sát

M iền Bắc 44 105 117 42%

M iền Trung 21 50 50 42%

M iền N am 23 73 73 32%

Tổng cộng 88 228 240 100%

So sánh cho thấy tỷ  lệ m ẫu tương đồng với cơ cấu phân bố thực tế của hệ 

thống TVĐH, qua đó bảo đảm tính đại diện và độ tin  cậy của thiết kế mẫu.
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Phương pháp chọn mẫu gồm hai bước: (1) Phân tầng theo vùng miền, loại 
hình trường và nhóm đại học/lĩnh vực đào tạo để hạn chế thiên lệch và tăng khả 
năng khái quát hóa; (2) chọn mẫu chủ đích trong từng tầng nhằm thu thập ý kiến từ 
các nhóm chức năng then chốt (quản trị -  nghiệp vụ -  CNTT), phục vụ đánh giá 
toàn diện mức độ sẵn sàng tham gia mô hình TVSDC.

Kích thước mẫu: theo khuyến nghị của Comrey (1973) và Comrey & Lee 
(1992), kích thước mẫu trong phân tích nhân tố nên đạt tối thiểu 300 (tốt) và 500 
(rất tốt), đồng thời cần đảm bảo từ 5-10 quan sát cho mỗi biến đo lường [169,170]. 
Đối với mô hình PLS-SEM, Hock & Ringle (2006) đưa ra nguyên tắc “10 lần”, tức 
kích thước mẫu tối thiểu phải lớn hơn 10 lần số mối quan hệ dẫn đến một biến tiềm 
ẩn trong mô hình [184]. Các nghiên cứu gần đây của Kock & Hadaya, (2018), Hair 
et al., (2017) cũng khuyến nghị bổ sung phương pháp căn nghịch đảo và phương 
pháp gamma-hàm mũ để ước lượng chính xác hơn [188]. Trong nghiên cứu này 
theo hướng dẫn của Comrey (1973), kích thước mẫu tối thiểu được xác định theo 
công thức [169]: N=5m (m=38 biến quan sát)^N>190N = 5m , trong đó m là số 
biến quan sát. Với 38 biến quan sát, số mẫu tối thiểu cần thiết là 190 phiếu. Trong 
nghiên cứu này để tăng tính đại diện và độ tin cậy, tác giả đã phát hành 500 phiếu 
khảo sát và thu về 444 phiếu hợp lệ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cỡ mẫu, đảm 
bảo tính tin cậy, giá trị thống kê và khả năng khái quát hóa của dữ liệu thu thập cho 
phân tích Cronbach’s Alpha, EFA và PLS-SEM.
3.3.2. Chọn mẫu định tính

Phương pháp chọn mẫu định tính được thực hiện theo hướng chủ đích, nhằm 
lựa chọn những cá nhân có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và khả 
năng cung cấp thông tin đa chiều phục vụ cho việc khám phá, điều chỉnh và hoàn 
thiện mô hình nghiên cứu. Đối tượng phỏng vấn được chia thành hai nhóm chính. 
Nhóm thứ nhất gồm 10 chuyên gia và nhà quản lý thư viện đến từ nhiều loại hình cơ 
sở đào tạo, đảm bảo tính đa dạng và đại diện cho hệ thống thư viện đại học Việt Nam. 
Cụ thể: 2 chuyên gia thuộc các thư viện trong hệ thống Đại học Quốc gia (ĐHQG Hà 
Nội, ĐHQG TP. HCM); 3 lãnh đạo trung tâm học liệu và trung tâm tri thức số của 
các Đại học vùng (Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Cần Thơ); 4 chuyên 
gia đến từ các trường đại học chuyên ngành và đại học tổng hợp (Đại học Bách khoa 
Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Vinh); và 
1 chuyên gia từ Trung tâm Kết nối Tri thức số - Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri 
thức số, Hiệp hội Các trường Đại học Việt Nam. Việc lựa chọn nhóm chuyên gia này
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nhằm  bảo đảm thu thập được những nhận định chuyên sâu về thực trạng các mô hình 

TVS, m ức độ đáp ứng các yếu tố đảm bảo nhân lực, nguồn lực tài chính, hạ tầng 

CNTT, TNTT, NDT, V ăn hóa, Cơ chế chính sách, Bản quyền và quyền sở hữu trí 

tuệ, chuẩn dữ liệu; đồng thời đánh giá các điều kiện hình thành mô hình thư viện số 

dùng chung ở quy m ô toàn hệ thống, bao gồm thuận lợi, khó khăn, thách thức và góp 

ý  đối với bảng hỏi cũng như mô hình đề xuất của luận án. Nhóm  thứ hai là N D T với 

12 người đại diện cho ba m iền Bắc - Trung - Nam, bao gồm người học, giảng viên và 

cán bộ quản lý. N hóm  này giúp phản ánh trực tiếp đánh giá nhu cầu, hành vi sử dụng 

các TVSDC, từ  đó bổ sung góc nhìn thực tiễn trong việc xây dựng mô hình TVSDC.

Tiêu chí lựa chọn chuyên gia được xác định rõ ràng nhằm  bảo đảm tính 

khách quan và độ tin  cậy của dữ liệu định tính, bao gồm: (1) K inh nghiệm  thực tiễn 

tối thiểu 10 năm  trong lĩnh vực TVĐH, TVS hoặc CNTT; (2) V ai trò chuyên m ôn 

giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, trưởng/phó phòng nghiệp vụ, phụ trách hạ tầng CNTT, 

hoặc chuyên gia xử lý dữ liệu - TVS; (3) M ức độ liên quan trực tiếp đến TVSDC, 

thể h iện qua việc tham  gia vào các hoạt động xây dựng, triển khai, vận hành hoặc tư 

vấn phát triển hệ thống TVS, liên thông dữ liệu và chia sẻ tài nguyên; (4) Trình độ 

am hiểu  công nghệ và chính sách, bao gồm  khả năng sử dụng và tư  vấn các tiêu 

chuẩn siêu dữ liệu, giao thức OAI-PM H, quy định về bản quyền số, bảo m ật thông 

tin và h iểu  biết đầy đủ các chính sách pháp lý liên quan đến TVS và chuyển đổi số; 

(5) U y tín  khoa học hoặc chuyên môn, thể hiện qua công bố khoa học, tham  gia hội 

thảo chuyên ngành hoặc tham  gia với vai trò chuyên gia trong các dự án 

TVS/TVSDC của các cơ sở GDĐH hoặc tổ chức nghề nghiệp.

K ích thước mẫu: Tổng cộng 22 người đã được lựa chọn tham  gia phỏng vấn 

sâu và tham  vấn chuyên gia. Cơ cấu m ẫu được xây dựng nhằm  tối đa hóa sự đa 

dạng về vùng m iền, loại h ình  trường, lĩnh vực đào tạo và vị trí công tác, đồng thời 

bảo đảm đạt đến ngưỡng bão hòa thông tin, phù hợp với yêu  cầu của nghiên cứu 

định tính trong khoa học xã hội. Việc lựa chọn m ẫu theo cách tiếp cận này giúp dữ 

liệu thu thập vừa sâu, vừa rộng, đáp ứng tố t m ục tiêu khám  phá và kiểm  chứng m ô 

h ình  thư viện số dùng chung đề xuất trong nghiên cứu.

3.3.3. Cơ sở lựa chọn phương pháp chọn mẫu
Việc áp dụng phương pháp chọn m ẫu có chủ đích trong nghiên cứu định tính 

xuất phát từ  yêu cầu đặc thù của nghiên cứu về mô hình TVSDC, nơi cần thu thập 

thông tin chuyên sâu từ  những người có kinh nghiệm  thực tiễn và h iểu  biết sâu về 

lĩnh vực. Phương pháp này cho phép:
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Đảm  bảo chất lượng thông tin: chỉ những chuyên gia, nhà quản lý và N D T có 

kinh nghiệm , hiểu biết rõ về TVS, CNTT, chính sách và hoạt động chia sẻ - liên 

thông m ới có khả năng cung cấp dữ liệu có chiều sâu và chính xác.

Phản ánh đa dạng góc nhìn: lựa chọn người tham  gia từ  các vị trí khác nhau 

(quản lý, chuyên gia, cán bộ nghiệp vụ, giảng viên, người học) nhằm  ghi nhận đầy 

đủ các khía cạnh liên quan đến triển khai mô hình TVSDC.

Phù hợp bối cảnh hệ thống TVĐH V iệt Nam: nhiều vấn đề liên quan đến liên 

thông, chia sẻ tài nguyên và TVSDC chỉ có thể được đánh giá đầy đủ bởi các cá 

nhân có kinh nghiệm  trực tiếp triển khai hoặc quản lý tại từng cơ sở.

Hỗ trợ  hiệu chỉnh thang đo và mô hình: ý  kiến chuyên gia đóng vai trò quan 

trọng trong việc điều chỉnh cấu trúc thang đo, xác định chỉ báo phù hợp và nhận 

diện rào cản thực tế - những nội dung không thể thu thập được qua khảo sát đại trà.

Do đó, phương pháp chọn m ẫu có chủ đích vừa bảo đảm tính phù hợp về m ặt 

khoa học, vừa hỗ trợ  nâng cao chất lượng và giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu 

định tính trong luận  án.

3.4. Thu thập dữ liệu
3.4.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp được thu thập có hệ thống từ  các nguồn đáng tin  cậy trong và 

ngoài nước, tập trung vào mô hình TVSDC và các hình thức hợp tác, chia sẻ 

TNTTS. Các nguồn tài liệu bao gồm :V ăn bản pháp lý, tiêu chuẩn, chính sách liên 

quan đến thư viện số và chuyển đổi số trong giáo dục; Báo cáo nghiên cứu, báo cáo 

thực tiễn từ  các TV ĐH trong và ngoài nước; Công trình nghiên cứu khoa học, sách 

chuyên khảo, bài báo chuyên ngành.

Tiêu chí lựa chọn: tài liệu phải có tính cập nhật, độ tin  cậy cao và phù hợp 

với bối cảnh nghiên cứu tại V iệt Nam.

Vai trò: dữ liệu thứ  cấp giúp xây dựng khung lý thuyết, chuẩn hóa hệ thống 

tiêu chí, xác định khoảng trống nghiên cứu, và cung cấp cơ sở để so sánh - đối chiếu 

với dữ liệu sơ cấp

3.4.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp từ các đối tượng nghiên cứu, phản  ánh 

thực tiễn triển khai TVSDC tại các trường đại học V iệt Nam. Quá trình này bao gồm:

Thiết kế phiếu điều tra: Phiếu khảo sát được thiết kế thành 4 phần chính, với 

tổng cộng 38 biến quan sát, sử dụng thang đo Likert 5 m ức độ (từ 1 - hoàn toàn 

không đồng ý  đến 5 - hoàn toàn  đồng ý):
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Phần 1: Thông tin chung về đối tượng khảo sát và đơn vị công tác (7 câu hỏi).

Phần 2: Đ ánh giá thực trạng, nội dung hợp tác liên thông, m ức độ hài lòng 

đối với các m ô hình TVSDC đã triển khai (21 câu hỏi).

Phần 3: xác định các yếu tố cần thiết để đảm bảo sẵn sàng tham  gia xây dựng 

mô hình TVSDC cho TVĐH V iệt N am  (10 câu hỏi).

Phần 4: Thu thập ý  k iến  bổ sung, đề xuất và phản hồi từ  người tham  gia 

khảo sát.

Khảo sát bằng bảng hỏi: Công cụ: Phiếu khảo sát gồm  38 biến quan sát, thiết 

theo thang Likert 5 m ức cho từng câu hỏi và 10 biến m ức độ sẵn sàng, triển khai 

trực tuyến (Google Form s) và trực tiếp; Đối tượng: Cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp 

vụ, cán bộ phục vụ, cán bộ CNTT và nhân viên thư  viện tại 88 TVĐH trên toàn 

quốc (77 công lập/383 m ẫu phiếu thu về (86.3% ), 11 tư  thục/ 61 m ẫu phiếu thu về 

(13.7% ); Quy mô: Phát hành 500 phiếu, thu về 444 phiếu hợp lệ (trong đó M iền Bắc 

200 phiếu (45%), M iền Trung139 phiếu (33.3% ), M iền N am  105 m ẫu phiếu 

(23.6% ), đáp ứng yêu cầu đại diện và độ tin  cậy theo Com rey (1973) và Hock & 

Ringle (2006) [170,184].

Phỏng vấn sâu: Hình thức: Phỏng vấn bán cấu trúc, kết hợp trực tiếp và trực 

tuyến, có ghi âm - ghi hình; Đối tượng: 22 người, gồm  10 chuyên gia/nhà quản lý 

thư viện (thuộc ĐHQG, đại học vùng, trường chuyên ngành/tổng hợp, Trung tâm  

K ết nối Tri thức số) và 12 N D T (người học, giảng viên, cán bộ quản lý) đại diện 

cho ba m iền Bắc- Trung- Nam ; N ội dung: Tập trung vào việc nhận diện ưu điểm, 

hạn chế, yếu tố bảo đảm, rào cản, thách thức và đánh giá mô hình đề xuất, giải pháp 

trong triển khai TVSDC.

Quan sát và điền dã thực tế: Thực hiện khảo sát tại m ột số TVĐH tiêu  biểu ở 

cả ba m iền, ghi nhận hình ảnh, số liệu và hiện trạng hạ tầng, tài nguyên, nhân lực và 

dịch vụ TVS.

Vai trò: Bổ sung m inh chứng thực tiễn, hỗ trợ  phân tích bối cảnh và nâng cao 

độ tin  cậy của dữ liệu.

Tiêu chí lựa chọn dữ liệu sơ cấp: đảm bảo tính đại diện (phân bố vùng miền, 

loại hình trường), tính đa dạng (cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên, người học, 

chuyên gia) và tính bão hòa thông tin  trong nghiên cứu định tính.

Sự kết hợp dữ liệu thứ cấp và sơ cấp giúp luận án vừa có nền tảng khoa học 

vững chắc vừa có dữ liệu thực tiễn phong phú. Dữ liệu thứ cấp tạo cơ sở khung lý 

thuyết, trong khi dữ liệu sơ cấp cho phép kiểm  chứng giả thuyết, đo lường m ức độ
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sẵn sàng của các TVĐH, đồng thời khám  phá rào cản và giải pháp phù hợp. Đây là 

nền tảng quan trọng để phân tích, đánh giá và đề xuất m ô hình TVSDC khả thi cho 

các trường đại học V iệt Nam.

3.5. Xử lý và phân tích dữ liệu
3.5.1. Phân tích dữ liệu định lượng

N ghiên cứu định lượng được triển khai nhằm  kiểm  định mô hình lý thuyết, 

xác định m ức độ tác động của các yếu tố độc lập đến biến phụ thuộc (sự sẵn sàng 

tham  gia xây dựng mô hình TVSDC), đồng thời đo lường m ức độ đáp ứng thực tiễn 

của các nhân tố này tại các TVĐH V iệt Nam . Bên cạnh đó, phương pháp định lượng 

còn giúp xác định các yếu tố cần ưu tiên điều chỉnh, làm  cơ sở khoa học cho việc đề 

xuất giải pháp khả thi.

Xử lý và phân tích dữ liệu: D ữ liệu định lượng được xử lý  bằng SPSS và 

SmartPLS, theo chuỗi bước sau:

Làm sạch dữ liệu: Loại bỏ các phiếu không hợp lệ hoặc có thông tin  bất 

thường, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác.

Thống kê mô tả: Phân tích đặc điểm nhân khẩu học và cơ cấu m ẫu (giới 

tính, độ tuổi, vị trí công tác, vùng miền, loại hình trường).

Kiểm định độ tin cậy thang đo: Áp dụng hệ số C ronbach’s A lpha để đánh 

giá tính  nhất quán nội tại. Các biến có tương quan biến-tổng < 0,3 bị loại bỏ; 

ngưỡng chấp nhận là A lpha > 0,7.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA): Kiểm  tra cấu trúc tiềm  ẩn của các 

biến, đồng thời rút gọn số lượng chỉ báo. Đ iều kiện kiểm  định: KM O > 0,5; 

B artlett’s Test có Sig. < 0,05. Các tiêu chí đánh giá gồm: Độ tin  cậy tổng hợp (CR > 

0,7), G iá trị hội tụ  (AVE > 0,5), G iá trị phân biệt (HTM T < 0,85).

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính bán phần (PLS-SEM): Đ ánh giá 

mô hình đo lường (outer m odel) về độ tin  cậy, giá trị hội tụ  và giá trị phân biệt; 

Đánh giá mô hình cấu trúc (inner m odel) bằng kỹ thuật bootstrapping với 500 m ẫu 

lặp, kiểm  định ý  nghĩa thống kê của các quan hệ trong mô hình.

Chỉ số đánh giá: Gồm VIF (kiểm tra  đa cộng tuyến), f2 (mức độ ảnh hưởng) 

và R2 (hệ số xác định), nhằm  đảm bảo chất lượng m ô hình và giải thích được m ức 

độ tác động giữa các biến.

N ghiên cứu định lượng được tiến hành nhằm  xác định m ức độ ảnh hưởng 

của các yếu  tố độc lập đến sự sẵn sàng tham  gia TVSDC và đo lường m ức độ đáp
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ứng hiện tại của các TVĐH. K ết quả cung cấp bằng chứng thực nghiệm  để kiểm  

định các giả thuyết (H1-H9) và làm  cơ sở cho việc đề xuất giải pháp.

3.5.2. Phân tích dữ liệu định tính
Trong nghiên cứu này, phương pháp định tính  được triển khai nhằm  khám  

phá, bổ sung và kiểm  chứng các yếu tố đảm bảo sự sẵn sàng tham  gia xây dựng mô 

hình TVSDC cho TVĐH V iệt Nam. Các kỹ thuật chính bao gồm: Delphi, SW OT và 

phân tích nội dung.

* Phương pháp Delphi được sử dụng như m ột kỹ thuật tham  vấn chuyên gia 

có cấu trúc, nhằm  thu thập, đối chiếu và từng bước xác lập sự đồng thuận giữa các 

chuyên gia về nhiều nội dung cốt lõi của nghiên cứu. Cụ thể, phương pháp này được 

triển khai để: (1) đánh giá thực trạng các mô hình TVS và các yếu  tố bảo đảm cho 

việc triển khai m ô hình TVSDC trong hệ thống TV ĐH V iệt Nam ; (2) xác định m ức 

độ phù hợp của các điều kiện hình thành mô hình TVSDC ở quy mô toàn hệ thống, 

bao gồm  thuận lợi, khó khăn và những thách thức đặt ra; và (3) lấy ý  kiến phản 

biện, chỉnh sửa đối với bộ bảng hỏi và m ô hình đề xuất của luận án.

Quy trình Delphi được tiến hành qua các vòng lấy ý  kiến độc lập, trong đó 

m ỗi chuyên gia đưa ra nhận định của m ình trên cơ sở kiến thức chuyên m ôn và kinh 

nghiệm  thực tiễn m à không chịu ảnh hưởng bởi ý  kiến của các thành viên khác. Sau 

m ỗi vòng, kết quả được tổng hợp, phân tích và phản hồi lại cho các chuyên gia 

nhằm  giúp họ cân nhắc, điều chỉnh và hoàn thiện quan điểm của m ình ở vòng tiếp 

theo. Cách làm  này bảo đảm tính khách quan, hạn chế tối đa sự chi phối lẫn nhau 

giữa các chuyên gia và nâng cao độ tin  cậy cho các kết luận rút ra từ  quá trình đánh 

giá. N hờ áp dụng phương pháp Delphi, nghiên cứu có thể xác lập được sự đồng 

thuận chuyên m ôn về các yếu tố then chốt của m ô hình TVSDC, cũng như hoàn 

thiện bảng hỏi và mô hình đề xuất trên cơ sở các ý  kiến chuyên sâu, nhất quán và có 

giá trị thực tiễn cao.

(1) Lựa chọn chuyên gia: N hóm  chuyên gia tham  gia quy trình Delphi được 

lựa chọn trên cơ sở tiêu chí rõ ràng: (i) có tối thiểu 10 năm  kinh nghiệm  trong lĩnh 

vực TVS, liên thông - chia sẻ tài nguyên; am hiểu thực tiễn vận hành các m ô hình 

TVS/TVSDC tại V iệt Nam ; có khả năng phân tích độc lập và đưa ra nhận định 

m ang tính chuyên môn. Thành phần chuyên gia bao gồm lãnh đạo các trung tâm  

học liệu, cán bộ quản lý TVĐH, nhà nghiên cứu và giảng viên chuyên ngành.
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(2) Thiết kế công cụ Delphi: Công cụ Delphi được xây dựng dựa trên kết 

quả tổng quan lý luận, khung phân tích  về các nhóm  yếu  tố bảo đảm mô hình 

TVSDC và dữ liệu khảo sát định lượng từ  giai đoạn trước. Bộ câu hỏi Delphi bao 

quát các nội dung trọng tâm  sau: Thực trạng liên thông - chia sẻ và m ức độ hiệu quả 

của các mô hình TVSDC hiện hành; Các yếu  tố cốt lõi quyết định khả năng triển 

khai mô hình TVSDC; Cơ hội và thách thức đối với hệ thống TVĐH V iệt N am  

trong bối cảnh chuyển đổi số; Đ ánh giá mô hình đề xuất và m ức độ phù hợp của các 

giải pháp kiến nghị.

(3) Quy trình thực hiện Delphi theo nhiều vòng: Quy trình Delphi được 

tiến hành qua hai đến ba vòng, đảm bảo nguyên tắc phản hồi có kiểm  soát và ẩn 

danh giữa các chuyên gia.

Vòng 1 - Xác định và hình thành bộ tiêu  chí ban đầu: Ở vòng đầu tiên, bảng 

hỏi dạng m ở được gửi tới các chuyên gia nhằm  thu thập ý  kiến định tính về thực 

trạng các mô hình và các yếu  tố bảo đảm m ô hình TVSDC, những thuận lợi - rào 

cản trong triển khai và m ức độ ưu tiên của từng yếu  tố. Các phản hồi thu  được được 

m ã hóa, phân loại và sàng lọc để loại bỏ những nội dung trùng lặp, thiếu liên quan 

hoặc không đủ cơ sở. K ết quả xử lý  vòng 1 cho phép hình thành m ột bộ tiêu chí sơ 

bộ làm  nền tảng cho vòng phản hồi tiếp theo.

Vòng 2 - Tổng hợp, phân tích và phản hồi có kiểm  soát: Trên cơ sở bộ tiêu chí 

sơ bộ, nghiên cứu tiến hành tổng hợp ý  kiến và gửi lại cho các chuyên gia nhằm kiểm 

tra m ức độ phù hợp của nội dung tổng hợp. Các đánh giá ở vòng này được xử lý bằng 

các phương pháp thống kê mô tả để xác định mức độ thống nhất giữa các chuyên gia. 

K ết quả phân tích được phản hồi lại như m ột hình thức “phản hồi có kiểm  soát” , giúp 

chuyên gia xem  xét, đánh giá và điều chỉnh quan điểm đối với những tiêu chí còn có 

sự khác biệt lớn hoặc chưa đạt m ức đồng thuận m ong muốn.

Vòng 3 - Thiết lập và chuẩn hóa sự đồng thuận: Ở vòng cuối, các chuyên gia 

xem  xét kết quả tổng hợp từ  vòng 2 và đưa ra đánh giá cuối cùng đối với từng tiêu 

chí. N hững tiêu chí đạt đồng thuận được xác lập chính thức. Đối với các tiêu  chí 

chưa đạt m ức đồng thuận, nghiên cứu tiếp tục phân tích sâu thông qua phân tích nội 

dung hoặc đối chiếu theo m ô hình SW OT để đánh giá m ức độ phù hợp thực tiễn 

trước khi quyết định loại bỏ, điều chỉnh hoặc giữ lại trong bộ tiêu chí cuối cùng.

(4) Vai trò của phương pháp Delphi trong nghiên cứu: Việc ứng dụng 

phương pháp Delphi cho phép hệ thống hóa và chuẩn hóa quan điểm chuyên gia,

133



cung cấp bằng chứng khoa học nhằm  kiểm  chứng và hoàn thiện bộ yếu tố bảo đảm 

triển khai m ô hình TVSDC. Phương pháp này góp phần nâng cao độ tin  cậy, tính 

khách quan của kết quả nghiên cứu và tạo nền tảng vững chắc cho việc đề xuất mô 

hình cũng như các nhóm  giải pháp phù hợp với bối cảnh GDĐH V iệt Nam.

* Phân tích SWOT: Bên cạnh Delphi, luận án áp dụng phân tích SW OT để 

đánh giá m ôi trường bên trong và bên ngoài tác động đến quá trình xây dựng mô 

hình TVSDC. Cụ thể: Ư u điểm: Các lợi thế nội tại của hệ thống TVĐH như hạ tầng 

CNTT, nguồn lực nhân lực, sự hỗ trợ  chính sách; N hược điểm: N hững hạn chế tồn 

tại như  thiếu chuẩn hóa dữ liệu, k inh phí còn hạn hẹp, chênh lệch về nguồn lực giữa 

các trường; Cơ hội: X u hướng chuyển đổi số quốc gia, chính sách m ở của N hà 

nước, nhu cầu hợp tác - chia sẻ trong đào tạo và nghiên cứu; Thách thức: Các yếu tố 

ngoại cảnh như vấn đề bản quyền, sự cạnh tranh nguồn tài nguyên, hay rủi ro về an 

ninh mạng. K ết quả phân tích SW OT cung cấp cơ sở để đề xuất các giải pháp khả 

thi, phù hợp với thực tiễn V iệt Nam.

* Phân tích nội dung: D ữ liệu định tính được thu thập từ  các cuộc phỏng 

vấn sâu và khảo sát thực tế, sau đó được m ã hóa và phân tích theo chủ đề. Quá trình 

phân tích tập trung vào việc: N hận diện các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự sẵn 

sàng tham  gia TVSDC; X ác định các chỉ báo cụ thể để phát triển thang đo định 

lượng; Làm  rõ m ối quan hệ giữa các yếu tố hạ tầng, nhân lực, chính sách, văn hóa 

và tài chính trong bối cảnh triển khai mô hình.

* Mã hóa dữ liệu phỏng vấn: Để thuận lợi trong phân tích, các đối tượng 

tham  gia phỏng vấn được m ã hóa như sau: N hóm  lãnh đạo và chuyên gia thư viện 

(10 người): ký hiệu từ  PVS1 ^  PVS10; N hóm  N D T (12 người): ký hiệu từ 

PVSND1 ^  PVSND12. Việc m ã hóa này giúp bảo m ật thông tin  cá nhân đồng thời 

bảo đảm tính m inh bạch và khách quan trong xử lý dữ liệu.

* Nội dung nghiên cứu định tính: N ghiên cứu định tính tập trung đánh giá 

thực trạng và hợp tác liên thông các m ô hình TVSDC, xác định yếu  tố bảo đảm và 

rào cản, đồng thời thu  thập đề xuất giải pháp từ  chuyên gia và NDT, làm  cơ sở xây 

dựng bộ câu hỏi định lượng cho khảo sát diện rộng.

Phương pháp định tính không chỉ góp phần khám  phá chiều sâu thực tiễn, m à 

còn hỗ trợ  hoàn thiện thang đo và kiểm  chứng mô hình lý  thuyết. K ết quả phân tích 

định tính  chính là nền tảng giúp luận án xây dựng bộ câu hỏi khảo sát định lượng, 

đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để đối chiếu, kiểm  chứng v à  phát triển mô hình 

TVSDC cho các trường đại học V iệt Nam.
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3.6. Quy trình và công cụ thực hiện nghiên cứu
3.6.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu của luận án được triển khai theo bốn bước cơ bản, đảm 

bảo tính hệ thống, khoa học và phản  ánh m ối quan hệ tuần  tự  giữa cơ sở lý luận, dữ 

liệu thực tiễn  và phương pháp phân tích.

Bước 1 - Chuẩn bị: Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nước, tác giả xây dựng khung lý thuyết và hệ thống giả thuyết nghiên  cứu 

(H0.1-H0.2 và H1-H15). Giai đoạn này tập trung xác định các yếu tố cốt lõi, chỉ ra 

khoảng trống nghiên  cứu, đồng thời hình thành m ô hình lý thuyết và bộ tiêu chí, 

thang đo sơ bộ cho việc khảo sát.

Bước 2 - Thu thập dữ liệu: Quá trình thu thập dữ liệu được triển  khai song 

song bằng hai hướng. Thứ nhất là nghiên cứu định tính, thông qua phỏng vấn sâu 22 

chuyên gia và N D T đại diện cho ba m iền Bắc - Trung - Nam , kết hợp các kỹ thuật 

Delphi, SW OT và phân tích nội dung. K ết quả định tính giúp hoàn thiện bộ tiêu chí, 

tinh chỉnh thang đo và điều chỉnh bảng khảo sát định lượng. Thứ hai là nghiên cứu 

định lượng, với bảng hỏi gồm  38 biến quan sát theo thang Likert 5 mức. Tổng cộng 

500 phiếu được phát ra tại 88 TVĐH, trong đó 444 phiếu hợp lệ được đưa vào xử 

lý, phản ánh dữ liệu từ  nhiều nhóm  đối tượng: cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, cán 

bộ công nghệ thông tin  và nhân  v iên  thư viện.

Bước 3 - Xử lý và phân tích dữ liệu: Dữ liệu thu được được làm  sạch, m ã 

hóa và tiến hành phân tích  bằng SPSS và SmartPLS. Các bước xử lý bao gồm: 

thống kê mô tả m ẫu khảo sát; kiểm  định độ tin  cậy thang đo bằng Cronbach’s 

Alpha; phân  tích  nhân  tố khám  phá (EFA) để xác định cấu trúc tiềm  ẩn; và phân tích 

mô hình cấu trúc tuyến tính bán phần (PLS-SEM ) để kiểm  định các giả thuyết H1- 

H9, đánh giá m ức độ tác động giữa các biến độc lập và b iến phụ thuộc. Song song, 

dữ liệu định tính từ  phỏng vấn  được phân  tích theo chủ đề, kết hợp Delphi và 

SW OT để làm  rõ yếu tố bảo đảm, rào cản và định hướng giải pháp.

Bước 4 - Đề xuất mô hình và giải pháp: T rên cơ sở tổng hợp kết quả 

nghiên cứu định tính và định lượng, luận  án  xác định các yếu tố then  chốt, đánh giá 

m ức độ ảnh hưởng, từ  đó đề xuất mô hình TVSDC cho TVĐH V iệt N am  và đưa ra 

tiêu chí, lộ trình triển  khai, giải pháp nhằm  đảm bảo tính  khả thi, bền  vững và hiệu 

quả của mô hình trong bối cảnh chuyển đổi số GDĐH.
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Sơ đồ 3.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu

3.6.2. Công cụ nghiên cứu
Các công cụ nghiên cứu được thiết kế và sử dụng theo quy trình chặt chẽ 

nhằm bảo đảm độ tin cậy, tính khoa học và sự phù hợp với mục tiêu khảo sát.
(1) Thiết kế bảng hỏi định lượng: Xác định mục tiêu đo lường dựa trên mô 

hình lý thuyết và các nhóm yếu tố cần kiểm định; Xây dựng bộ chỉ báo cho từng 
biến quan sát trên cơ sở tổng quan lý thuyết và tham khảo các nghiên cứu trước; 
Thiết kế câu hỏi dạng thang đo Likert 5 mức, trình bày rõ ràng, tránh gây hiểu 
nhầm; Tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung, ngôn ngữ và tính phù hợp của 
thang đo; Thử nghiệm qua khảo sát nhỏ (20-30 cán bộ thư viện) nhằm hiệu chỉnh 
câu hỏi trước khi khảo sát chính thức; Triển khai khảo sát trực tuyến qua Google 
Forms và thu thập dữ liệu để xử lý bằng SPSS và SmartPLS.

(2) Thiết kế kịch bản phỏng vấn định tính: Xây dựng khung câu hỏi bán cấu 
trúc, tập trung vào các chủ đề: hiện trạng mô hình TVSDC, khó khăn - thuận lợi, 
điều kiện đảm bảo, đề xuất giải pháp; Điều chỉnh theo nhóm đối tượng khảo sát 
(lãnh đạo quản lý, người học, giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ thư viện, chuyên 
gia); Chuẩn bị công cụ ghi âm, phiếu ghi chép, xin phép đối tượng tham gia để bảo 
đảm tính minh bạch và đạo đức nghiên cứu; Tiến hành phỏng vấn sâu, sau đó mã 
hóa, phân tích chủ đề và tổng hợp thông tin phục vụ giải thích kết quả định lượng.

(3) Công cụ quan sát và điền dã thực địa: Thiết kế nội dung gồm các tiêu chí: 
hạ tầng CNTT, dịch vụ số, quy trình nghiệp vụ, mức độ sẵn sàng chia sẻ TNTT, và 
các biểu hiện liên quan đến mô hình TVSDC; Tiến hành quan sát trực tiếp và điền 
dã tại một số TVĐH đại diện cho các vùng/khu vực; Ghi chép hiện trường, thu thập 
hình ảnh và dữ liệu mô tả, sau đó tổng hợp và xử lý trên Excel.

(4) Công cụ xử lý và phân tích dữ liệu: SPSS được sử dụng để kiểm định độ 
tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích EFA, thống kê mô tả; SmartPLS phục vụ phân
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tích mô hình đo lường và mô hình cấu trúc (PLS-SEM); Excel dùng để tổng hợp số 
liệu, xây dựng bảng biểu, hệ thống hóa dữ liệu quan sát.

Việc kết hợp đồng bộ các công cụ trên giúp đảm bảo tính đầy đủ, chính xác 
và khách quan của toàn bộ quy trình thu thập và phân tích dữ liệu, đồng thời phù 
hợp với yêu cầu của luận án về xây dựng bộ công cụ nghiên cứu có luận cứ, có quy 
trình và có kiểm chứng.
3.7. Đạo đức nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài “M ô hình Thư viện số  dùng chung cho Thư  

viện đại học Việt Nam  ”, tác giả cam kết tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc đạo 
đức nghiên cứu khoa học:

Tính trung thực và minh bạch: Toàn bộ dữ liệu, kết quả khảo sát và phân 
tích được trình bày trung thực, không xuyên tạc, không làm sai lệch thông tin nhằm 
đạt được mục tiêu nghiên cứu. Các trích dẫn, số liệu và ý kiến chuyên gia được ghi 
rõ nguồn, tuân thủ quy định về bản quyền và chuẩn trích dẫn học thuật quy định của 
luận án.

Bảo mật và tôn trọng đối tượng khảo sát: Thông tin thu thập từ cán bộ thư 
viện, chuyên gia và sinh viên thông qua bảng hỏi, phỏng vấn sâu hoặc phương pháp 
Delphi chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Danh tính và dữ liệu cá nhân của 
người tham gia được bảo mật tuyệt đối, không tiết lộ ra ngoài hay sử dụng vào mục 
đích thương mại.

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền số: Nghiên cứu cam kết
không vi phạm bản quyền khi sử dụng tài liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm. Các 
sản phẩm nghiên cứu (mô hình, giải pháp, khuyến nghị) được phát triển dựa trên cơ 
sở khoa học, không sao chép hay sử dụng trái phép công trình của người khác.

Khách quan và công bằng: Nghiên cứu không chịu ảnh hưởng bởi lợi ích 
cá nhân hay tổ chức; mọi phân tích, đánh giá và kết luận đều dựa trên bằng chứng 
khoa học. Quan điểm của các bên tham gia được lắng nghe và phản ánh khách quan, 
nhằm đảm bảo tính đa chiều và công bằng trong kết quả nghiên cứu.

Trách nhiệm xã hội: Kết quả nghiên cứu hướng tới việc đóng góp thiết thực 
cho sự phát triển hệ thống TVĐH Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Các đề 
xuất mô hình và giải pháp được xây dựng phù hợp với lợi ích cộng đồng, góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
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Tiểu kết Chương 3

Chương 3 đã xây dựng nền tảng phương pháp luận cho toàn bộ luận án, đảm 

bảo tính khoa học, khách quan và độ tin  cậy của kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở mô 

hình và giả thuyết nghiên cứu đã xác định, chương trình bày thiết kế nghiên cứu, hệ 

thống phương pháp và quy trình triển khai gồm  bốn giai đoạn: chuẩn bị cơ sở lý 

luận và công cụ khảo sát, thu thập dữ liệu, phân tích, và đề xuất giải pháp.

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng kết hợp cả lý thuyết và thực 

nghiệm , bao gồm  phân tích hệ thống, m ô hình hóa, khảo sát định lượng với 500 

phiếu thu về 444 phiếu hợp lệ tại 88 TVĐH, phỏng vấn định tính 10 chuyên gia và 

nhà quản lý, 12 NDT, cùng với các kỹ thuật Delphi, SW OT và phân tích nội dung. 

Dữ liệu được xử lý bằng các công cụ hiện đại như Google Forms, Excel, SPSS và 

SmartPLS, góp phần nâng cao độ chính xác và hiệu quả.

N hìn chung, chương này đã xác lập khung phương pháp nghiên cứu toàn 

diện, làm  cơ sở để đánh giá thực trạng, kiểm  chứng mô hình TVSDC cho các thư 

viện đại học V iệt Nam. Trên cơ sở đó, Chương 4 sẽ trình bày kết quả khảo sát, phân 

tích dữ liệu và kiểm  định mô hình, nhằm  đưa ra những nhận định thực tiễn và đề 

xuất giải pháp ở các chương tiếp theo.
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Chương 4. THỰC t r ạ n g  m ô  h ìn h  t h ư  v iệ n  s ố  d ù n g  c h u n g  
CHO THƯ VIỆN ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY

Dựa trên khung nghiên cứu và hệ thống phương pháp đã được xác lập ở 
Chương 2 và Chương 3, Chương 4 trình bày kết quả khảo sát thực tiễn, phân tích dữ 
liệu và kiểm định mô hình TVSDC cho các TVĐH tại Việt Nam. Nghiên cứu được 
triển khai với 88 TVĐH, thu về 444 phiếu phân bố theo ba miền (Miền Bắc chiến 
42%, Miền Trung 42%, Miền Nam 42%) đảm bảo cơ cấu mẫu theo năm nhóm đối 
tượng khảo sát Quản lý (97 người), nghiệp vụ (172 người), phục vụ (103 người), 
CNTT (87 người) và nhân viên hỗ trợ (41 người), với trình độ chuyên môn đa dạng 
thạc sĩ (52,9%), đại học (43,7%), tiến sĩ (2,5%), phó giáo sư/giáo sư (0,2%) và 
trình độ trung cấp/cao đẳng (1,9%); đồng thời thực hiện phỏng vấn 22 người, điền 
dã tại 21 TVĐH và tham dự 36 hội nghị, hội thảo chuyên môn nhằm bổ sung dữ 
liệu định tính chuyên sâu.

Đây là chương trọng tâm của luận án, phản ánh toàn diện thực trạng triển 
khai các mô hình TVSDC hiện nay và kiểm định các yếu tố bảo đảm mức độ sẵn 
sàng xây dựng mô hình trong bối cảnh chuyển đổi số GDĐH. Đóng góp mới của 
Chương 4 thể hiện ở việc kết hợp quy mô lớn dữ liệu định lượng với dữ liệu định 
tính để đánh giá đa chiều thực trạng hoạt động; lần đầu tiên tiến hành phân tích so 
sánh bốn mô hình TVSDC đang vận hành tại Việt Nam theo nội dung hoạt động, cơ 
chế liên thông, mức độ chia sẻ tài nguyên và các điều kiện bảo đảm; đồng thời xác 
định và kiểm định chín yếu tố bảo đảm, trong đó năm yếu tố có mức độ sẵn sàng 
cao nhất gồm nguồn nhân lực, hạ tầng CNTT, nguồn lực tài chính, TNTT và NDT.

Các kết quả trong chương được phát triển trên cơ sở đối chiếu với hệ thống 
công bố khoa học của nghiên cứu sinh giai đoạn 2023-2025, bao gồm: “Đ ẩy mạnh  

hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam  trong xây dựng mô hình TVSD C”; “Yếu 

tố đảm bảo xây dựng mô hình TVSD C cho các trường đại học Việt Nam  trong quản  

trị thông tin số  hiện n a y "; “H ợp tác xây dựng mô hình TVSĐ H  dùng chung tại Việt 

N am ”; “D evelopm ent o f  Shared  D igital L ibrary M odel fo r  Vietnamese Universities 

during the D igital Transformation Process"; “Nguồn nhân lực số  - điều kiện đảm  

bảo xây dựng mô hình TVSD C cho TVĐ H  Việt Nam""; và “L uật Thư viện Việt Nam  

thúc đẩy p h á t triển mô hình TVSĐ H  dùng chung"" (thuộc danh mục tạp chí tính điểm 
của Hội đồng Giáo sư Nhà nước). Qua đó củng cố nền tảng lý luận, kiểm chứng giả 
thuyết nghiên cứu và làm rõ những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện, tạo tiền đề 
cho việc đề xuất mô hình và hệ thống giải pháp ở Chương 5.
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4.1. Thực trạng triển khai các mô hình thư viện số dùng chung
4.1.1. Tổng quan mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam

4.1.2.1. M ô hình Trung tâm kết nối tri thức số

Cơ chế chính sách: C ác thư v iệ n  tham  g ia  trên cơ  sở  tự n g u y ện  và  tự chủ, 

tự quyết định phạm  v i ch ia  sẻ và  q u yền  truy cập tài ngu yên . V iệ c  kết n ố i chủ y ếu  

thực h iện  qua g ia o  thức O A I-P M H , v ớ i dữ liệu  ch ia  sẻ h iện  n ay  dừng ở  C SD L  thư  

m ục m iễn  phí, chưa can  th iệp  vào  cách  tổ  chức v à  khai thác n ộ i dung số  toàn  văn. 

Trung tâm  k h ông đ iều  ch ỉnh  cách  thức tổ chức h ay  vận  hành của các T V S, m à tôn  

trọng q u yền  quản lý  và  khai thác riêng của từng đơn v ị [2 4]. C ơ chế này đảm  bảo  

tính linh  hoạt nhưng th iếu  m ột khung pháp lý  thống nhất, dẫn đến  m ứ c độ ch ia  sẻ  

còn  hạn chế.

Quản trị và tổ chức vận hành: Trung tâm  K ết n ố i Tri thức số  đóng va i trò 

điều  p h ối v à  quản lý  k ỹ  thuật, trong kh i các thư v iện  thành v iên  vẫn  g iữ  quyền  tự  

chủ. H oạt động được tổ chức theo lộ  trình: g ia i đoạn 1 ch ia sẻ m etadata, g ia i đoạn 2 

hướng tớ i ch ia  sẻ toàn  văn  khi đảm  bảo hạ tầng và  bản quyền  [20]. M ô h ình quản trị 

gọn  nhẹ, song chưa có  cơ  chế g iám  sát và  đồng bộ chất lượng dữ liệu.

Sơ đồ 4.1. M ô h ình Trung tâm  kết n ố i tri thức số dùng chung đại h ọc  [132]

Tài nguyên thông tin : C SD L  kết n ố i tính đến  n gày  3 0 /5 /2 0 2 5 , H ệ thống đã 

tích  hợp hơn 1 .0 83 .000  C SD L  thư m ục từ các thư v iện  thành v iên . T uy nhiên, h iện  

m ớ i dừng lạ i ở  ch ia sẻ m etadata, chưa có  sự ch ia sẻ toàn văn, nên h iệu  quả khai thác 

còn  hạn chế.

Nguồn nhân lực: C án bộ vận  hành theo ý  k iến  chuyên  gia, “K hông cần 

nhiều nhân sự  cho việc vận hành m ạng lưới cũng như  nhân sự  từ  các thư viện thành 

viên: các TVS cập nhật dữ  liệu metadata tự  động lên m ạng lư ớ i” [P V S 10]. V iệc  

vận  hành hệ thống không đòi h ỏ i nh iều  nhân sự, do dữ liệu  được các thư v iện  thành  

v iên  cập nhật và  đồng bộ tự động thông qua g iao  thức O A I-PM H . Đ ây  là  ưu điểm
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tiết kiệm nguồn lực, nhưng đồng thời cho thấy hạn chế trong việc hỗ trợ kỹ thuật và 
cung cấp dịch vụ trực tiếp cho NDT.

Hạ tầng CNTT: Hệ thống ứng dụng phần mềm tìm kiếm Primo, kết nối qua 
chuẩn OAI-PMH, và sử dụng các phần mềm mã nguồn mở như DSpace, 
Greenstone, Koha, Vufind tại các đơn vị thành viên. Đây là nền tảng công nghệ hiện 
đại, tương thích với chuẩn quốc tế, nhưng còn thiếu đồng bộ về bảo mật và dịch vụ 
giá trị gia tăng.

Người dùng tin: Người dùng được cung cấp một tài khoản đăng nhập duy 
nhất để truy cập hệ thống, kết quả tìm kiếm dẫn trực tiếp về tài liệu tại các thư viện 
gốc[132]. Điều này tạo thuận lợi cho người dùng, song việc thiếu tài nguyên toàn 
văn khiến giá trị khai thác chưa cao.

Dịch vụ người dùng: Hiện tại hệ thống mới cung cấp dịch vụ tìm kiếm tập 
trung và truy cập metadata. Các dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu và phân tích dữ 
liệu chưa được triển khai, do đó trải nghiệm người dùng còn đơn giản.

Hợp tác & liên thông: Các thư viện thành viên tham gia kết nối và chia sẻ 
metadata thông qua chuẩn OAI-PMH bằng cách gửi đường truy cập kết nối đến 
Cổng thông tin tìm kiếm tập trung để kết nối vào hệ thống. Theo ý kiến chuyên gia 
mô hình “Có 1 cổng thông tin tìm kiếm tập trung tài liệu số  có trong và được chia  

sẻ từ  các thư viện thành viên của hệ thống, kết quả là các đường link trực tiếp đến  

nơi có tài liệu số” [PVS10], song mức độ hợp tác chưa sâu, còn phụ thuộc vào sự tự 
nguyện và điều kiện riêng của từng đơn vị.

Hiệu quả & Tác động: Mô hình đã tạo dựng được một CSDL metadata tập 
trung, nâng cao khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin, đồng thời đặt nền móng 
cho một hệ thống liên thông toàn quốc [69]. Tuy nhiên, tác động học thuật và hiệu 
quả sử dụng thực tiễn chưa cao do chưa triển khai chia sẻ toàn văn.

Ưu điểm: Mô hình IDK đã bước đầu tạo dựng được một cổng tìm kiếm tập 
trung, thống nhất các CSDL thư mục từ các thư viện thành viên, giúp NDT có thể 
truy cập, tìm kiếm thông tin mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện. Theo chuyên gia, 
“có một cổng thông tin tìm kiếm tập trung tài liệu số có trong và được chia sẻ từ các 
thư viện thành viên của hệ thống, kết quả là các đường link trực tiếp đến nơi có tài 
liệu số” [PVS10]. Các thư viện thành viên vẫn giữ quyền tự chủ về tài nguyên số, khi 
một thư viện gặp sự cố thì không ảnh hưởng đến hệ thống chung. Dữ liệu được đồng 
bộ hóa qua giao thức OAI-PMH theo thời gian thực, giúp tiết kiệm đáng kể nhân lực 
vận hành. Việc chia sẻ mới dừng lại ở metadata, nên không gây ra rủi ro vi phạm bản
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quyền ở giai đoạn đầu. Một chuyên gia khẳng định: “D o chỉ chia sẻ dữ  liệu metadata  

nên không ảnh hưởng đến bản quyền tài liệu, việc chia sẻ không ảnh hưởng đến 

chính sách khai thác tài liệu số  của các thư viện thành viên" [PVS10]. Ngoài ra, mô 
hình sử dụng chuẩn kết nối quốc tế OAI-PMH và các phần mềm như DSpace, Koha, 
Greenstone, tạo điều kiện thuận lợi về mặt kỹ thuật cho việc tham gia kết nối.

Nhược điểm:
Tuy đã kết nối hơn 130 đơn vị, mô hình hiện vẫn chỉ dừng ở mức chia sẻ 

metadata, chưa tích hợp dữ liệu toàn văn. Điều này làm hạn chế đáng kể giá trị khai 
thác của NDT. Một chuyên gia cho rằng: “Các bản ghi trùng lặp chưa được loại 

bỏ; liên kết mới chỉ là mục lục liên hợp, chỉ chỗ; chưa có dữ  liệu số; chưa thống kê 

hiệu quả sử  dụng N D T  của từng đơn vị” [PVS1]. Một ý kiến khác bổ sung: “Mô 

hình Trung tâm K ết nối Tri thức số  chưa chia sẻ tài liệu toàn văn, chưa liên kết 

được các CSDL người dùng của các thư viện thành v iê h ” [PVS10].
Bên cạnh đó, cơ chế quản lý và khung pháp lý của mô hình còn lỏng lẻo. 

Việc tham gia chủ yếu dựa trên sự tự nguyện, chưa có sự ràng buộc pháp lý hay 
chính sách chung thống nhất, dẫn đến mức độ hợp tác chưa cao. Sự không đồng bộ 
về hạ tầng CNTT (máy chủ, phần mềm quản lý TVS, khả năng hỗ trợ giao thức 
OAI-PMH) ở nhiều thư viện cũng là rào cản, khiến một số đơn vị chưa sẵn sàng kết 
nối. Một chuyên gia chỉ ra: “Chưa có các yêu  cầu về tiêu chuẩn, định danh tài liệu 

số  tại các thư viện thành viên; hệ thống quản lý tài nguyên số  chưa được chuẩn  

hóa, còn ở  nhiều m ức độ hiện đại khác nhau, dẫn đến hạn chế trong việc chia sẻ lên 

m ạng lưới” [PVS10].
Ngoài ra, IDK thuộc Hiệp hội các Trường Đại học Việt Nam, không phải cơ 

quan quản lý nhà nước, nên sự ràng buộc với các thành viên còn hạn chế, nguồn 
kinh phí và nhân lực chủ yếu dựa vào sự tự nguyện của các trường.

Qua kết quả khảo sát cho thấy mặc dù mô hình đã có tác động tích cực trong 
việc kết nối và nâng cao khả năng tiếp cận tài nguyên, nhưng nhìn chung vẫn còn 
hạn chế về cơ chế chính sách, tài nguyên toàn văn, chuẩn hóa dữ liệu và dịch vụ 
người dùng, cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả và sự hài lòng của các đơn 
vị thành viên cũng như NDT.

4.I.2.2. M ô  hình H ệ thống thư viện số  dùng chung của Đ ại học Quốc g ia  

Thành p h ố  H ồ C hí M inh

Cơ chế chính sách: hệ thống được xây dựng với sứ mệnh hỗ trợ hiệu quả 
hoạt động đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của ĐHQG-HCM, đồng thời góp
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phần vào phát triển cộng đồng và nâng cao năng lực hệ thống TVĐH tại Việt Nam. 
Hệ thống hoạt động trên cơ sở đầu từ ĐHQG-HCM về nguồn lực tài chính và dùng 
chung hạ tầng CNTT và phần mềm quản lý thư viện, song mỗi thư viện thành viên 
vẫn duy trì CSDL riêng. ĐHQG-HCM đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các 
chính sách chung, tiêu chuẩn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn và các nhóm chuyên 
trách. Các chính sách cụ thể như: chính sách phục vụ, chính sách mượn tài liệu liên 
thư viện, chính sách cấp quyền truy cập và quy định về sử dụng thông tin thống kê 
đã được ban hành, tạo nền tảng pháp lý - kỹ thuật vững chắc cho toàn hệ thống.

Về quản trị và tổ chức vận hành, mô hình được chỉ đạo bởi Ban Chỉ đạo do 
đại diện Ban Giám đốc ĐHQG-HCM làm trưởng ban, trong khi Hội đồng Thư viện 
đảm nhiệm điều hành, hoạch định chiến lược và nghiệp vụ chuyên môn. Thư viện 
Trung tâm đóng vai trò nòng cốt, quản lý hệ thống máy chủ, phần mềm, hạ tầng 
CNTT và bảo mật. Đồng thời, các thư viện thành viên tham gia thông qua việc kết 
nối hệ thống phần mềm tìm kiếm tập trung và phối hợp theo nhóm chuyên trách (bổ 
sung, phục vụ, biên mục, công nghệ), đảm bảo hoạt động đồng bộ và hiệu quả.

Sơ đồ 4.2. Mô hình Tổ chức Hệ thống thư viện số dùng chung ĐHQG-HCM [233]

Tài nguyên thông tin: Hiện nay, hệ thống thư viện ĐHQG-HCM sở hữu 
một khối lượng tài liệu phong phú, bao gồm hơn 600.000 bản sách in, hàng trăm 
đầu tạp chí, hàng nghìn luận văn, luận án và CD-ROM thuộc nhiều lĩnh vực khoa 
học khác nhau. Về tài nguyên số, hệ thống đang quản lý hơn 11 triệu tài liệu điện 
tử, với 13 CSDL quốc tế và 9 CSD: trong nước. Người dùng có thể truy cập các tài 
nguyên này qua mạng nội bộ ĐHQG-HCM hoặc đăng nhập bằng tài khoản cá nhân 
từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet tại địa chỉ https://www.vnulib.edu.vn.
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Bảng 4.1. Tài liệu số của Hệ thống thư viện số dùng chung ĐHQG-HCM
STT Tên tài liệu số Số lượng tài liệu số

1 Sách điện tử 20.000

2 Tạp chí điện tử 29.444

3 Luận án luận văn 102.502

4 K hoa học, tài liệu đa phương tiện 11.052.192

Tổng cộng 11.204.138

(Nguồn: Từ Thư viện trung tâm- ĐHQG-HCM , 2024)

Nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ thư  viện  trong hệ thống được phân công 

rõ ràng theo nhóm  chuyên trách, bảo đảm  thực hiện tố t công tác bổ sung, biên 

m ục, phục vụ  và phát triển  công nghệ. H ội đồng Thư viện đóng vai trò kết nối 

nhân lực chuyên m ôn giữa các thư  viện  thành viên, tạo sự chuyên nghiệp và đồng 

bộ trong tổ chức.

Về hạ tầng CNTT, hệ thống sử dụng chung các giải pháp phần m ềm  và hạ 

tầng công nghệ hiện đại, bao gồm: Sierra (dịch vụ thư viện), D space (quản lý tài 

nguyên số), EBSCO D iscovery Service (tìm kiếm  tập trung), và OpenAthens (quản 

lý truy cập, xác thực người dùng). Các công cụ này cho phép người dùng có thể tra 

cứu và khai thác tài nguyên từ  nhiều nguồn, cả trong và ngoài nước, bằng m ột tài 

khoản duy nhất. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ tiên  tiến  giúp hệ thống đáp ứng 

các chuẩn quốc tế, thuận lợi cho việc m ở rộng và liên kết trong tương lai.

Người dùng tin, hệ thống phục vụ chủ yếu người học, giảng viên, nhà 

nghiên cứu và cán bộ viên chức của ĐHQG-HCM . N D T có thể sử dụng thẻ thư viện 

hoặc tài khoản dùng chung truy cập để khai thác TNTT, cả tại chỗ lẫn từ  xa. N hờ 

đó, nhu cầu tra cứu học liệu, tài nguyên số và tài nguyên in được đáp ứng thuận 

tiện, m ọi lúc, m ọi nơi.

Dịch vụ người dùng, hệ thống cung cấp các dịch vụ đa dạng như m ượn liên 

thư viện, hỗ trợ  thông tin, tra cứu tài liệu học thuật, lưu thông tài liệu, đồng thời cho 

phép truy cập trực tiếp vào các tài liệu số dưới dạng toàn văn và thư mục. B ên cạnh 

đó, việc sử dụng OpenAthens giúp quản lý phân quyền, xác thực tài khoản và tạo 

điều kiện thuận lợi cho N D T trong việc truy cập từ  xa. Việc khai thác nguồn tài liệu 

số dùng chung trong Hệ thống được thực hiện bởi Thư viện các Trường thành viên 

và Thư viện Trung tâm  làm  đầu m ối tiếp nhận đăng ký cấp quyền truy cập đến các 

nguồn tài liệu điện tử  phục vụ chung trong toàn Đ H Q G -H CM .

144



Hợp tác & liên thông, các thư viện thành viên được liên kết trong một hệ 
thống thống nhất, chia sẻ hạ tầng và nguồn lực. Tuy nhiên, mỗi thư viện vẫn duy trì 
CSDL riêng biệt, chủ yếu phục vụ phạm vi nội bộ của ĐHQG-HCM. Đây là ưu 
điểm về tính đồng bộ trong khối, nhưng cũng là hạn chế khi chưa mở rộng liên kết 
ra ngoài phạm vi đại học quốc gia.

Hiệu quả & Tác động: mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, 
nghiên cứu và quản trị tri thức tại ĐHQG-HCM, đồng thời tối ưu hóa việc khai thác 
nguồn lực tập trung, tiết kiệm chi phí và gia tăng trải nghiệm của NDT. Tuy nhiên, 
tác động của hệ thống mới dừng lại trong phạm vi nội bộ, mức độ ảnh hưởng ra 
ngoài hệ thống chưa cao, điều này cũng phản ánh xu hướng phát triển còn mang 
tính khép kín.

Ưu điểm: Mô hình Hệ thống TVSDC của ĐHQG-HCM đã xây dựng được 
cơ chế chính sách phối hợp, ban hành các chuẩn nghiệp vụ, chuẩn trao đổi dữ liệu 
và tổ chức các nhóm chuyên trách cũng như lớp tập huấn định kỳ. Các thư viện 
thành viên vừa tham gia chia sẻ nguồn lực, vừa duy trì quyền tự chủ: mỗi đơn vị có 
thể xây dựng CSDL tài liệu, CSDL bạn đọc và chính sách lưu thông riêng mà không 
bị ảnh hưởng. Điểm nổi bật là việc thống nhất mã số NDT với quy ước 13 chữ số, 
giúp tránh trùng lặp và thuận tiện trong quản lý bạn đọc toàn hệ thống. Mô hình còn 
cho phép bổ sung, mua CSDL dùng chung, “giảm  trùng lặp tài liệu số  và tiết kiệm  

ngân sách nhờ chia sẻ nguồn lực” [PVS1]. NDT được thụ hưởng lợi ích từ kho 
TNTT thống nhất, có thể truy cập nhanh chóng, chính xác, mọi lúc, mọi nơi. Ngoài 
ra, việc chia sẻ hạ tầng CNTT và phần mềm chung giúp tiết kiệm chi phí đầu tư 
riêng lẻ cho từng thư viện, đồng thời tăng tính ổn định và hiệu quả khai thác [76].

Nhược điểm: Tuy vậy, mô hình vẫn gặp nhiều thách thức. Kinh phí đầu tư 
cho hạ tầng CNTT và phần mềm tại Thư viện Trung tâm khá lớn để duy trì toàn hệ 
thống hoạt động 24/7, và “K hi gặp sự  cố  ở  Thư viện trung tâm sẽ  ảnh hưởng đến  

cả hệ thống sẽ  không tra cứu trên nguồn TN TTS dùng chung” [PVS2]. Bên cạnh 
đó, khó khăn lớn nhất là việc thống nhất chính sách và quy định dùng chung, trong 
đó “K hó khăn khi thống nhất được các quy định, chính sách p h ố i hợp để thực hiện  

được vận hành của hệ thống đó là S ự  đồng thuận của các đơn vị đặc biệt lãnh đạo  

đơn vị; K hó khăn Tài chính của các thư  viện đồng thuận" [PVS2]. về kỹ thuật, 
“m ỗi thư  viện thành viên đang  sử  dụng các p h ầ n  mềm quản lý khác nhau, gây trở  

ngại trong kết nối" [PVS2]. Phạm vi hoạt động hiện chỉ giới hạn trong khối 
ĐHQG-HCM, chưa mở rộng kết nối ra các TVĐH bên ngoài, khiến mô hình còn 
mang tính khép kín.
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Tóm lại, mô hình của Đ H Q G -H CM  đã bước đầu hiện thực hóa liên kết thư 

viện số theo hướng kết hợp nguồn lực, đồng bộ hạ tầng CNTT và ban hành chính 

sách chung. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào trung tâm, khó khăn về đồng thuận chính 

sách, kinh phí và hạn chế về phạm  vi kết nối là những điểm  yếu cần khắc phục. 

Trong dài hạn, việc m ở rộng liên kết, chuẩn hóa công nghệ và tăng cường chính 

sách ràng buộc sẽ là chìa khóa để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của m ô hình.

Hình 4.1. H ình ảnh thực tế, điền dã tại Thư v iện Trung tâm  Đ H Q G -H CM

4.I.2.3. M ô hình thư viện số  dùng chung của Đ ại học Vùng 

* Mô hình liên kết thư viện số dùng chung Đại học Thái Nguyên 
Về cơ chế và chính sách, sự kết nối giữa các đơn vị thư  viện  chủ yếu  được 

thực hiện  trên  cơ sở biên bản ghi nhớ, hợp tác chia sẻ giữa Trung tâm  số và các 

thư  v iện  thành viên, chưa có chính sách dùng chung m ang tính  ràng buộc, còn khá 

lỏng lẻo [40].

Quản trị và tổ chức vận hành : Trung tâm  số Đại học Thái N guyên giữ vai 

trò đơn vị chủ trì, vận hành hệ thống m áy chủ và cơ sở dữ liệu chia sẻ; đồng thời 

“Đ ơn vị chủ trì thực hiện cấp quyền đăng nhập, m ật khẩu cho các thư viện thành 

viên sử  dụng chung T N T T " [PVS3]. Các thư viện thành viên vẫn duy trì chính sách 

riêng, hoạt động độc lập, trong khi việc khai thác và chia sẻ tài nguyên số được điều 

phối bởi Trung tâm  số.

Tài nguyên thông tin: H iện Trung tâm  số sở hữu 65.000 loại tài liệu in, 

62.795 tài liệu số và 3 CSDL kết nối/m ua quyền truy cập gồm  ScienceDirect, 

ProQ uest Central và Research4Life [63]. N guồn tài nguyên số đa dạng, bao gồm 

giáo trình tiếng V iệt -  tiếng Anh, tài liệu tham  khảo, tạp chí khoa học, luận văn -  

luận án, bài giảng, kết quả nghiên cứu, tài liệu nghe nhìn, sách THPT và các CSDL 

liên thông. H oạt động chia sẻ tập trung chủ yếu vào tài liệu nội sinh và biểu ghi thư 

mục, cùng việc dùng chung quyền truy cập CSDL. Đ ây là lợi thế quan trọng giúp 

các trường thành viên khai thác nguồn lực tập trung, song vẫn tồn tại sự m ất cân đối 

trong m ức độ đóng góp giữa các đơn vị.
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Bảng 4.2. Số liệu tài liệu số của Trung tâm số Đại học Thái Nguyên
Đ ơ n  v ị tính: s ố  lư ợ n g

STT Tên tài liệu số Số lượng tài liệu số
1. CSD L giáo trình T iếng V iệt 2650

2. CSD L giáo trình T iếng Anh 2509

3. CSD L tài liệu tham  khảo 9376

4. CSDL tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái N guyên 4460

5. CSD L tạp chí khác 14205

6. CSD L Luận án, luận văn 19061

7. CSD L tài liệu đề án 2020 251

8. CSD L bài giảng 655

9. CSD L kết quả nghiên cứu 9016

10. CSD L tài liệu nghe nhìn 147

11. CSD L sách trung học phổ thông 462

12. CSD L m ua và kết nối 3

Tổng cộng 62795
\-------------------------------------------- / 1----------------------------------------------------- 1

(Nguồn: từ  Trung tâm sô- Đ ại học Thái Nguyên, 2024)

Nguồn nhân lực: Cán bộ thực hiện kết nối và phục vụ chủ yếu từ trung tâm 
số, chưa có ban điều hành để điều phối hoạt động.

Hạ tầng CNTT: Hiện nay, Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên đang sử 
dụng các phần mềm Vebrary, EDSCO và DSpace để quản lý, tích hợp và cung cấp 
dịch vụ thông tin - thư viện, phục vụ nhu cầu khai thác tài nguyên số của người dùng

Người dùng tin: Trung tâm số liên kết và kết nối phục vụ cho 105.936 NDT 
(trong đó 3800 cán bộ giảng viên, 3621 học viên sau đại học, 60.900 sinh viên đại 
học, 3415 sinh viên cao đẳng) [63].

Dịch vụ người dùng, Trung tâm số hỗ trợ cung cấp cổng truy cập để khai 
thác các CSDL dùng chung, chủ yếu gồm tài liệu nội sinh, CSDL thư mục và một 
số tài liệu nước ngoài. Tuy nhiên, hạn chế lớn của mô hình là chưa có cổng tìm 
kiếm tập trung, gây khó khăn cho việc truy xuất và tích hợp dữ liệu giữa các đơn vị.

Hợp tác & liên thông, mô hình hiện triển khai theo hướng mở, cho phép 
các trường đại học thành viên và đối tác trong khu vực truy cập tài nguyên dùng 
chung chủ yếu là chia sẻ CSDL thư mục, tài liệu nội sinh, mua CSDL nước ngoài, 
tài liệu khác từ đơn vị đầu mối. Theo chuyên gia “K ết nối, chia sẻ chủ yếu  do 

trung tâm số  h ỗ  trợ, chia sẻ TNTTS của trung tâm cho các thư  viện tham g ia  kết 

nối dùng chung trên cổng của trung tâ m ” [PVS3]. Tuy nhiên, sự hợp tác còn 
mang tính cục bộ, chủ yếu trong phạm vi Đại học Thái Nguyên và các trường cao
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đẳng, đại học khu vực Tây Bắc, “chưa m ở  rộng trên quy mô toàn quốc, do vậy khả  

năng lan tỏa còn hạn chế" [PVS2].
Hiệu quả và tác động, mô hình cho thấy sự phù hợp với đặc thù liên kết 

chia sẻ trong khu vực, phản ánh rõ tính chất “mô hình xây  dựng theo khu vực địa lý"" 

[PVS2]. Tuy nhiên, tính rời rạc về tổ chức, thiếu sự gắn kết chặt chẽ trong quản trị, 
sự mất cân đối trong đóng góp tài nguyên và hạn chế trong hạ tầng tìm kiếm tập 
trung là những yếu tố làm giảm hiệu quả của mô hình.

Ưu điểm: Mô hình TVSDC của Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc chia sẻ TNTTS giữa các trường đại học thành viên. Các đơn vị tham gia 
có thể khai thác và sử dụng trực tiếp CSDL tập trung của Trung tâm số, qua đó góp 
phần tiết kiệm chi phí, hạn chế trùng lặp trong thu thập và số hóa tài liệu, đồng thời 
tăng cường khả năng tiếp cận và khai thác tài nguyên phục vụ cho công tác đào tạo 
và nghiên cứu khoa học. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mô hình 
hợp tác liên thông ở phạm vi đại học vùng, phù hợp với đặc thù liên kết chia sẻ theo 
khu vực địa lý.

Nhược điểm: Tuy nhiên, mô hình vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Thứ nhất, sự kết 
nối giữa các đơn vị còn mang tính rời rạc, thiếu chặt chẽ và tương đối độc lập về tổ 
chức cũng như dữ liệu [40]. Thứ hai, mô hình chưa có chính sách dùng chung mang 
tính ràng buộc, chủ yếu dựa trên các biên bản ghi nhớ hợp tác, do đó thiếu sự ổn 
định và bền vững. Thứ ba, mặc dù triển khai theo hướng mở, cho phép các đơn vị 
và đối tác cùng khai thác TNTTS, nhưng vẫn tồn tại tình trạng một số thành viên 
chưa tham gia đóng góp, dẫn đến sự mất cân đối trong chia sẻ tài nguyên. Thứ tư, 
mô hình chưa có cổng tìm kiếm tập trung, gây khó khăn trong việc tích hợp và truy 
xuất dữ liệu. Cuối cùng, phạm vi kết nối hiện mới giới hạn trong các trường thành 
viên thuộc Đại học Thái Nguyên và một số đơn vị ở khu vực Tây Bắc, chưa mở 
rộng ra toàn quốc, do đó hiệu quả lan tỏa còn hạn chế.

* Mô hình liên kết thư viện dùng chung Đại học Huế
Cơ chế chính sách: Mô hình hoạt động chủ yếu trên cơ sở biên bản ghi nhớ, 

hợp tác trong việc mua CSDL dùng chung. Tuy nhiên, mô hình chưa trở thành một 
mô hình thực sự, chưa có bản ghi nhớ hợp tác, chia sẻ giữa các đơn vị; mỗi đơn vị 
thành viên vẫn thực hiện riêng rẽ, chính sách ràng buộc không có nên còn lỏng lẻo 
và khó triển khai.

Quản trị và tổ chức vận hành: Trung tâm Học liệu Huế giữ vai trò đơn vị 
chủ trì, đầu mối trong việc mua CSDL nước ngoài để phục vụ cho hệ thống các
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trường thành viên thuộc Đại học Huế. Tuy nhiên, sự phối hợp quản lý và chia sẻ giữa 
các đơn vị thành viên chưa cao, chưa tạo thành một cơ chế vận hành thống nhất

Tài nguyên thông tin: Trung tâm Học liệu Huế hiện có 25.394 loại tài liệu 
in và 4.836 tài liệu số, bao gồm 3.754 tài liệu nội sinh, 23 sách điện tử, 87 tạp chí 
điện tử và 45 CSDL [PVS4]. Đây là nguồn tài nguyên phong phú, góp phần hỗ trợ 
cho đào tạo và nghiên cứu trong toàn hệ thống.

Nguồn nhân lực: các hoạt động chủ yếu tập trung nguồn lực ở Trung tâm 
Học liệu Huế với vai trò đầu mối.

Hạ tầng CNTT: Chưa có TVSDC tập trung với cổng tìm kiếm chung, hoạt 
động chia sẻ còn dựa vào hạ tầng của từng đơn vị, hạn chế trong tích hợp và liên 
thông dữ liệu.

Người dùng tin: Mô hình phục vụ chủ yếu cho giảng viên, sinh viên, học 
viên của Đại học Huế thông qua việc khai thác tài nguyên nội sinh và sử dụng các 
CSDL quốc tế do Trung tâm Học liệu mua chung.

Dịch vụ người dùng: Các dịch vụ chủ yếu liên quan đến việc cung cấp quyền 
truy cập vào CSDL quốc tế và khai thác tài liệu nội sinh trong nội bộ Đại học Huế. 
Đây là điểm hỗ trợ thiết thực cho hoạt động học tập và nghiên cứu, song chưa phát 
triển đa dạng các loại hình dịch vụ số.

Hợp tác & liên thông: chủ yếu chia sẻ nguồn TNTTS nội sinh và mua CSDL 
nước ngoài, “Đ ại học H u ế  chưa có TVSDC cho các trường, trung tâm mới chỉ là đơn 

vị đầu mối hợp tác với các thư viện đại học thành viên để mua CSDL nước ngoài và  

các thư viện thành viên tự  chia sẻ tài liệu nội sinh giữa đơn vị” [PVS4]. Hoạt động 
liên thông vì vậy còn phân tán, chưa gắn kết thành hệ thống chung.

Hiệu quả & Tác động: Hoạt động hợp tác, kết nối của các thư viện thành 
viên trong Đại học Huế chưa cao do khó khăn về cơ chế quản lý và sự phối hợp còn 
hạn chế. Hiệu quả hoạt động chung của hệ thống chưa đạt được kết quả như mong 
muốn, chưa tạo thành kết nối thống nhất, và mới chỉ giới hạn trong các trường thành 
viên, chưa mở rộng ra ngoài hệ thống, nên khó lan tỏa trên phạm vi toàn quốc

Ưu điểm: Mô hình đã có sự chia sẻ TNTTS nội sinh và cùng nhau mua 
CSDL dùng chung trong Đại học Huế, bước đầu hình thành hợp tác liên kết giữa 
các đơn vị.

Nhược điểm: Chưa có cơ chế hợp tác chặt chẽ; thiếu bản ghi nhớ toàn diện; 
chính sách ràng buộc không có, mô hình lỏng lẻo khó triển khai; phạm vi kết nối 
còn hẹp, mới chỉ dừng trong các trường thành viên của Đại học Huế.
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Hình 4.2. Hình ảnh thực tế, điền dã tại Đại học Huế

* Mô hình Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng
Cơ chế chính sách: M ạng Thư viện Đại học Đ à N ẵng vận hành chủ yếu dựa 

trên các biên bản ghi nhớ, hợp tác chia sẻ giữa Trung tâm  Thông tin  Học liệu & 

Truyền thông và các thư viện thành viên. Tuy nhiên, cơ chế chính sách hiện nay 

m ới chỉ m ang tính thỏa thuận, chưa có quy định ràng buộc chung, nên còn thiếu sự 

chặt chẽ và ổn định lâu dài.

Quản trị & Tổ chức vận hành: Trung tâm  Thông tin  Học liệu & Truyền 

thông giữ vai trò nòng cốt, vừa quản lý hệ thống m áy chủ và CSDL chia sẻ, vừa cấp 

quyền đăng nhập cho các thư viện thành viên. Các trường trong m ạng lưới vẫn duy 

trì chính sách quản lý riêng nhưng có sự phối hợp trong khai thác CSDL nội sinh và 

CSDL m ua chung.

Tài nguyên thông tin : M ạng lưới h iện sở hữu hơn 800.000 tài liệu in với 

khoảng 200.000 nhan đề, cùng gần 94.747 tài liệu số, bao gồm  sách, tạp chí, luận 

văn, luận án, báo cáo nghiên cứu và các ấn phẩm  khoa học khác. N goài ra, hệ thống 

còn kết nối tìm  kiếm  đến m ột cơ sở dữ liệu xuất bản trực tuyến quy m ô lớn, tích 

hợp trong m ôi trường điện toán đám mây, bao phủ hàng trăm  triệu tài nguyên điện 

tử  toàn văn từ  nhiều nhà xuất bản và kho học liệu m ở toàn cầu.

Bảng 4.3. Số lượng tài liệu số kết nối m ạng TVĐH Đ à Nẵng

STT Tên đơn vị Số lượng tài liệu số

1. Trung tâm  Thông tin H ọc liệu & Truyền thông 

Đại học Đ à N ằng

16660

2. Trường Đại học B ách K hoa 3907

3. Trường Đại học K inh tế 21752

4. Trường Đại học Sư phạm 41001

5. Trường Đại học N goại ngữ 9637

6. Trường Đại học CN TT và Truyền thông V iệt - H àn 1790

Tổng cộng 94747
---------------------- T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-------------------------------------------- -------------------------------------------—------------------------------------

(Nguồn: Từ Trung tâm Thông tin H ọc liệu & Truyền thông Đ ại học Đ à Nẵng, 2024)
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Nguồn nhân lực: hoạt động vận hành nguồn nhân lực của Trung tâm Thông tin 

Học liệu & Truyền thông với vai trò điều phối chung, chưa có ban điều hành chung.

Hạ tầng CNTT: Hạ tầng được tổ chức trên hệ thống m áy chủ tập trung, do 

Trung tâm  Thông tin Học liệu & Truyền thông quản lý. Hệ thống có tích hợp 

OneSearch (http://libs.udn.vn/), cho phép người dùng tìm  kiếm  hợp nhất toàn bộ tài 

liệu in, số và CSDL trong m ạng lưới qua m ột giao diện duy nhất. Đây là m ột bước 

tiến nổi bật so với các m ô hình khu vực khác vốn chưa xây dựng được cổng tìm  kiếm 

tập trung.

Người dùng tin : chủ yếu  là giảng viên, sinh viên, học viên và cán bộ nhân 

viên Đại học Đ à Nẵng của các trường thành viên được hỗ trợ  truy cập đồng bộ vào 

tài nguyên in, số và CSDL m ua chung. Giao diện tìm  kiếm  OneSearch giúp sinh 

viên, giảng viên, nhà nghiên cứu tiếp cận nhanh hơn với các tài nguyên phục vụ học 

tập và nghiên cứu.

Hình 4.3. Giao diện tìm  kiếm  tại M ạng thư  viện Đại học Đ à Nẵng [226]

Dịch vụ người dùng: Bên cạnh dịch vụ truy cập tài nguyên nội sinh và CSDL 

quốc tế, m ạng thư viện cung cấp dịch vụ tìm  kiếm  tập trung (OneSearch). N gười 

dùng có thể tìm  kiếm  nhan đề tài liệu in, bài báo nghiên cứu, hay kết hợp nhiều loại 

tài nguyên trên cùng m ột giao diện. Đ ây là ưu điểm  vượt trội, góp phần nâng cao 

trải nghiệm  người dùng.

Hợp tác & liên thông: H oạt động liên thông tập trung vào chia sẻ tài liệu 

nội sinh, hợp tác m ua CSDL nước ngoài và tích hợp chỉ m ục tài nguyên điện tử  toàn 

cầu. Tuy nhiên, mô hình hiện mới giới hạn trong các đơn vị thành viên của Đại học 

Đ à Nẵng, chưa m ở rộng hợp tác với các trường đại học ngoài hệ thống.

Hiệu quả & Tác động: M ạng thư viện đã tạo ra m ôi trường chia sẻ và khai 

thác tài nguyên quy mô lớn, đặc biệt với sự ra đời của hệ thống tìm  kiếm  tập trung. 

Tuy nhiên, h iệu quả kết nối vẫn chưa đạt m ức tối ưu do m ô hình còn m ang tính rời 

rạc, vận hành dựa trên thỏa thuận ghi nhớ, thiếu cơ chế ràng buộc và phạm  vi hợp 

tác còn hạn chế
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Ư u điểm: M ô hình đã chia sẻ được tài liệu nội sinh giữa các trường, hợp tác 

m ua CSDL nước ngoài dùng chung, và đặc biệt có cổng tìm  kiếm  tập trung giúp 

người dùng truy cập thuận tiện.

N hược điểm: Liên kết còn rời rạc, thiếu chính sách ràng buộc chặt chẽ, và 

phạm  vi m ới dừng ở các trường thành viên đại học Đ à Nẵng, khó m ở rộng trên  quy 

mô toàn quốc.

Hình 4.4. Ả nh thực tế, điền dã tại Trung tâm  học liệu Đại học Đ à Nẵng

* Mô hình thư viện số dùng chung đại học Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Cơ chế chính sách: H oạt động liên kết được triển khai trên cơ sở các biên 

bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm  Học liệu Đại học Cần Thơ và từng thư viện 

thành viên. M ỗi biên bản được ký riêng lẻ, chưa hình thành m ột khung chính sách 

thống nhất, do đó m ức độ ràng buộc còn hạn chế và tính bền vững chưa cao.

Quản trị và Tổ chức vận hành: Trung tâm  Học liệu Trường Đại học Cần 

Thơ giữ vai trò đơn vị đầu mối, chủ trì toàn bộ quá trình kết nối, điều phối chia sẻ 

và vận hành hệ thống m áy chủ. Các trường thành viên vẫn duy trì chính sách quản 

lý thư viện riêng, trong khi việc truy cập tài nguyên dùng chung được thực hiện 

thông qua quyền đăng nhập do đơn vị chủ trì cấp.

Tài nguyên thông tin: Sách in 149.454 tên tài liêu/321145 cuốn; Tài liệu số 

54.742 tài liệu trong đó tài liệu nội sinh 42.998 tài liệu, 3.398 sách điện tử, 57 

CSDL m ua quyền truy cập, tài liệu số khác 60 tư  liệu về Đồng Bằng Sông Cửu 

Long [PVS5]. Đ ây là nguồn tài nguyên phong phú, vừa đáp ứng nhu cầu đào tạo, 

nghiên cứu vừa phục vụ đặc thù vùng m iền

Nguồn nhân lực: N guồn nhân lực tham  gia chủ yếu là cán bộ của Trung tâm  

Học liệu Trường Đại học Cần Thơ cùng với cán bộ thư viện của các đơn vị thành 

viên. Tuy nhiên, sự phân bổ nhân lực giữa các đơn vị chưa đồng đều, vai trò điều 

phối vẫn tập trung nhiều vào đơn vị chủ trì.

Hạ tầng CNTT: Hệ thống m áy chủ và cơ sở dữ liệu chung do Trung tâm  

Học liệu Đại học Cần Thơ quản lý, đồng thời cấp quyền truy cập cho các đơn vị
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thành viên. Tuy nhiên, mô hình chưa có cổng tìm  kiếm  tập trung, nên việc tích hợp 

và khai thác tài nguyên còn hạn chế. Các phần m ềm  sử dụng gồm  Koha, DSpace và 

ILib4.0.

Người dùng tin: M ô hình phục vụ đông đảo giảng viên, sinh viên và nhà 

nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trong vùng. Thông qua tài liệu in, tài 

liệu số và CSDL m ua chung, người dùng được hỗ trợ  khai thác tài nguyên nội sinh 

cũng như nguồn dữ liệu quốc tế.

Dịch vụ người dùng: M ô hình cung cấp các dịch vụ chia sẻ tài liệu nội sinh, 

m ượn liên thư viện và quyền truy cập CSDL quốc tế. N gười dùng có thể khai thác 

tài nguyên số do Trung tâm  Học liệu tập hợp và chia sẻ, song hệ thống chưa phát 

triển các dịch vụ giá trị gia tăng hay cá nhân hóa trải nghiệm

Hợp tác & liên thông: N ội dung hợp tác chủ yếu  tập trung vào m ua quyền 

truy cập, chia sẻ CSDL biểu ghi và khai thác tài liệu nội sinh giữa các thành viên. 

Tuy nhiên, việc đóng góp tài nguyên chưa đồng đều, phần lớn đơn vị vẫn chỉ ở mức 

độ khai thác, chưa tích  cực chia sẻ. Đ iều này làm  cho m ức độ liên thông còn rời rạc, 

chưa thực sự tạo thành hệ thống chặt chẽ.

Hiệu quả & Tác động: M ô hình bước đầu đã giúp m ở rộng khả năng tiếp 

cận tài nguyên thông tin, tăng cường hợp tác giữa các trường trong vùng và phát 

huy vai trò đầu m ối của Đại học Cần Thơ. Tuy vậy, hiệu quả còn hạn chế bởi cơ chế 

hợp tác chưa thống nhất, đóng góp tài nguyên chưa đồng đều, thiếu cổng tìm  kiếm  

tập trung và phạm  vi ảnh hưởng m ới chỉ dừng ở các trường thành viên, chưa lan tỏa 

m ạnh m ẽ trên quy mô toàn quốc.

Ư u điểm: Đ ã hình thành được mô hình chia sẻ tài liệu số nội sinh, hợp tác 

m ua CSDL quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để các trường thành viên khai thác 

nguồn tài nguyên tập trung từ  Trung tâm  Học liệu Đại học Cần Thơ.

N hược điểm: Liên kết còn rời rạc, thiếu khung chính sách ràng buộc; sự 

tham  gia đóng góp tài nguyên chưa đồng đều; chưa có cổng tìm  kiếm  tập trung; mô 

hình khó m ở rộng ra ngoài phạm  vi khu vực.

Tóm lại, các mô hình TVSDC tại Đại học Vùng hiện m ới tập trung chia sẻ 

tài liệu nội sinh và m ua chung CSDL trong phạm  vi nội bộ, trong khi kết nối liên 

thư viện còn rời rạc, thiếu cơ chế phối hợp và hệ thống dùng chung thống nhất. H ạ 

tầng chưa đồng bộ, m ức độ đóng góp không cân bằng khiến hiệu quả và phạm  vi tác 

động chỉ dừng ở cấp khu vực, chưa m ở rộng toàn quốc.
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Hình 4.5. Ả nh thực tế, điền dã tại Trung tâm  học liệu Đại học Cần Thơ

4.1.2.4. M ô hình thư viện số  dùng chung đại học khối lĩnh vực đào tạo

*Mô hình liên kết thư viện số khối các trường Đại học Kinh tế
Cơ chế chính sách: H oạt động liên kết được thực hiện thông qua các bản ghi 

nhớ hợp tác giữa đơn vị chủ trì và các thư viện thành viên, tập trung vào việc m ua 

quyền truy cập CSDL và khai thác nguồn tài nguyên dùng chung.

Quản trị và tổ chức vận hành: Thư viện Phạm  V ăn Đ ồng-Đ ại học K inh tế 

giữ vai trò chủ trì, quản lý hạ tầng CNTT, CSDL và cấp quyền truy cập cho các 

trường thành viên. Các thư viện tham  gia có thể khai thác tài nguyên chung nhưng 

vẫn duy trì tính độc lập, tự  chủ trong quản lý và phát triển nguồn thông tin  riêng.

Tài nguyên thông tin : Sách in 12667 tên tài liêu/57608 cuốn; Tài liệu số 

58.163 tài liệu trong đó tài liệu nội sinh 20413 tài liệu, 37750 sách điện tử, 6 CSDL 

m ua quyền truy cập [PVS7].

Nguồn nhân lực: Đội ngũ cán bộ thư viện tại Thư viện Phạm  V ăn Đồng 

chịu trách nhiệm  chính về quản trị, vận hành hệ thống. Các trường thành viên tham  

gia chủ yếu với vai trò khai thác tài nguyên và tham  dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

do đơn vị chủ trì tổ chức.

Hạ tầng công nghệ: được đầu tư  tập trung tại đơn vị chủ trì thông qua dự án 

nâng cao Chất lượng Giáo dục Đại học - W orld Bank, gồm  hệ thống m áy chủ, cơ sở 

dữ liệu và các nền tảng kỹ thuật đảm  bảo vận hành ổn định. Cách làm  này giúp các 

trường thành viên tiết kiệm  chi phí đầu tư, đồng thời khai thác tài liệu thuận lợi 

thông qua các phần m ềm  như V ebrary và DSpace.

Người dùng tin: N gười dùng trong khối ngành kinh tế - khoảng 600.000 

sinh viên và 27.000 giảng viên - có thể truy cập, khai thác TNTTS m ọi lúc, m ọi nơi 

thông qua hệ thống điện tử  dùng chung.

Dịch vụ người dùng: M ô hình cung cấp quyền truy cập vào CSDL ngoại 

sinh (sách, tạp chí có bản quyền) và tài liệu nội sinh (luận văn, luận án, kết quả
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nghiên cứu, báo cáo khoa học). N gười dùng được hỗ trợ  qua các dịch vụ trực tuyến 

và có thể khai thác nguồn thông tin  từ  xa.

Hợp tác & liên thông: tập trung vào việc m ua quyền truy cập, chia sẻ CSDL 

biểu ghi và khai thác tài liệu nội sinh từ  đơn vị đầu mối. Tuy nhiên, các thư viện 

thành viên không phải đóng góp tài nguyên, chủ yếu  tham  gia ở m ức độ khai thác.

Hiệu quả & Tác động: M ô hình đã giúp tiết kiệm  đáng kể kinh phí đầu tư  

hạ tầng CNTT và m ua CSDL quốc tế cho các trường đại học thành viên; đồng thời 

đảm bảo người dùng có thể tiếp cận nguồn tài nguyên số m ọi lúc, m ọi nơi. Tuy 

nhiên, do triển khai theo dự án tài trợ, m ức độ cam kết và đóng góp của các đơn vị 

thành viên còn hạn chế, sự gắn kết thiếu bền vững nên hiệu quả phát triển lâu dài 

chưa chắc chắn

Ư u điểm: Tiết kiệm  chi phí; có đơn vị đầu m ối được đầu tư  hạ tầng; các 

trường thành viên được khai thác nguồn tài nguyên phong phú m à không cần chia 

sẻ tài nguyên riêng; đảm  bảo sự tự  chủ cho từng đơn vị; người dùng được tiếp cận 

m ọi lúc, m ọi nơi.

N hược điểm: M ô hình m ang tính rời rạc, lỏng lẻo; chủ yếu dựa vào dự án tài 

trợ  nên thiếu tính ổn định; m ức độ cam kết và đóng góp của các thành viên thấp; 

khó duy trì và m ở rộng bền vững khi hết thời gian dự án.

* Mô hình liên kết thư viện số khối các trường Đại học Kỹ thuật
M ô hình liên kết thư viện số khối các trường Đ ại học K ỹ thuật - Công nghệ 

được xây dựng nhằm  chia sẻ tài nguyên số, đáp ứng nhu cầu lớn về CSDL quốc tế, 

tài liệu chuyên ngành và bài giảng số phục vụ đào tạo - nghiên cứu

Cơ chế chính sách: M ô hình dựa trên cơ sở biên bản ghi nhớ, hợp tác chia sẻ 

giữa Trung tâm  truyền thông và tri thức số, Đại học Bách Khoa Hà N ội với các thư 

viện trường thành viên, m ỗi biên bản ghi nhớ, hợp tác chia sẻ với m ỗi trường khác 

nhau. Các thư viện tham  gia khai thác CSDL chung và CSDL từ đơn vị đầu m ối và 

m ỗi thành viên có thư viện riêng độc lập và chính sách riêng của từng đơn vị.

Quản trị và tổ chức vận hành: Trung tâm  Truyền thông và Tri thức số - 

Đại học Bách K hoa H à N ội đóng vai trò đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm  vận hành 

hệ thống m áy chủ, quản lý CSDL dùng chung và điều phối hoạt động chia sẻ thông 

tin  trong m ạng lưới. Các thư  viện thành viên có thể truy cập và khai thác CSDL 

chung cũng như dữ liệu do đơn vị chủ trì quản lý thông qua tài khoản và m ật khẩu 

được cấp riêng cho từng đơn vị.
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Tài nguyên thông tin : N guồn TNTTS được các trường đại học thành viên 

chia sẻ theo hai loại hình chính: (1) tài liệu nội sinh như  khóa luận, đồ án, luận văn, 

luận án, giáo trình, báo cáo khoa học; (2) cơ sở dữ liệu b iểu ghi thư m ục và các cơ 

sở dữ liệu kết nối, m ua quyền truy cập phục vụ  khai thác chung. Hệ thống hiện có 

124.977 đầu/424.981 cuốn tài liệu in, gồm  giáo trình 3.723 đầu/236.247 cuốn; sách 

tham  khảo tiếng V iệt 31.326 cuốn; sách ngoại văn 12.576 cuốn; luận văn 19.224 

cuốn; luận án 2.170 cuốn; tạp chí tiếng V iệt 267 tên. N goài ra, có 11 cơ sở dữ liệu 

số m ua và kết nối với 19.409 tài liệu.

Bảng 4.4. Số liệu tài nguyên thông tin  Đ ại học Bách Khoa H à N ội

STT
rr p A  , > • A  XTên tài liệu so Số lượng tài liệu số

1. Bài giảng điện tử 105

2. Tài liệu nhà xuất bản Bách Khoa 356

3. Luận án 1040

4. Luận văn 16829

5. Học liệu m ở 1079
V — ------------------------------------------------------------------------------------—---------------------------——1-----------------------------------------------------------------------------------------------

(Nguồn: Từ báo cáo công khai Đ ại học Bách K hoa H à  Nội, 2023)

Nguồn nhân lực: Khối các trường kỹ thuật có đội ngũ cán bộ thư viện được 

đánh giá có trình độ chuyên m ôn tốt, có khả năng ứng dụng chuẩn nghiệp vụ quốc 

tế như DDC, M ARC 21, AACR2. “Nhân lực đủ trình độ để thực hiện việc chuyển  

đổi mô hình sang  T V S ” [PVS6]. Tuy nhiên, số cán bộ am hiểu sâu về CNTT, phần 

m ềm  quản trị tài liệu số và số hóa vẫn còn hạn chế.

Hạ tầng CNTT: Thư viện đầu m ối được trang bị hệ thống m áy chủ, phần 

m ềm  quản lý thư viện hiện đại, kết nối Internet ổn định, cùng m ột số công cụ 

chuyển đổi dữ liệu. Tuy vậy, nhiều đơn vị th ành viên vẫn thiếu “ trang thiết bị cần 

thiết như  m áy scan chuyên dụng, phần  mềm chuyển đổi và quản trị tài liệu số; đặc 

biệt, toàn khối chưa có cổng tìm kiếm  tập trung” [PVS6].

Người dùng tin: N gười dùng chủ yếu là giảng viên, sinh viên và học viên cao 

học trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Họ có nhu cầu cao về các tài liệu số, CSDL 

quốc tế và tài liệu nội sinh phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Dịch vụ người dùng: M ô hình cung cấp dịch vụ truy cập và khai thác tài 

liệu nội sinh, biểu ghi thư mục, CSDL quốc tế; đồng thời tổ chức các khóa tập huấn, 

hội thảo chung. Tuy nhiên, chưa có dịch vụ m ượn liên thư viện và chưa phát triển 

nhiều dịch vụ số giá trị gia tăng.

156



Hợp tác & liên thông: chủ y ế u  tập trung vào  v iệ c  m ua quyền  truy cập, 

ch ia  sẻ C SD L  b iểu  gh i và  khai thác tài liệu  n ộ i sinh  từ đơn v ị đầu m ối. M ột số  

trường tham  g ia  liên  kết m ang tính h ình  thức, chưa thật sự sâu rộng, n h iều  tài liệu  

còn  trùng lặp [137].

Hiệu quả & Tác động: M ô hình đã góp  phần kết n ố i và  ch ia  sẻ tài nguyên  

số trong khối các trường k ỹ  thuật, tạo đ iều  k iện  thuận lợ i cho giảng v iên  và  sinh  

v iên  tra cứu, h ọc tập và  n gh iên  cứu. T uy nhiên, h iệu  quả chưa cao do th iếu  cổng tìm  

kiếm  tập trung, th iếu  sự đồng bộ hạ tầng và  sự cam  kết đóng góp  tài n gu yên  của các 

trường thành v iê n  chưa rõ ràng, dẫn đến hoạt động liên  kết còn  rời rạc.

Ư u  điểm : H ạ tầng C N T T  tại đơn v ị chủ trì h iện  đại; áp dụng chuẩn nghiệp  vụ  

quốc tế; đã kết n ố i được C SD L  b iểu  gh i thư m ục; nhân lực có  trình độ đáp ứng yêu  

cầu phát triển T V S [P V S6].

N h ư ợ c điểm: Trang thiết b ị ở  nh iều  đơn v ị thành v iên  còn  hạn chế; chưa có  

cổng tìm  k iếm  tập trung; n h iều  thư v iệ n  tham  g ia  m ang tính h ình thức, đóng góp  

hạn chế; th iếu  d ịch  vụ  m ượn liên  thư viện; tài liệu  trùng lặp n h iều  [137]. Các thư  

v iện  cũng chưa thống nhất được v iệ c  dùng chung hạ tầng côn g  nghệ và  phần m ềm  

thư v iện  và  các chuẩn xử  lý  dữ liệu; N h iều  thư v iệ n  không tham  g ia  liên  k ết ch ia sẻ 

n guồn  lực thông tin, có  thư v iệ n  tham  g ia  liên  h iệp  m ang tính h ình  thức, chưa h iệu  

quả v ì chưa nắm  rõ tầm  quan trọng của v iệ c  liên  kết ch ia sẻ; M ô h ình cũng chưa có  

dịch  vụ  m ượn liên  thư v iện . V ề  cơ  bản các T V Đ H  kỹ  thuật b iên  m ục nh iều  tài liệu  

còn  trùng lặp [137]. M ô h ình chưa tạo được động lực m ạnh m ẽ để các thành v iên  

tham  gia. N h iều  thư v iệ n  trong khối tham  g ia  m ang tính hình thức, hoạt động liên  

kết ch ia  sẻ còn  chưa sâu rộng, Các thư v iệ n  chủ y ế u  chia sẻ TN T T  là các b iểu  gh i 

thư m ục, chưa có  d ịch  vụ  m ượn liên  thư viện.

* Mô hình liên kết TVS khối các trường Đại học Luật
Cơ chế chính sách: M ô h ình được tổ chức trên cơ  sở  thỏa thuận hợp tác 

song phương giữ a các trường, tập trung vào  ch ia sẻ tài liệu  n ộ i sinh và  q uyền  truy 

cập C SD L . Đ ây  là  cơ  chế dựa trên sự tự nguyện , linh  hoạt, nhưng chưa hình thành  

m ột khung chính sách thống nhất v à  ràng buộc.

Quản trị và tổ chức vận hành: Trường Đ ại h ọc Luật H à N ộ i đóng va i trò 

đơn v ị chủ trì, quản lý  m áy chủ và  C SD L  chia sẻ. Các thư v iệ n  thành v iê n  chủ y ếu  

trao đổi tài liệu  g iáo  trình, tạp ch í khoa h ọc v à  tài liệu  n ộ i sinh, đồng thời cấp quyền  

truy cập cho giảng v iên  và  nhà n gh iên  cứu từ các trường khác.
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Tài nguyên thông tin: Trao đổi chia sẻ với nhau theo 2 loại hình tài liệu: 
Tài liệu nội sinh việc chia sẻ tài liệu nội sinh giữa các trường đại học là hình 
thức chia sẻ chủ yếu với tài liệu vốn có của trường như khoá luận, đồ án, luận 
văn, luận án, giáo trình, báo cáo khoa học,... được lưu trữ tại thư viện được sử 
dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu, giảng dạy. TNTT 
hiện nay của mô hình gồm có: tài liệu in 25875 tên/192298 bản; tài liệu số 
115000 trong đó có 6388 sách điện tử, 3197 tài liệu nội sinh, 26196 tài liệu khác. 
Tài liệu số đơn vị kết nối gồm có. “M ô hình thư  viện  luật chia sẻ được với nhau  

và cho đọc tài liệu toàn văn tài liệu nội sinh; Có Chính sách  thỏa thuận g iữa  các  

thư  viện kết nối " [PVS8].
Bảng 4.5. Đơn vị và số liệu tài liệu số khối các trường đại học Luật

STT Đ ơn vị kết nối Số lượng tài liệu số

1. Trường Đại học Luật H à Nội 14016

2. Trường Đại học K iểm  sát H à Nội 1136

3. Trường Đại học Luật thành phố H ồ Chí M inh, 19751

4. Trường Đại học K inh tế - Luật Đ H Q G -H C M 2697

5. Trường Đại học M ở thành phố H ồ Chí M inh 1079

6. H ọc viện Tư pháp 383

Tổng 39062

(Nguồn: Từ Thư viện Đ ại học Luật H à  Nội, 2024)

Nguồn nhân lực: Đội ngũ cán bộ thư viện trong khối được đào tạo chuyên 
ngành thông tin - thư viện, có kinh nghiệm phục vụ đối tượng người dùng đặc thù là 
giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu ngành luật. Tuy nhiên, nhân lực hỗ trợ kỹ 
thuật số hóa, quản lý bản quyền và phát triển dịch vụ hiện đại còn hạn chế.

Hạ tầng CNTT: Hệ thống máy chủ và CSDL được quản lý phân tán tại các 
đơn vị thành viên. Các trường chủ yếu chia sẻ qua cấp quyền truy cập tài liệu số, 
chưa có hạ tầng đồng bộ hóa toàn khối, “đặc biệt là chưa xây dựng được cổng kết 

nối tập trung" [PVS8].
Người dùng tin: Đối tượng phục vụ là giảng viên, sinh viên, học viên sau 

đại học và nhà nghiên cứu luật tại các thư viện thành viên. Người dùng có thể khai 
thác trực tiếp tài liệu nội sinh toàn văn từ các thư viện bạn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho học tập và nghiên cứu.
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Dịch vụ người dùng: Các dịch vụ chính bao gồm truy cập tài liệu nội sinh 
toàn văn, khai thác giáo trình và tạp chí khoa học, cùng với dịch vụ cung cấp thông 
tin theo yêu cầu. Tuy nhiên, dịch vụ mượn liên thư viện và các dịch vụ hỗ trợ 
nghiên cứu nâng cao còn rất hạn chế.

Hợp tác & liên thông: Hoạt động chia sẻ chủ yếu xoay quanh tài liệu nội 
sinh, giáo trình, luận văn, luận án và quyền truy cập CSDL. Mô hình đã thiết lập 
được liên kết giữa một số trường trọng điểm ngành luật, nhưng phạm vi và mức độ 
hợp tác còn hạn chế, chưa bao phủ toàn bộ 64 thư viện ngành luật.

Hiệu quả & Tác động: Mô hình giúp khai thác hiệu quả “tài nguyên nội 

sinh, tiết kiệm chi p h í  bổ sung tài liệu, m ở  rộng cơ  hội tiếp cận cho người dùng  

trong khối ngành lu ậ t" [PVS8]. Tuy vậy, hiệu quả tổng thể còn thấp do mức độ liên 
kết manh mún, số lượt truy cập và sử dụng dịch vụ chưa cao, dịch vụ mượn liên thư 
viện gần như chưa phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, “vấn đề bản quyền, kinh p h í  thu 

p h í  dịch vụ, thuê nhân lực và cơ  sở  vật chất vẫn là những rào cản lớ n " [PVS8].
Ưu điểm: Mô hình đã chia sẻ toàn văn tài liệu nội sinh; có thỏa thuận chính 

sách hợp tác giữa các thư viện; tạo mối liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng 
tài nguyên, tăng lượng người dùng và tiết kiệm chi phí bổ sung tài liệu.

Nhược điểm: Triển khai liên kết còn chậm, manh mún; chưa có cổng kết 
nối dùng chung; số lượt truy cập và sử dụng dịch vụ còn thấp; dịch vụ mượn liên 
thư viện hạn chế; “gặp khó khăn về bản quyền, kinh p h í  và nhân lự c ” [PVS8].

Tóm lại: Các mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam bước đầu đã thể hiện 
nỗ lực trong hợp tác, liên thông và chia sẻ nguồn TNTTS, góp phần tạo nền tảng hội 
nhập khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai còn hạn chế: số lượng đơn 
vị tham gia ít, liên kết chưa chặt chẽ, thiếu cơ chế và chính sách rõ ràng. Hiện chưa 
có mô hình TVSDC nào đủ mạnh để dẫn dắt, quy tụ và thúc đẩy sự phát triển toàn 
diện của hệ thống TVSĐH tại Việt Nam.

Hình 4.6. Ảnh thực tế, điền dã tại Thư viện Khối lĩnh vực đào tạo
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4.1.2. Kết quả đạt được của các mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại 
học Việt Nam hiện nay

Trên cơ  sở  4 4 4  ph iếu  khảo sát hợp lệ , ngh iên  cứu đánh g iá  4 m ô  hình  

T V S D C  đang triển khai tại V iệt N am  theo  9 tiêu  ch í cốt lõ i. K ết quả so sánh cho  

thấy m ức độ hoàn th iện  và  h iệu  quả giữ a các m ô h ình có  sự khác b iệt rõ rệt, đồng  

thời làm  n ổ i bật đ iểm  m ạnh, hạn chế và  khả năng đáp ứng y ê u  cầu chuyển  đổi số  

giáo  dục đại h ọc h iện  nay.

Bảng 4.6. Đ ánh g iá  kết quả đạt được các m ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am

Đ ơn vị tính %

Tiêu chí

Mô hình IDK
Mô hình hệ thống 

TVSDC của 
ĐHQG-HCM

Mô hình TVSDC Đại 
học Vùng

Mô hình TVSDC 
đại học khối lĩnh vực 

đào tạo

Y ế u
T r u n g

b ìn h
K h á T ố t

R ấ t

tố t
Y ế u

T r u n g

b ìn h
K h á T ố t R ấ t  tố t Y ế u

T r u n g

b ìn h
K h á T ố t R ấ t  tố t Y ế u

T r u n g

b ìn h
K h á T ố t

R ấ t

tố t

Cơ chế & 
chính sách

6 2 9 3 3 .2 18 13 .8 2 18 3 3 .2 2 9 17 .8 6 3 3 .2 2 9 2 0 1 1 .8 6 3 3 .2 2 9 20 1 1 .8

Tài nguyên 
thông tin

4 .5 25 .1 3 3 .3 2 3 .1 14 0 .7 2 5 .1 3 1 .1 23 .1 2 0 4 .5 3 3 .3 27 .1 2 3 .1 12 4 .5 3 3 .3 2 8 .1 22 .1 12

Hạ tầng 
CNTT

2 .3 29 .1 3 1 .3 2 2 .1 1 5 .2 0 .6 2 9 .1 2 2 .7 3 1 .3 16 .3 7 .8 3 1 .3 2 5 .6 2 2 .1 1 3 .2 7 .8 3 1 .3 2 5 .6 22 .1 1 3 .2

Nhân lực 4 .5 33 3 2 .2 2 0 .3 10 0 .7 2 7 3 2 2 0 .3 2 0 10 3 2 .2 2 6 .3 2 0 .2 1 1 .3 10 3 2 .7 2 7 .8 1 9 .2 1 0 .3

Người dùng 
tin

6 .5 2 9 .8 3 8 .4 2 2 .3 3 0 .8 2 2 .2 2 0 .3 3 4 .4 2 2 .3 6 .5 3 8 .4 2 6 .8 2 2 .3 6 6 .5 3 8 .6 2 5 .8 2 3 .5 5 .6

Quản trị và 
tổ chức vận 
hành

6 2 0 .3 3 2 .2 2 7 .5 14 0 .6 2 0 .3 3 2 .2 30 .1 16 .8 10 3 2 .2 2 7 .5 2 0 .3 10 10 3 1 .2 2 8 .5 1 9 .6 1 0 .7

Dịch vụ 
người dùng

5 2 7 .5 3 5 .2 18.1 1 4 .2 0 .8 2 7 .5 3 5 .2 2 0 .3 16 .2 5 3 5 .2 2 9 .5 18.1 1 2 .2 5 3 4 .2 3 0 .5 19.1 1 1 .2

Hợp tác & 
liên thông

0 .5 1 6 .2 3 9 .4 3 1 .6 12 .3 10 3 9 .4 3 1 .1 10 .2 9 .3 10 3 9 .4 2 1 .7 1 8 .6 1 0 .3 10 3 8 .4 3 2 .1 1 0 .2 9 .3

Hiệu quả & 
tác động

0 .5 31 3 8 .3 2 0 .2 10 0 .5 10 3 2 .3 3 7 2 0 .2 11 3 8 .3 2 1 .5 1 9 .2 10 3 10 3 6 .5 3 0 .3 2 0 .2

K ết quả khảo sát cho thấy m ứ c độ h iệu  quả g iữ a  b ốn  m ô h ình T V S D C  có  

sự  khác b iệ t rõ rệt. Trong đó, m ô h ình  của Đ H Q G -H C M  n ổ i trội và  toàn  d iện  nhất 

n hờ  đầu tư đồng bộ v ề  hạ tầng, ch ính  sách  v à  quản trị. Trung tâm  tri thức số m ạnh  

v ề  liên  kết và  ch ia  sẻ, son g  còn  hạn chế v ề  nhân lự c, C N T T  và  cơ  chế quản lý . H ai 

m ô h ình Đ ạ i h ọc vùn g  v à  K h ối lĩnh  vự c chủ y ế u  đạt m ứ c trung b ìn h -k h á , cho thấy  

tiềm  năng phát triển nhưng cần  tiếp  tục hoàn  th iện  để đáp ứng y ê u  cầu  ch u yển  đổi 

số  g iá o  dục đại học.
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Bảng 4.7. So sánh 4 mô hình TVSDC của TVĐH Việt Nam hiện nay

Tiêu chí M ô hình ID K

M ô hình  
hệ thống  

TV SDC  cua 
Đ H Q G -H C M

M ô hình  
TVSDC  

Đ ại học V ùng

M ô hình  
TV SDC  đại học 

kh ối lĩnh vực  
đào tạo

1. Cơ chế & 
Chính sách

Tự nguyện, linh 
hoạt nhưng thiếu 
ràng buộc pháp
lý

Có chính sách, 
quy chế thống 
nhất; phối hợp 
chặt chẽ

Chưa có quy 
định thống nhất, 
chủ yếu thỏa 
thuận nội bộ

Còn m anh mún, 
chưa hình thành 
khung pháp lý 
chung

2. Tài 
nguyên 
thông tin

K ết nối >1 triệu 
biểu ghi nhưng 
chủ yếu 
m etadata

K ho tài nguyên 
lớn (11 triệu TL 
số, 22 CSDL), 
đa dạng

Tài nguyên phân 
tán, thiếu đồng 
bộ

M ạnh ở lĩnh vực 
chuyên ngành 
(K inh tế, Kỹ 
thuật, Luật,) 
nhưng thiếu bao 
quát

3. N guồn 
nhân lực

Thiếu chuẩn 
hóa, phân tán, 
không đồng đều 
giữa các đơn vị

Có đội ngũ 
chuyên trách, 
được tập huấn 
thường xuyên

Cán bộ hạn chế 
về CN TT và 
chia sẻ học liệu

N hân lực có 
chuyên m ôn sâu 
nhưng phân tán

4. H ạ tầng 
CNTT

Sử dụng OAI- 
PM H, Prim o 
nhưng còn phụ 
thuộc hạ tầng 
từng TV

Đ ầu tư  đồng bộ, 
dùng chung 
Sierra, D space, 
EBSCO  
D iscovery

H ạ tầng chưa 
đồng bộ, nhiều 
TV  còn yếu

Thiếu nền tảng 
chung, phụ 
thuộcC N T T  
từng trường

5. N gười 
dùng tin 
(N DT)

Có thể truy cập 
qua cổng chung 
nhưng mới 
m etadata

Truy cập đa 
kênh, có tài 
khoản thống 
nhất, phục vụ 
đồng bộ

Trải nghiệm  
N D T còn hạn 
chế, thiếu dịch 
vụ liên thông

Phục vụ tố t cộng 
đồng chuyên 
ngành nhưng 
giới hạn phạm  vi

6. Q uản trị 
& Tổ chức 
vận hành

D o ID K  điều 
phối, ít nhân sự 
vận hành, khó 
đồng bộ

Có Hội đồng 
Thư viện, nhóm  
chuyên trách, 
quản trị chặt chẽ

Thiếu cơ chế 
quản trị chung, 
rời rạc

Phân tán, tự 
quản theo 
trường/ngành

7. D ịch vụ 
người dùng

Chủ yếu tra  cứu 
CSD L thư mục, 
chưa có toàn văn

C ung cấp đa 
dạng dịch vụ số, 
m ượn liên thư 
viện, tài khoản 
tập trung

D ịch vụ chưa 
đồng bộ, hạn chế 
kết nối

Phục vụ chuyên 
sâu cho ngành, 
thiếu dịch vụ 
tổng hợp

8. H ợp tác & 
liên thông

Đ iểm  m ạnh 
nhất: 130 TV Đ H  
tham  gia, kết nối 
rộng

Liên thông chặt 
trong khối 9 
trường, tích hợp
csdL

Liên kết trong 
vùng nhưng hiệu 
quả chưa cao

Liên kết trong 
ngành mạnh, tạo 
cộng đồng học 
thuật

9. H iệu quả 
& Tác động

Tăng khả năng 
truy cập tài liệu 
nhưng hạn chế 
về bản quyền và 
dữ liệu toàn văn

Đ em  lại hiệu quả 
rõ rệt trong đào 
tạo, nghiên cứu; 
m ức hài lòng 
cao nhất

H iệu quả thấp do 
thiếu đồng bộ và 
hạn chế hạ tầng

Có giá trị trong 
đào tạo/nghiên 
cứu chuyên 
ngành nhưng 
thiếu phổ quát
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K ết quả phân tích  cho thấy m ô hình hệ thống T V S D C  của Đ H Q G -H C M  đạt 

m ức hoàn th iện  cao nhất nhờ cơ  chế quản trị rõ ràng, hạ tầng C N T T  đồng bộ và  

dịch  vụ  đa dạng. M ô hình ID K  có  ưu thế v ề  phạm  v i liên  kết rộng nhưng còn  hạn  

chế ở  cơ  chế ràng buộc, bản quyền  và  d ịch  vụ  toàn văn. Các m ô h ình đại h ọc vùng  

và  lĩnh  vự c tuy tạo được sự hợp tác bước đầu song còn  th iếu  đồng bộ v ề  chính sách  

và  hạ tầng. N h ìn  chung, các m ô h ình h iện  nay m ớ i dừng ở  m ức tiềm  năng, chưa đạt 

sự bền  vững. V ì vậy , cần  x â y  dựng m ột m ô h ình T V S D C  kết hợp ưu đ iểm  của m ô  

hình Đ H Q G -H C M  (cơ  chế quản trị, d ịch  vụ), ID K  (m ạng lư ớ i liên  kết rộng), cùng  

tính chuyên  sâu của m ô h ình vùn g  và  lĩnh  vự c, nhằm  x â y  dựng m ột hệ sinh thái 

T V S liên  thông - đồng bộ - b ền  vững, đáp ứng nhu cầu n gày  càng cao của khối đại 

h ọc V iệt N am  trong b ố i cảnh chuyển  đổi số.

4.1.3. Mức độ hài lòng về các mô hình thư viện số dùng chung tại các thư viện 
đại học Việt Nam

Đ ể có  cá i nhìn  khách quan v ề  h iệu  quả triển khai các m ô h ình T V SD C , 

ngh iên  cứu đã tiến  hành khảo sát m ứ c độ hài lòn g  của N D T  đối v ớ i bốn  m ô hình  

tiêu  b iểu  (Trung tâm  tri thức số, Đ H Q G -H C M , Đ ạ i h ọc V ùng, K h ối lĩnh  vự c). K ết 

quả phản ánh sự khác b iệt rõ rệt g iữ a các m ô h ình cả  v ề  m ức độ hài lòn g  lẫn những  

hạn chế còn  tồn  tại.

Bảng 4.8. Đ ánh g iá  m ức độ hài lòn g  các m ô h ình thư v iện  số dùng chung

Đ ơ n  v ị tính  %

M ô hình

H oàn toàn 

không hài 
lòng

K hông 

hài lòng

Bình
thường

Hài
lòng

H oàn 
toàn hài 

lòng

M ô hình trung tâm  kết nối tri thức số 15.3 25.5 30.0 17.1 12.2

M ô hình H ệ thống TV SDC của 

Đ H Q G -H CM
17.6 24.8 26.4 17.8 13.5

M ô hình TV SDC của Đại học Vùng 29.7 27.7 17.6 17.8 7.2

M ô hình TV SDC khối lĩnh vực 
đào tạo

23.9 23.0 16.9 20.9 15.3

K ết quả khảo sát cho thấy m ức độ hài lòn g  g iữ a  các m ô  h ình T V S D C  có  sự  

khác b iệt rõ rệt. T ỷ lệ  “hài lòn g/h oàn  toàn hài lò n g ” cao nhất thuộc v ề  K hối lĩnh  vự c  

(36,2% ), tiếp  đến Đ H Q G -H C M  (31,3% ) và  Trung tâm  tri thức số (29,3% ), trong khi 

Đ ại h ọc vùng thấp nhất (25% ). Ở ch iều  ngư ợc lại, m ức “không hài lò n g ” tập trung 

nhiều  nhất ở  Đ ạ i h ọc vùng (57,4% ), còn  Trung tâm  tri thức số thấp nhất (40,8% ), 

song nhóm  đánh g iá  “bình thường” vẫn  khá cao (30% ).
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N h ìn  chung, K h ối lĩnh  vự c được đánh g iá  tích  cực nhờ tính ch u yên  sâu, còn  

Đ ại h ọc vù n g  b ộc lộ  hạn chế v ề  cơ  chế và  h iệu  quả. Trung tâm  tri thức số  và  

Đ H Q G -H C M  đã hình thành nền  tảng liên  kết quan trọng nhưng cần tiếp  tục hoàn  

th iện  chính sách, hạ tầng và  sự tham  g ia  của các thành v iê n  để nâng cao tính b ền  

vững của m ô hình T V SD C .

4.1.4. Quan điểm của thư viện đại học tham gia Thư viện số dùng chung cho thư 
viện đại học Việt Nam

Thông qua kết quả khảo sát 88 T V Đ H , bao gồm  cả những đơn v ị đã và  chưa  

tham  g ia  kết n ố i vào  các m ô h ình T V S D C  h iện  nay, cho thấy họ đều bày tỏ m on g  

m uốn được tham  g ia  vào  m ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  như sau:

Đề xuất xây dựng Mô hình thư viện số đại 
học dùng chung Việt Nam 
Mô hình thư viện số đại học dùng chung khối 
lĩnh vực đào tạo (khối các trường Kỹ thuật,... 
Mô hình thư viện số dùng chung của Đại học 
Vùng (Đại học Thái Nguyên, đại học Đ à .  
Mô hình Hệ thống thư viện số dùng chung 
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ C h í .  
Mô hình trung tâm kết nối tri thức số của các 
Đại học Việt Nam

21.8%

6.1%

93.9%

75.7%

88.7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Biểu đồ 4.1. Đ ề xuất x â y  dựng m ô h ình T V S dùng chung cho T V Đ H  V iệt N am

B iể u  đồ cho thấy các T V Đ H  ưu tiên  m ô hình quy m ô toàn quốc và  liên  kết 

rộng: 93,9%  đề xuất T V S D C  toàn quốc, 88,7%  ủng hộ Trung tâm  kết n ố i tri thức và  

75,7%  theo k h ối lĩnh  vự c. N g ư ợ c  lại, m ô h ình Đ ạ i h ọc  vùng (21 ,8% ) và  Đ H Q G - 

H C M  (6,1% ) ít được lựa chọn  do phạm  v i hẹp. Đ iều  này khẳng định xu  hướng phát 

triển m ô hình tích  hợp trên toàn quốc để tố i ưu  chia sẻ tài n gu yên  và  n gu ồn  lực.

Biểu đồ 4.2. M ức độ cần th iết x â y  dựng T V S dùng chung cho T V Đ H  V iệt N am
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K ết quả khảo sát tại B iể u  đồ 4 .2  cho thấy m ứ c độ đồng thuận rất cao đố i vớ i 

v iệ c  x â y  dựng m ô hình thư v iện  số dùng chung cho thư v iệ n  đại h ọc  V iệt N am . 

K hông có  ý  k iến  phản đối, ch ỉ 5,9%  g iữ  quan đ iểm  trung lập, trong khi 94,1%  đánh  

g iá  là  cần  th iết hoặc rất cần  thiết. Đ iều  n ày  phản ánh nhận thức rõ ràng v ề  v a i trò 

của m ô h ình trong chia sẻ tài nguyên , tiết k iệm  chi phí v à  nâng cao  h iệu  quả phục  

vụ. K ết quả phỏng vấn  N D T  cũng gh i nhận sự đồng thuận tương tự [P V S N D 1 -  

P V S N D 1 2 ], qua đó tiếp  tục khẳng định tính cấp th iết và  khả thi của v iệc  triển khai 

m ô h ình T V S D C  trong thực tiễn.

Biểu đồ 4.3. L ý do cần  th iết x â y  dựng T V S dùng chung cho T V Đ H  V iệt N am

K ết quả từ B iể u  đồ 4.3 cho thấy nhu cầu  x â y  dựng m ô h ình T V S D C  được  

đánh g iá  cao, trong đó tăng cường khả năng tiếp  cận và  khai thác tài liệu  là  động lực  

chính 41,9% , tiếp  theo là  thúc đẩy hợp tác và  liên  thông g iữ a  các thư v iện  37,8% . 

Y ếu  tố g iảm  chi phí và  g ia  tăng n guồn  lực thông tin  cũng được gh i nhận 18,2% , 

trong kh i nâng cao m ức độ đáp ứng nhu cầu ngư ờ i dùng tin  m ớ i ch iếm  tỷ  lệ  nhỏ  

2%. N h ìn  chung, kết quả khẳng định x â y  dựng T V S D C  là  xu  hướng tất y ếu  nhằm  

nâng cao h iệu  quả khai thác tài nguyên , tăng cường liên  thông hệ thống thư v iện  và  

củng cố  năng lực phục vụ  trong G D Đ H .

4.2. Nội dung và hình thức hoạt động chính trong mô hình thư viện số dùng
chung cho thư viện đại học hiện nay
4.2.1. Xây dựng, chia sẻ tài nguyên thông tin số

H ợp tác ch ia sẻ TN T T S giữ a các trường đại h ọc được thực h iện  thông qua 

cổng tìm  k iếm  tập trung và  phần m ềm  quản lý  tài liệu  số, g iúp  x â y  dựng C SD L  

chung và  triển khai d ịch  vụ  thư v iện  đồng bộ. C ổng n ày  có  thể do thư v iệ n  thành  

v iên  hoặc bên  thứ ba quản lý. M ô h ình hợp tác giúp tố i ưu n guồn  lực, từng bước  

hình  thành kho dữ liệu  số cấp quốc gia, đồng thời kết n ố i v ớ i các trường trong khu  

vự c và  quốc tế. H iện  đã có  m ột số  nhóm  trường triển khai h iệu  quả như khối đại h ọc  

luật, k inh t ế . ..
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10.1%

■ chưa bao giờ 
Hiếm khi

■ Thinh thoảng 

Thường xuyên
■ Luôn luôn

Biểu đồ 4.4. H ợp tác x â y  dựng, ch ia  sẻ TN T T  trong T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am

K ết quả khảo sát cho thấy hợp tác ch ia sẻ TN T T S trong T V S D C  cho T V Đ H  

V iệt N am  đang có  xu  hướng phát triển tích  cực. C ó 61,5%  thư v iện  tham  g ia  luôn  

luôn  hoặc thường xu yên , phản ánh tinh thần chủ động của nh iều  đơn v ị. có  22,5%  

chỉ tham  g ia  th ỉnh thoảng, trong khi 16% h iếm  khi hoặc chưa từng tham  gia, cho  

thấy vẫn  còn  sự thụ động từ m ột số  T V Đ H . Đ ể m ở  rộng sự tham  gia, cần đẩy m ạnh  

truyền thông v ề  lợ i ích  hợp tác và  tổ chức các chương trình đào tạo, h ộ i thảo nhằm  

nâng cao nhận thức và  kỹ  năng thực hành ch ia  sẻ T N TTS.

Biểu đồ 4.5. Đ ánh g iá  thực h iện  kết nối, ch ia sẻ dùng chung TN TTS

K ết quả khảo sát cho thấy triển vọn g  tích  cực trong v iệ c  kết n ố i và  ch ia sẻ 

TN T T S giữ a các T V Đ H . C ó 73,7%  ngư ờ i tham  g ia  đánh g iá  m ức độ khả quan hoặc  

rất khả quan, phản ánh tiềm  năng cao cho sự hợp tác h iệu  quả. C hỉ 5 ,2%  đánh g iá  

không khả quan, cho thấy số lượng thư v iện  gặp khó khăn là rất ít. Trong khi đó, 

21,2%  m ức bình thường, cho thấy m ột bộ phận thư v iệ n  chưa thực sự nhận thức rõ 

lợ i ích  hoặc chưa tích  cực tham  gia. N h ìn  chung, khả năng kết n ố i và  ch ia  sẻ 

TN T T S được đánh g iá  tích  cực, song vẫn  cần  thúc đẩy nhận thức và  hỗ trợ k ỹ  thuật 

để khai thác tố i đa tiềm  năng hợp tác.

4.2.2. Mua cơ sở dữ liệu số theo nhóm
N g u ồ n  C SD L  điện  tử quốc tế có  chất lượng cao nhưng chi phí bản quyền  lớn  

gây  khó khăn cho n h iều  T V Đ H  V iệt N am . V iệc  liên  kết m ua chung theo nhóm  

trường giúp  tăng khả năng tiếp  cận, tiết k iệm  chi phí so v ớ i m ua riêng lẻ. H iện  m ột
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số khối ngành như luật, k inh tế đã triển khai h iệu  quả hình thức này để dùng chung  

C SD L  chuyên  ngành.

Bảng 4.9. H ợp tác bổ sung, m ua cơ  sở  dữ liệu  số

Nội dung Số lượng Tỷ lệ %
Chưa bao g iờ 59 13.3

H iếm  khi 56 12.6

Thỉnh thoảng 111 25 .0

Thường xu yên 161 36.3

Luôn luôn 57 12.8
r p  ÁTổng 444 100

K ết quả khảo sát cho thấy m ức độ hợp tác trong bổ sung và  m ua C SD L  giữa  

các T V Đ H  khá đa dạng. Trong đó, 36,3%  đơn v ị thường x u y ên  hợp tác và  12,8%  

luôn  luôn  duy trì hoạt động này, phản ánh xu  hướng tích  cực ở  nh iều  thư v iện . B ên  

cạnh đó, 25 ,0%  tham  g ia  ở  m ức thỉnh thoảng, cho thấy sự tương tác đã hình thành  

nhưng chưa ổn  định. T uy nhiên, vẫn  còn  25 ,9%  thư v iện  h iếm  khi hoặc chưa bao  

g iờ  hợp tác, cho thấy m ột bộ phận chưa chủ động trong chia sẻ v à  bổ sung C SD L  

số. N h ìn  chung, đa số  các T V Đ H  đã có  m ức độ hợp tác nhất định, song cần tiếp  tục 

khuyến  kh ích  và  hỗ trợ các đơn v ị còn  hạn chế nhằm  m ở  rộng phạm  v i liên  kết và  

nâng cao h iệu  quả khai thác tài nguyên  số trong toàn hệ thống.

4.2.3. Xây dựng tài nguyên giáo dục mở dùng chung
Tài n gu yên  g iáo  dục m ở  là  xu  hướng tất y ếu  của G D Đ H  thế k ỷ  21 , góp  phần  

nâng cao  chất lượng, thúc đẩy đổi m ớ i và  thực h iện  b ình  đẳng trong tiếp  cận tri 

thức. H ợp tác x â y  dựng tài n gu yên  g iáo  dục m ở  giúp các T V Đ H  tiết k iệm  chi phí, 

g ia  tăng n guồn  tài nguyên , tránh trùng lặp và  lãng phí. Đ ồn g  thời, v iệ c  phát triển  

chung đảm  bảo tài n g u y ên  lu ô n  được cập nhật, cả i t iến  và  nâng cao chất lượng qua 

quá trình sử dụng.

Biểu đồ 4.6. H ợp tác x â y  dựng tài n gu yên  g iáo  dục m ở  dùng chung
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K ết quả khảo sát cho thấy hợp tác x â y  dựng tài n gu yên  g iáo  dục m ở  dùng 

chung giữ a các thư v iệ n  vẫn  còn  hạn chế. C ó 26 ,4%  T V Đ H  chưa bao g iờ  tham  gia, 

cho thấy tỷ  lệ  không tham  g ia  vẫn  còn  cao. C ó 14,2%  hiếm  khi tham  gia, phản ánh  

sự nhận thức ban đầu nhưng th iếu  chủ động. C ó 30%  thỉnh thoảng tham  g ia  là  nhóm  

lớ n  nhất, cho thấy nh iều  thư v iệ n  đã có  hoạt động hợp tác nhưng chưa đều đặn. Chỉ 

22,3%  thường xu yên  và  7,2%  luôn  lu ôn  hợp tác, cho  thấy tỷ  lệ  thư v iện  tham  gia  

tích  cực còn  khá khiêm  tốn. N h ìn  chung, hợp tác x â y  dựng tài n gu yên  g iáo  dục m ở  

dùng chung chưa được khai thác đúng tiềm  năng. Đ ể  thúc đẩy, cần có  ch iến  lược  

khuyến  kh ích  rõ ràng như: tổ chức h ộ i thảo, đào tạo v ề  lợ i ích  của tài n gu yên  giáo  

dục m ở, ch ia sẻ k inh ngh iệm  từ các đơn v ị đi đầu nhằm  tạo động lực cho các thư  

v iện  khác tham  g ia  m ạnh m ẽ hơn.

4.2.4. Tổ chức dịch vụ số dùng chung
V iệc  x â y  dựng T V S D C  đòi h ỏ i m ô hình cũng tổ chức các d ịch  vụ  số  dùng 

chung như: d ịch  vụ  tìm  kiến, m ượn liên  thư v iện , d ịch  vụ  tham  khảo, d ich  vụ  tư  

v ấ n ...c á c  hoạt động d ịch  vụ  số  sẽ g iúp  phần triển khai tốt hơn  đến N D T  và  thỏa  

m ãn nhu cầu. Đ ể  đánh g iá  n ộ i dung d ịch  vụ  số dùng chung, đề tài khảo sát đánh g iá  

và  cho kết quả như sau:

Bảng 4.10. Tổ chức các d ịch  vụ  số dùng chung

Nội dung Số lượng Tỷ lệ %

C hưa bao g iờ 146 32 .9

H iếm  khi 78 17.6

Thỉnh thoảng 123 27 .7

Thường xu yên 65 14.6

L uôn luôn 32 7.2
r p  ATổng 444 100

M ức độ hợp tác trong tổ chức d ịch  vụ  số: K ết quả khảo sát cho thấy 32,9%  

T V Đ H  chưa từng tham  g ia  hoạt động hợp tác d ịch  vụ  số (tìm  k iếm , m ượn liên  thư  

viện , tham  khảo, tư vấn ...), phản ánh tỷ  lệ không nhỏ vẫn  đứng n goài quá trình liên  

kết và  ch ia sẻ. Tần suất tham  g ia  cụ  thể như sau: 17,6%  h iếm  khi tham  gia , 27 ,7%  

thỉnh thoảng, trong khi ch ỉ 14,6%  thường xu yên  và  7,2%  luôn  luôn  tham  gia. Đ iều  

này cho thấy m ức độ hợp tác còn  thấp v à  th iếu  tính ổn  định. N h ìn  chung, hoạt động  

hợp tác tổ chức d ịch  vụ  số vẫn  chưa đạt h iệu  quả như m on g đợi. Đ ể  cải thiện, cần
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đẩy m ạnh truyền thông, tổ chức h ộ i thảo ch ia sẻ k inh  n gh iệm  và  nâng cao nhận thức 

v ề  lợ i ích  của hợp tác nhằm  thúc đẩy sự tham  g ia  tích  cực từ các thư viện.

Đ ể đánh g iá  kết n ố i dùng chung d ịch  vụ  số  (D ịch  vụ  tìm  k iếm , d ịch  vụ  m ượn  

liên  thư v iện , d ịch  vụ  tham  khảo, d ịch  vụ  tư v ấ n ,. . .)  có  khả quan không, đề tài thực 

h iện  khảo sát, cho kết quả như sau:

Biểu đồ 4.7. Đ ánh g iá  v iệ c  thực h iện  kết n ố i dùng chung d ịch  vụ  số

K ết quả khảo sát v ề  khả năng kết n ố i và  ch ia sẻ d ịch  vụ  số (tìm  k iếm , m ượn  

liên  thư v iện , tham  khảo, tư vấn ...) g iữ a các T V Đ H  cho thấy đánh g iá  đa dạng. Phần  

lớ n  ngư ờ i tham  g ia  nhận định m ứ c kết n ố i ở  m ức B ìn h  thường (38 ,5% ) và  K hả quan  

(36,5% ), phản ánh rằng v iệ c  hợp tác số có  tiềm  năng nhưng vẫn  chưa phát huy tối 

đa. Đ áng chú ý , có 18,7%  đánh g iá  R ất khả quan, cho thấy m ột số T V Đ H  đã sẵn  

sàng và  có  nhận thức rõ ràng v ề  lợ i ích  của v iệ c  kết nối. T uy nhiên, vẫn  còn  4,5%  

đánh g iá  K hông khả quan và  1,8%  Rất không khả quan, cho thấy m ột số đơn v ị gặp  

khó khăn hoặc chưa nhận thấy lợ i ích  rõ ràng từ v iệ c  ch ia sẻ d ịch  vụ  số. N h ìn  

chung, m ặc dù xu  hướng đánh g iá  là  tích  cực, v iệ c  tăng cường hợp tác và  khai thác 

h iệu  quả d ịch  vụ  số vẫn  cần  thêm  các g iả i pháp hỗ  trợ, truyền thông và  ch ia sẻ k inh  

ngh iệm  giữ a  các thư viện.

4.2.5. Hợp tác hỗ trợ trong hoạt động nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ kỹ thuật
Đ ánh g iá  m ức độ hợp tác liên  thông trong nghiệp  vụ  và  hạ tầng côn g  nghệ kỹ  

thuật cho thấy sự kết n ố i g iữ a  các thư v iện  còn  hạn chế. T ỷ lệ  T V Đ H  chưa bao g iờ  

hợp tác ch iếm  tớ i 39% , phản ánh thực trạng nh iều  đơn v ị chưa tham  g ia  hoặc rất ít 

tham  g ia  vào  hoạt động chia sẻ v à  hỗ trợ lẫn nhau. N g o à i ra h iếm  khi (18% ) và  

thỉnh thoảng (19 ,8% ) hợp tác, cho  thấy có  sự  tham  g ia  nhưng không thường xuyên. 

Chỉ 14,4%  cho b iết hợp tác thường x u y ên  và  8,8%  luôn  luôn  hợp tác, là  con  số còn  

khiêm  tốn  so v ớ i tiềm  năng kết n ố i g iữa các thư v iện . N hữ ng kết quả này cho thấy
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v iệ c  liên  thông và  ch ia sẻ trong hoạt động nghiệp  vụ  và  hạ tầng k ỹ  thuật chưa được  

khai thác h iệu  quả. Đ ể  nâng cao chất lượng phục vụ  và  tố i ưu hóa n gu ồn  lực, cần  

đẩy m ạnh các chính sách khuyến  kh ích  hợp tác, cùng v ớ i các h ình  thức hỗ trợ thiết 

thực giữ a các đơn v ị thư viện.
45%

40%

35%
30%

25%

20%
15%
10%
5%
0%

C hưa bao g iờ  H iêm  k h i T hinh  thoảng T h ư ờ n g L u ôn  lu ôn
x u y ên

Biểu đồ 4.8. H ợp tác liên  thông hỗ  trợ trong hoạt động nghiệp  vụ, hạ tầng

công nghệ k ỹ  thuật

N g o à i ra v iệ c  kết n ố i dùng chung hạ tầng côn g  nghệ (phần cứng, phần m ềm ) 

cũng được đánh g iá  như sau:
50 .0%

R ât k h ô n g  khã K h ôn g  khả B in h  thư ờng K hả quan R át khả quan  
quan quan

Biểu đồ 4.9. Kết nối dùng chung hạ tầng công nghệ (phần cứng, phần mềm)

K hả năng kết n ố i và  ch ia sẻ hạ tầng công nghệ g iữ a  các thư v iện  được đánh  

g iá  tích  cực. C ó 43 ,5%  đánh g iá  khả quan và  27 ,7%  rất khả quan, cho thấy tiềm  

năng lớn  trong v iệ c  ch ia  sẻ phần cứng, phần m ềm  nhằm  tố i ưu hóa nguồn  lực và  

nâng cao h iệu  quả hoạt động. T ỷ lệ  đánh g iá  không khả quan (2,5% ) và  rất không  

khả quan (1,8% ) là  khá thấp, phản ánh số ít đơn v ị gặp khó khăn. T uy nhiên, 24,3%  

đánh g iá  ở  m ức b ình  thường, cho thấy vẫn  còn  tồn  tại những rào cản nhất định. 

N h ìn  chung, kết quả khảo sát cho thấy v iệ c  ch ia  sẻ hạ tầng côn g  nghệ giữ a các thư
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v iện  là  khả thi và  g iàu  triển vọn g , cần được tiếp  tục thúc đẩy thông qua các chính  

sách  hỗ trợ và  hợp tác h iệu  quả hơn.

4.2.6. Hợp tác hỗ trợ xử lý và thực hiện chuẩn nghiệp vụ
V iệc  hợp tác trong v iệ c  xử  lý  hoạt động nghiệp  vụ  và  thực h iện  các chuẩn  

hóa n gh iệp  v ụ  thư v iện  như: chuẩn trong b iên  m ục A A C R 2, R D A , M A R C 21, 

D u b lin co re .... ; Chuẩn kết n ố i dữ liệu  (O A I-P M H , M ods, M E T S ....)  để đảm  bảo  

kết n ố i dùng chung TN T T S là  đ iều  quan trọng. Đ ể  đánh g iá  m ức độ hợp tác trong 

hỗ trợ xử  lý  nghiệp  vụ  và  thực h iện  chuẩn nghiệp vụ  cho kết quả sau:

Bảng 4.11. M ức độ hợp tác hỗ trợ xử  lý  ngh iệp  vụ

Nội dung Số lượng Tỷ lệ %
R ất không khả quan 8 1.8

K hông khả quan 32 7.2

B ìn h  thường 171 38.5

K hả quan 155 34 .9

R ất khả quan 78 17.6
r p  ATổng 444 100

K ết quả khảo sát cho thấy 73,4%  ngư ời tham  g ia  đánh g iá  khả năng kết nối 

và  ch ia  sẻ tài n gu yên  giữ a các thư v iện  ở  m ức từ b ình thường đến khả quan, trong 

đó 38,5%  cho là  b ình thường và  34,9%  đánh g iá  khả quan. Đ iều  này phản ánh sự tự  

tin  nhất định vào  tính khả thi của hoạt động này, dù vẫn  còn  dư địa để cả i thiện. B ên  

cạnh đó, 17,6%  nhận định rất khả quan, thể h iện  kỳ  vọn g  cao v ề  h iệu  quả kết n ố i và  

chia sẻ. N g ư ợ c  lại, ch ỉ 9%  đánh g iá  tiêu  cực (gồm  7,2%  không khả quan và  1,8%  rất 

không khả quan), cho thấy số lượng đơn v ị còn  ngh i n gạ i là  không đáng kể. N h ìn  

chung, khảo sát phản ánh xu  hướng tích  cực, cho thấy các thư v iện  có  tiềm  năng  

hợp tác và  chia sẻ tài nguyên  theo chuẩn nghiệp vụ  trong tương lai.

T óm  lại: V iệc  hợp tác x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  đã bước đầu 

kết n ố i các nguồn  TN T T S rời rạc thành m ột C SD L  quy m ô lớn, giúp ngư ời h ọc  dễ 

dàng tra cứu, tiết k iệm  thời g ian  tìm  tài liệu  phục vụ  h ọc tập và  n gh iên  cứu. M ô  

hình này còn  góp  phần nâng cao va i trò và  v ị thế của T V Đ H , trường đại h ọc trong 

nước, đồng thời quảng bá kết quả đào tạo, ngh iên  cứu ra khu vự c và  quốc tế. B ên  

cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ lãnh đạo, quản lý  có  cái nhìn  tổng thể v ề  cơ  cấu, kết 

quả đào tạo các ngành/chuyên  ngành, thúc đẩy xếp  hạng đại h ọc  và  giúp thư v iện  

tiết k iệm  đáng kể ch i phí vận  hành.
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4.3. Yếu tố đảm bảo xây dựng mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại 
học Việt Nam
4.3.1. Hiện trạng các yếu tố đảm bảo xây dựng mô hình thư viện số dùng chung 
cho thư viện đại học Việt Nam

Việc xây dựng mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam chịu sự chi phối của 
nhiều yếu tố có quan hệ tương tác chặt chẽ. Theo nghiên cứu “Yếu tố đảm bảo xây 
dựng mô hình TVSDC cho các trường đại học Việt Nam trong quản trị thông tin số 
hiện nay”, tác giả đã xác định 9 yếu tố cốt lõi cần được bảo đảm để triển khai hiệu 
quả mô hình này, bao gồm: TNTT, hạ tầng kỹ thuật -  công nghệ, đội ngũ cán bộ, 
NDT, nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, 
văn hóa và sự hợp tác, chuẩn hóa dữ liệu [71].

Các yếu tố này không tồn tại độc lập mà tác động qua lại trong toàn bộ quá 
trình triển khai mô hình. Cơ chế chính sách và bản quyền tạo hành lang pháp lý cho 
chia sẻ tài nguyên và đầu tư hạ tầng; nguồn lực tài chính quyết định khả năng phát 
triển công nghệ, TNTTS và đào tạo nhân lực; trong khi trình độ cán bộ ảnh hưởng 
trực tiếp đến việc vận hành hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu và phục vụ NDT. Đồng 
thời, văn hóa hợp tác giữ vai trò thúc đẩy liên thông giữa các thư viện, còn chuẩn 
hóa dữ liệu là điều kiện then chốt để tích hợp hệ thống và chia sẻ tài nguyên trên 
diện rộng. Do đó, thực trạng các yếu tố bảo đảm cần được xem xét trong mối quan 
hệ tổng thể, bởi sự thiếu đồng bộ ở bất kỳ khâu nào cũng có thể làm giảm hiệu quả 
và tính bền vững của mô hình TVSDC trong thực tiễn.

4.3.1.1. Tài nguyên thông tin

*Về số lượng TNTT: Nguồn lực TNTTS được coi là nhân tố trung tâm của 
hoạt động liên thông kết nối TVSDC. Theo khảo sát tại 88 TVĐH, lượng tài nguyên 
hiện có rất lớn: Tài liệu in gồm 6.918.415 tên tài liệu với 18.640.312 bản (trong đó 
tài liệu tham khảo, giáo trình 6254075, báo tạp chí 21898, tài liệu nội sinh 642442); 
Tài liệu số có 3426516 tên tài liệu số (trong đó có tài liệu tham khảo, giáo trình 
592756 tên tài liệu, tài liệu nội sinh 2450849 tài liệu, 382296 tên tài liệu khác). 
Ngoài ra, các đơn vị đã mua sử dụng tổng cộng 615 CSDL [xem chi tiết Phụ lục 4].
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Bảng 4.12. Số lượng tài n gu yên  thông tin  số

D ưới 
1.000 

Tài liệu

T ừ 1.000­
10.000 

Tài liệu

Từ
10.000­
20.000  

Tài liệu

T ừ
20.000­
30.000  

Tài liệu

Trên  
30.000  

T à i liệu
Tổng

Số
lượng

Tỷ 
lệ %

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ 
%

Số
lượng Tỷ lệ % Số

lượng
Tỷ lệ 

%

Tài liệu tham  
khảo, giáo trình

87 19.6 79 17.8 132 29.7 40 9 106 23.9 444

Tài liệu nội sinh 71 16.0 172 38.7 104 23.4 30 6.8 67 15.1 444
Tài tài liệu báo, 
tạp chí

142 32.0 160 36.0 81 18.2 19 4.3 42 9.5 444

Tài liệu khác 149 33.6 153 34.5 64 14.4 37 8.3 41 9.2 444

K ết quả khảo sát cho thấy sự phân hóa rõ rệt v ề  quy m ô TN T T  giữ a  các  

T V Đ H . N h ó m  tài liệu  tham  khảo, g iáo  trình tập trung chủ y ếu  ở  các đơn v ị có  quy  

m ô lớn, đặc b iệt ở  m ức 1 0 .0 0 0 -2 0 .0 0 0  tài liệu  (29 ,7% ) và  trên 3 0 .0 0 0  tài liệu  

(23,9% ), phản ánh năng lực tích  lũ y  và  đầu tư tương đối tốt tại m ột số thư v iện . Tài 

liệu  n ộ i sinh phân bố n h iều  nhất ở  nhóm  1 .0 0 0 -1 0 .0 0 0  tài liệu  (38,7% ), cho thấy  

phần lớ n  các thư v iệ n  m ớ i dừng ở  m ứ c chia sẻ n ộ i dung n ộ i bộ v ớ i quy m ô trung 

bình. N g ư ợ c  lại, báo, tạp ch í và  các loạ i tài liệu  khác chủ y ếu  tập trung ở  nhóm  thư  

v iện  có  quy m ô nhỏ, dưới 10 .000  tài liệu , cho thấy sự hạn chế trong m ở  rộng và  đa 

dạng hóa nguồn  T N T T S. N h ìn  chung, trong khi tài liệu  tham  khảo và  n ộ i sinh có  xu  

hướng tập trung ở  các đơn v ị quy m ô lớn, thì các nhóm  tài liệu  còn  lạ i vẫn  phân bố  

chủ y ế u  ở  các thư v iện  có  quy m ô nhỏ, phản ánh sự th iếu  đồng đều v ề  năng lự c phát 

triển tài n gu yên  số giữ a các thư v iện  đại h ọc h iện  nay.

* Về nguồn bổ sung tài liệu: N g u ồ n  T N T T S tại các T V Đ H  chủ y ếu  có  từ 

các n g u ồ n  tài liệu  n ộ i sinh, tài liệu  đơn  v ị số hóa được, n gu ồn  từ các đơn  v ị xuất 

bản, n gu ồn  từ hợp tác kết nối, n gu ồn  từ khai thác tài liệu  trên m ạng hay n gu ồn  tài 

liệu  m ở. Trong đó đối v ớ i hệ thống T V Đ H  n guồn  T N T T S n ộ i sinh của các trường 

đại h ọc là  m ột thế m ạnh m à các hệ thống thư v iệ n  khó có  thể có  được.
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K ết quả khảo sát cho thấy n gu ồn  bổ sung T N T T S tại các T V Đ H  khá đa 

dạng, trong đó nguồn  n ộ i sinh g iữ  va i trò chủ đạo (99,1% ), phản ánh lợ i thế đặc thù  

của hệ thống T V Đ H . N g u ồ n  số  hóa cũng được khai thác rộng rãi (98,4% ), cho thấy  

sự chú trọng trong bảo tồn  và  chuyển  đổi tài liệu . B ên  cạnh đó, n gu ồn  từ m iền  công  

cộng (93 ,9% ) và  hợp tác kết n ố i (83,8% ) n gày  càng được tận dụng nhằm  m ở  rộng  

khả năng tiếp  cận và  ch ia  sẻ tài nguyên.

N g ư ợ c  lại, n gu ồn  m ua từ nhà xuất bản chỉ đạt 73,4% , cho thấy m ức độ đầu 

tư cho tài liệu  bên  n goài chưa thực sự n ổ i trội. N h ìn  chung, các thư v iệ n  đang ưu  

tiên  khai thác nguồn  n ộ i sinh  và  số hóa, song vẫn  cần tăng cường hợp tác liên  thư  

v iện  và  v ớ i nhà xuất bản để đa dạng hóa và  nâng cao  chất lượng n guồn  TN TTS  

trong b ố i cảnh triển khai m ô h ình T V SD C

4.3.I.2. Nguồn nhân lực

N gu ồn  nhân lực T V S g iữ  vai trò then chốt trong v iệc  tổ chức, quản lý  và  vận  

hành h iệu  quả các hoạt động của TV S trong các cơ  sở  G D Đ H . K ết quả điền dã cho  

thấy tổng số cán bộ đang làm  v iệ c  tại 88 T V Đ H  được khảo sát vào khoảng 1.190  

người. Đ ể đánh g iá  thực trạng và  năng lực của đội ngũ này, luận án tiến  hành khảo sát 

500  cán bộ thư v iện , thu v ề  444  phiếu hợp lệ, đại diện cho năm  nhóm  đối tượng gồm : 

N g u ồ n  nhân lực TV S g iữ  va i trò then chốt trong v iệ c  tổ chức, quản lý  và  

triển khai h iệu  quả các hoạt động liên  quan đến T V S, h iện  nay theo  kết quả đ iền  dã 

tổng số cán  bộ T V Đ H  có  khoảng 1190 cán  bộ của 88 T V Đ H  được khảo sát. Đ ể  

đánh g iá  v ề  đội n gũ  cán bộ, luận án đã thực hiện khảo sát 500  cán  bộ T V Đ H  vớ i 

4 4 4  kết quả trả lờ i hợp lệ  v ớ i 5 nhóm  đối tượng đội ngũ  cán bộ được khảo sát gồm :

Biểu đồ 4.11. Đ ố i tượng khảo sát

* Về trình độ và số lượng: K ết quả khảo sát cho thấy trình độ v à  quy m ô  

đội n gũ  cán  bộ  T V Đ H  có  sự đa dạng. V ề  trình độ ch u yên  m ôn , đội n gũ  cán  bộ  thư  

v iệ n  tại các trường đại h ọc  có  h ọc  vấn  tương đối cao , trong đó thạc s ĩ ch iếm  tỷ  lệ  

lớ n  nhất (52 ,9% ), tiếp  th eo  là  đại h ọc  (43 ,7% ), tiến  s ĩ (2 ,5% ), phó g iáo  sư /g iáo  sư  

(0 ,2% ) và  trình độ trung cấp /cao  đẳng (1,9% ). V ề  quy m ô nhân sự, số lư ợ ng  cán  

bộ thư v iệ n  tại m ỗ i đơn v ị có  sự khác biệt: các thư v iệ n  có  dưới 10 cán  bộ  ch iếm

Đối tượng Số lượng Tỷ lệ%

Cán bộ quản lý 97 phiếu 21.2%

Cán bộ nghiệp vụ 172 phiếu 38.7%

Cán bộ phục vụ 103 phiếu 23.3%

Cán bộ công nghệ 26 phiếu 5.9%

N hân viên 41 phiếu 11%
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tỷ  lệ  cao nhất (42 ,7% ), từ 11 -20  n gư ờ i (37 ,7% ), từ 2 1 -3 0  n gư ờ i (10 ,4% ), từ 3 1 -5 0  

n gư ờ i (5 ,7% ), từ 5 1 -1 0 0  n gư ờ i (0 ,2% ) v à  trên 100 n gư ờ i (3 ,3% ). Đ ặc b iệt, Trung 

tâm  Tri thức số - Đ ạ i h ọc  Q uốc g ia  H à N ộ i là  đơn v ị  có  số lư ợ ng  cán  bộ đông nhất 

v ớ i 126 người.

#  Dưóiio người 
0  Từ 11-20 người
#  Từ 21-30 người 
0  Từ 31- 50 người
#  Từ 51 -100 người
#  Trên 100 người

Biểu đồ 4.12. Số lượng đội ngũ  cán bộ T V Đ H

N h ìn  chung, đội ngũ  cán  bộ T V Đ H  có  trình độ chuyên  m ôn  tốt, lự c lượng đủ 

khả năng th ích  ứng v ớ i y ê u  cầu chuyển  đổi số  v à  tham  g ia  x â y  dựng m ô h ình  thư  

v iện  số dùng chung cho các trường đại h ọc V iệt N am .

* Về cơ cấu giới tính trong đội n gũ  cán bộ T V Đ H , nữ g iớ i ch iếm  77,3% , 

trong nam  g iớ i ch ỉ ch iếm  22,7%  theo kết quả khảo sát, cho thấy tỷ  lệ  nữ lựa chọn  

làm  v iệ c  trong lĩnh  vự c thông tin- thư v iện  cao. V ề độ tuổi, nhóm  31 -4 5  tuổi ch iếm  

tỷ  lệ  cao nhất (70,9% ), cho thấy đội ngũ  cán bộ đang ở  g ia i đoạn chín  m u ồi v ề  kinh  

ngh iệm  và  năng lực. N h óm  dưới 45 tuổi ch iếm  tổng cộn g  88,5% , là  lực lượng trẻ, 

có  khả năng tiếp  cận công nghệ, th ích  ứng đổi m ớ i nhanh, phù hợp v ớ i y ê u  cầu triển  

khai và  phát triển m ô h ình T V S Đ H  h iện  nay.

#  Nam
#  Nữ

Biểu đồ 4.13. Đ ộ tuổi cán bộ T V Đ H

* Về Kiến thức và kỹ năng
V iệ c  phát triển T V S Đ H  trong b ố i cảnh chuyển  đổi số đặt ra y ê u  cầu cao đối 

v ớ i đội ngũ  nhân lực thư v iện , đặc b iệt v ề  k iến  thức chuyên  m ôn  và  kỹ  năng số. 

N hân  lực thư v iện  cần nắm  vững n gh iệp  vụ  thư v iện , h iểu  rõ n gu yên  tắc phân loại, 

bảo quản và  truy cập thông tin, đồng thời thành thạo C N T T  và  phần m ềm  quản lý
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thư v iện  [72]. B ên  cạnh đó, họ cần  có  tư duy linh  hoạt, khả năng sáng tạo và  kỹ  

năng làm  v iệ c  nhóm . Đ ể đánh g iá  m ứ c độ đáp ứng của đội ngũ  cán bộ T V S Đ H , đề 

tài đã tiến  hành khảo sát dựa trên bộ tiêu  ch í v ề  k iến  thức v à  k ỹ  năng cần thiết trong  

m ôi trường T V S.

Bảng 4.13. Đ ánh g iá  k iến  thức và  kỹ  năng cán bộ thư v iện

K iến thức và kỹ năng
Y ếu/kém

Trung
bình K há Tốt R ất tốt

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ 
lệ %

Số
lượng

Tỷ 
lệ %

Số
lượng

Tỷ 
lệ %

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ 
thông tin - thư viện

1 0.2 15 3.4 24 5.4 108 24.3 296 56.7

Có kiến thức và kỹ năng CNTT 1 0.2 22 5 157 35.4 154 34.7 110 >4.8

Có kiến thức và kỹ năng mềm: 
liên thông, giải quyết vấn đề, hợp 
tác chia sẻ, giao tiế p ,...

44 9.9 1 0.2 64 14.4 136 30.6 199 14.8

Có kiến thức và kỹ năng tổ  chức 
quản lý

1 0.2 47 10.6 83 18.7 91 20.5 222 50

Có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ 47 10.6 108 24.3 130 29.3 88 19.8 71 16

K ết quả khảo sát cho thấy đội ngũ  cán  bộ thư v iệ n  đại h ọc  có  nền  tảng 

nghiệp  vụ  thông tin  -  thư v iệ n  vữ ng chắc, v ớ i 91%  được đánh g iá  ở  m ức tốt v à  rất 

tốt. N ăng  lực C N T T  cũng ở  m ức khá cao  khi tỷ  lệ  từ khá trở lên  ch iếm  trên 94% , 

phản ánh khả năng th ích  ứng tương đối tốt v ớ i y ê u  cầu chuyển  đổi số. K ỹ  năng  

m ềm  và  k ỹ  năng tổ chức -  quản lý  được đánh g iá  tích  cực, v ớ i lần lượt 75,4%  và  

70,5%  đạt m ức khá trở lên, cho thấy năng lực p h ối hợp và  đ iều  p h ối côn g  v iệ c  của  

cán bộ nhìn  chung đáp ứng y êu  cầu triển khai m ô h ình T V SD C .

T uy nhiên, n goạ i ngữ  vẫn  là  đ iểm  hạn chế kh i ch ỉ 35,8%  đạt m ức tốt, trong 

khi khoảng 34,9%  ở  m ức trung b ình hoặc yếu /k ém , cho thấy đây là  lĩnh  vự c cần  

được ưu tiên  b ồ i dưỡng để tăng cường khả năng tiếp  cận tài liệu  quốc tế và  hợp tác 

liê n  thư v iện . N h ìn  chung, ch u yên  m ôn, C N T T  và  k ỹ  năng m ềm  là  những thế m ạnh  

cốt lõ i, song v iệ c  nâng cao năng lự c n goạ i ngữ  và  quản lý  vẫn  là  y êu  cầu cần th iết 

để bảo đảm  triển khai h iệu  quả m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

* Một số nhiệm vụ cán bộ TVS đại học 
V iệc  phát triển T V S Đ H  v à  m ô h ình T V S D C  đặt ra y ê u  cầu n gày  càng cao  

đối v ớ i đội ngũ  cán bộ thư v iện . C ác n h iệm  vụ  trọng tâm  gồm : phát triển TN TTS  

phù hợp v ớ i chuyên  ngành đào tạo và  nhu cầu N D T ; tổ chức, quản lý  và  cung cấp 

dịch  vụ  số, bao gồm  xử  lý , lưu trữ, bảo quản v à  hỗ trợ truy cập tài liệu; vận  hành
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công nghệ, như số hóa, quản trị CSDL và nội dung số; bảo đảm an toàn thông tin và 
kiểm soát truy cập; đồng thời tham gia xây dựng chính sách, tiêu chuẩn và kết nối 
liên thông giữa các hệ thống thư viện. Những nhiệm vụ này cho thấy vai trò then 
chốt của cán bộ thư viện trong việc bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của mô hình 
TVSDC trong các trường đại học hiện nay.

Để đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ trên, đề tài đã tiến hành khảo sát 
và thu được các kết quả cụ thể như sau:

Bảng 4.14. Đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ TVĐH
Yếu/kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt Tổng
Số

lượng
Tỷ lệ

%
Số

lượng
Tỷ lệ % Số

lượng
Tỷ lệ % Số

lượng
Tỷ lệ

%
Số

lượng
Tỷ lệ

%
Phát triển nguồn 
tài nguyên số: 
Lựa chọn, thu 
thập, xây dựng 
TNTT số

1 0.2 12 2.7 77 17.3 152 34.2 202 45.5 444

Tổ chức xử lý, 
lưu trữ, bảo quản 
TNTTS

1 0.2 23 5.2 79 17.8 152 34.2 189 42.6 444

Tổ chức cung cấp 
sản phẩm và dịch 
vụ số và hỗ trợ 
tìm kiếm và truy 
cập các nguồn 
TNTTS

1 0.2 23 5.2 79 17.8 189 42.6 152 34.2 444

Số hóa, tìm kiếm 
thông tin trên 
Internet, quản trị 
CSDL, quản trị 
nội dung, Thiết 
kế, duy trì và 
chuyển giao tài 
nguyên số

2 0.5 42 9.5 107 24.1 131 29.5 161 36.3 444

Bảo đảm an ninh 
thông tin và quản 
lý quyền truy cập

5 1.1 104 23.4 165 37.2 99 22.3 71 16 444

Tổ chức xây dựng 
các chính sánh, 
tiêu chuẩn liên 
quan đến TV số

1 0.2 35 7.9 144 32.4 128 28.8 136 30.6 444

Kết nối liên thông 
thư viện

3 0.7 69 15.5 172 38.7 129 29.1 71 16 444
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Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ TVĐH thực hiện khá tốt các nhiệm vụ cốt 
lõi liên quan đến phát triển, xử lý và cung cấp tài nguyên số, với tỷ lệ đánh giá ở 
mức tốt và rất tốt chiếm ưu thế. Trong đó, phát triển nguồn tài nguyên số được đánh 
giá cao nhất (79,7%), phản ánh năng lực tương đối vững trong xây dựng bộ sưu tập 
số; các hoạt động xử lý -  lưu trữ -  bảo quản và cung cấp dịch vụ số cũng đạt mức 
tích cực, cho thấy quy trình vận hành TVS đang dần được chuẩn hóa. Ngược lại, 
các nhiệm vụ mang tính hệ thống như bảo đảm an ninh thông tin và kết nối liên 
thông thư viện có tỷ lệ rất tốt còn thấp (đều ở mức 16%), cho thấy đây là những 
khâu cần ưu tiên đầu tư trong bối cảnh triển khai mô hình TVSDC. Hoạt động xây 
dựng chính sách và tiêu chuẩn mới đạt mức trung bình khá, phản ánh yêu cầu tiếp 
tục hoàn thiện khung quy định và chuẩn hóa nghiệp vụ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ 
TVĐH có thế mạnh ở quản trị tài nguyên số nội bộ, song vẫn cần tăng cường năng 
lực về bảo mật, liên thông hệ thống và xây dựng chính sách để đáp ứng yêu cầu vận 
hành hiệu quả mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam.

4.3.I.3. H ạ  tầng công nghệ thông tin

Kết quả khảo sát điền dã tại 88 TVĐH thuộc ba miền cho thấy hạ tầng CNTT 
nhìn chung đã được trang bị ở mức cơ bản, với 187 máy chủ và 8.278 máy tính 
phục vụ nghiệp vụ và NDT.

Bảng 4.15. Phần mềm sử dụng tại thư viện đại học
Nội dung Số lượng Tỷ lệ %

Phần mềm khác 8 9.0
Phần mềm quản lý tài nguyên số (Greestone, Dspace, 
Kipos, Vital ...)

70 79.5

Phần mềm thư viện tích hợp (Virtua, Vebrary, Libol, 
Ilib, Koha, Millennium/Sierra/Content Pro/Encore, 
Apleph/Alma.....)

85 96.6

Phần mềm tìm kiếm tập trung (Vufind, Primo, 
ED SCO.)

12 13.6

Tổng số trường 88 100

Kết quả cho thấy về phần mềm, đa số thư viện đã triển khai phần mềm thư 
viện tích hợp (96,6%) và phần mềm quản lý tài nguyên số (79,5%), cho thấy sự 
quan tâm đáng kể tới ứng dụng công nghệ trong quản lý và khai thác tài nguyên số. 
Ngược lại, phần mềm tìm kiếm tập trung mới chỉ được áp dụng tại 13,6% thư viện, 
chủ yếu ở các đơn vị quy mô lớn, phản ánh mức độ tích hợp hệ thống còn hạn chế. 
Nhiều thư viện sử dụng đồng thời hai đến ba loại phần mềm để nâng cao hiệu quả

177



quản lý, song vẫn tồn tại một số đơn vị chưa đủ điều kiện triển khai hệ thống quản 
lý tài nguyên số, cho thấy sự chênh lệch về năng lực công nghệ và nguồn lực giữa 
các thư viện. Mặc dù phần cứng được đánh giá khá tốt, hạ tầng mạng và hệ sinh thái 
phần mềm chưa đồng bộ vẫn là rào cản lớn đối với việc kết nối và vận hành mô 
hình TVSDC. Do đó, việc đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng CNTT, đồng thời tháo 
gỡ các hạn chế về bản quyền, thiết bị số hóa, nhân lực và ngân sách, là yêu cầu cấp 
thiết để bảo đảm triển khai hiệu quả mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam.

4.3.1.4. Người dùng tin

Người dùng tin hiện nay với tổng quy mô người học với 2.145.426 sinh viên 
đại học, 121.586 học viên thạc sĩ, tiễn sĩ; Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 
89.004 người (trong đó giáo sư 578, phó giáo sư 4635, tiến sĩ 23.956, Thạc sĩ 
46.062, đại học 5890, trình độ khác 668) [10]. Cũng theo số liệu điều tra, khảo sát, 
điền dã các TVĐH trong cả nước, hiện nay các TVĐH đang phục vụ khoảng 
1606054 NDT trong đó người học 1538819 sinh viên, học viên và 67235 cán bộ 
quản lý, cán bộ giảng viên.

- Mức độ khai thác TNTTS từ các nguồn khác nhau: Phỏng vấn cho thấy 
phần lớn NDT thường xuyên khai thác TNTTS từ nhiều nguồn, gồm: TVS trường, 
TVSDC, các CSDL mua quyền truy cập và nguồn miễn phí trên Internet 
[PVSND1-PVSND12]. NDT cũng khá thuận lợi trong việc tìm kiếm tài liệu 
“nguồn m iễn phí, nhiều tài nguyên thư  viện của trường đang  công tác không có ”, 
Tuy nhiên gặp khó khăn “chưa có cổng tìm kiếm  tập trung nên khó kiếm ” 
[PVSND10]. Kết quả khảo sát cũng phản ánh rõ mức độ khai thác cụ thể từ từng 
nguồn TNTT như sau:

Bảng 4.16. Mức độ người dùng tin khai thác các nguồn TNTTS
K hông  
bao giờ

H iếm
khi

Thỉnh
th oản g

T hường
xuyên

R ất thư ờng  
xuyên T ổng

cộngSố
lượng

Tỷ
lệ %

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ 
%

Số
lượng

Tỷ lệ 
%

Số
lượng Tỷ lệ %

Khai thác TNTTS của 
đơn vị

3 0.7 8 1.8 37 8.3 173 39 223 50.2 444

Khai thác TNTTS của 
các thư viện khác

38 8.6 134 30.2 187 42.1 85 19.1 0 0 444

Khai thác TNTTS trên 
TVS đại học dùng chung

21 4.7 82 18.5 103 23.2 120 27 118 26.6 444

Khai thác TNTTS miễm 
phí trên Internet (miền 
công cộng)

9 2 143 32.2 181 40.8 106 23.9 5 1.1 444

lô n g  cộng 71 16 367 82.7 508 114.4 484 109 346 77.9 1776
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Kết quả khảo sát cho thấy NDT chủ yếu khai thác TNTTS tại đơn vị, với 
89,2% sử dụng thường xuyên hoặc rất thường xuyên, khẳng định vai trò trung tâm 
của TNTTS nội bộ trong học tập và nghiên cứu. Ngược lại, việc khai thác TNTTS 
từ các thư viện khác còn hạn chế khi chỉ 19,1% sử dụng thường xuyên và không có 
trường hợp rất thường xuyên; nhóm thỉnh thoảng, hiếm khi hoặc không sử dụng 
chiếm tỷ lệ lớn, phản ánh rào cản về kỹ năng truy cập và mức độ liên thông giữa các 
thư viện. Đối với TVSDC, hơn một nửa NDT (53,6%) khai thác thường xuyên hoặc 
rất thường xuyên, song vẫn còn 46,4% khai thác ở mức thấp, cho thấy cần tiếp tục 
hỗ trợ thông qua hướng dẫn, đào tạo và cải thiện khả năng tiếp cận. Việc sử dụng 
TNTTS miễn phí trên Internet cũng chưa cao khi chỉ khoảng 25% NDT khai thác 
thường xuyên, cho thấy nhu cầu tăng cường định hướng nguồn tin cậy và tập huấn 
kỹ năng khai thác tài nguyên mở. Nhìn chung, NDT ưu tiên TNTTS nội bộ và 
TVSDC, trong khi các nguồn bên ngoài và tài nguyên mở còn ít được tận dụng, đòi 
hỏi các giải pháp đồng bộ về đào tạo, hướng dẫn và tăng cường hợp tác liên thư 
viện. Mức độ khai thác các loại TNTTS: Qua phỏng vấn, đa số NDT thường xuyên 
sử dụng các loại tài nguyên như giáo trình, sách tham khảo, tài liệu nội sinh (luận 
văn, đề tài), báo -  tạp chí khoa học, CSDL quốc tế (ProQuest, Springer, 
Elsevier...), học liệu mở và các tài nguyên khác [PVSND1-PVSND12].

Bảng 4.17. Mức độ người dùng tin khai thác các loại TNTTS

N ôi dung

K hông  

bao giờ
H iếm  khi

Thỉnh
thoảng

T hường
xuyên

R ất thư ờng  
xuyên T ổng

Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ công
lượng % lượng % lượng % lượng % lượng %

Tài liệu tham 
khảo, giáo trình

8 1.8 17 3.8 132 29.7 155 34.9 132 29.7
444

Tài liệu nội sinh 0 0 12 2.7 63 14.2 238 53.6 131 29.5 444
Tài liệu báo, 
tạp chí

37 8.3 97 21.8 207 46.6 100 22.5 3 .7
444

Tài liệu khác 110 24.8 179 40.3 97 21.8 58 13.1 0 0 444
CSDL 52 11.7 20 4.5 151 34.0 113 25.5 108 24.3 444
Tổng cộng 207 46.6 325 73.1 650 146.3 664 149.6 374 84.2 2220

Kết quả khảo sát cho thấy tài liệu nội sinh và giáo trình, tài liệu tham khảo là 
hai loại TNTTS được khai thác nhiều nhất, với tỷ lệ NDT sử dụng thường xuyên và 
rất thường xuyên lần lượt đạt 83,1% và 64,6%. Ngược lại, báo -  tạp chí và nhóm 
“tài liệu khác” có mức độ sử dụng thấp hơn, trong đó chỉ 23,2% NDT khai thác 
thường xuyên báo -  tạp chí và 13,1% đối với tài liệu khác; CSDL tuy có gần một 
nửa NDT sử dụng thường xuyên (49,8%) nhưng vẫn còn 11,7% chưa khai thác.
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Đ iều  này cho thấy cần tăng cư ờng truyền thông, tập huấn k ỹ  năng tra cứu và  cải 

th iện  khả năng truy cập, đặc b iệt v ớ i báo -  tạp chí, C SD L  và  tài liệu  khác.

K ết quả phỏng vấn  cho thấy phần lớn  N D T  tự đánh g iá  có  năng lực khai thác 

TN T T S ở  m ức khá, tốt hoặc rất tốt [P V S N D 1 -P V S N D 1 2 ], phản ánh nền  tảng sử  

dụng TN T T  tương đối thuận lợ i cho phát huy h iệu  quả hệ thống T V S. T uy nhiên, 

hoạt động hướng dẫn truy cập và  sử  dụng TN T T S tại các T V Đ H  h iện  m ớ i được  

N D T  đánh g iá  ở  m ứ c “h iếm  kh i” hoặc “thỉnh thoảng” [P V S N D 1 -P V S N D 1 2 ], cho  

thấy cần tăng tần suất, cập nhật n ộ i dung hướng dẫn và  thường xu yên  g iớ i th iệu  

n guồn  TN T T S m ớ i nhằm  nâng cao h iệu  quả khai thác.

4.3.1.5. Nguồn lực tài chính

X â y  dựng m ô h ình T V S tập trung đòi h ỏ i ch i phí nh iều  cho cơ  sở  hạ tầng  

công nghệ, phần m ềm , m ạng và  quản trị hệ thống, đào tạo nhân lực. H iện  nay, các 

T V Đ H  cũng đã và  đang đầu tư sách tài ch ính  để xây  dựng T V S Đ H  nhằm  đáp ứng  

được chuyển  đổi số h iện  nay. Đ ể  đánh g iá  n guồn  lực tài chính các trường đại học  

đầu tư cho T V S Đ H , thông qua khảo sát cho kết quả sau:

Bảng 4.18. Đ ầu tư tài chính phát triển Thư v iệ n  số đại học

Nội dung đầu tư

Dưới 
50 triệu

Từ 51 
triệu-100

Từ 101-500 
triệu

Từ 501 triệu 
đến 1 tỷ Trên 1 tỷ Tổng

cộngSố
lượng

Tỷ lệ 
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ 
%

Số
lượng

Tỷ lệ 
%

Đầu tư phát triển tài 
nguyên thông tin số

15 3.4 85 19.1 103 23.2 75 17 166 37.4 444

Đào tạo đội ngũ cán bộ 
TVS

227 51.1 164 36.9 52 11.7 0 0 1 0.2 444

Đầu tư hạ tầng CNTT 14 3.2 76 17.1 105 23.6 71 16 178 40.1 444
Đầu tư đào tạo người 
dùng tin số

234 52.7 154 34.7 50 11.3 6 1.4 0 0 444

Đầu tư xây dựng sản phâm 
và dịch vụ thông tin số

42 9.5 111 25 102 23 89 20 100 22.5 444

Đầu tư cho việc liên 
thông, chia sẻ

232 52.3 111 25 40 9 34 7.7 27 6.1 444

lô n g  cộng 764 172.2 701 157.8 452 101.8 275 62.1 472 106.3 2664

B ảng 4 .18  cho thấy m ức đầu tư phát triển thư v iện  số giữa các đơn v ị còn  

chênh lệch  lớn. Trong khi TN TTS và  hạ tầng C N TT có  tỷ  lệ  đầu tư trên 1 tỷ  đồng khá  

cao (37,4%  và  40,1% ), thì đào tạo cán bộ, đào tạo N D T  v à  hoạt động liên  thông -  

chia sẻ lại chủ y ếu  ở  m ức dưới 50 triệu đồng (trên 51% ), phản ánh sự không ưu tiên  

cho các y ếu  tố then chốt bảo đảm vận  hành bền  vững. Sản phẩm  và  dịch vụ  thông tin  

số được quan tâm  hơn nhưng vẫn  chưa đồng đều. K ết quả này cho thấy cần có chính
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sách hỗ trợ và định hướng đầu tư cân đối hơn, đặc biệt cho đào tạo nguồn nhân lực, 
NDT và cơ chế liên thông, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai TVS tại các TVĐH.

4.3.1.6. C ơ chế chính sách

* Xây dựng cơ chế chính sách/ quy chế thực hiện liên thông, chia sẻ 
dùng chung tại các TVĐH

Hiện nay, việc xây dựng cơ chế, chính sách và quy chế liên thông tại các 
TVĐH vẫn đang được quan tâm. Một số thư viện đã hoàn thiện, trong khi nhiều đơn 
vị vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Đây là nguyên nhân khiến việc chia sẻ 
TNTTS và triển khai TVSDC chưa đạt kỳ vọng. Để đánh giá thực trạng này, tác giả 
đã tiến hành khảo sát với kết quả như sau

Bảng 4.19. Đánh giá xây dựng cơ chế chính sách/ quy chế thực hiện
liên thông, chia sẻ dùng chung

Nội dung Số lượng Tỷ lệ %
Chưa xây dựng 56 12.6
Đang xây dựng 148 33.3
Đã xây dựng 240 54.1
Tổng 444 100.0

Kết quả khảo sát cho thấy hơn một nửa thư viện đã hoàn thiện cơ chế, chính 
sách liên thông và chia sẻ (54,1%), phản ánh sự quan tâm và cam kết ngày càng rõ 
rệt trong việc triển khai mô hình TVSDC. Bên cạnh đó, 33,3% đơn vị đang trong 
quá trình xây dựng, cho thấy xu hướng phát triển tích cực trên toàn hệ thống. Tuy 
nhiên, vẫn còn 12,6% thư viện chưa ban hành quy chế, cho thấy sự chênh lệch về 
mức độ sẵn sàng giữa các đơn vị. Nhìn chung, các thư viện đã nhận thức được vai 
trò của cơ chế chính sách trong liên thông tài nguyên, song cần tiếp tục đẩy nhanh 
tiến độ hoàn thiện ở một số đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và chia sẻ 
trong hệ thống TVĐH Việt Nam.

* Chính sách truy cập và sử dụng: Xây dựng chính sách/quy chế trong 
việc khai thác sử dụng TNTTS cho NDT được thể hiện ở chính sách cho NDT của 
thư viện, NDT của tổ chức khác và cộng đồng.

Bảng 4.20. Chính sách khai thác sử dụng tài nguyên thông tin số cho NDT

N ội dung
C hưa có Có D

X
)

ã
M

©

H

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
N D T  của thư viện 47 10.6 397 89.4 444
N D T  của tổ  chức đối tác 269 60.6 175 39.4 444
N D T  từ  cộng đồng 269 60.6 175 39.4 444
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K ết quả khảo sát cho thấy hầu hết các thư v iệ n  đã ban hành chính sách  truy 

cập và  sử dụng T N T T S cho N D T  n ộ i bộ, v ớ i 89,4%  áp dụng cho N D T  của chính  

thư v iện . T uy nhiên, đối v ớ i N D T  thuộc tổ chức đối tác và  cộn g  đồng, tỷ  lệ  có  chính  

sách  m ớ i đạt 39,4% , trong khi 60,6%  chưa x â y  dựng quy chế tương ứng, phản ánh 

m ức độ m ở  rộng phục vụ  và  hợp tác còn  hạn chế. N h ìn  chung, các T V Đ H  đã tương  

đối hoàn th iện  chính sách phục vụ  ngư ời dùng n ộ i bộ, song còn  th iếu  khung quy  

định đối v ớ i đối tượng bên  ngoài, cho thấy cần tiếp  tục hoàn th iện  cơ  chế truy cập, 

m ở  rộng phạm  v i ch ia sẻ và  tăng cường truyền thông nhằm  đáp ứng y êu  cầu triển  

khai m ô h ình T V S D C  trong b ố i cảnh kết n ố i liên  thư v iệ n  và  phục vụ  cộn g  đồng  

n gày  càng được đặt ra.

* Chính sách cung cấp quyền truy cập, khai thác cho các nhóm  đối tượng  

N D T  được thể h iện  như sau:

Bảng 4.21. C hính sách cung cấp quyền truy cập, khai thác ngư ờ i dùng tin

N ội dung

Truy cập 
tìm kiếm, 

xem thư mục

Truy  
đọc t 

tiế

cập
rực
J

Truy cập  
tải tài liệu iíj

ã
«eH

Số
lượng

Tỷ 
lệ %

Số
lượng

Tỷ 
lệ %

Số
lượng

Tỷ lệ
%

N gười học của thư viện 25 5.6 170 38.3 249 56.1 444

Cán bộ, giảng viên của thư viện 25 5.6 138 31.1 281 63.3 444

N D T  từ  cộng đồng 292 65.8 152 34.2 0 0 444

N D T  từ  thư viện đối tác 292 65.8 152 34.2 0 0 444

K ết quả khảo sát cho thấy chính sách truy cập và  khai thác TN T T S có  sự  

khác b iệt rõ g iữ a  các nhóm  ngư ời dùng. Đ ố i v ớ i ngư ờ i học, h ình thức sử dụng chủ  

y ế u  là  tải tài liệu  (56 ,1% ) và  đọc trực tiếp  (38,3% ), trong kh i tra cứu thư m ục chỉ 

ch iếm  5,6% , cho thấy chức năng tìm  k iếm  chưa được khai thác h iệu  quả. Tương tự, 

cán bộ -  g iảng v iê n  ưu tiên  tải tài liệu  số (63 ,3% ) và  đọc trực tiếp  (31,1% ), còn  hoạt 

động tra cứu vẫn  ở  m ức thấp, đặt ra y êu  cầu cải th iện  côn g  cụ  tìm  k iếm  và  hướng  

dẫn sử dụng. Đ ố i v ớ i ngư ờ i dùng cộn g  đồng và  đối tác, quyền  truy cập còn  hạn chế  

khi ch ỉ 34,2%  thư v iệ n  cho phép đọc trực tiếp  T N T T S, trong khi phần lớ n  chỉ dừng 

ở m ức tra cứu thư m ục (65,8% ). Đ iều  này cho thấy cần tiếp  tục hoàn th iện  chính  

sách  truy cập, m ở  rộng hợp tác liên  thư v iệ n  và  nâng cấp hệ thống tra cứu nhằm  đáp 

ứng y ê u  cầu v ậ n  hành hiệu quả m ô hình thư v iệ n  số dùng chung cho các thư v iệ n  

đại h ọc V iệt N am .
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4.3.1.7. Bản quyền và quyền sở  hữu trí tuệ

Đ ảm  bảo quyền sở  hữu trí tuệ là  m ột y ếu  tố then chốt trong quá trình chia sẻ 

TN TT giữa các T V Đ H . H iện  nay các T V Đ H  đã và  đang thực h iện  vấn đề bản quyền  

và  quyền sở  hữu tương đối tốt. Thông qua khảo sát v ề  vấn  đề bản quyền và  quyền sở  

hữu trí tuệ tại 88 T V Đ H  ở  3 m iền  gồm : M iền  Bắc, M iền  Trung, M iền  N am  cho thấy: 

Bảng 4.22. Đ ánh g iá  thực h iện  bản quyền và  quyền sở  hữu trí tuệ của các T V Đ H

N ội dung Số lượng
Tỷ lệ

%
Thực hiện không đầy đủ các quy định về luật bản quyền và quyền 
sở hữu trí tuệ

40 9.0

Thực hiện m ột phần các quy định về luật bản quyền và quyền sở 
hữu trí tuệ

182 41.0

Thực hiện đẩy đủ các quy định về luật bản quyền và quyền sở hữu 
trí tuệ

222 50.0

Tổng 444 100

K ết quả khảo sát cho thấy 50%  T V Đ H  thực h iện  đầy đủ quy định v ề  bản  

quyền  v à  quyền sở  hữu trí tuệ, phản ánh cam  kết rõ ràng trong v iệ c  tuân thủ pháp  

luật và  bảo v ệ  quyền lợ i tác giả. 41%  thực h iện  m ột phần, cho thấy vẫn  còn  hạn chế 

trong nhận thức h oặc gặp khó khăn khi áp dụng quy định pháp lý. C hỉ 9%  thực h iện  

không đầy đủ, tuy tỷ  lệ  thấp nhưng vẫn  cần được quan tâm  để đảm  bảo tuân thủ  

pháp luật đồng bộ và  h iệu  quả hơn trong toàn hệ thống.

K ết luận: K hảo sát phản ánh m ột bức tranh khá tích cực về  v iệc  thực hiện bản 

quyền và  quyền sở  hữu trí tuệ tại các thư viện, v ớ i hơn m ột nửa số người tham  gia  

khẳng định rằng thư v iện  thực h iện  đầy đủ các quy định. Tuy nhiên, vẫn  còn  khoảng  

41%  thư v iện  ch ỉ thực h iện  m ột phần, đ iều này cho thấy cần có những nỗ lực cải 

th iện để đảm bảo v iệ c  thực thi pháp luật được áp dụng nhất quán và  toàn diện hơn.

4.3.I.8. Văn hóa

V ăn hóa hợp tác g iữ a các T V Đ H  đóng va i trò then chốt trong xây  dựng 

T V SD C . H ợp tác đòi h ỏ i các T V Đ H  sẵn sàng chia sẻ n guồn  lực, ngân  sách và  thống  

nhất hành động v ì m ục tiêu  chung. T uy nhiên, thói quen và  văn  hóa làm  v iệ c  riêng  

lẻ  vẫn  là  rào cản  lớn, ảnh hưởng đến quá trình liên  thông, ch ia  sẻ và  kết n ố i TN TT  

giữ a các đơn v ị. D o  đó, cần  đặc b iệt chú trọng y ế u  tố văn  hóa trong quá trình triển  

khai m ô h ình hợp tác.

* Thói quen và nhận thức của lãnh đạo, quản lý: Q ua kết quả khảo sát cho  

thấy phong cách  lãnh đạo quản lý, nhận thức v ề  sự hợp tác và  khả năng th ích  ứng
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thay đổi phương thức làm  v iệ c  của lãnh đạo và  cán bộ T V Đ H  ảnh hưởng rất lớ n  đến  

v iệ c  triển khai hợp tác, liên  thông ch ia  sẻ T V S D C  đại học h iện  nay.

Bảng 4.23. Đ ánh g iá  nhận thức nhà quản lý , cán bộ T V Đ H  v ề  lợ i ích  

của hợp tác, ch ia sẻ thông tin

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %
H oàn toàn không đồng ý 13 2 .9
K hông đồng ý 150 33 .8
B ìn h  thường 140 31.5
Đ ồn g  ý 118 26 .6
H oàn toàn đồng ý 23 5.2

Tổng 444 100.0

K ết quả khảo sát cho thấy m ức độ đồng thuận về  lợ i ích  của hợp tác và  chia sẻ 

thông tin còn  hạn chế, khi tỷ  lệ  đồng ý  và  hoàn toàn đồng ý  chỉ đạt 31,8% . Trong khi 

đó, nhóm  không đồng ý  và  hoàn toàn không đồng ý  ch iếm  36,7% , cùng v ớ i 31,5%  

đánh g iá  ở  m ức bình thường, phản ánh sự dè dặt và  chưa hình thành nhận thức thống  

nhất trong đội ngũ quản lý  và  cán bộ thư viện. N h ìn  chung, nhận thức chưa đầy đủ về  

lợ i ích  của chia sẻ thông tin  đang là rào cản quan trọng đối v ớ i v iệ c  thúc đẩy hợp tác 

và  liên  thông trong xây  dựng m ô hình thư v iện  số dùng chung tại các thư v iện  đại học  

V iệt N am .

* Tâm lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi: T hói quen văn  hóa của m ột số  

thư v iện  là  tập trung vào  bảo v ệ  lợ i ích  và  danh tiếng riêng, dẫn đến sự e ngại trong 

v iệ c  ch ia sẻ T N T T  hoặc hợp tác chặt chẽ. Đ iều  này có  thể cản trở sự  phát triển của  

m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H , nơ i y êu  cầu ch ia  sẻ tài n gu yên  và  lợ i ích  chung. Y ếu  

tố như cạnh tranh, n gờ  vự c, ch ỉ trích cá nhân, chủ nghĩa  địa phương, sự e ngại thất 

bại, th iếu  sẵn lòn g  m ạo h iểm , và  sự  không sẵn sàng chia sẻ các bộ sưu tập có  g iá  trị 

cũng như nhiệt huyết trong các hoạt động hợp tác, liên  kết, đều là  những rào cản  

vẫn  còn  tồn  tại trong m ô i trường hoạt động của các T V Đ H  V iệt N am .

Bảng 4.24. Đ ánh g iá  văn  hóa cạnh tranh

M ức độ Số lượng T ỷ lệ  %
H oàn toàn đồng ý 25 5 .6
K hông đồng ý 90 20.3
B ìn h  thường 139 31.3
Đ ồn g  ý 180 40 .5
H oàn toàn không đồng ý 10 2.3

Tổng 444 100.0
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K ết quả cho thấy 40,5%  ngư ời được khảo sát đồng ý  và  5,6%  hoàn  toàn đồng  

ý , cho thấy gần m ột nửa ủng hộ sự tồn  tại của văn  hóa cạnh tranh. Trong khi đó, 

31,3%  đánh g iá  b ình thường, phản ánh quan đ iểm  trung lập. T uy nhiên, vẫn  có  

20,3%  phản đối và  2,3%  phản đối hoàn toàn, phản ánh m ột bộ phận chưa có  sự  

đồng thuận. N h ìn  chung, m ặc dù có  sự phân hóa trong ý  kiến , nhưng xu  hướng  

chung vẫn  ngh iên g  v ề  sự ủng hộ, cho thấy văn  hóa cạnh tranh được nhìn  nhận là  

cần th iết ở  m ột m ức độ nhất định trong m ô i trường T V Đ H .

* Tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các TVĐH được nhìn  nhận là  g iá  trị 

tích  cực trong triển khai m ô  h ình T V S D C , song trên thực tế vẫn  chủ y ếu  dựa vào  

các m ố i quan hệ tự phát, th iếu  tính hệ thống và  cơ  sở  pháp lý  rõ ràng. V iệc  chưa có  

các văn  bản cam  kết cụ  thể v ề  quyền lợ i, ngh ĩa  vụ  và  trách nh iệm  trong ch ia  sẻ tài 

n gu yên  vẫn  là  rào cản lớ n  đối v ớ i hợp tác bền  vữ ng [45].

Bảng 4.25. Đ ánh g iá  tinh thần đoàn kết, hợp tác và  ch ia sẻ n gu ồn  TN TTS

M ức độ Số lượng T ỷ lệ  %

H oàn toàn không đồng ý 4 0.9

K hông đồng ý 50 11.3

B ìn h  thường 106 2 3 .9

Đ ồn g  ý 238 53 .6

H oàn toàn đồng ý 46 10.4

Tổng 444 100.0

K ết quả khảo sát cho thấy 64%  ngư ờ i tham  g ia  đánh g iá  cao tinh thần hợp  

tác, trong khi 23 ,9%  cho rằng m ức độ ch ỉ ở  m ức b ình  thường và  12,2%  chưa đồng  

thuận. N h ìn  chung, m ặc dù văn  h óa  hợp tác đã được gh i nhận, nhưng cần tiếp  tục  

hoàn th iện  khung quy chế chung và  nâng cao  nhận thức v ề  vai trò tất y ếu  của liên  

thông, ch ia sẻ trong phát triển m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

*Văn hóa đọc và thói quen đọc thay đổi: Sự  phát triển của côn g  nghệ đang 

làm  thay đổi m ạnh m ẽ văn  hóa đọc và  thói quen tiếp  cận thông tin  của N D T , v ớ i xu  

hướng ch uyển  từ tài liệu  in  sang e-book , tạp ch í đ iện  tử và  C SD L  trực tuyến; đồng  

thời g ia  tăng nhu cầu tiếp  cận n ộ i dung ngắn gọn, đa phương tiện  và  tự h ọc thông  

qua T N T T S. Thực tế này đòi h ỏ i các T V Đ H  không chỉ m ở  rộng n guồn  T N T T S m à  

còn  tăng cường va i trò hướng dẫn k ỹ  năng tìm  k iếm , đánh g iá  và  sử dụng thông tin, 

qua đó thúc đẩy chuyển  đổi sang m ô h ình T V S và  T V S D C  nhằm  đáp ứng nhu cầu  

h ọc tập linh  hoạt và  đa dạng h iện  nay [71].
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Bảng 4.26. V ăn hóa đọc và  thói quen ngư ời dùng tin  sử dụng TN T T  thay đổi

Mức đô Số lượng Tỷ lệ %
H oàn toàn không đồng ý 1 0.2

K hông đồng ý 58 13.1

B ìn h  thường 134 30 .2

Đ ồn g  ý 2 2 4 50.5

H oàn  toàn đồng ý 27 6.1

Tổng 4 4 4 100.0

K ết quả khảo sát cho thấy 56,6%  ngư ờ i tham  g ia  đồng ý  và  hoàn toàn đồng ý  

v ề  sự thay đổ i văn  hóa đọc, 30,2%  g iữ  thái độ b ình thường và  ch ỉ 13,3%  không  

đồng ý  và  hoàn toàn không đồng ý . N h ìn  chung, sự chuyển  b iến  trong thói quen tiếp  

cận thông tin  được nhìn  nhận khá tích  cực, cho thấy v iệ c  th ích  n gh i v ớ i thay đổi văn  

hóa đọc là  đ iều  k iện  quan trọng bảo đảm  h iệu  quả và  tính bền  vững của m ô h ình  

T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

*Văn hóa hợp tác và sự sẵn sàng tham gia của các TVĐH trong xây 
dựng mô hình TVSDC là yếu tố then chốt. T uy nhiên, thực tiễn  cho thấy hoạt 

động liên  thông và  ch ia  sẻ g iữ a các T V Đ H  V iệt N am  vẫn  còn  hạn chế do nh iều  rào 

cản, như nhận thức chưa đầy đủ của lãnh đạo và  cán  bộ thư v iện  v ề  lợ i ích  ch ia sẻ 

thông tin, tâm  lý  dè dặt trong tiếp  cận tài n gu yên  đ iện  tử, th iếu  sẵn sàng chia sẻ 

n guồn  lực, chênh lệch  trình độ tự động hóa, hạn chế v ề  tài ch ính  -  cơ  sở  vật chất -  

chất lượng tài nguyên , cùng v ớ i nhu cầu thông tin  từ ngư ời dùng chưa rõ ràng [5]. 

M ặc dù nh iều  cán bộ thư v iện  bày tỏ sự sẵn sàng tham  g ia  x â y  dựng m ô hình  

T V SD C , h iệu  quả hợp tác trên thực tế vẫn  chưa tương xứng. V iệc  chuyển  từ nhận  

thức sang hành động và  co i hợp tác là  y êu  cầu tất y ếu  tiếp  tục là  thách thức lớ n  đối 

v ớ i quá trình triển khai b ền  vững m ô hình thư v iện  số dùng chung cho các thư v iện  

đại h ọc V iệt N am  [71].

4.3.1.9. Chuẩn hóa dữ  liệu

C huẩn h óa  n gh iệp  v ụ  và  dữ liệu  là  đ iều  k iện  then  ch ốt để các T V Đ H  có  thể  

liên  thông v à  ch ia  sẻ tài n g u y ên  trong m ô h ình  T V S D C . M ặc dù phần lớ n  T V Đ H  

đã áp dụng các chuẩn n gh iệp  vụ , song v iệ c  triển  khai chưa đồng bộ vẫn  g â y  kh  ó 

khăn cho kết n ố i hệ thống. D o  đó, v iệ c  x â y  dựng m ô h ình T V S D C  đòi h ỏ i m ột đơn  

v ị đ iều  p h ối trung tâm  g iữ  v a i trò chủ trì thống nhất các chuẩn như A A C R 2 , R D A , 

M A R C 21, D u b lin  C ore và  D D C , qua đó bảo đảm  khả năng tích  hợp dữ liệu  v à  vận  

hành h iệu  quả trên toàn  hệ thống.
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Bảng 4.27. Mức độ đánh giá đảm bảo chuẩn hóa nghiệp vụ
Mức đô Số lượng Tỷ lệ %

H oàn toàn không đồng ý 9 2 .0
K hông đồng ý 2 0.5
B ìn h  thường 36 8.1
Đ ồn g  ý 226 50 .9
H oàn toàn đồng ý 171 38.5

Tổng 444 100.0

K ết quả khảo sát cho thấy m ứ c độ đồng thuận cao đối v ớ i v iệ c  thư v iệ n  áp 

dụng các chuẩn nghiệp  vụ  như A A C R 2, R D A , M A R C  21 và  chuẩn siêu  dữ liệu . Cụ 

thể, 50 ,9%  đồng ý  và  38,5%  hoàn toàn đồng ý , tổng cộn g  89,4%  bày tỏ thái độ tích  

cực. C hỉ 8,1%  đánh g iá  b ình thường và  2,5%  không đồng ý , cho thấy m ứ c độ phản  

đối rất thấp. N h ìn  chung, phần lớ n  ngư ờ i tham  g ia  hài lòn g  v ớ i v iệ c  chuẩn hóa  

nghiệp  vụ  trong thư v iện , cho thấy nhận thức và  đánh g iá  tích  cực v ề  tính chuyên  

nghiệp  trong quản lý  dữ liệu.

Bảng 4.28. M ức độ đánh g iá  đảm  bảo tiêu  chuẩn truyền và  m ã h óa  dữ liệu

Mức đô Số lượng Tỷ lệ %
K hông đồng ý 3 0 .7
Đ ồn g  ý 234 52 .7
B ìn h  thường 57 12.8
H oàn toàn đồng ý 150 33 .8

Tổng 444 100.0

K hảo sát cho thấy m ứ c độ đồng thuận cao v ề  v iệ c  thư v iện  áp dụng các tiêu  

chuẩn truyền và  m ã hóa dữ liệu  như M E T S, M O D S  và  E A D , v ớ i 52,7%  đồng ý  và  

33,8%  hoàn  toàn đồng ý  (tổng 86,5% ).C hỉ 12,8%  đánh g iá  b ình thường và  0,7%  

không đồng ý , phản ánh tỷ  lệ trung lập và  phản đối rất thấp. N h ìn  chung, đa số  

ngư ờ i tham  g ia  đánh g iá  tích  cực v iệ c  thư v iệ n  tuân thủ các tiêu  chuẩn kỹ  thuật, dù 

vẫn  còn  m ột bộ phận nhỏ chưa thực sự hài lòng.

Bảng 4.29. Đ ảm  bảo chuẩn v ề  dữ liệu  v iệ c  thu thập dữ liệu  thông tin  - 

chuẩn O A I- PM H  để kết n ố i các thư v iện

Mức đô Số lượng Tỷ lệ %
H oàn toàn không đồng ý 2 0.5
K hông đồng ý 16 3 .6
B ìn h  thường 69 15.5
Đ ồn g  ý 216 4 8 .6
H oàn toàn đồng ý 141 31 .8

Tổng 444 100.0
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K ết quả khảo sát cho thấy 80,4%  ngư ờ i tham  g ia  (48 ,6%  đồng ý , 31 ,8%  hoàn  

toàn đồng ý )  đánh g iá  cao v iệ c  thư v iện  tuân thủ chuẩn dữ liệu  O A I-P M H  trong thu  

thập thông tin. 15,5%  phản h ồ i trung lập và  ch ỉ 4 ,1%  không đồng ý , cho thấy tỷ  lệ  ý  

k iến  tiêu  cực rất thấp. N h ìn  chung, thư v iện  được đánh g iá  tích  cực v ề  v iệ c  áp dụng 

chuẩn O A I-PM H , tuy nh iên  vẫn  cần chú ý  đến nhóm  ý  k iến  trung lập v à  chưa hài 

lòn g  để nâng cao chất lượng d ịch  vụ  dữ liệu.

T ổng hợp kết quả phân tích  cho thấy các y ế u  tố bảo đảm  x â y  dựng m ô h ình  

T V S D C  có  m ố i quan hệ tương tác chặt chẽ và  phụ thuộc lẫn  nhau. C ơ chế chính  

sách  và  chuẩn hóa dữ liệu  g iữ  va i trò nền  tảng cho liên  thông hệ thống; hạ tầng  

C N T T  và  n gu ồn  lực tài chính quyết định năng lực triển khai côn g  nghệ; trong khi 

đội ngũ  cán  bộ, văn  h óa  hợp tác và  thói quen ngư ờ i dùng ảnh hưởng trực tiếp  đến  

h iệu  quả vận hành và  m ức độ sẵn sàng tham  g ia  m ô  h ình [154]. N hữ ng hạn chế ở  

bất k ỳ  khâu nào đều có  thể làm  suy g iảm  tính đồng bộ và  h iệu  quả chung của toàn  

hệ thống.

4.3.2. Yếu tố đảm bảo sự sẵn sàng tham gia xây dựng mô hình thư viện số dùng 
chung cho thư viện đại học Việt Nam

4.3.2.1. K ết quả phân  tích tổng hợp đối với dữ  liệu chính thức 

D o  các ch ỉ báo trong thang đo được đ iều  chỉnh từ các ngh iên  cứu trước, thay  

v ì kế thừa n gu yên  trạng, nên  quy trình phân tích  nhân tố khám  phá (E F A ) được áp 

dụng để k iểm  tra tính phân b iệt g iữ a các nhóm  y ế u  tố. K ết quả trình bày trong B ảng  

4 .3 0  cho thấy các thang đo đạt y êu  cầu v ề  độ tin  cậy  và  tính phân biệt: hệ số tải y ếu  

tố đều lớn  hơn  0 ,5 , Cronbach's A lp h a  vư ợt m ứ c 0 ,6 , ch ỉ số K M O  lớ n  hơn 0,5 và  

tổng phương sai trích vư ợt 50%  [149]. D ữ  liệu  đạt chuẩn sau E F A  tiếp  tục được  

phân tích  bằng phần m ềm  Sm artPLS theo m ô h ình phản xạ  (R eflectiv e  m od el), dựa 

trên hướng dẫn của H air và  cộng sự [179]. Trong quá trình phân tích, các b iến  có  hệ  

số tải n goài (outer load ing) dưới 0 ,4  sẽ b ị loạ i trừ khỏi m ô hình. Các b iến  có  hệ số  

từ 0 ,4  đến 0 ,7  sẽ được cân  nhắc loạ i bỏ nếu  v iệ c  loạ i bỏ giúp cải th iện  chất lượng  

m ô hình. K ết quả sơ  bộ cho thấy có  6 b iến  quan sát không đạt y êu  cầu gồm : B Q 1, 

B Q 5, H T 1, N D 4 , D N 1 , PT5, nên  đã được loạ i bỏ (B ảng 4 .3 0 ) và  được chạy  lại. D ữ  

liệu  tại B ảng 4 .3 0  cho thấy sau khi h iệu  chỉnh, tất cả các b iến  còn  lạ i đều đảm bảo  

hệ số tải tương ứng v ớ i các nhân tố, đủ đ iều  k iện  đưa vào  phân tích  P L S -S E M  bằng  

phần m ềm  Sm artPLS 4 .0 .9 .5 .
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Bảng 4.30. Tổng hợp các biến cấu trúc và thang đo chưa bỏ biến không đảm bảo

Bản
quyền

và
quyền 
sở hữu 
trí tuệ

Chuẩn
dữ
liệu

Cơ chế 
chính 
sách 
nhà 

nước

Hạ tầng 
công 
nghệ 
thông 

tin

Nguồn 
lực tài 
chính

Người
dùng
tin

Sự sẵn 
sàng 
tham 

gia xây 
dựng 

mô hình 
TVS 
dùng 
chung 

cho 
TVĐH 

Việt 
Nam

Tài
nguyên
thông

tin

Văn
hóa

Nguồn
nhân
lực

BQ1 0.697

BQ2 0.759

BQ3 0.814

BQ4 0.756

BQ5 0.546

CS1 0.826

CS2 0.759

CS3 0.851

CS4 0.871

CS5 0.761

DL1 0.760

DL2 0.923

DL3 0.882

DN1 0.705

DN2 0.903

DN3 0.887

DN4 0.891

HT1 0.697

HT2 0.777

HT3 0.832

HT4 0.798

ND1 0.916

ND2 0.938

ND3 0.902
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ND4 0.313

NL1 0.810

NL2 0.851

NL3 0.826

NL4 0.825

NL5 0.845

PT1 0.785

PT2 0.780

PT3 0.759

PT4 0.773

PT5 0.505

TN1 0.960

TN2 0.956

TN3 0.926

VH1 0.860

VH2 0.780

VH3 0.858

VH4 0.857

VH5 0.731

B ảng 4 .31  cung cấp các thông số then chốt đánh g iá  độ tin  cậy  v à  tính nhất 

quán n ộ i tại của dữ liệu  n gh iên  cứu, bao gồm : C ronbach’s A lpha, độ tin  cậy tổng  

hợp (C om posite  R eliab ility ) v à  phương sai trích trung b ình (A verage V ariance  

Extracted - A V E ). C ác ch ỉ số này đóng va i trò quan trọng trong v iệ c  k iểm  tra m ức  

độ liên  kết g iữ a các b iến  quan sát và  độ tin  cậy  tổng thể của thang đo. Cụ thể, 

C ronbach’s A lpha phản ánh m ức độ tương quan n ộ i tại g iữ a các m ục h ỏ i trong cùng  

m ột nhóm  biến. C hỉ số C om posite R eliab ility  giúp đánh g iá  độ tin  cậy  tổng hợp của  

các thang đo, trong kh i ch ỉ số  A V E  đo lường lượng phương sai của các b iến  được  

g iả i th ích  bởi các nhân tố tiềm  ẩn. Đ ể  đảm  bảo dữ liệu  có  độ tin  cậy  cao, ch ỉ số  

Cronbach's A lp h a  và  C om posite R eliab ility  cần phải lớn  hơn 0 .7 , trong khi ch ỉ số  

A V E  cần lớn  hơn  0 .5 . K hi các ch ỉ số này đều đạt m ức y êu  cầu, dữ liệu  phân tích  có  

thể được co i là  đáng tin  cậy  và  phù hợp cho v iệ c  tiếp  tục các bước phân tích  ch u yên  

sâu. V ớ i các thông số được trình bày trong (xem  B ảng 4 .3 1 ) có  thể khẳng định rằng 

dữ liệu  ngh iên  cứu trong n gh iên  cứu này đã đảm  bảo độ tin  cậy  cần  thiết.
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Bảng 4.31. Các hệ số xác định độ tin  cậy  của dữ liệu  phân tích

Chỉ số độ 
tin cậy 

(Cronbach's 
alpha C’A)

Phép đo 
độ tin cậy 
thang đo 

Composite 
reliability 

(rho_a)

Chỉ số độ 
tin cậy 

tổng hợp 
Composite 
reliability 

(rho_c)

Giá trị 
hội tụ 

Average 
variance 
extracted 

(AVE)

Hệ số 
phóng 

đại
phương 
sai VIF

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ 0.763 0.780 0.841 0.519 2.435
Chuẩn dữ liệu 0.820 0.860 0.892 0.736 2.110
Cơ chế chính sách 0.873 0.878 0.908 0.664 2.129
Hạ tầng công nghệ thông tin 0.780 0.785 0.859 0.604 2.849
Nguồn lực tài chính 0.888 0.889 0.918 0.691 2.362
Người dùng tin 0.773 0.838 0.873 0.657 1.761
Sự sẵn sàng tham gia xây dựng mô 
hình TVS dùng chung cho TVĐH
Việt Nam 0.777 0.805 0.847 0.531
Tài nguyên thông tin 0.943 0.944 0.963 0.898 2.401
Văn hóa 0.876 0.880 0.910 0.671 1.858
Nguồn nhân lực 0.870 0.891 0.912 0.724 2.009

Chỉ số V ariance Inflation Factor (V IF) được sử dụng để đánh g iá  ngu y  cơ  xảy  

ra h iện  tượng đa cộng tuyến  giữa các b iến  độc lập trong m ô hình. Theo khuyến nghị 

của Harr và  cộng sự ch ỉ số V IF nên  nhỏ hơn 5 để đảm bảo tính ổn định và  độ tin cậy  

của m ô hình [179]. D ựa trên kết quả trình bày tại B ảng 4 .32 , tất cả các b iến  đều có  

giá  trị V IF dưới ngưỡng này, cho thấy h iện  tượng đa cộng tuyến  không đáng kể.

G iá trị í2 cho b iết m ứ c độ tác động của từng nhân tố khi b ị loạ i k h ỏi m ô hình  

cấu trúc. T heo hướng dẫn của C ohen, í 2 được phân loạ i theo  m ứ c ảnh hưởng: nhỏ (>  

0 .02 ), trung b ình (>  0 .1 5 ), và  lớ n  (>  0 .35 ). Trường hợp f2 nhỏ hơn 0 .02 , b iến  đó  

được x em  là không có  ảnh hưởng đáng kể đến m ô h ình [168]. Trong m ô h ình 

ngh iên  cứu h iện  tại, các y ế u  tố như H ạ tầng C N T T  (0 .0 1 3 ), N g u ồ n  lực tài chính  

(0 .0 2 4 ), N D T  (0 .0 2 2 ), TN T T  (0 .0 3 2 ) và  N hân  lự c (0 .0 5 5 ) đều có  g iá  trị f2 vượt 

ngưỡng tố i th iểu, cho thấy m ức độ đảm  bảo sẵn sàng tham  g ia  x â y  dựng T V SD C . 

N g ư ợ c  lại, các y ế u  tố B ản  quyền và  quyền  sở  hữu trí tuệ (0 .0 0 4 ), Chuẩn dữ liệu  

(0 .0 0 1 ), C ơ chế chính sách  (0 .0 0 6 ) và  V ăn  hóa (0 .0 0 8 ) có  g iá  trị f2 nhỏ hơn 0 .02 , 

phản ánh m ứ c độ chưa đảm  bảo sẵn sàng tham  g ia  x â y  dựng T V S D C . D o  đó, các  

b iến  này được loạ i khỏi m ô hình, đồng thời các g iả  thuyết H 6, H 7, H 8 và  H 9 b ị bác 

bỏ v ì không đáp ứng tiêu  ch í v ề  h iệu  quả tác động v ề  sự sẵn sàng tham  g ia  x â y  dựng  

m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  (xem  B ảng 4 .32).
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Bảng 4.32. Tổng kết giá trị p  chưa loại bỏ nhân tố không đảm bảo

Bản
quyền

và
quyền 

sở 
hữu 

trí tuệ

Chuẩn
dữ

liệu

Cơ
chế

chính
sách
nhà

nước

Hạ
tầng
công
nghệ
thông

tin

Nguồn 
lực tài 
chính

Người
dùng

tin

Sự sẵn 
sàng tham 

gia xây 
dựng mô 
hình TVS 

dùng
chung cho 

TVĐH 
Việt Nam

Tài
nguyên
thông

tin

Văn
hóa

Nguồn
nhân
lực

Bản quyền 
và quyền sở 
hữu trí tuệ

0.004

Chuẩn dữ liệu 0.001
Cơ chế chính 
sách nhà 
nước

0.006

Hạ tầng 
công nghệ 
thông tin

0.013

Nguồn lực 
tài chính

0.024

Người 
dùng tin

0.022

Sự sẵn sàng 
tham gia xây 
dựng mô 
hình TVS 
dùng chung 
cho TVĐH 
Việt Nam
Tài nguyên 
thông tin

0.032

Văn hóa 0.007
Nguồn 
nhân lực

0.055

C ác g iả  thuyết ngh iên  cứu H 6, H 7, H 8 và  H 9 được loạ i bỏ do không đạt y êu  

cầu v ề  m ức độ ảnh hưởng (e ffec t size  í2 <  0 .02 ). Đ ồ n g  thời, các b iến  quan sát B Q 1, 

B Q 5, H T 1, N D 4 , D N 1 và  PT5 cũng b ị loạ i khỏi m ô h ình v ì không đảm  bảo g iá  trị í2 

cần thiết. Sau kh i đ iều  chỉnh, m ô h ình được k iểm  định lạ i v ớ i các nhân tố còn  lạ i 

tương ứng v ớ i các g iả  thuyết H 1, H 2, H 3, H 4 và  H 5. K ết quả k iểm  định m ô hình  

được trình bày như sau:
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Bảng 4.33. Tổng hợp các biến cấu trúc và thang đo

Hạ tầng công 
nghệ thông tin

Nguồn lực 
tài chính

Người 
dùng tin

Sự sẵn sàng tham gia 
xây dựng mô hình 

TVS dùng chung cho 
TVĐH Việt Nam

Tài nguyên 
thông tin

Nguồn 
nhân lực

DN2 0.913
DN3 0.907
DN4 0.915
HT2 0.778
HT3 0.847
HT4 0.869
ND1 0.933
ND2 0.958
ND3 0.934
NL1 0.8 10
NL2 0.851
NL3 0.826
NL4 0.824
NL5 0.845
PT1 0.8 06
PT2 0.803
PT3 0.771
PT4 0.743
TN1 0.960
TN2 0.956
TN3 0.926

4.3.2.2. Đ ánh g iá  độ tin cậy của mô hình

Trước khi tiến  hành phân tích  m ức độ tác động của các nhân tố, cần k iểm  tra 

k ỹ  lưỡng các ch ỉ số đánh g iá  độ tin  cậy  của m ô hình.

B ảng 4 .3 4  cung cấp tổng quan các ch ỉ số  đánh g iá  độ tin  cậy  của bộ dữ liệu  

ngh iên  cứu, bao gồm : C ronbach’s A lpha, C om posite R eliab ility  (C R ) và  A verage  

V ariance Extracted (A V E ). Đ â y  là  những chỉ tiêu  cơ  bản nhằm  k iểm  định m ức độ 

nhất quán n ộ i tại và  độ tin  cậy  tổng thể của các thang đo. C ronbach’s A lpha phản  

ánh m ức độ tương quan g iữ a  các b iến  quan sát trong cùng m ột nhân tố; C om posite  

R eliab ility  đo lường độ tin  cậy  tổng hợp của thang đo; còn  chỉ số A V E  phản ánh tỷ  

lệ  phương sai của các b iến  quan sát được g iả i th ích  b ở i nhân tố tiềm  ẩn. Theo  

ngưỡng khuyến  nghị, các thang đo được x em  là đạt độ tin  cậy  khi C ronbach’s A lpha
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và  C R  đều lớ n  hơn  0 .7  và  A V E  vư ợt m ức 0 .5 . D ựa trên các kết quả thể h iện  trong  

B ảng 4 .3 4 , có  thể kết luận rằng toàn  bộ dữ liệu  n gh iên  cứu đạt y êu  cầu  v ề  độ tin  

cậy, làm  cơ  sở  vững chắc cho các phân tích  tiếp  theo trong m ô  hình.

Bảng 4.34. Các hệ số xác định độ tin  cậy  của dữ liệu  phân tích

Chỉ số độ 
tin cậy 

(Cronbach 
's alpha 

C’A)

Phép đo độ 
tin cậy 

thang đo 
Composite 
reliability 

(rho_a)

Chỉ số độ 
tin cậy 

tổng hợp 
Composite 
reliability 

(rho_c)

Giá trị 
hội tụ 

Average 
variance 
extracted 

(AVE)

Hệ số 
phóng 

đại
phương 
sai VIF

Hạ tầng công nghệ thông tin 0.778 0.792 0.871 0.692 1.816
Nguồn lực tài chính 0.888 0.889 0.918 0.691 2.127

Người dùng tin 0.936 0.938 0.959 0.887 1.591
Sự sẵn sàng tham gia xây dựng mô 
hình TVS dùng chung cho TVĐH 
Việt Nam

0.788 0.793 0.862 0.610

Tài nguyên thông tin 0.943 0.943 0.963 0.898 2.304

Nguồn nhân lực 0.899 0.906 0.937 0.832 1.243

C hỉ số H ệ số phóng đại phương sai (V ariance Inflation  Factor - V IF ) được sử  

dụng để đánh g iá  m ức độ đa cộng tuyến  giữ a các b iến  độc lập trong m ô hình. Theo  

khuyến  ngh ị của Hair và  cộn g  sự g iá  trị V IF  chấp nhận được khi <  10, tuy nh iên  để 

nâng cao độ tin  cậy, các ngh iên  cứu h iện  nay thường áp dụng ngưỡng ngh iêm  ngặt 

hơn là dưới 5 [179]. K ết quả trình bày trong B ảng 3 .3 4  cho thấy toàn  bộ các b iến  

trong m ô h ình đều có  V IF <  5, cho thấy không tồn  tại h iện  tượng đa cộn g  tuyến  

đáng kể.

C hỉ số f  được sử dụng để đánh g iá  m ức độ ảnh hưởng của từng nhân tố trong 

m ô hình kh i b ị loạ i bỏ, nhằm  xác định va i trò riêng b iệt của từng b iến  độc lập đối 

v ớ i b iến  phụ thuộc. T heo C ohen  các m ức ngưỡng của f  lần lượt là  0 .02  (tác động  

nhỏ), 0 .15  (tác động trung bình) và  0 .35  (tác động lớn). K hi g iá  trị f  nhỏ hơn  0 .02 , 

b iến  đó được x em  là không có  ảnh hưởng đáng kể đến  m ô hình. Trong phân tích  

h iện  tại, tất cả các nhân tố đều có  g iá  trị f  lớn  hơn  0 .02 , đ iều  n ày  chứng tỏ rằng các 

b iến  trong m ô hình đều có  m ức độ ảnh hưởng nhất định v à  đóng va i trò th iết y ếu  

trong v iệ c  g iả i th ích b iến  phụ thuộc [168]. K ết quả này cho thấy m ô h ình n gh iên  

cứu có  tính thuyết phục, độ chính xác cao và  bao quát được các y ếu  tố tác động  

quan trọng, góp  phần nâng cao độ tin  cậy  của các kết luận rút ra từ  n gh iên  cứu.
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Bảng 4.35. Tổng kết giá trị f2

Hạ
tầng
công
nghệ
thông

tin

Nguồn 
lực tài 
chính

Người
dùng

tin

Sự sẵn sàng 
tham gia xây 
dựng mô hình 

thư viện số dùng 
chung cho thư 

viện đại học Việt 
Nam

Tài
nguyên 

thông tin 
số

Nguồn
nhân
lực

Hạ tầng công nghệ thông tin 0,036
Nguồn lực tài chính 0,048
Người dùng tin 0,023
Sự sẵn sàng tham gia xây 
dựng mô hình thư viện số 
dùng chung cho thư viện đại 
học Việt Nam
Tài nguyên thông tin số 0,025
Nguồn nhân lực 0,118

Đ ồn g  thời, tính phân b iệt g iữ a các cấu trúc tiềm  ẩn được k iểm  định thông  

qua chỉ số ảnh hưởng (H eterotrait-M onotrait R atio- H T M T ). T heo H enseler, H TM T  

<  0 .9 0  là  ngưỡng chấp nhận để xác nhận tính phân b iệt g iữ a  các khái n iệm  [182]. 

K ết quả k iểm  định tại B ảng 4 .3 6  cho thấy tất cả các cặp nhân tố đều đạt y ê u  cầu  

này, khẳng định tính phân b iệt hợp lệ  của m ô h ình đo lường.

Bảng 4.36. G iá trị phân b iệt H eterotrait-m onotrait ratio (H T M T ) - M atrix

Hạ tầng 
công 
nghệ 
thông 

tin

Nguồn 
lực tài 
chính

Người 
dùng tin

Sự sẵn sàng 
tham gia 
xây dựng 
mô hình 

TVS dùng 
chung cho 

TVĐH Việt 
Nam

Tài
nguyên
thông

tin

Nguồn
nhân
lực

Hạ tầng công nghệ thông tin
Nguồn lực tài chính 0.7 22
Người dùng tin 0.530 0.5 71
Sự sẵn sàng tham gia xây dựng 
mô hình TVS dùng chung cho 
TVĐH Việt Nam

0.710 0.709 0.565

Tài nguyên thông tin 0.696 0.728 0.613 0.692
Nguồn nhân lực 0.434 0.411 0.288 0.601 0.434
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C hỉ số R 2 (R -square) đo lường hệ số tổng thể xác định là m ột ch ỉ số để đo 

lượng m ức độ phù hợp g iữ a  m ô h ình và  dữ liệu  thực nghiệm . T heo đề xuất của Hair 

và  cộn g  sự g iá  trị R2 được đánh g iá  theo ba m ức độ: 0 .75  (cao), 0 .5 0  (trung bình) và  

0 .25  (thấp). V iệc  xác định R2 là  cơ  sở  quan trọng để đánh g iá  năng lực dự đoán và  

khả năng g iả i th ích  của m ô h ình n gh iên  cứu [180].

Bảng 4.37. T ổng kết g iá  trị R2

H ệ số tổng thể 

xác định 

(R  Square)

H ệ số tổng thể xác định 

hiệu chỉnh 

(R  Square A djusted)

Sự săn sàng tham gia xây dựng mô hình TVS 

dùng chung cho TVĐH Việt Nam
0.527 0.522

N h ư  vậy, trong m ô h ình n gh iên  cứu này, g iá  trị R2 h iệu  chỉnh đạt 0 ,5 2 2  cho  

thấy m ức độ phù hợp và  lý  tượng trong trường hợp ngh iên  cứu này. Đ iều  này đồng  

nghĩa  v ớ i v iệ c  m ô hình có  khả năng g iả i th ích  được 52,2%  m ứ c b iến  th iên  của b iến  

phụ thuộc, phản ánh m ức độ g iả i th ích  tương đố i tốt và  phù hợp v ớ i m ục tiêu  n gh iên  

cứu đặt ra.

4.3.2.3. Phân tích tác động các nhân tố ảnh hưởng

Trong n gh iên  cứ u  này, phương pháp B ootstrapping đã đư ợc thực h iện  trên 

phần m ềm  Sm artP L S-SE M  v ớ i 5 0 0  lần  lặp để k iểm  định độ tin  cậ y  của các m ố i 

quan hệ trong m ô hình. K ết quả phân tích  được trình b ày  tại B ản g  4 .3 8 , trong đó 

bao gồ m  các ch ỉ số  từ  m ô  h ình cấu  trúc (Inner M o d el) và  m ô h ình đo lư ờ n g  (O uter 

M o d el) thông qua g iá  trị p -va lu e  (càng nhỏ m ô h ình càng có  ý  n gh ĩa) và  T -value  

(càng lớ n  hệ số  càng đáng tin  cậy). T heo quy chuẩn thống kê, m ột m ố i quan hệ  

được x em  là có  ý  n gh ĩa  khi p -va lu e  <  0 ,0 5  v à  T -va lu e >  1,96. K ết quả cho thấy  

toàn  bộ các m ố i quan hệ trong m ô h ình  đều  đạt ngư ỡ n g ý  n gh ĩa  thốn g  kê theo  các 

tiêu  ch í này. Đ iề u  n ày  cho thấy m ô h ình n gh iên  cứ u  có  độ phù hợp cao, các g iả  

thuyết đặt ra đều  được hỗ  trợ b ở i dữ liệu . C ụ thể, 5 g iả  thuyết g ồ m  H 1, H 2, H 3, 

H 4 và  H 5 đều  được chấp nhận, qua đó khẳng định tính  vữ n g chắc của m ô h ình và  

cho phép tiếp  tục khai thác các kết luận  m ang g iá  trị thực tiễn  và  h ọc  thuật từ kết 

quả n gh iên  cứu.

196



Bảng 4.38. K ết quả xác định m ứ c tác động tổng hợp của các y ế u  tố. 

(sử  dụng B ootrapping trên Smart PL S)

Hệ số 
ước 

lượng 
ban đầu- 
Original 
sample 

(O)

Giá trị 
trung 
bình 

mẫu - 
Sample 
mean 
(M)

Độ chênh 
lệch- 

Standard 
deviation 
(STDEV)

Giá trị thống 
kê-T 

statistics 
(ỊO/STDEVỊ)

Giá 
trị -P

values

Chấp
nhận
giả

thuyết

I
S
4ạ tầng công nghệ thông tin -> 
ỉự sẵn sàng tham gia xây dựng 
nô hình TVSDC cho TVĐH

Chấp
nhậnr

0.176 0.178 0.048 3.683 0.000

V/iệ t Nam

1
s
Sguồn lực tài chính -> Sự sẵn 
àng tham gia xây dựng mô hình 
rVSDC cho TVĐH Việt Nam

0.219 0.219 0.052 4.246 0.000
Chấp
nhận

1Sgười dùng tin -> Sự sẵn sàng
Chấp
nhận

t ham gia xây dựng mô hình 0.132 0.132 0.047 2.834 0.005
rVSDC cho TVĐH Việt Nam

s
rái nguyên thông tin -> Sự sẵn 
àng tham gia xây dựng mô hình 
rVSDC cho TVĐH Việt Nam

0.163 0.163 0.055 2.972 0.003
Chấp
nhận

1Sguồn nhân lực -> Sự sẵn sàng
Chấp
nhận

t ham gia xây dựng mô hình 0.263 0.265 0.040 6.632 0.000
rVSDC cho TVĐH Việt Nam

C hỉ số Standardized R oot M ean  Square R esidual (SR M R ) được sử dụng để 

đánh g iá  m ức độ phù hợp tổng thể của m ô h ình n gh iên  cứu, phản ánh sự sai lệch  

trung b ình giữ a các m a trận tương quan quan sát và  dự đoán. T heo khuyến  ngh ị của  

H u và  cộng sự m ô h ình được co i là  có  độ phù hợp tốt nếu  g iá  trị SR M R  nhỏ hơn  

0 ,08  [185]. Trong khuôn khổ ngh iên  cứu này, ch ỉ số SR M R  đạt m ức 0 ,0 5 7  (B ảng  

4 .3 9 ), thấp hơn  ngưỡng cho phép, cho thấy m ô h ình có  sự tương th ích  cao g iữ a  dữ 

liệu  thực tế và  m ô hình lý  thuyết. N h ư  vậy, có  thể khẳng định rằng m ô h ình đạt y êu  

cầu v ề  độ phù hợp và  hoàn toàn đáp ứng đ iều  k iện  để tiếp  tục các bước phân tích  

tiếp  theo.

Bảng 4.39. C hỉ số độ tin  cậy  Standardized R oot M ean  Square R esidual (SR M R )

Saturated model Estimated model

SRMR 0.057 0.057
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D ự a trên các kết quả k iểm  định đã thực h iện , có  thể khẳng định rằng các g iả  

thuyết n gh iên  cứu H 1, H 2, H 3, H 4 và  H 5 đều  được chấp nhận. Các ch ỉ số  thống kê 

cho thấy m ô hình h ồ i quy x â y  dựng là  phù hợp và  có  khả năng g iả i th ích  tốt m ối 

quan hệ g iữ a  các b iến  trong m ô h ình tổng thể. Sau quá trình phân tích  dữ liệu  bằng  

phần m ềm  Sm artPLS, m ô h ình ngh iên  cứu được xác nhận là có  độ tin  cậy  và  ý  

nghĩa  thống kê, phản ánh chính xác các y ếu  tố ảnh hưởng đ ến  sự sẵn  sàng tham  gia  

x â y  dựng m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

0.933 0.953 0 934

S  ị

Hình 4.7. M ô hình  n gh iên  cứu và  kết quả xử  lý  số  liệu

H àm  ý  từ kết quả n gh iên  cứu:

K ết quả ngh iên  cứu này đã làm  rõ m ố i quan hệ giữ a các y ế u  tố như: T N T T S, 

N g u ồ n  nhân lực, N D T , và  hạ tầng C N T T  trong v iệ c  chuẩn  b ị xây  dựng m ô hình  

T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am . B ằng v iệ c  sử dụng phương pháp P L S-SE M , n gh iên  

cứu đã k iểm  định và  hỗ trợ các g iả  thuyết được đề xuất.

Phân tích  cho thấy, trong các y ếu  tố đảm bảo sự sẵn sàng x â y  dựng T V SD C  

cho T V Đ H  V iệt N am , n gu ồn  nhân lực thư v iệ n  là  y ếu  tố có  tác động m ạnh m ẽ và  tích  

cực nhất. D ù  cán bộ có trình độ tốt, nhưng vẫn thiếu nhân lực thành thạo công nghệ  

số. Đ ồng  thời n gu ồn  lực tài chính và  hạ tầng C N TT đứng thứ hai và  ba, tuy có  đầu tư 

nhưng còn  thiếu hụt và  không đồng bộ, gây  khó khăn cho triển khai. Các y ếu  tố như  

TN TTS và  N D T  cũng ảnh hưởng nhất định, nhưng v iệc  chia sẻ TN TTS còn  hạn chế, 

và  N D T  gặp trở ngại khi khai thác tài liệu  nước n goài do rào cản ngoại ngữ.
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N g h iên  cứu cũng chỉ ra rằng các y ế u  tố như nhân lực, n guồn  lực tài chính, và  

hạ tầng C N T T  có  va i trò khá quan trọng trong v iệ c  x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  

V iệt N am . Đ iều  này chứng m inh  rằng, khi tham  g ia  vào  m ô hình này, các T V Đ H  có  

thể đội ngũ  T V Đ H  sẵn sàng lớn  và  gặp khó khăn lớ n  v ề  tài chính và  hạ tầng công  

nghệ. Sự sẵn sàng của các y ếu  tố này được co i là  y ếu  tố quyết định để m ô hình  

T V S D C  được triển khai h iệu  quả.

C uối cùng, ngh iên  cứu khẳng định rằng m ức độ sẵn sàng có  ảnh hưởng trực 

tiếp  đến quá trình x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am . Đ iều  này nhấn m ạnh  

tầm  quan trọng của v iệ c  các T V Đ H  tham  g ia  tích  cực vào  v iệ c  phát triển  T V S để 

nâng cao chất lượng G D Đ H , đồng thời đáp ứng nhu cầu của xã  h ộ i và  sự phát triển  

của C NTT.

N h ìn  chung, ngh iên  cứu đã cung cấp bằng chứng quan trọng v ề  m ối quan hệ  

giữa các y ếu  tố sẵn sàng tham  gia  vào v iệ c  xây  dựng m ô hình T V SD C . K ết quả này  

tương đồng v ớ i m ột số n gh iên  cứu trước đó của A hm ad & R afiq và  Đ ỗ  V ăn  Hùng  

[46 ,146]. M ặc dù m ô hình m ang tính khám  phá cao đã g iả i th ích được 52,2%  hiện  

tượng. Tuy nhiên, phạm  v i và  không gian  ngh iên  cứu của đề tài này có  sự khác biệt, 

tạo ra những phát h iện  m ớ i không chỉ có  ý  nghĩa học thuật m à còn  đưa ra những gợ i ý  

quản lý  quan trọng. N hững phát h iện  này sẽ hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo quản lý  B ộ  

G iáo dục và  Đ ào  tạo, cũng như các lãnh đạo trường và  T V Đ H  trong v iệ c  phát triển 

TV S và  xây  dựng m ô hình T V SD C  cho T V Đ H  V iệt N am . B ên  cạnh đó khoảng trống 

nghiên  cứu vẫn  còn  tồn  tại 47,8% , khoảng trống nghiên  cứu và  hướng nghiên  cứu  

tiếp theo cho tác g iả  và  các nhà nghiên  cứu trong và  n goài nước nghiên  cứu tiếp theo. 

4.4. Thuận lợi và Thách thức
4.4.1. Thuận lợi

C ơ chế chính sách: H iện  nay N h à  nước đã ban  hành hệ thống các v ă n  bản  

quy phạm  pháp luật liên  quan đến phát triển T V S, liên  thông thư v iện , ch ia sẻ tài 

n gu yên  dùng chung. Các bộ ngành B ộ  G iáo dục & Đ ào tạo, B ộ  văn  hóa, Thể thao  

và  D u  lịch , B ộ  K hoa h ọc và  C ông nghệ đã có  văn  bản chuyển  đổi số ngành thư  

viện , ngành g iáo  dục trong đó có  quy định v ề  liê n  thông thư v iện , ch ia  sẻ tài n gu yên  

dùng chung, phát triển T V S, tạo hành lang pháp lý  v à  định hướng phát triển rõ ràng 

cho các hệ thống TV S phát triển trong đó có  T V SĐ H .

N g u ồ n  tài n gu yên  n ộ i sinh  n gày  càng phong phú: Các thư v iện  sở  hữu nhiều  

luận  văn, g iáo  trình, n gh iên  cứu khoa học, tài liệu  số  hóa đặc thù, có  thể trở thành  

tài n gu yên  chia sẻ dùng chung. N h iều  T V Đ H  có  n guồn  C SD L , xu  hướng h ọc liệu  

m ở  và  phát triển kho dữ liệu  n gh iên  cứu cũng là  lợ i thế trong x â y  dựng T V SD C .
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Đ ộ i ngũ  cán bộ nâng cao: Phần lớ n  cán bộ thư v iện  đã được đào tạo bài bản  

v ề  khoa h ọc thư v iện  - thông tin, có  k iến  thức nền  tảng tốt v ề  tổ chức thông tin, 

phân loại, b iên  m ục và  phục vụ  bạn đọc trong m ô i trường truyền thống, là  tiền  đề để 

th ích  ngh i v ớ i thư v iện  số. K hả năng tiếp  cận và  ứng dụng côn g  nghệ nâng cao, 

nhiều  cán bộ đã được b ồ i dưỡng, tập huấn v ề  C N TT, có  thể vận  hành phần m ềm  

quản lý  thư v iện  (như K oha, A leph , D S p a c e .. .) ,  sử dụng thành thạo các công cụ  số  

trong ngh iệp  vụ  thư v iệ n  như số hóa tài liệu , tạo lập m etadata, xây  dựng cơ  sở  dữ 

liệu . K ỹ  năng tư vấn  và  hỗ trợ ngư ời dùng n gày  càng tốt trong tìm  k iếm , truy cập và  

sử dụng tài n gu yên  số h iệu  quả, góp  phần nâng cao chất lượng phục vụ  và  trải 

ngh iệm  ngư ờ i dùng. Thái độ chủ động h ọc hỏi, th ích  ứng v ớ i đổi m ới, cập nhật xu  

hướng m ới, sẵn sàng tiếp  cận các m ô h ình  thư v iện  h iện  đại, hướng tớ i v iệ c  xây  

dựng m ột hệ sinh thái T V S toàn d iện  và  bền  vững.

H ạ tầng côn g  n gh ệ đang được cả i thiện: N h iều  trường đại h ọc  đã có  cơ  sở  

hạ tầng C N T T , hệ thống m ạng, phần m ềm  thư v iệ n  tương đối h iện  đại, đủ năng  

lự c tích  hợp hệ thống dùng chung. C ổng thông tin  đ iện  tử, phần m ềm  m ã n gu ồn  

m ở  (D sp ace , V uF ind, K o h a ,.. .)  đã được triển khai ở  m ột số nơi, có  thể làm  nền  

tảng kết nối.

N ăng  lực số N D T  nâng cao: N D T  có  năng lực công nghệ n gày  càng cao, có  

khả năng sử dụng thành thạo các th iết b ị số và  phần m ềm  hỗ trợ h ọc tập, giúp họ  

tiếp  cận và  khai thác tài n gu yên  số m ột cách  linh  hoạt và  h iệu  quả. Tư duy tìm  k iếm  

và  đánh g iá  thông tin  tốt hơn, ngư ời dùng dần h ình thành thói quen tìm  k iếm  có  

m ục tiêu, b iết cách  đánh giá, chọn  lọ c  và  sử dụng thông tin  h ọc thuật có  độ tin  cậy  

cao. N D T  n gày  càng phát triển k ỹ  năng tự h ọc, tự n gh iên  cứu, b iết khai thác tố i đa 

các n guồn  tài n gu yên  số  phục vụ  cho nhu cầu h ọc tập và  ngh iên  cứu cá nhân. Thái 

độ cở i m ở  v ớ i côn g  nghệ m ớ i đa số ngư ời h ọc và  giảng v iên  đại h ọc  sẵn sàng tiếp  

cận các côn g  cụ  tra cứu, kho h ọc liệu  trực tuyến  và  nền  tảng T V S h iện  đại, tạo điều  

k iện  thuận lợ i cho v iệ c  áp dụng các m ô h ình T V S m ột cách  h iệu  quả.

Ý  thức và  nhu cầu chia sẻ tài n gu yên  tăng cao: C ác T V Đ H  n gày  càng nhận  

thức được lợ i ích  của v iệ c  ch ia sẻ tài n gu yên  như tiết k iệm  chi phí, m ở  rộng khả  

năng phục vụ  bạn đọc, cải th iện  chất lượng h ọc liệu . T inh thần hợp tác liên  thư v iện  

được thúc đẩy qua các h ộ i thảo chuyên  đề, d iễn  đàn thư v iện , m ạng lư ớ i N A L A ...

Sự hỗ trợ từ các tổ chức và  dự án quốc tế: N h iều  tổ chức quốc tế và  dự án tài 

trợ đang hỗ  trợ V iệt N am  trong phát triển hệ sinh thái dữ liệu  h ọc thuật, k ỹ  năng  

thông tin, và  hạ tầng T V S, tạo đ iều  k iện  cho liên  kết v à  tích  hợp hệ thống.
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4.4.2. Thách thức
V iệc  x â y  dựng m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  gặp phải nh iều  thách  

thức và  rào cản.

- C ơ chế chính sách: H iện  tại, quá trình triển khai m ô hình T V S D C  vẫn  còn  

nhiều  trở ngại do chưa có  hệ thống v ă n  bản  pháp lý  đầy đủ và  thống nhất để điều  

chỉnh và  hướng dẫn thực hiện. Các quy định liê n  quan v ẫ n  chưa rõ ràng, gây  lúng  

túng trong v iệ c  xác định q u yền  lợ i, trách nh iệm  cũng như cơ  chế quản lý  và  ch ia sẻ 

tài n g u y ên  giữ a các đ ơn  v ị tham  gia. B ê n  cạnh đó, chính sách  hỗ trợ từ cơ  quan  

quản lý  nhà nước v ẫ n  c ò n  hạn chế, đặc b iệt là  trong v iệ c  đảm  bảo n gu ồn  lực tài 

chính và  đầu tư hạ tầng cho các trường đại học ở  khu vự c khó khăn. V ăn  bản  pháp  

lý  liê n  quan đ ến  hoạt động liê n  thông và  ch ia  sẻ trong T V S h iện  nay c ò n  th iếu  đồng  

bộ, đặc b iệt ở  các n ộ i dung v ề  q u yền  sở  hữu trí tuệ và  chia sẻ TN TT, gây  ra không ít 

vư ớng m ắc trong quá trình thực h iện  trên thực hiện. N g o à i ra, cũng chưa có  cơ  chế  

phối hợp và  g iám  sát hiệu quả nhằm  đảm  bảo hoạt động liê n  kết g iữ a các T V Đ H  

được thực h iện  đồng bộ, m inh  bạch v à  bền  vững.

- Thách thức từ n gư ờ i dùng: M ột trong những trở ngại lớ n  trong quá trình 

triển khai T V S D C  là khả năng th ích  ứng của N D T  còn  hạn chế. N h iều  giảng v iên , 

sinh v iê n  v ẫ n  quen  v ớ i m ô hình thư v iệ n  truyền  thống, chưa sẵn  sàng ch u yển  đổi 

sang m ô i trường số. B ê n  cạnh đó, sự khác b iệt v ề  lĩnh  vự c đào tạo g iữ a  các trường 

đại học dẫn đ ến  nhu cầu  sử dụng tài n g u y ên  v à  tài liệu  số không đồng nhất, gây  khó  

khăn trong v iệ c  x â y  dựng m ột hệ thống T V S đáp ứng toàn d iện  cho m ọ i đối tượng. 

N g o à i ra, v ă n  hóa sử dụng T N T T S v ẫ n  chưa phổ b iến  tại m ột số  khu vự c, làm  giảm  

tỷ  lệ  ngư ời dùng tích  cực tiếp  cận và  khai thác d ịch  vụ  T V S. Đ ặc biệt, ngư ờ i h ọc và  

cán  bộ  g iảng dạy cò n  th iếu  k ỹ  năng trong v iệ c  tìm  k iếm , khai thác và  đánh g iá  

thông tin  h ọc thuật, ảnh hưởng trực tiếp  đến h iệu  quả sử dụng hệ thống T V S.

- N g u ồ n  nhân lực h iện  tại v ẫ n  chưa đáp ứng được y êu  cầu v ề  triển  khai thư  

v iệ n  số, khi lực lượng cán  bộ có  ch u yên  m ô n  vững v ề  côn g  nghệ và  nghiệp  vụ  thư  

v iện  còn  hạn chế cả v ề  m ặt quy m ô lẫn trình độ chuyên  sâu. V iệc  đào tạo nhân lực  

y ê u  cầu  nh iều  thời g ian  và  ch i phí. M ặt khác, sự chênh lệch  v ề  trình độ, k ỹ  năng  

công nghệ, năng lực quản lý  và  khả năng phối hợp g iữ a  các cán  bộ thư v iệ n  đang là  

rào cản  lớn. H iện  nay cũng th iếu  các chương trình đào tạo và  phát triển năng lực  

m ột cách  thường xuyên , bài bản cho đội ngũ  này.

- Thách thức và  rào cản v ề  cơ  sở  hạ tầng và  công nghệ: K hác b iệt v ề  m ức độ 

phát triển  côn g  nghệ; C ác trường đại học tại V iệt N am  có  sự chênh  lệch  lớ n  v ề  khả  

năng đầu tư vào  cơ  sở  hạ tầng C N TT. M ột số trường có  hệ thống m ạnh m ẽ, trong
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khi các trường nhỏ hoặc ở  khu vự c khó khăn lạ i th iếu  hụt hạ tầng cần thiết, chưa  

được thống nhất v ề  phần cứng, phần m ềm  và  m ạng lướ i kết nối; T ốc độ đổi m ới 

công nghệ: C ông nghệ T V S thay đổi nhanh chóng, đòi h ỏ i các trường phải liên  tục  

nâng cấp và  đầu tư, trong khi n guồn  lực tài ch ính  còn  hạn chế; T ích  hợp hệ thống: 

V iệc  tích  hợp các hệ thống quản lý  thư v iện  h iện  có  vào  m ột m ô h ình  dùng chung  

đòi h ỏ i sự  đồng bộ hóa, nhưng các thư v iệ n  h iện  nay sử dụng nh iều  nền  tảng và  tiêu  

chuẩn khác nhau, gây  khó khăn trong v iệ c  kết nối.

- N g u ồ n  lực tài chính hạn chế: T hiếu  kinh phí để đầu tư phát triển cơ  sở  hạ  

tầng, m ua sắm  C SD L  chất lượng cao  và  duy trì các hoạt động liên  kết. Sự bất cân  

đối trong n gu ồn  lự c tài ch ính  giữ a các T V Đ H  côn g  lập và  tư thục g â y  khó khăn cho  

v iệ c  ch ia  sẻ tài nguyên. K hông ít cơ  sở  G D Đ H , đặc b iệt tại các địa phương, gặp  

nhiều  khó khăn trong v iệ c  đảm  bảo nguồn  lực tài chính cần th iết để triển khai T V S.

- Thách thức v ề  bảo m ật và  bản quyền: V iệ c  ch ia sẻ dữ liệu  và  tài n gu yên  số  

trên các nền  tảng thư v iện  dùng chung tiềm  ẩn n gu y  cơ  rò rỉ thông tin  và  b ị tấn công  

m ạng, đặt ra y ê u  cầu cao v ề  bảo m ật hệ thống. B ên  cạnh đó, vấn  đề quản lý  bản  

quyền  tài liệu  số cũng rất phức tạp, đặc b iệt trong b ố i cảnh m ỗi trường đại h ọc có  

thể sở  hữu những tài liệu  được m ua bản quyền riêng lẻ . Đ iều  này dễ phát sinh xung  

đột liên  quan đến quyền sử dụng tài nguyên  g iữ a  các đơn v ị tham  gia, gây  khó khăn  

trong v iệ c  đảm  bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý  h iện  hành v ề  sở  hữu trí 

tuệ. D o  đó, cần  có  hệ thống văn  bản pháp lý  rõ ràng, đồng bộ và  cơ  chế k iểm  soát 

bản quyền  chặt chẽ để bảo v ệ  quyền lợ i của các bên  cũng như đảm  bảo an toàn  

thông tin  trong m ô i trường số  liên  thông.

- R ào cản văn hóa hợp tác và  chia sẻ g iữa các thư viện: Tâm  lý  cạnh tranh giữa  

các trường đại học khiến  m ột số đơn v ị có xu  hướng g iữ  TN TT như m ột lợ i thế riêng, 

dẫn đến sự thiếu chủ động trong v iệ c  chia sẻ tài liệu  và  dữ liệu. B ên  cạnh đó, h iện  vẫn  

chưa có cơ  chế khuyến khích  đủ m ạnh để thúc đẩy các thư v iện  tích  cực tham  gia  vào  

m ạng lướ i liên  kết và  hợp tác. V iệc  th iếu m ột khung pháp lý  rõ ràng và  m ô hình quản 

trị thống nhất càng làm  gia  tăng rào cản trong v iệ c  phân bổ quyền lợi, trách nhiệm  và  

thúc đẩy chia sẻ tài nguyên  m ột cách  công bằng, m inh bạch giữa các bên  tham gia.

4.5. Đánh giá tổng quan về thực trạng
4.5.1. Ưu điểm

4.5.1.1. Các mô hình thư viện số  dùng chung đại học hiện nay

B ư ớc đầu, tại V iệt N am  đã hình thành m ột số m ô hình T V SD C  cho T V Đ H  

theo vùng và  lĩnh vực, tạo tiền  đề quan trọng cho v iệc  xây  dựng hệ sinh thái chia sẻ 

tri thức số. Các m ô hình này đã k ý  kết được các thỏa thuận liên  thông hoặc bản ghi
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nhớ hợp tác, trong đó m ột số m ô h ình đã triển khai thành công cổng tìm  k iếm  tập 

trung, cho phép tích  hợp và  thống nhất các C SD L  thư m ục của các đơn v ị thành viên. 

N h ờ  vậy, N D T  có  thể truy cập và  tra cứu tài liệu  m ột cách  dễ dàng, m ọi lúc, m ọi nơi.

N g o à i ra, các m ô h ình đã từng bước x â y  dựng được các quy định v à  chính  

sách  chung v ề  liên  kết, liên  thông và  ch ia sẻ, đồng thời tuân thủ m ột số chuẩn  

nghiệp  vụ  và  khổ m ẫu thống nhất - đ iều  k iện  cần th iết để đảm  bảo khả năng kết nối. 

Sự p h ối hợp này góp  phần tạo lập m ô i trường hợp tác chặt chẽ, giúp m ở  rộng cơ  hội 

tiếp  cận TN T T S và  d ịch  vụ  thư v iệ n  của các đơn v ị thành v iên , đồng thời thúc đẩy  

hoạt động chuyên  m ôn, tăng lượt truy cập và  tiết k iệm  chi phí bổ sung.

Đ ặc biệt, nh iều  m ô h ình có  sự tham  g ia  của đơn v ị đầu m ố i (Trung tâm  số  

hoặc Thư v iệ n  trung tâm ) đóng va i trò đ iều  phối, quản trị, cấp quyền truy cập và  tổ 

chức tập huấn. C ách tổ chức này giúp  nâng cao năng lực khai thác tài nguyên , tăng 

cường tính đồng bộ  và  đảm  bảo hệ thống vận  hành ổn  định. M ột ưu điểm  khác là  

các thư v iện  thành v iê n  vẫn  g iữ  được quyền tự chủ đối v ớ i n gu ồn  TN T T S của m ình; 

nếu  m ột đơn v ị gặp sự cố  k ỹ  thuật, hoạt động chung của toàn hệ thống vẫn  không bị 

gián  đoạn.

N h ìn  chung, các m ô  h ình T V S D C  h iện  nay đã tạo dựng được m ô i trường hợp  

tác, ch ia  sẻ TN T T S trong phạm  v i khu vự c hoặc lĩnh  vự c, tận dụng h iệu  quả n guồn  

tài liệu  n ộ i sinh  và  C SD L  quốc tế để hỗ trợ trực tiếp  cho giảng dạy, h ọc tập và  

ngh iên  cứu. Đ ồn g  thời, v iệ c  liên  kết ch ia sẻ còn  góp  phần tiế t k iệm  đáng kể ch i phí 

đầu tư, g iảm  th iểu  trùng lặp trong bổ sung tài liệu , và  m ở  rộng khả năng tiếp  cận  

n guồn  lực thông tin  phong phú hơn cho ngư ờ i dùng tin

4.5.1.2. X â y  dựng nguồn tài nguyên thông tin

Các m ô h ình T V S D C  ch oT V Đ H  V iệt N am  h iện  nay có  n guồn  TN T T  phong  

phú v ớ i các C SD L  nhiều, tài liệu  n ộ i sinh lớ n  đây là  y ếu  tố có  thể ch ia sẻ đảm bảo. 

B ư ớ c đầu đã x â y  dựng được T N T T S dùng chung và  thực h iện  liên  kết, ch ia sẻ được  

TN T T  gồm  C SD L  thư m ục, C SD L  m ua quyền  truy cập và  m ột số tài liệu  n ộ i sinh  từ  

đơn v ị đầu m ối.

C ác m ô h ình T V S có  thể cung cấp đa dạng hóa được nguồn  tài n gu yên  học  

thuật, từ sách  đến bài tạp ch í khoa học. T V S D C  cho T V Đ H  cung cấp m ột phương  

tiện  thuận lợ i để ngư ời h ọc và  cộn g  đồng h ọc thuật truy cập các n gu ồn  tài n gu yên  từ  

m ọi n ơ i v ớ i m ạng internet. Các cơ  sở  g iáo  dục đại h ọc có  thể ch ia sẻ tài n gu yên  

thông tin  v ớ i nhau giúp tố i ưu hóa được n guồn  nhân lực và  tài lực. N g ư ờ i dạy và  

ngư ờ i h ọc (ngư ời sử dụng) tiết k iệm  được thời g ian  khi khai thác, sử dụng.
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TVSĐH đã triển khai mạnh mẽ hoạt động số hoá tài liệu nội sinh, sách tham 
khảo, chuyên khảo của giảng viên thông qua biên bản thoả thuận phù hợp với quy 
định của pháp luật.

Các mô hình đã tạo được sự thống nhất nguồn TNTTS kết nối chia sẻ dễ 
dàng, thông suốt giữa các thành viên. NDT của các TVĐH thành viên cùng lúc có 
thể sử dụng nguồn TNTTS mọi lúc mọi nơi nhanh chóng, chính xác mà không bị 
trùng lặp.

Bảng 4.40. Đánh giá thuận lợi về tài nguyên thông tin trong xây dựng TVS
Mức độ Số lượng Tỷ lệ %

Rất không thuận lợi 4 0.9
Không thuận lợi 54 12.1
Bình thường 175 39.3
Thuận lợi 184 41.3
Rất thuận lợi 27 6.1

Tổng 445 100.0

Dựa trên bảng kết quả đánh giá các yếu tố thuận lợi về TNTT trong việc xây 
dựng TVSĐH tại Việt Nam, có thể nhận xét như sau: Tỷ lệ thuận lợi phần lớn người 
trả lời đánh giá các yếu tố thuận lợi với tổng cộng 41.3% và 6.1% đánh giá rất thuận 
lợi. Như vậy, có đến 47.4% số người tham gia khảo sát cho rằng việc xây dựng TVS 
có nhiều yếu tố thuận lợi; Tỷ lệ bình thường 39.3% đánh giá, tức là không quá 
thuận lợi nhưng cũng không gặp nhiều khó khăn. Kết quả khảo sát cho thấy rằng 
hơn một nửa số người tham gia đánh giá rằng việc xây dựng TVS ở mức thuận lợi 
hoặc rất thuận lợi.

4.5.1.3. N ăng  lực của nhân lực thư viện đại học đã đáp ứng được yêu  cầu

Hầu hết nhân lực TVĐH có trình độ cao chủ yếu là trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và 
đại học đây là điều kiện thuận lợi để các TVĐH xây dựng và phát triển TVS; Nhân 
lực TVĐH có độ tuổi trẻ, độ tuổi trung trong lực lượng lao động chiếm đa số đây là 
độ tuổi có khả năng tiếp cận công nghệ tốt, có kinh nghiệm làm việc tốt để thực 
hiện các nhiệm vụ trong mô hình TVSĐH.

Đội ngũ nhân lực tại các TVĐH nhìn chung sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ 
năng chuyên môn về nghiệp vụ thư viện - thông tin khá vững, đồng thời được trang 
bị kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm ở mức tương đối tốt. Bên cạnh đó, sự sẵn 
sàng tham gia của các TVĐH là yếu tố thuận lợi, tạo tiền đề quan trọng cho việc 
triển khai mô hình TVSDC.
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Nhân lực TVĐH nắm vững chế độ, chính sách, quy định của pháp luật về 
thực thi quyền tác giả, có đủ trình độ, năng lực và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ 
xây dựng TVSĐH, TVSDC cho TVĐH Việt Nam.
Bảng 4.41. Đánh giá các yếu tố thuận lợi đội ngũ nhân lực thư viện số xây dựng thư

viện số đại học dùng chung Việt Nam

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %

Rất không thuận lợi 4 0.9
Không thuận lợi 21 4.7
Bình thường 171 38.4
Thuận lợi 210 47.2
Rất thuận lợi 38 8.5
Tổng 445 100.0

Kết quả khảo sát cho thấy, đa phần ý kiến hiện nay đội ngũ cán bộ TVS đảm 
bảo được đánh giá ở mức độ thuận lợi 47.2% và rất thuận lợi 8.5% cho thấy cán bộ 
TVSĐH đáp ứng được xây dựng TVSĐH dùng chung. Ngoài ra cũng có tỷ lệ 38.4% 
đánh giá ở mức độ bình thường, điều này cho thấy một phần lớn người tham gia 
khảo sát không cảm thấy rõ ràng về sự thuận lợi hoặc khó khăn, có thể là do đội ngũ 
cán bộ chưa thực sự nổi bật hoặc điều kiện hỗ trợ vẫn ở mức trung bình.

4.5.1.4. H ạ  tầng công nghệ thông tin tương đối đảm bảo 

Các mô hình có hạ tầng công nghệ tương đối đảm bảo đã có các phần quản lý 
thư viện, phần mềm TVS và phần mềm tìm kiếm tập trung, các công cụ hỗ trợ khác 
giúp quá trình xây dựng và quản lý thư viện trở nên dễ dàng hơn.

Hầu hết các mô hình TVSDC cho TVĐH hiện nay đảm bảo về hạ tầng công 
nghệ, theo ý kiến đánh giá của chuyên gia, “H ầu hết các thư viện trường đại học ở  

Việt Nam  hiện nay đều p h á t triển, họ áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý hoạt 

động thư viện. TVĐ H  sở  hữu nguồn nhân lực thông thạo về công nghệ, có kiến thức 

chuyên môn vững vàng. TVĐ H  được đầu tư  trang thiết bị hiện đại bắt kịp với sự  

p h á t triển của thời đại. Các cơ  sở  giáo dục đều tham gia  vào các câu lạc bộ, hiệp 

hội, vì vậy việc triển khai các hoạt động thông qua câu lạc bộ, hiệp hội d ễ  dàng, 

nhanh ch ó n g ” [PVS5].
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Bảng 4.42. Đánh giá các yếu tố thuận lợi Hạ tầng công nghệ thông tin 
xây dựng TVS dùng chung cho TVĐH Việt Nam

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %
Rất không thuận lợi 6 1.3
Không thuận lợi 46 10.3
Bình thường 204 45.8
Thuận lợi 169 38.0
Rất thuận lợi 19 4.3

Tổng 445 100.0

Kết quả khảo sát cho thấy, đa phần ý kiến hiện nay về hạ tầng CNTT được 
đánh giá ở mức độ thuận lợi 38% và rất thuận lợi 4.3% cho thấy hạ tầng CNTT trong 
TVSĐH đã đáp ứng được một phần xây dựng TVSDC cho TVĐH Việt Nam Ngoài 
ra cũng có tỷ lệ 45.8% đánh giá ở mức độ bình thường, điều này cho thấy một phần 
lớn người tham gia khảo sát không cảm thấy Hạ tầng CNTT mức bình thường.

4.5.1.5. Người dùng tin

Đối tượng NDT trong các mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam có trình độ 
chuyên môn cao, làm việc, nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong môi trường học 
thuật cao, họ có khả năng tiếp cận công nghệ rất tốt. NDT không chỉ tích cực tham 
gia khai thác và sử dụng thông tin mà còn có khả năng tạo ra tri thức mới, góp phần 
bổ sung và làm phong phú thêm nguồn TNTT nội sinh của các TVĐH.

Về năng lực thông tin: Nhìn chung, các nhóm NDT trong môi trường đại học 
có năng lực thông tin tương đối tốt, thể hiện qua trình độ chuyên môn, kỹ năng tìm 
kiếm và xử lý thông tin ở nhiều cấp độ khác nhau. Đây chính là một lợi thế quan 
trọng hỗ trợ hiệu quả cho quá trình triển khai và ứng dụng mô hình TVS trong các 
trường đại học.

Trình độ chuyên môn cùng với kỹ năng và năng lực thông tin của NDT trong 
khối đại học đóng vai trò là yếu tố thuận lợi quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình 
xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình TVSDC. Bởi họ chính là người khai thác, 
người dùng các TNTTS trên TVSDC.

Kỹ năng và thói quen NDT đã thay đổi từ sử dụng TNTT ấn phẩm sang 
TNTTS đây cũng được coi một lợi thế để phát triển nguồn TNTTS. Nhu cầu của 
NDT đối với TNTTS đã được coi trọng.

Khi hỏi đánh giá về thói thuận lợi và khó khăn NDT trong việc xây dựng 
TVSDC cho TVĐH Việt Nam có tới 43.1% đánh giá rằng quá trình xây dựng TVS
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có  nh iều  thuận lợ i. N g o à i ra, tỷ  lệ  5.6%  cho rằng quá trình này rất thuận lợ i. Tổng  

cộng, khoảng 48 .7%  ngư ờ i dùng nhận thấy những y ếu  tố thuận lợ i trong v iệc  phát 

triển T V S, cho thấy sự lạc quan tương đối cao v ề  khả năng thực h iện  thành công.

4.5.1.6. Nguồn lực tài chính

H ầu hết các T V Đ H  và  các m ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  đã dành  

n gu ồn  lực tài ch ính  đầu tư cho phát triển  hạ tầng côn g  nghệ, đào tạo đội ngũ  cán  bộ, 

đào tạo N D T  và  kết n ố i thư viện.

V iệ c  đầu tư cho ch u y ển  đổ i số  tại thư v iệ n  đã được chú trọng hơn, thể h iện  

ở v iệ c  T V Đ H  đã có  sự phát triển  vư ợ t bậc kh i áp dụng côn g  ngh ệ vào  hoạt động  

thư v iện .

4.5.1.7. C ơ  chế chính sách

H ệ thống văn  bản pháp luật liên  quan đến chuyển  đổi số  n ó i chung và  chuyển  

đổi số ngành Thư v iệ n  n ó i riêng khá đa dạng, phong phú và  là  hành lang pháp lý  

quan trọng cho các cơ  quan thông tin  thư v iệ n  thực h iện  ch u yển  đổi số. Các quy  

định của pháp luật liê n  quan đ ến  ch u yển  đổ i số  của ngành Thư v iệ n  đã góp  phần  

đảm  bảo cho các thư v iệ n  v ậ n  dụng vào  thực tiễn  hiệu quả. Đ ồn g  thời các quy định  

pháp luật v ề  thực thi quyền  tác g iả  cũng đã khá đầy đủ.

Các chủ trương, chính sách  của Đ ảng và  N h à  nước v ề  ch u yển  đổi số và  liên  

kết thư v iệ n  đã m ở  ra hành lang pháp lý  thuận lợ i, tạo đ iều  k iện  thúc đẩy các T V Đ H  

tại V iệt N am  tích  cực triển  khai kết n ố i và  ch ia sẻ TN TT. Đ ảng và  N h à  nước và  

C hính phủ đã ban hành các ch ính sách phát triển chuyển  đổi số trong G D Đ H  và  

ch uyển  đổi số trong hoạt động thông tin  thư v iện .

4.5.1.8. Vấn đề bản quyền và quyền sở  hữu

Các T V Đ H  đã nhận thức rõ và  đầy đủ v ề  tầm  quan trọng của v iệc  tuân thủ các 

quy định pháp luật liên  quan đến quá trình chuyển  đổi số trong lĩnh vự c thư viện. M ột 

số m ô hình T V Đ H  đã thực h iện  tốt v iệc  thực thi q uyền  tác g iả  bằng v iệ c  k iểm  soát 

chặt chẽ theo quy trình bổ sung để đảm bảo tài liệu  có trong thư v iện  là hợp pháp. 

Quá trình phát triển TN TT bao gồm  các hoạt động như: thu thập, m ua sắm, bổ sung, 

trao đổi, chuyển đổi định dạng và  tiếp nhận từ nhiều  nguồn khác nhau.

Các T V Đ H  thực h iện  chuyển  đổi định dạng và  số hóa TN T T  nhằm  m ục đích  

lưu trữ và  phục vụ  n gh iên  cứu, tuân thủ các quy định pháp luật h iện  hành v ề  sở  hữu 

trí tuệ và  các quy định liên  quan. V iệc  sao chép tác phẩm  để bảo quản trong thư v iệ n  

được phép thực h iện  nếu  bản sao được gh i rõ là bản lưu trữ và  chỉ cho phép truy cập 

trong phạm  v i đối tượng được quy định theo pháp luật về  thư v iện  và  lưu trữ.
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H ệ thống văn  bản pháp luật liên  quan đến chuyển  đổi số  n ó i chung và  chuyển  

đổi số ngành Thư v iện  n ó i riêng khá đa dạng, phong phú và  là  hành lang pháp lý  

quan trọng cho các cơ  quan thông tin  thư v iệ n  thực h iện  chuyển  đổi số. C ác quy  

định của pháp luật liên  quan đến chuyển  đổi số của ngành Thư v iện  đã góp  phần  

đảm  bảo cho các thư v iện  vận  dụng vào  thực tiễn  h iệu  quả. Đ ồn g  thời các quy định  

pháp luật v ề  thực thi quyền  tác g iả  cũng đã khá đầy đủ

4.5.1.9. Văn hóa/thói quen hợp tác, chia sẻ

N hận  thức của cán bộ quản lý , cán  bộ T V Đ H  v ề  lợ i ích  của ch ia sẻ thông tin  

T V S được thể h iện  m ột m ức độ nhận thức tích  cực, rõ ràng và  ủng hộ m ạnh m ẽ  

v iệ c  hợp tác x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

M ột số T V Đ H  lớ n  đã có  trách nh iệm , sẵn sàng tham  g ia  ch ia sẻ TN T T  hoặc  

hợp tác chặt chẽ làm  đầu m ố i để đứng ra thực h iện  kết n ố i ch ia  sẻ TN T T  của m ình.

Trong hoạt động ch ia  sẻ TN T T  các T V Đ H  luôn  thể h iện  tinh thần đoàn kết 

x â y  dựng m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  rất cao.

N h ìn  chung, đa số ngư ờ i tham  g ia  có  nhận thức tích  cực v ề  tinh thần hợp tác, 

đoàn kết và  ch ia  sẻ T N T T S trong thư v iện .

4.5.1.10. Chuẩn hóa dữ  liệu

Thư v iện  chú trọng đến  v iệ c  quản lý , khai thác TN TTS theo  chuẩn dữ liệu  

để sử dụng m ột cách h iệu  quả.

H iện  nay, hầu hết các T V Đ H  đã sử dụng các chuẩn nghiệp vụ  và  chuẩn hóa dữ 

liệu. Các thư v iện  thành v iên  đã đảm bảo chuẩn nghiệp  vụ, như: chuẩn tra cứu liên  

thự v iện  giao  thức khách chủ Z 39 .50 , chuẩn hóa trong b iên  m uc, phân loại, đề m ục  

chủ đề như A A C R 2, R D A , D ublincore và  phân loại D D C , K hung đề m ục chủ đề 

L C SH  và  chuẩn hóa dữ liệu  đồng bộ và  chuẩn định dạng truyền và  m ã hóa siêu  dữ 

liêu , chuần hóa dữ liệu  đồng bộ như: M E T S, O A I-PM H  là giao  thức tiêu  chuẩn để 

thu thập dữ liệu  thông tin khoa h ọc công nghệ đa dạng từ nhiều  nguồn.

4.5.2. Nhược điểm
4.5.2.1. Các mô hình thư viện số  dùng chung đại học hiện nay

B ên  cạnh những ưu đ iểm , các m ô hình T V S D C  h iện  nay cũng b ộc lộ  m ột số  

hạn chế cơ  bản. Trước hết, cơ  chế hợp tác chủ y ế u  dựa trên b iên  bản gh i nhớ, th iếu  

khung chính sách và  cơ  chế ràng buộc thống nhất, dẫn đến tính bền  vững chưa cao. 

H ạ tầng C N T T  chưa đồng bộ, n h iều  m ô hình vẫn  chưa x â y  dựng được cổn g  tìm  

kiếm  tập trung, trong khi trang th iết b ị số hóa còn  hạn chế, làm  giảm  chất lượng tích  

hợp và  khai thác tài liệu . N g o à i ra, sự đóng góp  tài n gu yên  giữ a các thành v iên  chưa
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cân bằng, nhiều đơn vị chủ yếu tham gia ở mức khai thác hơn là chia sẻ. Các dịch 
vụ người dùng còn đơn điệu, thiếu dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ mượn liên thư 
viện chưa phát triển mạnh. Hiệu quả và tác động của mô hình mới dừng lại ở cấp 
khu vực hoặc lĩnh vực, chưa lan tỏa toàn quốc và khó duy trì bền vững khi thiếu 
nguồn lực ổn định, dài hạn.

Một hạn chế khác là các mô hình kết nối hiện nay chủ yếu dừng ở mức tra 
cứu thông tin qua cổng tìm kiếm tập trung, trong khi các thư viện thành viên vẫn 
vận hành độc lập, chưa có cơ chế đồng bộ toàn hệ thống. Điều này dẫn đến tình 
trạng khi cổng kết nối gặp sự cố thì toàn bộ hệ thống không thể tra cứu, buộc NDT 
phải truy cập từng thư viện riêng lẻ. Hơn nữa, CSDL tại cổng kết nối hiện mới dừng 
ở mức biểu ghi thư mục, chưa tích hợp toàn văn tài liệu. Như chuyên gia nhận định: 
“Các bản ghi trùng lặp chưa được loại bỏ; L iên kết mới chỉ dừng ở  mức m ục lục 

liên hợp, chỉ dẫn địa điểm; Chưa có dữ  liệu số; Chưa có CSDL người dùng; Chưa  

thống kê được hiệu quả sử  dụng của từng đơn vị; Chưa tự  động cập nhật dữ  liệu 

mới với m ột số  đơn vị vẫn ph ả i thực hiện thủ cô n g ” [PVS1]. Ý kiến khác bổ sung: 
“Chưa chia sẻ được tài liệu toàn văn; chưa kết nối CSDL người dùng của các thư  

viện thành viên ” [PVS10]; “ ‘M ộ t số  mô hình người sử  dụng chỉ tìm kiếm  được tài 

liệu, việc đọc trực tuyến còn p h ụ  thuộc vào chính sách của từng đơn vị tham g ia ” 

[PVS3].
Sự thiếu thống nhất trong quản trị và kết nối cũng là rào cản lớn. Các hệ 

thống TVSĐH hiện vẫn hoạt động rời rạc, chưa tích hợp thành một mạng lưới số 
thống nhất. Chia sẻ TNTT mới chỉ giới hạn ở CSDL thư mục, một số tài liệu nội 
sinh và CSDL mua quyền truy cập, trong khi chưa hình thành được cơ chế liên 
thông toàn diện. Hệ quả là việc tìm kiếm thông tin theo chủ đề, từ khóa hay tác giả 
gặp nhiều khó khăn, giảm hiệu quả khai thác tài nguyên.

Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra những thách thức về chính sách và quản lý: 
“Chủ trương chính sách chưa thống nhất, lợi ích g iữa các thư viện chưa có sự  đồng  

thuận ” [PVS4]; “ ‘Rào cản lớn nhất hiện nay là quản lý bản quyền và quyền sử  dụng  

thông tin, đặc biệt khi chia sẻ nguồn tài nguyên giữa các cơ  sở  giáo dục khác n h a u ” 

[PVS5]. Ngoài ra, chất lượng nguồn tài nguyên số nội sinh chưa được đảm bảo 
công khai, chưa có cơ chế chống đạo văn hiệu quả, khiến việc liên kết và chia sẻ 
gặp nhiều hạn chế [PVS4].

Một vấn đề quan trọng khác là nhận thức và cam kết từ lãnh đạo các cơ sở 
giáo dục. Như chuyên gia nhấn mạnh: “Khó khăn lớn nhất hiện nay thuộc về nhận
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thức đầy đủ về lợi ích của TVSDC của người đứng đầu (Hiệu trưởng). Cốt lõi của 

mô hình TVSDC là nguồn TNTT; chỉ cần người đứng đầu đồng ý  tham gia, chia sẻ 

thì mô hình có thể triển khai thành cô n g ” [P V S5].

T óm  lại, các m ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  h iện  m ớ i ở  g ia i đoạn  

thử nghiệm , số lượng đơn v ị tham  g ia  còn  hạn chế, v iệ c  liên  thông - ch ia sẻ chưa  

toàn diện. N hữ n g m ô h ình này chưa đáp ứng đầy đủ các y ế u  tố cấu thành của m ột  

hệ thống hoàn chỉnh, bao gồ m  TN TT, đội ngũ  nhân lực, hạ tầng C N T T  v à  C SD L  

ngư ờ i dùng. Đ ây  chính là  những thách thức cần  g iả i quyết để hướng đến m ột m ô  

hình T V S D C  bền  vữ ng và  h iệu  quả hơn trong thời g ian  tới.

4.5.2.2. Về nguồn lực tài nguyên thông tin số

H iện  nay nguồn  lực TN T T S giữ a  thư v iện  các trường đại h ọc chưa đồng đều, 

vấn  đề tài n gu yên  số chưa được phong phú, n gu ồn  tài n gu yên  số chủ y ếu  tập trung ở  

các T V Đ H  lớn, các T V Đ H  nhỏ hơn n guồn  tài n gu yên  số còn  hạn chế. M ột số thư  

v iện  lớ n  có  nguồn  lực TN T T S phong phú, đa dạng có  thể chưa sẵn sàng hợp tác liên  

thông vào  cổn g  T V S tìm  k iếm  tập trung các trường đại h ọc để các thư v iện  thành  

v iên  khác có  những hạn chế hơn  v ề  nguồn  lực T N T T S khai thác.

N h iều  T V Đ H  chưa có  đủ tài n gu yên  số đa dạng, bao gồm  sách, tạp chí, luận  

văn, và  các tài liệu  h ọc thuật khác. V iệc  số hóa tài liệu  h iện  có  cũng gặp nhiều  khó  

khăn do ch i phí và  n guồn  lực hạn chế.

N h iều  thư v iệ n  đã chủ động x â y  dựng và  phát triển các bộ sưu tập dữ liệu  số, 

nhưng khối lượng tài liệu  số hóa vẫn  còn  hạn chế. N g u y ê n  nhân chủ y ế u  đến từ  

những khó khăn v ề  bản quyền, th iếu  th iết b ị số hóa, n guồn  nhân lực và  ngân  sách. 

Thực tiễn  cho thấy phần lớ n  thư v iện  vẫn  vận  hành đơn lẻ , th iếu  cơ  chế, chính sách  

và  công cụ  hỗ trợ ch ia sẻ hoặc kết n ố i v ớ i các thư v iện  khác trong cùng hệ thống  

hoặc giữ a các hệ thống [134].

Bảng 4.43. Đ ánh g iá  khó khăn n guồn  TN T T  trong x â y  dựng 

T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %
Rất không thuận lợ i 4 0 .9
K hông thuận lợ i 54 12.1
B ìn h  thường 175 39.3
Thuận lợ i 184 41.3
Rất thuận lợ i 27 6.1

Tổng 445 100.0
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K ết quả khảo sát cho thấy 47 ,4%  ngư ời tham  g ia  đánh g iá  v iệ c  x â y  dựng 

T V S Đ H  là thuận lợ i hoặc rất thuận lợ i, trong khi 39,3%  cho rằng m ức độ thuận lợ i 

bình thường. C hỉ 13% cảm  thấy không thuận lợ i hoặc rất không thuận lợ i. N h ư  vậy, 

phần lớ n  ý  k iến  đánh g iá  tích  cực, cho thấy v iệ c  triển khai T V S D C  cho T V Đ H  V iệt  

N am  có  nh iều  đ iều  k iện  thuận lợ i, dù vẫn tồn  tại m ột số  khó khăn cần lưu ý.

4.5.2.3. Về nguồn nhân lực

N gu ồn  nhân lực phục vụ  cho quá trình x â y  dựng bộ sưu tập số  còn  th iếu  tính  

đồng bộ, đặc b iệt trong các khâu k ỹ  thuật như quét tài liệu , xử  lý  định dạng sách  

điện tử, kết n ố i và  tách văn bản, cũng như nghiệp  vụ  b iên  m ục tài liệu  số  bằng phần  

m ềm  chuyên  dụng. Đ ộ i ngũ  nhân lực chưa được đào tạo m ột cách  hệ thống, dẫn đến  

hạn chế v ề  năng lực chuyên  m ôn  và  khả năng làm  v iệ c  độc lập.

B ên  cạnh đó chất lượng đội ngũ  nhận lực thư v iện  phát triển không đồng  

đều, chủ y ếu  chất lượng đội ngũ  có  trình độ cao, có  k iến  thức và  k ỹ  năng tốt chủ  

y ế u  ở  các T V Đ H  lớn. Cán bộ thư v iệ n  tại nh iều  trường chưa được đào tạo bài bản  

v ề  k ỹ  năng số, C N T T  và  quản lý  thư v iện  h iện  đại, k ỹ  năng m ềm  nên các k ỹ  năng  

này vẫn còn  yếu . K hả năng n goại ngữ  cán bộ T V Đ H  rất yếu , chủ y ếu  cán bộ T V Đ H  

và  cao đẳng có  khả năng n goại ngữ  tốt ở  các T V Đ H  lớn, T V Đ H  n goài côn g  lập, 

trong khi đó các thư v iện  nhỏ, thư v iện  các trường đại h ọc và  cao đẳng địa phương  

hạn chế. Số lượng đội ngũ  cán bộ T V Đ H  phân bố không đều chủ y ếu  số  lượng đội 

ngũ  dưới 10 là  chủ yếu , nh iều  T V Đ H  thiếu nhân lự c để làm.

Đ ộ i ngũ  cán bộ T V Đ H  vẫn chưa h iểu  rõ v ề  bản quyền và  quyền tác g iả  để 

thực h iện  nh iều  vụ  của T V S Đ H , trách v i phạm  bản quyền. Đ ộ i ngũ  nhân lực tại các  

thư v iện  h iện  n ay  vẫn chưa đáp ứng đầy đủ y ê u  cầu về  chất lượng để thực hiện  

ch uyển  đổi số và  x â y  dựng T V S, do còn  nh iều  hạn chế cả v ề  số lượng và  năng lực  

ch uyên  m ôn  [125]. M ột số  cán bộ thư v iện  ở  m ột số T V Đ H  còn  chưa đáp ứng y êu  

cầu công v iệ c  và  chưa nắm  rõ các cơ  chế, chính sách, quy định pháp luật v ề  thực thi 

quyền  tác g iả  trong v iệ c  x â y  dựng TV S.

4.5.2.4. H ạ  tầng công nghệ thông tin

Các m ô h ình gặp khó khăn v ề  hạ tầng C N T T  nhiều  thư v iệ n  m áy  chủ chưa  

đảm  bảo, phần m ềm  T V S nhiều  đơn v ị chưa thực h iện  nên  v iệ c  kết n ố i thư v iện  còn  

thấp, sự  sẵn sàng hợp tác của các thư v iện  chưa cao; N h iều  T V Đ H  vẫn  chưa đảm  

bảo đồng bộ và  h iện  đại v ề  hạ tầng phần cứng, “công nghệ chưa đồng bộ, chia sẻ 

gặp khó kh ă n ” [PV S7]; số  lượng m áy chủ thiếu, nh iều  m áy trạm đã cũ  và  không  

đáp ứng đủ. H ạ tầng C N T T  và  truyền thông chưa đồng bộ và  chưa tương tích  trong
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cùng cơ  quan thông tin, đơn v ị hoặc giữ a các đơn v ị thông tin, đơn v ị liên  kết m ột 

số trường đại h ọc có  hạ tầng C N T T  chưa đủ m ạnh để hỗ trợ hoạt động của T V S, 

dẫn đến v iệ c  truy cập và  sử dụng gặp khó khăn. Đ iều  này cho thấy cần tiếp  tục xem  

xét, nâng cấp trang thiết b ị để nâng cao h iệu  quả kết n ố i và  hoạt động của thư viện.

V iệc  bảo m ật dữ liệu  là  m ột thách thức lớ n  cho các cơ  quan thông tin  và  hoạt 

động thông tin  T V Đ H . H ệ thống m áy chủ thư v iện  đôi khi b ị tấn côn g  dẫn đến hệ  

thống phần m ềm  b ị trục trặc, chưa tự bảo v ệ  các th iết bị, tài khoản cá nhân khi sử  

dụng T N T T S, chưa thực h iện  tốt các b iện  pháp bảo quản dự phòng theo quy định.

M ột số thư v iện  chưa có  phần m ềm  quản lý  tài liệu  số chuyên  dụng. N gu ồn  

tài liệu  số được lưu trữ rải rác ở  nh iều  nơ i như m áy chủ, m áy bàn, em ail và  hoàn  

toàn chưa được tổ chức, xử  lý. M ột số thư v iện  đã áp dụng phần m ềm  để x â y  dựng 

và  tổ chức kho TN TTS của m ình  song do phần m ềm  chưa tuân thủ các chuẩn.

H ạ tầng k ỹ  thuật và  th iết b ị phục v ụ  số  hóa tài liệu  và  x â y  dựng n guồn  TN TT  

tại các thư v iệ n  h iện  vẫn  còn  hạn chế [134]. B ên  cạnh đó, các thư v iện  trên cả nước  

đang sử dụng đa dạng phần m ềm  quản lý  thư v iệ n  đ iện  tử và  T V S, trong đó phần  

lớ n  là  các g iả i pháp công nghệ không đạt chuẩn. Thực trạng này gây  khó khăn trong 

v iệ c  tích  hợp hệ thống, liên  thông dữ liệu  và  ch ia sẻ n guồn  T N T T  dùng chung giữa  

các thư viện.

Đ iều  k iện  tham  g ia  kết n ố i vào  các m ô h ình và  vào  C ổng thông tin  tìm  k iếm  

tập trung, đơn v ị thành v iê n  cũng phải có  cơ  sở  hạ tầng côn g  nghệ đủ m ạnh như  

m áy chủ, m ạng, trang th iết bị, phần m ềm  quản trị T V S phải có  khả năng xuất nhập  

theo g iao  thức O A I-PM H , đang sử dụng phần m ềm  như: D sp a c e .. ..  Các m ô hình  

này cũng gặp khó khăn do sự không đồng bộ v ề  hạ tầng côn g  nghệ nh iều  thư v iện  

m áy chủ chưa đảm  bảo, phần m ềm  T V S nhiều  đơn v ị chưa thực h iện  nên  v iệ c  kết 

n ối thư v iệ n  còn  thấp, sự sẵn sàng hợp tác của các thư v iện  chưa cao.

4.5.2.5. Người dùng tin

H ầu hết N D T  có  k iến  thức và  k ỹ  năng khai thác T N T T S, T uy nhiên, cũng  

còn  m ột bộ phận N D T  vẫn  còn  gặp nh iều  khó khăn khai thác T N T T S, đặc b iệt trên 

cổng tìm  k iếm  thông tin  tập trung.

N D T  chưa b iết đến  T N T T S dùng chung, chưa b iết đến  cổn g  tìm  k iếm  tập 

trung do T V Đ H  chưa được phổ biến.

N h u  cầu  N D T  v ề  các TN T T S chưa cao, đ iều  này cho thấy rằng m ặc dù hầu  

hết N D T  đã nhận thức được tầm  quan trọng của T N T T S, vẫn  còn  m ột bộ phận nhỏ  

chưa khai thác h iệu  quả n gu ồn  tài n gu yên  này. N h u  cầu N D T  m ở  rộng tìm  k iếm
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TNTTS vẫn còn hạn chế trong việc mở rộng nguồn TNTT của mình thông qua việc 
khai thác từ các thư viện khác.

Bảng 4.44. Đánh giá khó khăn người dùng tin

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %
Rất không thuận lợi 3 0.7
Không thuận lợi 19 4.3
Bình thường 205 46.1
Thuận lợi 192 43.1
Rất thuận lợi 25 5.6
Tổng 445 100.0

Qua nghiên cứu khảo sát phần lớn NDT (46.1%) đánh giá các yếu tố trong 
việc xây dựng TVSĐH là bình thường. Điều này cho thấy, một lượng lớn người 
dùng có quan điểm trung tính, không gặp quá nhiều thuận lợi nhưng cũng không 
gặp phải quá nhiều khó khăn. Một số khó khăn NDT thể hiện tỷ lệ nhóm đánh giá 
Không thuận lợi 19 người (4.3%) cảm thấy rằng các yếu tố xây dựng TVS là không 
thuận lợi và Rất không thuận lợi 3 người (0.7%) Khi xây dựng TVSDC cho TVĐH 
Việt Nam gặp khó khăn NDT.

Tuy nhiên, NDT trong TVĐH vẫn thiếu kỹ năng tìm kiếm và sử dụng tài 
nguyên hiệu quả. Việc thiếu các chương trình hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng thư viện 
ảnh hưởng đến khả năng khai thác tối ưu tài nguyên. Ngoài ra, số lượng nhân viên 
thư viện còn hạn chế, hoặc thiếu chuyên môn cao trong việc hỗ trợ NDT kiếm thông 
tin, gây khó khăn cho NDT khi cần tìm tài liệu cần thiết.

Một số tài liệu học thuật thường bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác mà 
không có bản dịch, gây trở ngại cho NDT chưa thành thạo ngoại ngữ. NDT cũng bị 
giới hạn trong việc truy cập tài nguyên số trực tuyến. Các CSDL hoặc tài liệu số 
thường yêu cầu tài khoản hoặc quyền truy cập; nếu thư viện không cung cấp đủ tài 
khoản hoặc chi phí sử dụng quá cao, người dùng sẽ gặp khó khăn trong quá trình 
khai thác các tài nguyên này.

4.5.2.6. Nguồn lực tài chính

Việc xây dựng mô hình TVS tập trung đòi hỏi chi phí lớn cho hạ tầng công 
nghệ, phần mềm, hệ thống mạng và quản trị. Để xây dựng thành công mô hình 
TVSDC cho TVĐH Việt Nam, cần có sự đầu tư tài chính đáng kể. Hiện nay, nguồn 
lực tài chính dành cho mô hình vẫn còn hạn chế. Các mô hình chưa xây dựng chính 
sách tài chính rõ ràng với sự đóng góp của các thành viên.
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Đầu tư tài chính trong các mô hình chủ yếu tập trung các TVĐH lớn, các 
TVĐH nhỏ ít có kinh phí đầu tư. Cho thấy sự khác biệt lớn trong khả năng tài chính 
giữa các TVĐH hiện nay. Cần hỗ trợ cho nhóm đầu tư thấp: Để thúc đẩy sự phát 
triển bền vững, cần có chính sách hỗ trợ cho những nhóm đầu tư thấp hơn.

Các mô hình kinh phí đầu tư cũng chưa được đồng đều ở các nội dung. Chủ 
yếu hiện nay tài chính đầu tư cho hạ tầng CNTT trong khi đó kinh phí đầu tư cho 
đào tạo đội ngũ cán bộ, NDT rất thấp và kết nối liên thông thư viện rất thấp.

Bảng 4.45. Đánh giá các yếu tố thuận lợi, khó khăn nguồn lực tài chính
trong xây dựng Thư viện số dùng chung cho TVĐH Việt Nam

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %
Rất không thuận lợi 10 2.2
Không thuận lợi 170 38.2
Bình thường 182 40.9
Thuận lợi 68 15.3
Rất thuận lợi 14 3.1
Tổng 445 100.0

Từ kết quả khảo sát cho thấy đánh giá nhóm bình thường có tỷ lệ cao 
(40.9%) đánh giá rằng yếu tố về nguồn lực tài chính trong việc xây dựng TVSDC 
cho TVĐH Việt Nam là bình thường. Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất, cho thấy 
rằng đa phần người tham gia khảo sát cảm thấy nguồn lực tài chính không quá 
thuận lợi nhưng cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhóm không thuận lợi và rất 
không thuận lợi (chiếm 38.2%) đánh giá rằng nguồn lực tài chính không thuận lợi 
và 10 người (chiếm 2.2%) cho rằng rất không thuận lợi. Tuy nhiên, tỷ lệ người cảm 
thấy không thuận lợi hoặc rất không thuận lợi là tương đối cao (40.4%), cho thấy 
nguồn lực tài chính là một trong những thách thức lớn trong quá trình xây dựng 
TVSDC cho TVĐH Việt Nam. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ (18.4%) người tham gia khảo 
sát thấy rằng nguồn lực tài chính là một thuận lợi, phản ánh sự hạn chế, khó khăn về 
mặt tài chính trong việc triển khai TVS.

4.5.2.7. C ơ  chế chính sách

Bên cạnh việc có hành lang pháp lý về chuyển đổi số, kết nối, liên thông thư 
viện khá đa dạng, song vẫn còn những quy định chưa phù hợp với thực tiễn chuyển 
đổi số, kết nối, liên thông thư viện như các quy định liên quan đến việc số hoá tài 
liệu, cung cấp các dịch vụ thư viện trong đó có dịch vụ TVS ,....
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Mặc dù đã có đủ các chính sách và định hướng đầy đủ, đồng bộ từ Chính 
Phủ, các bộ ngành, từng đơn vị thông qua các bản quy phạm pháp luật, nhưng trong 
quá trình thực hiện chuyển đổi số và xây dựng TVSDC cho TVĐH Việt Nam, các 
TVĐH vẫn gặp nhiều thắc mắc về mặt pháp lý như Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí 
tuệ, Luật Thư viện và các văn bản dưới luật liên quan đến việc số hóa TNTT, chia 
sẻ TNTTS.

Việc việc triển khai thực thi các văn bản hướng dẫn cụ thể tại các trường đại 
học còn thiếu rõ ràng, điều này gây trở ngại cho hoạt động hợp lý xây dựng 
TVSDC. Các hội nghề nghiệp, đóng vai trò kết nối giữa các TVĐH thành viên, như: 
Hội Thư viện Việt Nam, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, cùng 
với hai NALA và VILASAL, vẫn chưa có những chương trình thúc đẩy hoạt động 
hợp tác giữa các TVĐH. Trong đó có hợp tác thúc đẩy xây dựng TVSDC cho 
TVĐH Việt Nam đi vào hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước, các hội vẫn chưa 
có hoạt động hợp tác với nhau để thống nhất và thúc đẩy kết nối chia sẻ dùng chung 
TNTTS. Hiện nay, các hội đang hoạt động độc lập, rời rạc nên việc tổ chức các hoạt 
động tập huấn, bỗi dưỡng, thực hiện các tuân thủ chính sách, bản quyền,.. chưa triển 
khai sâu rộng trong phạm vi lớn mới chỉ thực hiện theo các khu vực.

Cơ chế chính sách của trường đại học chủ quản đối với thư viện chưa được 
ưu tiên cho TVS, TVSDC. “Khó khăn lớn nhất hiện nay thuộc về nhận thức đầy đủ 

về lợi ích của TVSDC của người đứng đầu (Hiệu trưởng) cơ  sở  giáo dục, cốt lõi của 

mô hình TVSDC đại học là nguồn TN TT của cơ  sở  giáo dục. Vì vậy, dù áp dụng mô 

hình nào thì chỉ cần người đứng đầu đồng ý  tham gia, ch ia  sẻ là mô hình đó có thể 

triển khai thành công;M ột số  khó khăn thuộc về đầu tư  trang thiết bị, công nghệ 

quản lý dữ  liệu lớn,... cũng cần được quan tâm ” [PVS5].
Sự quan tâm và nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và địa 

phương đối với việc triển khai TVS vẫn chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. 
Đồng thời, nguồn lực tài chính dành cho phát triển hạ tầng công nghệ và thực hiện 
số hóa tài liệu tại nhiều thư viện hiện còn rất hạn chế.

Chính sách phục vụ NDT trong các TVSĐH vẫn chưa được rõ ràng ở các 
TVĐH. Nhiều TVĐH chưa có chính sách phục vụ NDT, một số thư viện có xây dựng 
chính sách cho NDT nhưng chính sách chưa thực hiện một cách hiệu quả. Chính sách 
phục vụ NDT vẫn còn hạn chế trong việc phục vụ xem, tải về tài liệu số toàn văn.

Việc hợp tác và chia sẻ tài nguyên giữa các TVĐH còn gặp nhiều khó khăn 
do lợi ích và chiến lược riêng của từng trường. Cơ chế hợp tác chưa thực sự hiệu
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quả và thiếu các thỏa thuận hợp tác cụ thể, chưa tạo được cơ chế để khuyến khích 
các TVSĐH tham gia. Sự ràng buộc về pháp lý đối với các thư viện thành viên chưa 
được chặt chẽ, bởi các thư viện thành viên có thể tự chủ động tham gia hoặc cũng 
có thể tự chủ động không tham gia.

Hệ thống kết nối chưa chặt chẽ và chủ yếu dựa trên các biên bản ghi nhớ hợp 
tác, chưa có sự ràng buộc mạnh mẽ giữa các thành viên. Thiếu các chính sách 
khuyến khích và cam kết từ các thư viện thành viên, dẫn đến sự hợp tác không hiệu 
quả. Hiện nay, các mô hình chủ yếu mới dừng lại ở việc tích hợp dữ liệu thư mục từ 
nhiều đơn vị riêng lẻ vào một hệ thống chung, thông qua công cụ tìm kiếm tập trung 
nhằm kết nối và truy xuất dữ liệu một cách liên thông. Để đánh giá yếu tố chính 
sách thuận lợi, khó khăn kết quả khảo sát cho thấy:

Bảng 4.46. Đánh giá các yếu tố thuận lợi, khó khăn Cơ chế chính sách trong xây
dựng Thư viện số dùng chung cho TVĐH Việt Nam

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %
Rất không thuận lợi 88 19.8
Không thuận lợi 168 37.8
Bình thường 120 27.0
Thuận lợi 53 11.9
Rất thuận lợi 15 3.4

Tổng 445 100.0

Từ kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ đánh giá nhóm bình thường (chiếm 
27.0%) cho rằng cơ chế chính sách trong việc xây dựng TVS ở mức bình thường. 
Điều này cho thấy một phần ba người tham gia khảo sát có quan điểm trung tính về 
tác động của cơ chế chính sách. Nhóm không thuận lợi (chiếm 37.8%) và rất không 
thuận lợi chiếm 19.8%. Tổng cộng, có 57.6% người tham gia khảo sát cảm thấy cơ 
chế chính sách là một trở ngại lớn trong quá trình xây dựng TVS, đây là nhóm 
chiếm đa số, cho thấy sự lo ngại lớn về yếu tố này. Nhóm thuận lợi và rất thuận lợi 
chiếm 11.9% cho rằng cơ chế chính sách thuận lợi, và 3.4% đánh giá rất thuận lợi. 
Nhóm này chiếm một phần nhỏ (15.3%) tổng số người tham gia khảo sát, cho thấy 
có rất ít người nhận thấy cơ chế chính sách hỗ trợ tốt cho việc phát triển TVS.

4.5.2.8. Vấn đề bản quyền và quyền sở  hữu

Vấn đề bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đang là một trong những thách 
thức lớn đối với quá trình xây dựng và phát triển mô hình TVSDC cho TVĐH Việt
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N am . V iệc  số hóa, ch ia sẻ và  khai thác số T N T T S đòi h ỏ i phải tuân thủ ngh iêm  ngặt 

các quy định pháp luật h iện  hành, đặc b iệt là  Luật S ở  hữu trí tuệ. T uy nhiên, thực tế 

triển khai tại nh iều  T V Đ H  cho thấy nhận thức, năng lực thực thi và  các công cụ  hỗ  

trợ liên  quan đến bản quyền vẫn  còn  nh iều  hạn chế.

M ột trong những thách thức đáng kể h iện  nay là  v iệ c  triển khai Đ iều  25 của 

Luật S ở  hữu trí tuệ, trong đó quy định các trường hợp n goại lệ  cho phép sử dụng tác 

phẩm  m à không v i phạm  quyền  tác g iả  trong phạm  v i hoạt động thư v iệ n  [78]. D ù  

cho phép sao chép, truyền tải và  lưu trữ tác phẩm  phục vụ  m ục đ ích  h ọc tập, ngh iên  

cứu và  liên  thông thư v iện , nhưng các đ iều  k iện  k èm  theo như g iớ i hạn số lượng bản  

sao, thời đ iểm  truy cập đồng thời, và  y ê u  cầu không áp dụng v ớ i tài liệu  đã được  

cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ  thuật số đã trở thành rào cản  lớn  trong v iệ c  

chia sẻ T N T T S trong T V SĐ H . Đ iều  này làm  hạn chế đáng kể khả năng khai thác 

TN T T S m ột cách  linh hoạt và  đồng thời nh iều  ngư ời dùng cùng m ột lúc.

B ên  cạnh đó, v iệ c  triển khai bản quyền tại các T V Đ H  còn  gặp nh iều  vấn  đề 

trong thực tiễn:

N h iều  thư v iện  chưa có  văn  bản hướng dẫn cụ  thể v ề  bản quyền; cán bộ thư  

v iện  và  N D T  còn  th iếu  k iến  thức, dẫn đến n gu y  cơ  v i phạm  trong quá trình số hóa  

và  chia sẻ tài liệu.

V iệc  xác định phạm  v i sao chép "hợp lý" còn  m ơ  hồ, g â y  khó khăn trong 

v iệ c  định lượng và  k iểm  soát quá trình sử dụng, đặc b iệt là  khi ứng dụng trong m ôi 

trường số.

T hiếu  hệ thống quản lý  b ản  q u yền  h iệu  quả, trong đó m etadata v ề  q u yền  tác 

g iả  chưa được gắn đầy đủ khi số  hóa, dẫn đến  rủi ro pháp lý  cao.

Các công cụ  kỹ  thuật để g iớ i hạn truy cập theo  quy định vẫn  chưa được triển  

khai đồng bộ, gây  khó khăn trong v iệ c  bảo v ệ  q u yền  tác g iả  và  hạn  chế truy cập 

không hợp pháp.

Trong hoạt động g iảng dạy và  h ọc tập, v iệ c  trích dẫn và  sử dụng tài liệu  số  

cũng gặp vư ớng m ắc trong v iệ c  k iểm  soát phạm  v i sử dụng, đảm  bảo quyền truy cập 

chỉ g iớ i hạn cho ngư ời dạy và  học.

M ột trở ngại khác là  quá trình th iết lập m ố i quan hệ hợp tác v ớ i các nhà xuất 

bản  v à  đơn  v ị cung cấp tài n g u y ên  h ọc liệu  số. V iệc  thương thảo v ề  q u yền  truy cập, 

chi phí b ản  q u yền  cao và  các đ iều  k hoản  n gh iêm  ngặt k h iến  nh iều  thư v iệ n  khó tiếp  

cận tài n gu yên  h ọc thuật chất lượng cao. Đ iều  này đặc b iệt bất lợ i v ớ i các T V Đ H  có  

n guồn  lực hạn chế.
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K ết quả khảo sát v ề  m ứ c độ thuận lợ i - khó khăn trong thực thi bản quyền  tại 

các T V Đ H  trong quá trình x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  cho thấy.

Bảng 4.47. Đ ánh g iá  các y ếu  tố  thuận lợ i, khó khăn V ấn  đề bản quyền

M ức độ Số lượng T ỷ lệ  %

Rất không thuận lợ i 95 21.3

K hông thuận lợ i 165 37.1

B ìn h  thường 113 2 5 .4

Thuận lợ i 55 12.4

Rất thuận lợ i 16 3 .6

Tổng 445 100.0

D ữ  liệu  cho thấy, 58.4%  số ngư ời được khảo sát cho rằng bản quyền là  m ột 

rào cản đáng kể trong v iệ c  x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H , trong kh i ch ỉ 16% đánh  

g iá  đây là  y ế u  tố thuận lợ i hoặc rất thuận lợ i. Đ iều  này phản ánh sự th iếu  hụt v ề  cơ  

chế hỗ trợ, hướng dẫn thực thi và  các g iả i pháp k ỹ  thuật để đảm  bảo tuân thủ bản  

quyền  trong m ô i trường h ọc liệu  số.

vấn  đề bản quyền và  quyền sở  hữu trí tuệ không chỉ là  khía  cạnh pháp lý  cần  

tuân thủ, m à còn  là  y ế u  tố ảnh hưởng trực tiếp  đến khả năng tiếp  cận, ch ia sẻ và  

phát triển tài n gu yên  trong m ô h ình T V SĐ H . Đ ể vư ợt qua rào cản này, cần  thiết có  

sự p h ối hợp chặt chẽ giữ a các cơ  quan quản lý  nhà nước, các tổ chức chuyên  m ôn  

và  các T V Đ H  nhằm  ban hành các văn  bản hướng dẫn cụ  thể, thúc đẩy xây  dựng cơ  

chế cấp phép m ở, áp dụng côn g  ngh ệ k iểm  soát truy cập h iện  đại, đồng thời tăng 

cường đào tạo nhận thức cho cán bộ thư v iện  v ề  quyền  tác g iả  trong k ỷ  n gu yên  số.

4.5.2.9. Văn hóa/thói quen

V ăn h óa/thói quen, do th iếu  sự gắn kết, đặc b iệt trong v iệ c  ch ia sẻ TN TT, 

nên  các T V Đ H  tại V iệt N am  vẫn  chưa hình thành thói quen triển khai các hoạt động  

liên  kết và  hợp tác h iệu  quả. B ên  cạnh đó, sự  cạnh tranh, n gờ  vự c, ch ỉ trích cá nhân, 

chủ n gh ĩa  địa phương, cục bộ, lo  sợ  thất bại, không sẵn lòn g  để m ạo h iểm , sự  không  

tự n gu yện  chia sẻ các bộ sưu tập có  g iá  trị, sự nh iệt tình và  sẵn sàng khi tham  gia  

vào  các hoạt động hợp tác, liên  kết là  những rào cản vẫn  còn  đang tồn  tại trong m ôi 

trường hoạt động của các T V Đ H  tại V iệt N am .

M ột số ít ngư ờ i chưa đánh g iá  cao về  hoạt động hợp tác, ch ia sẻ xây  dựng 

TN T T S dùng chung. N h iều  nhà quản lý , cán  bộ T V Đ H  chưa nhận thức đầy đủ, rõ 

ràng v ề  lợ i ích  của hợp tác ch ia sẻ x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H . M ột số lãnh đạo
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thư v iện  vẫn  còn  g iữ  quan đ iểm  truyền thống v à  chưa thực sự đánh g iá  đúng va i trò 

của tài n gu yên  điện tử, đặc b iệt là  các n guồn  thông tin  trực tuyến. C hính v ì thế, làm  

thế nào để các nhà quản lý  cũng như cán bộ thư v iện  sẵn sàng tham  g ia  vào  các hoạt 

động hợp tác, liên  kết và  xem  hợp tác như là m ột đ iều  h iển  nh iên  và  cần th iết là  m ột 

thách thức không nhỏ trong quá trình x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H .

V iệc  ch ia sẻ nguồn  lực thông tin  g iữ a các thư v iện  vẫn  chưa được thực h iện  

m ột cách  sẵn sàng và  toàn diện. N h iều  thư v iệ n  vẫn  ưu tiên  phục vụ  nhu cầu bạn  

đọc n ộ i bộ, chưa quan tâm  đến v iệ c  hỗ trợ ngư ời dùng từ đơn v ị khác. B ên  cạnh đó, 

sự phát triển không đồng đều, đặc b iệt v ề  m ức độ tự động hoá, cùng v ớ i hạn chế về  

tài ch ính  và  hạ tầng k ỹ  thuật, đã kh iến  nh iều  thư v iệ n  chưa đủ đ iều  k iện  để tham  gia  

vào  hệ thống liên  kết và  ch ia  sẻ tài n gu yên  dùng chung.

Trong khi đó, hợp tác liên  thư v iện  tại V iệt N am  vẫn chưa m ang tính hệ thống  

và  chưa m ang tính bắt buộc. H oạt động này vẫn còn  dựa vào  các m ối quan hệ sẵn có  

của các thư v iện  là chủ yếu . M ột trong những trở ngại đó v iệ c  cam  kết hợp tác giữa  

các đơn v ị tham  gia  chia sẻ học liệu. V ăn bản này cần quy định rõ ràng về  quyền lợi, 

nghĩa vụ  của các bên, cũng như phương thức phối hợp khi tham  gia  hệ thống chia sẻ. 

V iệc  có  được m ột bản gh i nhớ hợp tác rõ ràng sẽ là cơ  sở  pháp lý  quan trọng để đảm  

bảo điều k iện  tham  gia  đầy đủ của các thư viện. D o  đó, cần thiết lập m ột bộ quy định  

hoạt động thống nhất, nêu  rõ m ục tiêu, nguyên  tắc phối hợp, trách nhiệm  và  quyền lợ i 

của các thành viên, đồng thời phải được sự chấp thuận từ phía các trường đại học  

nhằm  bảo đảm tính pháp nhân và  hành lang pháp lý  cho m ô hình hợp tác.

R ào cản lớ n  nhất h iện  nay là  chưa có  m ột bản cam  kết thoả thuận hợp tác 

giữ a các bên  khi tham  g ia  ch ia sẻ. Trong đó gh i rõ các quyền  lợ i và  nghĩa  v ụ  của  

các bên  khi tham  g ia  ch ia sẻ h ọc liệu . N ế u  có  được bản gh i nhớ hợp tác này, điều  

k iện  để các thư v iệ n  tham  g ia  ch ia sẻ thông tin  được hoàn tất [45]. D o  đó phải cùng  

thống nhất m ột quy định hoạt động, trong đó thể h iện  rõ m ục tiêu , quyền lợ i, nghĩa  

vụ, thỏa thuận giữ a các phương thức hợp tác, có  sự quyết định của các trường đại 

h ọc để bảo đảm  tư cách  pháp nhân và  hành lang pháp lý , phải x â y  dựng văn  bản quy  

định rõ ràng v ề  trách nh iệm  v à  quyền lợ i, v ề  khả năng và  m ức độ tham  gia, v ề  g iao  

ư ớc thỏa thuận của các thành v iên . C hính v ì thế, làm  thế nào để các nhà quản lý  

cũng như cán bộ thư v iện  sẵn sàng tham  g ia  vào  các hoạt động hợp tác, liên  kết và  

x em  hợp tác như là m ột đ iều  h iển  nhiên  v à  cần th iết là  m ột thách thức không nhỏ  

trong quá trình x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H .
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Đ ể đánh g iá  văn  hóa/thói quen trong đảm  bảo x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  

V iệt N am  tác g iả  thực kết khảo sát cho kết quả như sau:

Bảng 4.48. Đ ánh g iá  thuận lợ i, khó khăn y ế u  tố văn  h óa / thói quen

M ức độ Số lượng T ỷ lệ  %

Rất không thuận lợ i 12 2 .7
K hông thuận lợ i 157 35.3
B ìn h  thường 188 4 2 .2
Thuận lợ i 68 15.3
Rất thuận lợ i 19 4.3

Tổng 445 100.0

D ự a trên dữ liệu  kết quả đánh g iá  thuận lợ i, khó khăn v ề  văn  h óa/thói quen  

trong x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am , có  thể đưa ra các nhận x ét như sau: 

N h óm  bình thường ch iếm  42.2% , đây là  nhóm  ch iếm  tỷ  lệ cao nhất, cho thấy nhiều  

ngư ờ i có  cái nhìn  trung tính v ề  ảnh hưởng của văn  hóa và  thói quen trong quá trình 

phát triển T V S. N h óm  không thuận lợ i 35.3%  và  rất không thuận lợ i 2.7% , tổng  

cộng, có  38%  ngư ờ i nhận thấy văn  h óa  và  thói quen là những trở ngại nhất định  

trong v iệ c  triển khai T V S, phản ánh rằng y ế u  tố này vẫn  gây  khó khăn cho m ột số  

lượng lớn  N D T . N h óm  thuận lợ i 15.3%  và  rất thuận lợ i 4.3% , tổng cộng, 19.6%  

ngư ờ i dùng nhận thấy văn  hóa và  thói quen là  những y ế u  tố tích  cực trong quá trình 

phát triển T V S, nhưng đây ch ỉ là  m ột tỷ  lệ  nhỏ trong số ngư ời tham  g ia  khảo sát.

4.5.2.10. Chuẩn hóa dữ  liệu

V iệc  triển khai và  áp dụng khổ m ẫu M A R C 21 giữ a các thư v iện  h iện  vẫn  

th iếu  sự thống nhất, gây  ra sự không đồng đều  trong quá trình b iên  m ục và  tổ chức  

dữ liệu . B ên  cạnh đó, v iệ c  sử dụng các quy tắc m ô tả dữ liệu  như A A C R 2, hệ thống  

phân loại, bộ từ  khóa chuẩn, tiêu  đề chủ đề, hay  v iệ c  gán từ khóa tự do còn  chưa  

đồng bộ, dẫn đến sự sai lệch  và  khó khăn trong khai thác thông tin.

V ấn  đề chuẩn hóa nghiệp  vụ, đặc b iệt trong m ô i trường thư v iệ n  đ iện  tử và  

T V S, vẫn  là  m ột đ iểm  hạn chế đáng kể tại nh iều  thư v iện  ở  V iệt N am . Đ iều  này cản  

trở quá trình liên  thông, tích  hợp hệ thống, và  ch ia sẻ tài n gu yên  dùng chung m ột 

cách  h iệu  quả.

T hiếu  sự thống nhất và  chuẩn hóa các T V Đ H  thường sử dụng các hệ thống  

và  tiêu  chuẩn khác nhau cho v iệ c  quản lý  và  ch ia sẻ tài liệu  số. Sự th iếu  đồng bộ  

này gây  khó khăn cho v iệ c  tích  hợp v à  truy cập tài liệu  g iữ a  các thư v iện . Chưa xây  

dựng các chính sách quy định thống nhất, các chuẩn nghiệp  vụ  khổ m ẫu thống nhất 

để dễ dàng trong v iệc  thực h iện  kết nối.
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Mô hình chưa chuẩn nghiệp vụ thống nhất toàn hệ thống, “Chưa có các yêu

cầu về tiêu chuẩn, định danh Tài liệu số  tại các thư  viện thành v iê n ”; “H ệ thống 

quản lý tài nguyên số  tại các thư viện thành viên chưa được chuẩn hóa về tính 

năng, mô tả ... và còn ở  nhiều m ức độ hiện đại khác nhau, dẫn đến hạn chế trong  

việc chia sẻ lên m ạng lưới ”[PVS 10].
Các mô hình chưa có chuẩn nghiệp vụ thống nhất toàn hệ thống, chưa xây 

dựng được cơ chế chính sách quản lý rõ ràng, chưa tạo được cơ chế để khuyến 
khích các TVSĐH tham gia. Một trong những thách thức lớn đối với người sử dụng 
trong quá trình tra cứu thông tin là sự không đồng bộ trong hệ thống thuật ngữ dùng 
để xác định chủ đề tài liệu giữa các thư viện. NDT thường gặp khó khăn khi không 
biết nên tìm kiếm theo tiêu đề chủ đề chuẩn hóa, theo từ khóa, hay theo các cụm từ 
tự do không giới hạn. Bên cạnh đó, sự khác biệt trong việc áp dụng các quy tắc biên 
mục và mô tả dữ liệu cũng là nguyên nhân dẫn đến việc liên kết dữ liệu giữa các thư 
viện còn gặp nhiều trở ngại. Thực tế tại nhiều hệ thống TVS hiện nay cho thấy công 
cụ tìm kiếm còn chưa tối ưu, không đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của người 
dùng, gây ra sự lãng phí tài nguyên và ngân sách, đồng thời làm giảm khả năng tiếp 
cận thông tin của NDT.

Để đánh giá yếu tố chuẩn dữ liệu tham gia xây dựng TVSDC cho TVĐH Việt 
Nam gặp khó khăn và thuận lợi gì tác giả có thực hiện khảo sát cho kết quả sau:

Bảng 4.49. Đánh giá thuận lợi, khó khăn chuẩn dữ liệu

Mức độ Số lượng Tỷ lệ %

Rất không thuận lợi 4 0.9
Không thuận lợi 31 7.0
Bình thường 242 54.4
Thuận lợi 149 33.5
Rất thuận lợi 18 4.0

Tổng 445 100.0

Dựa trên dữ liệu kết quả khảo sát về đánh giá thuận lợi, khó khăn về chuẩn dữ 
liệu trong xây dựng TVSDC cho TVĐH Việt Nam, có thể đưa ra các nhận xét sau: 
Nhóm bình thường chiếm 54.4%, đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất, cho thấy phần 
lớn người tham gia khảo sát có quan điểm trung tính về yếu tố này, không coi đây là 
một trở ngại lớn nhưng cũng không hoàn toàn thuận lợi. Nhóm không thuận lợi 7.0% 
và rất không thuận lợi 0.9%), tổng cộng, 7.9% người tham gia khảo sát cảm thấy
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chuẩn dữ liệu  là m ột thách thức trong v iệc  xây  dựng T V S, đây là  m ột tỷ  lệ khá nhỏ so  

v ớ i tổng số người tham  gia. N h óm  thuận lợ i 33.5%  và  rất thuận lợ i 4.0% . N hóm  này  

ch iếm  m ột phần khá đáng kể 37.5%  cho thấy m ột số lượng lớn  người dùng nhận thấy  

chuẩn dữ liệu  là  m ột y ếu  tố hỗ trợ tích  cực trong quá trình x â y  dựng TV S.

T óm  lại, C ác m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  đang được triển khai 

m ạnh m ẽ, tuy nh iên  vẫn  gặp nh iều  khó khăn trong v iệ c  kết n ố i và  chia sẻ tài 

nguyên . Các vấn  đề v ề  cơ  sở  hạ tầng, ch ính sách quản lý  và  sự tham  g ia  của các 

thành v iê n  chưa được đồng bộ, dẫn đến h iệu  quả hoạt động chưa cao. M ức độ hài 

lòn g  của các đơn v ị tham  g ia  đa phần ở  m ứ c trung bình, v ớ i sự không hài lòng  

ch iếm  tỷ  lệ  cao hơn, cho thấy vẫn  còn  nh iều  vấn  đề cần  được cả i th iện. Số lượng  

thư v iện  tham  g ia  còn  ít, và  sự liên  thông, ch ia sẻ tài n gu yên  còn  nh iều  hạn chế. 

C hưa có  m ột m ô h ình  T V S hoàn  chỉnh, đáp ứng đầy đủ các y ếu  tố v ề  TN TT, nguồn  

nhân lực, hạ tầng côn g  nghệ và  N D T , chính sách, vấn  đề bản quyền, chuẩn hóa dữ 

liệu . V iệc  tiếp  tục phát triển các m ô hình này đò i h ỏ i sự cải th iện  v ề  hạ tầng, chính  

sách  và  cơ  chế hợp tác chặt chẽ hơn để tố i ưu hóa h iệu  quả hoạt động và  đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu  của các đơn v ị tham  gia.

4.5.3. Nguyên nhân
Thứ nhất: N hận  thức v ề  chuyển  đổi số, kết nối, liên  thông trong hoạt động  

thư v iệ n  các trường đại h ọc không phải ai cũng h iểu  cặn  kẽ, chu đáo từ lãnh đạo thư  

v iện  cho đến nhân v iê n  cũng là  thách thức lớn  trong quá trình thực h iện  triển khai 

x â y  dựng T V S của đơn v ị thành v iên , của T V SD C .

N hận  thức nhà quản lý , cán  bộ  T V Đ H  v ề  lợ i ích  của hợp tác ch ia sẻ thông tin  

chưa rõ ràng đây là  n gu yên  nhân dẫn đến  v iệ c  x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt  

N am  chưa h iệu  quả. N g o à i ra, v iệ c  tập trung vào  bảo v ệ  lợ i ích  và  quyền  lợ i riêng, 

các thư v iện  chưa sẵn sàng chia sẻ gánh nặng v ớ i nhau (phục vụ  bạn đọc của thư  

v iện  m ình  m à không quan tâm  đến bạn đọc thư v iện  khác), đ iều  này có  thể cản  trở 

đến v iệ c  x â y  dựng và  phát triển m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am . Y ếu  tố như  

cạnh tranh, n g ờ  vự c, ch ỉ trích cá nhân, chủ nghĩa  địa phương, sự e ngại thất bại, 

th iếu  sẵn lòn g  m ạo h iểm , và  sự không sẵn sàng ch ia  sẻ các bộ sưu tập có  g iá  trị 

cũng như nhiệt huyết trong các hoạt động hợp tác, liên  kết, đều là  những rào cản  

vẫn  còn  tồn  tại trong m ô i trường hoạt động của các T V Đ H  tại V iệt N am .

Thứ hai: H ạ tầng C N T T  thay đổ i nhanh chóng, dẫn đến v iệ c  đầu tư hạ tầng  

công nghệ nhanh chóng lỗ i, m ột số thư v iệ n  đầu tư các phần m ềm  trước đây đến  

nay không còn  phù hợp và  không thể đáp ứng được kết nối, liên  thông. H ạ tầng
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C N T T  chưa đồng bộ nh iều  trường đại h ọc vẫn  chưa có  hệ thống C N T T  đủ m ạnh để 

hỗ trợ v iệ c  x â y  dựng và  vận  hành T V S. V iệc  th iếu  đồng bộ v ề  cơ  sở  hạ tầng gây  

khó khăn trong v iệ c  ch ia sẻ và  truy cập tài liệu  số. Đ âu  tư công nghệ đang dàn trải, 

chưa đồng bộ và  chưa tương th ích  dẫn đến khó khăn cho v iệ c  ch ia sẻ, liên  thông  

giữ a các cơ  quan thông tin  thư viện.

Thứ ba: C hính sách và  luật bản quyền và  số hóa chưa rõ ràng cũng là  rào 

cản cho các thư v iện  tiến  hành số hóa TN T T  và  phát triển T V S của m ình, T V SD C . 

Các m ô h ình trên chưa x â y  dựng được chính sách thống nhất rõ ràng để thống nhất 

trong hệ thống nên  v iệ c  thu hút các thư v iệ n  tham  g ia  còn  hạn chế. Các T V Đ H  chưa  

x â y  dựng chính sách phát triển T V S Đ H  và  chính sách cho N D T  đây là  n gu yên  nhân  

dẫn đến khó khăn trong x â y  dựng T V Đ H  dùng chung.

B ảo m ật dữ liệu  và  đảm  bảo quyền  sở  hữu trí tuệ h iện  đang là  m ột trong 

những thách thức đáng kể trong quá trình triển khai và  vận  hành hệ thống. Các 

trường đại học cần  có  chính sách và  côn g  nghệ đảm  bảo an  toàn  dữ liệu  và  bảo vệ  

quyền  tác g iả  của các tài liệu  số.

B ản  quyền và  quyền tác g iả  trong sử dụng TN T T S tại các T V Đ H  chưa được  

thực h iện  đầy đủ và  còn  nh iều  vư ớng m ắc. C hính v ì vây , chủ y ế u  các thư v iện  ch ia  

sẻ C SD L  thư m ục, m ua C SD L .

C ác m ô h ình liê n  th ôn g , l iê n  kết v à  ch ia  sẻ chủ  y ế u  m ang tính  tự  n gu yện , 

tự  phát, chưa có  m ột tổ chức đứng đầu có  đủ pháp lý  đảm  bảo x â y  dựng ch o  cả  

hệ thống.

Thứ tư: N g u ồ n  lực tài chính: V iệc  x â y  dựng T V S Đ H  chi phí đầu tư cao đó 

là  xây  dựng và  duy trì m ột T V S cần đầu tư lớ n  v ề  tài chính, từ v iệ c  m ua bản quyền  

phần m ềm , phần cứng, cho đến ch i phí duy trì v à  vận  hành. N h iều  trường đại học  

chưa có  đủ n guồn  lực tài chính để đầu tư vào  hạng m ục này. K inh phí đầu tư xây  

dựng T V S của các T V Đ H  v ẫ n  c ò n  hạn chế, dẫn đ ến  nh iều  thư v iệ n  chưa có  T V S để 

có  thực h iện  liê n  thông, liê n  kết.

Thứ năm: N g u ồ n  nhân lực thư viện: C ông ngh ệ phát triển và  thay đổi liên  

tục trong khi nguồn  nhân lực số thư v iệ n  nh iều  n ơ i còn  th iếu  và  yếu , không theo  kịp  

công ngh ệ n ên  dẫn đ ến  tình trạng không sử dụng phần  m ềm , m áy m óc côn g  nghệ  

đầu tư. T ình trạng th iếu  nhân lực chuyên  m ôn  n ên  v iệ c  quản lý  và  vận  hành m ột 

T V S đòi h ỏ i đội ngũ  nhân v iên  có  trình độ chuyên  m ôn  cao  v ề  C N T T  và  quản lý  

thư v iện . T uy nhiên , không phải trường đại học nào cũng có  đủ nhân lự c đáp ứng  

y ê u  cầu này.
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Thứ sáu: C huẩn dữ liệu: T hiếu  tiêu  chuẩn và  quy chuẩn chung: H iện  nay, 

chưa có  m ột bộ  tiêu  chuẩn và  quy chuẩn chung cho v iệc  x â y  dựng và  vận hành TV S  

tại V iệt N am . Sự th iếu  thống nhất này gây  khó khăn trong v iệ c  phối hợp và  ch ia sẻ 

tài liệu  g iữ a  các trường đại học. M ột trong những n gu yên  nhân kh iến  v iệ c  tìm  k iếm  

và  chia sẻ tài liệu  giữ a các thư v iện  gặp khó khăn là do nh iều  đơn v ị lựa chọn  phần  

m ềm  quản lý  thư v iện  không tuân thủ các tiêu  chuẩn k ỹ  thuật và  dữ liệu  chung. V iệc  

sử dụng các hệ thống riêng biệt, th iếu khả năng tương thích, đã cản trở n gh iêm  

trọng đến khả năng tích  hợp và  ch ia sẻ tài nguyên , đặc b iệt trong n ộ i bộ các thư v iện  

thuộc cùng m ột hệ thống.

Thứ bảy: V ăn hóa thói quen: T hói quen và  nhận thức của N D T  sử dụng tài 

liệu  in  truyền thống và  nhận thức chưa đầy đủ v ề  lợ i ích  của T V S cũng là  m ột rào 

cản. N g ư ờ i dùng có  thể gặp khó khăn trong v iệ c  chuyển  đổi sang v iệ c  sử dụng tài 

liệu  số. Sự phối hợp giữ a các trường đại h ọc trong v iệ c  x â y  dựng m ô h ình T V S D C  

h iện  vẫn  chưa được triển khai rộng rãi và  h iệu  quả, dẫn đến m ức độ hợp tác còn  ở  

m ức thấp. M ột phần do m ỗ i trường có  những lợ i ích  riêng và  chưa có  cơ  chế hợp tác 

h iệu  quả.

Tiểu kết Chương 4
C hương 4 đã phân tích  tổng quan các m ô hình T V SD C  hiện  đang triển khai tại 

m ột số đại học ở  V iệt N am  như: Trung tâm  tri thức số, H ệ thống thư v iệ n  Đ H Q G - 

H C M , Đ ại học V ùng, Đ ại học Thái N guyên , Đ ại h ọc Đ à  N ẵng, và  Đ ại học Cần Thơ. 

Các m ô hình cho thấy bước đầu h iệu  quả trong ứng dụng công nghệ và  chia sẻ 

T N TTS, tuy nhiên  còn  thiếu sự thống nhất, liên  thông và  liên  kết g iữa các đơn vị.

C hương này cũng đã làm  rõ n ộ i dung hợp tác ch ia sẻ tài nguyên , tổ chức dịch  

vụ  số v à  hỗ trợ chuẩn h óa  n gh iệp  vụ. Đ ồn g  thời, tác g iả  phân tích  9 y ếu  tố cốt lõ i 

đảm  bảo x â y  dựng T V S D C  như: TN TT, nhân lực, hạ tầng C N TT, tài chính, cơ  chế  

chính sách, bản quyền, văn  h óa  ch ia sẻ và  chuẩn h óa  dữ liệu.

Trên cơ  sở  đánh g iá  thực trạng và  các y ế u  tố  đảm  bảo, chương 4 là  nền  tảng 

quan trọng để chương 5 tiếp  tục đề xuất m ô h ình và  g iả i pháp phát triển T V SD C  

cho T V Đ H  tại V iệt N am , nhằm  nâng cao h iệu  quả chia sẻ, đáp ứng nhu cầu N D T  

và  góp  phần nâng tầm  chất lượng G D Đ H  trong thời kỳ  chuyển  đổi số.
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Chương 5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 
THƯ VIỆN SỐ DÙNG CHUNG CHO THƯ VIỆN ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Trên cơ  sở  kết quả phân tích  thực trạng và  k iểm  định m ô h ìn h  ở  C hương 4, 

có  thể thấy hệ thống thư v iệ n  đại h ọc  V iệ t  N am  đã đạt được m ột số tiến  bộ  trong  

ch u yển  đổ i số và  hợp tác ch ia  sẻ tài ngu yên , son g  vẫn  tồn  tại n h iều  hạn chế: m ô  

hình còn  phân tán, th iếu  m ột k iến  trúc tổn g  thể cấp quốc g ia , cơ  chế ch ính  sách  

chưa đồng bộ, hạ tầng v à  n gu ồn  lự c g iữ a  các nh óm  trường còn  chênh  lệch , văn  

h óa  ch ia  sẻ v à  liên  thông chưa thực sự b ền  vữ ng. N h ữ n g  phát h iện  này đặt ra y êu  

cầu cấp th iết phải x â y  dựng m ột m ô h ình  T V S D C  thống nhất, có  cơ  sở  lý  luận  

vữ n g  chắc, được k iểm  chứng v ề  tính khả thi và  gắn  v ớ i hệ thống g iả i pháp triển  

khai cụ  thể.

C hương 5 tập trung đề xuất m ô hình T V S D C  cấp quốc g ia  cho thư v iện  đại 

h ọc V iệ t N am , xác định rõ cấu trúc tổ chức, n gu yên  tắc vận  hành, các thành phần  

chức năng và  lộ  trình triển khai theo g ia i đoạn. Trên nền  tảng khung lý  thuyết và  9 

nhóm  y ế u  tố bảo đảm đã được x â y  dựng ở  C hương 2 -3 , cùng v ớ i kết quả khảo sát 

định lượng và  định tính ở  C hương 4, luận án k iến  tạo m ột m ô h ình tích  hợp, vừ a kế  

thừa ưu đ iểm  của các m ô h ình h iện  hữu (Trung tâm  K ết n ố i Tri thức số, Đ H Q G  - 

H C M , m ô h ình vùng, m ô  h ình khối lĩnh  vự c), vừ a khắc phục các hạn chế v ề  cơ  chế, 

hạ tầng, tài chính, nhân lực và  d ịch  vụ.

Đ ón g  góp  m ớ i chủ y ế u  của C hương 5 gồm : Đ ề xuất m ột m ô hình T V S D C  

tổng thể cấp quốc g ia  cho T V Đ H  V iệt N am , v ớ i cấu  trúc đa tầng (quốc g ia  - 

vù n g/k h ối - đơn v ị thành v iên ), cơ  chế quản lý  tập trung nhưng vẫn  bảo đảm  quyền  

tự chủ của thư v iện  thành v iên , hướng tớ i x â y  dựng hệ sinh  thái T V S  liên  thông - 

chuẩn hóa - côn g  bằng - h ộ i nhập. X â y  dựng bộ tiêu  ch í tham  gia, tiêu  ch í triển khai 

và  tiêu  ch í đánh g iá  m ô h ình T V S D C  dựa trên 9 nhóm  y ế u  tố bảo đảm  và  các chuẩn  

m ực trong nước, quốc tế; đồng thời k iểm  chứng m ô h ình thông qua khảo sát chuyên  

gia, qua đó khẳng định m ức độ phù hợp, tầm  quan trọng và  tính khả thi của m ô h ình  

trong b ố i cảnh G D Đ H  V iệt N am . Đ ề xuất hệ thống g iả i pháp đồng bộ (ch ính  sách  - 

pháp lý , bản quyền, văn  hóa hợp tác, tài n gu yên  thông tin  số, nhân lực, ngư ờ i dùng 

tin, hạ tầng C N TT, tài chính, chuẩn hóa dữ liệu ) gắn  v ớ i lộ  trình triển khai v à  dự 

k iến  ch i ph í - lợ i ích, tạo thành khung hành động cụ  thể để các cơ  quan quản lý  và  

các trường đại h ọc có  thể tham  ch iếu  khi tổ chức x â y  dựng và  vận  hành T V SD C  

trong thực tiễn.
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N hữ n g n ộ i dung n ày  giúp C hương 5 không ch ỉ dừng lạ i ở  m ức đề xuất m ang  

tính lý  thuyết, m à còn  đóng va i trò như m ột khuyến  ngh ị chính sách  và  khung thực 

thi khả thi cho v iệ c  xây  dựng m ô hình thư v iện  số dùng chung trong hệ thống giáo  

dục đại h ọc V iệt N am  thời k ỳ  chuyển  đổi số.

5.1. Đề xuất mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam
5.1.1. Cơ sở đề xuất mô hình

Thứ nhất, cơ  sở  lý  thuyết (C hương 2 -3 )  đã xác  định được hệ thống 9 y ế u  tố 

bảo đảm  cho sự h ình  thành v à  phát triển m ô  h ình  T V S D C , bao gồm : (1 ) n gu ồn  

nhân lực, (2 ) n gu ồn  lự c tài chính, (3 ) hạ tầng C N T T , (4 ) T N T T , (5 ) N D T , (6 ) văn  

hóa, (7 ) cơ  chế ch ính  sách, (8 ) bản q uyền  và  sở  hữu trí tuệ, (9 ) chuẩn hóa dữ liệu . 

Đ â y  là n ền  tảng khoa h ọc quan trọng để x â y  dựng m ột m ô h ình  có  tính b ền  vững  

v à  khả thi.

Thứ hai, thực trạng các m ô  hình h iện  nay (C hương 4 ) cho thấy đã xuất h iện  

những m ô hình T V S D C  tiêu  b iểu  tại V iệt N am  như: Trung tâm  K ết n ố i Tri thức số, 

H ệ thống T V S D C  của Đ H Q G -H C M , m ô h ình Đ ạ i h ọc V ùng và  m ô  h ình K h ối lĩnh  

vực. M ặc dù bước đầu đã m ang lạ i h iệu  quả, nhưng vẫn  còn  những hạn chế đáng kể: 

cơ  chế ch ính sách  thiếu sự ràng buộc thống nhất, hạ tầng C N T T  chưa đồng bộ, nhân  

lực phân tán và  chưa chuyên  sâu, d ịch  vụ  ngư ời dùng chưa phong phú, hiệu quả và  

tác động m ớ i dừng ở  phạm  v i hẹp, chưa bền  vững ở  tầm  quốc gia.

Thứ ba, khoảng trống n gh iên  cứu và  thực tiễn  ch ỉ ra rằng V iệ t N am  h iện  vẫn  

th iếu  m ột m ô hình tổng thể cấp quốc gia, có  cơ  chế pháp lý  và  đ iều  p h ối rõ ràng, 

đảm  bảo tính chuẩn hóa trong chia sẻ dữ liệu , tính bền  vững v ề  tài chính - nhân lực, 

và  tính ứng dụng cao trong liên  kết các trường đại học.

K ết quả khảo sát 4 4 4  p h iếu  v à  phỏng vấn  chuyên  g ia  khẳng định: m ô hình  

Đ H Q G -H C M  có m ức độ hoàn th iện  cao v ề  cơ  chế quản trị và  hạ tầng, m ô hình  

Trung tâm  K ết n ố i Tri thức số có  ưu thế n ổ i bật v ề  phạm  v i kết nối, trong kh i m ô  

hình vùng và  lĩnh  vự c ch ỉ m ớ i dừng ở  m ứ c tiềm  năng. D o  vậy, v iệ c  đề xuất m ột m ô  

hình T V S D C  tích  hợp - vừ a  kế thừa các ưu đ iểm  của các m ô  hình h iện  hữu, vừa  

khắc phục những hạn chế - là  y ê u  cầu  cấp thiết. M ô hình này hướng tớ i x â y  dựng 

m ột hệ sinh  thái T V S liên  thông - đồng bộ - bền  vững, đáp ứng y ê u  cầu đổi m ớ i và  

ch uyển  đổi số G D Đ H  V iệt N am .

226



Hình 5.1. M ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  và  các y ế u  tố đảm  bảo

5.1.2. Mô hình thư viện số dùng chung đề xuất
5.1.2.1. N guyên tắc đề xuấ t mô hình

Trên cơ  sở  khung lý  thuyết (C hương 2 -3 ), kết quả phân tích  thực trạng 

(C hương 4 ) v à  định hướng phát triển thư v iện  đại h ọc trong b ố i cảnh chuyển  đổi số, 

luận án đề xuất m ô h ình Thư v iệ n  số dùng chung (T V S D C ) cấp quốc g ia  dựa trên 

phương châm  “L iên  thông - Chuẩn hóa - C ông bằng - H ội nhập” .

Thứ nhất, n gu yên  tắc kế thừa và  phát triển nhấn m ạnh v iệ c  phát huy những  

ưu điểm  n ổ i bật của các m ô h ình h iện  hữu như Đ H Q G -H C M , Trung tâm  K ết n ố i Tri 

thức số, Đ ại h ọc V ùng hay K h ối lĩnh  vự c, đồng thời khắc phục những hạn chế v ề  cơ  

chế, hạ tầng và  d ịch  vụ. N g u y ê n  tắc này phù hợp v ớ i quan điểm  của O C LC  (2 0 1 7 )  

khi cho rằng các m ô  hình liên  thông thư v iện  cần được kế thừa, m ở  rộng và  đổi m ớ i 

để th ích  ứng v ớ i b ố i cảnh m ớ i [41].

Thứ hai, n gu yên  tắc thống nhất và  chuẩn hóa đặt ra y êu  cầu  m ọ i hoạt động  

kết n ố i và  ch ia sẻ tài n gu yên  phải dựa trên các chuẩn nghiệp  vụ  thống nhất như  

m etadata, định danh, bản quyền và  quản lý  truy cập. Đ iều  này không chỉ đảm  bảo  

tính liên  thông, giảm  trùng lặp m à còn  nâng cao khả năng tích  hợp dữ liệu . N g u y ên  

tắc này đã được quy định rõ trong Luật Thư v iện  20 1 9 , Đ iều  4, v ề  chuẩn hóa nghiệp  

vụ, liên  thông và  ch ia  sẻ tài n gu yên  [91], đồng thời cũng phản ánh thực tiễn  triển  

khai tại Europeana h ay  HathiTrust, v ố n  áp dụng các chuẩn O A I-PM H , M A R C 21 và  

D ublin  Core.

Thứ ba, n gu yên  tắc đa tầng và  linh  hoạt cho rằng m ô hình T V S D C  cần được  

th iết kế theo cấu  trúc n h iều  tầng (quốc g ia  - vù n g/k h ối - đơn v ị thành v iên ), vừ a bảo
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đảm  sự đ iều  p h ối tập trung, vừ a duy trì quyền  tự chủ cho các thư v iện  thành viên. 

C ách tiếp  cận này tương đồng v ớ i m ô  h ình thư v iệ n  số dùng chung côn g  cộn g  tại 

H otạo ra sự cân bằng giữ a tính tập trung v à  tính phân quyền.

Thứ tư, n gu yên  tắc lấy  N D T  làm  trung tâm  khẳng định rằng nhu cầu và  trải 

ngh iệm  của ngư ờ i dùng phải là  ưu tiên  hàng đầu trong quá trình phát triển d ịch  vụ. 

M ô hình T V S D C  cần cung cấp d ịch  vụ  số  g iá  trị g ia  tăng, hỗ trợ truy cập m ọ i lúc  

m ọi n ơ i v ớ i g iao  d iện  thân th iện  và  dễ sử dụng, đảm  bảo quyền tiếp  cận côn g  bằng, 

lấy  ngư ờ i dùng làm  trung tâm  trong phát triển T V S [174].

Thứ năm , n gu yên  tắc bền  vữ ng và  khả thi y ê u  cầu m ô h ình  phải gắn  v ớ i cơ  

chế tài ch ính  ổn  định, chính sách hỗ trợ từ N h à  nước và  cam  kết dài hạn của các  

trường đại học. Đ iều  này phù hợp v ớ i định hướng của Q uyết định 749 /Q Đ -T T g  

(2 0 2 0 ) v ề  C hương trình C huyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn m ạnh tính bền  vững  

của các m ô h ình hạ tầng số phục vụ  giáo  dục và  ngh iên  cứu [127].

C uối cùng, n gu yên  tắc h ộ i nhập và  m ở  nhấn m ạnh m ô h ình T V S D C  không  

chỉ g iớ i hạn trong phạm  v i quốc g ia  m à còn  phải sẵn sàng kết n ố i v ớ i các m ạng lướ i 

quốc tế, h ọc h ỏ i và  áp dụng các chuẩn m ực toàn cầu, xây  dựng hệ thống thư v iện  số  

hướng tớ i tính m ở, tính toàn cầu và  khả năng liên  thông quốc tế [174].

5.I.2.2. Cấu trúc mô hình

Cấu trúc của m ô h ình T V S D C  được tổ  chức theo các thành phần chức năng  

chính, phù hợp v ớ i cách  tiếp  cận phân lớp trong K hung K iến  trúc C hính phủ đ iện  tử  

V iệt N am  phiên  bản 3 .0  (Q uyết định 2568 /Q Đ -B T T T T  n gày  2 9 /1 2 /2 0 2 3 ). Các 

thành phần được m ô tả như sau:

Trung tâm  điều  hành quốc gia: Là đầu m ố i quản lý  và  đ iều  p h ối hoạt động  

của T V S D C  trên phạm  v i toàn quốc. Trung tâm  g iữ  va i trò hạt nhân trong quản lý  

hạ tầng k ỹ  thuật, x â y  dựng và  ban hành cơ  chế, chính sách chung; tổ chức đào tạo, 

hỗ trợ k ỹ  thuật, g iám  sát vận  hành; đồng thời là  đơn v ị kết n ố i v ớ i các C SD L  quốc  

tế. Trung tâm  thực h iện  quản lý  thống nhất v ề  chuẩn hóa dữ liệu , bản quyền và  cơ  

chế ch ia sẻ g iữ a các thư v iện  thành v iên

Thư v iệ n  thành viên: B ao gồm  các T V Đ H , m ỗ i thư v iện  thành v iên  vẫn  tự  

chủ trong quản lý  tài n gu yên  n ộ i sinh, đồng thời ch ia sẻ siêu  dữ liệu  hoặc toàn văn  

tài liệu  vào  hệ thống dùng chung. V iệc  ch ia  sẻ tuân thủ các chuẩn quốc tế và  trong 

nước như O A I-PM H , M A R C 21, D ub lin  Core, bảo đảm  tính thống nhất và  khả năng  

liên  thông dữ liệu.
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H ệ thống C N T T  : C ổng tìm  k iếm  tập trung cho phép ngư ờ i dùng tra cứu tất 

cả các n guồn  tài n gu yên  trong hệ thống thông qua m ột g iao  d iện  thống nhất. K ho số  

quốc gia: Lưu trữ, tích  hợp và  bảo quản lâu dài các tài liệu  số  (toàn văn) từ  các thư  

v iện  thành v iên . C SD L  ngư ời dùng liên  kết: Quản lý  tập trung dữ liệu  bạn đọc, áp 

dụng định danh số  thống nhất để phục vụ  m ượn liên  thư v iện  và  truy cập từ xa. H ệ  

thống C N T T  bảo đảm  khả năng truy cập m ọ i lúc, m ọ i nơi, an toàn, bảo mật, và  hỗ  

trợ các chức năng m ở  rộng như phân tích, khai phá dữ liệu .

H ệ thống ứng dụng nghiệp  vụ: triển khai các chức năng cốt lõ i của T V SD C , 

bao gồm  dịch  vụ  thu h oạch  và  đồng bộ siêu  dữ liệu  (O A I-P M H ), hệ thống quản lý  

tài n gu yên  số, quản lý  ngư ời dùng v à  phân quyền  truy cập, các d ịch  vụ  phân tích  

h ọc  liệu  và  khuyến  ngh ị thông m inh, cùng các A P I phục vụ  tích  hợp liên  thông v ớ i 

các hệ thống bên  n goài

H ệ thống C SD L : đóng v a i trò trung tâm  lưu trữ và  quản lý  dữ liệu  của toàn  

bộ m ô hình, bao gồ m  kho số  quốc g ia , kho siêu  dữ liệu  hợp  nhất, ch ỉ m ục tìm  

k iếm  trung tâm , cơ  sở  dữ liệu  n gư ờ i dùng liên  kết v à  kho dự p hòng dữ liệu . Các 

bộ dữ liệu  được chuẩn h óa  theo  M A R C 21, D u b lin  Core và  các sch em a m ở  nhằm  

bảo đảm  khả năng liên  thông quốc g ia .H ệ thống ảo hóa v à  đ iện  toán  đám  m ay: 

Lớp n ày  cung cấp khả năng m ở  rộng linh  h oạt và  tố i ưu tài nguyên: Ả o  h óa  m áy  

chủ, lưu trữ, H ạ tầng đ iện  toán  đám  m ây, Tự động m ở  rộng th eo  tải, N h ờ  lớp  ảo 

hóa, m ô h ình T V S D C  đáp ứng được y ê u  cầu  vận  hành quy m ô toàn quốc, số lư ợ ng  

truy cập lớ n

H ệ thống ảo h óa  và  đ iện  toán đám  m ây: cung cấp khả năng m ở  rộng linh  

hoạt, tố i ưu tài n gu yên  và  đảm  bảo h iệu  suất hoạt động của T V S D C  thông qua ảo 

h óa  m áy chủ, ảo hóa lưu trữ, triển khai hạ tầng đám  m ây và  tự động m ở  rộng theo  

tải. Đ ây  là  nền  tảng giúp m ô h ình vận  hành ổn  định ở  quy m ô toàn quốc.

D ịch  vụ  ngư ờ i dùng: B ao  gồm  tìm  k iếm  tập trung, m ượn liên  thư v iện , truy 

cập từ xa, phân tích  h ọc liệu , côn g  cụ  khuyến  ngh ị thông m inh, và  các dịch vụ  g iá  

trị g ia  tăng (số  liệu  trích dẫn, phân tích  sử dụng, h ỗ  trợ ngh iên  cứu).

H ạ tầng và  an toàn thông tin: B ao  gồm  hạ tầng m ạng, trung tâm  dữ liệu , điện  

toán đám  m ây, ảo h óa  tài nguyên; cùng hệ thống bảo m ật nh iều  lớp: xác thực - phân  

quyền, m ã h óa  dữ liệu , sao lưu - phục hồ i, bảo v ệ  bản quyền  và  đảm  bảo an toàn  

thông tin  theo chuẩn quốc g ia
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5.1.2.3. M ô hình đề xuất

Hình 5.2. M ô hình thư v iệ n  số dùng chung cho thư v iện  đại h ọc V iệt N am

Đ ề xuất tên  m ô hình: “Mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại 
học Việt Nam”

Mục đích của mô hình: x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  đảm  bảo  

n guồn  T N T T S trong hệ thống được chuẩn hóa nghiệp  vụ  và  lưu trữ, tạo n ên  C SD L  

dùng chung cho toàn hệ thống T V Đ H . M ở  rộng khả năng tiếp  cận TN T T  của N D T  

m ọi lúc, m ọ i nơi. T iết k iệm  chi ph í đầu tư, hạn chế trùng lặp tài n gu yên  và  hạ tầng. 

Đ ảm  bảo phát triển bền  vữ ng, từng bước h ộ i nhập quốc tế.

Thành phần yếu tố đảm bảo mô hình: (1 ) N hân  lực: cán bộ thư v iện  tại các  

thư v iện  thành v iên , đội ngũ  quản trị hệ thống tại Trung tâm  điều  hành quốc g ia  và  

nhóm  chuyên  g ia  - đối tác công nghệ. Cán bộ thư v iện  thực h iện  chuẩn hóa siêu  dữ 

liệu , quản lý  tài n gu yên  và  hỗ trợ ngư ời dùng; Trung tâm  điều  hành quản lý  hạ tầng 

k ỹ  thuật, an toàn  thông tin  và  chuẩn hóa dữ liệu; trong kh i các chuyên  g ia  công  

nghệ đảm  nhiệm  phát triển, vận  hành và  nâng cấp hệ thống, bảo đảm  tính ổn định và  

h iện  đại của T V S D C  ; (2). N D T : là  ngư ời học, g iảng v iên , nhà n gh iên  cứu, cán bộ  

thư v iệ n  và  các đối tác tích  hợp, phản ánh nhu cầu sử dụng đa dạng và  m ức độ phân  

quyền  khác nhau. M ô h ình cung cấp g iao  d iện  truy cập thống nhất thông qua cổng  

tìm  k iếm  tập trung, m ượn liên  thư v iện , truy cập từ xa, bảng đ iều  kh iển  quản trị và  

ứng dụng di động, bảo đảm  trải ngh iệm  thân th iện  và  phù hợp chuẩn truy cập số .; 
(3). H ạ tầng N CTt: H ạ tầng C N T T  gồm  ba lớp: Ứ n g dụng nghiệp  vụ, triển khai các
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chức năng như thu h oạch  siêu  dữ liệu  (O A I-P M H ), quản lý  tài n gu yên  số, phân  

quyền  ngư ời dùng, phân tích  học liệu  v à  A PI tích  hợp; Ả o  hóa và  đ iện  toán đám  

m ây, hỗ trợ m ở  rộng linh  hoạt và  tố i ưu tài nguyên; H ạ tầng m ạng và  truyền thông, 

bao gồm  m ạng d iện  rộng, m áy chủ, trung tâm  dữ liệu  và  kết n ố i băng thông cao, 

bảo đảm  tích  hợp v à  liên  thông theo chuẩn quốc gia; (4). Tài n gu yên  số gồm  kho  

thư m ục, kho toàn văn  của các đơn v ị thành v iên , kho C SD L  hợp nhất v à  C SD L  

ngư ờ i dùng liên  kết. D ữ  liệu  được chuẩn hóa theo M A R C 21, D ub lin  Core và  các 

chuẩn quốc gia, giúp bảo đảm  tính thống nhất, khả năng tích  hợp và  phân quyền  

linh  hoạt cho khai thác tin  của các nhóm  ngư ời dùng; (5). N g u ồ n  lự c tài chính bảo  

đảm  x â y  dựng, vận  hành v à  phát triển m ô hình, bao gồm  đầu tư hạ tầng k ỹ  thuật, 

phần m ềm , đào tạo nhân lực và  duy trì hoạt động thường xuyên . C ơ chế tài chính  

cần ổn  định, bền  vững v à  hỗ trợ h iệu  quả cho cả Trung tâm  đ iều  hành và  thư v iện  

thành v iên; (6). V ăn hóa ch ia sẻ: V ăn  hóa ch ia sẻ tạo nền  tảng để các thư v iệ n  hợp  

tác trong chia sẻ tài nguyên , k inh  ngh iệm  và  hạ tầng. T inh thần cở i m ở  và  tin  cậy  

giữ a các đơn v ị giúp m ô h ình phát huy h iệu  quả, hạn chế trùng lặp và  tạo g iá  trị học  

thuật chung cho toàn  hệ thống; (7). C ơ chế và  ch ính sách: C ơ chế - chính sách quy  

định quyền, ngh ĩa  vụ  của thư v iện  thành v iên , cơ  chế đ iều  phối, ch ia sẻ dữ liệu  và  

vận  hành hệ thống. K hung chính sách  rõ ràng giúp m ô h ình hoạt động thống nhất, 

m inh bạch và  đảm  bảo chất lượng quản trị; (8). Thành phần này bảo đảm  v iệ c  thu  

thập, số  hóa, ch ia sẻ và  khai thác tài n gu yên  số tuân thủ pháp luật v ề  quyền tác g iả  

và  quyền sở  hữu trí tuệ. Các cơ  chế cấp phép, truy cập và  bảo v ệ  bản quyền giúp  

bảo v ệ  lợ i ích  của tác giả, đơn v ị sở  hữu v à  của hệ thống T V SD C ; (9). Chuẩn dữ 

liệu  là  nền  tảng cho v iệ c  vận  hành thống nhất và  liên  thông giữ a các thư v iện . Các 

chuẩn m ô tả siêu  dữ liệu , trao đổi - tích  hợp dữ liệu , định danh và  chuẩn k ỹ  thuật 

giúp giảm  lỗ i, tăng h iệu  quả tích  hợp và  hỗ trợ phát triển các d ịch  vụ  số nâng ca o .
Đ ánh g iá  m ô h ình để thực h iện  v iệ c  lựa chọn  xây  dựng m ô h ình T V S D C  cho  

T V Đ H  V iệt N am

Bảng 5.1. B ảng đánh g iá  m ô  hình T V S D C

N ội dung Ư u điểm H ạn chế

Cách thức chia sẻ: tự  động thông qua m ột hoặc nhiều giao thức

H ệ thông xác thực SSO: xây dựng mới và đông bộ tự  động với hệ thông tự  động của các 
đơn vị

W ebsite tìm  kiếm  thông tin: có thể hiển thị kết quả siêu dữ liệu (m etadata) hoặc toàn văn 

nếu có thể hoặc có thể bao gồm  đường link đến tài liệu gốc của thư viện thành viên tham  
gia kết nốỉ
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N ền tảng có thể triển khai hệ thống quản lý người dùng riêng để quản lý quyền khai thác 

của người sử dụng

C hia sẻ tự 
động

dữ liệu chia sẻ được cập nhật thời gian 
thực/gần thực

K hông m ất thời gian và nhân lực của 
cán bộ quản trị hệ thống

H ệ thống quản lý tài nguyên số tại 

thư  viện  thành  viên  có thể phải đầu 

tư  mới, nâng cấp chuẩn hóa để đáp 

ứng được yêu cầu về chuẩn dữ liệu 

và giao thức chia sẻ

B ản quyền N ếu các thư viện thành viên không chia 

sẻ toàn văn với m ột hoặc nhiều thành 

viên trong hệ thống không phải quan 

tâm đến vi phạm bản quyền

N ếu thư viện thành viên chia sẻ 
toàn văn cần phải cân nhắc các 

TNTTS chia sẻ toàn văn không bị 

vi phạm  bản  quyền

K hả năng 
truy cập

- Truy cập siêu dữ liệu hoàn toàn m iễn 

phí và tấ t cả người dùng tin  của các 
thư viện thành viên và cộng đồng có 

thể truy cập
- Chia sẻ toàn văn: nếu hệ thống quản lý 

tài nguyên số có các tính năng phù hợp, 

các đơn vị có thể phân quyền truy cập 

toàn văn cho các nhóm N D T của đơn vị 

thành viên trong hệ thống. N gược lại, 

nếu hệ thống không đáp ứng, đơn vị thư 

viện thành viên có thể chia sẻ toàn văn 

cho nền tảng để thực hiện

- Có thể chia sẻ toàn văn kể cả trong 

trường hợp hệ thống quản lý TNTTS 

các đơn vị thành viên không hỗ trợ  các 

yêu cầu kỹ thuật

- H ệ thống quản lý TNTTS của thư 

viện thành viên phải đầu tư  mới, 

nâng cấp và chuẩn hóa để các tính 

năng cần th iết cho việc phân quyền, 
quản lý N D T

- N ếu hệ thống quản lý TN TTS tại 

tổ  chức không đáp ứng các yêu cầu 

kỹ thuật khó có thể chia sẻ với các 
thư viện thành viên.

- N ền tảng liên kết, chia sẻ phức tạp 

hơn, quy m ô lớn hơn đòi hỏi các 

yêu cầu cao hơn về hạ tầng CNTT, 

phần m ềm  và nguồn lực quản trị 

vận hành

M ô hình này vừ a  kế thừa ưu đ iểm  của các m ô hình h iện  hữu (Trung tâm  tri 

thức số v ớ i phạm  v i liên  kết rộng, Đ H Q G -H C M  v ớ i cơ  chế quản trị chặt chẽ, m ô  

hình vùng và  lĩnh  vự c v ớ i tính chuyên  sâu), vừ a khắc phục các hạn chế v ề  hạ tầng, 

chính sách  và  d ịch  vụ. Đ ây  là  m ô h ình được th iết kế theo hướng m ở  và  linh  hoạt, 

vừ a phát huy va i trò chủ động của các thư v iện  thành v iên , vừ a đảm  bảo sự đ iều  

phối tập trung nhằm  tạo nên  m ột hệ sinh thái thư v iện  số liên  thông - đồng bộ - bền  

vững đáp ứng nhu cầu  n gày  càng cao của G D Đ H  V iệt N am  trong b ố i cảnh chuyển  

đổi số và  h ộ i nhập quốc tế. Đ ể  đảm  bảo triển khai được m ô h ình T V S D C  cho  

T V Đ H  V iệt N am , cơ  cấu tổ chức quản lý , tổ chức côn g  ngh ệ và  triển khai các điều  

k iện  là  đ iều  cần thiết. Tác g iả  x in  đề xuất tổ chức quản lý  trong m ô hình.

232



Bảng 5.2. So sánh mô hình đề xuất và mô hình trước đó

Tiêu chí so sánh
M ô hình trước đây 

(TV S, liên thông, chia sẻ 
theo vùng/nhóm  trường)

M ô hình TV SD C  đề xuất 
trong luận án

Cơ sở kiến trúc
K hông dựa trên m ột khung 
kiến trúc quốc gia; phân lớp 
chưa rõ ràng

Áp dụng đầy đủ K hung K iến trúc 
Chính phủ điện tử 3.0 
(7 lớp), chuẩn hóa cao

Cơ chế điều phối
Phân tán, chủ yếu dựa trên tự 
nguyện; thiếu đầu mối thống 
nhất

Trung tâm  điều hành quốc gia làm 
hạt nhân điều phối, giám  sát và  
chuẩn hóa

Tổ chức dữ liệu
Tập trung vào siêu dữ liệu 
hoặc kho toàn văn đơn lẻ; 
thiếu tích hợp

K ết hợp kho số quốc gia - kho hợp 
nhất - CSD L người dùng; chia sẻ 
hai chiều

D ịch vụ người dùng
Chủ yếu là tìm  kiếm  và m ượn 
liên thư viện truyền thống

Tìm  kiếm  tập trung + khuyến nghị 
thông m inh + phân tích học liệu + 
dịch vụ giá trị g ia tăng

H ạ tầng kỹ thuật
Chủ yếu dựa trên  m áy chủ 
cục bộ hoặc liên kết hạn chế

Tích hợp ảo hóa, điện toán đám 
mây, autoscaling, tối ưu tải và m ở 
rộng quy mô

Y ếu tố  đảm bảo 
(văn hóa, bản quyền, 
chính sách)

Ít được đề cập hoặc rời rạc
Đ ược xác định là thành phần cốt 
lõi, gắn với chính sách quốc gia

K hả năng m ở rộng
H ạn chế theo nhóm  trường 
hoặc vùng

Quy m ô toàn quốc, hỗ trợ  kết nối 
quốc tế

Tính bền vững
Phụ thuộc vào điều kiện từng 
thư viện, thiếu ổn định lâu dài

Phân tầng rõ ràng, có cơ chế tài 
chính - chính sách - tiêu chuẩn hóa 
hỗ trợ

5.1.3. Tổ chức quản lý trong mô hình thư viện số dùng chung
5.1.3.1. C ơ cấu bộ m áy tổ chức

Sơ đồ 5.1. Cơ cấu tổ chức quản lý TVSDC cho TVĐH Việt Nam

Tổ chức hoạt động được triển khai theo mô hình tích hợp, trong đó việc quản 
lý và vận hành được thực hiện dựa trên cơ cấu chức năng chuyên biệt, nhằm bảo
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đảm  h iệu  quả v à  tính chuyên  m ôn  trong từng lĩnh  vự c n gh iệp  vụ. T V S trung tâm  

đầu m ố i là  đơn v ị đảm  bảo hạ tầng côn g  nghệ, quản lý  hệ thống m áy chủ, lưu trữ, 

bảo m ật và  m ạng, phần m ềm  quản lý  thư v iện , phần m ềm  quản lý  tìm  k iếm  tập 

trung và  nhân lực vận  hành; T V S các thành v iên  hoàn toàn toàn chủ động trong v iệc  

thu thập, xử  lí, cung cấp và  khai thác thông tin  trong phạm  v i của m ình, đồng thời 

tập hợp thông tin  để x â y  dựng C SD L  dùng chung. H oạt động trên cơ  sở  của cơ  chế  

chính sách chung, chuẩn chung.

5.I.3.2. Đ ơn vị chủ trì

B ộ  G iáo dục và  Đ ào tạo đơn v ị ch ỉ đạo v à  cấp phép hoạt động cho m ô h ình  

T V S, đề ra các chính sách và  quy định tổng thể. B ộ  G iáo dục và  Đ ào  tạo sẽ thành  

lập đơn v ị hoặc g iao  trách n h iệm  cho 1 đơn v ị đầu m ố i và  thành lập 1 Ban đ iều  hành  

trung tâm , phân công côn g  v iệ c  cho các ban trong ban đ iều  hành trung tâm  để xây  

dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

- B an  đ iều  hành trung tâm: Đ ơ n  v ị quản lý  cấp cao nhất, ch ịu  trách nh iệm  

điều  phối và  g iám  sát hoạt động của T V SD C . B an  này được thành lập có  ngư ời 

chuyên  trách trung tâm  phối hợp v ớ i đại diện từ các trường đại h ọc tham  g ia  và  các  

cơ  quan quản lý  g iáo  dục. “Cần 01 cơ  quan/tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm  

trong lĩnh vực thư viện, quản trị thông tin, CNTT, phân  tích dữ  liệu, để vận hành và 

p h á t triển m ạng lưới”  [P V S 10]. K ết n ố i đơn v ị tham  g ia  h ộ i đồng liên  trường và  thư  

v iện  các trường đại học.

- H ộ i đồng L iên  trường: G ồm  đại d iện  từ các trường đại h ọc tham  g ia  để đưa 

ra quyết định v ề  ch iến  lư ợc phát triển, quản lý  và  sử dụng tài nguyên.

- Các T V Đ H : C ác thư v iện  thành v iên  đóng góp  k inh ph í duy trì, đóng góp  

tài liệu , khai thác tài n gu yên  và  phối hợp để m ở  rộng thư v iện .

- B an  chuyên  m ôn  v à  k ỹ  thuật: Đ ảm  bảo v iệ c  vận  hành hệ thống công nghệ, 

bảo trì và  cập nhật phần m ềm , phần cứng. C hịu trách n h iệm  v ề  quản lý  k ỹ  thuật, 

bảo trì hệ thống, và  hỗ trợ kỹ  thuật. B an này bao gồm  các chuyên g ia  C N TT và  các 

ch uyên  v iê n  thư viện.

- B an  quản lý  n ộ i dung: Phụ trách v iệ c  k iểm  duyệt, số  hóa, và  quản lý  n ộ i 

dung của T V S. C ác thành v iên  có  thể là  g iảng v iên , nhà ngh iên  cứu, và  các cán  bộ  

thư viện.

- B an  d ịch  vụ  và  hỗ trợ ngư ời dùng: Đ ảm  nhiệm  v iệ c  cung cấp các d ịch  vụ  

hỗ trợ, tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống, đồng thời xử  lý  các sự cố  và  

y ê u  cầu phát sinh  trong quá trình khai thác tài nguyên  và  d ịch  vụ  thư viện.
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- Đ ố i tác côn g  nghệ: B an  này sẽ thực h iện  ch ịu  trách nh iệm  v ề  liên  kết các 

T V Đ H  và  các côn g  ty  hoạt động trong lĩnh  vự c thư v iện  để hợp tác, ch ia sẻ và  cung  

cấp các d ịch  v ụ  lưu trữ đám  m ây, bảo m ật và  phát triển hệ thống.

5.I.3.3. C ơ  chế chính sách

Đ ể xây  dựng chính sách dùng chung cho m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt  

N am , cần x â y  dựng cơ  chế chính sách dùng chung, quy chế tổ chức hoạt động  

chung cụ  thể như sau:

1. Chính sách truy cập và  quyền sử dụng: Phân loại người dùng có quy định rõ 

ràng v ề  quyền truy cập của các nhóm  người dùng khác nhau như sinh v iên , h ọc viên, 

giảng viên, nhà ngh iên  cứu và  các đối tượng bên  n goài có  liên  quan. Q uyền truy cập  

tài nguyên  có  quy định rõ loạ i tài liệu  nào được phép truy cập công khai và  tài liệu  

nào cần sự cho phép đặc biệt. Thời gian  sử dụng áp dụng chính sách g iớ i hạn thời 

gian  sử dụng cho m ột số tài liệu  đặc b iệt để đảm  bảo nhiều  ngư ời có thể truy cập.

2. C hính sách đóng góp  tài nguyên: Q uy định đóng góp  tài liệu  y êu  cầu các  

trường thành v iên  đóng góp  tài n gu yên  theo các nhóm : tài n gu yên  số n ộ i sinh, tài 

liệu  số hóa, tài liệu  m ua từ nhà cung cấp, v à  tài liệu  sưu tầm  có  phép hoặc không  

phép. T iêu  chuẩn số hóa đảm  bảo các tài liệu  đóng góp  áp dụng chuẩn định dạng, 

chất lượng và tiêu  ch í bản quyền để đảm  bảo tính nhất quán và khai thác lâu dài, 

Q uyền tác g iả  xác định rõ quyền và nghĩa vụ  của ngư ờ i đóng góp , bảo đảm  tuân thủ  

quy định v ề  quyền  sở  hữu trí tuệ và  bản quyền.

3. Chính sách bảo m ật và  phân định trách nhiệm  quy định v iệ c  m ã hóa dữ liệu, 

kiểm  soát quyền truy cập và  bảo đảm  an toàn thông tin trong toàn hệ thống. Quan hệ  

giữa Trung tâm  điều hành quốc g ia  và  các trường thành v iên  được xác lập bằng thỏa  

thuận hợp tác, trong đó quyền sở hữu tài sản số thuộc đơn v ị tạo lập; Trung tâm  chỉ 

lưu trữ, khai thác và  cung cấp quyền truy cập theo phạm  v i được ủy  quyền; trách 

nhiệm  về bản quyền, bảo v ệ  dữ liệu  cá nhân và an ninh thông tin được phân định rõ 

trong hợp đồng và  quy chế vận hành chung. Đ ồng  thời, chính sách quy định cơ  chế 

xử  lý  tranh chấp, chấm  dứt tham  g ia  và  thu h ồ i quyền khai thác khi v i phạm  cam  kết.

4. C hính sách chia sẻ và  hợp tác: Các trường đại h ọc  cần thống nhất v ề  cơ  

chế chia sẻ tài liệu , quy định v ề  v iệ c  đóng góp  tài liệu  số hóa, và lợ i íc h  kh i tham  

g ia  vào  hệ thống dùng chung. X ây  dựng các thỏa thuận hợp tác đảm bảo sự m inh  

bạch trong v iệ c  ch ia sẻ tài liệu . K huyến  khích  các trường hợp tác trong v iệ c  phát 

triển n ộ i dung số m ới, chương trình g iảng dạy liên  kết, và  dự án ngh iên  cứu chung. 

X â y  dựng quy chế sử dụng chung tài nguyên  để tránh xung đột và đảm  bảo sự thống
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nhất. T hiết lập H ội đồng liên  trường để g iám  sát, đánh g iá  và  phát triển hoạt động  

hợp tác định kỳ.

5. C hính sách hỗ trợ ngư ờ i dùng: H ỗ trợ k ỹ  thuật: C ung cấp d ịch  vụ  tư  vấn, 

g iả i đáp các v ấ n  đề k ỹ  thuật và  hướng dẫn thao tác sử dụng hệ thống cho ngư ời 

dùng. Đ ào tạo và  phổ b iến  k iến  thức: Tổ chức các buổi tập huấn, h ộ i thảo chuyên  đề 

và  phát hành tài liệu  hướng dẫn nhằm  nâng cao năng lực khai thác hệ thống của  

ngư ờ i dùng; T iếp nhận phản h ồ i và  nâng cấp d ịch  vụ: Thường xu yên  thu thập ý  k iến  

từ ngư ờ i sử dụng để đ iều  chỉnh, tố i ưu và  cập nhật hệ thống nhằm  đáp ứng tốt hơn  

nhu cầu thực tiễn

6. C hính sách  tài chính v à  k inh phí: C ơ chế tài chính cho m ô h ình  T V SD C  

cần  được x â y  dựng theo hướng đa tầng, Trung tâm  điều  hành quốc g ia  không trực 

tiếp  can  thiệp vào  n gân  sách tự chủ các trường, ch ia sẻ trách nh iệm  và  bảo đảm  tính  

bền  vữ ng trong b ố i cảnh tự chủ đại học. N h à  nước g iữ  va i trò đầu tư các hạng m ục  

hạ tầng cốt lõ i và  dùng chung như trung tâm  dữ liệu , cổng tìm  k iếm  tập trung, n ền  

tảng liê n  thông và  hệ thống an  toàn  thông tin, trong khi các trường thành v iê n  đóng  

góp  kinh phí duy trì theo quy m ô và  m ức độ khai thác. B ên  cạnh đó, T V S D C  được  

phép huy động n gu ồn  lực từ  các dự án, tài trợ và  triển  khai d ịch  vụ  g iá  trị g ia  tăng 

để bổ sung ngân sách tái đầu tư. V iệc  thu -  ch i phải được quy định rõ trong đ iều  lệ  

hoạt động, côn g  khai và  k iểm  toán định kỳ. T ổng thể, chính sách  tài chính cần bảo  

đảm  côn g  bằng, m inh  bạch, không làm  suy giảm  q u yền  tự chủ của các trường và  

khuyến  kh ích  tham  g ia  rộng rãi trong toàn hệ thống.

7. C hính sách  bảo trì và  cập nhật hệ thống: C hính sách  bảo trì và  cập nhật hệ 

thống được th iết lập nhằm  duy trì h iệu quả hoạt động và  đảm  bảo an  toàn  thông tin  

cho hệ thống T V S. Thiết lập quy trình bảo trì định k ỳ  để đảm  bảo hệ thống vận  

hành ổ n  định, hạn chế g ián  đoạn. T ích  hợp công nghệ m ớ i nhằm  nâng cao hiệu năng  

và  trải ngh iệm  ngư ờ i dùng. Thực h iện  k iểm  tra định kỳ  để phát h iện  sớm  lỗ i, lỗ  

hổng bảo m ật và  kịp thời nâng cấp hệ thống

8. Q uản lý  hạ tầng công nghệ: Thiết lập hệ thống quản lý  dữ liệu  theo hướng 

phân cấp - quản lý  tập trung kết hợp linh hoạt tại các trường thành viên. Ứ ng dụng 

công cụ  giám  sát và  phân tích  để theo dõi hiệu suất và  tố i ưu hóa trải ngh iệm  người 

dùng. Thường xu yên  nâng cấp công nghệ, tích  hợp A I và  học m áy. M ở  rộng nội dung 

số bằng cách cập nhật liên  tục tài liệu  học thuật và  nghiên  cứu từ các trường đại học.

9. C hính sách pháp lý  và  tuân thủ: B ảo đảm  m ọi hoạt động của T V S tuân thủ  

quy định pháp luật v ề  bản quyền, bảo v ệ  dữ liệu  và  quyền riêng tư. Thiết lập cơ  chế
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quản lý  rủi ro pháp lý  nhằm  phòng ngừa, xử  lý  v i phạm  trong khai thác tài nguyên, 

nâng cao tính m inh  bạch  và  an toàn hệ thống.

10. K iểm  soát chất lượng và  đánh giá: Đ ịn h  k ỳ  k iểm  tra chất lượng tài liệu , 

h iệu  quả d ịch  vụ  và  m ức độ hài lòn g  của ngư ờ i dùng. B áo cáo tổng hợp tình hình  

hoạt động, số  lượng truy cập và  các vấn  đề phát sinh. Thu thập phản h ồ i n gư ờ i dùng 

để cải tiến  hệ thống và  d ịch  vụ  T V S.

5.I.3.4. Tổ chức thành phần

* Tài nguyên thông tin số: bao gồm  tài liệu  n ộ i sinh  (khoá luận, luận văn, 

giáo  trình, báo cáo khoa h ọ c . . .) ,  do trường đại h ọc tạo ra và  g iữ  bản quyền; tài liệu  

tham  khảo, g iáo  trình, C SD L , tài liệu  m iền  công cộng; tài liệu  số hóa từ n guồn  bên  

ngoài; tài liệu  m ua từ nhà xuất bản hoặc đơn v ị cung cấp thông tin; và  tài liệu  sưu  

tập từ bên  ngoài, có  thể có  phép hoặc không phép, cần được k iểm  soát.

Hình 5.3. M ô hình5 các loạ i T N T T S trong T V S Đ H  dùng chung

Quy trình tổ chức và khai thác TNTTS theo bản quyền

* Đội ngũ cán bộ: B an  đ iều  hành trung tâm , đại d iện  T V S Đ H  thành v iên , 

h ội đồng liên  trường, đội ngũ  nhân lực T V S (cán  bộ C N TT, cán bộ nghiệp  vụ ) từ  

các T V Đ H  đảm  bảo đại d iện  cho các lĩnh  vự c hoạt động.

* Người dùng tin và dịch vụ triển khai
- N D T : X â y  dựng C SD L  ngư ờ i dùng chung gồm  có: C SD L  ngư ời dùng tin  

của hệ thống T V S D C , C SD L  ngư ờ i dùng tin  của các thư v iện  thành v iên , C SD L
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ngư ờ i dùng tin  từ cộn g  đồng. N D T  phân ch ia  theo  nhóm  như: Sinh v iên , h ọc v iên , 

cán bộ giảng v iên , nhà n gh iên  cứu, N D T  khác.

- D ịch  vụ  triển khai: C ung cấp các tiện  ích  như: tra cứu và  truy cập tài 

n gu yên  thông tin  số; m ượn - trả tài liệu  qua hệ thống thư v iệ n  liên  kết; sử dụng thẻ 

thư v iện  đ iện  tử; hỗ trợ tư vấn  và  g iả i đáp thông tin  trực tuyến  nhằm  nâng cao h iệu  

quả khai thác thông tin  và  phục vụ  ngư ời dùng m ột cách  linh  hoạt, h iện  đại

* H ạ  tầ n g  cô n g  n g h ệ

- H ạ  tầ n g  p h ần  cứ n g , m ạ n g  v à  b ảo  m ật: Trang b ị m áy  chủ h iệu  năng cao  

đặt tại trung tâm  dữ liệu , m ạng băng thông rộng ổn  định, cùng các g iả i pháp bảo  

m ật như tường lửa, m ã hóa, phân quyền truy cập để đảm  bảo an toàn dữ liệu  v à  truy 

cập liên  tục.

- N ền  tả n g  p h ầ n  m ềm  v à  tr u y  cập  số: Phát triển hệ thống phần m ềm  quản  

lý  T V S tích  hợp tra cứu, truy cập và  ch ia sẻ tài nguyên; sử dụng côn g  nghệ đám  

m ây để m ở  rộng lưu  trữ; phát triển nền  tảng w eb  và  ứng dụng di động thân thiện; ưu  

tiên  phần m ềm  hỗ trợ chuẩn g iao  thức O A I-PM H .

- Số h óa  v à  p h á t tr iển  n ộ i d u n g: Số  hóa tài liệu  truyền thống (sách, tạp chí, 

luận án ...) kết hợp tạo n ộ i dung số m ớ i từ g iảng v iên , sinh v iên  như bài g iảng điện  

tử, côn g  trình n gh iên  cứu để làm  giàu  n gu ồn  tài n gu yên  số.

- Ứ n g  d ụ n g  A I  v à  B lo c k c h a in : trong đó A I C á nhân hóa đề xuất tài liệu  dựa 

trên hành v i ngư ờ i dùng; sử dụng học m áy và  học sâu để phân tích, gợ i ý  và  nâng  

cao trải ngh iệm  tra cứu. B lo c k c h a in : G ắn m ã định danh bản quyền, quản lý  quyền  

sở  hữu, truy xuất n g u ồ n  g ố c  tài liệu; th iết lập hợp đồng thông m inh  k iểm  soát truy 

cập, m inh  bạch  hóa lịch  sử sử dụng và  hỗ trợ k iểm  tra đạo văn.

M ô h ình  tích  h ợp  A I &  B lockchain  tro n g  m ô h ình  T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am

C hức năng T rí tuệ nhân tạo B lockchain

Đề xuất tài liệu Gợi ý học tập cá nhân hóa K hông áp dụng

Q uản lý bản quyền
Phân tích hành vi vi phạm  

(phối hợp với hệ thống giám  sát)

Ghi nhận, xác lập và thực thi 

quyền tác g iả qua hợp đồng 

thông minh

Truy xuất nguồn gốc 

tài liệu
Phân tích ngữ nghĩa nội dung

Lưu vết chỉnh sửa, truy cập, sở 

hữu theo thời gian thực

Phát hiện bất thường
Phân tích hành vi người dùng để 

cảnh báo  rủi ro

X ác thực tính toàn vẹn của 

dữ liệu
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V iệc  kết hợp trí tuệ nhân tạo và  côn g  ngh ệ b lockchain  trong m ô h ình  

T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  không chỉ nâng cao h iệu  quả quản lý  và  truy cập tài 

n gu yên  h ọc thuật, m à còn  giúp bảo vệ  quyền sở  hữu trí tuệ m ột cách  m inh  bạch, an 

toàn và  tự động hóa. Đ ây  là  hướng đi tất y ế u  trong quá trình h iện  đại hóa T V Đ H , 

đồng thời m ở  ra cơ  h ộ i tạo dựng m ột hệ sinh thái tri thức số có  độ tin  cậy  cao, hỗ  

trợ m ạnh m ẽ cho G D Đ H  và  ngh iên  cứu khoa học tại V iệt N am .

5.1.3.5. Quy trình triển khai mô hình thư viện số  dùng chung cho thư  viện đại 

học Việt Nam.

Bước 1: Khảo sát, đánh giá hiện trạng: Đ ánh g iá  hạ tầng C N TT, tài 

n gu yên  số, năng lực nhân sự của từng thư v iện; R à soát nhu cầu sử dụng, ch ia sẻ và  

liên  thông tài n gu yên  giữ a các thư viện; X ác định các rào cản: pháp lý, kỹ  thuật, tâm  

lý , tài chính.

Bước 2: Xây dựng khung pháp lý và cơ chế hợp tác: B ộ G D & Đ T  ban  

hành chính sách, thành lập B an  đ iều  hành trung tâm , B an  đ iều  phối/H iệp  h ộ i thư  

v iện  số dùng chung; T hiết lập văn  bản hợp tác: T iến  hành k ý  kết các văn  bản như  

b iên  bản gh i nhớ và  thỏa thuận hợp tác g iữ a các trường đại h ọc  nhằm  xác định rõ 

trách nhiệm , quyền lợ i và  cam  kết trong quá trình phối hợp triển khai thư v iện  số  

dùng ch u n g ; X â y  dựng đ iều  lệ  vận  hành, phân chia trách nhiệm , quyền lợi.

Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu và đồng bộ metadata: Á p dụng chuẩn m ô tả dữ 

liệu: M A R C 21, D ublin  Core, hoặc M O D S; Thiết lập quy trình nhập liệu , b iên  m ục  

thống nhất; K iểm  tra và  làm  sạch dữ liệu  trước khi nhập vào hệ thống dùng chung.

Bước 4: Xây dựng hạ tầng công nghệ liên thông: Lựa chọn  g iả i pháp phần  

m ềm  m ã n gu ồn  m ở  (D Sp ace, K oha, V uF ind ...) hoặc thương m ại (Prim o, A lm a,..);  

T hiết lập g iao  thức kết nối: O A I-PM H , Z 3 9 .5 0 , R E ST ful A PI; Đ ảm  bảo bảo m ật và  

phân quyền truy cập theo  từng đơn vị.

Bước 5: Tích hợp công cụ tìm kiếm tập trung: Phát triển C ổng truy cập  

dùng chung (d iscovery  portal); C ho phép ngư ời dùng tra cứu tài n gu yên  từ tất cả  

các thư v iệ n  thành v iên  trên m ột nền  tảng duy nhất; T ối ưu trải n gh iệm  n gư ờ i dùng: 

đa n gôn  ngữ, phản hồi, liên  kết tải tài liệu  toàn văn.

Bước 6: Đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ thư viện: Tổ chức các khóa  

tập huấn định kỳ  về: Q uản trị hệ thống T V S, C huẩn hóa ngh iệp  v ụ  b iên  m ục số, B ảo  

v ệ  bản quyền số và  cấp quyền truy cập ; X â y  dựng cộn g  đồng chuyên  m ôn  chia sẻ 

kinh ngh iệm  giữ a các thư viện.
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Bước 7: Truyền thông và phổ biến mô hình: Tổ chức h ộ i thảo, d iễn  đàn, 

ch uyên  đề g iớ i th iệu  m ô hình; Phát hành tài liệu  hướng dẫn, v id eo  g iớ i thiệu, 

w eb site  cổng thư viện; K êu  g ọ i tài trợ từ các tổ chức trong và  n goài nước.

Bước 8: Triển khai và mở rộng: Triển khai thử n gh iệm  m ô h ình tại m ột số  

trường đại d iện  các khối ngành (K ỹ  thuật, K inh tế, L u ậ t...);  Triển khai hệ thống  

phục v ụ  ngư ờ i dùng; tổ chức đào tạo và  hỗ trợ k ỹ  thuật; Đ ánh g iá  kết quả, khắc 

phục hạn chế; M ở  rộng dần quy m ô đến các thư v iện  khác trên toàn quốc.

Bước 9: Giám sát, cải tiến và phát triển bền vững: G iám  sát, thu thập 

phản hồi, đánh g iá  h iệu  quả và  nâng cấp định kỳ; T hiết lập hệ thống đánh g iá  định  

k ỳ  (K PIs, phản h ồ i ngư ờ i dùng); Cập nhật côn g  nghệ, nâng cấp hạ tầng phù hợp  

ch uyển  đổi số; Đ ề  xuất chính sách  hỗ trợ từ B ộ  G iáo dục v à  Đ ào  tạo; M ô hình  cần  

được quản lý  linh  hoạt, nhất quán g iữ a  các bên  tham  g ia  và  có  khả năng đ iều  chỉnh  

phù hợp v ớ i sự thay đổ i của côn g  nghệ và  nhu cầu thực tiễn.

5.1.4. Dự kiến chi phí vận hành và lợi ích của mô hình thư viện số dùng chung
5 .14 .1 . D ự  kiến chi p h í  vận hành

Chi phí vận  hành m ô hình T V S D C  được xác định trên cơ  sở  đánh g iá  h iện  

trạng hạ tầng, nhân lực và  m ức độ sẵn sàng của các thư v iệ n  tham  gia , đồng thời 

gắn v ớ i lộ  trình triển khai theo ba g ia i đoạn: ch ia sẻ siêu  dữ liệu  thư m ục; ch ia  sẻ tài 

liệu  toàn văn; liên  thông dữ liệu  bạn đọc và  d ịch  vụ  số. Q uy m ô liên  kết, m ức độ 

tích  hợp công nghệ và  y êu  cầu pháp lý  là  các y ếu  tố  ch i phối trực tiếp  m ứ c đầu tư ở  

từng g ia i đoạn.

Chi phí hạ tầng CNTT : bao gồm  đầu tư trung tâm  dữ liệu  hoặc thuê d ịch  vụ  

lưu trữ đám  m ây; x â y  dựng hệ thống m áy chủ, lưu trữ, tường lửa, g iả i pháp bảo m ật 

và  backup dữ liệu . Đ ồn g  thời, ch i ph í phần m ềm  quản lý  và  tích  hợp cũng cần  được  

tính đến, như bản quyền  K oha, D Sp ace, Vebrary, ILIB hoặc g iả i pháp riêng; duy trì 

hệ thống cổn g  tìm  k iếm  tập trung và  A PI liên  thông (O A I-P M H ). N g o à i ra, cần  

ngân sách cho bảo trì, nâng cấp hệ thống, cập nhật phần m ềm  và  tố i ưu h iệu  năng  

vận hành g ia  tăng theo từng g ia i đoạn.

Chi phí nhân lực: bao gồm  kinh phí cho đội ngũ  quản trị C N T T  (quản trị 

m ạng, cơ  sở  dữ liệu , an n inh m ạng), cán bộ thư v iện  (được đào tạo v ề  số h óa  tài 

liệu , b iên  m ục theo chuẩn M A R C 21, D ub lin  Core, xử  lý  s iêu  dữ liệu  và  hỗ trợ 

ngư ờ i dùng), cũng như chuyên  g ia  bản quyền và  pháp lý  để đảm  bảo tuân thủ Luật 

Thư v iện , Luật S ở  hữu trí tuệ và  các thỏa thuận chia sẻ.
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Chi phí tài nguyên thông tin: bao gồ m  số hóa tài liệu  in  (xử  lý  O C R ), m ua  

quyền  truy cập cơ  sở  dữ liệu  quốc tế (E lsevier, Springer, P roQ u est...) ,  và  phát triển  

kho tài n gu yên  n ộ i sinh như luận văn, luận án, đề tài ngh iên  cứu khoa h ọc hay học  

liệu  m ở  (O ER ).

Chi phí đào tạo và truyền thông: phục vụ  các chương trình tập huấn cho  

cán bộ và  ngư ời dùng tin  v ề  k ỹ  năng tìm  k iếm , khai thác d ịch  vụ; đồng thời triển  

khai các hoạt động truyền thông - quảng bá thông qua h ộ i thảo, bản tin  chuyên  

ngành và  tài liệu  hướng dẫn

5.1.4.2. Lợi ích mô hình thư viện số  dùng chung

M ô hình T V S D C  không chỉ m ang lạ i g iá  trị th iết thực cho các T V Đ H  m à còn  

đem  lại lợ i ích  to lớ n  cho g iảng v iên , sinh  v iên , nhà ngh iên  cứu và  toàn hệ thống  

giáo  dục.

Đối với TVĐH: giúp tiết k iệm  chi phí đầu tư riêng lẻ  n hờ  chia sẻ hạ tầng 

C N T T  và  hạn chế trùng lặp trong m ua sắm  tài nguyên; nâng cao chất lượng d ịch  vụ  

thông qua cổn g  tìm  k iếm  tập trung v à  khả năng truy cập tài liệu  đa dạng; đồng thời 

áp dụng các chuẩn quốc tế (M A R C 21, D ub lin  Core, O A I-P M H ), tạo thuận lợ i cho  

v iệ c  liên  thông v ớ i các hệ thống lớn  như : Europeana hay O C LC  W orldCat.

Đối với giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu: cho phép truy cập rộng  

m ở  tớ i n gu ồn  tài n gu yên  lớn, đa dạng và  được cập nhật nhanh chóng; hỗ trợ h iệu  

quả cho giảng dạy, học tập và  n gh iên  cứu khoa học thông qua kho học liệu  phong  

phú trong v à  n goài nước; đồng thời góp  phần hình thành năng lực số và  phát triển 

k ỹ  năng thông tin cho ngư ời học.

Đối với hệ thống giáo dục và xã hội: góp  phần thúc đẩy tiến  trình chuyển  

đổi số trong G D Đ H , phù hợp v ớ i C hiến  lư ợc C huyển  đổi số Q uốc g ia  (Q uyết định  

749 /Q Đ -T T g, 2 020 ); tăng cường hợp tác và  ch ia  sẻ tri thức giữ a các trường đại học  

trong nước cũng như v ớ i các đối tác quốc tế; và  cu ố i cùng m ang lạ i h iệu  quả kinh tế 

- xã  h ộ i thông qua v iệ c  g iảm  chi ph í đào tạo, nâng cao chất lượng n gu ồn  nhân lực, 

đóng góp  vào  sự phát triển của nền  kinh tế tri thức.

5.1.4.3. Rủi ro mô hình thư viện số  dùng chung

M ặc dù có  nh iều  ưu điểm , m ô hình T V S D C  cũng tiềm  ẩn m ột số  rủi ro và  

g iớ i hạn cần được nhận diện và  có  g iả i pháp khắc phục:

Rủi ro về bảo mật thông tin : H ệ thống tập trung dễ trở thành m ục tiêu  tấn  

công m ạng; n gu y  cơ  rò rỉ dữ liệu  cá nhân và  tài liệu  h ọc thuật n ếu  th iếu  b iện  pháp  

bảo m ật và  sao lưu.
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Vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ: C hia sẻ tài n gu yên  số giữ a nh iều  

trường đòi h ỏ i cơ  chế bản quyền chặt chẽ; nếu  chưa có  hành lang pháp lý  thống  

nhất, dễ x ả y  ra v i phạm , kh iếu  nại.

Chi phí duy trì lâu dài: inh phí từ dự án

hoặc nhà nước, nhưng v iệ c  duy trì hằng năm  (hạ tầng, nhân lực, bản quyền) có  thể 

tạo áp lực cho các đơn v ị thành v iên  nếu  không có  cơ  chế tài chính bền  vững.

Khó khăn trong quản trị liên trường: M ô h ình T V S D C  cần sự  phối hợp  

của nh iều  trường đại học; sự khác b iệt v ề  quy m ô, năng lực, ưu tiên  phát triển và  

văn  hóa ch ia sẻ có  thể ảnh hưởng đến tính đồng bộ, gây  chậm  trễ trong triển khai.

Giới hạn về thói quen và năng lực số của người dùng: N ế u  g iảng v iên , 

sinh v iên  chưa có  thói quen sử dụng h ọc liệu  số  h oặc k ỹ  năng tìm  k iếm  còn  hạn chế, 

h iệu  quả khai thác tài nguyên  sẽ chưa cao.

5.1.5. Lộ trình triển khai
Đ ể triển khai được m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  có  thể ch ia theo  

từng g ia i đoạn để thực hiện.
r _ ? ĩ1 __ 1 rrii • Ã  , 1 /V _ Ạ  ___ !_• A  ; Ạ  ___ _ _ Ạ _ 1 • _ 2 I »  1 » ẠGiai đoạn 1: Thiết lập cổng tìm kiêm tập trung và chia sẻ siêu dữ liệu

(metadata)

Hình 5.4. M ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am : chia sẻ siêu  dữ liệu

G iai đoạn 1 h ình thành m ô h ình bước đầu tập trung vào  v iệ c  th iết lập cổng  

tìm  k iếm  tập trung và  ch ia sẻ siêu  dữ liệu  (m etadata) g iữ a các T V Đ H , ngh ĩa  là  m ới 

chỉ tập trung chia sẻ cơ  sở  dữ liệu  thư m ục, chưa thực h iện  ch ia sẻ toàn văn  và  xây  

dựng cơ  sở dữ liệu  bạn đọc. B ư ớ c đầu trước hết, cần xây  dựng hạ tầng k ỹ  thuật và  

phần m ềm  tìm  k iếm  dùng chung, áp dụng các chuẩn m ở  như O A I-PM H , Z 3 9 .5 0  để
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đảm bảo khả năng liên thông. Các thư viện thành viên sẽ chuẩn hóa và cung cấp 
metadata theo khổ mẫu thống nhất (MARC21, Dublin Core...), tuân thủ quy tắc 
miêu tả và chuẩn chủ đề, từ đó hệ thống trung tâm tiến hành thu hoạch, tích hợp và 
hiển thị trên cổng tìm kiếm. Việc triển khai thí điểm trên một số nhóm thư viện điển 
hình sẽ giúp đánh giá tính khả thi, độ chính xác và khả năng vận hành, làm cơ sở 
mở rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Quy trình triển khai: Bước 1 Khảo sát hạ tầng CNTT và phần mềm tại các 
thư viện thành viên. Bước 2 Thống nhất chuẩn siêu dữ liệu (MARC21, Dublin 
C o re .)  và giao thức chia sẻ (OAI-PMH, Z39.50). Bước 3 Xây dựng cổng tìm kiếm 
tập trung với các tính năng tra cứu metadata. Bước 4, Thu hoạch và tích hợp 
metadata từ các thư viện thành viên. Bước 5, Thí điểm vận hành trên một số đơn vị 
đại diện, sau đó mở rộng toàn hệ thống.

Giai đoạn 2: Chia sẻ Siêu dữ liệu (Metadata) + Tài liệu toàn văn (Full 
text), mua chung CSDL quốc tế, tích hợp chuẩn định danh (ORCID, DOI).

Hình 5.5. Mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam: chia sẻ Siêu dữ liệu 
(Metadata) + Tài liệu toàn văn (Full text)

Giai đoạn 2 tiếp tục của giai đoạn 1 và tập trung mở rộng từ việc chia sẻ siêu 
dữ liệu sang chia sẻ toàn văn, đồng thời triển khai cơ chế mua chung CSDL quốc tế 
và tích hợp các chuẩn định danh học thuật như ORCID, DOI nhằm nâng cao chất 
lượng và hiệu quả khai thác tài nguyên. Việc chia sẻ có thể thực hiện theo hai cách: 
thủ công hoặc tự động. Chia sẻ thủ công giúp các thư viện không phải đầu tư ngay 
phần mềm mới, song dữ liệu cập nhật chậm và tốn công sức xử lý; trong khi chia sẻ
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tự động đảm bảo cập nhật gần thời gian thực, giảm tải nhân lực nhưng đòi hỏi hệ 
thống quản lý tài nguyên số của các thư viện thành viên phải được nâng cấp để đáp 
ứng chuẩn dữ liệu và giao thức. Cổng tìm kiếm tập trung ở giai đoạn này không chỉ 
hiển thị kết quả metadata mà còn cung cấp đường dẫn hoặc nội dung toàn văn tùy 
theo chính sách phân quyền, đồng thời triển khai hệ thống quản lý NDT nhằm kiểm 
soát quyền truy cập. Đối với vấn đề bản quyền, siêu dữ liệu được mở miễn phí, 
trong khi tài liệu toàn văn phải được kiểm duyệt và thiết lập cơ chế phân quyền rõ 
ràng. Song song đó, liên kết mua chung CSDL quốc tế được nhằm giảm chi phí, mở 
rộng phạm vi tài nguyên, đồng thời tích hợp các chuẩn định danh ORCID, DOI để 
gia tăng khả năng liên kết, trích dẫn và truy vết học thuật. Đây là bước chuyển quan 
trọng, tạo nền tảng cho hệ thống TVSDC vận hành hiệu quả, vừa tối ưu nguồn lực, 
vừa đảm bảo tính pháp lý và học thuật.

Quy trình triển khai: Bước 1, Xây dựng chính sách bản quyền và phân quyền 
truy cập toàn văn. Bước 2, Lựa chọn phương thức chia sẻ (thủ công/tự động) và 
triển khai đồng bộ dữ liệu. Bước 3, Nâng cấp hệ thống quản lý tài nguyên số tại các 
thư viện thành viên (nếu cần). Bước 4, Tích hợp cổng tìm kiếm với kho tài liệu toàn 
văn và các liên kết về nguồn gốc. Bước 5, Thành lập liên danh để mua chung CSDL 
quốc tế và triển khai xác thực truy cập tập trung. Bước 6, Gắn định danh ORCID 
cho tác giả, DOI cho tài liệu nội sinh để nâng cao khả năng liên kết học thuật.

Giai đoạn 3: Phát triển kho CSDL người dùng + siêu dữ liệu, dịch vụ giá
trị gia tăng (AI, Big Data)

Hình 5.6. Mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam: chia sẻ Siêu dữ liệu
(Metadata) + CSDL bạn đọc
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Giai đoạn 3 tiếp tục giai đoạn 1 đã hoàn thành và giai đoạn 2 hoàn thiện, giai 
đoạn 3 tập trung phát triển kho CSDL người dùng kết hợp với siêu dữ liệu, đồng 
thời triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên AI và Big Data. Việc chia sẻ dữ 
liệu được thực hiện hoàn toàn tự động qua các giao thức chuẩn, giúp cập nhật gần 
thời gian thực và giảm tải cho cán bộ kỹ thuật, nhưng đòi hỏi các thư viện thành 
viên phải đầu tư, nâng cấp và chuẩn hóa hệ thống quản lý tài nguyên số. Hệ thống 
xác thực SSO được xây dựng và đồng bộ giữa các thư viện, cho phép quản lý tập 
trung và phân quyền truy cập tài liệu toàn văn theo nhóm NDT. Về bản quyền, nếu 
chỉ chia sẻ metadata sẽ không phát sinh rủi ro, còn chia sẻ toàn văn cần được kiểm 
duyệt chặt chẽ để tránh vi phạm. Website tìm kiếm tập trung hiển thị kết quả 
metadata và toàn văn (nếu được phân quyền), đồng thời có thể tích hợp các công cụ 
AI, phân tích dữ liệu lớn để gợi ý tài liệu, dự báo nhu cầu và cá nhân hóa dịch vụ 
cho NDT. Đây là bước phát triển nâng cao, chuyển từ chia sẻ dữ liệu sang khai thác 
dữ liệu thông minh, tạo giá trị mới cho hệ thống TVSDC cho TVĐH Việt Nam.

Quy trình triển khai: Bước 1, Thiết lập kho cơ sở dữ liệu người dùng chung, 
đồng bộ thông tin từ các thư viện thành viên. Bước 2, Xây dựng hệ thống xác thực 
liên thông (SSO) và quản lý quyền truy cập tập trung. Bước 3, Hoàn thiện nền tảng 
cho phép truy cập metadata miễn phí và toàn văn theo phân quyền. Bước 4, Chuẩn 
hóa và nâng cấp hệ thống quản lý tài nguyên số để đảm bảo khả năng chia sẻ. Bước 

5, Triển khai dịch vụ giá trị gia tăng: phân tích hành vi người dùng, gợi ý tài liệu, cá 
nhân hóa truy cập dựa trên AI và Big Data. Bước 6, Đánh giá, hiệu chỉnh và mở 
rộng các dịch vụ số nhằm gia tăng trải nghiệm và hiệu quả khai thác.
5.1.6. Tiêu chí đánh giá và kiểm chứng mô hình

5.1.6.1. Tiêu ch í tham gia  và đánh g iá  mô hình Thư viện số  dùng chung cho 

Thư viện đại học Việt Nam

Xây dựng bộ tiêu chí - dựa trên khung lý thuyết (Chương 2-3) và chuẩn trong 
nước, quốc tế (ISO 11620:2014, TCVN 11774:2016, Thông tư 14/2022/TT- 
BGDĐT, Luật Thư viện 2019) [9, 12, 175, 84]. Bộ tiêu chí gồm có tiêu chí và mức 
độ đánh giá điều kiện đảm bảo tham gia của các TVĐH, tiêu chí triển khai và tiêu 
chí đánh giá tổng thể mô hình bao gồm 9 nhóm yếu tố: cơ chế chính sách, TNTT, 
nhân lực, hạ tầng CNTT, NDT, tài chính, bản quyền, văn hóa chia sẻ và chuẩn hóa 
dữ liệu.
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* Tiêu chí và mức độ đánh giá các TVĐH đảm bảo điều kiện tham gia
mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam

Nhóm  

tiêu chí
Tiêu chí cụ thể

M ức độ đánh giá

(1-5)
1. Chính sách 

& Pháp Lý

1. Có văn bản cam kết chính thức; có 

quy chế chia sẻ nội bộ.
2. Có văn bản cam kết chính thức của 

lãnh đạo trường về việc tham gia xây 

dựng và khai thác thư viện số dùng 
chung.

3. Có quy chế nội bộ liên quan đến 

việc chia sẻ dữ liệu  và tài nguyên 
học thuật.

Có bộ  phận thư  viện  hoặc đơn vị 
chuyên trách đảm  bảo  duy trì và 

phối hợp hoạt động

1. K hông có

2. D ự thảo chưa ban hành
3. Có văn bản chưa thực thi
4. Đ ã ban hành m ột phần

5. Đ ã thực hiện đầy đủ

2. H ạ tầng 

CNTT

1. Sử dụng hệ thống phần m ềm  thư 

viện số (Koha, D Space, Aleph...). có 
khả năng tích hợp chuẩn kết nối, liên 

thông giữa các thư viện

1. K hông có phần m ềm

2. Có phần m ềm  không hỗ trợ 

chuẩn
3. Có nhưng chưa kết nối
4. Đ ã kết nối thử

5. K ết nối hoàn chỉnh

2. Phần m ềm  tối thiểu phải hỗ trợ: 
giao thức chuẩn O A I-PM H, hoặc 

Z39.50, A PI RESTful hoặc W eb 
Service

1. K hông hỗ trợ

2. Có nhưng chưa kết nối
3. Đ ã cấu hình nội bộ
4. Có kết nối liên trường

5. Đ ã tích hợp m ạng dùng chung

3. Có m áy chủ riêng hoặc dịch vụ 
điện toán đám  m ây để lưu trữ  và chia 

sẻ dữ liệu.

1. K hông có m áy chủ riêng
2. M áy chủ yếu, m ạng kém

3. Đ ủ nhưng thiếu bảo m ật
4. Ôn định nội bộ

5. Đ ạt chuẩn chia sẻ ngoài

4. K ết nối Internet ổn định với băng 

thông tối thiểu 50M bps.

1. M ạng yếu, m áy chủ không 

chuyên dụng

2. Có server nội bộ yếu
3. Có server dùng chung với đơn 

vị khác
4. Có m áy chủ riêng m ạnh

5. D ữ liệu sao lưu & bảo m ật tố t
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3. Tài nguyên 
thông tin  số

1. Có TNTTS đa dạng, ít nhất 3 loại 
sau: Luận văn/luận án, tài liệu bài 
giảng, giáo trình nội bộ, công trình 
nghiên cứu, bài báo khoa học của 
giảng viên
2. K huyến khích kết nối CSD L
3. Tài nguyên phải được m ô tả 
m etadata theo chuẩn D ublin Core, 
M ARC21 hoặc tương đương.
4. Cập nhật thường xuyên, đảm  bảo 
chất lượng học thuật.
5. Đ ảm  bảo phân loại và  kiểm  duyệt 
nội dung trước khi chia sẻ lên hệ 
thống dùng chung.

1. K hông có
2. Có nhưng chưa hệ thống
3. Đ ang xây dựng
4. Đ ã có, cập nhật thủ  công
5. Cập nhật thường xuyên

4. Chuẩn hóa 
dữ liệu

1. M ô tả  tài nguyên theo D ublin 
Core, M A RC21...
2. Chuẩn về kết nối O AI-PM H,

1. K hông m ô tả
2. M ô tả  không chuẩn
3. M ột phần có chuẩn
4. Phần  lớn có chuẩn
5. Chuẩn hóa hoàn toàn

5. B ản quyền 1. Có chính sách đảm bảo bản quyền 
số cho tài nguyên được chia sẻ.
2. Đ ơn vị tham  gia cần ký thỏa thuận 
chia sẻ dữ liệu (M O U  hoặc hợp đồng 
liên kết).
3 . Tài nguyên chia sẻ không vi phạm  
L uật Sở hữu trí tuệ V iệt N am  hoặc 
quốc tế.

1. K hông có
2. Đ ang xây dựng
3. Có nhưng chưa ký kết
4. Có văn bản hợp tác
5. Đ ang thực hiện chia sẻ

6. N hân lực và 
tổ  chức vận 
hành

1. Có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách 
về thư viện số được đào tạo hoặc có 
kinh nghiệm  thực tiễn.
2. Có bộ phận IT hỗ trợ  kỹ thuật cho 
hệ thống thư viện  số.
3. Có kế hoạch duy trì và nâng cấp 
hạ tầng, đào tạo  nhân sự định kỳ.

1. K hông có
2. K iêm  nhiệm  không chuyên
3. Có cán bộ chưa qua đào tạo
4. Có chuyên trách được đào tạo
5. Có đội ngũ và kế hoạch đào tạo

7. K ết nối và 
cập nhật

1. Có khả năng đồng bộ dữ liệu với 
hệ thống thư viện số dùng chung 
thông qua A PI hoặc giao thức chuẩn.
2. Có lịch trình cập nhật tài nguyên 
định kỳ (tháng, quý, hoặc học kỳ).
3. Cam  kết phối hợp chia sẻ và  đồng 
quản trị dữ liệu theo cơ chế chung.

1. K hông kết nối
2. K ết nối thủ công, không đều
3. Đ ã thử nghiệm  kết nối
4. Có cập nhật định kỳ
5. Đ ồng bộ tự  động, theo lịch trình
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* Tiêu chí triển khai mô hình TVSDC cho TVĐH Việt Nam
Nhóm  

tiêu chí
M ức độ 
ưu tiên

M ô tả tiêu chí

1. C hính sách & pháp lý

K hung pháp lý 
quốc gia về thư 
viện số dùng 

chung

B ắt buộc

B an hành khung pháp lý hoặc thông tư  hướng dẫn về việc 
xây dựng, vận hành m ô hình thư viện  số liên trường, tạo cơ 

sở pháp lý cho các trường tham  gia. Quy định rõ chức năng, 
quyền hạn của TV SD C và các thư viện thành viên.

Chính sách sở 

hữu và chia sẻ 
tài nguyên số 

chung

B ắt buộc

Thiết lập chính sách thống nhất về quyền sở hữu đối với tài 

liệu số hóa và quyền chia sẻ trong m ạng lưới. M ỗi đơn vị sở 

hữu nguyên gốc tài liệu số hóa những cam kết chia sẻ siêu 
dữ liệu và cho phép truy cập tài liệu theo thỏa thuận chung. 

V ăn bản hợp tác g iữa các trường quy định m ức độ chia sẻ 

(chỉ siêu dữ liệu, trích  đoạn hay toàn văn) tùy loại tài liệu 
và đối tượng người dùng.

B ảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ

(IP)

B ắt buộc

Đ ảm  bảo  mọi hoạt động số hóa và cung cấp tài liệu số tuân 
thủ Luật Sở hữu trí tuệ. X ác định rõ tình trạng bản quyền 

của từng tài liệu (công cộng, do trường sở hữu, còn bảo 

h ộ ...)  và  có cơ chế kiểm  soát truy cập tương ứng. Ví dụ: 

Chỉ cung cấp toàn văn đối với tài liệu đã được phép; tích 

hợp cảnh báo bản quyền và công cụ ngăn chặn sao chép trái 
phép trên hệ thống.

Đ iều phối liên 
ngành và liên 

cơ quan
B ắt buộc

Thành lập cơ chế điều phối ở cấp quốc g ia với sự tham  gia 

của các bộ/ngành liên quan (Bộ G iáo dục và đào tạo, B ộ 
V ăn hóa-T hể thao, B ộ Tài chính) và  các hội nghề nghiệp  
(Hội Thư viện V iệt N am , L iên  hiệp các T V Đ H ...) . Cơ 

quan điều phối này chịu trách nhiệm  thống nhất chính 
sách, huy động nguồn lực liên ngành và giải quyết các 

vướng m ắc khi triển  khai liên trường

Chính sách truy 

cập m ở và  dữ 

liệu m ở

K huyến

nghị

K huyến khích các trường tham  gia truy cập m ở đối với tài 

liệu nội sinh (luận văn, luận án và nghiên cứu khoa học). 
B an hành chính sách cho phép cộng đồng truy cập tài 

nguyên số hợp pháp (công bố mở, hết hạn bản quyền). Tiêu 

chí này nhằm  m ở rộng phạm  vi phục vụ của thư  viện số 
dùng chung cho toàn cộng đồng học thuật.

Q uy định về an 

ninh dữ liệu và 

quyền riêng tư

K huyến
nghị

X ây dựng quy định bảo m ật thông tin  người dùng và dữ liệu 

truy cập, đảm  bảo chia sẻ dữ liệu tuân thủ quyền riêng tư  và 
an toàn mạng. Chính sách về lưu trữ  dữ liệu người dùng, 

nhật ký truy cập và  bảo vệ trước tấn công m ạng
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2. H ạ tầng CNTT
N ền tảng phần 

m ềm  chuẩn 

hóa, tương 

thích chung

B ắt buộc

Sử dụng nền tảng quản trị TVS hỗ trợ  tiêu chuẩn m ở để tích 

hợp dễ dàng. M ỗi thư viện cần hệ thống có thể xuất siêu dữ 
liệu qua O A I-PM H  hoặc tương đương. K huyến khích dùng 

phần m ềm  m ã nguồn mở.

H ạ tầng m ạng 
và m áy chủ 

hiệu năng cao

B ắt buộc

Đ ầu tư  m ạng nội bộ và Internet tốc độ cao cho thư viện, 

đảm  bảo truy cập đồng thời. Trang bị m áy chủ, th iết bị lưu 
trữ  m ạnh tại trung tâm  và thư viện trọng điểm. Đ ảm  bảo hệ 

thống gồm  m áy chủ web, CSDL, tìm  kiếm, tường lửa và 

cân bằng tải vận hành ổn định.

B ảo m ật hệ 
thống và an 

toàn dữ liệu

B ắt buộc

Triển khai bảo m ật hạ tầng CN TT với tường lửa, SSL, phân 
quyền chặt chẽ và kiểm  tra lỗ hổng định kỳ. B ảo vệ tài liệu 

số khỏi truy cập trái phép, tải xuống hàng loạt. Thiết lập sao 
lưu định kỳ và kế hoạch phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.

K hả năng m ở 

rộng và tích 

hợp
B ắt buộc

Thiết kế hệ thống theo kiến trúc m ô-đun, linh hoạt, dễ m ở 

rộng khi thêm  trường hoặc dữ liệu. K ết nối thư  viện mới 
không cần thay đổi lớn nhờ chuẩn O AI-PM H. H ệ thống hỗ 
trợ  tích hợp với cổng thông tin, LM S qua A PI hoặc dịch vụ 

web, tạo hệ sinh thái số liên thông.

Tuân thủ tiêu 
chuẩn kỹ thuật 

quốc tế

K huyến

nghị

Áp dụng chuẩn m etadata quốc tế (D ublin Core, M A R C 21) 

và quy ước định dạng số hóa thống nhất (PD F/A  cho văn 
bản, T IFF/JPEG  2000 cho ảnh) để đảm bảo liên thông và 

lưu trữ  lâu dài. Tiêu chí này giúp hệ thống TV SDC tương 
thích với các hệ thống toàn cầu.

Ứ ng dụng công 
nghệ mới (AI, 
B ig Data, 
Cloud)

K huyến
nghị

X em  xét ứng dụng công nghệ hiện đại như điện toán đám 
mây, A I và B ig D ata để nâng cao hiệu suất và tính năng hệ 
thống. D ù không bắt buộc ban đầu, đây là định hướng xây 
dựng hạ tầng m ở và thông m inh trong tương lai.

3. Tài nguyên thông tin

Tiêu chuẩn hóa 
siêu dữ liệu 
(m etadata)

B ắt buộc

Áp dụng chuẩn m etadata thống nhất (như D ublin Core, 
M A R C 21) trên toàn hệ thống. M ỗi tài liệu phải có đầy đủ 
siêu dữ liệu cơ bản (tiêu đề, tác giả, chủ đề, năm, định dạng, 
quyền truy cập ...) . Chuẩn hóa giúp tìm  kiếm  tập trung cho 
kết quả chính xác, nhất quán giữa các thư viện.

Q uy trình số 
hóa và quản lý 
nội dung chuẩn

B ắt buộc

X ây dựng quy trình và hướng dẫn kỹ thuật số hóa thống 
nhất toàn quốc, gồm quy định về độ phân giải, định dạng, đặt 
tên, lưu trữ  và sao lưu. Các đơn vị tham  gia phải tuân thủ để 
đảm bảo chất lượng và chia sẻ dễ dàng. Ví dụ: văn bản quét 
300 dpi lưu PDF/A, ảnh 600 dpi lưu TIFF, O C R  hỗ trợ tìm 
kiếm  toàn văn.
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Đ a dạng và 
chất lượng nội 
dung học thuật

B ắt buộc

Phát triển  kho nội dung số đa dạng, ưu tiên tài liệu học 
thuật nội sinh. M ỗi trường cần đóng góp các bộ sưu tập số 
như luận văn, luận án, giáo trình, bài giảng, tạp chí khoa 
học. Tài liệu phải được kiểm  duyệt chất lượng trước khi 
đưa vào hệ thống. M ục tiêu đến 2027, số hóa tối thiểu 70%  
luận văn, luận án và nghiên cứu nội sinh .

Tích hợp dữ 
liệu từ nhiều 
nguồn

B ắt buộc

H ệ thống TV SD C cần thu thập và tích hợp dữ liệu tự  động 
qua O A I-PM H  hoặc API. D ùng bộ chuyển đổi m etadata 
(crossw alk) để đồng bộ định dạng về chuẩn chung. Đ ảm  
bảo dữ liệu từ  nguồn ngoài cũng liên thông dễ dàng theo 
quyền truy cập cho phép

Q uản lý bản 
quyền và phân 
quyền nội dung 
số

B ắt buộc

M ỗi tài liệu số phải gắn nhãn bản quyền và m ức độ truy cập 
rõ ràng. H ệ thống cần hỗ trợ  phân quyền linh hoạt theo 
chính sách từng trường và loại nội dung, đảm bảo tuân thủ 
pháp lý và tối ưu khai thác tài liệu.

B ảo quản số và 
tính bền vững 
của dữ liệu

K huyến
nghị

Thực hiện bảo quản lâu dài nội dung số bằng định dạng bền 
vững (PDF/A, TIFF), lưu trữ  nhiều bản sao tại các địa điểm 
khác nhau (LO CK SS). Lập kế hoạch di trú  dữ liệu khi định 
dạng lỗi thời và gắn m ã định danh (DOI, H andle) cho tài 
liệu học thuật để dễ trích dẫn và quản lý lâu dài.

Tích hợp tri 
thức số quốc 
gia và quốc tế

K huyến
nghị

Đ ảm  bảo  kết nối kho dữ liệu chung với các sáng kiến tri 
thức số lớn hơn, như đồng bộ siêu dữ liệu vào H ệ tri thức 
V iệt số hóa, tham  gia m ạng lưới thư viện số quốc tế 
(W orldC at,...)  qua giao thức chuẩn. M ục tiêu: quảng bá học 
thuật V iệt N am  và làm  giàu nguồn tài nguyên.

4. Q uản trị và V ận hành

M ô hình tổ 
chức quản lý 
thống nhất

B ắt buộc

Thành lập B an điều hành làm  đầu mối vận hành hệ thống. 
TV SD C cho TV Đ H  V iệt N am  có tư  cách pháp nhân rõ 
ràng, chịu trách nhiệm  quản trị cổng thông tin trung tâm , cơ 
sở hạ tầng chung và điều phối hoạt động giữa các thư viện 
thành viên. Cơ cấu gồm  B an G iám  đốc (đại diện các bên 
liên quan), các bộ phận kỹ thuật, nội dung, đào tạo... đảm 
bảo vận hành chuyên nghiệp.

Cơ chế phối 
hợp đa trường, 
đa bên

B ắt buộc

Thiết lập quy chế phối hợp giữa TVSDC và các thư viện 
thành viên cũng như giữa các thành viên với nhau. Quy định 
mỗi thư viện thành viên phải cử đầu mối phụ trách liên thông 
để liên hệ và giải quyết công việc. Thực hiện họp định kỳ (ví 
dụ: hàng quý) giữa đại diện các trường để trao đổi nhu cầu, 
thống nhất kế hoạch phát triển. Có thể phân nhóm  thư viện 
theo khu vực (miền Bắc, Trung, N am ) dưới sự hướng dẫn 
của trung tâm  nhằm  hỗ trợ  nhau hiệu quả hơn.
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Đ ảm  bảo và 
kiểm  soát chất 
lượng dịch vụ

B ắt buộc

X ây dựng bộ chỉ tiêu K PIs cho TV SDC như: thời gian phản 
hồi, độ chính xác, tỷ  lệ tài liệu toàn văn, m ức độ hài lòng. 
Trung tâm  điều phối giám  sát, đánh g iá định kỳ và công 
khai báo  cáo. Thiết lập kênh hỗ trợ  trực tuyến để tiếp nhận 
phản hồi, xử  lý sự cố và đồng bộ dữ liệu kịp thời

K ế hoạch tài 
chính và đầu tư 
bền vững

B ắt buộc

X ác định m ô hình tài chính dài hạn cho TVSDC, với ngân 
sách từ  N hà nước hoặc đóng góp thành viên. X ây dựng kế 
hoạch đầu tư rõ ràng, m inh bạch cho hạ tầng, đào tạo, bản 
quyền phần mềm. Đ ồng thời, có chiến lược huy động thêm  
nguồn lực xã hội để đảm  bảo tính bền vững

Chiến lược phát 
triển dài hạn

B ắt buộc

X ây dựng chiến lược 5-10 năm  cho TV SDC với m ục tiêu: 
m ở rộng m ạng lưới (100%  TVĐH, tiến tới thư  viện công 
cộng/chuyên ngành), nâng cấp công nghệ (AI, dữ liệu liên 
kết), cập nhật tài nguyên (số hóa mới, bổ sung nguồn 
ngoài). Chiến lược gắn với m ục tiêu quốc gia về chuyển đổi 
số, giáo dục và linh hoạt điều chỉnh theo thực tế.

K hung đánh giá 
và báo cáo định

kỳ

K huyến
nghị

Thiết lập hệ thống đánh giá độc lập định kỳ (hằng năm  hoặc 
2 năm /lần) với sự tham  gia của chuyên gia ngoài (Hội Thư 
viện VN, B ộ G D & Đ T) để kiểm  định hiệu quả, kết nối, tiêu 
chuẩn và tác động đào tạo. K ết quả dùng để điều chỉnh 
chính sách, bổ sung nguồn lực và báo  cáo m inh bạch đến 
các cấp quản lý, thành viên.

Truyền thông 
và thu hút 
người dùng

K huyến
nghị

X ây dựng kế hoạch truyền thông TV SD C trong cộng đồng 
học thuật. Phối hợp tổ  chức hội thảo, tập huấn cho giảng 
viên, sinh viên. Các trường tích hợp cổng tìm  kiếm  chung 
trên  w ebsite và phổ biến rộng rãi tăng m ức độ tiếp cận và 
khai thác hiệu quả hệ thống

5. N ăng lực cán bộ

Đội ngũ chuyên 
trách tại 
TV SDC

B ắt buộc

Tuyển dụng đội ngũ chuyên trách cho TV SDC gồm: 
chuyên gia TVS, kỹ sư CNTT, chuyên viên m etadata, số 
hóa và bản quyền. Đ ảm  bảo năng lực vận hành hệ thống, hỗ 
trợ  thành viên, xây dựng chính sách. Tối thiểu cần có các bộ 
phận: kỹ thuật hệ thống, quản lý nội dung, hỗ trợ  người 
dùng và đào tạo.

N hân sự phụ 
trách thư viện 
số tại mỗi 
trường

B ắt buộc

M ỗi TV Đ H  tham  gia cần có tổ  công tác TVS hoặc ít nhất 
m ột cán bộ  phụ trách. N gười này quản lý kho tài liệu số, 
chỉnh sửa m etadata, đảm  bảo kết nối với hệ thống chung 
và là  đầu mối liên lạc với trung  tâm  điều phối. T iêu chí 
nhằm  đảm  bảo nhân lực tại chỗ, duy trì liên tục dự án ở 
từng trường.
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Đ ào tạo, nâng 
cao trình độ 
chuyên m ôn

B ắt buộc

Tổ chức đào tạo  bài bản về TVS cho cán bộ trung tâm  và 
các trường, gồm: m etadata, số hóa, quản trị CSDL, bản 

quyền số, khai thác dịch vụ. M ục tiêu đến 2027, cán bộ thư 
viện tại các đơn vị trọng điểm  được đào tạo hoặc cập nhật 
kỹ năng. Đ ào tạo triển khai linh hoạt qua tập huấn, hội thảo, 
khóa học trực tuyến.

Phát triển kỹ 
năng công nghệ 
mới cho cán bộ 
thư viện

K huyến
nghị

K huyến khích cán bộ thư viện nâng cao kỹ năng CN TT và 
dữ liệu, hướng đến ứng dụng công nghệ mới như AI, phân 
tích dữ liệu lớn. Ví dụ: dùng phần m ềm  gợi ý tài liệu, quản 
lý dữ liệu nghiên cứu. M ỗi thư viện cần xây dựng lộ trình 
phát triển nhân lực số và đưa chỉ tiêu CN TT vào đánh giá 
cán bộ

Cộng đồng 
thực hành và 
chia sẻ kinh 
nghiệm

K huyến
nghị

H ình thành m ạng lưới chuyên gia TVS toàn hệ thống để 
trao  đổi, học hỏi lẫn nhau. Trung tâm  điều phối xây dựng 
cẩm  nang, diễn đàn trực tuyến và tổ  chức tọa đàm, hội nghị 
thường niên, mời chuyên g ia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm. 
Tiêu chí nhằm  duy trì động lực, cập nhật kiến thức và xây 
dựng cộng đồng TVS gắn kết.

6.K ết nối và Chia sẻ

K ết nối liên 
thông tất cả thư 
viện thành viên

B ắt buộc

Đ ảm  bảo tấ t cả TV Đ H  kết nối hệ thống chung theo kiến 
trúc thống nhất, sử dụng giao thức O A I-PM H  để liên thông 
dữ liệu. M ỗi thư viện  duy trì kết nối ổn định, đảm bảo siêu 
dữ liệu được cập nhật. M ục tiêu ngắn hạn kết nối 100% 
TVĐH, dài hạn m ở rộng đến hệ thống thư viện khác.

Đ ồng bộ hóa 
dữ liệu và cập 
nhật theo thời 
gian thực

B ắt buộc

Thiết lập cơ chế thu hoạch siêu dữ liệu định kỳ hoặc theo 
thời gian thực từ  các thư viện thành viên. Trung tâm  cần có 
lịch quét phù hợp để tài liệu mới hiển thị sớm trên cổng tìm  
kiếm  chung. H ệ thống cũng phải tự  động cập nhật khi có 
chỉnh sửa hoặc xóa để tránh dữ liệu lỗi thời.

Cổng truy cập 
thống nhất, 
thân thiện

B ắt buộc

Cung cấp cổng truy cập chung, giao diện thân thiện, hỗ trợ 
tiếng V iệt - Anh, có bộ lọc theo trường, loại tài liệu, chủ đề. 
Khi chọn tài liệu, hệ thống điều hướng đến thư viện sở hữu 
theo phân quyền. Đ ảm  bảo N D T  chỉ cần tìm  kiếm  m ột lần, 
không phải truy cập từng thư viện riêng lẻ.

Chia sẻ tài 
nguyên và dịch 
vụ giữa các thư 
viện

B ắt buộc

X ây dựng cơ chế chia sẻ tài nguyên rõ ràng, gồm  chia sẻ dữ 
liệu số và dịch vụ (m ượn liên thư viện, cung cấp bản sao 
điện tử). Thiết lập thỏa thuận để người dùng trường A  có 
thể yêu cầu tài liệu từ  trường B qua thư viện trung gian. 
Tiêu chí giúp m ở rộng phục vụ nhờ hợp tác linh hoạt giữa 
các đơn vị
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Tiêu chuẩn chia 

sẻ dữ liệu mở

Công khai siêu dữ liệu theo chuẩn L inked O pen D ata khi có 

K huyến thể, giúp bên  thứ ba khai thác để phát triển  ứng dụng giá trị 

nghị g ia tăng. Tuân thủ chuẩn m ở còn góp phần nâng cao hiện 

diện của thư viện V iệt N am  trên  bản đồ tri thức số toàn cầu.

L iên thông với 

cộng đồng 

người dùng học 

thuật

Tích hợp TVSDC với các nền tảng học thuật như SSO qua 
tài khoản trường hoăc ORCID, nhúng tra cứu vào cổng thông

K huyến
; . tin sinh viên, giảng viên. Đ ồng thời, quảng bá trong cộng 

nghị
đồng nghiên cứu, khuyến khích đóng góp tài liệu mở. M ục 

tiêu gắn TVS với hoạt động học tập, nghiên cứu hằng ngày.

* T iêu  ch í đ á n h  g iá  m ô h ìn h  T V S D C  ch o  T V Đ H  V iệ t  N am

Đ ể x â y  dựng bộ tiêu  ch í đánh g iá  m ô hình, Luận án dựa trên dựa trên khung  

lý  thuyết (C hương 2 -3 ) v à  chuẩn trong nước, quốc tế (ISO  11620:2014 , T C V N  

11774:2016 , T hông tư 14 /2022 /T T -B G D Đ T , Luật Thư v iện  (2 0 1 9 ) [9, 12, 175, 84].. 

B ộ  tiêu  ch í đánh g iá  m ô h ình đề xuất bao gồ m  9 nhóm  y ế u  tố: cơ  chế chính sách, 

TN TT, nhân lực, hạ tầng C N TT, N D T , tài chính, bản quyền, văn  h óa  ch ia sẻ và  

chuẩn hóa dữ liệu  và  các y ế u  tố v ề  liên  thông, kết n ố i và  h iệu  quả hoạt động.

Nhóm  tiêu chí Tiêu chí cu thể

1. Chính sách 

& pháp lý

- Có chính sách chia sẻ dữ liệu, bản quyền số giữa các đơn vị.

- Có sự điều phối từ cơ quan quản lý nhà nước hoặc bộ ngành.

- Áp dụng các tiêu chuẩn m ở về dữ liệu và dịch vụ.

- M ức độ tuân thủ luật pháp quốc gia và chuẩn quốc tế

2. H ạ tầng 

CNTT

- H ệ thống phần m ềm  có khả năng tích hợp, liên thông giữa các thư viện.

- H ạ tầng CN TT đủ m ạnh, ổn định, bảo m ật cao.

- Có chính sách sao lưu, khôi phục dữ liệu rõ ràng.

- K hả năng m ở rộng (scalability) và tích hợp công nghệ mới 

(AI, B ig D ata, Cloud).

3. Tài nguyên 

thông tin

- Tài nguyên số đa dạng: tài liệu học thuật, giáo trình, luận văn, dữ liệu 

nghiên c ứ u ...

- Đ a dạng định dạng: văn bản, hình ảnh, video, audio, dữ liệu nghiên cứu.

- M ức độ cập nhật thường xuyên, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và giá 

trị học thuật.

- Có chuẩn định dạng và m ô tả  m etadata.

4. N hân lực

- Có nhân lực ban điều hành trung tâm; cán bộ thư viện thành viên có 

trình độ, kỹ năng CN TT và nghiệp vụ.

- Có chương trình đào tạo/nâng cao năng lực số định kỳ.

- Tỷ lệ cán bộ chuyên trách.

- N ăng lực ngoại ngữ và kỹ năng hợp tác quốc tế.
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5. N gười dùng

- M ức độ hài lòng với dịch vụ.
- K hả năng tiếp cận và sử dụng hệ thống.

- Tần suất và  hiệu quả sử dụng.
- K hả năng truy cập m ở (open access) cho cộng đồng nghiên cứu và 

người học ngoài hệ thống.

6. D ịch vụ 
người dùng

- G iao diện thân thiện, đa nền tảng.

- H ỗ trợ  tra cứu, cá nhân hóa dịch vụ.
- Có đội ngũ hỗ trợ  kỹ thuật và hướng dẫn người dùng.
- D ịch vụ giá trị g ia tăng (m ượn liên thư viện, tham  khảo trực tuyến, 
học liệu mở).

7. Tài chính

- N guồn ngân sách đầu tư  và đóng góp của các thư viện thành viên.
- M ô hình chia sẻ chi phí hợp lý.
- H iệu quả đầu tư rõ ràng.
- K hả năng huy động nguồn lực xã hội hóa

8. B ản quyền & 
sở hữu trí tuệ

- Có quy trình quản lý bản quyền rõ ràng.
- Tỷ lệ tài liệu có giấy phép hợp pháp.
- Công cụ chống đạo văn, DM CA.

9. Chuẩn hóa 
dữ liệu (bổ 
sung)

- Sử dụng khổ m ẫu thống nhất (M ARC21, D ublin C ore ...).
- Có quy trình chuẩn hóa m etadata.
- Đ ảm  bảo khả năng liên thông quốc tế.

10. Q uản trị & 

Tổ chức vận 
hành

- Có bộ m áy tổ chức quản lý hệ thống TVSDC.
- Cơ chế phân quyền, bảo m ật và quản trị người dùng.
- Q uy trình kiểm  soát chất lượng nội dung rõ ràng.
- M inh bạch và trách nhiệm

11. K hả năng 
liên kết và 
chia sẻ

- Có thỏa thuận hợp tác chia sẻ tài nguyên giữa các trường.
- Cơ chế chia sẻ dữ liệu và truy cập liên thông giữa các thư viện.
- Chí nh sách bản quyền và bảo m ật chia sẻ rõ ràng.
- Số lượng đơn vị tham  gia chia sẻ.
- M ức độ liên thông quốc tế

12. H iệu quả và 
tác động

- Tăng khả năng tiếp cận tài nguyên số (truy cập, tải, tìm  kiếm).
- Tối ưu chi phí đầu tư  cho mỗi trường.
- Thống kê truy cập, phản hồi người dùng thể hiện giá trị thực tiễn.
- Ả nh hưởng đến giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
- Tác động xã hội - cộng đồng
(đóng góp vào học liệu mở, tri thức số quốc gia).

5.1.6.2. K iểm  chứng mô hình Thư viện số  dùng chung cho Thư viện đại học 

Việt Nam

Đ ể k iểm  chứng m ô hình, trên cơ  sở  m ô h ình lý  thuyết đã đề xuất, luận án tiến  

hành khảo sát ý  k iến  của 10 chuyên  g ia  trong lĩnh  vự c thư v iện  và  côn g  nghệ thông
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tin. V iệc  khảo sát nhằm  đảm  bảo tính khách quan trong đánh giá, đồng thời tạo cơ  

sở  để triển khai m ô h ình trong thực tiễn. Các tiêu  ch í đánh g iá  được x â y  dựng bám  

sát khung lý  thuyết, bao gồm : m ức độ phù hợp của m ô hình, tầm  quan trọng và  tính  

khả thi của các nhóm  y ế u  tố.

Thứ nhất, v ề  m ức độ phù hợp của m ô hình. K ết quả cho thấy, cả 5 tiêu  chí 

(từ sự phù hợp v ớ i b ố i cảnh g iáo  dục Đ H  V iệt N am , tính liên  thông - chuẩn hóa, 

tính khả thi trong thực tiễn, h iệu  quả tiết k iệm  chi phí, đến v iệ c  tạo thuận lợ i cho  

ngư ờ i dùng tin) đều được 100%  chuyên  g ia  đánh g iá  ở  m ức “Rất phù hợp” . Đ iều  

này khẳng định sự đồng thuận tuyệt đối của các ch uyên  g ia  v ề  tính cấp th iết và  tính  

phù hợp của m ô h ình trong b ố i cảnh h iện  nay.

B ả n g  5 .3 . Đ ánh g iá  m ứ c độ phù hợp của m ô h ình

Đ ơn vị %

N ội dung đánh giá

H oàn 
toàn 

không 

phù hợp

K hông

phù
hợp

Tương

đối
phù
hợp

Phù

hợp

R ất
phù
hợp

M ô hình đề xuất phù hợp với bối cảnh giáo dục 
Đ H  V iệt N am

0 0 0 0 100

M ô hình đảm  bảo tính  liên thông - chuẩn hóa - 
công bằng - hội nhập

0 0 0 0 100

M ô hình có tính khả thi trong triển khai thực tiễn 0 0 0 0 100

M ô hình góp phần tối ưu hóa nguồn lực và  tiết 
kiệm  chi phí

0 0 0 0 100

M ô hình tạo thuận lợi cho người dùng tin  trong 
tiếp cận TN TT số

0 0 0 0 100

Thứ hai, v ề  m ức độ quan trọng của các nhóm  y ếu  tố trong m ô hình. T heo  

B ảng . . . ,  hai y ếu  tố Tài n gu yên  thông tin  và  N hân  lự c n ổ i bật v ớ i 100%  đánh g iá  ở  

m ức “R ất cao”, phản ánh va i trò cốt lõ i, quyết định sự thành côn g  của m ô hình. B ên  

cạnh đó, các y ếu  tố như H ạ tầng C N T T , N D T , C huẩn hóa dữ liệu  được đánh g iá  cao  

(đa số “Rất cao” , m ột phần “C ao”), cho thấy tiềm  năng phát triển nhưng vẫn  cần  sự  

đầu tư và  đồng bộ. N g ư ợ c  lại, C ơ chế chính sách, V ăn  hóa ch ia sẻ & hợp tác, 

N g u ồ n  lự c tài chính, B ản  q u yền  & sở  hữu trí tuệ chủ y ếu  được đánh g iá  ở  m ức  

“C ao”, ít nhận được sự khẳng định ở  m ức “Rất cao” . Đ iều  này phản ánh rằng, tuy  

các y ếu  tố này quan trọng, nhưng tính th en  chốt không được đánh g iá  ngang bằng so  

v ớ i tài n gu yên  và  nhân lực.
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Bảng 5.4. Đánh giá về mức độ quan trọng của các nhóm yếu tố trong mô hình
Đ ơn vị tính %

N hóm  yếu tố
R ất

thấp
Thấp

Trung

bình
cao R ất cao

Cơ chế chính sách 0 0 0 80 20

Tài nguyên thông tin 0 0 0 0 100

H ạ tầng CNTT 0 0 0 30 70

N hân lực 0 0 0 0 100

N gười dùng tin 0 0 0 20 80

V ăn hóa chia sẻ & hợp tác 0 0 0 100 0

Chuẩn hóa dữ liệu 0 0 0 10 90

N guồn lực tài chính 0 0 0 80 20

B ản quyền & sở hữu trí tuệ 0 0 0 90 10

Thứ ba, v ề  m ứ c độ khả thi của các nhóm  y ế u  tố. K ết quả ở  B ản g  . . .  tiếp  tục  

khẳng định sự n ổ i trội của T N T T  và  nhân lự c, y ế u  tố khác như H ạ tầng C N T T , 

N g ư ờ i dùng tin, C huẩn h óa  dữ liệu  ch ỉ đạt m ứ c khả thi trung b ình g iữ a  “C ao” và  

“R ất ca o ”, cho thấy vẫn  còn  những thách  thức trong thực tiễn  triển  khai. Đ áng chú  

ý , các y ế u  tố C ơ  chế ch ính  sách, V ăn  h óa  ch ia  sẻ & hợp tác, N g u ồ n  lự c tài ch  ính, 

v à  B ản  q uyền  & sở  hữu trí tuệ ch ỉ dừng lạ i ở  m ứ c khả thi “C ao”, k h ông có  ý  k iến  

nào đánh g iá  “R ất ca o ” . Đ â y  ch ính  là  những rào cản  tiềm  ẩn, chủ y ế u  liên  quan  

đến thể chế, ch ính  sách  và  cơ  chế p h ối hợp hơn  là  vấn  đề k ỹ  thuật hay n gu ồn  lực  

con  người.

Bảng 5.5. Đ ánh g iá  y ế u  tố trong m ô hình

Đ ơn vị tính số  lượng

N hóm  yếu tố
R ất

thấp
Thấp

Trung

bình
cao R ất cao

Cơ chế chính sách 0 0 0 8 2

Tài nguyên thông tin 0 0 0 0 10

H ạ tầng CNTT 0 0 0 9 1

N hân lực 0 0 0 0 10

N gười dùng tin 0 0 0 3 7

V ăn hóa chia sẻ & hợp tác 0 0 0 10 0

Chuẩn hóa dữ liệu 0 0 0 3 7

N guồn lực tài chính 0 0 0 10 0

B ản quyền & sở hữu trí tuệ 0 0 0 10 0
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T óm  lại, kết quả k iểm  chứng cho thấy m ô hình T V S D C  có  nền  tảng vững  

chắc về  TN T T  v à  nhân lực - hai trụ cột bảo đảm sự thành công. T uy nhiên, để m ô  

hình có  thể triển khai h iệu  quả và  bền  vữ ng, cần  đặc b iệt chú trọng đến v iệ c  hoàn  

th iện  cơ  chế chính sách m inh  bạch, đảm bảo n gu ồn  lực tài chính ổn  định, x â y  dựng 

văn  hóa ch ia sẻ - hợp tác, và  xử  lý  hài hòa vấn  đề bản quyền sở  hữu trí tuệ. Đ ây  là  

những khía  cạnh quyết định khả năng h iện  thực hóa m ô hình trong m ô i trường 

G D Đ H  V iệt N am .

5 .2 . G iả i p h áp  h oàn  th iện  x â y  d ự n g  m ô h ìn h  T h ư  v iệ n  số d ù n g  ch u n g  ch o  T h ư  

v iện  đ ạ i h ọ c  V iệ t  N a m .

5.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực thư viện
Đ ào tạo bài bản và  chuyên  sâu v ề  k ỹ  năng số: Tổ chức các lớp tập huấn, hội 

nghị, hội thảo, các khóa đào tạo n gắn  hạn và  dài hạn v ề  số hóa tài liệu , b iê n  m ục tài 

liệu  số, xử  lý  dữ liệu , sử dụng phần m ềm  thư v iệ n  và  bảo m ật thông tin, quản lý, 

quản trị, vận  hành, khai thác T N T T S, k ỹ  năng v ề  phân tích  dữ liệu , khai thác dữ 

liệu , xuất bản  dữ liệu  trong m ô i trường số. N âng  cao hiểu b iết v ề  các côn g  nghệ tiên  

tiến  như A I, B ig  Data, M achine Learning và  khả năng ứng dụng vào  T V S. Chú  

trọng đào tạo sâu v ề  khả năng tư vấn, k ỹ  năng khai thác các n g u ồ n  TN T T S cho cán  

bộ T V S ở  m ỗ i cấp độ công v iệ c  khác nhau [2].

Phát triển chương trình đào tạo nhân lực ngành Thư v iện  - T hông tin: T ích  

hợp n ộ i dung C N TT, bản quyền, k ỹ  năng m ềm  và  tiêu  chuẩn k ỹ  thuật ngh iệp  vụ  vào  

chương trình đào tạo chính quy. Tăng cường hợp tác g iữ a  các trường đại h ọc đào 

tạo ch u yên  ngành Thông tin  - Thư v iệ n  v ớ i các đ ơn  v ị thư v iệ n  để triển  khai thực 

hành, thực tập và  cập nhật côn g  nghệ.

Tổ chức đào tạo tại chỗ  v à  theo  hình thức linh  hoạt: Tổ chức các dự án  số  

hóa n gay  trong thư v iện  để cán bộ trực tiếp  thực hành và  nâng cao tay nghề. Tạo 

điều  k iện  cho cán  bộ tham  g ia  các khóa học trực tu yến  u y  tín, cung cấp tài liệu  tự  

học, xây  dựng văn  hóa h ọc tập suốt đời.

H ợp tác v ớ i các tổ chức g iáo  dục và  côn g  ty  công nghệ: K ý  kết hợp tác vớ i 

các trường đào tạo C N T T  và  doanh ngh iệp  côn g  nghệ nhằm  phối hợp tổ chức h ộ i 

thảo, chương trình đào tạo và  ch ia sẻ ch u yên  gia. M ờ i g iảng v iên , ch u yên  g ia  đến  

tập huấn, ch ia  sẻ k inh n gh iệm  thực tế trong xây  dựng và  quản trị thư v iệ n  số.

Tăng cường đào tạo v ề  pháp lý, bản  q u yền  và  q u yền  tác giả: Tổ chức hội 

nghị, tập huấn ch uyên  đề giúp cán bộ nhận thức rõ các quy định pháp luật liên  quan  

đến bản quyền. H ướng dẫn k ỹ  năng xử  lý  v i phạm  bản quyền, xác lập quyền khai
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thác tài liệu , và  x â y  dựng quy trình đảm  bảo tuân thủ luật pháp trong số hóa và  chia  

sẻ tài liệu  số.

Phát triển  chương trình cố  v ấ n  và  đánh g iá  năng lực: T riển  khai m ô hình cố  

v ấ n  (m entorship), trong đó cán  bộ giàu  k inh ngh iệm  hướng dẫn, hỗ trợ các cán  bộ  

m ới. Tổ chức k ỳ  thi, bài k iểm  tra định k ỳ  nhằm  đánh g iá  và  cập nhật k iế n  thức, kỹ  

năng của đội ngũ.

C hính sách thu hút và  g iữ  chân  nhân lực chất lượng cao: X â y  dựng chính  

sách  thu hút và  duy trì đội ngũ  chất lượng cao thông qua cải th iện  chế độ đãi ngộ, 

tăng lương, tạo cơ  hội phát triển  nghề ngh iệp  và  m ô i trường làm  v iệ c  ch u yên  

nghiệp . H ỗ trợ kinh phí cho cán  bộ tham  g ia  các khóa học nâng cao  k ỹ  năng ch u yên  

m ô n  và  n goại ngữ, thúc đẩy tinh thần tự học.

K huyến  kh ích  cán bộ tham  g ia  vào  hoạt động x â y  dựng TVS: Đ ộn g  v iên , 

k h en  thưởng cán  bộ tích  cực đóng góp  vào  các hoạt động x â y  dựng, phát triển  

T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am . G iao n h iệm  vụ  cụ  thể gắn  v ớ i trách nh iệm  và  quyền  

lợ i, tạo động lực cho cán bộ thư v iệ n  tham  g ia  đổi m ớ i sáng tạo.

V ớ i hệ thống g iả i pháp trên, các T V Đ H  sẽ từng bước xây  dựng được đội ngũ  

cán  bộ  có  trình độ ch u yên  m ô n  cao, thành thạo côn g  nghệ, hiểu b iết pháp lý  v à  có  

khả năng th ích  ứng linh  hoạt v ớ i y êu  cầu của thời đại ch u yển  đổi số. Đ ây  là t iền  đề 

quan trọng để đảm  bảo vận  hành h iệu  quả T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am , góp  phần  

phát triển  m ô i trường học thuật h iện  đại, ch ia sẻ và  m ở  rộng tri thức trong toàn  hệ 

thống G D Đ H .

5.2.2. Đầu tư nguồn lực tài chính
V iệc  xây  dựng và  vận  hành m ô h ình T V S D C  cho các T V Đ H  đòi h ỏ i nguồn  

lực tài chính đáng kể, đặc b iệt cho các hạng m ục cốt lõ i như: hạ tầng công nghệ  

thông tin  tập trung, n ền  tảng phần  m ềm  quản lý  thư v iệ n  và  tìm  k iếm  liê n  thông, hệ 

thống m ạng và  an  toàn  thông tin, trung tâm  lưu trữ dữ liệu , cũng như đội ngũ  kỹ  

thuật và  quản trị chuyên  trách. T uy nhiên, thực tiễn  cho thấy n guồn  k inh  phí h iện  

nay cò n  phân tán  giữ a các cơ  sở  g iáo  dục đại học, th iếu  cơ  chế đầu tư tập trung và  

chưa hình thành m ô hình tài chính dài hạn, gây  khó khăn cho v iệ c  triển  khai đồng  

bộ và  m ở  rộng quy m ô T V SD C .

Đ ể khắc phục hạn chế này, luận  án  đề xuất x â y  dựng cơ  chế đầu tư tài chính  

đa n g u ồ n  và  phân tầng, trong đó N h à  nước g iữ  va i trò định hướng và  bảo đảm  hạ 

tầng ch iến  lược. B ộ  G iáo dục và  Đ ào  tạo cần ban hành chủ trương thống nhất về  

phát triển T V S D C  ở  cấp quốc gia, đồng thời phối hợp v ớ i các bộ, ngành liên  quan
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x â y  dựng kế hoạch  phân bổ ngân  sách trung hạn cho các hạng m ục nền  tảng như: 

trung tâm  dữ liệu  dùng chung, cổn g  truy cập liên  thông, hệ thống an n inh  m ạng và  

các chuẩn k ỹ  thuật kết nối. Đ ây  là  những thành phần có  tính chất côn g  ích, phục vụ  

toàn hệ thống g iáo  dục đại h ọc và  khó có  thể đầu tư riêng lẻ  tại từng trường.

Song song v ớ i n gu ồn  v ố n  đầu tư công, m ô  h ình T V S D C  cần được vận  hành  

theo cơ  chế đóng góp  của các thành v iê n  tham  gia. Các trường đại h ọc được đề xuất 

trích m ột phần k inh  ph í thường x u y ên  cho hoạt động thư v iệ n  v à  chuyển  đổi số để 

đóng ph í thành v iê n  duy trì hệ thống. M ức đóng góp  có  thể được xác định linh  hoạt 

dựa trên quy m ô đào tạo, m ức độ sử dụng tài n gu yên  và  năng lực tài ch ính  của từng  

trường, qua đó bảo đảm  n gu yên  tắc côn g  bằng v à  khuyến  k h ích  tham  g ia  rộng rãi. 

V iệc  thu -  ch i phải được côn g  khai, k iểm  toán định k ỳ  và  gắn v ớ i quyền lợ i cụ  thể 

của từng đơn v ị như quyền  truy cập tài nguyên , ưu tiên  sử dụng d ịch  vụ  k ỹ  thuật, 

hoặc tham  g ia  cơ  chế ra quyết định trong hệ thống.

B ên  cạnh đó, T V S D C  có  thể tạo n guồn  thu bổ sung thông qua cung cấp các  

dịch  vụ  g iá  trị g ia  tăng, bao gồm : tích  hợp hệ thống thư v iện  số, đào tạo nhân lực, tư  

vấn  chuyển  đổi số, phân tích  dữ liệu  h ọc thuật, hỗ trợ số hóa tài liệu  n ộ i sinh, hoặc  

cung cấp nền  tảng dùng chung cho các dự án n gh iên  cứu liên  trường. Các khoản thu  

này được tái đầu tư cho nâng cấp hạ tầng, m ở  rộng tài n gu yên  và  phát triển côn g  

nghệ m ới, góp  phần nâng cao tính tự chủ tài chính của m ô h ình trong dài hạn.

N g o à i các nguồn  n ộ i sinh, luận án đề xuất tăng cường huy động n guồn  lực xã  

h ội hóa v à  hợp tác quốc tế, đặc b iệt từ  doanh nghiệp  côn g  nghệ, quỹ phát triển g iáo  

dục, tổ chức quốc tế và  các chương trình hỗ trợ chuyển  đổi số trong g iáo  dục đại 

học. V iệc  triển khai các dự án thí đ iểm , hợp tác công -  tư hoặc tiếp  nhận tài trợ theo  

chương trình m ục tiêu  sẽ giúp bổ sung nguồn  v ố n  ban đầu, thử ngh iệm  côn g  nghệ  

m ớ i và  nâng cao năng lực quản trị hệ thống.

T ổng thể, cơ  chế tài ch ính  của T V S D C  cần được th iết kế th eo  hướng m inh  

bạch  -  b ền  vữ ng -  k h ông làm  su y  g iảm  quyền  tự chủ của các trường đại h ọc, trong  

đó N h à  nư ớc đầu tư cho hạ tầng ch iến  lư ợ c, các trường ch ia  sẻ trách n h iệm  tài 

ch ính  th eo  m ứ c độ thụ hưởng, và  Trung tâm  đ iều  p h ối quốc g ia  thực h iện  v a i trò 

quản lý  ngân  sách  chung trên cơ  sở  g iám  sát độc lập và  trách n h iệm  g iả i trình rõ 

ràng. V iệ c  kết hợp hài h òa  các n gu ồn  lự c n ày  sẽ là  y ế u  tố then  chốt g iúp  m ô h ình  

T V S D C  đạt được m ục tiêu  tố i ưu h óa  ch i phí, m ở  rộng khả năng tiếp  cận  tài 

n g u y ên  v à  hỗ  trợ h iệu  quả cho tiến  trình ch u yển  đổ i số  g iáo  dục đại h ọc  V iệ t N am  

trong g ia i đoạn tới.
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5.2.3. Đẩy mạnh hạ tầng công nghệ thông tin
- Giải pháp tổng thể: Đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ hiện đại là điều kiện 

tiên quyết để triển khai hiệu quả TVSDC. Trọng tâm là phát triển mạng lưới kết nối 
tốc độ cao giữa các đơn vị, hệ thống lưu trữ đám mây phân tán và máy chủ trung 
tâm có tính bảo mật, ổn định cao. Hạ tầng công nghệ phải đáp ứng khả năng chia sẻ, 
truy cập tài nguyên liên trường và đảm bảo hoạt động ổn định 24/7.

- Giải pháp cho các TVSĐH thành viên: TVĐH có hạ tầng mạnh: Ưu tiên 
tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI để hỗ trợ tìm kiếm thông minh, gợi ý tài 
liệu, tóm tắt nội dung; Blockchain để xác thực, chống chỉnh sửa tài liệu, nâng cao 
minh bạch và bảo mật trong quản lý dữ liệu học thuật; TVĐH có hạ tầng hạn chế: 
Xây dựng lộ trình nâng cấp theo giai đoạn gồm nâng cấp đường truyền mạng, máy 
chủ, thiết bị đầu cuối và hệ phần mềm, đồng thời huy động ngân sách qua đề án 
phát triển thư viện số.

- Giải pháp phần mềm và tìm kiếm tập trung: Trung tâm điều phối cần triển 
khai phần mềm tìm kiếm tập trung như VuFind, Primo, EDS... nhằm tích hợp dữ 
liệu từ các thư viện thành viên vào một cổng truy cập duy nhất; Các TVĐH cần: 
Nâng cấp hoặc đầu tư mới phần mềm TVS đáp ứng chuẩn mở, hỗ trợ Unicode, giao 
diện thân thiện và tìm kiếm nâng cao theo nhiều tiêu chí (tên tài liệu, tác giả, chủ đề, 
ISB N .); Tuân thủ chuẩn kỹ thuật: MARC21, UNIMARC, AACR2, ISBD, Dublin 
Core, METS; hỗ trợ xuất/nhập biểu ghi (MARCXML, ISO2709), trích dẫn tài liệu 
(BibTeX, EndNote, RDF), tích hợp từ vựng kiểm soát (tên tác giả, địa danh...); Ưu 
tiên phần mềm có chức năng tóm tắt tự động, gợi ý tài liệu và khai thác ngữ nghĩa 
nhằm nâng cao hiệu quả truy xuất thông tin.

- Giải pháp hệ thống máy chủ và lưu trữ: Trung tâm điều phối: Cần trang bị 
máy chủ có cấu hình cao, kết hợp hệ thống lưu trữ lớn (NAS/SAN, hybrid cloud) 
đảm bảo mở rộng linh hoạt, có sao lưu định kỳ, hệ thống chống thất thoát dữ liệu và 
kế hoạch phục hồi thảm họa (DRP); TVĐH thành viên: Có thể đầu tư máy chủ riêng 
hoặc thuê máy chủ/vị trí lưu trữ đám mây để đảm bảo an toàn và truy cập ổn định 
tài nguyên số.

- Giải pháp đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn dữ liệu: Toàn hệ thống TVSDC cần 
thống nhất tuân thủ các tiêu chuẩn dữ liệu quốc tế và trong nước để đảm bảo liên 
thông và tương thích: Chuẩn mô tả và biểu ghi: MARC21, Dublin Core, METS, 
M O D S. ;Giao thức liên thông: OAI-PMH, Z39.50, API RESTful; Chuẩn hiển thị và 
trích dẫn: ISBD, BibTeX, EndNote, RDF.Kiểm soát chất lượng dữ liệu bằng các 
công cụ từ vựng, đồng bộ biểu ghi, kiểm duyệt tài liệu trước khi đưa lên hệ thống.
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- C hính sách hỗ trợ và  đảm  bảo an toàn hạ tầng: C hính sách n ộ i bộ: Các 

T V Đ H  cần ưu tiên  đầu tư nâng cấp cơ  sở  hạ tầng C N T T , trang th iết b ị m áy trạm, 

m áy chủ, m ạng n ộ i bộ và  phần m ềm  quản lý; A n  toàn hệ thống: Á p  dụng các b iện  

pháp bảo m ật như tường lửa, phân quyền  truy cập, chứng chỉ số, phòng chống tấn  

công m ạng và  sao lưu định kỳ. Các trung tâm  C N T T  và  thư v iện  cần phối hợp giám  

sát và  bảo v ệ  tài khoản ngư ờ i dùng, hệ thống th iết b ị đầu cuối; H ợp tác kỹ  thuật: 

Tăng cường chia sẻ hạ tầng và  hỗ  trợ k ỹ  thuật g iữ a  các trường có  đ iều  k iện  tốt v ớ i 

các đơn v ị còn  hạn chế nhằm  thu hẹp khoảng cách  số.

V iệc  đẩy m ạnh hạ tầng C N T T  không chỉ giúp h ình thành m ột hệ sinh  thái 

T V S liên  thông toàn quốc m à còn  tạo nền  tảng bền  vững cho chuyển  đổi số trong 

G D Đ H . G iải pháp cần  triển khai đồng bộ từ trung ương đến từng trường, đảm  bảo  

tính m ở, chuẩn h óa  và  khả năng tích  hợp lâu dài v ớ i các hệ thống h ọc thuật quốc g ia  

và  quốc tế.

5.2.4. Tăng cường phát triển tài nguyên thông tin số
Đ ể g iả i quyết h iệu  quả bài toán chênh  lệch  nguồn  lực thông tin  g iữ a các  

T V Đ H  và  thúc đẩy m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am , cần có  sự hợp tác chặt 

chẽ giữ a các đơn v ị trong hệ thống, đặc b iệt là  va i trò tiên  phong của các T V S Đ H  

có  tiềm  lự c m ạnh trong v iệ c  xây  dựng và  ch ia sẻ tài n gu yên  cho các đơn v ị còn  hạn  

chế. Sự chủ động này sẽ tạo nên  m ột m ạng lưới T N T T S toàn diện, góp  phần gắn kết 

các trường đại h ọc  và  nâng cao h iệu  quả của m ô h ình T V SĐ H .

Trước hết, các trường cần x â y  dựng ch iến  lư ợc phát triển TN T T S m ột cách  

toàn d iện  và  phù hợp v ớ i đ iều  k iện  thực tiễn. L ộ trình phát triển phải đảm  bảo tính  

khả thi, h iệu  quả và  bền  vững, ưu tiên  các loạ i tài liệu  có  khả năng chia sẻ  cao  như  

tài liệu  truy cập m ở, tài liệu  đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền  hoặc tài liệu  thuộc sở  

hữu côn g  cộng.

B ên  cạnh đó, cần chuẩn hóa nộ i dung và  quy trình phát triển TN TTS theo  

hướng phân nhóm  rõ ràng. Cụ thể, tài nguyên  được chia thành hai nhóm: (1) tài 

nguyên  m ở  hoặc hết thời hạn bảo hộ bản quyền; (2) tài nguyên  còn  bản quyền. V ớ i 

nhóm  thứ hai, thư v iện  đóng vai trò trung gian  kết nối g iữa chủ sở  hữu và  người sử  

dụng, bảo đảm  các điều k iện  pháp lý  về  bản quyền và  sử dụng công bằng, m inh bạch.

Tăng cường phát triển và  ch ia sẻ tài n gu yên  n ộ i sinh, bao gồm  luận văn, luận  

án, khóa luận tốt ngh iệp , g iáo  trình, tài liệu  tham  khảo và  các côn g  trình n gh iên  cứu 

khoa học. Các T V Đ H  cần đẩy m ạnh số hóa 100%  tài liệu  n ộ i sinh  và  thiết lập các  

thỏa thuận hợp tác rõ ràng v ớ i tác g iả  v à  nhà trường để đảm bảo quyền số hóa, khai
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thác và  ch ia sẻ. V iệc  áp dụng m ô h ình tài n gu yên  g iáo  dục m ở  (O E R ) đối v ớ i nhóm  

tài liệu  này sẽ giúp m ở  rộng khả năng tiếp cận h ọc liệu  trong toàn hệ thống.

Đ ồn g  thời, cần  khai thác và  m ở  rộng tài n gu yên  côn g  cộng. Các trường đại 

h ọc có  thể tận dụng kho dữ liệu  m ở  quốc tế, các tài liệu  của tổ chức phi lợ i nhuận, 

cơ  quan chính phủ để làm  phong phú thêm  T N T T S. V iệ c  hợp tác v ớ i các nhà xuất 

bản trong và  n goài nước để m ua quyền truy cập tài liệu  chất lượng cao, cùng v ớ i 

v iệ c  th iết lập cơ  chế trao đổi tài n gu yên  v ớ i các T V Đ H  khác, sẽ tạo nên  m ột kho dữ 

liệu  dùng chung m ạnh m ẽ và  đa dạng.

N g o à i ra, các đơn v ị cần đẩy m ạnh số hóa v à  đa dạng hóa định dạng tài 

nguyên . V iệ c  đầu tư  th iết b ị số hóa h iện  đại, x â y  dựng đội ngũ  ch uyên  trách và  th iết 

lập quy trình k ỹ  thuật đạt chuẩn là đ iều  k iện  cần th iết để bảo đảm  chất lượng số hóa. 

Song song, phát triển các dạng tài n gu yên  đa phương tiện  như v id eo  bài giảng, tài 

liệu  trực quan, sách đ iện  tử, C SD L  ch uyên  ngành... giúp đáp ứng tốt hơn  nhu cầu  

h ọc tập và  ngh iên  cứu h iện  đại.

Đ ể  nâng cao hiệu quả khai thác, cần th iết lập cơ  chế phối hợp và  ch ia sẻ dữ 

liệu  giữ a các thư v iệ n  thành v iê n  trong hệ thống T V SĐ H . C ơ chế này cần quy định  

rõ quyền  khai thác, quy trình chia sẻ, cập nhật dữ liệu  định k ỳ  và  hướng tớ i xây  

dựng kho dữ liệu  liên  thông theo lĩnh  vự c nhằm  tránh trùng lặp, tiết k iệm  nguồn  lực  

và  tố i ưu hóa h iệu  quả sử dụng.

C uối cùng, không thể thiếu v iệc  khuyến khích  sự tham  gia  từ các bên  liên  

quan. Các trường cần chủ động m ờ i g ọ i sự hợp tác từ doanh nghiệp, nhà xuất bản, tổ 

chức khoa học, cơ  quan nghiên  c ứ u ... trong v iệc  cung cấp tài nguyên  học thuật. Đ ồng  

thời, tận dụng các nguồn tài trợ từ N hà nước hoặc thông qua các dự án quốc tế sẽ 

giúp đẩy m ạnh quá trình số hóa, phát triển và  chia sẻ TN TTS m ột cách bền  vững.

V ớ i những g iả i pháp đồng bộ và  ch iến  lược TN TT, các trường đại h ọc tại 

V iệt N am  sẽ từng bước x â y  dựng được m ột hệ sinh thái TN T T S phong phú, chất 

lượng và  có  khả năng chia sẻ cao. Đ ây  chính là  nền  tảng vữ ng chắc để triển khai 

thành côn g  m ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am , góp  phần nâng cao chất lượng  

giáo  dục và  n gh iên  cứu khoa h ọc đại h ọc trong b ố i cảnh chuyển  đổi số h iện  nay.

5.2.5. Nâng cao khả năng khai thác của người dùng tin
Đ ể thực h iện  triển khai tìm  k iếm  và  khai thác TN T T S dùng chung các đơn v ị 

thành v iê n  cần  phải đào tạo N D T  bằng cách  tổ chức hướng dẫn các d ịch  vụ  trên m ô  

hình T V S D C  đang triển khai. V iệc  khai thác trên m ô i trường m ạng cũng đòi hỏi 

N D T  sử dụng thiết b ị côn g  ngh ệ v à  có  khả năng tương tác v ớ i m ô i trường d ịch  vụ
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số các thư v iện  thành v iên  phải hướng dẫn. M ô h ình nên  x â y  dựng chính sách N D T  

thống nhất để đảm  bảo N D T  tuân thủ các n gu yên  tắc của các d ịch  vụ  thư v iệ n  trong 

quá trình sử dụng.

Đ ổ i m ớ i cách  thức cung cấp d ịch  vụ  là  y êu  cầu cấp bách. Thư v iện  cần tái 

cấu trúc, phát triển các d ịch  vụ  m ới, đẩy m ạnh hình thức trực tuyến  và  tăng cường  

khả năng tự phục vụ  của ngư ời dùng. Đ ồn g  thời, cần nâng cao g iá  trị g ia  tăng của  

dịch  vụ, hỗ trợ h iệu  quả cho hoạt động n gh iên  cứu, đóng va i trò then chốt trong chu  

trình tạo ra tri thức. V iệc  cải tiến  không g ian  và  h ình  thức truy cập thông tin  phải 

hướng đến khả năng tiếp  cận  tố i đa và  phục vụ  cộng đồng. Đ ể  thực h iện  h iệu  quả, 

thư v iệ n  cần tăng cường ngh iên  cứu khoa học, nắm  bắt xu  hướng và  hành v i ngư ời 

dùng nhằm  đưa ra g iả i pháp phù hợp và  kịp thời.

Tổ chức các khóa đào tạo k ỹ  năng thông tin: C ung cấp các khóa h ọc hướng  

dẫn tìm  k iếm , khai thác tài liệu , đánh g iá  n gu ồn  tin  và  sử dụng các côn g  cụ  số trong 

học tập, n g h iên  cứu.

Q uảng bá và  g iớ i th iệu  tài ngu yên , d ịch  vụ  thư viện: Thư v iệ n  nên  có  các 

hoạt động quảng bá v ề  các n gu ồn  tài n gu yên  và  d ịch  vụ  của m ình  để n gư ờ i dùng  

biết và  sử dụng.

N âng cao nhận thức v ề  đạo đức thông tin: C ung cấp các khóa h ọc hoặc tài 

liệu  hướng dẫn v ề  q u yền  tác giả, cách  trích dẫn tài liệu  và  các quy định sử dụng tài 

liệu  học thuật đúng đắn.

Thúc đẩy kỹ  năng tự học của ngư ời dùng bằng cách  cung cấp tài liệu  hướng 

dẫn, truy cập tài nguyên  m ở  và  tạo lập không gian  h ọc tập thuận tiện. Thư v iện  đóng  

vai trò hỗ trợ, tạo điều k iện  để ngư ời học chủ động tiếp cận và  nâng cao tri thức.

5.2.6. Nâng cao văn hóa hợp tác và chia sẻ
V iệc  xây  dựng văn hóa hợp tác và  chia sẻ trong m ô hình T V SD C  cần được 

triển khai theo hướng kết hợp giữa quy định quản trị và  cơ  chế tạo động lực, nhằm  

vượt qua tâm  lý  cục bộ và  lo  ngại v ề  bản quyền đã được nhận diện trong nghiên  cứu.

X â y  dựng m ô i trường hợp tác liên  thư viện: K huyến  kh ích  các thư v iệ n  tham  

g ia  đóng góp  tài n g u y ên  vào  hệ thống dùng chung thông qua m ạng lư ớ i hợp tác 

chính thức; tổ chức định k ỳ  h ộ i thảo, d iễn  đàn chuyên  m ôn  để trao đổi k inh nghiệm , 

thảo luận thách thức và  lan tỏa các m ô hình thực hành tốt.

N âng  cao nhận thức gắn  v ớ i động lực k h u yến  khích: T riển khai chương trình 

truyền thông n ộ i bộ v ề  lợ i ích  của T V SD C ; đồng thời th iết lập cơ  chế gh i nhận v à  

k h en  thưởng các cá nhân, đ ơn  v ị có  đóng góp  n ổ i bật, gắn  m ức độ ch ia  sẻ tài 

n gu yên  v ớ i quyền ưu tiên  khai thác, phân bổ k inh ph í hỗ trợ và  đánh g iá  thi đua.
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Đ ào tạo và  phát triển năng lực: C ung cấp các khóa đào tạo chuyên  sâu về  

C N TT, số hóa và  quản trị dữ liệu; tổ chức chương trình h ọc  tập -  trao đổi kinh  

ngh iệm  giữ a các thư v iệ n  thành v iên  để hình thành m ạng lướ i chuyên  m ôn  và  tăng 

m ức độ gắn kết.

Thiết lập quy trình phối hợp linh hoạt: B an  hành quy trình phối hợp chung khi 

triển khai các hoạt động T V SD C , đồng thời cho phép điều chỉnh linh hoạt theo quy  

m ô và m ức độ sẵn sàng của từng thư viện, bảo đảm vừa thống nhất vừ a thích ứng.

C ủng cố  cam  kết và  ch ia  sẻ trách nhiệm : Các thư v iệ n  tham  g ia  k ý  kết thỏa  

thuận hợp tác v ớ i cam  kết rõ ràng v ề  m ứ c độ đóng góp  tài nguyên , hỗ trợ k ỹ  thuật 

và  tuân thủ chuẩn n gh iệp  vụ; trách nh iệm  được phân định m inh  bạch nhằm  tránh 

m ất cân đối trong phân bổ nghĩa  vụ  và  lợ i ích.

Phát triển chính sách  hỗ trợ gắn v ớ i khuyến  khích: C ơ quan quản lý  cần ban  

hành chính sách thúc đẩy tham  g ia  T V S D C  thông qua hỗ trợ tài chính, k ỹ  thuật và  

ưu đãi tiếp  cận C SD L ; đồng thời quy định rõ v ề  bản quyền, quyền  truy cập và  tiêu  

chuẩn  dữ liệu  để tạo n iềm  tin  giữ a các bên.

Thúc đẩy đổi m ớ i và  sẵn sàng thay đổi: K huyến  kh ích  cán bộ đề xuất sáng  

k iến  cải t iến  nghiệp  vụ  số hóa và  quản trị tài nguyên; x â y  dựng m ô i trường chấp  

nhận đổi m ớ i trong quy trình và  côn g  nghệ.

M ở  rộng đối tác và  gắn  kết cộn g  đồng h ọc thuật: Tăng cường hợp tác v ớ i các 

tổ chức trong và  n goài nước để tiếp  nhận k inh ngh iệm  và  n gu ồn  lực; kết n ố i g iảng  

viên , sinh v iê n  tham  g ia  phát triển  nội dung số, qua đó củng cố  n ền  tảng xã  hội cho  

T V SD C .

G ia tăng lợ i ích  cụ  thể cho thành viên: Làm  rõ các lợ i ích  trực tiếp  khi tham  

g ia  hệ thống dùng chung như m ở  rộng quyền truy cập tài nguyên , g iảm  ch i phí đầu 

tư, nâng cao chất lượng d ịch  vụ  và  hỗ trợ ngh iên  cứu -  đào tạo.

N hữ n g g iả i pháp trên hướng tớ i hình thành v ă n  hóa ch ia sẻ dựa trên lợ i ích  

hài hòa và  động lự c rõ ràng, qua đó nâng cao tính bền  vững của m ô h ình T V S D C  

trong hệ thống thư v iện  đại h ọc V iệ t N am .

5.2.7. Hoàn thiện cơ chế chính sách
5.2.7.1. H oàn thiện hệ thống chính sách cấp quốc gia

Đ ể thúc đẩy h iệu  quả triển khai m ô hình T V SD C  cho T V Đ H  V iệt N am , v iệc  

hoàn th iện  cơ  chế, chính sách ở  cấp quốc gia là yêu  cầu cấp thiết và  m ang tính n ền  

tảng. M ột hành lang pháp lý  chuyên biệt, thống nhất và  rõ ràng sẽ tạo cơ  sở  vững chắc 

cho hoạt động liên  thông, chia sẻ và  khai thác tài nguyên số giữa các trường đại học.
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Trước tiên, cần xây dựng và ban hành bộ chính sách pháp lý chuyên biệt về 
TVSDC cho TVĐH, Theo ý kiến chuyên gia, trước hết cần xây dựng chính sách  

liên thông rõ ràng  [PVS1], trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên 
tham gia, cơ chế chia sẻ tài nguyên số, quyền truy cập của NDT và đảm bảo hài hòa 
với các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Đồng thời, N hà nước/Bộ ngành  

cần ban hành cơ  chế chính sách, hành lang p h á p  lý thống nhất [PVS2], có quy định 
cụ thể mô hình, quy trình, quy tắc cụ thể, thống nhất về liên thông thư viện, nhằm 
đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống. Việc rà soát và điều chỉnh các văn bản 
pháp luật hiện hành như Luật Thư viện, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản dưới luật 
là cần thiết nhằm đảm bảo tính cập nhật, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và nhu 
cầu liên thông, chia sẻ tài nguyên trong hệ thống GDĐH.

Hành lang pháp lý phải đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc triển khai TVS trong thực tiễn. Các đơn vị cần nghiêm túc 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển tri thức 
số, liên thông cơ sở dữ liệu, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW (2025) về đột phá 
giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 52-NQ/TW (2019) về cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0; Nghị quyết 57-NQ/TW (2024) về chuyển đổi số quốc gia; và Quyết định 
1117/QĐ-TTg (2023) về xây dựng mô hình tài nguyên giáo dục mở trong GDĐH.

Chính phủ cần có chính sách đầu tư đầu tư đồng bộ cho hạ tầng C N TT và  

đào tạo nhân lực thư viện số  [PVS2], đồng thời hỗ trợ phát triển TNTTS phục vụ 
xây dựng TVS trong các trường đại học. “Quy định chính sách bắt buộc về nộp tài 

liệu luận văn, luận án, về Bộ Giáo dục và Đ ào tạo” [PVS2]. Việc thống nhất chủ 
trương mua quyền truy cập các CSDL khoa học uy tín, thiết lập cổng tìm kiếm tập 
trung cho toàn hệ thống TVSDC cho TVĐH cũng cần được thực hiện nhằm tránh 
tình trạng phân tán, trùng lặp và lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, cần phải xây 
dựng cổng tìm kiếm tập trung cho toàn hệ thống TVSDC cho TVĐH [PVS4, PVS5, 
PVS7]. Cổng tìm kiếm này phải đi kèm với quy trình chuẩn hóa metadata để tránh 
trùng lặp, tăng cường tính chính xác và tạo sự thuận lợi cho NDT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp các trường 
đại học, “cần ban hành các văn bản pháp  lý, hướng dẫn cụ thể về xây dựng và triển 

khai TVSDC cho T V Đ H " [PVS10]. Nội dung này bao gồm quy định về bản quyền, 
quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu người dùng, cũng như quy định trách nhiệm và 
quyền lợi của các thư viện tham gia. Bộ cũng cần có văn bản chỉ đạo đến lãnh đạo 
các trường nhằm thúc đẩy sự đồng thuận và sẵn sàng chia sẻ tài nguyên, nhân lực, 
tài chính và hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc phát triển TVSĐH.
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B ên  cạnh đó, cần thiết lập cơ  chế tài chính minh bạch, quyền lợi rõ ràng và  

sự  công nhận xứ ng  đáng  [P V S3, P V S 6] để đảm  bảo hoạt động hợp tác ch ia sẻ học  

liệu  giữ a các trường đại h ọc được thực thi n gh iêm  túc, h iệu  quả và  liên  tục. V iệc  

x â y  dựng các thỏa thuận hợp tác ch ia sẻ dữ liệu , đồng phát triển n ộ i dung h ọc liệu  

số và  tích  hợp tài n gu yên  chung sẽ là những y ếu  tố quan trọng để thúc đẩy m ạng  

lư ớ i T V S Đ H  hoạt động h iệu  quả.

B ên  cạnh B ộ  G iáo dục và  Đ ào tạo, cần  có  sự p h ối hợp đồng bộ  từ các bộ, 

ngành liên  quan như B ộ  V ăn  hóa, Thể thao và  D u  lịch  để bảo đảm  h iệu  quả trong 

triển khai các chính sách phát triển T V S và  ch ia sẻ tài nguyên . Thể thao và  D u  lịch  

cần ban hành các văn  bản chỉ đạo trong lĩnh  vự c T V S, đặc b iệt là  g iao  nh iệm  v ụ  cho  

bộ phận quản lý  thư v iện  làm  đầu m ố i quản lý  nhà nư ớc v ề  n gh iệp  vụ  trong hoạt 

động tạo lập, quản trị và  phân phối T N T T S. V iệc  phối hợp g iữ a  các cơ  quan thông  

tin  để xây dựng kho TNTTS theo lĩnh vực khoa học sẽ  góp phần  tránh trùng lặp, tiết 

kiệm chi p h í  và tăng tính hiệu quả sử  dụng  [84].

Đ ồn g  thời, cần  tổ chức các lớp đào tạo v ề  Luật S ở  hữu trí tuệ và  bản quyền  

cho cán bộ quản lý  và  nhân v iên  thư v iện  nhằm  nâng cao nhận thức, năng lự c thực 

thi pháp luật và  đảm  bảo v iệ c  sử dụng, phân phối tài n gu yên  số đúng quy định.

M ột thách thức lớn  khác là  vấn  đề bản quyền. C huyên  g ia  khuyến  ngh ị cần  

phát triển chính sách bản quyền số  và thỏa thuận chia sẻ dữ  liệu minh bạch [P V S8]. 

V iệc  này sẽ giúp đảm  bảo quyền  lợ i của tác giả, đồng thời tạo đ iều  k iện  cho v iệc  

khai thác và  sử dụng tài nguyên  m ột cách  hợp pháp, côn g  bằng và  h iệu  quả.

C uối cùng, cần xây  dựng cơ  chế theo dõi và  đánh g iá  thường xu yên  nhằm  

kiểm  tra m ức độ triển khai, h iệu  quả thực hiện và  m ức độ hoàn thiện chính sách tại 

m ỗi đơn vị. V iệc  này sẽ giúp kịp thời đ iều chỉnh chính sách, nâng cao chất lượng  

quản lý  và  thúc đẩy phát triển bền  vững m ô hình T V S D C  cho T V Đ H  trên toàn quốc.

5.2.7.2. Thúc đẩy hoàn thiện chính sách tại từng trường đại học

V iệc  hoàn thiện chính sách  tại các trường đại h ọc là  y ế u  tố n ộ i tại quan trọng, 

góp  phần quyết định sự thành côn g  trong v iệ c  triển khai m ô h ình T V S D C  cho  

T V Đ H  V iệt N am . Trước tiên, các cơ  sở  G D Đ H  cần hoạch  định ch iến  lư ợc phát 

triển thư v iện  dài hạn và  xác  lập các m ục tiêu  rõ ràng để định hướng hoạt động  

trong tương lai. V iệc  này sẽ định hướng toàn bộ n ộ i dung, phương thức tổ chức hoạt 

động, và  là  nền tảng để huy động sức m ạnh n ộ i lực, n goại lực trong quá trình 

ch uyển  đổi số thư v iện .

Các trường cần có định hướng chuyển đổi số, liên thông và  kết nối theo lộ  trình 

giai đoạn, đặc biệt là  đầu tư xây  dựng các bộ sưu tập số từ nguồn tài liệu  nội sinh.
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Cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc chuyển 
đổi số và liên thông chia sẻ dùng chung đến cán bộ thư viện và NDT; đồng thời 
hướng dẫn người dùng sử dụng hiệu quả các hệ thống tìm kiếm thông tin.

Cần ban hành chính sách số hóa minh bạch, xác định rõ ràng quyền sở hữu 
trí tuệ đối với tài liệu cá nhân và tài liệu do tổ chức tạo ra, nhằm hạn chế tranh chấp 
bản quyền và tạo cơ sở hợp pháp cho việc xây dựng bộ sưu tập số.

Bên cạnh đó, các trường cần tích cực thu thập, bổ sung và mua quyền truy 
cập các CSDL phù hợp với chương trình đào tạo; đồng thời khai thác các nguồn 
CSDL mở trong và ngoài nước để đa dạng hóa nguồn tài nguyên số.

Cần xây dựng chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách 
cho TVS đồng thời gửi cán bộ tham dự các lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài 
hạn về kiến thức số, liên thông thư viện, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ người 
làm công tác thư viện [134].

Trong chiến lược phát triển nhà trường, cần đặt TVS là một trong những lĩnh 
vực được ưu tiên đầu tư, bảo đảm đủ các điều kiện về hạ tầng CNTT, nguồn TNTT 
số, tài chính và đội ngũ cán bộ thư viện.

Các trường cũng cần lên kế hoạch cụ thể: từ việc xây dựng chương trình 
hành động, đặt ra lộ trình đồng bộ theo từng giai đoạn, đến hoàn thiện hạ tầng 
CNTT, triển khai các phần mềm TVS đạt chuẩn quốc tế, sẵn sàng kết nối, chia sẻ.

Ngoài ra, cần tăng cường sự cam kết từ phía lãnh đạo các trường đại học 
trong việc triển khai xây dựng TVS và thu hút sự quan tâm từ các bên liên quan 
trong xã hội.

Bên cạnh việc xây dựng chính sách nội bộ, các trường cần tiên phong trong 
hợp tác giữa các TVĐH, tạo lập các thỏa thuận chia sẻ TNTT, tối ưu hóa nguồn lực, 
nâng cao chất lượng TVS. Cần đặc biệt khuyến khích việc sử dụng và phát triển 
nguồn tài nguyên mở, cũng như “X â y  dựng được cơ  chế mua chung, sử  dụng chung  

các nguồn tài nguyên số  ph ả i trả ph í"  [PVS10].
Cuối cùng, cần khẩn trương xây dựng và ban hành chính sách phục vụ NDT 

bên ngoài hệ thống thư viện. Chính sách này phải thể hiện rõ ràng và minh bạch về 
quyền truy cập, quyền khai thác tài nguyên số cho các nhóm NDT ngoài thư viện, 
đặc biệt là người dùng đến từ các thư viện đối tác và từ cộng đồng. Hệ thống truy 
cập cần được thiết kế linh hoạt, phân quyền rõ ràng theo từng nhóm đối tượng, đồng 
thời phải đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ bản quyền và quyền tiếp cận thông 
tin của người dùng. Đây là một trong những định hướng trọng tâm để mở rộng ảnh
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hưởng xã  h ộ i của thư v iện , tăng cường va i trò kết n ố i tri thức giữ a các đơn v ị g iáo  

dục và  cộn g  đồng.

5.2.7.3. Tăng cường sự  ph ố i hợp giữa các hội nghề nghiệp

Trong b ố i cảnh x â y  dựng T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am , v iệ c  tăng cường vai 

trò kết n ố i và  đ iều  phối của các tổ chức nghề nghiệp  là  y ế u  tố hết sức quan trọng 

nhằm  tạo lập sự đồng thuận, hỗ trợ chuyên  m ôn  và  phát triển đồng bộ trong toàn hệ 

thống. Các tổ chức như H ội Thư v iệ n  V iệt N am , H iệp  h ộ i các trường đại học, cao  

đẳng V iệt N am , cùng v ớ i hai L iên  ch i h ộ i N A L A  và  V IL A S A L  cần được xác  định  

là  đầu m ố i quan trọng trong v iệ c  thúc đẩy hợp tác g iữ a các T V Đ H  thành viên.

Cụ thể, các tổ chức này cần  chủ động x â y  dựng và  ban  hành bộ tiêu  chuẩn  

chung liên  quan đến chính sách  truy cập, ch ia sẻ tài nguyên , đào tạo cán bộ, bảo vệ  

bản quyền, cũng như các n gu yên  tắc trong phối hợp ngh iệp  vụ. Đ ồn g  thời, cần k iến  

ngh ị thành lập m ột B an  đ iều  phối quốc g ia  v ề  T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am , v ớ i 

chức năng làm  đầu m ố i ch ỉ đạo, g iám  sát tiến  độ, hỗ trợ k ỹ  thuật và  thúc đẩy sự  

phối hợp liên  vùng.

B ên  cạnh đó, các h ộ i nghề nghiệp  có  va i trò x â y  dựng bộ tiêu  chuẩn chung về  

chính sách truy cập, ch ia sẻ tài nguyên , đào tạo cán bộ và  quản lý  bản quyền  

[P V S8]. V iệc  này sẽ khắc phục tình trạng th iếu  thống nhất g iữ a  các đơn v ị, đồng  

thời tạo đ iều  k iện  cho v iệ c  h ình thành cổn g  truy cập liên  thông cho toàn hệ thống. 

M ột số  chuyên  g ia  nhấn m ạnh cần tổ chức h ộ i thảo cần tổ chức h ộ i thảo ch uyên  đề, 

lớp tập huấn, và  nhóm  chuyên  trách v ề  số hóa - bản quyền - dữ liệu  chuyên  đề, lớp  

tập huấn, và  nhóm  chuyên  trách v ề  số h óa  - bản quyền  - dữ liệu , tích  hợp dữ 

liệu ...[P V S 2 , P V S 8]. C ác hoạt động này cần  được triển khai đồng bộ, xu yên  suốt và  

có  kế hoạch dài hạn nhằm  hỗ trợ các thư v iệ n  trong quá trình ch u yển  đổi số  v à  hội 

nhập dữ liệu.

N g o à i ra, các tổ chức ngh ề nghiệp  cần  đóng va i trò trung g ia n  thúc đẩy xây  

dựng các thỏa thuận hợp tác g iữ a các T V Đ H , đề xuất các ch ính sách truy cập chung  

và  xác  định rõ quyền  lợ i - trách n h iệm  của m ỗ i thành v iên . Đ iều  này không chỉ giúp  

đảm  bảo tính m inh  bạch, côn g  bằng khai thác TN T T  m à còn  góp  phần h ình thành  

m ạng lư ớ i T V Đ H  toàn quốc có  sự liên  kết chặt chẽ, đồng bộ và  bền  vững.

T óm  lại, v iệ c  phát huy va i trò của các hội nghề nghiệp  là  đ iều  k iện  tiên  quyết 

để nâng cao h iệu  quả triển khai m ô  hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am , tạo ra sự  

kết nối, tương tác và  lan  tỏa giữ a các đơn v ị thành v iên , từ đó góp  phần thúc đẩy  

phát triển  n ền  tảng tri thức số quốc gia.
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5.2.8. Đẩy mạnh thực hiện bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ
V ấn đề quyền sở hữu trí tuệ là  m ột rào cản đáng kể trong quá trình x â y  dựng 

và  triển khai T V SD C  cho T V Đ H  V iệt N am . D o  đó, cần có  sự phối hợp chặt chẽ giữa  

các cơ  quan quản lý  chuyên ngành để nghiên  cứu, đề xuất và  ban hành các quy định  

pháp lý  rõ ràng nhằm  g iả i quyết xung đột g iữa các luật chuyên ngành h iện  hành.

Trước hết, đối v ớ i các loạ i sách, tài liệu  đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền; 

sách, tài liệu  được N h à  nước đặt hàng hoặc trao tặng, cần có  quy định cho phép số  

hóa và  sử dụng m à không cần x in  phép. N hữ n g tài n gu yên  này nên  được ưu tiên  đưa 

vào  các C SD L  dùng chung và  cung cấp m iễn  phí cho N D T  thông qua hệ thống  

T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

Đ ố i v ớ i các tài liệu  còn  trong thời hạn bảo hộ, v iệ c  số  hóa v à  sử dụng cần  có  

sự đồng thuận từ  tác giả, chủ sở  hữu quyền  tác g iả  hoặc nhà xuất bản. V iệc  ch ia sẻ 

và  truy cập trên T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  nên  được áp dụng theo cơ  chế tính  

phí linh  hoạt, phù hợp v ớ i từng loạ i tài liệu  nhằm  đảm  bảo quyền lợ i của tác g iả  và  

tính hợp pháp trong khai thác tài nguyên.

Các thư v iện  cần  xây  dựng hệ thống bảo v ệ  bản quyền vững chắc, bao gồm  

m ã hóa dữ liệu , g iớ i hạn quyền truy cập, k iểm  soát sao chép và  x â y  dựng cổn g  truy 

cập an toàn cho phép ngư ờ i dùng truy cập tài liệu  từ xa. H ệ thống quản lý  truy cập 

tài liệu  số  cần đảm  bảo ch ỉ ngư ời dùng có  quyền m ớ i được truy cập, đồng thời tuân  

thủ ngh iêm  ngặt các quy định v ề  bản quyền.

V iệc  hợp tác v ớ i các nhà xuất bản cũng cần được chú trọng. C ác thư v iện  và  

trường đại h ọc  cần đàm  phán để thiết lập các thỏa thuận bản quyền  hợp lý , đồng  

thời tích  cực tìm  k iếm  và  khai thác các n gu ồn  tài liệu  m ở  (op en  access) và  m iễn  phí 

nhằm  giảm  th iểu  ch i phí và phụ thuộc vào  tài liệu  có  bản quyền cao.

V ề phương diện pháp lý , cần tiếp  tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên  quan 

đến quyền tác giả, đặc b iệt là  Luật S ở  hữu trí tuệ. C ần n gh iên  cứu tiếp  thu các n goại 

lệ , linh  hoạt v ề  bản quyền  trong hoạt động g iáo  dục và  ngh iên  cứu, từ đó x â y  dựng  

cơ  chế cấp phép m ở  (open  licen sin g ) cho tài liệu  g iáo  dục côn g  cộn g  (O E R ). N hà  

nước đóng va i trò đ iều  phối, kết n ố i nguồn lực và vận động cấp phép m ở  cho các 

tác phẩm  số thông qua các hình thức h iến  tặng hoặc hợp tác quốc tế.

C ùng v ớ i đó, v iệ c  nâng cao nhận thức cộn g  đồng v ề  quyền sở  hữu trí tuệ là 

hết sức cần thiết. Các trường đại h ọc cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đào 

tạo, tập huấn v ề  bản quyền  cho cán  bộ, g iảng v iê n  và  sinh v iên . N hữ ng hoạt động  

này không chỉ nâng cao ý  thức pháp lý  m à còn  góp  phần x â y  dựng văn  hóa tôn  

trọng bản quyền trong m ô i trường h ọc thuật.
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N g o à i ra, cần có  cơ  chế hợp lý  để khai thác tài liệu  n ộ i sinh  như luận án, luận  

văn, côn g  trình ngh iên  cứu khoa h ọc trong n ộ i bộ nhà trường. Trường đại h ọc có  thể 

đề xuất các phương án như m ua lạ i bản quyền, hỗ trợ tài chính, hoặc thỏa thuận chia  

sẻ quyền khai thác v ớ i tác giả. Đ iều  này không chỉ giúp g ia  tăng tài n gu yên  h ọc liệu  

m à còn  đảm  bảo sự hợp pháp trong sử dụng v à  ch ia sẻ.

C uối cùng, cần khuyến  kh ích  h ọc hỏi các m ô h ình quốc tế thành côn g  về  

quản lý  và  bảo v ệ  bản quyền, đồng thời tích  cực hợp tác quốc tế để m ở  rộng kho tài 

n gu yên  số  phục vụ  g iáo  dục và  ngh iên  cứu.

V iệc  hoàn th iện  chính sách bản quyền là  bước đi th iết y ếu  để x â y  dựng nền  

tảng pháp lý  vững chắc cho m ô h ình T V S D C , qua đó tạo dựng m ột m ô i trường học  

thuật m ở, kết n ố i và  phát triển b ền  vữ ng trong hệ thống G D Đ H  V iệt N am .

5.2.9. Nâng cao công tác chuẩn hóa dữ liệu
Trong thời g ian  tới, v iệ c  áp dụng đồng bộ các chuẩn nghiệp  vụ  và  chuẩn  

công nghệ thông tin trong hoạt động thư v iện  là  y êu  cầu cấp th iết nhằm  thống nhất 

quy trình, sản phẩm  và  d ịch  vụ , từ đó nâng cao  h iệu  quả chia sẻ, kết n ố i và  khai thác 

tài n gu yên  thông tin số g iữ a các đơn vị.

- Á p  dụng chuẩn m ô tả và  chuẩn siêu  dữ liệu: Cần thống nhất sử dụng các  

chuẩn quốc tế như M A R C 21, D ub lin  Core, M E T S và  các bộ siêu  dữ liệu  m ở  khác 

trong toàn  hệ thống T V S để đồng bộ hóa dữ liệu  thư viện. B ên  cạnh đó, chuẩn hóa  

m ô tả tài liệu  theo  hướng tiếp  cận R D A  (R esource D escrip tion  and A c c e ss )  giúp  

nâng cao tính nhất quán trong b iên  m ục và  xử  lý  tài liệu.

- Thống nhất quy tắc trình bày và  từ vựng: C ác quy tắc m ô tả dữ liệu  v ề  hình 

thức trình bày, lựa chọn  từ khóa, xác  định tiêu  đề chủ đề cần được áp dụng m ột cách  

thống nhất để đảm  bảo độ chính xác và  nhất quán trong m ô tả thông tin, tạo thuận  

lợ i cho truy xuất và  ch ia  sẻ liê n  thư viện.

- Chuẩn hóa quy trình n gh iệp  vụ  thư viện: X â y  dựng v à  áp dụng quy trình 

chuẩn  trong các hoạt động như nhập liệu , b iê n  m ục, xử  lý  tài liệu , số hóa và  khai 

thác tài nguyên , dựa trên thông lệ  tốt và  chuẩn quốc tế. Đ ồn g  thời, tổ chức các 

chương trình b ồ i dưỡng chuyên  m ôn  định k ỳ  giúp cán bộ thư v iệ n  nắm  vững v à  vận  

dụng hiệu quả các quy trình chuẩn hóa.

- X â y  dựng hệ thống quản lý  C SD L  tích  hợp: Phát triển m ột hệ thống quản lý  

dữ liệu  tập trung để tích  hợp, chuẩn hóa và  đồng bộ thông tin  từ các n gu ồn  khác 

nhau, tạo đ iều  k iện  cho truy cập tập trung và  quản lý  thống nhất. Thực h iện  rá soát 

và  làm  sạch dữ liệu  định kỳ  để loạ i bỏ lỗ i sai, trùng lặp, đồng thời duy trì độ chính  

xác và  cập nhật của C SD L .
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- Số hóa và  tiêu  chuẩn hóa tài liệu: Triển khai quy trình số h óa  tài liệu  vớ i 

các tiêu  chuẩn thống nhất v ề  định dạng (như P D F /A , TIFF), chất lượng ảnh và  khả  

năng lưu trữ lâu dài. V iệc  sử dụng định dạng lưu trữ bền  vữ ng giúp  đảm  bảo an toàn  

và  khả năng khai thác lâu dài của tài liệu  số.

- Ứ n g  dụng công nghệ tự động hóa và  AI: K huyến  kh ích  sử dụng phần m ềm  

thư v iện , phần m ềm  quản lý  T V S, phần m ềm  tìm  k iếm  tập trung (V uFind, Prim o...) 

hoặc g iả i pháp m ã n guồn  m ở  có  tích  hợp chuẩn nghiệp  vụ  v à  hỗ trợ quản lý  s iêu  dữ 

liệu . Ứ n g dụng A I và  M achine Learning để tự động hóa các quy trình như nhập liệu , 

b iên  m ục, phân loại tài liệu , gợ i ý  tài n gu yên  và  tóm  tắt n ộ i dung, góp  phần nâng  

cao h iệu  quả và  tiết k iệm  nguồn  lực.

- T hiết lập cơ  chế ch ia sẻ và  đồng bộ h óa  dữ liệu: Cần x â y  dựng chuẩn hoạt 

động liên  thông để đảm  bảo khả năng chia sẻ dữ liệu  g iữ a  các T V Đ H  trong nước và  

v ớ i hệ thống thư v iệ n  số quốc tế, nhằm  tố i ưu  hóa khai thác và  tăng cường khả năng  

truy cập n guồn  tài n gu yên  h ọc  thuật toàn cầu.

- C hính sách n ộ i bộ và  giám  sát thực thi: X â y  dựng bộ tiêu  chuẩn, quy định  

n ội bộ cụ  thể nhằm  hướng dẫn và  thống nhất cách  thực h iện  các n gh iệp  vụ. Đ ồn g  

thời, th iết lập cơ  chế g iám  sát và  đánh g iá  thường xuyên , từ đó kịp  thời đ iều  chỉnh, 

đảm  bảo v iệ c  tuân thủ và  cải tiến  liên  tục trong toàn hệ thống.

- Đ ào tạo và  cập nhật k iến  thức chuyên  m ôn: Tổ chức thường xu yên  các 

khóa tập huấn nhằm  cập nhật k iến  thức v ề  chuẩn  nghiệp  vụ, chuẩn dữ liệu  và  công  

nghệ m ới. K h u yến  kh ích  cán  bộ tham  g ia  hội thảo ch u yên  ngành, các chương trình 

đào tạo ch u yên  sâu, chứng chỉ quốc tế và  hoạt động hợp tác quốc tế nhằm  tiếp  cận  

và  ứng dụng h iệu  quả các chuẩn m ực toàn cầu vào  thực tiễn  thư v iệ n  V iệt N am .

T iểu  k ết C h ư ơ n g  5

C hương 5 đã đề xuất m ô hình tổng thể T V SD C  cho T V Đ H  V iệt N am , dựa 

trên cơ  sở  khoa học của khung lý  thuyết (C hương 2 -3 ) và  kết quả đánh g iá  thực trạng, 

kiểm  định sự sẵn sàng cùng các y ếu  tố bảo đảm  (C hương 4). M ô hình được thiết kế 

theo cấu trúc đa tầng, bảo đảm tính liên  thông, chuẩn hóa, tiết k iệm  nguồn  lực và  tăng  

cường khả năng chia sẻ tài nguyên  giữa các trường đại học. Trên nền  tảng 9 nhóm  

y ếu  tố bảo đảm, luận án đã xây  dựng bộ tiêu  ch í tham  gia  - triển  khai - đánh g iá  m ô  

hình, đồng thời đưa ra hệ thống g iả i pháp đồng bộ về  nhân lực, n gu ồn  lực tài chính, 

H ạ tầng CNTT, TNTT, N D T , cơ  chế chính sách, bản quyền và  văn hóa chia sẻ, chuẩn  

hóa nghiệp vụ. Các g iả i pháp này giúp nâng cao m ức độ sẵn sàng, tạo điều k iện  để 

m ô hình vận  hành hiệu quả và  có  khả năng m ở  rộng trong tương lai.

271



N hữ n g đóng góp  n ày  không chỉ m ang ý  nghĩa  lý  luận trong v iệ c  hoàn thiện  

m ô hình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  m à còn  có  g iá  trị thực tiễn, cung cấp căn  cứ  

để các cơ  sở  g iáo  dục, cơ  quan quản lý  và  các đơn v ị thư v iệ n  x â y  dựng ch iến  lược  

phát triển T V S D C  phù hợp. N hữ n g g iả i pháp này góp  phần hoàn th iện  m ô  hình, 

hướng tớ i sự  phát triển bền  vững và  h ộ i nhập của hệ thống T V Đ H  V iệt N am  trong 

b ối cảnh chuyển  đổi số. Các kết quả của C hương 5 cũng là  n ền  tảng quan trọng cho  

kết luận chung của luận án.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. K Ế T  L U Ậ N

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tiễn và phân tích thực nghiệm 
các yếu tố bảo đảm, luận án “M ô hình Thư viện số  dùng chung cho Thư viện đại 

học Việt N a m ” đã đạt được sáu kết quả chính sau đây:
T h ứ  n h ấ t, v ề  c ơ  s ở  lý  lu ận  v à  k h u n g  lý  th u y ế t n g h iên  c ứ u , luận án đã hệ 

thống hóa có chọn lọc các công trình trong và ngoài nước về TVS, liên thông -  chia 
sẻ tài nguyên, mô hình TVSDC và các yếu tố bảo đảm triển khai. Nghiên cứu làm 
rõ hệ thống khái niệm nền tảng, bổ sung và phát triển các khái niệm về TVSDC đại 
học trong bối cảnh GDĐH Việt Nam; đồng thời xác lập hệ thống chức năng, đặc 
điểm, lợi ích, nguyên tắc vận hành và bộ tiêu chí đánh giá riêng cho mô hình 
TVSDC. Việc phân tích các mô hình tiêu biểu trên thế giới và tại Việt Nam giúp rút 
ra những bài học kinh nghiệm, từ đó hình thành một khung lý thuyết hoàn chỉnh cho 
nghiên cứu, làm nền tảng khoa học cho việc xây dựng mô hình TVSDC phù hợp với 
điều kiện Việt Nam.

T h ứ  h a i, v ề  p h ư ơ n g  p h áp  n g h iên  c ứ u , luận án đã kết hợp chặt chẽ các 
phương pháp định tính và định lượng hiện đại như mã hóa nội dung, Cronbach’s 
Alpha, EFA và PLS-SEM để xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu. Trên cơ 
sở đó, bộ thang đo mức độ sẵn sàng tham gia TVSDC được phát triển và kiểm 
chứng về độ tin cậy và giá trị sử dụng trong thực tiễn. Cách tiếp cận tích hợp giữa lý 
luận và thực tiễn trong thiết kế nghiên cứu góp phần hình thành một khung phương 
pháp luận có giá trị tham khảo cho lĩnh vực thông tin -  thư viện trong bối cảnh 
chuyển đổi số.

T h ứ  b a , v ề  p h â n  tích  th ự c  tr ạ n g  cá c  m ô h ìn h  v à  c á c  y ếu  tố  b ảo  đ ả m , luận 
án đã khảo sát 88 TVĐH với 444 phiếu hợp lệ và phỏng vấn sâu 22 chuyên gia, 
NDT, khảo sát điền dã 21 TVĐH và tham dự 40 hội nghị hội thảo. Kết quả cho thấy 
các mô hình TVSDC hiện nay tại Việt Nam vẫn mang tính phân tán, hoạt động chủ 
yếu dựa trên sự tự chủ của từng đơn vị và còn thiếu cơ chế điều phối thống nhất ở 
cấp quốc gia. Luận án đã phân tích, so sánh bốn mô hình đang vận hành và xác định 
chín nhóm yếu tố bảo đảm xây dựng TVSDC, trong đó năm yếu tố có mức độ sẵn 
sàng cao nhất gồm: nhân lực, hạ tầng CNTT, nguồn lực tài chính, TNTT và NDT; 
các yếu tố còn lại như cơ chế chính sách, bản quyền, chuẩn hóa dữ liệu và văn hóa 
chia sẻ cần tiếp tục được hoàn thiện.
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T h ứ  tư , v ề  đ ề  x u ấ t m ô h ìn h  T V S D C  ch o  T V Đ H  V iệ t  N a m , luận án đã xây  

dựng m ột m ô h ình tổng thể dựa trên sự kết hợp giữ a cơ  sở  lý  luận và  kết quả khảo  

sát thực tiễn. M ô hình được th iết kế theo cấu trúc đa tầng, bảo đảm  sự thống nhất 

trong liên  thông -  ch ia sẻ ở  cấp hệ thống nhưng vẫn  duy trì quyền tự chủ của các 

thư v iệ n  thành v iên . Đ ồn g  thời, luận  án  đề xuất bộ tiêu  ch í tham  gia, triển  khai và  

đánh g iá  m ô hình g ắ n  v ớ i ch ín  nhóm  y ế u  tố bảo đảm , kèm  theo lộ  trình triển  khai 

theo từng g ia i đoạn, tạo n ên  m ột khung áp dụng có  tính khả thi trong thực tiễn  

G D Đ H  V iệt N am .
>  f  ?  \  r

r p i  _ r _ __W_____  Ạ I Ạ i l  Ạ __  • 2  • __ầ -  r ___  J  • Ạ __1 Ạ '  4 . Á ______X . _  2 _  _ 1 _ 2 _  • 2  *T h ứ  n ă m , v ề  h ệ  th o n g  g iả i p h á p  tr ien  k h a i, luận án đề xuất các nhóm  g iả i 

pháp đồng bộ nhằm  bảo đảm  tính b ền  vữ ng của m ô hình T V SD C , bao gồm : phát 

triển  n g u ồ n  nhân lực và  năng lực số; đầu tư hạ tầng công nghệ; phát triển, số hóa và  

chia sẻ TNTT; nâng cao năng lực ngư ờ i dùng tin; đa dạng hóa n g u ồ n  lực tài chính; 

hoàn th iện  hành lang pháp lý  và  cơ  chế đ iều  phối; g iả i quyết v ấ n  đề bản  q u yền  và  

chuẩn hóa dữ liệu; thúc đẩy văn  hóa hợp tác và  ch ia sẻ trong cộn g  đồng h ọc thuật. 

Các g iả i pháp được gắn  v ớ i lộ  trình thực h iện  cụ  thể, tạo đ iều  k iệ n  để m ô hình có  

thể triển  khai trực tiếp  trong thực tiễn.

T h ứ  sá u , v ề  đ ó n g  góp  c h u n g  củ a  lu ậ n  án , kết quả n g h iên  cứu không chỉ 

cung cấp cơ  sở  khoa h ọc cho v iệ c  h ình thành m ô h ình T V S D C  ở  V iệ t N am  m à còn  

góp  phần nâng cao h iệu  quả khai thác TN TT, chất lượng đào tạo v à  n gh iên  cứu  

khoa học trong các trường đại học, đồng thời thúc đẩy tiến  trình ch u yển  đổi số trong 

G D Đ H . V ề tác động thực tiễn, luận  án  khu b iệt rõ tác động trực tiếp  có  thể đo lường  

trong ngắn hạn, gồm : m ức độ sử dụng hệ thống T V S D C , tỷ  lệ  khai thác tài n gu yên  

số liê n  thư v iện , ch i phí đầu tư -  vận  hành được tiết k iệm  và  m ứ c độ hài lòn g  của  

ngư ờ i dùng; đồng thời xác  định tác động g iá n  tiếp, dài hạn, như nâng cao năng lực  

hội nhập học thuật, thúc đẩy ch ia sẻ tri thức và  hỗ trợ ch u yển  đổi số g iá o  dục, cần  

tiếp  tục được k iểm  chứng qua triển  khai thực tiễn.

T óm  lại, luận  án  đã đặt n ền  m ón g cả v ề  lý  luận  và  thực tiễ n  cho v iệ c  xây  

dựng và  triển khai m ô h ình T V S D C  tại V iệ t N am , m ở  ra cơ  sở  cho các ngh iên  cứu  

tiếp  theo và  cho v iệ c  áp dụng trong hệ thống G D Đ H  trong g ia i đoạn tới.
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2. K IẾ N  N G H Ị

Trên cơ  sở  những kết quả n gh iên  cứu đã đạt được, luận án đề xuất m ột số  

k iến  ngh ị nhằm  thúc đẩy quá trình x â y  dựng và  phát triển m ô hình T V S D C  cho  

T V Đ H  V iệt N am  như sau:

* Đ ố i v ớ i N h à  n ư ớ c  và  C h ín h  phủ: X ây  dựng hệ thống chính sách thông tin 

quốc gia, đặc b iệt trong v iệ c  sửa đổi, hoàn thiện Luật Thư viện, Luật Sở  hữu trí tuệ và  

các văn  bản dưới luật nhằm  thúc đẩy chuyển đổi số, liên  thông và  chia sẻ tài TN TTS. 

H oàn thiện khung pháp lý  và  hướng dẫn thực thi: Cần có  văn  bản hướng dẫn chi tiết 

v iệc  áp dụng Đ iều  25 Luật S ở  hữu trí tuệ trong m ôi trường thư v iện  số, làm  rõ khái 

niệm  "sao chép hợp lý", "truy cập đồng thời", và  quy định v ớ i tài liệu  thương m ại hóa  

dưới dạng số. X ây  dựng bộ quy chuẩn quản lý  bản quyền  số áp dụng thống nhất cho  

hệ thống T V SĐ H . H ỗ trợ tài chính cho các hoạt động số hóa tài liệu  có  g iá  trị, nhất là  

tài ngu yên  nội sinh; đồng thời ban hành chính sách khuyến khích sử dụng tài nguyên  

m ở  thông qua ưu đãi ngân sách và  khen thưởng đơn v ị thực h iện  tốt. Thành lập Trung 

tâm  điều phối bản quyền học thuật quốc g ia  trực thuộc B ộ  G iáo dục và  Đ ào tạo, làm  

đầu m ố i tư vấn pháp lý, cấp phép, hỗ trợ kỹ  thuật và  kết n ố i dữ liệu  bản quyền giữa  

các đơn v ị thành v iên  trong hệ thống T V SĐ H .

* Đ ố i v ớ i B ộ  G iáo  d ụ c  và  Đ ào  tạo: B an  hành các văn  bản chỉ đạo, hướng dẫn 

cụ  thể và các chính sách khuyến  khích các trường đại học xây  dựng, tham  gia  và phát 

triển T V Đ H  V iệt N am . X â y  dựng chuẩn m ực thống nhất v ề  dữ liệu , bản quyền, bảo  

v ệ  quyền sở  hữu trí tuệ trong khai thác và  ch ia sẻ T N TTS. K huyến khích ứng dụng 

các côn g  nghệ h iện  đại như A I, B ig  Data, điện toán đám  m ây (C loud) trong quản lý  

T V S. Tổ chức tập huấn định k ỳ  cho cán bộ thư v iệ n  về  pháp luật bản quyền, xử  lý  v i 

phạm , và k ỹ  năng sử dụng công cụ k ỹ  thuật hỗ trợ. Đ ưa nộ i dung đào tạo về  bản  

quyền và  sở hữu trí tuệ vào  chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện. 

K h uyến  khích giảng viên, nhà n gh iên  cứu công bố tài liệu  học thuật theo g iấy  phép  

m ở  và phát triển kho tài n gu yên  giáo  dục m ở  quốc gia. Đ àm  phán m ô hình m ua  

quyền truy cập tài liệu  h ọc thuật dùng chung theo cụm  trường để tiết k iệm  chi phí.

* Đ ố i v ớ i cá c  tr ư ờ n g  đ ạ i học: Tăng cường hợp tác và  liên  kết v ớ i các đơn v ị 

trong và  n goà i nước để m ở  rộng phạm  v i ch ia sẻ T N T T S. Đ ầu  tư phát triển hạ tầng  

công nghệ, triển  khai hệ thống cơ  sở  dữ liệu  số đạt chuẩn, đảm  bảo chất lượng và an  

toàn. Đ ào tạo, b ồ i dưỡng cán  b ộ  thư v iện  v ề  k ỹ  năng số, quản trị dữ liệu , bản quyền, 

và  các công nghệ thư v iệ n  số. Ứ n g dụng các côn g  ngh ệ k iểm  soát bản quyền, như  

tích  hợp hệ thống bản quyể k ỹ  thuật số vào  n ền  tảng T V S, gắn  m etadata bản quyền  

vào  tài liệu  số để k iểm  soát truy cập và  sao chép.
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* Đ ố i v ớ i cá c  c ơ  q u an  th ô n g  tin  - th ư  viện: Chủ động phối hợp v ớ i các

trường đại h ọc để triển khai các dịch vụ  chia sẻ TN TTS trên cơ  sở đồng bộ và  thống  

nhất v ề  quy trình và  tiêu  chuẩn. Đ ề  xuất g iả i pháp kỹ  thuật nhằm  tăng cường bảo mật, 

đảm bảo an toàn thông tin và  dữ liệu  trong quá trình khai thác và  chia sẻ TN TTS.

* Đ ố i v ớ i cán  bộ T V Đ H :T ự  nâng cao  trình độ ch uyên  m ôn  thông qua v iệ c  

chủ động tham  g ia  các lớp đào tạo v ề  C N T T , k ỹ  năng làm  v iệ c  trong m ô i trường số  

và  k ỹ  năng m ềm  để quản lý  v à  vận  hành h iệu  quả T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am . 

N âng cao  ý  thức v ề  bản quyền và  nghĩa  vụ  bảo v ệ  quyền  sở  hữu trí tuệ kh i thực h iện  

số hóa, ch ia sẻ tài liệu  h ọc thuật.

* Đ ố i v ớ i N D T : N ân g  cao nhận thức và  k ỹ  năng tìm  k iếm , truy cập và  sử  

dụng h iệu  quả các cơ  sở  dữ liệu  thông qua cổng truy cập của hệ thống T V S D C  cho  

T V Đ H  V iệt N am .

* Đ ố i v ớ i cá c  n h à  n g h iên  cứu: T iếp tục n gh iên  cứu chuyên  sâu v ề  đ iều  k iện  

triển khai m ô h ình T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am ; h ọc h ỏ i m ô h ình  thành côn g  ở  

các quốc g ia  tiên  tiến  để từ đó đưa ra các đề xuất phù hợp v ớ i b ố i cảnh và  đ iều  k iện  

trong nước.

* Đ ố i v ớ i cá c  c ơ  sở  đ ào  tạo  ch u y ên  n g à n h  T h ô n g  tin  - T h ư  v iện: B ổ  sung  

các nội dung đào tạo liên  quan đến năng lực số, C N T T  và  k ỹ  năng làm  v iệ c  trong 

m ôi trường thư v iện  số vào  chương trình g iảng dạy ch ính quy, nhằm chuẩn b ị nguồn  

nhân lự c chất lượng cao, đáp ứng y êu  cầu phát triển v à  tham  g ia  vào  hệ thống  

T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am .

N hữ n g k iến  nghị nêu trên m ang tính tổng thể, đa chiều, hướng tớ i v iệ c  hình  

thành m ột hệ sinh thái T V S D C  cho T V Đ H  V iệt N am  bền  vững, h iệu  quả, góp  phần  

quan trọng vào  chuyển  đổi số G D Đ H  V iệt N am .

3. H Ạ N  C H É  C Ủ A  L U Ậ N  Á N  V À  H Ư Ớ N G  N G H IÊ N  C Ứ U  T IẾ P  T H E O

* H ạ n  ch ế  lu ận  án: M ặc dù luận án đã đóng góp  đáng kể v ề  lý  luận, phương  

pháp và  m ô h ình T V S D C  cho các T V Đ H  V iệt N am , n gh iên  cứu vẫn  tồn  tại m ột số  

hạn chế cần được tiếp  tục khắc phục. Trước hết, m ô h ình T V S D C  m ớ i dừng lạ i ở  

m ức đề xuất lý  thuyết, chưa được triển khai thí đ iểm  trong thực tiễn  n ên  chưa có  dữ 

liệu  đánh g iá  v ề  m ứ c độ phù hợp, h iệu  quả vận hành, ch i phí triển khai hay khả 

năng th ích  ứng v ớ i đặc thù của từng nhóm  trường đại học. B ên  cạnh đó, các vấn đề 

liên  quan đến hành lang pháp lý , bản quyền, cơ  chế đ iều  phối và  m ô hình quản trị hệ 

thống liên  kết chưa được k iểm  chứng thông qua thực nghiệm  hoặc nghiên cứu  

ch uyên  sâu. B ộ  tiêu  ch í k ỹ  thuật - n gh iệp  vụ  và  bộ thang đo m ức độ sẵn sàng, dù đã 

được x â y  dựng và  k iểm  định bằng định lượng, vẫn cần được m ở  rộng m ẫu và  thử  

ngh iệm  trong nh iều  b ố i cảnh khác nhau để tăng tính khái quát. N g o à i ra, luận án
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chưa phân tích  sâu tác động dài hạn của văn  hóa ch ia sẻ, chính sách phát triển học  

thuật số và  sự sẵn sàng của N D T  đối v ớ i m ô hình. N hữ ng hạn chế này tạo tiền  đề 

cho các ngh iên  cứu tiếp  theo nhằm  k iểm  chứng, đ iều  chỉnh và  hoàn th iện  m ô h ình 

trước khi nhân rộng trên phạm  v i toàn  quốc.

* H ư ớ n g  n g h iên  cứ u  tiếp  th eo: Đ ể  khắc phục những hạn chế trên và  hoàn  

th iện  m ô hình, luận án định hướng n gh iên  cứu tiếp  theo: (1 ) H oàn  th iện  và  m ở  rộng  

khung lý  luận v ề  T V S D C , đặc b iệt là  các n gu yên  tắc vận  hành, m ô  h ình quản trị và  

bộ tiêu  ch í đánh giá, nhằm  đáp ứng y êu  cầu m ớ i của chuyển  đổi số G D Đ H ; (2) 

N g h iên  cứu sâu v ề  hành lang pháp lý  và  vấn  đề bản quyền: Phân tích  hệ thống văn  

bản pháp luật liên  quan đến ch ia  sẻ tài n gu yên  số, bản quyền và  sở  hữu trí tuệ; từ đó 

đề xuất cơ  chế pháp lý , m ô hình thỏa thuận bản quyền và  khung chính sách hỗ trợ 

phù hợp cho m ô h ình T V S D C  ở  cấp quốc g ia  và  vùng; (3 ) Phát triển và  k iểm  định  

nâng cao bộ thang đo m ứ c độ sẵn sàng: M ở  rộng m ẫu ngh iên  cứu theo nhóm  

trường, vùng m iền  hoặc k h ối ngành; k iểm  định lạ i bộ thang đo sự sẵn sàng tham  gia  

m ô hình  T V S D C  trong các b ố i cảnh khác nhau, nhằm  tăng độ tin  cậy, tính khái quát 

và  khả năng ứng dụng trong thực tiễn  quản lý  thư viện; (4 ) N g h iên  cứu m ô hình tổ 

chức và  quản trị hệ thống liên  kết đa tầng: Làm  rõ hơn  cơ  chế vận  hành m ô h ình  đa 

tầng (quốc g ia  - vùng - cơ  sở), bao gồm  cấu trúc đ iều  phối, phân ch ia  va i trò, phân  

bổ nguồn  lực và  ch i phí, cơ  chế ra quyết định, đảm  bảo tính m inh  bạch, côn g  bằng  

và  bền  vữ ng trong liên  kết g iữ a các thư v iện  thành viên; (5 ) H oàn th iện  bộ tiêu  

chuẩn k ỹ  thuật và  nghiệp  vụ  thống nhất: X â y  dựng v à  thử n gh iệm  bộ tiêu  chuẩn về  

hạ tầng k ỹ  thuật, định dạng dữ liệu , quy trình n gh iệp  vụ  v à  ch ỉ số đánh giá, bảo đảm  

khả năng liên  thông, chuẩn hóa và  h ộ i nhập v ớ i các hệ thống T V S trong nước và  

quốc tế; Ứ n g dụng sâu hơn  các côn g  nghệ tiên  tiến  trong m ô h ình  T V SD C ; (6) 

N g h iên  cứu ứng dụng côn g  nghệ tiên  tiến  như A I, B ig  Data, b lockchain  và  các m ô  

hình ngôn  ngữ  lớn cho tra cứu thông m inh, phân tích  hành v i ngư ời dùng, gợ i ý  tài 

liệu , bảo m ật và  quản lý  bản quyền số, qua đó nâng cao h iệu  quả tìm  k iếm , khai thác 

và  chia sẻ TN T T S; (7 ) Đ ánh g iá  tác động thực tiễn  v à  triển khai thí đ iểm  m ô hình: 

Tổ chức các dự án thí đ iểm  m ô  hình T V S D C  tại m ột số  cụm  trường hoặc hệ thống  

đại học; đo lường m ức độ hài lòng, h iệu  quả khai thác, g iá  trị h ọc thuật và  h iệu  quả 

kinh tế; dùng kết quả này để h iệu  chỉnh m ô h ình và  bộ tiêu  ch í trước khi nhân rộng  

trên phạm  v i toàn quốc; (8 ) N g h iên  cứu y ế u  tố chính sách v à  văn  hóa ch ia  sẻ học  

thuật dài hạn: Phân tích  va i trò của ch ính sách, quản trị đại h ọc và  văn hóa ch ia sẻ 

trong v iệ c  duy trì hoạt động T V SD C ; đề xuất các cơ  chế khuyến  khích, m ạng lướ i 

cộng đồng h ọc thuật số  và  chương trình b ồ i dưỡng năng lực số nhằm  xây  dựng m ô  

hình T V S D C  cho T V Đ H  h iện  đại, bền  vữ ng v à  h ộ i nhập quốc tế.
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PHỤ LỤC



P H Ụ  L Ụ C  1: P H IẾ U  K H Ả O  S Á T  M Ô  H ÌN H  T H Ư  V IỆ N  SỐ  D Ù N G  C H U N G  

C H O  T H Ư  V IỆ N  Đ Ạ I  H Ọ C  V IỆ T  N A M

K ính thưa các A nh/C hị.

Đ ể  có  cơ  sở  đánh g iá  thực trạng liên  kết các m ô h ình thư v iện  số đại h ọc V iệt  

N am  h iện  nay và  nhằm  đưa ra g iả i pháp, đề xuất xây  dựng m ô hình thư v iệ n  số  đại 

h ọc dùng chung V iệt N am  phù hợp, T ôi đang triển khai n gh iên  cứu đề tài “M ô h ìn h  

th ư  v iện  số d ù n g  ch u n g  ch o  th ư  v iện  đ ạ i h ọ c  V iệ t  N a m ” . T ôi rất m on g nhận được  

sự giúp đỡ từ các anh/ ch ị bằng cách  lựa chọn các phương án phù hợp hoặc điền  

thông tin  theo  k inh ngh iệm  và  sự h iểu  b iết của m ình  thông qua ph iếu  hỏi. T ôi x in  

cam  đoan kết quả khảo sát nhằm  m ục đ ích  phục vụ  n gh iên  cứu khoa học, không v ì 

m ục tiêu  thương m ại. M ọi thông tin, dữ liệu  thu thập được từ khảo sát sẽ được sử  

dụng duy nhất cho m ục tiêu  ngh iên  cứu, đảm  bảo tính trung thực, khách quan và  

khoa học. M ọi thông tin  cá nhân và  dữ liệu  của ngư ời tham  g ia  khảo sát sẽ được bảo  

m ật tuyệt đối, không ch ia  sẻ dưới bất k ỳ  hình thức nào m à ngư ờ i cung cấp thông tin  

không có  đồng ý . T ôi x in  cam  đoan ch ịu  trách nh iệm  hoàn toàn v ề  tính chính xác, 

m inh bạch và  đạo đức trong n gh iên  cứu.

P H Ầ N  I. T H Ô N G  T IN  C H U N G

N hữ n g thông tin  được cung cấp từ A n h /ch ị ch ỉ sử dụng cho m ục đ ích  ngh iên  

cứu. Rất m ong nhận được sự hợp tác của A nh/C hị.

C âu  1: G iớ i tín h  củ a  an h /ch ị?

□ N am  □ N ữ

C âu  2: A n h /c h ị n ằm  tr o n g  độ tu ổ i n ào?

□ Từ 2 0 -3 0  tuổi □ Từ 3 1 -45  tuổi □ Trên 45 tuổi 

C âu  3: T rìn h  độ h ọc v ấ n  h iện  tạ i củ a  a n h /ch ị?

□ Trung cấp/ Cao đẳng □ Đ ại h ọc □ Thạc s ĩ □ T iến  s ĩ □ PG S/G S  

C âu  4: A n h /c h ị đ a n g  làm  v iệ c  th ư  v iệ n  n ào?

C âu  5: T r ư ờ n g  đ ạ i h ọ c  a n h /ch ị đ a n g  làm  th u ộ c  k h u  v ự c  n ào?

□ M iền  B ắc □ M iền  Trung □ M iền  N am

C âu  6: T r ư ờ n g  đ ạ i h ọ c  a n h /ch ị đ a n g  làm  v iệ c  th u ộ c  n h óm  n ào?

□ Đ ại học/T rường đại h ọc côn g  lập □ Đ ạ i h ọc /Trường đại h ọc n goài côn g  lập  

C âu  7: C ô n g  v iệ c  h iện  n a y  củ a  a n h /ch ị tạ i th ư  v iện ?

□ Cán bộ  quản lý  □ Cán bộ  nghiêp  vụ  □ Cán bộ phục vụ

□ Cán bộ công nghệ □ N hân  v iên



P H Ầ N  II: T H Ô N G  T IN  K H Ả O  S Á T

A n h /C h ị v u i lò n g  trả  lờ i m ộ t số câu  h ỏ i k h á o  sá t sau  đây:

C âu  1: T h ư  v iện  a n h /ch ị cảm  th ấ y  h à i lò n g  k h i th a m  g ia  c á c  m ô h ìn h  th ư  v iện  

số đ ạ i h ọ c  n ào  h iện  n a y  ?

TT N ộ i dung H oàn

toàn

không

hài

lòng

K hông

hài

lòng

B ìn h

thường

H ài

lòn g

H oàn

toàn

hài

lòng

1 M ô hình trung tâm  kết n ố i tri thức 

số của các Đ ạ i h ọc V iệ t N am

2 M ô hình H ệ thống thư v iệ n  số dùng 

chung của Đ ại h ọc Q uốc g ia  Thành  

phố H ồ C hí M inh

3 M ô hình  thư v iện  số dùng chung  

của Đ ại h ọc V ùng (Đ ại h ọc Thái 

N gu yên , đại h ọc Đ à N ẵng, Đ ại học  

Cần Thơ)

4 M ô hình thư v iệ n  số đại h ọc dùng  

chung khối lĩnh  vự c đào tạo (khối 

các trường K ỹ  thuật, k h ối các  

trường Đ ạ i h ọc K inh tế, khối 

Trường Đ ại h ọc khối Luật)

C âu  2: T h ư  v iện  a n h /ch ị m o n g  m u ốn  th a m  g ia  x â y  d ự n g  th ư  v iện  số d ù n g  

ch u n g  th eo  m ô h ìn h  n ào?

TT N ộ i dung

1 M ô hình trung tâm  kết n ố i tri thức số của các Đ ại h ọc V iệt N am

2
M ô hình H ệ thống thư v iệ n  số dùng chung của Đ ại h ọc Q uốc g ia  

Thành phố H ồ C hí M inh

3
M ô h ình thư v iện  số dùng chung của Đ ại h ọc V ùng (Đ ại h ọc Thái 

N gu yên , đại h ọc  Đ à N ẵng, Đ ại h ọc Cần Thơ)

4

M ô hình thư v iện  số  đại h ọc dùng chung k h ối lĩnh  vự c đào tạo (khối 

các trường K ỹ  thuật, k h ối các trường Đ ại h ọc K inh tế, khối Trường  

Đ ại h ọc k h ối Luật)

5 Đ ề xuất x â y  dựng M ô hình thư v iệ n  số đại h ọc dùng chung V iệt N am



Câu 3: Thư viện Anh/chị đã thực hiện hợp tác kết nối, chia sẻ dùng chung nội
dung nào sau đây?

STT N ộ i dung Chưa  

bao g iờ

H iếm

khi

Thỉnh

thoảng

Thường
xu yên

L uôn

luôn

1 H ợp tác xây  dựng, ch ia sẻ 

T N T T S trong T V S dùng 

chung

2 H ợp tác m ua C SD L  số theo  

nhóm

H ợp tác xây  dựng tài n gu yên  

g iáo  dục m ở  dùng chung

3 K ết nối, hợp tác tổ chức dịch  

vụ  số (d ịch  vụ  tìm  kiến , m ượn  

liên  thư v iện , d ịch  vụ  tham  

khảo, d ich  tư v ấ n .. .)

5 H ợp tác liên  thông hỗ trợ 

trong hoạt động nghiệp  vụ, hạ  

tầng côn g  nghệ k ỹ  thuật

C âu  4: T h ư  v iện  A n h /c h ị có th ể  th ự c  h iện  k ết n ố i, ch ia  sẻ  d ù n g  ch u n g  đ ư ợ c  nội 

d u n g  n ào  sau  đ ây?

STT N ộ i dung K hông

thể

thực

h iện

K hó

thực
hiện

C ó thể 

thực 

hiện

Sẽ

thực
h iện

Đ ã

thực
hiện

1
K ết n ố i dùng chung tài n gu yên  thông  

tin  số

2
K ết n ố i dùng chung hạ tầng công  

nghệ (phần cứng, phần m ềm )

3

K ết n ố i dùng chung d ịch  vụ  số (D ịch  

vụ  tìm  k iếm , d ịch  vụ  m ượn liên  thư  

viện , d ịch  vụ  tham  khảo, d ịch  vụ  tư  

v ấ n , . )

4

X ử  lý  và  ch ia sẻ tài n gu yên  chuẩn  

nghiệp  vụ  (C huẩn nghiệp  vụ  

(A A C R 2, R D A , M A R C 21, 

D u b lin co re .... ; Chuẩn kết n ố i dữ 

liệu  (O A I-PM H , M ods, M E T S ....)



Câu 5: Tài nguyên thông tin số tại đơn vị gồm những loại nào sau đây?
D ư ớ i 

1.000  

Tài liệu

Từ

1 .000 ­

10 .000  

Tài liệu

Từ

10 .0 0 0 ­

2 0 .0 0 0  

Tài liệu

Từ

2 0 .0 0 0 ­

3 0 .0 0 0  

Tài liệu

Trên  

3 0 .0 0 0  

Tài liệu

Tài liệu  tham  khảo, g iáo  trình

Tài liệu  n ộ i sinh

Tài tài liệu  báo, tạp chí

Tài liệu  khác

C âu  6: T à i n g u y ên  th ô n g  tin  số củ a  đ ơ n  v ị a n h /c h ị có từ  n g u ồ n  n ào  sau  đ ây?
□ N g u ồ n  n ộ i sinh  □ N g u ồ n  được số hóa

□ N g u ồ n  m ua từ các đơn v ị xuất bản □ N g u ồ n  từ hợp tác kết nố i

□ N g u ồ n  khai thác khác (m iền  công cộng)

C âu  7: Số lư ợ n g  đ ộ i n gũ  cán  bộ th ư  v iện  a n h /ch ị?

□ D ư ớ i10  ngư ời □ Từ 11-20  ngư ời □ Từ 31- 50  ngư ời

□ Từ 2 1 -3 0  ngư ờ i □ Từ 51- 100 ngư ờ i □ Trên 100 ngư ời

C âu  8: C án  bộ  th ư  v iện  đ ạ i h o c  có th ể  th ư c  h iện  cá c  n h iệm  vu  tr o n g  v iệ c  k ết  

n ố i, ch ia  sẻ  d ù n g  ch u n g  ở  m ứ c  độ n ào?

Y ếu /k ém Trung

bình

K há Tốt Rất

tốt

Phát triển n gu ồn  tài n gu yên  số: Lựa chọn, 

thu thập, x â y  dựng tài n gu yên  thông tin  số

Tổ chức xử  lý , lưu trữ, bảo quản tài n gu yên  

thông tin số

Tổ chức cung cấp sản phẩm  và  d ịch  vụ  số  

và  hỗ trợ tìm  k iếm  và  truy cập các nguồn  tài 

nguyên  số

Số hóa, tìm  k iếm  thông tin  trên Internet, 

quản trị cơ  sở  dữ liệu , quản trị n ộ i dung, 

T hiết kế, duy trì v à  chuyển g iao  tài nguyên  

số

B ảo đảm  an n inh thông tin  và  quản lý  quyền  

truy cập

Tổ chức x â y  dựng các chính sánh, tiêu  

chuẩn liên  quan đến thư v iện  số

K ết n ố i liên  thông thư v iện



Câu 9: Cán bộ thư viện đại học có kiến thức và kỹ năng đảm bảo kết nối dùng chung ?
Y ếu /
kém

Trung
bình

K há Tốt
Rất
tốt

C ó k iến  thức và  kỹ  năng ngh iệp  vụ  thông tin  - 
thư v iện
C ó k iến  thức và  k ỹ  năng C ông nghệ thông tin

C ó k iến  thức và  k ỹ  năng m ềm : liên  thông, g iả i 
quyết vấn  đề, hợp tác ch ia sẻ, g iao  t i ế p , .
C ó k iến  thức và  k ỹ  năng tổ chức quản lý
C ó k iến  thức và  k ỹ  năng n goại ngữ

C âu  10: N g ư ờ i d ù n g  tin  củ a  đ ơ n  v ị a n h /ch ị th ư ờ n g  x u y ên  k h a i th á c  tà i n g u y ên  
th ô n g  tin  số ở  đ âu ?

K hông
bao
g iờ

H iếm
khi

Thỉnh
thoảng

Thường
xu yên

Rất
thường
xu yên

K hai thác tài n gu yên  thông tin  số của đơn  

v ị
K hai thác tài n gu yên  thông tin  số của các  
thư v iệ n  khác
K hai thác tài n gu yên  thông tin  số trên thư  
v iện  số đại h ọc dùng chung
K hai thác tài n gu yên  thông tin  số m iễm  
phí trên Internet (m iền  côn g  cộng)

C âu  11: N g ư ờ i d ù n g  tin  củ a  đ ơ n  v ị a n h /ch ị th ư ờ n g  x u y ên  k h a i th á c  tà i n g u y ên  
th ô n g  tin  số n ào?

K hông  

bao g iờ
H iếm

khi
Thỉnh

thoảng
Thường
xu yên

Rất thường  

xu yên

Tài liệu  tham  khảo, g iáo  trình
Tài liệu  n ộ i sinh

Tài liệu  báo, tạp chí

Tài liệu  khác
C SD L

C âu  12: Đ ơ n  v ị a n h /ch ị sử  d ụ n g  p h ầ n  m ềm  n ào  sau  đ ây?
□ Phần m ềm  thư v iện  tích  hợp (V irtua, Vebrary, L ibol, Ilib, K oha, M inenn iu m /
Sierra/ C ontent Pro/Encore, A p lep h /A lm a ...... )
□ Phần m ềm  quản lý  tài n gu yên  số (G reestone, D sp ace, K ip o s ,V ita l.. .)
□ Phần m ềm  tìm  k iếm  tập trung (V ufind , Prim o, E D S C O .)
□ Phần m ềm  khác



C âu 13: T h ư  v iện  a n h /ch ị đã x â y  d ự n g  c ơ  ch ế ch ín h  sá c h / q u y  ch ế th ự c  h iện  liên  

th ô n g , ch ia  sẻ d ù n g  ch u n g

□ Đ ã  x â y  dựng □ Đ ang xây  dựng □Chưa x â y  dựng

C âu  14: T h ư  v iện  a n h /ch ị đã  có  ch ín h  sá c h /q u y  ch ế  tr o n g  v iệ c  k h a i th á c  sử  

d ụ n g  tà i n g u y ên  th ô n g  tin  số ch o  n g ư ờ i d ù n g  tin .

C hưa có Có

N g ư ờ i dùng tin  của thư v iệ n

N g ư ờ i dùng tin  của tổ chức đối tác

N g ư ờ i dùng tin  từ cộn g  đồng

C âu  15: T h ư  v iện  a n h /ch ị cu n g  cấp  ch ín h  sách  tru y  cậ p , k h a i th á c  nào ch o  n gư ờ i 
d ù n g  tin?

Truy cập tìm  

kiếm , xem  

thư m ục

Truy cập  

đọc trực tiếp
Truy cập tải tài 

liệu

N g ư ờ i h ọc của thư v iện

C án bộ, g iảng v iê n  của thư v iện

N g ư ờ i dùng tin  từ cộn g  đồng

N g ư ờ i dùng tin  từ thư v iện  đối tác

C âu  16: T h ư  v iện  an h /ch ị đầu  tư  cho p h át triển  th ư  v iện  số h àn g  năm  bao nh iêu?

D ư ớ i 50  

triệu

Từ 51 

triệu- 

100

Từ 101­
500  

triệu

Từ 501  

triệu đến  

1 tỷ

Trên 1 

tỷ

Đ ầu tư phát triển tài nguyên thông tin số

Đ ào tạo đội n gũ  cán bộ thư v iện  số

Đ ầu tư hạ tầng côn g  nghệ thông tin

Đ ầu tư đào tạo ngư ời dùng tin  số

Đ ầu tư x â y  dựng sản phẩm  và  d ịch  vụ  

thông tin  số

Đ ầu tư cho v iệ c  liên  thông, ch ia sẻ

C âu  17: T h ư  v iện  a n h /ch ị th ự c  h iện  v ấ n  đ ề  b ản  q u y ền  v à  q u y ền  s ở  h ữ u  tr í tu ệ  

n h ư  th ế  n ào?
□ Thực h iện  không đẩy đủ các quy định v ề  luật bản quyền  và  quyền sở  hữu trí tuệ

□ Thực h iện  m ột phần các quy định v ệ  luật bản quyền v à  quyền sở  hữu trí tuệ

□ Thực h iện  đẩy đủ các quy định v ề  luật bản quyền và  quyển sở  hữu trí tuệ



C âu  18: Đ á n h  g iá  cá c  y ếu  tố  th u ậ n  lợ i, k h ó  k h ăn  tr o n g  x â y  d ự n g  th ư  v iệ n  số  

đ ại h ọ c  d ù n g  ch u n g  V iệ t  N am

R ất không 
thuận lợi

K hông 
thuận lợi

Bình
thường

Thuận
lợi

R ất
thuận lợi

T à i n g u y ê n  th ô n g  tin  số
Đ ộ i n g ũ  c án  b ộ  T V S
H ạ  tầ n g  cô n g  n g h ệ  th ô n g  tin
N g ư ờ i d ù n g  tin
C ơ  chế  c h ín h  sách
V ấ n  đề b ả n  q u y ền
N g u ồ n  lự c  tà i c h ín h
V ă n  h ó a / th ó i q u en
C h u ẩ n  d ữ  liệu

C âu 19: N h ữ n g  lý  do cần  phải xây  d ự ng th ư  v iện  số đại h ọc d ù n g  ch u n g V iệt N am ?
□ N â n g  cao  m ứ c  độ  th ỏ a  m ã n  n h u  c ầ u  t in  c ủ a  n g ư ờ i d ù n g  tin
□ T ăn g  cư ờ n g  h ợ p  tác , th ố n g  n h ấ t v à  liê n  th ô n g  g iữ a  các  th ư  v iệ n

□ T ăn g  cư ờ n g  k h ả  n ă n g  tiế p  cận , k h a i th á c  tà i liệ u  trê n  n h iề u  th ư  v iệ n  tiệ n  lợ i v à  

lin h  h o ạ t m ọ i lúc , m ọ i nơ i.
□ G iảm  ch í p h í v à  tă n g  n g u ồ n  lự c  th ô n g  tin  cho  các  đ ơ n  v ị

C âu  20: A n h /c h ị ch o  ý  k iến  đ á n h  g iá  v ề  m ứ c  độ cần  th iế t  củ a  v iệ c  x â y  d ự n g  th ư  
v iện  số đ ạ i h ọ c  d ù n g  c h u n g  V iệ t  N a m ?
□ R ấ t k h ô n g  c ầ n  th iế t □ K h ô n g  c ần  th iế t □ B ìn h  th ư ờ n g  □ C ầ n  th iế t □ R ấ t c ần  th iế t



PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ĐẢM BẢO SẴN SÀNG THAM GIA 
XÂY DỰNG TVS d ù n g  c h u n g  c h o  t h ư  v iệ n  đ ạ i h ọ c  v iệ t  n a m

Đánh dấu (x) vào ô tương ứng với mức độ của anh/chị: © Hoàn toàn không 
đồng ý, © Không đồng ý, © Bình thường, © Đồng ý, ©Hoàn toàn đồng ý

Câu 1: Anh/chị vui lòng đánh giá các câu hỏi liên quan tới nội dung: Tài 
nguyên thông tin số (TN)?

Hoàn toàn 
không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình
thường

Đồng
ý

Hoàn 
toàn 

đồng ý
Thư viện đảm bảo có đủ tài nguyên thông 
tin số tài liệu tham khảo, giáo trình, nội 
sinh, báo tạp chí, cơ sở dữ liệu, tài liệu khác
Tài nguyên thông tin số tại thự viện đảm 
bảo đã được xử lý theo các chuẩn nghiệp vụ
Tài nguyên thông tin số đảm bảo có được 
từ nhiều nguồn khác nhau: nội sinh, mua, từ 
hợp tác kết nối và khai thác miễn phí

Câu 2: Anh/chị vui lòng đánh giá các câu hỏi liên quan tới nội dung: 
Đội ngũ nhân lực thư viện (DN)?

Hoàn
toàn

không
đồng

ý

Không
đồng

ý

Bình
thường

Đồng
ý

Hoàn
toàn
đồng

ý

Cán bộ thư viện đảm bảo có kiến thức và kỹ 
năng nghiệp vụ thông tin - thư viện (thu thập, 
xử lý, tổ chức, cung cấp thông tin..)
Cán bộ thư viện đảm bảo có kiến thức và kỹ 
năng Công nghệ thông tin, kỹ thuật (phần 
cứng, phần mềm, mạng, tương tác môi 
trường số, dịch vụ số, an toàn, an ninh số, 
thu thập, khai thác dữ liệu...)
Cán bộ thư viện đảm bảo có kiến thức và kỹ 
năng mềm (quản lý, hợp tác và chia sẻ, có 
kiến thức về bản quyền và quyền sở hữu trí 
tuệ, giao tiếp, giải quyết vấn đề , . )
Cán bộ thư viện có kiến thức và kỹ năng 
ngoại ngữ



C âu  3: A n h /c h ị v u i lò n g  đ án h  g iá  cá c  câu  h ỏ i liên  q u an  tớ i n ộ i d u n g: H ạ  

tầ n g  cô n g  n g h ệ  th ô n g  tin  (H T ) ?

H oàn

toàn

không

đồng

ý

K hông

đồng

ý

B ình

thường

Đ ồng

ý

H oàn

toàn
đồng

ý

H ệ thống phần cứng (m áy chủ, m áy trạm) 

được trang bị đồng bộ, cấu hình tốt đảm bảo lưu 

trữ, cung cấp, xử  lý  dữ liệu và hoạt động liên tục 

được dễ dàng.

H ệ thống phần m ềm  (phần m ềm  hệ thống, 

phần m ềm  quản lý  thư v iện  tích  hợp, phần  

m ềm  quản lý  tài n gu yên  số, phần m ềm  tìm  

k iếm  tập tru n g ,.. .)  đồng bộ, đáp ứng y ê u  cầu  

kết nối.

H ệ thống m ạng (L A N , W A N , Internet 

Intranet) đủ mạnh và hoạt động liên tục ít bị 
gián đoạn đảm bảo kết nối.

H ệ thống các trang th iết b ị được trang bị đồng 

bộ, hiện đại đảm bảo hỗ trợ kết nối.

C âu  4: A n h /c h ị v u i lò n g  đ á n h  g iá  cá c  câu  h ỏ i liên  q u an  tớ i n ộ i d u n g:  

N g ư ờ i d ù n g  tin  (N D )?

H oàn

toàn
không

đồng

ý

K hông

đồng

ý

B ình

thường

Đ ồng

ý

H oàn

toàn
đồng

ý

N g ư ờ i dùng tin  có  k iến  thức và  kỹ  năng tìm  

k iếm  thông tin  số thành thạo

N g ư ờ i dùng tin  có  k iến  thức và  kỹ  năng sử  

dụng côn g  nghệ thông tin  thành thạo

N g ư ờ i dùng tin  có  k iến  thức và  kỹ  năng sử  

dụng n goạ i ngữ  khai thác thông tin

N g ư ờ i dùng tin  có  k iến  thức v ề  đánh g iá  

thông tin  tính xác thực và  độ tin  cậy, phù hợp  

các n gu ồn  thông tin



C âu  5: A n h /c h ị v u i lò n g  đ á n h  g iá  cá c  câu  h ỏ i liên  q u an  tớ i n ộ i d u n g: C ơ  

ch ế  ch ín h  sách  n h à  n ư ớ c  (C S )?
H oàn
toàn

không
đồng

ý

K hông
đồng

ý

B ình

thường

Đ ồng

ý

H oàn
toàn
đồng

ý

N h à  nước có  đầy đủ văn  bản chính sách về  

chuyển  đổi số, kết n ố i và  liên  thông.

Các bộ ngành có  đầy đủ văn  bản chính sách  v ề  

chuyển  đổi số, kết n ố i và  liên  thông thư v iện

Các trường đại h ọc  đã cơ  chế chính sách v ề  

chuyển  đổi số, phát triển thư v iệ n  số  và  kết nố i 
thư v iện  số dùng chung.

Các thư v iện  đại học đã có  văn bản v ề  chuyển  

đổi số, phát triển thư v iện  số và  kết n ố i thư v iện  
số dùng chung.

Các thư v iện  đại h ọc có  ch ính sách truy cập cho  

m ọi đối tượng ngư ờ i dùng tin  côn g  cộng, thư  

viện , đối tác

C âu  6: A n h / ch ị v u i lò n g  đ á n h  g iá  cá c  câu  h ỏ i liên  q u a n  tớ i n ộ i d u ng:  

n g u ồ n  lự c  tà i ch ín h  (N L )?

H oàn
toàn

không

đồng

ý

K hông
đồng

ý

B ình
thường

Đ ồng

ý

H oàn
toàn
đồng

ý

Thư v iện  A nh /ch ị có  nguồn  k inh phí đủ đầu tư  

phát triển thư v iện  số đại học

Thư v iện  A nh /ch ị có  n gu ồn  k inh  phí đảm  bảo  

m ua tài n gu yên  thông tin

Thư v iện  A nh /ch ị có  đủ k inh phí đầu tư nâng  

cao chất lượng n guồn  nhân lực thư v iện

Thư v iện  A nh /ch ị có  đủ k inh phí đảm  bảo xây  

dựng hạ tầng côn g  ngh ệ thông tin đủ m ạnh

Thư v iện  A n h /ch ị có  nguồn  kinh phí hỗ  trợ hoạt 

động kết nối, liên  thông, ch ia sẻ dùng chung thư  

v iên  số



C âu  7: A n h /c h ị v u i lò n g  đ án h  g iá  cá c  câu  h ỏ i liên  q u an  tớ i n ộ i d u n g: V ấ n  đề  

b ản  q u y ền  v à  q u y ền  s ở  h ữ u  tr í tu ệ  (B Q )?

H oàn
toàn
không

đồng

ý

K hông
đồng

ý

B ình
thường

Đ ồng

ý

H oàn
toàn
đồng

ý

Thư v iện  A n h /ch ị tuân thủ đầy đủ pháp luật, 
luật bản quyền  (quyền  sao chép, quyền  phân  

phối, quyền  trích dẫn)

Thư v iện  A n h /ch ị tuân thủ đầy đủ quyền sở  hữu  

trí tuệ (bản quyền đối v ớ i tài liệu  số hóa, quyền  

tiếp  cận, g iấ y  phép sử dụng)

Thư v iệ n  A n h /ch ị có  đầy đủ n gu ồn  tài n gu yên  

thông tin  số cấp quyền truy cập tài liệu  có  bản  

quyền

Thư v iệ n  A n h /ch ị đã hợp tác v ớ i các tổ chức  

bản quyền, nhà xuất bản và  tác g iả  để x in  phép  

sử dụng tài n gu yên  thông tin  m ột cách  hợp pháp

Thư v iện  A nh /ch ị đủ khả năng chi ph í cho v iệ c  

m ua bản quyền và  quản lý  tài liệu  có  bản quyền

C âu  8: A n h /c h ị v u i lò n g  đ án h  g iá  cá c  câu  h ỏ i liên  q u an  tớ i n ộ i d u n g:  

V ăn  h óa / thói quen  tron g  hợp tác, ch ia  sẻ xây  d ự n g  th ư  viện  số d ù ng  ch u n g (V H )?

H oàn
toàn

không
đồng

ý

K hông

đồng

ý

B ình
thường

Đ ồng

ý

H oàn
toàn
đồng

ý

Thư v iện  A nh /ch ị tôn  trọng và  tuân thủ quy  

định phát luật

Thư v iệ n  A n h /ch ị luôn  có  tinh thần đoàn kết, 

hợp tác và  ch ia sẻ nguồn  TN TTS

Các thư v iệ n  n gờ  vự c, lo  sợ  thất bại khi tham  

g ia  x â y  dựng T V S dùng chung

N hận  thức nhà quản lý , cán bộ T V Đ H  v ề  lợ i ích  

của hợp tác ch ia sẻ thông tin

V ăn hóa đọc và  thói quen ngư ờ i dùng tin  sử  

dụng tài nguyên  thông tin thay đổi



Câu 9: Anh/chị vui lòng đánh giá các câu hỏi liên quan tới nội dung:
C h u ẩ n  d ữ  liệu  (D L ) ?

H oàn  
toàn  

không  
đồng ý

K hông
đồng

ý

B ình
thường

Đ ồng

ý

H oàn
toàn
đồng

ý
Thư v iệ n  A n h /ch ị đảm  bảo chuẩn h óa  ngh iệp  
vụ  trong thư v iệ n  A A C R 2 , R D A , M A C R  21 , 
C huẩn b iên  m ục siêu  dữ liệu  D ublin core, 
D D C ,..
Thư v iện  A nh /ch ị đảm  bảo tiêu  chuẩn truyền  
và  m ã h óa  dữ liệu  (M E T S), chuẩn m ô tả đối 
tượng siêu  dữ liệu  (M O D S ), chuẩn m ô tả lưu  
trữ m ã h óa  (E A D )
Thư v iện  A nh /ch ị đảm  bảo chuẩn v ề  dữ liệu  
v iệ c  thu thập dữ liệu  thông tin  - chuẩn O A I- 
PM H  để kết n ố i các thư v iện

C âu  10: V u i lò n g  đ án h  g iá  cá c  câu  h ỏ i liên  q u an  tớ i n ộ i d u n g: S ự  sẵn  
sà n g  th am  g ia  x â y  d ự n g  m ô h ìn h  th ư  v iện  số d ù n g  c h u n g  ch o  th ư  v iệ n  đ ạ i h ọ c  
V iệ t N am  (S S ) ?

H oàn  
toàn  

không  
đồng ý

K hông
đồng

ý

B ình
thường

Đ ồng

ý

H oàn
toàn
đồng

ý
Thư v iện  A nh /ch ị có  đủ tài n gu yên  thông tin  
số sẵn sàng tham  gia, kết nối, ch ia sẻ
Thư v iện  A nh/chị có  đủ đội ngũ cán bộ thư viện  
số sẵn sằng tham gia vào xây  dựng thư v iện  số  
dùng chung cho thư v iện  đại học V iệt N am
Thư v iện  A nh /ch ị có  đủ hạ tầng công nghệ  
thông tin  tham  g ia  vào  x â y  dựng thư v iệ n  số  
dùng chung cho thư v iện  đại h ọc V iệt N am
Thư v iện  A n h /ch ị đã sẵn sàng đảm  bảo chính  
sách, bản quyền tham  g ia  x â y  dựng thư v iện  số  
dùng chung cho thư v iện  đại h ọc V iệt N am
Thư v iện  A n h /ch ị đảm  bảo kinh phí cho hoạt 
động tham  g ia  x â y  dựng thư v iệ n  số dùng  
chung cho thư v iệ n  đại h ọc V iệt N am

P H Ầ N  III: Ý  K IẾ N  Đ Ó N G  G Ó P  C Ủ A  A N H  C H Ị

N g o à i những ý  k iến  trên anh/chị có  m on g  m uốn, n gu yện  vọn g  nào khác để xây  

dựng m ô hình thư v iện  số đại h ọc dùng chung V iệt N am  ?

T ô i x in  ch ân  th à n h  cảm  ơn  sự  h ợ p  tá c  củ a  A n h /ch ị



PH Ụ  LỤ C  2: M Ẫ U  PH IẾ U  PH Ỏ N G  V Ấ N  M Ô  H ÌN H  T H Ư  V IỆN  SỐ D Ù N G  
C H U N G  CH O  T H Ư  VIỆN  Đ Ạ I H Ọ C V IỆT N A M

(D ùng cho chuyên gia, nhà khoa học)

Thưa các Anh/Chị! Tôi là N g u y ễn  T hị N h u n g , Học viên nghiên cứu sinh, Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi đang nghiên cứu và 
tìm hiểu đề tài luận án “M ô  h ìn h  th ư  viện  số  d ù n g  ch u n g  ch o  th ư  viện  đ ạ i h ọc V iệt 
N a m ”. Vì vậy tôi xây dựng Phiếu phỏng vấn này để sử dụng hỏi ý kiến Anh/chị về việc 
xây dựng mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học V iệt Nam hiện nay. Tôi có 
một số câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của Anh/Chị, hy vọng những thông tin quý báu mà 
Anh/Chị cung cấp sẽ giúp tôi hoàn thành tốt đề tài luận án. Rất mong nhận được sự giúp 
đỡ, hợp tác từ phía Anh/Chị. Tôi xin đảm bảo những thông tin của Anh/Chị cung cấp chỉ 
phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu của luận án.

Xin trân trọng cảm ơn!
PH Ầ N  I. T H Ô N G  TIN  C H U N G  C ỦA  N G Ư Ờ I Đ Ư Ợ C  PH Ỏ N G  VẤN

Họ và tên: ...........................................................................................................................
Cơ quan công tá c : .............................................................................................................
Tuổi: .....................................................................................................................................
Chức vụ: ..............................................................................................................................

PH Ầ N  II. N Ộ I D U N G  PH Ỏ N G  V ẤN
1. C hủ đ ề: Xây dựng mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt 

Nam hiện nay như thế nào ?
2. M ụ c  đ ích : Với việc sử dụng phương pháp này, nhằm mục đích thu thập được 

những thông tin cần thiết liên quan đến quan điểm của cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà 
người cứu, cán bộ thực hiện kết nối, chia sẻ liên thông thư viện trong việc xây dựng thư 
viện số dùng chung cho đại học V iệt Nam hiện nay. Đồng thời đưa ra đề xuất, giải pháp để 
xây dựng mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện đại học Việt Nam.

3. Đ ố i  tư ợ n g  tham  g ia  v à o  c u ộ c  p h ỏ n g  vấ n :  10 người là lãnh đạo hoặc cán bộ thực 
hiện kết nối, cán bộ CNTT, thông tin thư viện thuộc 2 Đại học quốc gia, 3 Đại học vùng, 4 
Thư viện trường Đại học chuyên ngành, tổng hợp, 01 Viện nghiên cứu và phát triển tri 
thức số- Hiệp hội các trường Đại học V iệt Nam.

4. Thời lư ợ n g:  10-30 phút/đối tượng
5. H ìn h  thức p h ỏ n g  vấn : Phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến, phiếu hỏi (Kết hợp 

quan sát, ghi hình ảnh, ghi âm, phiếu trả lời)
6. Đ ịn h  h ư ớ n g  p h ỏ n g  vấn :

Câu 1. Theo anh/ chị các mô hình thư viện số đại học dùng chung Việt Nam hiện 
này có những ưu, nhược điểm như thế nào?

Câu 2. Yếu tố/điều kiện cần thiết xây dựng thư viện số đại học dùng chung Việt 
Nam cần những yếu tố/điều kiện nào?

Câu 3. Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng thư viện số đại học dùng chung Việt 
Nam hiện nay?

Câu 4. Thư viện số đại học dùng chung V iệt Nam cần lựa chọn mô hình nào để phù 
hợp với giáo dục đại học Việt Nam?

Câu 5. Ý  kiến đề xuất của Anh/chi về một số giải pháp xây dựng thư viện số đại 
học dùng chung Việt Nam như thế nào?



PH Ụ  LỤ C  3: PH IẾ U  PH Ỏ N G  V Ấ N  M Ô  H ÌN H  T H Ư  V IỆ N  SỐ D Ù N G  C H U N G  
CH O  T H Ư  V IỆN  Đ Ạ I H Ọ C  V IỆT N A M

(D ù n g  ch o  đ ố i tư ợ n g  n g ư ờ i d ù n g  tin)

Thưa Quý Anh/Chị! Tôi là Nguyễn Thị Nhung, nghiên cứu sinh, Khoa Thông tin 
Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà N ội. Tôi 
đang nghiên cứu đề tài luận án “M ô  h ìn h  th ư  viện  số  d ù n g  ch u n g  ch o  th ư  viện  đ ạ i học  
V iệt N a m ”. Nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tôi có một số câu hỏi muốn tham 
khảo ý kiến của Quý Thầy/Cô. Hy vọng những thông tin quý báu mà Quý Thầy/Cô cung 
cấp sẽ giúp tôi hoàn thành tốt đề tài. Tôi cam kết toàn bộ dữ liệu thu thập được chỉ phục vụ 
mục đích nghiên cứu khoa học, không sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cá 
nhân nào và sẽ được bảo mật tuyệt đối. Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý 
Thầy/Cô.

Xin trân trọng cảm ơn!
PH Ầ N  I. T H Ô N G  TIN  C H U N G

Phần này bao gồm một số câu hỏi về thông tin cá nhân của Quý vị vui lòng đánh 
dấu vào ô lựa chọn.

Họ và tên: ......................................................................................................................
Đơn vị: ...........................................................................................................................
Tuổi:............................................................................................................................
Thời gian phỏng vấn:..............................................................................................
Nhóm  NDT: □ Người học □ Lãnh đạo/quản lý □ Cán bộ giảng viên  
Trình độ học vấn/học hàm hiện tại của anh/chị?

□ Trung cấp/ Cao đẳng □ Đại học □ Thạc sĩ □ Tiến sĩ □ PGS/GS 
Trường đại học anh/chị đang làm thuộc khu vực nào?

□ M iền Bắc □ M iền Trung □ M iền Nam  
Trường đại học anh/chị đang làm việc thuộc nhóm nào?

□ Công lập □ Ngoài công lập 
PH Ầ N  II. C Â U  H Ỏ I PH Ỏ N G  VẤN
Câu 1: Anh/Chị thường xuyên khai thác tài nguyên thông tin số từ những nguồn nào?
Câu 2: Anh/Chị thường xuyên sử dụng các loại tài nguyên thông tin số nào?
Câu 3: Anh/Chị tự đánh giá năng lực và kỹ năng của mình trong việc tìm kiếm, khai thác 
và sử dụng tài nguyên thông tin số như thế nào?
Câu 4: Anh/Chị gặp những thuận lợi và khó khăn nào khi khai thác tìm kiếm thông tin của 
trường/đơn vị khác?
Câu 5: Anh/Chị có hài lòng với tài nguyên thông tin số được cung cấp từ trường đại học/ 
đơn vị khác không?
Câu 6: Anh/chị có thường xuyên được hướng dẫn cung cấp thông tin về truy cập và sử 
dụng tài nguyên thông tin số từ trường/đơn vị khác không?
Câu 7: Anh/chị đánh giá mức độ cần thiết của việc xây dựng thư viện số dùng chung cho 
thư viện đại học Việt Nam như thế nào?
Câu 8. Anh/Chị có đề xuất gì để phát triển mô hình thư viện số dùng chung cho thư viện 
đại học Việt Nam?

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Anh/Chị!



P H Ụ  L Ụ C  4: P H IẾ U  X IN  Ý  K IẾ N  C H U Y Ê N  G IA  

(V ề  đán h  g iá  đ ề  x u ấ t m ô  h ìn h  th ư  viện  s ố  d ù n g  ch u n g  

ch o  th ư  viện  đ ạ i h ọc V iệt N a m )

K ính gửi: Quý Chuyên gia
Đ ể hoàn thiện m ô hình đề xuất Thư viện số dùng chung cho thư viện đại học V iệt 

N am , Tôi rất m ong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của Quý chuyên gia. Vì vậy tôi 
xây dựng phiếu này để sử dụng hỏi ý kiến chuyên gia về m ô hình đề xuất. N hững thông tin 
phản hồi sẽ là cơ sở quan trọng, giúp tôi hoàn thiện và nâng cao chất lượng nghiên cứu 
trong luận án. Tôi cam  kết toàn bộ dữ liệu chuyên gia cung cấp chỉ được sử dụng cho mục 
đích học tập và nghiên cứu, hoàn toàn không phục vụ m ục tiêu thương mại, đồng thời sẽ 
được bảo m ật tuyệt đối.

X in chân thành cảm  ơn sự hợp tác và hỗ trợ  quý báu của Quý chuyên gia!

PH Ầ N  I. T H Ô N G  TIN  C H U N G
1. H ọ và t ê n : ......................................................................................................................................
2. Đ ơn vị công t á c : ..........................................................................................................................
3. Chuyên m ôn/ lĩnh vực nghiên c ứ u : ......................................................................................
4. Số năm  kinh nghiệm : □ D ưới 5 năm  □ 5-10 năm  □ Trên 10 năm  

PH Ầ N  II. N Ộ I D U N G  Đ Á N H  G IÁ M Ô H ÌN H  ĐỀ X U Ấ T
Đề xuất tên m ô hình: “M ô hình thư  viện số dùng chung cho thư  viện đại học 

V iệt N am ”

TVSĐH thành v iên  A

. .. {ạ} UidgJ/ă n  h ỏ a , ■ &kểtnoi
Cơ chế Nhân H  ^  

chính sách.

NDT

Tài Tài chinh
nguyên sổ vãn hóa.

Siêu dữ . i
bản quyên

N gười dùng tiu tìm  kiêm
Giao diện web n  ữ n g  dụng di độn?

G
T V S  d ù n g  c h u n g  c h o  T V Đ H  V iệ t  N a m  

N ền tảng phần m ềm  liên kết, chia sẻ, 
cong tìm  Idem tập trung

Tìm  kiếm khai 
thác
Phê duyệt tài
nguyên số do cá 
nhản, đon vị chia

Q uản tr i hệ 
thông
Quân tri các đỗi 
tượng quán lý, 
cấu trủc kểt nổi

Đảo cáo 
thông kê 
Phán tích 
dữ liệu 
bão cáo

Siêu d ữ  liệu *Sĩ I

H ệ  
thông 

xác lập 
người 
dùng 
clãn 2 

nhập 1 
lân

(SSO)

TVSĐH thành viên B

Tài Tài chính
nguyên sô văn hóa, 

Cơ chế
chinh sách.

liêu bản quyên

§

TVSĐH thành viên c

Tái nguyên sô Tài chính
vãn hóa, “
Cơ chế Nhân lực

Siêu dữ Lêu chíriisách,
bàn quyên

TVSĐH thành viên  N

Tải nguyên sổ Tài chinh
vàn hóa,
C ơ chế Nhân lực

I chỉnh sách.
Siêu dữ liệu bàn quyền



Câu 1. Anh/chị hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô hình theo tiêu chí sau.

N ội dung đánh giá

H oàn
toàn

không
phù
hợp

K hông
phù
hợp

Tương
đối
phù
hợp

Phù

hợp

R ất
phù
hợp

M ô hình đề xuất phù hợp với bối cảnh giáo dục Đ H  
V iệt N am
M ô hình đảm bảo tính liên thông - chuẩn hóa - công 
bằng - hội nhập

M ô hình có tính khả thi trong triển khai thực tiễn

M ô hình góp phần tối ưu hóa nguồn lực và  tiết kiệm  
chi phí

M ô hình tạo thuận lợi cho người dùng tin  trong tiếp 
cận TN TT số

Câu 2. A nh/chị hãy đánh giá m ức độ quan trọng và khả thi của từng nhóm  yếu  tố 
trong m ô hình (Thang đo đánh giá theo L ikert 1-5: 1 R ất thấp 2 thấp 3 Trung bình 4 Cao 
5 R ất cao)

N hóm  yếu tố M ức độ quan trọng M ức độ khả thi

Cơ chế chính sách © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

Tài nguyên thông tin © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

H ạ tầng CNTT © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

N hân lực © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

N gười dùng tin © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

V ăn hóa chia sẻ & hợp tác © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

Chuẩn hóa dữ liệu © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

N guồn lực tài chính © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

B ản quyền & sở hữu trí tuệ © ©  © 0 © © ©  © 0 ©

Câu 3. Ý  kiến đóng góp m ở

1. N hững điểm  m ạnh của m ô hình đề x u ấ t : ......................................................
2. N hững hạn chế/ rủi ro cần lưu ý : .............................................................
3. Đề xuất giải pháp/ khuyến nghị bổ s u n g :..................................................
Phần III. K ết thúc
X in trân trọng cảm ơn Quý chuyên g ia đã dành thời gian đóng góp ý kiến!



P H Ụ  L Ụ C  5: D A N H  SÁ C H  C H Ọ N  T R Ư Ờ N G  V À  B Ả N G  T Ổ N G  H Ợ P SỐ LIỆU  
C Ủ A  T H Ư  V IỆN  CÁC T R Ư Ờ N G  K H Ả O  SÁT

TT T ên  đ ơn  v ị N hóm  Đ H C án Tài liệu in Tài liệu Người H ạ tầng  công n ghệ
bộ TV Đầu TL Số lượng số dùng tin Phần

mềm
Máy
chủ

Máy
tính

I M iền  Bắc 41/105T V /117  Đ H
1 Trung tâm  thư viện và 

tri thức số, Đại học 
Quốc gia Hà Nội

NQG 127 250645 630400 371114 60000 Vebrary,
EDSc O,
Dspace

10 200

2 Trung tâm  Số, Đại 
học Thái Nguyên

Vùng 43 669563 669563 62798 72328 Vebrary,
EDSc O,
Dspace

24 400

3 Trung tâm  truyền 
thông và tri thức số, 
Đại học Bách khoa Hà
Nội

Kỹ thuật 35 146636 446642 19420 35735 Koha,
Dspace

1 205

4 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Thủy Lợi

Kỹ thuật 15 195959 366121 8313 16996 Aleph và 
Dspace

1 200

5 Thư viện, Trường Đại 
học Xây dựng Hà Nội

Kỹ thuật 18 44628 179144 42983 21154 Kipos 1 250

6 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Kiến trúc H à Nội

Kỹ thuật
(Ck n )

17 12607 104300 9320 13409 Libob,Ds
pace

2 23

7 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Học viện 
công nghệ Bưu Chính 
Viễn Thông

Kỹ thuật 3 7166 60365 2578 29800 Libob,Ds
pace

2 33

8 Trung tâm  thông tin- 
thư viện,Trường Đại 
học Hàng Hải Việt 
Nam

K Kỹ thuật 9 12728 133868 53124 16863 Libob,Ds
pace

2 90

9 Trung tâm  thông tin- 
thư viện,Trường Đại 
học sư phạm kỹ thuật 
Hưng Yên

K Kỹ thuật,
SP (c k N)

3 6917 13017 3897 10253 Libob,Ds
pace

1 50

10 Trung tâm  thông tin 
thư viện Trường Đại 
học giao thông vận tải

Kỹ thuật 15 1614060 3914060 32666 28389 Libob,
Dspace

2 150

11 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học công nghệ giao 
thông vận tải

Kỹ thuật 4 110543 160543 1161 11843 Libob,
Dspace

2 100

12 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Kinh tế- Kỹ thuật 
Công nghiệp

Kỹ thuật, 
Kinh tế

9 11473 16473 8238 15960 Koha,
Dspace,
LTMA,

kipos

1 22

13 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Công nghiệp Hà
Nội

Kỹ thuật 26 31948 602038 6888 34289 Libol 6.0, 
Dspace

3 240

14 Thư viện Trường Đại 
học Mỏ Địa Chất

Kỹ thuật 16 18533 242094 18769 18087 ILIb 1 55

15 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Luật Hà Nội

Luật (CKN) 12 31667 198108 72150 15424 Kipos 2 101

16 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Mở Hà Nội

Luật 7 31315 61402 5637 15164 Kipos 1 313

17 Thư viện Phạm Văn 
Đồng, Trường Đại 
học Kinh tế Quốc dân

Kinh tế 
(CKN)

20 39809 84750 58169 45846 Vebrary,
Dspace

1 27

18 Thư viện, Trường Đại 
học Ngoại thương

Kinh tế 
(CKN)

20 157844 242266 38021 18976 Dlib 1 146

19 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Thương Mại

Kinh tế 18 23393 31578 15805 24725 Sierra, 
Dspace, 

Ilib, Dlib, 
Sierraplus

1 250



20 Thư viện, Học Viện 
Ngân Hàng

Kinh tế 13 21496 75948 17006 16236 Lib247,
Dspace

1 150

21 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội

SP 26 123730 296890 45130 46369 LibOl 8.0,
Dspace

1 202

22 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học sư phạm 2

SP 7 17604 109419 7525 10186 Kipos 1 75

23 Thư viện, Trường Đại 
học Hà Nội

NN 16 89837 56837 55770 15151 Kipos 3 157

24 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Lao 
động- X ã hội

XH (CKN) 12 65100 170100 17626 15420 Ilib 1 40

25 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Văn hóa Hà Nội

VH 12 54807 54807 6247 8724 Sierra,
Dspace,
vu tĩnd

1 100

26 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Hạ Long

VHDL 5 17502 406502 14702 6550 kipos 2 150

27 Thư viện Học viện 
ngoại giao

NG (CKN) 10 105540 80540 15780 4756 Libol,
Dapsce

21

28 Thư viện Trường Đại 
học Lâm Nghiệp

LN 25 55000 150000 12049 50943 Ilib,
Dapsce

2 23

29 Trung tâm  TT-TV 
Lương Định Của, 
Trường Đại học Nông 
nghiệp

NN (CKN) 13 22021 6058 15489 27602 Aleph,
Primo

4 90

30 TTTV, Học viên y 
dược học cổ truyền 
Việt Nam

Y (C K N ) 6 82075 52075 2500 800 Ilib 1 50

31 Thư viện Trường Đại 
học Hùng Vương

tổng hợp 5 3453 23548 6976 1666 Dspace 1 8

32 Trường Đại học Tân
Trào

tổng hợp 8 7898 131506 2148 3919 Dspace 1 33

33 Trường Đại học Công 
nghiệp Thái Nguyên

KT 8 6867 6867 238 9338 Dspace 1 70

34 Thư viện Trường Đại 
học Sao Đỏ

tổng hợp 6 3911 3911 265 3091 Lib 3 100

35 Thư viện Trường Đại 
học Kinh tế Công 
nghiệp Thái Nguyên

tổng hợp 8 7975 7975 105 9338 Dspace 1 70

36 Trung tâm  học liệu, 
Trường Đại học Điện 
Lực

K T(C K N ) 8 7379 7379 4570 14409 Libol 8.0 1 8

37 Thư viện Trường Đại 
học Thái Bình

tổng hợp 6 4804 4804 214 23491 Dspace 1 8

38 Trung tâm  thông tin 
thư viện và học liệu, 
Trường Đại học Thủ 
đô Hà Nội

Tổng hợp 9 23779 104739 668 6679 Sierra 1 40

39 Thư viện Trường Đại 
học Hòa Bình

Dân lập 3 45416 31490 3071 4342 Kipos,
Dspace

1 10

40 Trung tâm  thông tin 
thư viện Trường Đại 
học Phenikaa

Dân lập 8 10374 53332 13365 10467 KOHA,
Dspace,
Vufind,
Drupal

1 28

41 Thư viện Trường Đại 
học Thăng Long

Dân lập 11 39065 54065 9975 11888 k o Ha ,
Dspace

3 80

II M iền  T rung- Tây  
N guyên

21/50T V /50
Đ H

0

42 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa

Văn
hoa(CKN)

6 11745 35745 10831 5825 Ilib.Easy,
TC-Soft,
Dspace

1 42

43 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Hồng Đức

tổng hợp
(CKN)

12 18747 168691 13210 10863 Libol,
Dspace

1 120

44 Thư viện Nguyễn 
Thúc Hào Trường Đại 
học Vinh

Tổng hợp 20 83349 201719 27419 41036 Kipos,
Dspace

1 150



45 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Hà Tĩnh

tổng hợp
(CKN)

6 13096 74230 4561 5303 Libol,
Dspace

1 20

46 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Quảng Bình

tổng hợp
(c K n )

6 14887 94569 2474 1318 Koha,
Dspace

1 139

47 Trung tâm  Học liệu, 
Viện Đào tạo mở và 
Công nghệ thông tin 
Đại học Huế

Vùng 47 29743 95588 4904 74415 Vebrary 1 200

48 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Khoa học Huế

Trung tâm  
Thông tin - 

Thư viện

12 43557 131557 5372 6967 Vebrary 1 120

49 Trung tâm  thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Y Dược Huế

Y (C K N ) 12 16568 31568 5682 9263 Verbrary
5.0

1 50

50 Trung tâm  thông tin 
học liệu và truyền 
thông, Đại học Đà 
Nằng

Vùng 55 215848 815848 16667 62566 Aleph/
Primo,
Dspace

10 450

51 Trung tâm  thông tin 
học liệu và truyền 
thông Trường Đại học 
Bách Khoa Đại học 
Đà Nằng

Kỹ thuật 12 41445 28978 3113 14600 Aleph,
Primo,

Dspacee

1 40

52 Trường Đại học Kiến 
trúc Đà Nằng

Kỹ thuật 
(Dân lập)

4 21723 26723 8330 6697 Aleph,
Primo,
Dspace

1 50

53 Trung tâm  học liệu và 
truyền thông,Trường 
Đại học Sư phạm kỹ 
thuật, Đại học Đà 
Nằng

KT,SP 6 5488 9488 1383 4509 Aleph,
Primo,
Dspace

1 4

54 Trung tâm  học liệu và 
Elearning, Trường 
Đại học Sư phạm- Đai 
học Đà Nằng

Sư phạm 5 27419 121382 41447 9273 Aleph,
Primo,

Dspace,
Mdata

1 50

55 Thư viện Trường Đại 
học Thể dục thể thao 
Đà Nằng

Thể thao 
(CKN)

6 1692 24236 627 1082 Libol 0 5

56 Thư viện Trường Đại 
học Đông Nam Á

Luật, Y, KT 
(Dân Lập 

ĐN)

4 19204 25765 2063 10613 Ilib 1 50

57 Thư viện Trường Đại 
học Quảng Nam

Tổng hợp 22 174156 204156 1715 1526 Libol,
Dspace

1 80

58 Thư viện Trường Đại 
học Khánh Hòa

Tổng hợp 11 21771 42490 34239 3658 Libol,
Kipos

1 30

59 Thư viện, Trường Đại 
học Phú Yên

Tổng hợp 6 19708 113686 12014 16589 Libol 5.0, 
Dspace

1 30

60 Thư viện Trường Đại 
học Quy Nhơn

Tổng hợp 13 30851 87334 5961 14053 Ilip,
Dspace

1 60

61 Thư viện Trường Đại 
học Phan Thiết

Dân lập 5 10118 181630 755 3029 Libol , 
Greestone

1 15

62 Thư viện Trường Đại 
học Tây Nguyên

tổng hợp
(c K n )

5 16717 172485 10000 9536 Libol 2 115

63 Trung tâm  Thông tin- 
Thư viện, Trường Đại 
học Đà Lạt

Tổng hợp 12 63904 177509 162779 14878 IllB,
Dspace

1 24

III M iền  N am 24/73T V /73
Đ H

0

64 Thư viện trung tâm, 
Đại học quốc gia 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

ĐHQG 20 633062 99062 152320 96839 Sierra,
Dspace,
EDSCO,

OpenAthe
ns

1 200

65 Trung tâm  học liệu, 
Đại học Cần Thơ

Vùng 17 197414 369105 54790 48898 koha,
dspace,
ilib4.0

23 296

66 Trung tâm  Thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Nam Cần Thơ

Luật,Y, Kỹ 
thuật,

6 32369 31055 990 16054 Ilib,
Dspace

2 158



67 Trung tâm  Thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học sư phạm kỹ thuật 
thành phố Hồ Chí 
Minh

NKT,SP 12 64044 469510 4287 31292 Libol,
Dspace

1 93

68 Trung tâm  Thông tin- 
thư viện, Trường Đại 
học Quản lý Công 
Nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh

NKT (Dân 
lập)

6 524 1814 982 870 Sierra 1 30

69 Thư viện Trường Đại 
học Kiến trúc Thành 
phố Hồ Chí Minh

NKT
(CKN)

8 19436 29164 7564 7688 Dspace 1 20

70 Thư viện Trường Đại 
học Kinh tế tài chính 
TPHCM

KT 8 11899 37543 50006 13001 Sierra 1 50

71 Thư viện Trường Đại 
học Luật Thành phố 
Hồ Chí Minh

Luật (CKN) 15 215371 84063 19751 11891 Libol 2 106

72 Thư viện Trường Đại 
học Ngân hàng Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh tế 10 47038 359038 11306 14035 PSCzlis 
6.0, 7.0, 

Greenston 
e

1 37

73 Thư viện Trường Đại 
học Công Thương 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh tế 10 7527 19213 3645 14497 Dspace 1 12

74 Thư viện Trường Đại 
học Sư phạm TPHCM

SP 13 115230 660082 9002 27364 Sierra,
Encore,
Dspace

3 24

75 Thư viện Trường Đại 
học Văn hóa Thành 
phố Hồ Chí Minh

Văn hoa 6 33459 64173 2022 3882 Libol , 
Dspace

1 17

76 Thư viện Trường Đại 
học Công nghệ Đồng 
Nai

Kỹ thuật 10 7864 16244 8328 6190 Libol,
Dspace

2 18

77 Trung tâm  học liệu 
Trường Đại học Thủ 
Dầu Một

Tổng hợp 7 30252 40252 26595 16215 Libol
6.0,Dspac

e

1 32

78 Thư viện Trường Đại 
học Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng hợp 3 8697 20861 16200 20400 Libol
6.0,Dspac

e

1 15

79 Thư viện Trường Đại 
học Kiên Giang

Tổng hợp 9 8955 26484 6061 4362 Libol
6.0,Dspac

e

1 36

80 Trung tâm  học liệu Lê 
Vũ Hùng, Trường Đại 
học Đồng Tháp

Tổng hợp 11 33996 146058 4794 19253 Libol
6.0,Dspac

e

2 76

81 Thư viện Trường Đại 
học Cửu Long

Tổng hợp 10 14977 16091 1498 5925 Libol
6.0,Dspac

e

1 60

82 Trung tâm  Thông tin- 
Thư viện, Trường Đại 
học Tiền Giang

Tổng hợp 15 23618 113193 1449135 5634 Kipos 1 65

83 Trung tâm  học liệu, 
Trường Đại học Sài
Gòn

tổng hợp
(CKN)

10 9962 19962 37117 19852 Libol,
Dspace

3 137

84 Thư viện Trường Đại 
học Tôn Đức Thắng

Dân lập
(c k n )

19 142013 2631984 12025 27271 Ex. Libris 7 250

85 Trung tâm  Thông tin- 
Thư viện,Trường Đại 
học Quốc tế Hồng 
Bàng

Dân lập 6 19140 34372 5502 11412 Dlib 1 40

86 Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành

Dân lập 12 47832 95302 33354 31179 Kipos 5 207

87 Thư viện Trường Đại 
học Bình Dương

Dân lập 9 17780 41296 7656 6594 Libol 6.0 1 63

88 Thư viện Trường Đại 
học Hoa Sen

Dân lập 9 33739 309781 2413 11251 Koha 1 22

T ổng cộng 1190 6911001 18646603 3385359 1606054 187 8276



PH Ụ  LỤC 6

M Ộ T SỐ H ÌN H  Ả N H  H O Ạ T Đ Ộ N G  N G H IÊ N  C Ứ U  K H Ả O  SÁT, Đ IỀN  DÃ

TH Ự C  t ế  v à  H ộ i  n g h ị , h ộ i  t h ả o  t ạ i  t h ư  v i ệ n  đ ạ i  h ọ c  v i ệ t  n a m  • • •' • • • • • •

1. D anh sách trường nghiên cứu khảo sát, điền dã thực tế

STT
Đ ơn vị nghiên  
cứu khảo sát, 

điền dã thực tế
T rung tâm  thư viện 
và tri thức số Đại 
học Q uốc gia H à 
Nội
Thời gian: Tháng 
6, Tháng 11 năm 
2022

T hư viện Trung 
tâm , Đại học Quốc 
gia Thành Phố H ồ 
Chí M inh 
Thời gian: 10- 

11/6/2022

Thư viện Đại học 
N guyễn Tất Thành 
Thời gian: 
9/6/2022

M ột số hình ảnh hoạt động điền dã thực tế



Thư viện Đại học 
N gân H àng H ồ Chí 
M inh

T rung Tâm  học 
liệu H uế, Đại học 
H uế
Thời gian: 
7/10/2022

T rung tâm  học liệu 
Trường Đại học 
Cần Thơ 
Thời gian: 
12/5/2023



7. T hư viện Tạ 
Q uang Bửu 

Thời gian 
31/11/2023

8. T hư viện Trường
Đại học H ồng Đức
Thời gian: 26-
28/5/2022

9. Thư viện Đại học 
Lao động xã hội 
Thời gian
16/8/2023

10. T rung tâm  thông 
tin- thư  viện H ọc 
viện B ưu chính
V iễn Thông 
Thời gian
13/12/2023

11. T hư viện Trường 
Đại học H à Nội 
Thời gian 
14/12/2023



T hư viện Trường 
Đại học Tây 
N guyên 
Thời gian 
24/3/2024

T rung tâm  thông 
tin- thư  viện 
Trường Đại học 
Đ à Lạt 
Thời gian 
25/3/2024

T hư viện Đại học 
K inh tế Q uốc dân 
Thời gian 
18/1/2024 

Thời gian 
29/2/2024 
Thời gian: 10/2024

Thư V iện Đại học, 
Cao đẳng tại 
Trường Đại học 
K inh tế - K ỹ thuật 
Công nghiệp (cơ 
sở N am  Đ ịnh) 
Thời gian: N gày 
8/11/2024

T rường Đại học 
N ghệ Thuật H uế 
Thời gian: 
6/10/2022



T hư V iện Trường 
Đại học Thương 
M ại
N gày 28/11/2024

T rung tâm  Thông 
tin  Đại học Đ à 
N ẵng
Thời gian: 2024

Trung tâm  thông 
tin- thư  viện  Đại 
học Thể dục thể 
thao Đ à N ẵng 
Thời gian: 2024

T hư viện Trường 
Đại học N gân 

H àng H à Nội 
Thời gian: 
15/12/2022

T hư viện Trường 
Đại học V inh 
Thời gian: 
19/5/2023



2. Danh sách hội nghị hội thảo tham gia liên quan đến đề tài

2. Tên hội thảo: X ây dựng thư viện 
số đại học và sử dụng chung tài 
nguyên thông tin  số
Thời gian: 26-28/5/2022 
Đ ơn vị tổ  chức: L iên hiệp 
thư viện phía Bắc 
Đ ịa điểm: Trường Đại học 
H ồng Đ ức

3. Tên hội thảo: X ây dựng hệ thống 
cơ sở dữ liệu chung hoạt động 
của thư viện đại học
Thời gian: 9/6/2022 
Đơi vị tổ chức: Thư viện 
N guyễn Tất Thành

STT H ội thảo
Tên hội thảo: C huyển đổi số và 
liên thông thư viện 
Thời gian: 23/5/2022 
Đ ơn vị tổ  chức: B ộ V ăn hóa 
thể thao và D u lịch

M ột số hình ảnh hoạt động hội thảo, hội nghị• • • •

4. Tên hội thảo: L uật thư  viện, 
luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng 
công nghệ thông tin  trong phát 
triển thư viện đại học
Thời gian: 10-11/6/2022 
Đơi vị tổ chức: L iên hiệp thư 
viện phía N am
Đ ịa điểm: Thư viện Trung tâm

5. Tòa đàm: K hai thác kiến thức 
khoa học M ở phục vụ cho việc 
dạy, học và nghiên cứu
Thời gian: 5/10/2022 
Đơi vị: Trung tâm  học liệu 
Đại học H uế



6.

7.

8.

9.

Tên hội thảo: Đ ào tạo nghệ thuật
trong tiến trình hội nhập và phát
triển hiện nay
Thời gian: 6/10/2022

Đơi vị tổ chức: Trường Đại học
N ghệ Thuật H uế
Đ ịa điểm: Trường Đại học

N ghệ Thuật H uế

Tên hội thảo: Phát triển  và nâng
cao chất lượng giáo dục đại học
trong bối cảnh mới
Thời gian: 7/10/2022
Đơi vị tổ chức: H iệp hội các
trường đại học V iệt N am
Đ ịa điểm: Đại học H uế

Tên hội thảo: K ết nối m ạng lưới 
các trường đào tạo ngành Thông 
tin- Thư viện V iệt N am  và 
Q uốc tế
Thời gian: N gày 30/11/2022 
Đ ơn vị và  địa điểm  tổ chức: 
K hoa TT-TV, Trường 
Đ H K H X H  và N V H N

Tên hội nghị: Hội nghị Thư viện 

số Châu Á  Thái B ình D ương 
Thời gian: 31/11-2/12/2022 
Đ ơn vị tổ  chức: Trung tâm  
tri thức số
Đ ịa điểm: Trung tâm  tri thức số, 
Đại học Q uốc gia H à Nội

10. Tên hội thảo khoa học quốc tế: 
Đẩy m ạnh chất lượng hợp tác 
quốc tế đối với cơ sở giáo dục 
đại học khu vực Đ ông N am  Á 
trong bối cảnh hiện nay 
Thời gian: 10/12/2022 
Đ ịa điểm: Trường Đại học V ăn 
hóa, Thể thao và D u lịch 
Thanh H óa — 4Z -



11. Tên hội thảo: B ản quyền và tài 
liệu số
Thời gian: 15/12/2022 
Đ ơn vị tổ  chức: L iên hiệp thư 
viện phía Bắc
Đ ịa điểm: H ọc viện N gân H àng

Tên hội thảo: “X ậy dựng trung 
tâm  tri thức số và m ô hình thư 
viện đại học thông m inh”
Thời gian: 19/5/2023 
Đ ơn vị tổ  chức: L iên hiệp thư 
viện phía Bắc
Đ ịa điểm: Trường Đại học V inh

Tên hội thảo: Đ ào tạo nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số ngành thông tin 
thư viện ở V iệt N am : thực trạng 
và giải pháp
Thời gian: N gày 28/04/2023 
Đ ơn vị tổ  chức: B ộ V ăn hóa thể 
thao và D u lịch

Tên hội thảo: N guồn lực đầu tư 
cho giáo dục đai học trong bối 
cảnh tự  chủ đại học 
Thời gian: 12/5/2023 
Đ ơn vị tổ  chức: L iên hiệp các 
trường đại học V iệt N am  
Đ ịa điểm: Trường Đại học 
Cần Thơ

Tên hội thảo: C huyển đổi số 
trong giáo dục đại học
Thời gian: N gày 5/1/2023 
Đ ịa điểm tổ chức: Đại học Công 
nghiệp H à Nội
Tên hội thảo: B ản quyền trong 
chuyển số ngành thư viện 
Thời gian: N gày 20/10/2023 
Đ ơn vị tổ  chức: B ộ V ăn hóa thể 
thao và D u lịch



17. Tên hội thảo: N ăng lực số cho 
sinh viên trong bối cảnh chuyển 

đổi số trong giáo dục 
Thời gian: 5/3/2023

18. Tên hội thảo: N guồn nhân lực 
cho công nghiệp thông tin trong
bối cảnh chuyển đổi số quốc gia
Thời gian: N gày 20/10/2023 
Đ ịa điểm  tổ chức: K hoa TT-TV, 
Trường Đ H K H X H  và N V H N

19.
Talk Show: Đ ứng trên vai người 
khổng lò- 2 quy trình để tìm  ra 
câu hỏi nghiên cứu tố t 
Thời gian: N gày 29/0/2024,

II CẴ\ U I U Ỉ  I I

20. Tên hội thảo: “K êt nối m ạng thư 
viện và tri thức toàn cầu OCLC- 
khai thác và  tối ưu hóa nguồn tài 
nguyên thông tin”
Thời gian: N gày 3-11-2023 
Đ ịa điểm: Tại Thư viện Tạ 
Q uang B ửu Đại học Bách khoa
H à N ội

21. Tên “Hội thảo khoa học quốc gia 
X ứ Thanh - Đ a dạng V ăn hoá - 
Phát triển bền vững”
Thời gian: ngày 13/11/2023 
Đ ịa điểm: Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và D u lịch 
Thanh H óa

ỦY  B A N  N H Ã N  DÁM  TỈMM TH A N H  H Ó A  
T M IỜ M G  D Ạ I H < ^C  V Ã N  H Ó A , TMÉ T H A O  V A  D4J U C H

HỘI THẢO KHOA HỌC QUOC GIA 
"X ứ T H A N H  - ĐA DẠNG V Á N ẩ à  VÁ PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g ’'

Thanh Hóar n g à /áng 11 năm 2023



_ T É lĂ „  T H ú  H  
k H IM  họ c  H A |  y n  n h ã n

SS ãar^

Tên hội thảo “Q uản lý chất 

lượng trong các thư viện đại học 

ở V iệt N am ”

Thời gian ngày: 14/12/2023 

Đ ịa điểm: Đại học H à Nội

25. Tên Hội thảo: Hội thảo khoa học 

quốc tế lần 2 về các vấn đề xã 

hội nhân văn tại Trường Đại học 

K hoa học X ã hội và N hân Văn 

H à nội

Thời gian: 18/1/2024:

Đ ịa điểm: P .304 E, Trường Đại 

học K hoa học X ã hội và N hân 

V ăn H à nội

26. Tập huấn cách triển khai nghiên 

cứu v iết bài công bố quốc tế

tại U SSH

Thời gian: ngày 28/11/2023 

Đ ịa điểm: P .304 E, Trường 

Đại học K hoa học X ã hội và 

N hân văn

Tên hội thảo “Hội thảo chuyên 

đề N A L A  xây dựng dữ liệu dùng 

chung cùng với C ông ty 

Futurenurri”

Thời gian ngày: 13/12/2023 

Đ ịa điểm :H ọc V iện bưu chính 
V iễn Thông

Tên hội thảo “Hội thảo quốc tế 

Q uản trị thông tin  trong kỷ 

nguyên số”

Thời gian: ngày 22/11/2023 

Đ ịa điểm: Trường Đại học Văn 

hóa, H à Nội



Tham  gia lớp tập huấn v iết Tổng 

quan K hoa Thông tin- Thư viện 

tổ  chức 20/7/2024 tại K hoa 

Thông tin-Thư viện trường Đại 

học K hoa học xã hội và N hân 

V ăn H à Nội

Tên hội thảo: Hội thảo vê A I và 

ChatGPT

Thời gian: 22/7/2024

Đ ịa điểm: H ọc viện ngân hàng

Tên Hội thảo: N âng cao năng 

lực cho cán bộ thư viện  đại học, 
cao đẳng trong bối cảnh chuyển 

đổi số

Thời gian: ngày 9/8/2024 

Đ ơn vị tổ  chức: N aL a 

Đ ịa điểm: Trường Đại học 

V ăn hóa, Thể thao và D u lịch 

Thanh H óa

Tên hội thảo: Hội thảo K hoa học 
N âng cao năng lực, kỹ năng viết 

và công bố bài báo khoa học cho 

các nhà khoa học và cộng tác viên 

Thời gian: ngày 22/8/2024 

Đ ịa điểm: Trường Đại học K hoa 

học xã hội và N hân văn H à Nội

Hội thảo chuyên đê "M arketing

thư viện trong thời đại số”
N gày 15/10/2024

Đ ịa điểm: Trường Đại học Cần

Thơ



Tham  dự “Toạ đàm  phát triển 

sản phẩm , dịch vụ thông tin  thư 

viện trong m ô hình đại học 

nghiên cứu” tại Trường Đại học 

Thương M ại 

N gày 28/11/2024

Tham  dự trao đổi chuyên m ôn 

xu hướng mới nhất trong các thư 

viện học thuật với chuyên gia 

người M ỹ John H ickok tại K hoa 

Thông tin- Thư viện trường Đại 

học K hoa học xã hội và N hân 

văn H à Nội 

N gày 3/12/2024

Hội thảo khoa học quốc tế về 

các vấn đề khoa học xã hội nhân 
văn lần thứ 3

Thời gian: N gày 16/12/2024

Tên hội thảo: Hội thảo quyền và 

bản quyền trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học 

Đ ơn vị tổ  chức: Cục bản quyền 
N gày 18/10/2024

Tên hội nghị tập  huấn: K ỹ 

năng quản trị cho lãnh  đạo thư  

v iện  trư ờ ng  Đ ại học, C ao đẳng 

V iệ t N am

Đ ơn vị tổ  chức: V iện nghiên cứu 

và tri thức số

Đ ịa điểm: Thư V iện Đại học,

Cao đẳng tại Trường Đại học 

K inh tế - K ỹ thuật Công nghiệp 

(cơ sở N am  Đ ịnh)

Thời gian: N gày 8/11/2024



P H Ụ  L Ụ C  7

B Ả N G  T Ổ N G  H Ợ P K ẾT Q U Ả  PH Ỏ N G  V ẤN  C H U Y Ê N  G IA , N H À  K H O A  H Ọ C

Câu hỏi N ội dung tổng hợp ý kiến chuyên gia

1. Theo anh/ chị các 

m ô hình thư viện số 

đại học dùng chung 

V iệt N am  hiện này 

có những ưu, nhược 

điểm như thế nào?

Ư u điếm: (1) Tích hợp tài nguyên của nhiều thư viện, h ình thành 

cổng tìm  kiếm  tập trung; (2) Tăng khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi; 

(3) T iết kiệm  chi phí m ua CSDL, hạn chế trùng lặp tài liệu; (4) M ột 

số m ô hình chia sẻ m etadata tự  động qua giao thức O A I-PM H ; (5) 

Thúc đẩy hợp tác và chia sẻ nguồn lực học thuật.

N hược điếm: (1) Phần lớn mới dừng ở chia sẻ thư m ục/m etadata, 

chưa chia sẻ toàn văn; (2) C hưa liên thông CSD L người dùng; (3) D ữ 

liệu chưa chuẩn hóa, còn trùng lặp biểu ghi; (iv) R ào cản bản quyền 

tài liệu số; (4) Công nghệ và phần m ềm  giữa các thư viện chưa đồng 

bộ; (5) Chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả sử dụng.

2. Y ếu tố/điều kiện 

cần th iết xây dựng 

thư viện số đại học 

dùng chung V iệt 

N am  cần những yếu 

tố/điều kiện nào?

(1) Có chủ trương, cơ chế và quy định thống nhất; (2) Q uyết tâm  và 

sự cam kết của lãnh đạo; (3) Thành lập cơ quan/bộ phận điều phối 

trung tâm; (4) N ền tảng công nghệ đủ m ạnh, chuẩn dữ liệu thống 

nhất; (5) H ệ thống phần m ềm quản lý tài nguyên số theo chuẩn quốc 

tế; (6) N guồn tài nguyên số phong phú, bảo  đảm bản quyền; (7) Đội 

ngũ nhân lực có chuyên m ôn về quản trị tài nguyên số; (8) N guồn 

kinh phí ổn định, lâu dài.

3. Thuận lợi và khó 

khăn trong xây dựng 

thư viện số đại học 

dùng chung V iệt 

N am  hiện nay?

Thuận lợi: (1) Chủ trương chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ của N hà 

nước; (2) C ông nghệ sẵn sàng, nhiều nền tảng hỗ trợ; (3) Các thư viện 

đã bước đầu xây dựng tài nguyên số; (4) N hu cầu hợp tác và chia sẻ 

trong giáo dục đại học ngày càng cao.

K hó khăn: (1) B ản quyền tài liệu số; (2) Chính sách, cơ chế phối 

hợp chưa thống nhất; (3) Công nghệ, phần m ềm  chưa đồng bộ; (4) 

H ạn chế về tài chính và hạ tầng; (5) N hận thức và m ức độ cam  kết 

của lãnh đạo chưa đồng đều; (6) C hất lượng và m ức độ chuẩn hóa tài 

nguyên số còn khác nhau.

4. Thư viện số đại 

học dùng chung Việt 

N am  cần lựa chọn 

m ô hình nào để phù 

hợp với giáo dục đại 

học V iệt Nam?

Các chuyên gia đề xuất nhiều m ô hình: (1) M ô hình tập trung (dùng 

chung hạ tầng và m áy chủ); (2) M ô hình phân tán (chia sẻ dữ liệu qua 

cổng tập trung); (3) M ô hình theo khu vực hoặc chuyên ngành; (4) 

M ô hình Trung tâm  kết nối tri thức số; (5) M ô hình kết hợp (Hybrid). 

X u hướng chung nghiêng về m ô hình kết hợp , cho phép chia sẻ 

m etadata tập trung, khai thác toàn văn  theo phân quyền bản quyền, 

bảo đảm tính tự  chủ của từng thư viện thành viên.



5. Ý  kiến đề xuất của 

Anh/chi về m ột số 

giải pháp xây dựng 

thư viện số đại học 

dùng chung V iệt 

N am  như thế nào?

(1) B an hành văn bản pháp lý cấp Bộ, xây dựng cơ chế chính sách 

thống nhất; (2) Thành lập cơ quan điều phối trung tâm  có đủ năng lực 

chuyên môn; (3) X ây dựng nền tảng công nghệ dùng chung, chuẩn 

hóa phần m ềm  và dữ liệu; (4) Thúc đẩy phát triển  tài nguyên số nội 

sinh và tài nguyên giáo dục mở; (5) Phân loại và  quản lý tài liệu theo 

bản quyền; (6) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán 

bộ thư viện; (7) B ảo đảm nguồn tài chính thường xuyên  và cơ chế 

chia sẻ lợi ích giữa các bên tham  gia.


